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TRIẾT WỤE 


Từ cổ đại đến cân hiện đại ‹2 
Trên 1.000 triết gia. trào lưu, trường phái ‹ 


Hơn 950 chân dung, hình ảnh, tranh, 
tượng, bản thao viết tay và hình minh họa + 


+ Tnết học, con người vỏ đạo đc 

Đø Thỏi giáo 9 
+ Nhô chú giỏi. người tưỡn thủ phỏp điển 

bị phúp gia 2 
+ Con người đõ Spinozo 5% 

Do Thới giỏo trong thể giới ngày ngy. & 
+ Trong cói nói của †u tưởng An Độ 76 
+_ Tỏc phổm kinh điển của Ấn Độ 8 
+ Thực hành Yoga B8 
„_ Triết học của dên lộc thôn tiên % 


+ Vinh quang cổ Hy Lạp 107 
+ Pylhqgord 118 
+ SoCrdtes 118 
+ Plafo 12 
+ Arilsfotle 128 


+ linh thẳn Athens 134 


Tư tưởng Hy Lạp trong lânh thổ La M& 

Kỷ nguyên tối tăm của trí thức. 

Những người Kltõ gio ban đảu 

Tiến sĩ kinh viên 

Các nhỏ nghiên cửu nhõn văn 

Thời kỳ cải cch 

Thế giới Hồi giáo 

Các triết gia cổ điển ở Pháp 

Các triết gia đạo đức vỏ không tưởng Phép 
Các triết gia bách khoa 

Cuộc cách mạng Phép. 

Các triết gia của đệ †em cộng hòa Pháp 
Hai triết gia Tñy Ban Nha 

Nước Y mới 

Những vĩ nhõn của những nước nhỏ 

Các triết gia cổ điển Anh 

Shokesbpeœre, nhờ soạn kịch 

vở nghiên cứu nhỏn văn 

Thiên tải New†on 

Các thắn ciãn Anh quốc 

Cóc triết gia xã hội Anh quốc 

Darwin và thuyết tiến hỏœ 

Thời kỹ nổ hoa của Anh quốc hiện đợi 
ThÌ sĩ. triết gia. khoe học gia Đức 

Triết gia cổ điển của Đức 

Những nh 1õm lý hoc kiêm nhỏ giỏo clục 
kỷ nguyên khơi hoa kết quả 

Thể kỷ vị đại của Nga 

Cóc kế hoạch gia cộng sản. 

Sự: phục sinh.của tên thể giới 

Những vị quốc phụ. 

Lincoln, hiền nhỗn vỏ Tiên trí 

Thời ký trưởng thành của triết học Hoa Kỳ. 
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ĐÔI LỮI 6! BỘC GIẢ 


Cũng như mọi lời tựa. lời tựa này 
được viết ra sau khi 


on xong cuốn 


chứ không phải viết ra vào lúc 
bàn đầu. Nhìn lại sau một cuộc hành 
trình, tất nhiên là nhanh chóng, qua 
những nẻo đường chính và phụ của 
triết học, ta có ước vọng muốn giải 
quyết vô số những ấn tượng và kinh 
nghiệm trong một hình thức phán đoán 
nhất định não đó. 

Cái thế giới siêu hình học này, nơi 
có một dân số quá phức tạp và bất đẳng 
là gì. 


Có vua, người ăn mày, tội nhân, 
đấng thánh, tu sĩ, giáo sư, thợ đóng 
giầy, nhà duy mỹ. nhà vật lý học và 
kẻ làng thang. tất cả đều khao khát 
cái không thể biết được. Dĩ nhiên là ta 
chỉ có thể phán đoán triết học qua 
những người nói vẻ hay viết về triết 
học. Có thể rằng những triết gia uyên 
thâm nhất trong tất cả các triết gia chưa 
bao giờ thốt ra một lời giáng phúc về 
những gì đã làm cho họ xúc động sâu 
xa nhất. 


“22093 ——————————— 


Đối với những người muốn tìm 
trong triết học một giải pháp cho các 
vấn để theo phương pháp luận khoa 
học, tôi có thể thấy chưa có một khoa 
học gia thành danh nào áp dụng một 
giải pháp như thế bao giờ. Các khoa 
học gia có vẻ đi theo đường lối của 
chính họ. mỗi khi chính trị gia và giáo 


sĩ cho phép họ làm như vậy. 

Lịch sử những sáng kiến khoa học 
và kỹ thuật không thể cung cấp một 
manh mối nào chứng thực ảnh hưởng 
của phương pháp luận triết học trong 
việc hình thành vô số những khám phá 
của họ. Nhiều thành tựu khoa học- thí 
dụ, trong những lãnh vực, điên. y học, 
hóa học là do những nhà khoa học thực 
nghiệm, những người trong suốt đời 
họ chưa bao giờ mở một cuốn khái luận 
triết học ra xem. Một vài nhà vật lý 
học hiện đại đã đạt đến vinh quang, 
có tên tuổi trong lĩnh vực riêng của 
họ, đã nghĩ về vấn để siều hình. 
nhưng chỉ như là một vấn đề tô điểm 
thêm mà thôi 

Nếu muốn tìm trong triết học chìa 
khóa cho những chân lý thân học, tôi 
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KHUÔN VÀNG THƯỚC NBỌC 


+ Khổng gián 
Điều gi mình không muốn người khác làm 
cho mình thì cũng đừng làm cho người khác. 
(Kỳ sở bất dục. vật thi ư nhân) 

Thể kỷ VI Tr.0N 
„ Phật gián 
Đứng làm tốn thương người khác bằng những. 
gỉ làm mình tổn thương 

Thế kỷ V TrÊN 
„ Kỳ Na gián 
Trong hạnh phúc và đau khổ. trong niềm vui 
và nỗi đau, phải coi mọi tao vật như chính. 
mình. Do đó, phải tự kiểm chế dừng gây cho 
mọi tạo vật khác những tổn thương mà chính 
mình không muốn phải chịu đựt 

Thế 
« Bái hảa giáa Í 
Đừng làm cho người khác những gì không tốt 
đối với chính mình. 


Thế kỷ V Tr.ÊN 


làm cho người khác những gì tôi 
muốn họ làm cho tôi 
Platon - Thế kỷ IV Tr.CN 
. Ẩngiáo 
Đừng đem những gì gây đau khổ cho ngươi 
mà làm cho người khác. 
Mahabharata - Thế kỷ III Tr.CN 
\ + Ö0 Thái gián 
Đừng làm cho bạn người những gì người ghét 
Giảo sĩ Hillel = Thế kỷ Ì 
„ KHô gián 
Hãy làm cho người khác bất cứ điểu gì ngươi 
muốn người khác làm cho người. 
Jesus ở Nazareth - Thế kỳl Ì 
+ Đạo Sík 
Hãy đối xử với người khác như đối xử với 
chính minh 
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đo ƯA, 


chỉ có thể đưa ra đây lời phát biểu này: 
Qua suốt lịch sử của thế giới phương 
Tây và nhương Đông, triết học thường 
phục vụ như là người hầu gái cho thần 
học, nhưng chưa bao giờ là mối quan 
hệ ngược lại. Những người Maimonide 
và Aquinas đã dùng chủ thuyết 
Aristotlc để ủng hộ các giáo lý của 
họ, cũng như Philo Judaeus và Albertus 
Magnus đã dùng Plato. Dĩ nhiên, điều 
đó cũng đúng cho các nhà triết học Ả 
Rập phục vụ học thuyết Mohammed 
và các tác giả sách Upanishad phục 
vụ Ấn giáo vậy. Các sách Vedanta luôn 
tuôn nơi theo kinh Vệ đà với những lễ 
nghi rắc rối - chưa bao giờ theo một 
đường lối nào khác. 

Nếu muốn tìm trong triết học một 
giải pháp cho những vấn để xã hộ 
chính trị, tôi có thể nói, chỉ nhìn thoáng 
qua những sự kiện tỉnh thần của quá 
khứ cũng thấy rõ rằng triết học đã được 
các nhà cải cách cũng như những kẻ 
phần động, những kẻ thoán đoạt, cũng 
như những nhà tư tưởng truyền thống, 
vua chúa và nhà chỉnh phục sử dụng 
như là "nhân tố căn bản” để làm cho 
những hành động xấu xa và sai trái có 
vẻ như là đã được Thượng đế an bài 
hay nhằm phục vụ hạnh phúc của mọi 
người. 

Còn với Philip và Alexander, như 
lời mở đầu cho những cuộc chỉnh phục 
đẫm máu của họ, Aristotle đã viết một 
luận để cảm động về sự phân chia con 
người thành người tự do và kẻ nô lệ 
của Thượng đế. Từ Plate đến Hegel, từ 
Hobbes đến Alexandrov của Stalin. có 
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của rễ» 


vũ môi bức tường thành siêu hình học 
khổng lỗ biến hộ chớ những hành 
động chính trị tàn báo của những än 
nhân cắm vương trượng của họ! 
Plute và Aristotle cho rằng chế đó 
nö lẻ, lũ một biện pháp của Đãng quan 
phòng, Đối với hai ông. người hèn 
thọn tương đương với người phục dịch 
âm thấm của giới quý tộc giầu sung, 
vó văn hóa và hung hãng. Hai Kẻ thử 
chính này của sự bình đắng xã hội đã 


thống trị vương quốc siêu hình học 
Chỉ khi loại bỏ 
những hệ thống của họ, xâ hội mới 


n năm 


trong hai ng 


bất đầu có sự bình đẳng, tuy rằng 
người ta vẫn còn hoài tưởng đến thể 
giới trong mựứ hậu Socratcs. 

Mỗi trong những nhà hiển triểt 
Hebrew kể lụi câu chuyên củu môt ông 
vua xấu xạ đã được mội trong những 
quân sư của mình khuyến bảo, nên 
thưởng xót những nạn nhân của Ông 
vì lịch sử có thể hôi đen hình ánh của 
ðng, Ông vưa gười chép 
xử của là sẽ viết lịch sử của tà, Ta khêng 
cho phép lịch sử tự viết ra” - và vị 
vuu đáng khinh ấy đã có lý đến thể 
nào! Đã biết bạo nhiều lẳn e 
gia đưa ra 


y trả lỡữi 


UU3) 
hing biện luận để bủo chữa 
cho những hành vĩ xấu xa của các hạo 
Chúa, cho sự thất vọng của nhân dân 
và cho những xự mê tin trong tôn giảo, 
chẳng những trong sự cướp phá châu 
Ả của Alexunder đại đế. mũ cả trong 
xự cướp phả châu Âu của Hitler, khi 
Heidegger. nhà sáng lập thuyết hiện 
sinh đương thời viết những tức phẩm 
thâm thúy ca ngợi chủ nghĩu Quốc xã. 


Còn hơn là sự trùng hợp rằng một nhà 
hiển sinh chủ nghĩa lớn khác. Sartre. 
một môn đổ và người kế nghiệp của 


#Äểm thờ cále sgaÄBŠ Jmee, Fertr 


Heidegger. là người chống đối đữ dõi 
chủ nghĩa độc t 


gieo rắc những cánh 
hoa siêu hình học xinh đẹp trên những. 
n đường bùn lẫy đị từ vịnh quang 


đến những trại tập trung khổ sai 


thì triệt học là g 
tất cá những sự che đậy khoa học, chính 
trị, xã hội học và thần học, mục đích 
Troi 
có thể tìm 
thấy tính chất địch thực của triểt học, 
được nhân cách hóa 


Bỏ ra ngoài 


thực củu triết học là 


người nào. chúng la cũi 


Theo ý tôi có 


duuật #fiUmurali, bu đủ liacan, (Ê Weldrwi 
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bá người đã đến được gắn nhất tảng 
đá khôn ngoan là Solomen, vị quân 
Vương, Socrates người làng thang, và 
Spinoza, người nổi loạn. 

Bà người này, mỗi người theo cách 
tiêng của mình. đã thử nghiệm con 
đường tự do nội tâm, chưa một lần đi 
chệch khỏi đường lối của bất cứ giáo 
hội não hay mục đích của giáo hội. 
không cỏ mục đích phục vụ cho riêng 
ai mà chỉ nghe theo tiếng nói của 
lưỡng tâm mình. 

Chính tiếng nổi tĩnh mịch này của 
lương tâm con người được coi như là 
nữ thần độc nhất còn lại trên thế giới và 
đó là chất liệu độc nhất làm cho đời 


sống có ý nghĩa hơn. giữa những quốc 
gia man rợ và những dân tộc vị kỷ 
Chỉnh lương tâm bên trong này đã 
coi con người chỉ là một dạng trong đại 
đương vô tân hiện hữu, Và từ nhận thức 
này ~ nói theo từ ngữ của hiển nhân ~ 
đã coi con người chỉ là hơi thổ của gió. 
hoa trái của tình yếu nhân loại, tình yêu. 


ấy không gì khác hơn là sự hiểu rõ can 


người, trong quan hệ của con người với 
mn thức như tỉ tình 
yêu như thể giống hệt nhau 

“Triết học không là gì khác hơn là 
sự định hướng con người trong vũ trụ 
và từ đính hướng nãy nẫy sinh lòng 
nhân hậu, sư bạo dung và sự đụi lượng. 
Đồ là những nến tảng của một giáo lý 
đích thực. Ngoài những nhiệm vụ đạo 
chẳng có gì xây ra 
trong lĩnh vực triết học. 

“Triết học là đạo đức, 
là gì cả. 


vũ trụ. Một n 


ay nó chẳng 


#finÀ mổ pulag Zaratlianta aslx (li 


Vì trang xách có giới han, chúng 
tôi đã không thể kết nạp một số triết 
tã chúng tôi cøi là kém quan 


trạng hơn những triết yia được bản 
đến trong sách này 

Chúng tôi đã có nhiều nề lực để 
có được chân dung nguyên bản của 
các triết gia, nhưng trong nhiều trường 
hứp, cần phải đáp ứng những cách 
trình bảy truyển thống và ngay cả 
không có thất, Các đân tộc Hehrew 
và Moslem đặc biết chống lụi việc 
xẻ hình các nhân vật, và trong 
vẽ chăn đung của người Trung Hoa, 


ch 


#hểng uất AsaMr, thế ÁŸ F4 đi? sêr 
JVišn The m 


hầu như không thể phần biệt giữa cắi 


thật và cái tưởng tượng ra 


Lưng tấm truyền thông củ Zarwuerra, gẩn 
#emaapalit 
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Chúng tôi đưa ra cuốn sách này 
với hy vọng rằng việc nhìn thấy các 
gương mật và mội số nơi cư ngụ của 
vắc triết gia sẽ kích thích việc nghiên 
cửu các kinh sách của họ. 

Chủng tôi cũng cám ơn nhiều học 
xiên. nhất lã các thư viên Âu châu và 


châu Á, các viên bảo làng và trường đại 
học đã hợp tác trang việc cưng cấp các 
hẳn sua chép và ảnh chụp mà họ có. 
Vì đầy là lần xuất bẩn đấu tiễn, 
chúng tôi hoàn nghễnh sự đúng góp ý 
kiến của những học giả và các học 
viên chơ những lẳn xuất hẳn sau này 


Tác giả 


ăn ha Miễn trang pphioag ti du cứ (hẩn €Óta, tong cayều láck Tủ kinh của lv cổm 
“R0 luớc tuh 
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Nếu triết học là sự tìm kiếm những 
chuẩn mực đạo đức chung thì ta chỉ 
có thể giá định một cách hợp lý rằng 
tìm thấy nguồn gốc của triết học 
cổ đại trang trào lưu các tứ tưởng tôn 
giáo xưa. Quả thật. rong một thời kỳ 
3000 năm và hơn nữa, triết học không 
những chỉ đi song song với tôn giáo 
mã côn trộn lẫn với thần học đến đô tà 
có thể nói rằng cho đến thế kỷ thứ 16 
của kỷ nguyên chúng ta, không có triết 
học nào không có thắn học; ngay cả 
trong 300 năm mới đây. triết học 
bao giờ ngừng rút tỉa những kho tầng 
phong phú củu tư lưỡng tồn giáo. 

Vì thể, triết học, sự yêu mến khôn 
ngoàn hay sự tìịn kiếm những nguyên 
tắc đạo đức. vẫn cứ tổn tại kết hợp mật 
thiết những tự tưởng tôn giáo trầm mặc 
thuở xu xưa. Mặt khác. lịch sử cũng 
cho thấy người ta có thể đứng trên đình 
củo trí thức khoa học mã vẫn có khả 
năng cảm nhân những xúc cảm đạo 
đức như một người nguyên thủy mọi 
rợ chặt chân kể thù để än tối. Tuy 


—— IMWIIÍ( BIÍU 


nhiên, trong thể giới phương Tây vẫn 
có nhiều người tin rằng lịch sử triết 
học bất đầu từ Thales ở Milelus và 
những người bạn của ông. Những người 
đã cố giải thích thành phẩn cấu tao của 
vật chất một cách ngây thơ và vung 
vẻ. Những tiểu luận ban đầu này về 
và hóa học không thể gọi là triết 
đúng nghĩa. Những tiểu luận ấy 
phải được xếp vào hạng tiểu luận khoa 
học. và có vị trí trong lịch sử khoa học. 
“Từ thượng cổ cho đến ngày nay, khoa 
học đã đi theo một đường lối độc lập 
với triết học. Những khoa học gia lớn 
từ thời Euehd đến các nhà vật lý học 
nguyên tử, nhìn chung không phải là 
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Mô gkÍn của Efrg ham và JWeliro 


triết gia. mặc dù một số íL người trong 
họ đã lưới nhẹ qua lĩnh vực ấy như 
những người không chuyên môn 
Tương tự như thế, nhiễu triết gia lớn. 
từ Surrales đến Bergson, đều không 
phải là khoa học gia. mặc đù đôi khi 
lì cũng viết về một lĩnh vực khoa học 
não đố như những người có hoc nhưng 
không chuyên môn 

“Triết học là sự nghiên cứu những 
nguyễn tấc đựo đức và với tư cách đồ 
họ đã và sẽ còn được nhiều người hãm 
1hỘ trong mới nhóm người văn thính, 
trong mọi quốc gia, đẳng cấp và nghÈ 
nghiệp. Phạm vì sách này minh họa 
đậc tính bạo quái của triết học không 
những về mật địa lý mã e: 


YẺ mặt xã 


L AC 


hội. Trong khi ngày nuy. triết học bị 
hạn dịnh trong nhà trườn có thể 
gâp nguy cơ (như một số người cảm 
thấy) bị thu gọn thành một phiên bản 
vĩnh viễn củu các giáo sư và xinh viên 
đại học. trong quá khử triết học đã sống 
trong lòng toàn thể xã hội. Tìm ra khởi 
đầu củu một phong trào riêng hay một 
khoa học riêng, đ một thăi điểm nào 
đó là chuyện hết sức khó vì tà cú 
khuynh hướng nhẳm lẫn giữa những 
dữ kiện mà chúng 1a có trong tú 


với 
toàn bỏ lịch sứ. Nói cách khác, nếu 
văn bản sởm nhất mà ta lim được có 
tuổi đời là 7000 năm, chúng ta có 
khuynh hướng nói rằng bản mẫu tự bất 
đầu có từ 7000 năm trước. 

Thêm vào khó khản này có sự khó 
khãn liên quan đến những ý niệm và 
thành kiến truyền thống, Chúng ta có 
thối quen cho rằng các phong trao văn 
hồu xuất phát Ä nơi nào đồ trong thế 
giới phưởng Tây dù rằng mọi sự kiện 


đểu nội lên rằng không phải như thể 
Mặc dù chúng la không có một trang. 
viết VỀ I 


học. bản in và các giấy tờ 
trị nào ở châu Âu trước thể kỹ 
6 Tr.CN. ta cũng cứ cho rằng triết học 
khởi đầu ở Hy Lạp; mậc dù có rất 
nhiều tác phẩm triết học được trước tác 
đ châu Á trước kỷ nguyên Socrates 
hàng trầm nãm 

Có cả một thế giới triết học ở Ấn 
Độ, Trung Quốc và Israel trong khi 
chấu Âu vẫn còn ở trong trang thái 
HAI TỰ 

Do đồ tạ sẽ khỏi đầu sách này bằng 
triết học của một trong bu nước ẩy. 


cổ e 


Israel, vì những nguyên tắc đạo đức 
của Israel rất quen thuộc đối với chúng 
ta. và vì những nguyên tắc ấy đã được 
ö lưu sáng sủa hơn trong suốt dòng 
lịch sử của họ. Các sách Vua Solomon 
vào năm I000 là một trong những thí 
dụ tốt nhất về sự nghiên cứu tập trung 
hóa các nguyên tắc đạo đức. 

Ta không thể xác định các tư tưởng 
của Solomon đã được bảo lưu trong 
hình thức đầu tiên của nó được bao 
nhiêu lâu. cũng không thể xác định tư 
tưởng của Solomon đã được nhập vào 
lải Kinh thánh từ lúc nào. 

Chúng ta có trước mặt những tác 
phẩm của vị vĩ nhân này, người đã lừng 
danh khấp thế giới trong thời sinh tiền. 
Chúng ta tìm thấy những vết tích về 
đanh tiếng của vĩ nhân ấy trong các 
câu chuyện thân tiên của Ấn Độ, của 
Ba Tư và của cả vùng Trung Đồng; và 
triết học của con người này không 
ngừng chỉ đường dẫn lối cho thế hệ 
chúng ta và cho cả thế giới này từ 
đầu này đến đầu kia. 


sách chú gì 


Vua Solomon không có nỗ lực nào 
để trình bày các tư tưởng của ông như. 
là những đóng góp đầu tiên cho môn 
học về hạnh kiểm và cách ăn ở của 
con người. Đúng hơn, ông chỉ nhấn 
mạnh đến sự khôn ngoan của các Quốc 
phụ. những giáo lý của Do Thái giáo. 

Theo truyền thuyết. nguồn mạch 
của Do Thái giáo được truy nguyên từ 
đời Mose, hoàng tử Ai cập. nhưng chắc 
chấn là 
hay sách hướng 


lẽ một ngày nào đó chúng ta + 


lä có một sách Lẻ luật Torah, 


, trước Mose. Có 
ẽ tìm được 


bằng chứng rõ rằng hơn về những giáo 
lý của Abraham và những người đã đoàn 
kết dân tộc Israel lại với nhau từ thời 
Ur cho đến thời lericho. 

Đã có nhiều thay đổi xảy đến trong 
những trước tác triết học của dân tộc 
Tsrae] từ những đêm trong sa mạc của 
Abraham đến những bài bình luận của 
các triết gia Do Thái hiện đại. Nhưng 
trong tất cả các trước tác này, tính thần 
trách nhiệm luân lý của con người đối 
với đẳng loại vẫn còn sống mãi như đã 
biểu hiện trong ba tác phẩm chính, - 
sách Lẻ luật, sách Pháp điển (Talmud). 
xách Bí pháp (Cabbalah). Thật ra, cuốn 
cuối cùng ộ 
truyền thống, 
chưa viết xong. 

Từ khi quân Babylon phá hủy thành 
Jerusalem, vào thế kỷ 6 trước kỷ 
nguyên của chúng ta, lsracl chưa lúc 
nào được hoàn toàn giải thoát khỏi tay 
những kề chinh phục và những kẻ 
ngoại xâm, và đân tộc ấy đã phải chịu 
áp lực độc ác nhất là phải từ bỏ mối 


ách này, có nghĩa là 
n còn là một cuốn sách 


ghe The ÀcAÖ se scnoe 
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liên hệ của họ với những giáo lý Do 
Thái. Họ đã phải chịu đựng, những đau 
khổ trong tay những người láng giểng 
Kitô giáo của họ. nhưng họ đã không 
đi chệch ra ngoài nguyên tắc căn bản 
của họ cho rằng Đức Chúa là độc nhất 


SÁCH LỀ LUẬT (T0RAH) 


“Trong tiếng Hebrơ, từ Torah có 
nghĩa đen là giáo huấn, hay hướng dẫn, 
đã được các tiên trí và hiển nhân xưa 
đùng theo nghĩa này. 

Trước khi Đền thánh ở Jerusalem 
bị phá hủy lần thứ nhất, người Hebrơ 
hiểu Š luật là những kinh sách 
được gán cho Mose. Ít lâu sau thời Đền 
thánh bị phá hủy lần thứ nhì, bản chỉnh 
lục quy điển cuối cùng được thực hiện 
ớ lamaia. vào khoảng 100 năm sau 
CN, dẫn đến hình thức hiện nay của 
Kinh thánh, như đã được các giáo sĩ 
thế kỷ 19, gọi là phái Masorte, điển 
chế vào thế kỷ 17 

Kinh thánh Hehrơ như ta thấy trong 
những bản văn ngày nay là một tuyển 
tập gầm 39 tập. được thừa nhận 22 tập, 
phần lớn được viết bằng tiếng Hebrơ, 
một số íL viết bằng tiếng Aramaic 
(Những đoạn kinh lạ lùng đấng ngờ 
được viết bằng tiếng Hy Lạp cũng như 
tiếng Hebrơ). Khó có thể nghỉ ngờ rằng 
những kinh sách này đã được viết ra 
trong khoảng thời gian trải đài hơn 


_—_ 


vô nhị và bổn phân chính của con 
người là tuân giữ những giáo lí của 
Người, và chỉ của Người mà thôi. 

Đĩ nhiên một đức tin như thế, cũng 
như là sự bách hại kèm theo. phải phần 
ánh trong triết học của dân tộc Do Thái. 


1000 năm. Một phần lớn hơn người 
ta thường tưởng, được viết dưới hình 
thức thi ca và ngạn ngữ. Theo nghĩa 
này thì ta phải coi sách Lễ luật như là 
một trong những sưu tập văn chương 
thuần túy lớn nhất của thế giới. 

Sách chủ yếu gầm năm loại tài liệu: 

(1) Những truyện kể huyền thoại, 
thường có ảnh hưởng rất xa đến các nhà 
văn châu Á, như là ở Ấn Độ và Ba Tư. 

(2) Những sách lịch sử (có độ chính 
xác, như các kết quả từ khảo cổ học. 
gần đây cho thấy). 

(3) Những luật lề có khuynh 
hướng chuộng nghỉ thức với 613 
lệnh và những điều cấm đoán về đề 
ăn thường ngày, môi trường sống, hôn 
nhân, việc phụng tự. lễ hy sinh và thủ 
tục hợp pháp. 

(4). Những bài thuyết giáo, tiên đoán 
vẻ những vấn để chính trị và xã hội 
thường ngày. 

(5) Những công trình triết học và 
thơ văn. 

Làm ơn nói cho tôi biết có nơi nào, 
hay ở thời nào, có một bộ sách khác 
giống như bộ sách này, mà tác động 


đã làm bắc lửa những miễn đấi từ sông 
NI! đến sông Eupbral, hơn 3000 nảtn 
trước 


ngũn lửa không báo giữ ngừng 


đốt cháy trí vũ 3 thiên niên ký và 


aháy vụt tứ luẻ địa mây qua lục địa kia. 
từ npứỜi nãy xâng người kia, tử trải tìm 


Hi sang trái tìm kii 


Hãy chỉ cho lôi miệt ngồi làng có 
IgWlfì và lùi xề in thấy đầu đồ trang 
làng ấy, dấu với ngọn lửa của Mosc. 


đủ là trong mốt cuốn xách, môi nhà 


nguyện, một họu phẩm, một tướng điệu 
khác nhỏ, một đoạn nhạc hạv hối ức 
vé mội cầu cách ngôn khôn ngoun của 


Sulomøn, vua trÊN các vua 


BẠN cả ở 
nhữne nơi sách Lẻ Luật đã bị bảng bổ 
„ bạn 
Israel 
vẫn côn lẹ lói để nhắc nhở người kém 
trí nhở rằng, sách Lẻ luật không thể bị 
lăng quên. cũng như không thể bị ném 
quả một bên. Nếu như có ai có ý định 
làm như thể, nại v sẽ phải xế toạc 
hàng ngàn cuốn sách từ hàng ngàn giá 
sách, phá bở hàng ngàn pho tượng và 
bức họa chân đưng từ hàng ngàn vách 
tường, hãng ngàn đến đải và nhà thờ, 
từ hết miền đất này đến miễn đãi kia. 
Từ hàng ngần nãm qua. con người từ 
đông sang tây, đã lớn lên và nấy nở 
trong hơi thở của sách Lễ luật, Những 
ca khúc của các hiển nhân. nhận được 
vắm hứng đã phần ánh trong các thí 
nhân, kịch sĩ, họa sĩ. nhà điêu khẩc, 
nhà thứ ngụ ngôn, nhà thuyết pháp, 


và đãn tộc của qỏ đã bị xóa bị 


vũng sẽ 4häy đồng tro 


chÍnh khách, nhà làm lưật. triết gia, và 


voi người nói chung. mãi mãi đi m 


công lý 


VÄsling (lHẻ &ửa ÁZntb {TY kếu 3 t 
tt (É( Âật Của 292Ÿ đắc 


%ửng 


Rumir 
mẻ 
la (i4 ÄjÔHH (lui clág 74,40 (202, 8ê Á 


\äng mgarlÐ 5h ÊQy mIj Ìdgr rất &Y--® 


Nếu đã bao giờ có môi quyển xách 
làm rung chuyển eä thể giới thị chính 
là cuốn sách đó. Chính là vì sách LỄ 
luật này mà Chúa Giẻsu đã nói “Ta 
đến để lầm tròn lế luật chứ không phải 
để phá hủy lễ luật” và cũng vì sách lễ 
út này mà Mohammed đã gọi người 
Hebrd là dân tốc của sách Lẻ luật. 

Người ta đã viết quá nhiều vẻ chủ 
để ai là tác giả của nhiều sách kinh 
thánh, nên chấc cl 
muốn thêm gì vào những 


rằng tôi không 
lêu đã được 
bình luận. Không có chút nghỉ ngờ nào 
rằng sự uy nghiêm của Mose xuất hiện 
trong mỗi trang xách gán cho ông cũng 


.~. 


như sự khôn agoan của Vua Solomon 
xuất hiện trong những sách được đặt 
theo tên ông và những vẫn thơ không 


thể so sánh được của chà Ông trong các 
xách Thánh vinh 


M0SE - H0ÀNG TỬ 


VỀ những giáo lý của hiển nhân vĩ 
hiển nhân Hebrg 
này, quá it đã được truyền lại đến đời 
ì 
huyền thoai của cuốn sách nắm 


địi nhất trang 


chúng tà. Quá cách bổ trí thắn học 


chướn 
Muse, 


vũa một đại sự thấm nhuẫn tính thắn 


xách ngũ thư, được gần chà 


tôi ra ánh sấng bất khả chế ngự. 


lát agMbi Aøw ÁuẬT 


LÁS c5 


Ngày nay, vấn để ba người con lớn 
nhất của lacob có phải là những Hoàng 
cung điện, như họ đã thực sự là 
ười chăn cữu ở 
nhau là thấy 


trên đi. cũng chẳng khác 


và thị kiến của một cuộc đời tận hiển 
cho Thiên Chúa, cho dân tốc ông dưới 
một trật tự xã hội đặt nên tẳng trên công 
lý, trên sự yêu thương người lân 
và trên kỷ I 

Mọi sử liệu còn bảo lưu được đều 
để cao nhấn cách độc nhấi và quý 


tự giác. 


Mu tà nhân người Šcmdi (f9 Thới! è (ý Cẩm: 


Hẳnh chai trên đủ siúo É kuơrhê ký Ì 


báu của nhà làm luật sâu sắc này, 
người đã khắc vào bia đá hơi thể và 
vẻ đẹp của mười điều giáo lệnh Đức 
Chúa đã bàn cho ông - Chúng tà 
không biết, trong những đoạn văn 
huyển thoại, lịch sử hay nghỉ lễ trong 
các sách của Mose. những đoạn nào 
do vị Hoàng tử chăn cừu kỳ lạ này 
viết ra, nhưng sẽ rất buồn cho người 
đọc Kinh thánh mà không khám phá 
ra bước chân sấm sét của vĩ nhân hiển 


DAVID - QUÂN VƯƠNG 


Cũng giống như Mose, ông cũng 
là một người chăn cừu. trước khi trở 
thành nhà lãnh đạo của đân tộc ông. 
Vị Vua Hebrơ thứ nhì này, người 
chỉnh phục Jerusalem và người thống 
t quố Hebrơ. tác giả rực rỡ 
nhất trong ác giả của Kinh thánh 
Được triệu thỉnh tới triều đình của Vua 
Saul, khi còn là một thanh niên vì tài 
âm nhạc của ông. 


Khi còn là một cậu bé, ông đã là 
xát thủ của gấu và sư tử, là một người 
tính đánh thuê, một thủ lãnh của những 
kẻ ngoài vòng pháp luật, một anh hùng 
chói lọi đã đánh gục Goliath. một địch 
thủ cao thượng, đã hơn một lần tha 
mạng cho ông vua thù địch với mình, 
khi ông vua này nằm đưới quyển sinh 
xắt của ông, một tôi tớ thánh thiện của 
Đức Chúa và, quả thật. cũng là một 
người rất tội lỗi. 


lành, hay sầu muộn, lang thang bước 
đi trong sa mạc này. 

Đây là tảng vật bất hủ của sách Lễ 
Luật tặng cho người lãnh đạo không 
khoan nhượng của mình “Như thế, 
Mose, người tôi tớ của Đức Chúa. đã 
chết ở đó trên đất Moab... ông đã được 
chôn cất trong thung lũng Moab... và 
từ đó không xuất hiện một tiên tri nào 
ở Israel giống như Mose vĩ đại mà Đức 
Chúa đã biết rõ 


VƯƠNG QUỐC 
CỦA VUA DAVID 
VÀ SOLOMON 


David là ông vua nhân hậu nhất 


tron 


các 'vua, ông là một người xứ 


đáng là bậc vượng giả. 


S0LOMON, C0N CỦA DAVID 


Là nhân cách lỗi lạc nhất của kỷ 
nguyên. thế kỹ I0 tr.CN. Solomon 


đồng dấu a ông lên thể giới của 
thời ông cũng như: 


Ông 


la mọi thời sau 
triển khai Israel thành một đ 
quốc tổ chức cao độ, cải cách chính 


quyền. bảo trợ những chuyến du hành 
đến Tây Phi và có thể đến cả Ấn Độ. và 
khuyến khich ngành kiến trúc mã ngay 
cả ba thiên niên kỷ đã trôi qua cũng không 
xóa mờ được. Ông đã là một người yêu 


” >._ 
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vu đêyi 1246)È 
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Lái, Hi ĐẶC La Âm clB van — 


hòa bình, như tên củu õng nöi lên, và 
trong khí sự trù phú là do công ông tạu 
ra, ông vẫn trung tín với lồi cầu xin được. 
phú cho óc phán đoán. 

Vị vua trên các vuu thiên phủ này 
tân tụy nghi 
động, 
lên đến nỗi khấp nơi vã cả trầm thể 
hệ con người đều biết đế á bú 
lục địa. tà cai ông là một nhà cấm 
quyền, chẳng những trên con người. 
mã cả trên các thân linh trong trời đất 
và dưới nước. Người ta gần cả những 


ên cứu thiên nhiền sống 


â sự uyên bác của ông rộ 


. Trên 


Ly /Mrif 


Duvid là ông vua nhân hậu nhất 
trong tác vua, ông là mốt người xửng 
đú 


+ là bậc vương giã 


§$0L0MON, CON CỦA DAVID 


Là nhân cách lỗi lạc nhất của kỷ 
nguyên, thể kỷ I0 triCN. Solomon đã 
đóng dấu ấn của õng lên thế giới của 


thời ông cũng như của mọi thời sau này 
Ông đã triển khai Israel thành một đế 
quốc lổ chức cao độ, cải cách chính 
quyền. bảo trợ những chuyến du hành 
đến Tây Phú và có thể đến cả Án Độ, và 
khuyến khích ngành kiến trúc mà ngày 
cả ba thiên niên kỷ đã trôi qua cũng không 
xóa mờ được. Ông đã là một người y 


ều 


2t 


.. 
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1á, tt #Mứ tua ñâm (Âaaliea 


hòa bình, như tên của ông nói lên, và 


trong khi sự trù phú là do công ông tạo 
ra, ông vẫn trung tín với lời cầu xin được 
phú cho óc phần đoán. 

Vị vua trên các vua thiên phú này 


tận tụy nghiên cứu thiê 
đông, và sự uyên bác của ỏng rộng 
lên đến nỗi khắp nơi và cả trăm thế 
hệ con người đều biết đến. TTì 
lục địa 


nhiên xống 


n cả bá 
ta coi ng là một nhà cẩm 
quyền, chẳng những trên cort người, 
mà cả trên các thắn linh trong trời đất 
và dưới nước. Người tả gán cả những 


uy /iux/đ 


David là ông vua nhân hậu nhất 
trong các vua, ông là mội người xứng 
đáng là bắc vương giả 


S0L0M0N, 00N ỦA DAVID 


Là nhân cách lỗi lac nhất của kỷ 
thể kỷ I0 CN. Solomon đã 
của ông lên thế giởi của 
cũng như của mọi thời sau này 


quốc tổ chức cao độ. cải cách ch 


h 


quyền, bảo trự những chuyển du hành 
đến Tây Phi và có thể đến cả Ấn Độ, và 
khuy 
cả ba thiên niên kỷ đã trôi quá cũng khê 
xóu mỡ được. Ông đã là môt người yê 


khich ngành kiển trúc mià nụ 


SA 


4ÀtYif tt tại cho (Lên gäcdy, 
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Lựa, rút #Öuii rau đíẩw <Èy0Âi#g — 


hỏa bình, như tên cửa ông nói lên, và 
trong khi sự trà phú là du công ông tạo 
ra, ông vẫn trung tín với lời cầu xin được 
phú cho óc phần đoán. 

Vị vu trẻ 


các vua thiên phú này 
tăn Uy nghiên cứu thiền nhiên số 


động, và sự uyên bắc của ông rồng 


lớn để 
liệ con người đểu biết đến 


nỗi khấp nơi và cả trăm thế 


lục địu, tà cøi ông là môi nhà cẩm 
quyền, chẳng những trên con ngưi 
mà cả trên các thân lịnh trong trời đất 
và dưới nước, Người ta gắn củ những 


Mất So Mnu TT sa 2< đc Em 


quyền nâng ma lức cho cúi cây mang 
tên ông và có nhiều dòng tu huyền 
nhiệm cõi ông |à người sáng lập 


Solomon đã biến lerusalem thành 
phố quê hương ông - thành một trung 
tâm lồn giáo và vận học mà tiếng lắm 
trái rông từ Đông sàng Tây. Người 
đứng đầu các nhà uyến 
neưỡi đứng trong rị xa cũng nhiều 
nhứ ngồi trước bản viết đã trở thành 
biểu tưởng của nội dụng và tự tưởng. 
từ leeland đến Ấn Độ. Bất cứ ở đầu và 
bất cứ khi nào, người In nói hày viết 
Vẻ một vị quần vướng khôn ngoạn. 
chính là ông mà họ nhm đến, 

Sách Kinh thánh là mặt tài liệu lđn 
(nhưng không phải duy nhấU làm cho 
người tù sững sở. Chắng có gì đúng 
ngạc nhiên rằng môi ngàn nâm sau khi 
ông qua đời, các học giả và thì nhân 
còn lấy tên öng đế đải tên cho những 


lần này 


tác phẩm của mình. Cho đù không phải 


(1Ÿ Jeruaitan vAlY (lồn tÂuŠdHW (/fOiD ƑMIÂSM phẮC, về iu) 


chương nào, hay tiết nâu của Kinh 
thánh, trong văn học Solomon cũn 


đều dơ ngòi bút của ông viết ra. tất cả 
những chương, tiết ấy đểu từ con tìm 


và linh hỗn ông mà ra cả 


nh đổ nay của Balilon. ri mà rừi£ 


“guii /uaea đã đý những người cũinÈ /dđiac [rà 
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NHẦ PHÍ fIẢI, NRIIÏI TIÂN THÍ PHÁP BIỂN, 


JE§U§ CŨN CỦA SIRAPH 


JESUS, con của SIRACH (Vào khoảng 
năm 200 tr CN). Từ khi người ta biết 
đến cuốn sách do Jesus con của Sirach 
- kắng tác, cuốn sách ấy đã mở mang trí 
tuệ cho độc giả của mọi thế hệ tiếp theo. 
mãi cho đến ngày nay, Nó đã cúng cố 
niễm tin cho những người mộ đạo. Nó 
đã gây ấn tượng tốt cho những độc giả 
đa nghỉ bằng niềm tin mãnh liệt của 
nó. Nó đã gây hứng khởi cho thi nhân, 
triết gia. chính khách và người bình 
dân. Trên hết. nó đã được đánh giá là 
nguồn mạch phong phú của sự khôn 
ngoạn, và là sự thú nhận của một người 
giàu kinh nghiệm. Mặc dù nó không 
được chấp nhận trong quy điển Tin 
c kinh sách 
củaApocrypha. nói chung, nó đã được 
đánh giá cao như chính Kinh thánh vậy. 

Tác giả là người đồng thời với vị tư 
tế cao cấp Simon II, đã mất vào năm 
199 tr CN, và chắc chấn ông không 
còn sống khi đân Do Thái bị bách hại. 
trước khi người Maccabec nổi đậy. Ở 


h và được xếp vào số 


RÍ PHÍP RI] 


tuổi niên thiếu, Jesus hen Sirach đã học. 
Kinh thánh và các vách khôn ngoan 
phổ biến. Rồi một kẻ vu khống đã đc 


dọa đến sinh mạng của ông và buộc 
ông phải bỏ trốn khỏi thành phố quê 
bương ông. nhưng một thị 
đó ông được minh oan và 


An sau 


sống đến 
hết đời ở Jerusalem. Trong thời gian 
lưu vong, ông ‹uy ngẫm về nỗi hất hạnh 
của mình và quan 


những nỗi thăng 
trầm của đời người mà những người 
khác phải chịu đựng. Chính những kinh 
nghiệm này, chứ không phải những 
kinh sách ông đã đọc quá nhiều trước 
đó, đã là chất liệu cho cuốn sách của 
ông. Ông không phải tư tế, cũng 
không phải Sø/er (người giải thích luật 
tài giỏi) mà chỉ là một người không 
chuyên môn. bay đọc những bài diễn 
văn không chuyên môn. Cuốn sách 
của ông đã được người cháu nội của 
ông dịch ra tiếng Hy Lạp đưới tựa để 
Wisdlom oƒ Jesus the Son oƒ Sirach (Sự 
khôn 


của Jes 


ngoan 
Sirach). Tựa đề tiếng La tỉnh của cuốn 
sách là Eeclesiaericus. Nó cũng được 


25 


địch ra nhiều ngôn ngữ khác. Bản gốc 
tiếng Hebrd đã bị thất lạc. Năm 1896 
ï tà tm thấy một vài mảnh của 


án gốc ấy trong hầm rượu của một 


PHILD JUDAEUS 


PHILO JUDAEUS (vào khoảng 
năm 25 tr.CN đến trước năm 50). Tầm 
# của Philo đối với lịch sử 
triết học. lớn hơn sức mạnh của nhân 
cách ông hay sự thích đáng của tư 
tưởng cá nhân ông. Trong khoảng I7 
thế kỷ, mọi nhà tư tưởng châu Âu cố ý 
hay vô tình, bất kể là duy đanh hay 
duy thực, duy tâm hay hay tự nhiền 
chủ nghĩ 


quan trọ 


hính thống hay lạc giáo, 


đều nối bước thco ông và cả những 
người Iheo Tân trí 


học Kinh viện 
Công giáo ngày nay vẫn còn noi theo 
ông, chưa kể ảnh hưởng của ông đối 
với triết học Hồi giáo và Do Thái giáo 

Philo là nhà tư tưởng đầu tiên đã đưa 
vào nhận thức luận cũng như siêu hình 
học, vật lý học và đạo đức học vấn để 
dung hòa những tư tưởng dựa trên suy 
đoán với những dữ kiện mặc khải trong 
Kinh thánh: hay đúng hơn, ông đã lập 
ra những dữ kiện này. đặc biệt là những 
- tính về Thiên Chúa. con người và 
thiên nhiên như là chân lý hoàn hảo 
mà triết gia phải làm dung hòa với 
những kết quả của tư tưởng họ. Bằng 
cách này, Philo đã sáng tạo một tình 


.. 


o đường Do Thái Ezra ở Cairo. 
đó. lại có thêm những mảnh khác 
nhiều đến độ ngày nay 3% của bản 


Ấn còn tôn tại. 


gốc v 


huống tỉnh thần hoàn toàn không được 
biết đến trong triết học Ily Lạp ngoại 


áo, triết học trong đó người ta không 


phải coi Kinh thánh như tiêu chuẩn và 
nguồn gốc sự thật. Sự và chạm của tín 
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đi các thấn ngoại giáo với tư 


tưởng triết học chỉ thỉnh thoảng tạo rà 
xung đốt và Hoàn toàn không đáng kể. 
Niểm tìn vào các thắn ngoại giáo như 
là một sự nàng đỡ tích cực cho tư tưởng, 
như là một nguấn kiến thức. là vấn để 
không quan trọng ngay cả khí có một 
số triểt giá đừng các thần như là biểu 
trwng của những sức mạnh có thể hiểu 
được bằng những phương pháp suy 
đuán, Phila đã mổ rũ một kỳ nguyên 
mới trong lịch sử triết học, mà những 


tài liệu lầu đời nhất có thể tìm thấy trong 
Phúc âm thánh Jobn. Sự triển khai quan 


du JulacuY 


trọng của Phúc âm thánh John bắt đầu 
với các Giáo phụ của Hội thánh bao gồm 
toàn thể miễn Trung Đông và một phần 
của thời hiện đại, kể cả Descartes. Chính 
Spinoza. một người Do Thái như Philo, 
là người đã loại các mắc Khải ương Kinh 
thánh ra khỏi lình vực triết học 
Nhưng không giỗng như Spinaza, 
Philo một người đương thời với Đức 
Giêsu Khô và thánh Paul vẫn là mội 
người Do Thái trung thành công bế và 
rao giảng Tin Lành, Ông đã dành phần 
kởn đời mình cho việc chú giải Ngũ 
thư và cho việc bảo vệ đức tu Do Thái 
giáo chống lại sự công kích củu những 
nhà phẽ bình khöng phải là người Do 
Thúi bằng cách giải thích bản chất 
Do Thái giáo theo những quản điểm 
lịch sứ, triết học. đạo đức và pháp lý 
Khi öng được bâu lâm người lãnh đạo 


sá . 


xử quản Da Thái ở Roma, năm 40 suu 
CN, ông cũng đã cố gắng bênh vực những 
người đẳng giáo chếng lại quyển lực 
độc đoán của Hoàng đế Caligula, 
Mặc dù Philo vay mượn rất nhiền ở 
vắc triết gia Hy Lạp hệ thông triết học 
của ông đã đi chếch hẳn rị ngoài những 
đại cương thuần túy Hy Lấp, Chính học 


SÁCH PHÁP BIỂN (TALMUD) 


Sách Talniud có thể dịch từ tiếng 
Hebrd là ~Tìm kiểm”, là một trortg thười 
vông trình văn học có thắn tính lđn của 


ÄMâa Am th cổ CÁ/ng dt wg¿aù: 009 2AÁKt000£ 
ti #8 (ah Jrig tÂtöY Éỳ /2944g vf/Ši,. Clử thối Ấm 
trìlđEu Á hân mat 4ổj€li km 9Ì đá cd đai lục 
-fÉn @liất thhỏ(Huhik X9Mgc Mật lạc MÀ 00t lái (Jhhé? 
drnK- wHd đả ca ÍlúC LÍ đệ! củ đaùẽ Áhöt đi r2 
tụn ñsỗM, 


thuyết huyển nhiệm đóc thần dạy 
tằng. tâm trí con người có thể, do trực 
giác chứ không phải do lý luận, nấm 
bất được sự hiện hữu của Thiên Chúa 
nhưng không nấm bấ! được bản chất 
của Thiên Chúa. Bằng cách này. Philo 
là người tiên đà phác họa rủ miệt 
tâm lý học đức in, 


thể giới Cũng như kinh Kuran và kịnh 
xách Hảu Judeu khú bản tính thắn 
thiêng, tạ không thể hiểu được xách 
Pháp điển (Talmud) mà không biết 
đến sách Lẻ luật (Iorah). những cuốn 

h lâu đời của Moses. Quả thất. sách 
Pháp điển chỉnh là sách Lễ luật vĩnh 
cứu hóa, 

Bao lầu Đền thánh Solom: 
đứng sững sững trên các niền đất dọc 
theo xông Jordan thì các nghi thức. lễ 
lục và sự tuần thủ, phụng tự. giáo lệnh 
và những điều ngăn cẩm còn làm cho 
xách Lẻ luật là một trnh thần sống đông 
ở Israel. Sách Lễ luật vừa là luật pháp 
quốc gia và là nguồn mách của tốn 
giáo, là sách hướng dẫn cách ăn ở hãng 
ngày và nên tầng củu gia đình và cấu 
Trúc xã hội cho tất cả những người than! 
tia vào Giao ước, 

Nhưng với sự xuất hiện đột ngồi 
của Để quốc Caesar thù nghịch và 
hổng hách, những bức tưởng linh 
thiếng của đến thánh đã sup để đưới 


còn 


{atladÌr~ 4d, duệ cát #HI|eÁ, /v{ÊÌ E4 tê Jeiae 
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những phiến gỗ phá thành của quả 
La Mã và dân tộc Palestine bị phân 
tán đến bốn phương trời. để trở thành 
một dân tộc lạng thang phi thường 
nhất của mọi thời đại. Bị đẩy tới 
những miễn đất xa lạ với những tập 
quán khúc biệt mà họ buộc phải điều 
chỉnh niễm tin sâu xa của chính mình 
theo (những tập quần ấy), những 
người Hebrơ bị phân tần này ở nhiều 
chỗ, thường hoang mang về việc làm 
thế nảo để có thể trung thành với 
những điều luật của sách L.ể luật, Giao 
dức của họ với Đức Chúa của họ 

ngàn vấn để thực tế đã xảy 
cho những người Do Thái trong thế. 
kỷ đầu tiên của CN: những vấn để liên 
quan đến kết hôn và ly hôn và những 


khía cạnh khác của đời sống gia đình: 


những vấn để liên quan đế vệ xinh 
cá nhân và sự thanh khiết trong nghỉ 
lẻ; lên quan đến luật thế tục và luật 
lễ nghĩ. những y và 
những việc hiển tế; sự tuân thủ các 
ngày nghỉ và lễ hội. việc tuần giữ ngày 
Sabbath, việc trị bệnh, v 
người nghèo, v.v... 
Trong một I00 năm và hơn nữa 
những học giả lỗi lạc đã cố cöng hình 
thành một bộ luật mới có thể tái điển 
giải những ý niềm của Mose thời xưa 
cho con cái Israel sống trong thế 


nghĩa vụ ăn ch 


© sẵn sóc 


ngoai giáo, 
Cuối cùng. ở Palesune thể kỷ thứ 
3, dưới sự chủ biến của giáo sĩ Do 


 ® 


Thái ludah còn gọi là “Ông Hoàng”, 
äi Kinh thánh 
mới được hợp lại trong mốt bộ sách 
ch Aftshnah, 


tất cả các sách chủ 


gốm sảu cuổn gọi là s 


bay sách “mô phỏng”, Bỗ sách này 
đã trở thành cốt lõi của sách Pháp điển 
ÿTatmnd) 

Trong 300 năm sau, sách Afismah 
đã được bổ sung thêm nhiều bài thâu 
luận hay phê bình được ghí chép, đo 
lo si Babylon cũng như Palexúne 
úp. Một số trong những phẩn 
tinh luận hay phê bình này cổ tính tuân 


thủ pháp luật chặt chẽ, môi số eó tính 


triết lý, một số có tính chất vân hồa 


dân gian, một số có tính ngụ ngôn 


Những xích viết sau này, được pọi là 
Gema#, Hay “Hạc vấn”, có ý giải thích. 
sách Afiwiah: để độc giả dễ hiểu những 
đoạn văn khó. 


Như thể, trong gần 500 nâm các 


hhakhamim hày hiển nhân nổi tiếng của 
BHabvlon. Jerusalem và những Irune 
tâm Hàn lâm khäc đã làm việc để hoàn 
thành, trước hết là bộ A12simah, vôi đến 
bộ Øemara, cả hai hợp thành sách Pháp 
điển 

Vào thế kỹ thứ 5, việt soạn thảo 
hộ Pháp điển đã hoàn tất, nhưng những 
phần chú 


siải và phụ lục vấn không 
+ châm đứt 


hua 


đến ngày 


ngay cả 
này, Trong thời trung cổ. triết giả 
Maimonide, nhà chủ giải Rashi và 
nhà soạn luật Caro ở trọn: 


số những 
người đã khói phục việc nghiên cứu 
xúch Pháp điển ở Tây Âu. Nhiều tục 


nữ và truyện ngu ngôn của những 


sa 


nhà thần học sách Pháp điển chuyển 
nghiệp như Hillel và những ngưỡi 
khác. cũng đã trỏ thành nổi tiếng 
ưong thế giới phi Do Tiuíi, 

Các xách trong bộ Pháp điển khôn; 
đồng đều. Các sách ấy ở trong khoảng 


từ sự tuần thủ luật pháp nghiễm ngặt 
đến vẻ đẹp võ song của văn học huyển 
thoại: Để mượn một câu trong các bậc 
thầy của chúng tá: "ÀI có thể bỏ một 
cuộc dạo chơi trong rừng vì có một số 


ây khô và cần cỗi?^ 


Một cuộc ênanÌ: Mu tiêu biến giiễ cư tứ xể rễ củ 


giáo sĩ 


SÁCH BỈ PHÁP (EABBALAH) 


Sách Bí pháp lã cuốn sách quan 
trọng trong xắn học Hebrơ. Sách Bí 
pháp này xuất phát từ những kinh sách 
truyền thống của văn học giáo sĩ lo 
Thải trên hơn 1000 năm. Nguồn gốc 
của sách Bí phản rất mở hổ, tác giả 
của sách không biết chấc là a¡ huy vô 
đạnh, và những hình thức phảt biểu 
của nồ thay đổi vì không hay dùng đến. 
Cabbulah có nghĩa là “nhận”. Tuy 
nhiền, chỉ có một sổ ít người nhân 
được ánh sáng hên trong nhờ đẻ họ. 
có thể nhìn thấy những áo ắnh vé vĩnh 
hằng. Những học thuyết bi ẩn vẻ 
Thiên Chúa chỉ được tiểt lộ cho một 
sở người đã được chuẩn bị tỉnh thẩn 
Theo một nghĩa. sách Bí pháp là 
tiệt đồng tác phần khá ng ấm thấm của 
yêu tố huyền nhiệm chỗng lại thái vụ 
hình thức, một vai trò mã nó đồng 
chẳng những trong Do Thái giáo mà 
gả trong giáo phái Tin Lành, Khô giáo. 
Để tài chính của sách Bí pháp là 
'Thiên Chúa trước buổi sắng thể và linh 
hổn người tà vạu đó 
Thiên Chúa là a/n soph, cái vô hạn, 
mãi mãi £ lào; hày theo cách nói 
củi triểt gia thắn bí cảm nghiệm quan 
trọng Baruch Spinozu. “NdIura, 
Ấuluranx” (Chất sáng tụo võ lận), 
Thiên Chúa biểu hiện chính mình 
trong mười sinh xuất, hay Sephiroth 
Những thuộc tỉnh thần thiêng của Thiên 
Chúa là: Khên ngoan. Lý trí, Tri thức. 
Sư vĩ đại, Sức mạnh, Vẻ đẹp, Sự vĩnh 
hằng, Sự uy nghiêm. Nguyên lý và Sư 


tối cao (Chokmah, Binah. Dauth, 
Giedulah, Geburah, Tiphereth. Netzach. 
Hod, Yesod, Malkuth). 

Con người là một phẩn của thế giới 
(được sáng (4o nãy. nhưng con người 
cũng được bạn cho vịnh quang trong 
những sinh xuất của thiên đường. Con 
người có thể vén hức màn vô minh và 
wâng mình lên đến nơi ở của thần linh 
bằng cách cống hiến đời mình cho 
Chaubad (Khôn ngoan, lý trí, trì thức), 
ba yếu tổ đầu liên trong những sinh 
xuất của Thiên Chúa. 

Sự yêu mến Thiên Chúa tuyệt vời 
này siêu thãng hữu thể vật lý và biển 


_ 
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ngưới thưởng thành Zaddik, người 
công chính, Người công chính, nhìn 
thấy dêng suối sáng tạo hên trong 
mình. sống trong hunh phúc hoàn háo 
của đức tin cử bản và sự thành thân, 
Thân xác người công chính còn đ dưới 
đải nhưng linh hồn ngưỡ đã ở trên 
Thiên đường. Người ấy được hợp nhât 
với Thiên Chúa trong một sự kết hợp 
huyền nhiệm mà chỉ người được truyền 
lãi pháp mới hiểu đượcCYihud). 

Lai một lắn nữa chúng tà liên tưởng 
tn Spinoza và định lý của ông. “Tình 
yêu của con người đối với Thiên Chúa 
và tĩnh yêu của con người đối với con 
người là một và là như nhau”. 

Sách Bí pháp, tuy không đưa ra 
những luất lẻ đạo đức hay một hệ 
thống giới luật nhưng cố hữu là một 
triết học vé đạo đức. Những tài liệu 


đẻ 


trong sách 6 thể nh vào sự xem 


xét tướng trưng của bảng máu 


tư Hehrd, nó có thể 


¡phát triển môt 


ngữ gu học căn cứ vào những chữ 


đầu tr ðt từ và những con số; nó 


vó thể hiến quản đến sự hóa thân vã 
mũ thuật, bùa chủ và thuyết thông Jinh, 
khoa nghiên cứu mà quỷ. phủ phép 
trữ tà, hay niềm tín vào Chúa cứu thể; 
Bản chất của sách Bí pháp mãi mãt là 
sự hợp nhất huyền nhiệm của củn 
người với Thiên Chúa trong những tứ 


tưởng khốn ngoan và những hành 


động nhân ãi 

Vân chương trong sách Bị pháp bắt 
nguồn t1ữ Palcsune và Bahylon trong 
kỷ nguyên hâu Pháp điển. Trong sở 
những sách cá phương pháp của thời 
kỳ ban dấu là Sách Shiur Komah bản 
đến những kích thước 
và sách Sáng thể của Sepher YeUirnh. 

“Trong thời kỳ trưng có, trung tâm 
lên cứu sách Bí pháp di chuyển từ 
miền Trang Đồng lự nước Địa 
Trung Hải và Đức. Những tác phẩm 
chính của kỹ nguyên này là Maxechet 
Azilut, niột cuốn tiểu luận về xuất 
phát: Sepher ha-Bahir, sách soi sáng; 
Sepher ha — Temunah, sách hình 
tượng: cuối cũng và quan trọng nhất 
là sách Zohar hay sự Huy hoàng 
Sách Zohar thường được coi là tác 
phẩm chính của sách Bí pháp. Sách ây 
được viết bằng tiếng Aramiaic theo kiểu 
sách chú giải cho sách Lễ luật. Súch ấy 
do Meses ben Shemtav de Leon ở thành 
Castile xoàn rà và xuất bản vào cuối 
thể kỷ l9. Đỏ là tác phẩm đuy nhất 


a Thiên Chúa 


nại 


củu nến vân học hầu Pháp điển được 
nhiều người sử dụng như môi cuöït 


xách gã 


n ngàng tấm với sách Lẻ luật và 


xách F 


in điển. Sách Zohar đã và càn 


là sự biểu thị có điện của huyền nhiệm 
học Do Thái. Giống như sách Midrash. 
xách Zohar được viết theo cách thuyết 
pháp. theo văn phong Plato và sự nổi 


bật của những phần đối thoại được 


T10) 


cho giáo sĩ theo chủ nghĩa Soerates. 
Đến thể kỷ l6. trun 
Bí pháp lại qu 


âm nghiên cứu 


về Palestine đặc hiệt 


là ở thành phố Safed. Những người đại 


diện quan trọng cho nó là Moses 


Cordovero. lý thuyết gia xâu 


Isaue Luria, Đấng Thánh 


của. 


thần bí học 


và môn đệ của ông - Hayim Vital - 


Hiùa căm dung kế báu vệ pẫy duề chiñig lai là sua. 


trung tui Ế 


/ã 


người đã viết các giáo lí của thầy mình 
ru giấy 
Trường dụy Bí pháp ð Safed đã trở 


thành mệt n cẩm hứng lớn cho 


những phong trào tồn g I sắng 


Âu tronp những tÌ 


ì kỹ san này 
Những phong trào ấy lên đến đỉnh 
cao nhất trong phối 
thuyết huyền nhiềm Da Thái giáu 


ào khôi phục 


rẩầm rộ ở thể kỷ l8 và I9, đước gọi là 
phong trào mô đạo (Chassidism) 
Dagido sĩ lrael Ben Eliezer tức Baal 


Shem - Tov sáng lập ru (1700-1760), 
phong trào mô đão này dựa trên việc 
áp dụng các nguyên tắc của xách Bí 


Âudeew. (zofcim lã xố người hiểu đả; 
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phấp về sự lợp nhất với Thiên Chúa 


Phong trào ấy nhấn mạnh đến sự Hưng 


dẫn cuu Zaddikun người công chính 


sự thông hiệp trực tiến thường xi 
với thiên đường 

Sách Bí pháp trong mọi đường lối 
và ngã rẻ đều dựa văo thần học của 
Schechinah. Thiên Chủa cứ ngu roiie 
con (tgười 
Cún riguli có thế đạt đến Thiên Chúa 


ngay trong trái tn mình, Đức tụ 


uúi mình 
Côn người có thể đạt đến Thiên Chúa 
trons sự tghiển ngẫm tĩnh cách độc nhất 


vẻ nhị và tính vô hạn của Đức Chúa. 


Thận dạt giả xĩ Jualult J 4c 
®hyện 


TT 


Cún người có thể đạt đến Thiên 
Chúa trone những hành động thân ải, 


vì yêu con người chỉ là yếu Thiên 


Chúa dưdt một dạng khác, Định mệnh 
củn người là thực hành Tikkun để khỏi 
đi bằng 


cách gieo rắc ảnh sáng của Thiên Chủa 


phục sự hài hòa trong thế 


đến mọt nơi 

Sách lí pháp được gọi là tác phẩm 
vấn học đứng hàng thử bu trung Đức 
tìn Hebrd sau Kính thánh và xắch Pháp 


điển. Quả thật, bà sách nấy chỉ là bạ 


trong mỗi. Và nếu vó ai có thể chỉ ra 
rằng sự khôn ngoạn Thiên Chúa không 


phải luôn luôn hướng dần Kinh thành, 


AY lui 


thì cũng chẳng có gì khó để ú 


hức màn lĩnh cờ vỏ nhiều nếp 


nvà 
win đầm đâm vào vẻ tráng lệ trên trời 


của cát mãi mãi là Đức tín của Israel 


SuÁjưai ZeríL È0.J6- 4870. 
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SAADIA 


SAADIA (892-943), cho đến khi 
Saadia bẩt đầu trình bây các ý tưởng 
của mình, bấu không khí tỉnh thần thời 
đại Ông. theo như những người trong 
thời ng đã phàn nàn nhữ sau; 

Người Hồi giáo. người Do Thái giáo. 
người Kitô giáo và các nhà mạ thuật. 
lất cả họ đều đi trong sai lắm và tâm 
tối: Trong thế giđi chỉ còn có hai hạng 
người: Một nhóm là những người 
thông tình nhưng không có Đức lín, 
củn một nhóm thì có niềm tín nhưng 
lại thiểu thông minh. 

Vũ do đó, Saudia có mục đích lạ 
thuyết giáng không chỉ cho các đồng 
đạo Do Thái giáo của mình mã cho cả 
những nhà tư tưởng Hồi giáo và Kitô 
giáo mà Đức tin không đối lâp với lý 
trí mà chỉ đối lập với giá - lý trí, 

Sinh ð Ai Cập. ông được giáo dục 
tốt trong mọi ngành của văn hóa Á 
Rập cũng như tong sự uyên bác của 
Kinh thánh và xách Pháp điển, $ 
đến Palesine rồi đến Babylon. Ở đó, 
ông đã hoàn thành công trình quan 
trọng của mình mà sau này trổ thành 
niên Lắng của triết học và khoa học Do 
“Thái. Quen thuộc với triết học Hy Lạp, 
với những cách trình bày khác nhau 
của tín điều Kitô giáo, với những học 
thuyết của người Maniche, của Zoroat 
xã ngay cả với triết học Ấn Độ, Saadía 


%5 sa. 


đã triển khai ý tưởng cho rằng Do Thái 
giáo tưởng hợp với mọi chân lý, bãi 
kể từ nguồn gốc nào. Trong cách giải 
thích bẩn chất tôn giáo. đặc tính của 
coủn người và cách quan niệm Thiên 
Chúa của ông, Saadia chỉ ích vũ trụ 
học Plato và bác bỗ các học thuyết ngô 
đạo. Ông nỗ lực ñm cách hòa giải ý 
tưởng tự do của con người với ý tưởng 
biết trước Thiên Chúa bạo quát tất cả. 

Saadi¿ cũng là một nhà toán học 
uyên bác và một nhà ngữ văn tài ba. 
và ông đã soạn ra cuốn tư điển Hebrd 
đấu tiên cũng như cuốn sách Kinh Do 
Thái giáo đấu tiên. 


“âM gi: nai củ EEkHadel fVavŸ 6e Z0 
tước bên cối rẺ (ch, 921-324 SaMÊA súg ru. 
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JuAmauf lanh su? Đi thuờnh một p{hẨm ca 


lụch mây 


AL-MUKAMIMAS, DAVID IBN MERWAN 


AlL..MUKAMMAS. DAVID IBN 
MERWAN chết nầm 937. Sinh đ 
Babylon, tác giả của tác phẩm triết học 


IBN 6ABIR0L, S0LDM0N 


IBN_ GABIROL, 


SOLOMON 
1058). Từ giữa 
thể kỹ 13 đến cuối thể kỷ 14, các ru 


Và sgk của Ämch(, m3 quân lai pÂ@g điền 


486) pÌ,lông 1Mh0 Arge 


Do Thải giáo nổi tiếng được biết đến 
xởm nhất thời trung cế - một sách chủ 
giải chơ sách Sefer Yectzirah (sách 
“Thành läp]. chủ yếu nhằm triển khai 
sách BI pháp, các bãn thảo của al 
mukumamas đã bị bỏ quên hàng nhiều 


thể ký. Sách Bí pháp được tìm thấy năm 
IÑ9§ trong thư viện cũu Su Huàng. 
mảnh vụn của một tác phẩm 
nói về sự hiệp nhất với Thiên 
Chúa được tìm thấy trong tắng hầm của 
một giáo đường Hỏi giáo ở Cairo. Al- 
mukurnmas đã lập ra bà hạng khoa 
học: triết học thực hành, triết học lý 
thuyết và kiến thức về sách Lẻ luật 


sĩ đồng Đa Minh và dòng Eraneis đà 
tranh luận gay gất về những ý tưởng 
được phát biểu trong sách Fons Vịt 
mà tu sĩ Donincus Gundisalvi, được 
xự hỗ trợ của một người Du Thái đã 


“`. 


rửa tội, John Hispalensis, đã dịch ra 
từ tiếng Ả Rập. Tác giả của sách ấy 
được gọi là Avicebron. 
Franei 


ác tu 
trong số họ có nhiều tr 
nổi tiếng như Alexandcr Hales và 
Duns Scotus, chấp nhận những ý 
tưởng trong sách đó và sử dụng như: 
một nguồn tư liệu cho những công 
trình của chính họ, trong khí đa số các 
1u sĩ Đa Minh Kế cả Thomas Aquinas 
chống đối lại. Tâm quan trọng của 
Fons Vitae như là một nguồn tài liệu 
về học thuyết Tân Plato thời trung cổ 
khó có thể là thổi phông. Chỉ mãi đến 
năm 1840. nhà nghiên cứu tư tưởng 
Đồng phương Solomon Munk mới 
khám phá ra tác giả thật của cuốn xách 
Wy - đó là, Solomon Ibn Gabirol người 
đến thời điểm đó, chỉ được biết như 


đồng 


tgia 


HIYYA,ABRAHAM BAR 


HIYYA., ABRAHAM BAR (Khoảng 
1065-1136). Trong khi Kitô 
Hồi 


áo và 
áo gặp nhau trên chiến trường, 
Abraham Bar Hiyya. được đồng bào 
Do Thái của ông gọi là "Ông Hoàng” 
và những người bạn không phải Do 
Thái gọi là Savasorda" (Sự La tỉnh hóa, 
tước hiệu Ả Rập của ông là Sahib al 
Shurta, thị trưởng của một thành phố) 
kêu gọi. đã đóng góp một phần quan 
trọng trong việc khởi xướng sự giao 
lưu tính thần giữa những đại điện của 
hai nền văn mính Kitô giáo và Ả Rập, 


ki. 


là một trong những nhà thơ Tây Ban 
Nha — Do Thái lớn nhất. Tựa để cuốn 
xách của Gabirol theo tiếng Hebrơ là 
Mekor Hay¡m (Nguồn sống). Cuốn 
sách này đề cập đến toàn bộ nội dung 
theo quan điểm đối kháng giữa nội 
dung và hình thức, đã lập ra một hệ 
thống cấp bậc cho mọi vật, một sự 
phân cấp mà ở mỗi cấp bậc cao hơn 
lại cho thấy mối liên quan hoàn hảo 
hơn giữa hình thức và nội dung. 
Gabirol, người vẫn tiếp tục phát biểu 
niềm tin Do Thái giáo trong thì ca của 
mình. đã để cập đến những vấn để 
triết học trong công trình nghiên cứu 
siêu hình học của ông mà không liên 
hệ gì đến Do Thái giáo Ớn the Im- 
provemenr øƒ Moral Qualities (Bàn về 
sự cải thiện những tính chất đạo đức). 


mà không xao nhãng nhiệm vụ chính 
của ông, tức là việc bênh vực niềm 
tin Do Thái giáo và dung hòa nó với 
khoa học và triết học. 

Cuốn khái niệm của ông vẻ điện 
tích và các phép đo - đưa ra những từ 
khoa học mới và những phương pháp 
mới để đo diện tích - đã được dịch ra 
tiếng La tỉnh dưới nhan để Liber 
Embadorum. và nhiều thế kỷ sau vẫn 
còn là một công trình tiêu chuẩn. Những. 
đóng góp của ông cho toán học, thiên 
văn học, âm nhạc và quang học đều 
được các học giả Kitô giáo và Hồi giáo 
đánh giá cao. Trong cuốn Hegyon 


Miit (li JMÖu: trùng lÀMH/Á Mhế cổ E2luđia, khỏt 
rirug đã tần Ang Äealiufir 


Munefesh (Suy nghĩ vẻ lình hồn) của 
ông. Abraham Bar Hiyya, rong khí 
trình hày những ý niềm về x thể. vẻ 
định mệnh và cách ân ở của con người. 
dữ cho thấy rõ mội khuynh hướng mạnh 
vẻ quan niệm đời sống khổ hạnh. 


BAHYA IBN PAKUDA 


BAHYA IBN PAKUDA (c:1050), 
Người tụ biết rất ít về đời sống riêng tư 
của Bahya. ngoại trừ ông là dayyan 
(thấm phần trong tòa ấn giáo xĩ) đ 
Saragossa cho đến cuối thế ký l1, Cuốn 


_ „ 
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giả cá xin vứ triết gia ky: 


sách của ông nhan để /#øbot ha 

tebdtar (Những bổn phận của con tìm) 
biểu lộ những cảm xúc cá nhân e 
tỉ mÏ hơn là thường thấy ở thời trun 
nó mõ tả tâm hồn cao thượng. khiếm 
nhượng và thuẫn khiết, bình thản của 
mồi con người luôn luôn hiết ơi Thiên 


~ 


Chúa, được tình yêu Thiên Chúa thúc 
đẩy. Bahya coi linh hẳn được nâng lên 
đển Thiên Chúa và được giải thoầt khỏi 
những cảm xúc 


của đời sống trấn tục 
như là bằng chứng của sự thanh tổ 
hiệp: thể 


và 


đi Thiên Chúa như mục điều 


[uy thẻ giáo lý của ông không 

báo hầm. vũng không đưa tới. trạng thái 

xuất thận của học thuyết Tân — Plate. 
Ông vẫn trung thành với Kinh 


JUDAH HALEVI 


TUDAHALEVI(Vẫo khoảng |URO 
~ FIA(H, thí nhân Do Thái ví đại nhật thời 
trung cố đã được Heinrich Heine để cao 
như là *Cột trụ hốc lửa của ca khúc”. 
Chính Heinrich Heine cửng là mốt 
chuyên gia không chối cải được, đã cảm 
nhận được qua trung gian một bản dịch 
Công trình thị ca kiệt tác của Halevi và 
qua tâm hẳn thú thiết của ông, Halevi 
hát vé ñnh yêu, tình bạn, vể đức tỉnh 


3104 Mi tiết han €alet JiNgÂt 4/0612 
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thánh và sách Pháp điển. Không 
giống như nhiều trường phải huyển 
nhiệm khác, ông phần biệt rõ còn 
người với Thiên Chúu. Mặc dù là nhà 
luãn lý tên giáo. önẻ# đứt khoát đãt 
sự công chính đạo đức và hành động 
hợp pháp dưới sự chiếm niệm tôn kính 
Thiên Chúa vì sự chiêm niềm Thiên 
Chúa cổ hiệu quả nhất để khống chế 
những bắn nâng và đam mê vị kỷ. 


và vẻ đẹp, vẻ Zion và Thiên Chúa. 
Nhiều thánh vịnh của ông đã là một phần 
của các sách kinh Do Thải giáo trong 
oi nước có một giáo đoàn Do Thái. 
Nhưng Halevi còn là một triết giá 
quau trọng của tôn giáo. Sách ướp A[ 
bằng tiếng À 
và được dịch tu tiếng Hebrơ dưới cái 
tên là Sefer Ha - Kuzatri sách Khazar) 
nói vẻ sự cải đạo sang Do Thái giáo 
của Vua Kházar Bulan HH (vào khoảng 
7401. là sự bênh vực niễm tìn Do Thái 
giáo chống lạ: những sự công kích của 
Kitô giáo và Hỏi giáo đồng thời là một 
Sự sủy niệm thâm trầm vẻ lịch sử Do 
Thái và một sự phần chỉa ranh giới sắc 
nét giữu triết học và tôn giáo. Mối quan 
hệ mật thiết giữa tên giáo được mắc 
khải và lịch sử của dân tộc Do Thái là 
nét đặc trưng của lập trường Halevi. 
Ông bảo thủ ý kiến cho rằng Do Thái 
giáo Không tập trung nơi nhãn thân của. 
hà sắng lập như trong các lôn giáo 


Khazuri của ông, ví 


Mũi QAÀIAg LAEHAL uất của Ÿidledfa 


vúủa Đức KHô và của Mohamtned. mãi 
là tấp trung trong dân tộc đã được bạn 


cho xách Lẻ 


luật. Ông-càu dị sa hơn 
nữa khí tuyên bộ “Nêu không có 
lo Thái nào 
Torah”, nhưng ông không hể thần 
tương Ìhị 


¡ thì cũng không có sách 


ú dân tũc ống theo kiểu 


những người quốc giú chủ nghĩa ngày 
nay thưởng làm, Lịch sử IDe Thái là 
công trình của Đấng quan phòng mã 
ông cơi là sự tiếp nổi hoạt động sáng 
thê của Thiên Chúa. Halevi chống đi 
học thuyết của Arislotle mà ông phiền 
trách là đã bất thắn tính lê thuộc vào 
nu € 


u và là không tương thích với ý 


niệm về một Thiên Chúa Ngôi vị. Đối 
với õng, học thuyết của Plato có về 
š 


đệ 4M (uy bằng ï 
Thu À 
Âân Án /Mw di tay 
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raờ Zấ 
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đả, cả ÄZ Am nÂtitc ®iển cả diểM đềa + 
“ấu nạ thí Â hú tar cane fo Phái g 
“dđn cả dẫu rụ ở Äka-avxg trưng chê Âx #9) 


Mại tẩM 


thích đáng hứn, vĩ õng có khuynh 
hướng coi Thiên Chúa lã nguyên lý 
dạng đã đúc ra nguyên lý chất vĩnh 
hằng. Tuy nhiên. về cân bắn. Halevi 
vẫn không thích dũng vúc phạm trù 
tết học trong những vấn để liên quan 
đến tồn giáo. và ống thường tổ ra 


không thịch triết học và mết giá. mặc 
đũ ông đã chứng tỏ mình là mội trong 
số họ, 


c> nen asnneeielrirn Shnh 
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MAIM0NIDES (MSE BEN MAIMDN) 


MAIMONIDES (Mose Ben Maimon) 
(11351304). Trong những giáo sĩ Hỏi 
giáo cuốt thời kš trung cổ và những 
thể kỷ sau đó, có một tục ngữ nói rằng 
“Tữ Muses đến Mosex, không có iú 
giống Mose”. Nói đơn giản có nghĩa 
là Maimonides được coi là nhân vật 
lớn nhất trons lịch sử Do Thâi kể từ 
người đã ban |0 giáo lệnh cho dẫn 
tộc Do Thái 

Quả thực, người tà khối 
được sự phát triển của Dø Thái giá 
cha ¿ 


thể liếu 


Ýn ngày nay nếu khòng hiết đến 


các hoạt động của Mainonid 


x như là 
người soạn thành điển chế luật, phần 
đoán và chủ giải Kinh thánh và sách 
Pháp điển. Sách Mishnah 'Torah (xảo 
chép luâU là cuấn sách đẫu tiên trìnlt 


bây Do Thái giáo có phương pháp, 
“Mục về đức tín của ñng đã được boặc 


trích đẫn hoäc diễn tử thú vị trong các 
xách kinh Do Thái biện đại 

Những tư tưởng triết học của 
Muinonides không những ảnh hưởng 
mạnh đến các triết gia Do Thái giáo 
mà còn đến cả cúc triết gia Hồi giáo 
và Kitô giáo. 


-1⁄4w: t¬»¬ Tước 


CÂN của (Moeei (Meiaanlfcx 


Ttg thủ lên thế {C 12 16t 0y trận Ebadfgsussl (h‡esHI 


` tác phẩm chinh của 
ðng, cuốn Äfzel: Mebuchin (Sách 
hướng dẫn người bối rối. tiếng À Rập 
là Đalalat ai Hairin 3 là để chứng mính 
tầng các giáo lý của Do Thái giáo hài 
hồa với những thành quả của tự tưởng 
triết học và rằng, xa hơn thế. các giáo 
lý ấy đem đến khả năng tìm rú sự thật 
mà một mình lý trí không thể đạt đến 
được. Vì mục đích này, M 
ưu tiên sứ dụng nhữn 


0_imonides 


phẩm của 


Aristotle ở một phán vị nhỏ hơn hữtye 
cổng trình của Plato. Các triểt ga Kilõ 
giáo hãm hở áp dụng hục thuyết của 
Miimonides để bảo về chính tôn giáo 
của mình hay để giải thích những 
nguyên lý tổng quất Willuamn Auvergne. 
Alexandet Hales, Albcrtus M 


uS, 


Meister EckhartL Thomas Aquinas, và 


thuyết 
Thomas hiện đại. Nhà luật học trứ danh 
Hugo Grolius 


quai ông, tất cả các người theo hịụ 


lấy cảm hứng trong 


\ của Maitmonides về 


những quan điể 
lịch xứ tôn piáo 

Sinh ra đ Cordova, Tây Ban Nha, 
Maimtonides đã bị buộc phải dí cư lấn 
ập, ngí 
Ông mưu sinh bằng cách hành nghề y 
khoa. Trong những luận thuyết y khoả 
của mình, ổng đã nhìn thấy trước 
những khám phá hiện đại liên quan 
đến sự đau đồn thể xác do những yếu 
tố tảm lý, đị ứng. động kinh, hệ thần 
kinh và cấu tạo cá nhãn ra. Hẳu 
hết các sách của ông được viết bằng 
tiếng Á Rập và sau đó không lầu được 
dịch ra tiếng Hehrd và La tình 


đầu đến Marốc, rồi sang Ái 
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“xewbi duản tt #'Ödg để 


#8) xui lui 


JUDAH BEN SAMUEL Ủ REGENSBURG, 
THANH NHÂN 


}UDAH BEN SAMUEL Ở REGENS 
BURG. HEHASID CThế kỷ L2 và lầ! 


Theo ngôn 


gữ của người Hebtơ thì 
là “Thánh nhân” 
Những người đồng đạo với Judah tôn 
kinh ôn, 


Hehasid cố nghĩa 


vì ông là người hết sức sùng 


đạo, chiêm r 


+ thắn bí, một bậc thấy 
lên và môi nhà lành đạo 
thân ưong của công đồng [2e Thái giáo 


ừÑ 


một học 


txbure, nơi ông định cư từ I5 
Ông là người khai sáng môn tu thắn bí 
Do Thái giáo ở Đức, một cách suy nghĩ 
và cảm nghiệm khác với Bí ji 


áp học 


Do Thái vì nhấn mạnh hơn đến sự cầu 
nguyễn và cách ấn đ đạo đức, Judah 
bác bò mọi khả năng còn người có thể 
hiểu được Thiên Chúa. Con người phải 
chu toàn những bốn pÏ 
mình. như quy định trí 


ôn lồn giả của 
Kinh thánh 
mà không thể hiếu biết về Đẳng toàn 


năng một cách hợp lý, nhưng nhữ sự 
thanh tẩy, tuần thủ đời sống nghi thức 


\ khổ tụ, còn người có thể hiệp nhật 


với Thiên Chúa vì Thiên Chúa là điều 
ngoài khã nắng lý luân của con người 
Bằng cách này, Judah cố tìm cách dung 
hòa những đôi hỏi của Do Thái g 
chính thống với sự xuất thân thắn bí 
Tiểu xử Jưdah được tô diểm bằng 
nhiều huyển thoại chứng minh cho sự 


ngưỡng mộ của những người đương 


lớ 


¬ 


thời vái ông và của cả những thể hệ 
u. Ông đã viết cuốn Se/er 
Hasidn. (Sách của 
vũ Sefr Hakavad (S 


tiếp theo 


Ời xíng ao) 


h Vinh quang) 


= cưnNG 


Cuốn thứ nhì đã bị thất lạc. Người ta 


chí hiết đến xách ấy nhữ những đoạn 


trích đẫn của nó từ các tác giả khác 


f 4uĐxp: Pơ Ƒñál giún Samurf (|pÂngfid vì 


dhvấ< ÄÀufuffa FƑ2 0-3971 83 mặt #i pháp tin 


dự si ngláĐ dữ có cai dụo (tiảu hoằng wing #Á 


31zu 


BERACHYAH 


BERACHYAH (Thể kỷ I2 hày l3) 
vận chương lững danh của Berachyah 
chủ yếu dựa trên cuốn xách Afivle 


Shofim ( Fhở ngu ngôn con cáo). Một 
sở những bãi thơ này do chính ông sáng 
tác, những bài khác lấy từ thơ ngụ ngôn 


của Aesop, súch Pháp đì 


n và sách 


An giáo. nhưng ngay cả trong việc 
cái biến cốt truyền chủ hợp với văn 


“ng, 


lái .lecÀel (Ji, J;ÃH, Tả): đRew (VAG 


1.8 wruiff =ö £lMlM 


se 
ra. 


thơ dị tế luật đia Tá 


Ýw #tờl Nhà trang 


việ “iu 


là dag dh / 


Vệ, lộ BỘ ội 1499 /Ƒ£ 


#imk /hậm nà vieÉt cÚ 
#lultÁÀoy cho ffjt thời đang, đe toi tà /“SẮc đá 
#uAv# 


kubếr đợt #lá¬ -Leri 


“u03 Iø kế ng lũ Áotkh của giá tế 


phong Hebrd của óng, ông đã cho 
thấy tính độc đúo trong thở văn ông 


và tài viết văn tự sự của Ôn, 


ông là Sefer #fohibbur 

Trong sách này ông đã triển khai 
tư tưởng của Saadia, Bahya Ihn Pakuda 
và Solamon Ibn Gabirol, Ông thông 


của triết 


thạo các chỉ nhánh Đồng, 
học Đo Thái và thông tÌ 
Pháp, Anh thời trung cổ 


6 văn học 


Tiểu sứ của ông chỉ là ước đoán. 
äng tên là Berachyah Ben Natrenal 
Hanakdan. Tên cha ông cho thấy rằng 
học giả Do Thái ð 


ủng là dồng đối 
Balyylon, điều này 
xự thông thao 


vủu ông. Họ của õng có nghì 
người chấm câu”. cỏ lẽ là ám chỉ 
nghề sao chén hay ngữ pháp giá của 
ông. Không có sự nhất trí về thời gian, 


GERS0NIDES 


GERSONIDES 11388-13441 Levi 
Bến Gershom tức Gersonide», là nhà 
thiến vấn lỗi lạc nhất trong thời ông 
Những tác nhấm của öõng đã thu hút 
xự quản tâm của Kepler. “Cũy gây 
Jacob” để đo góc nhìn và cướtrd 
salbxcwra (phòng tối. đã trổ nên thông 
dụng. Ông cũng viết vẻ vật lý học, 
sinh Jý học, loán học. luận |ÿ học, đậu 
đức học, tủm lý học, siêu hình hoc, 
Thúnh kinh và xách Lẻ luật, Dù là để 
cũp đến vấn để gì. ôi ng làm thea 
mới cách mới, Về một sế phượng diện, 
ông là người đị trước Galilee, VỀ một 
xổ phương diện khác. ông đi trước ngày 
cá những nhà tư tưởng hiện đại nhữt 
Berrand Russell, vì vẩn để chính trang 
triết học tổng quát củu Gersonides là 
tướng quan giữa kinh nghiệm cá nhân 
và toàn bô kiến thức khoa họ, hay 
cách thức khoa học củ thể phát triển 
và tốn tại trong lịch sử Với tư cách là 


nơi đ hay những nước ông đã sông. 
Mớt số những người viết tiểu xử của 
ông cho rằng ông đã viết trong khoảng 
thế kỷ thử 12. một số khác trong thể 
kỹ L3, một số hảo thủ ý kiến cho rằng 
ng đã sống ở vùng Provenee, số khác, 
ở Bắc Pháp. và cũng có người cho là 
ông đã xống ở Anh. Có điểu chí 
ông lá một bậc thấy khái tâm, học giả 
và nhà văn 


trôi triểt gia tần gio, Gersohides, 
trong lắc phẩm chính cửa ống, 
Milhamenh Adanai (Những cuộc chiến 
của Đức Chủa9. đã có nỗ lực kết hơn 
kinh nghiệm lịch sử của dân tậc Do 
“Thái với quan miệm vẻ vũ tụ dựa trên 
khơa thiên văn học lầu đời. vật lý hục 
và các ngành khoa học khác mả ông 
rất thông thạo, Ông nhấn munlt rằng 
xự tìm tôi khoa hoc phải được tiến 
hãnh độc lập với sách Lẻ luật. Ông 


Bá xú TÁn đla2t V8a. J.175 
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CRE§EAS, HASDAI 


Creseas, Hasdai (1340-|4101 Cũng 
ở triết gia Da Thái thời 
trung cô. Crescas đã triển khai triết lý 


của ôn 


#, đối mật với sự bách hai tôn 
giáo và rủi ro trước mắt, Ông sinh ở 
Barcelona và hị tổ giác và gập nan ở 
đỏ. bị cầm tù và phạt vạ, mặc đù ống 
đã được công nhân lá võ tôi. Ông 
dời đến Sa 
từ khước việc bổ nhiệm ông làm giáo 
xi của giáo đoàn. Sau đó, ñng trở thành 
một người có thẩm quyển về luật Do 
Thái và truyền thống nghỉ lễ, và thường 
hày củu thiệp bằng ngoài giao thủy mặt 
cho những người đồng giáo trong 
vướng quốc Aragon và các vương quốc 
lăn cân. Trong một lú thư của ông gởi 
cliu người Do Thái ở Avignon, ông đã 
mö tả ahững sự đau đơn mà ông và 
những người Do Thái khác đà phải chịu 


ầ 


rapossa. Ở Saragdsxd, ông 


4 cẰ_ 


nói là sách ấy không bắt huộc người 
tạ phẩi tin cái không có thật. Nhưng 
ông tin rằng chân lý phù hợp với khoa 
học hiện đại. được chứa đựng trong 
h Lễ luật, túy rằng không rõ rằng, 
và rằng lịch sử dân lộc Do Thái phản 
ảnh và củng 


châu lý phổ hiến, cho 
lä thời gian đồng một vui trô quan 
khám phá sự thật. 

© tức phẩm của 
Gersonides đã bị thất lạc lay chưa ỉn ra. 


trong trong v 


Phẩn lđn cá 


trong cuộc bách hại người Do Thái đ 
Tây Bản Nhà, Chính là vào thời kỳ có 
tòa án dị giáo (|39|) mà ông đã mất 
đứa con độc nhất của mình, 

€rescas không hài lòng với việc 
than vấn cho số phận của người Da 
Thúi. Ông hãng hái bẽnh vực tỉnh thắn 
và giáo lý Do Thái giáo chống lại 
những kẻ chống đối tôn giáo và triết 
lý Do Thái giáo. Cuốn phê bình Kitô 
giáo viết bằng tiếng Tây Ban Nha của 
ông đã hị thất lạc. ngoại trừ mắt vài 
nưình đã được Joseph Ibn Shemtohb 
dịch ra tiếng Hebrơ năm I451 

Tác phẩm chính của Creseax Ør 
Adonai (Ảnh sáng của Thiên Chúa), hoàn 
tất năm 1410, nầm ông chết, đã có một 
tầm quan trọng lớn. Cuốn ấy bác bỗ học 
thuyết Tân — Plato và Aristotle và bạo 
hầm một phẩn phê bình sắc bén 
Gersonides và Maimonides vì những nỗ 
lực của hai ông để dung hỗa Đo Thái 


xiảo và triết học Hy lạp. Crescas bác bỏ 
vật lý học. xiêu hình hạc và giá trị Học 
vũu. Astotle, Ông bênh vực chính nghĩa 
vũa Do Thái giáo với môi nét sáng tạo 
tĩnh thần độc đáo, cấp tiên và dũng cảm 
hư từng thấy trong lịch xử trung cổ. 
Tấm quan trọng của tự tưởng ông 
không hạn chế trong lịch sử triết học 
Do Thái. Việc ông bác bỏ Aristatle 


AL80, J0SHEPH 


ALBO. JOSHEPH (1380-1445) 
Người tú biết rất í về cuộc đời của 
Alho, nhưng một it sự kiện được biết 
đã trình bày những khia cạnh lý thú 
của đời sống người Do Thái trung cổ 
giữa những người không phải Đo Thái 
Mho là người đại diện cho công đồng 
Do Thái ở Daroca, nơi mà sử vụ chạm 
giữa những tư tưởng Do Thái giáo. Kitô 
giáo, Hỏi giáo đã làm phát xinh một số 
cuộc tranh luận. Ông đã tham gia vào 
cuộc tranh luân lđn về tôn giáo ở 
Tortosa (1413-14) trong đồ ông đã 
bệnh vực manh mẽ quản điểm Đo Thái 
của sách Lễ luật 

Ông đã nổi danh giữa người Đo Thái 
trang cố nhữ cuốn sách của ông có tựa 
dễ Xefer ~ Hà — J6barmm (sách Nguyên 
Khởi). một cuốn sách lệnh vực Do Thái 
giáo chống lại sư phê hình triết học và 
Kilê giáo. Tuy rằng cuốn sách không 
đị@t ra một ý tưỡng mới nào, nó rất quản 
trọng cho môn triết học tống quát về 


bằng cách tuyên hỗ không có thế giổi 
nào khác ngoài Hệ thống độc nhất trong 
đó có trúi đất đã cổ vũ các triết giủ 
Kiõ giáo chẳng hạn như Nicholas 
Cusanus. Giordano Bruno,Marsilio 
Fieino, và Pico della Mirandola. Không 
có chút nghỉ ngỡ nào rằng Spinoza 
đã hãm ãn Creseas về ý niệm vũ trụ 
của ông. 


tôn giảo vì nỗ lập rà Hiệu chuẩn nhữ đó 
người tạ có thể phân biết các học thủ 
bản bạn đầu của Do Thái giáo với 
những hục thuy 


vú tẳm quản trong 


* ” 
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ta ngthÌ ae hạ nợ, lN@ItAnt1814 


Äưúr cất đạn, đang À4 du đêm qua 


thử sấp. Albo tuyến bố rằng có hà 


nguyễn tắc cñn bản cho mọi tôn giáo 


mặc khái: Niềm tín vào Thiên Chúa, ý 
tuệm về mặc khải của Thiên Chúa và 
công lý thưởng phạt của Thiên Chúa 


ABRAVANEL, JUDAH 


ABRAVANEL, 1UDAH t14á0- 
1330) Abravanel là một trong những 
nhền vật suất chúng của thời kỳ chuyển 
tiếp từ thời trung cổ sang thời Phục 
hưng. Ông đã sống chẳng những vào 
lúc giao thời của hai ký nguyên mà 
a nên vấn hóa — Do 
Thái, Tây Bạn Nha và Ý, Ông và cha 
ống Don Isaac Abravanel vào năm 
1453 đã bỏ chạy từ Bồ Đào Nha, quê 
hương ông, sang Tây Bàn Nha, và từ 
đó sang Ý vào năm 1492, Judah hành 


củn tiếp xúc với 
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nghề y khoa nhưng ông chỉ quan tâm 
đến triết học, toán học và thiển văn 
học. Đã có thời gian, ông giẳng dụy ở 


các trường đại học ở Nuples và Rotma 
Những nhà trí thức ở c 
này đều muốn kết I 
đã kết bạn tâm gi 
Mirandola, Trong thời gian tạm lưu trú 
ở Y, Judah lấy tên là Lẻone, cái tên 
đó dịch từ Juduh nghĩa là Sư tử, 

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông 
Đialoghd dị Amore (Đổi thoại về tình 
vén], đã được xuất bản tại Ý và sau đó 
dịch 


Hai thành phối 
với ông; ông 
ao với Pico del 


ang tiếng Hebrd, La tỉnh. Pháp, 


Jaaac TÊrứipszl (617 


that ra Ä&(¿¿ Z 
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tr d/(21Ót« 


(⁄3/M1 (ẴituM Ájñcấ hà 
ki J0 gHÍI choi Vine ØỂ #Me NA 
W0 


y Ban Nha và Anh, Mật phần cuốn 
xách ấy đã được sáp nhấp vào sách chủ 


giải giáo sĩ củu cuẩn “Ca khúc của các 


ca khúc”. Cuốn sách này đính dấu 
những cốt mộc trong lịch sử mỹ học và 


có tâm quan trong lớn đối với lịch sữt 


xiêu hình học và đao đức học. Cuốn 
xách cáng bổ tình yếu như là mội 
nguyên lý vũ trụ bãt khả phân ly với 
hữu thể: tỉnh thản của nó là tâm gương 
phản chiểu thực tại 


tình yên nhấn mạnh ¿ 


ách Đối thoại v 


šn đặc tính tỉnh 
thắn của vẻ đẹp thể lý và piúp phát triển 


phạm xì của chủ thuyết lý tưởng mỹ học 


Ông chủ trương rằng hạnh phúc đích thực. 
là "Sự hiệp nhất trí tuể con người với 
Thân trí Thiên Chúa” và rằng. nó liên 
hệ đến sự thưởng thức mỹ bọc, Cô mội 
khuvnh hướng tuyết đối tín vào Thiên 
Chúa trong triết học của Alravanel, 


luôn luôn nhấn mạnh đến 


nhưng ông 
Đo Thái g 
lực đung liòa niêm tin tuyệt đổi vào Thiên 


áo chính thống cũa ôgg và nỗ 


Chúa cúa ông với những ý niệm về 
Thiên Chủu trong Thánh kinh. 
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DELMEDI60, J0SEPH S50LDM0N 


DELMEDIGO, 1OSEPH SOLOMON 
(159|1-16551. Ðelinedigo là r Ễ 


triầu của người Do Thái lạng thí 
đã làng dụ từ Cundia, Crete - lì phố. 
quê hương ông sang Padua. Ý rồi từ đồ 
ấp. Thô Nhĩ Kỳ. Ba Lan. Ham: 


burp, Amsterdam, Frankfon. Worms và 


xang Ai( 


suu cùng Imất ở Prusue. Ông mưu sinh 
như là thày thuốc hay giáo viên nhưng 
hbãt cứ lưu trứ ở nơi nào. ông cũn; 
không quên nghiên cứu các khoa học 
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“hi thuiễt thnh Âu ca tryÁu 


JMi ta, 


ñ môn đỗ của Galilen 


tự nhiên, Ông 
và là một nhà phê bình nhiết tình về 
triết học thiên nhiên thời truag cô, 
nhưng ông phải thận trong vì những tư 


tưảng của ông có thế xúc phạm đến 
thẩm quyền giáo hột và thể tục.Ong đủ 
khôn ngoạn để tránh những sự phiển 
nhiều như thế. Những công trình duy 
nhất của ông mà người ta biết đến là 
Etim (cây cơ] để cập đến toán hục, các 
khoa học tự nhiên, 
một vài lá thư và tiểu luận 


và siêu hình bọc, 
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LUZZATT0, MũSES HAYIM 


1.UZZATTO, MOSES HAYIM (1707- 
1747) Cuộc đời Luzzatto cũng tưởng 
tự như đời Spinoza. Cũng như Spinoza 
Luzzatto cũng mưu sinh bằng thấu 
kính. Rồi ông đã bị các người đồng 
giáo truất phép thông công. Nhưng 
Luzzato vẫn là một người Do TỊ 
trung tín tận hiến cho chính nghĩa. Ông 


còn cảm thấy giống như Đấng Cứu thế 


bị cột chặt vào sự cứu rỗi dân tộc Do. 
Thái khỏi nguy hiểm và nghèo khổ, 


xà ông tin rằng việc nghiên cứu Bí 
pháp có thể giúp ông hoàn thành sứ 
mệnh này. Bất chấp áp lực từ phía các 
giáo sĩ chính thống. Luzzatto không 
từ bỏ việc nghị 
môn nghiên cứu chả 
những cổ vũ cho những khát vọng sâu 


ên cứu môn 


nghiệm Ì 


BAAL §HEM - TDV 


BAAL SHEM - TOV (1700-1760) 
ột mình. năm 1240. 
Israel Ben Eliczcr bất đầu giảng dạy môn 
Thần bí cảm nghiệm mà suu này được 
người ta biết đến như là Chassidism nhờ 
đó ông có tước hiệu Baal Shem — Tov 
(bậc thầy Hảo Danh), mặc dù. lúc còn 
trẻ người ta đã coi ông là một kế dốt 
nất và vô ð dụn: 


Sau 7 năm trắm tư n 


ng Thần Khí Thiên 


xu của ông mà còn truyền cảm hứng 
cho ông đi đến quan niệm về cúc 
nguyên tắc đạo đức cao, Ông là một 
văn gia lính hoạt và có thiên bẩm mà 
văn phong Hebrơ được nhiều người 
tán thưởng. Ông đã soạn một vở kịch, 
nhiều bài thơ phụng 
luận triết học bằng tiếng Hebrơ. trone 
khi công trình nghiên cứu thần bí cảm 
nghiệm cúa ông được viết bằng ti 
Aramaic. Cuốn sách nổi tiếng nhất của 
ông là cuốn &fesiflat Yesharim (đường 
lối cúa người chính trực,1740). Cuốn 
vách này 


và những khái 


ñ dược so xánh với cuốn 
Pilarin`e Progresa (Tiến bộ của người 
hành hương) của Bunyan, mặc dầu nó 
không chịu ảnh hưởng của cuốn này 
Năm 1746, Luzzato đi cư sang đí 
“Thánh và ông mất ở đó một thời gian 
¡n sau khi đến nơi. 


Chúa hiện điện khắp nơi trong mỗi 
người và trong mọi vât hiện hữu. Do 
đó có thể phụng sự Thiên Chúa trong 
những hành động nhỏ mọn nh; 
ngược với 
nghiệm khác 


Trái 
; trường phái thần bí cảm 
à với những học thuyết 
thần bí cẩm nghiệm Do Thái giáo khác 
nhau, ông tuyên bố rằng, nhục dục 
không phải là tội lỗi vì con người phải 
phục vụ Thiên Chúa bằng thân xác của 
mình cũng như bằng linh hồn của 


mình, Trong giáo lý của ông, tất cả mọi 


up 
# 


Ihề 


sử HỂ ÂÍmtêt vï thuển ði cả #ụg 


4 tÙY Âể cứ: Ni kat Tín 


n 


NỊ 


“ã 


xư, RỂ ƒ hèn nhất 
đều có phẩm giá. Mắc dù không bác 
ập, ông đã đất kinh 
nguyên lên trên sự nyên bác. nhấn 


những hành vĩ1 


mạnh rằng những người theo ông cấu 
nguyện “một cách vui vẻ” và quên dì 
mọi đau khể trên đời, qua sự tập trung 
suy nghĩ về tñn giáo 

ủa Baal Shem - Tov đã thú 
hút được một số đông người theo trong 
xố người Do Thái ở Tây Âu. những 
người vào thời đó đang chịu những 
cuộc bách 


Giáo lý 


4Í thường xuyên và tĩnh 


tình kinh tế của ho luôn luôn suy thoái, 
những người này bị ẩn tượng bởi nhân 
cách hiển từ và khiếm nhường của ông 
và tôn kính ông như một vị thánh. Ông 
nhân được nhiều tặng phẩm vô 
nhưng n 


nào ông cũng phân phát 
¡ của nủnh cho người nghèo. 
Ông đã cứu nhiều người đồng giáo khối 
cảnh tuyệt vọng, giúp họ chịu đựng 
được gian khổ và giúp ho thấm nhuẫn 


hết của 


tỉnh thẫn dạo đức. tin tưởng 


tiùia đường #lo }Muấi đadf tem 2Äisdrdhac 
zin 
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SPINOZA BENEDICTUS DE 
(BARUCH ĐE SPINOZAI (1633- 
1677). Trong hữn mỗi thể kỷ sau khi 
các tác phẩm của Spinoza được xuất 
bán, tác giả của những tác phẩm ấy đã 
bị những người công giáo. Tïn Lãnh 
Do Thái giáo và cả những nhà tư tưởng 
tự do ghét cay ghét đẩng. Nguy cả 
Duvid Hunne - là miột người có tư tưởng: 


SE: TƯ 


õn hòa - Đồ õ 


cũng chụp mù ông là 
nhực ” và Mosex Mendelssohn người 
chủ trương ôn hòa 


cũng kinh tửm và 
không tín là có thật khi nghe nói ông 
bạn L 
thuyế 


esáing của ông đã chấp nhãn học 
của Spinoza. Herder và Goethe 
lä mang lại một sự thay đổi mới, Họ đã 
trở thành những người theo chủ thuyết 
la Spinoza và tốn kính Spitoza như 
một thánh nhận 


Cả Heinrich l[eine 
an và 
- thi xĩ lăng mặn ở Đức chịu ảnh 


cũng vậy. Các triết gia Hậu 


cá 


hưởng sâu xa củu quan niệm về thiên 
nhiền của Spinozu. Ngày này, Spinozu 
được mọi người coi lũ triết gia xâu sắc, 
tỉnh tế chưa từng có. Ngay cá những 
tigười phê bình ông cũng phải thừa nhân 
ằng Spinoza có một nhắn cách dễ 


thương, mội trong những cá tính thuần 
khuết nhất trong lích sử loài người, Mặc 
dù ông rất tế nhị. những định nghĩa của 
ông rất nh tế, đầu đc của Spinoz: 
mạc, chất phác, và bất kể đến sự dan dĩ 
của tư tưởng ông, sự không khoan nhượng 
của ÿ chí ông để rút ra những kết luận 
hợp lý và không đếm xỉa đến những 
khuynh hưởng cá nhân. Spimoza là một 


người điểm đam, nhãn từ, ưa thịch người 
Đình dân: Ông kiếm sống bằng cách mài 
thấu kinh và từ chỗi một chân giáo sư ở 
trường Đại học Heidellherg vì ông chuộng 
độc lập hơn danh giá. 

Spinoza thuộc một gia đình Do Th 
giáo đã bị lưu đẩy đến Tây Bạn Nha 
xã Bé Đào Nha. vũ cuối cùng định cứ 
ử Lan. Trước khi học tiếng L.a tỉnh. 
khoa học tự nhiên và triết học của 
Hobhes và Descartes ông đã học Kinh 
thánh Hebrd. sách Pháp điển. vấn 
chương Do Thái trung cổ và có thể cả 
xách Bị pháp. Năm 1656, ông hị đật 
dưới lệnh cấm củu công đồng Do Thái 
giáo đ Amsierdam vì chống l 


¡ các học. 


1lluyết truyền thông của Do Thái giáo, 
kể cá những học thuyết có tính linh 
thiế iáo lý Kitô giáo. Túch 
rỡi Khỏi công đồng Do Thúi giáo. 
Spinozu có thái đồ dứng dưng với 
người Do Thái và Do Thái giáo. Với 
việc nghiên cứu Kinh thánh, ảng đã 
tạo ra mội xung lực cho sự phe bình 
Kinh thánh ngày nay: nhưng những 
yếu 1ố giáo dục Do Thúi giáo, nhất là 
việc thông thạo triết học Do Thái gi 
thời trung cổ của ông, vẫn còn thấy rõ 
trong quan niệm của ông vẻ một Thiên 
Chúa độc nhất vô nhị và trong lòng 
thành kính với Chúa của ông. 

Tác phẩm chính của Spinozu có tựa 
để là Ethics (Đạo đức học), hoặc gọi 
là Siêu Hình học cũng đúng, vì Spinoza 
hoàn toàn bị thuyết phục rằng trí thức 
vẻ thực tụi tối hầu bao hàm chuẩn mực 
đánh giá hành động can người và cách 
đo lưỡng sự hoàn hãa của cá nhân. Đối 


trong 


Miếu cùng và Aenváerderm. trang smÉt đi ng: Âđác 
guữn Hhê ký /Z 


với Spinoza, tự duy triết học lũ tự giáo 
dục và cải thiện tâm trí người tư duy 
Mục đích của ứng là, bằng lý trí và 
khoa hoc. đạt đến cũng một sự tín 
nhiệm vào những quy tấc cư xử của 
côn neưỡi mà những truyền thông tôn 
giáo cho là mình đã ban chủ tin 
đỗ. Trái ngược với Dexcartes, ông phủ 
nhận khả nãng hòa hợp lý trí với sự 
mặc khải trons Thánh kinh. Rã ch 
đó, Spiaoza. chứ không phải Descartcs. 
đã trở thành hiểu tượng của triểt học 
cuối thời trung cổ. Phương pháp khoa 
học đã giúp cho Spinoza, chẳng những 
biết 
giúp cho ông phương tiện để đạt được 
hạnh phúc vĩnh cửu. Spio2a nói rằng, 
muốn đạt đến hạnh phúc tối thượng 
hay “Niềm vui bất tận”, con người 
phải đạt đến trì thức của sự hiệp nhất 
bản thân với toàn thể thiên nhiêu. 
Spimoza coi mọi hữu thể cá biệt, bất 
cứ thứ gì thường được dãn gian coi là 
có thật, chỉ là những sự thay đổi chút 


ách đánh giá đạo đức mã còn 


xe. 


u của mốt bản chất vô li, có và số 


thuộc tỉnh. Tuy nhiên, trong số những 
thuậc tính đồ chỉ cả hai thuộc tính, tư 
tưởng vũ tỉnh khuếch trương - lã con 
người có thể cám nhận được. Bản chất 
đốc nhất vẽ nhì đó, là tự tại và tự nhắn 
thức qua chính bản thân mà thôi. bắn 

hất ấy là đối tượng duy nhất của 


thức địch thực 


xã đẳng nhất với Thiên 
Chúa mà ý chỉ đồng qhất với những 
xinh luã 


thiến nhiên. Ai biết thiển 


phiền thí cũng biết Thiên Chúa. Giai 
lãng trị thức tuyên nhiền cổ nghĩa là 
gia tầng lình yêu đối vdi Thiên Chúa 
Từ để xuất này vẻ linh độc nhất vệ 
nhị và Iinh đại đồng của Thiên Chủa, 


W£ /lỀT Cdh 


xe 


cild tụMÁ Rộ»g 


Spinoza đã suy ra những đình nghĩa 


của ône vẻ mọi đổi tượng 


têng luệt 
trong lĩnh vực khuếch trướng và tứ 
tưởng theo cách bắt chước chứng mình 


hình bọc. Cuốt cùng, ông đà đi tối sự 


mỏ tử tình yêu thuộc xế lý trí đối với 


Thiên Chúa rất đắng khâm phục. tĩnh 


yêu ấy được đặc trưng như là tình cảm 
n biết khiếm 
ãt hữu thống trị tất cả và đẳng 
thời. cũng là sự giải thoát toàn điện 


tuyết đối võ vị lợi, sự 


tôn cát 


lính hón khỏi những đam mế phiến 
nhiều, Thái độ của Spinoza đối với 
cuộc đời dưa trên nguyễn tắv không 
khen ngợi cũng chẳng trách cử mà là 


hiểu biết 
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AC0STA URIEL 


ACOSTA URIEL t 590-1647), Sinh 


đ Bỗ Đào Nhà, là hấu duê của gia đình 


Murrino, là người côn 


chẳng thanh miễn Acosui đã chuẩ 
„bì đẫn vát bởi những 
nghi ngỡ về Khô giáo, ông đã chạy sang 
Hà Lan. Ở đấy, ông đã theo Do Thái 
giáo, không phải xì bị chân lý của tôn 


để làn tu sĩ: nhựa 


Ho mới này thuyết phục. mã vì ông 
đã quyết đình chối bó tin ngưỡng trước 
kia của nũnh. Ông không chịu tuân theo 
vhính giảo Do Thái, nên tảng địch thực 
của Do Thái giáo, vì ông không thể hòa 


nhập vào cổ 


ø đồng Do Thải huy 
không thể hiểu được tình hình không 
it toàn và những nhụ cấu sinh từ của 
công đồng ấy. Những cuốc tấn cí 
các học thuyết Khô giáo 
củn bản, mù ống đã viết với tư cách là 
một thành viên của Giáo đoàn Do Thái 


của ôn 


Amwsterdan, đã làm giáo đoàn này nổi 
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giân vì họ cảm thấy các thẩm quyển 
Kitô giáo đã cho người Do Thái 
có thể bị xúc phạm. Bị trục xuất, ông 
tút lui ý kiến. rồi lại nổi loạn, rồi lại bị 
trục xuất rồi bị phát văng bảy năm 
Không còn chịu đựng được sự cô 
quạnh, ông đã sẵn lòng chịu đựng sự tự 
hành xác nghiêm khấc nhất để được 
phép tíi nhập vào công đồng Do Thái 
Nhưng những khắc nghiệt của nghỉ lễ 
này đã làm cho ông không còn muốn 
sống. Không lâu sau đó, ông đã tự vẫn. 


ẩn náu 


không ăn nãn sám hối và không hòa 
giải được. Trong một phạm vi nào đó, 
ông là nạn nhân của chính tính khí ông, 
nhưng hơn thế, ông là nạn nhân của 
một Kỷ nguyên trong đó một nhà tư 
tưởng độc lập không thể xinh sống bên 


MENASSEH BEN ISRAEL 


MENASSEH BEN ISRAEL(1604- 
1657). Chính là một nhà thần bí khải 
huyển, trông mong những lời hứa về 
Đấng Messia sẽ được thực hiện, năm 
1655, ông đã thực h 
trị và ngoại giao để xin cho người Do 
Thái được phép tái định cư ở Anh quốc, 
nơi mà họ đã bị trục xuất năm 1290. 
Menassch ben Israel, người đã có thể 
đặt Oliver Cromwell vào một tâm trạng. 
thuận lợi cho những yêu cầu của ông 
về vấn để tái chấp nhận người Do Thái 


62 


n nhiệm vụ chính 


`. 


ngoài một cộng đồng tôn giáo mà không 
bị hại. 

Nhiều tiểu thuyết gia và nhà viết 
kịch, Do Thái hay không Do Thái, đã 
lý tưởng hóa cuộc đời và tư tưởng của 
ông, vì sự hóa thân thi vị của định 
mệnh ông là tấn bí kịch của một con 
người bị tiêu trừ nổi loạn chống lại 
truyền thống và b. ông đồng nào 
dựa trên truyền thống-tấn bi kịch của 
một con người bị làm nhục không thể 
* 


ống trong cô quạnh, mà chỉ còn giải 
pháp duy nhất là cái chết. Ông đã đặt 
tên cho cuốn tự sự của ông là 
plar Humanae Vitae (Tẩm gương cúa 
một đời người), nhưng cuộc đời của 
ông chấc chấn không là cái gì khác 
ngoại trừ là điển hình của đời người. 


mm 


vào nước Anh, cũng là người được Nữ 
hoàng Chrisúna của Thụy điển rất kính 
trong, đã nghiên cứu triết học với 
Descartes. và sự uyên bác của ông đã 
được những người như Hugo Grotuus 
và nhà thần học tài ba Johanncs BuxtorfÏ 
tán tụng. Mãi cho đến cuối thế kỷ 18, 
Menassch ben Israel vẫn được 
giả lớn ở Hà lan, Anh, Pháp v 
như là một thẩm quyền cao cấp 
sử ngôn ngữ học và thần học. Ảnh 
hưởng của ông đối với thân bí học Kitô 
giáo còn lớn hơn. Ông đã nghiên cứu 
sách Bí Pháp nhưng cũng rất thông thạo 


ác học 


à Đức coi 


ịch 


n học giáo sĩ chính thống. Những 
túc phẩm củu ông có mục đích bếnh 
vực Dò Thái e 


áo, bảo vệ tổn giáo này 


chồng lại những cáo buộc hay hòa giải 
nó với những học thuyết triết học và 
thắn bí học. cho thấy ông là một nhà tư 
tưởng lĩnh loạt hơn [à thậm thúy. Trong 


xố những tác ÿi 


m ấy, cuốn Wope öƒ 
twrael Hệ vọng củu hươet (650), để 
tựa cho nghỉ viên Anh và cuốn Vữndi- 


cafton øƒ the Jewe Biện mình cho người 
Đa Thái (16561 đã được viết ra nhằm 
những mục đích chính trị, trong khí cuốn 
The Statte ðƒ Nebitchadnersar (Phú 
tượng Nehuchadl Ne: 1656) về 


tiếc mơ củu vua Babylan của tiên trí 


Đăniel, phác thấo một món triết học 
lịch sử thắn bí. Cuốn sách này, trang 
lấn ấn hành đầu tiên đã được trang trí 
bảng bản bản kbấc cùa Remtbrandt, 
fIBƯỜI mã v l&45 đã là bụn 
thãm giao 
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MENDELSS0HN, M0§ES 


MENDELSSOHN. MOSES (IT39- 
1786) Vào cuổi thể kỷ 17. Chủ Pierre 
Bonhours, là một tu sĩ đồng Tên vũ là 
một nhà phế bình nghệ thuật nh tế, 
đã xuất bản một cuổn sách nhỏ trong 
đó ông chủ trường rằng người Đức 
không bao giờ có thể là một thi sĩ hay 
một nghệ nhân, cũng khỏng thể hiểu 
được những vấn để và hiện tượng mỹ 
học. Dĩ nhiền. cuốn sách nhỏ đỏ đã 
gáy phẩn nệ ở Đức và phát đồng 
những cuộc phản công đữ dội. Tuy thể, 
vào lúc đó người Pháp và người Đức 
đồng ý rằng người Do Thái khâng hao 


(it đt &Y tai Cứu củg NctdElssulun tong số. 
*ạ gửi J0 ở 8erfin 


PB 


giữ có thể sáp nhập vào nến văn hóa 
hiện đại nói chỉ đến việc đồng góp 
vào sự phát triển nên văn hóa ấy. Ÿ 
kiến nây vẫn không thay đối cho đến 
khi. vào năm |755, có tin được lan 
truyền trong ân học rằng ở Ber- 
lin có một người Đa Thái tến là Moses 
Mendelssolin là người có thể chẳng 
những nói vã viết được tiếng Đức lưu 
loát mà còn có thể tranh luận những 
vấn để triết học và văn chương vũ còn 
được ngay cả nhã phế bình Lessing 
người Đức - là người đáng sợ nhất trong 
thời kỳ đồ như mội thẩm quyển về mỹ 
học và tâm lý học - đánh giá cao. Nhiều 
người mặc dù là những nhà tư tưởng 
độc lặp cũng không tin là những tin 
tức ấy đúng sự thật. Một số họ đến tần 
Berlin để ghé mắt nhìn với sự ngạc 
nhiễn vể một việc lạ lùng như vậy. 
Rồi vài năm sau, ngay cả những người 
thành thật khẩm phục Mendelssohn 
chẳng hạn như Kam và Lessing cũng 
tỏ ru nghi ngờ rằng Mendelssohn có 
thể tiếp tục tần hiến cho nến văn hóa 
Đức và đồng thời vẫn trung thành với 
Do Thái giáo. Sau này hai ông thừa 


nhận rằng Mendelssohn có thể làm 
được cả hai việt ấy 


Mendelssohn đã làm giàu cho tâm 


¡ tả bằng cuốn Khái luận về 


tình cảm pha trộn, Cuốn tiểu luận của 


ông về hằng chứng trong khoa siêu hình 
học đã đoạt giải thưởng của Hàn lãnt 
viện Phổ, chống lại đối thủ của ông 
Immanuel KanL Cuốn acđon của 
ông (1767), bênh vực ý tưởng về sự 
Đất từ của linh hỏi. đã là một cuốn sách 
được nhiều người Do Thái và KHÔ giáo 
ð Đức mến mộ trong hớn hụt thể hệ 
sau. Trung cuốn đer,safern (783) ông 


dã 


ẩn tượng sâu sắc cho KanL và 
t Da Thât 
giáo đích thực là môi tốn giáo của thể 
địch Kinh 
Đức và 


K;umM đá bị thuyết phúc rà 


đị Mendelsaohn cũ 


thánh tiết 


g Hehrd sàng tú 


đòi hỏi quyển công đân cho người Dc 
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Thái cũng như sự phần ly giữa giáo hội 
và nhà nước. Với ông. một thời kỹ mới 
trong lịch xứ người Do Thái đã bắt đầu 
không phải chỉ tiếng ở nước Đức. Bốn 
thập kỷ sau khi ông qua đời, người Kitô 
giáo và người Do Thái kết hợp với nhau 
trong sự gấn bó với các tư tưởng của 
Mendelssohn đã cá vàng những cả vìn]ì 
tôn vĩnh ông. Lessing đã đựng lên mỗi 
công trình thơ mỏng cho bạn mình bằng 
vách đừng ông làm người mẫu chớ vị 
anh hững trone vớ kích Verhan The 
Wise, Hiển nhận của nình 


MAIM0N, SALDMDN 


MAIMON. SALOMON 11753- 
ISDU). Immanuel Kant thửa nhận 
Maimon là người sắc bén nhất ưong 
tất cả những ngưỡi phế bình öng. Tác 
giả nổi tiếng của cuốn Criiqwe oƒ Pure 
Weoson (Phẻ bình LÝ trí thuần nÌy2 
chấc chắn biết rõ những gian khổ má 
Maimon đã chịu đựng trước khi có thể 
xuất hản cuẩn Verswef! ueber dịe 
Tranxcendentalphllmiaplue, trong đề 
ng đã để cấp thành công những vấn 
để mà đại đã số các nhà tư tưởng Đức 
vào thời đớ khóng hiểu nổi. Khi 
Maimon, vào năm 1778, dời làng quê 
Nieszwlcz ở Lithuunia, ông đã được 
học các sách Heder xà Yeshiva. đã 
nghiền cứu sách Pháp điển CTalmnudl, 
xách Bí pháp (Cabbala) vả các sách 


Đụ. 
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Maimonides. nhưng ông không có cơ 
hội được học mỗi sinh ngữ hiện dại 
Không nhờ môi thấy 
tư mình giäi mã bằng mẫu tự tiếng Đức 
bằng những sự tổ hợp phiêu lưu và vũ 
cùng cũng phú; nhưng ông không th 
phải ấm cho đăng một từ tiếng Đức 
nủa cả khi ông bàng quu biên giới nước 
Phổ. Ông đã phải mất mốt thời gian 
đài để học thấu đáo tiếng Đức. Ông 
củn phải mất một thời gian dài hơn để 
thích nghi với tâm tỉnh ôn hòa của 
những người Đức đương thời. 

"Trong nhiều nám. tính khí dữ dội của 
fñng đã ngăn cản ông tập trung vào những 
cuộc nghiên cứu ông hằng mong muốn. 
Ông đã làm cho người bảo trợ ãng là 
Moxes Mendelssohn phải phẫn nộ vì 
những quan điểm cấp Ông và sự 
phóng túng của ông. Ông đã làm cho vị 


ến cị 


mục sự tin lành đến rửa tối cho ông phải 
bồ ngỡ vì õng tuyên bố rằng ông coi Do 
Thái giáo là một lõn giáo trên Kitô giáo. 
Sau 12 năm làng thang, Maimon đã thấy 
trưŒc nhiều quan điểm quan Họng của 
triết học hậu - Kam và đã đặc biết ảnh 
hưởng đến Fichte. Hơn một thể kỷ sau 
ngày Maimon qua đời, những tế tường 


của ông còn có ảnh hưởng lớn hơn trong 
thời sinh tiện của ông, nhưng đù cho tư. 
tưởng triết học cũa ông có lớn thế nào, 


công trình lỷ thú nhất của ðng vẫn lã cuốn 


Tư thuật. mà 
học người Đức Karl Philipï Monitz xuất 
bản dưới tưa để Salenon Afdaimtonv 


vào âm 1792 nhà tâm lý 


Eiuene Leb¿nsueschichie. Cuốn xách này 
chứa đựng một sự mô tã đễ thương vể 
đời [Do Thái ở L.Ìthuafti 
và một sự biên mình can đảm cho giáo 
xi Đo Thái g 


trí sống của nại 
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HESS§, M0SES 


S, MOSES 


y tên họ I 


(1812-1875). Hess. 
Mbses, thấy vì Morit 
để cho thấy ông là người theo Do Thái 
giáo. Hess đã làm cho thân quyến phần 


nộ vì đã lấy một gái điểm để cho thấy 


ồn 


khinh miệt những tiêu chuẩn đ 
đức đã có. Ông đã sống 


Với nàng troni 


hạnh phúc cho đến lúc chết. Tuy nhiên, 
ông là một người tự nguyện tuân thủ 
những đòi hỏi đạo đức, Ông là một 


trong các sứ đ 
xã hệ 


u tiên của chủ nghĩa 
và là người háo trước chủ nghĩa 
Zion, VỊ ông đã tham giá vào cuộc cách 
mạng 1848, Hess đã bị xử tử hình và 


trong lúc đào thoát, ông đã lang thang 
qua nhiều nước ở châu Âu trước khi 
tìn được chỗ lánh nạn ở Paris, 


Lúc còn trẻ. Hess đã có nhiều ý 


tưởng phong phú. Anh hưởng của ông 
đối với Karl Marx rất quản trọng. Đã 
có lúc hai người công tắc mật thiết với 


Hess thừa n 


nhu 


ân sự quan trọng 


lực lượng kinh tế và xã hội. 


Wekdar Mfgrcf cua sang ae Aanduw ở đội 


AglJ ZhHv đấu riẫn. 


70 . 


như lãâ một lý tưởng nhãn đạo, khác 
hấn với Marx là người coi chủ nehiầ 
xã hội như kết quá không tránh được 
sự tiến húa kinh tế, Cũn 


ích củ 


\ côn người mà Hess đã sách 
đông để thành lập khu thịnh vượng 
chung Do Thái ở Palestine bằng cách 


+ bản cuốn sách của ông Rome and 


aalem (1862) và nhiều tiểu luận 


trong đó ông phát biểu mối hy vọng 
về Đấng cứu thế. Theo He, Do Thái 
giảo không có tin điều nào khác ngoại 
trừ "Học thuyết thông nhất”. Như đã 
chứng tẻ trong cuốn Holy Story of 
Humanity Thánh sử của nhận loại 
(N37), ông đã đi chệch ra ngoài quan 
niệm về Thiên Chúa của Do Thấi giáo 


TReaulor #fvref cỀ hi ngÂj zlanfg vẼ /iaxfr 


18M, 


ðỊ lịch sử cọn người là Thánh bởi 
vị, theo ý ông. lịch sử ấy đích thực là 
lịch sứ của Thiên Chúa, và vì vậy, được 
ông quan niệm môi phân phù hớp với 
Spinoza, một phần phả hợp với học 
thuyết tam vị nhất thể .c 


ä Kitô giúo 
Trong cuấn European Triarchy 7am 
dâu chế Âu chầu (1841). ông đã phác 
thảo một trật tự mới của châu Âu mã 
öng nói là phù hợp với “bản chất con 
người". Chủ nghi xã hội của áng 
không phải là chủ nghĩa bình đẳng triệt 
để mã là mót nỗ lực để th 
những ước vọng của “bản chất con 


mãn 


người”. Theo ông, bắn chất con agười 


luôn là tiêu chuẩn chính để phần đoán 
những định chế nhân bản. Trong 


những năm suu đó ông xích lại g 


" 
hơn với những quản điểm triển khai 
trong truyền thông Do Thấi giáo, nhưng 
Ông đã xây dựng niềm hy vọng uủa 
mình về việc định cứ người Do ï 
Thánh trên nước Pháp, mà 


troi 


CDHEN, HERMANN 


COHEN. HERMANN (1842-I918). 
Nền tảng của triết học Cohen là: Thiên 
Chúa đã làm cho sự thật có thể trả thành 
hiện thực. Hệ yết duy tầm 
để cập đến luận lý 
học của trí thức thuần túy, đạo đức học. 
của € chỉ thuẫn túy và mỹ học cũ 


hủ thụ; 


hốn 


cảm 


xúc thuần túy. Ông nhấn mạnh là triết 


Ä2Ag+ /eti 


vẻ tự do, Sau 


ông cơi là quấn qu 
cuộc thất trận của Pháp năm X70. ông 
đã cổ vũ các nước châu Âu liên mình 
lụ 
quân phiệt Đức. 


với nhau để chống lại chủ nghĩa 


học đạo đức của ông, về cơ bản, liên 
quan đến giáo lý Do Thái giáo. Ông là 
giáo sự trường Đại học Marburg trong 
nhiều năm. Khi về hưu ở tuổi 70, ông 
đã sống những năm cuối đời như là giáo 
sư triết học Do Thái ở Học viên Khi 
học Do Thái giáo ở Berlin. N 
iáo huấn các sinh viên ạ 


JÄ! VIỆC 


y5, ông 


điểu khiển nhiều cuộc hàn luận mỗi thứ 


sầu, vì lợi ch của công chúng. Nhiều 


.Ƒ~ ñ 


JìH 


1908 diễn, du. 


s/IÑilt triển, vi, 


duÁ Jụalalg sngruft mề «fÈ ii snÈ lvrael 


Wjitaj J-Adu⁄£ Hi! Tuấn Nha Beet 
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học giả không phải là Do Thái dã đến 
ttghe. háo hức rút ra những điều bổ Ích 
tử những cấu trả lải củu Cohen cho 


những cầu hỏi hiến quan đến toần bộ 
phạm vì khou học và triết học, Người 
tạ rất thán phục phương phá 


những kiến thức thô xứ vé triết học chúc 


lắng dày 


người tới lọc của ông, Ông kiên nhẫn 


nự tehc các sinh viên của mình, giúp 
1ò nồi ra rành mạch tự tưểng của họ và 
phát biểu những tư tưởng ấy có phương 
pháp. Ông cơi kỹ thuật tranh luận với 


ngời mới hục như là cách trắc nghiệm 


học thuyết của ông trong đó tự tưởng là 
3 vật thuận khiết” không phải la kết 


quả của mình mã là điều kiện của kinh 


zliệm. Những xự diễn 
về những bài phé bỊnH Kant, trong 
những sãm bạn đấu, đã đưa ra phương 
hướng mới chơ phòng tràu Tàn - Kunt 
Y tưởng về Thiên Chúa chiếm vị trí 
trung tàn rong triết học tuy tát phế 
bình của ông. Y tưởng ấy chứu đựng 
hằm ý về một sự la cơ hẳn giữa 
cấu trúc của vũ trụ và những khát vòng, 
của con người. Cohcn đưa ý tưởng 
Thiên Chúa vào triết học của ông nhầm 


Tải củu ông 


w hồi 


thỏa mân khát vọn; 


tin rằng lý tưới 


đạo đức là thât của con người, theo 
một nghĩa vững chấc hơn với ý nghĩa 
của lý tưởng mỹ học, Thiên Chúa. như 
là một ý tưởng, chẳng sống đông cũng 
chẳng phải lä một r 


1 vị. Người tạ có 
thế khám phá ra Thiên Chữa bằng 
chính quá trình của lý trí 
theo đún 
đồng thời với nhận thức đạo đức 


Tồn giáo. 


a được gọi, xuất hiện 
"Chức năng” củu Thiền Chúa không 
phải là đem lại thịnh vướng hay ngày 
cả hạnh phúc rà là hỗ trợ những nỗ 


lực von người để nhăn biết giữa cái 


BINZBERB, ASHER 


GINZBE.RC 
Được nhiề 
Achud Huam (một người của nhân dắ n), 


ASHER (1856-1927) 
ười biết đến dưới bí danh: 


Ginzberg đã trở nền nổi tiếng như là 
một triết giá và người có nhiều đóng 
gúp vào sự phục sinh ngôn neữ và vận 
học Hebrd. Ông cũng đóng một vai trò 
Số ý nghĩa trong phong trào quốc giá 
Mặc dù 


tác phẩm của ông chủ yếu liên 


chủ nghĩa Do Thái hiển đại. 


nhữn 
quan đến những vấn để Do Thái, những 
ÿ tưởng cản bắn của ông có lợi ích 


chung. Không hài lòng với sự tiến hóa 


vật chất. õng đã nhấn mạnh đến tẩm 
quan trong của sự tiến hóa tình thắn 
Ông đã tập trung vào những khía cạnh 


đạo đức của mọi vấn để, bác bỏ mỗi 


dùng và cái sái. Chỉ riề 


có thể sắn sinh rà lý tưởng về cả biết 
tỉnh. Quan niệm về tội lỗi chủ yếu là 
để áp dụng cho một cá nhân thôi chứ 
khôn 


trau dỗi những khả nâng trì thức là một 


phât cha một tập thể xã hôi. Sự 


bốn phân tân Triết học tôn giáu 


của Cohen có những yếu tố đuy tám. 


bản chủ nghĩa 


thực chứng vã nŸ 
xuất phát từ trực giấc củi ông liễn quan) 
đến linh hiệu lực c 


kinh nghiệt đạo 


tảo lý trú Hguắn 


đức, Tác phẩm Tt 
gốc Đa Thái giáot Tôn giáo trong hệ 


tháng triềt học 


eu-//@i 
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quan hệ giữa đạo đức học và lồn giảo 
ki vài trò của đạo đức học chỉ hạn định 
trong khuôn khổ một cải khung quy 
chiếu xã hội học. Cìng coi những quan 
điểm đảo đức là yếu tố quyết định cá 
tính quốc gia, và vì lý đo đó, đã nhấn 
trạnh rằng xự phát triển quốc gĩu phải 
đi trước mọi hoạt động chính trị. Mục 
dịch củu ông là hòa hợp những tình cảm: 


ách 


quốc gia chủ nghĩa với ý thức 1 
nhiệm cẩn thiết cho tướng lái của nên 
Mục đích ấy có 


văn mình nhân loại 


thủ nh công háy không là tùy xảo sự tận 
tuy của con người cho những lý tưởng 


cũng hằng mà các tiên trĩ trang cựu Ic 
đã trình bày 


BUBER, MARTIN 


BUBER, MARTIN (1878-1965). 
Marin Buber là một trong những đối 
thủ hàng đầu của triết học Haxidic 
Ông nội của ông, Solomon Buber - là 
một học 


là Hasidic người đã tạo xui 


lực cho phong trào thắn bí học và việc 


tạo một xổ xách tiểu luận và lối 
hành đạo bạn đầu của Do Thấi giáo. 
đưa đến mội sự phục hưng văn hóa 
giữu những người Do Thái Tây Âu 
thể kỷ 


nghiên cửu các t 


18. Maruint Buher 


một nhà 
ôn giáo thần bí của 


Trung Hoa và Ấn Độ cũng như của 
Kitô giáo thời trung cổ, chủ trương 
rầng kinh nghiệm Đo Thải vẻ tính nỗ 
tui củu Thiên Chúa như phẩt biểu 


=. 


Ý mệm của ông vẻ chủ nghĩa Zion 
đã khiến ðng trở thành mòt triết giá 
dịch thực. Ÿ' mêm ấy dựa trên một sự 
giải thích độc đáo về thực tế và lý 


tưởng Trong nhiều nằm. ông đã chồng 


lai chủ ng 


ïa Zion chính trí. Tháy vào 
đố, ông để xướng thành lập một trung 
tâm văn hóa Do Thái ở Pulestine. Ông 


hy vọng trung tâm này sẽ lrở thành 


một "Trung tầm thí đua” cho những 
người Do Thái phân tần trên khắp thể 
đi, nẵng cao hữu hiệu nhữ 


chuẩn vân hồi củu họ và gợi cẩm hứng 


# tiêu 


cho họ để sẵn sinh ra một nÊn vẫn hó: 
Do Thái chính cống 


trong sách Pháp điển và thực hành 
trong Kinh nguyện, có một tầm quan 
trọng vô song đối với tất cả các dân 
ộc. Ông chấp nhận ý niệm thần bí cảm 
nghiệm của sự thông hiểu giữa con 


người và Thiên Chúa. Sự cứu chuôc 
trong tôn giáo là chủ để trọng tâm tỉnh 
thần của ông. Ông tin rằng các triết 
học về tôn giáo và xã hội học đã giúp 
con người đính kết với nhau hơn 


TRIẾT HỌC ẨN ĐỘ 


Buối bún đầu cũa triểt học Ấn Đề 
rãi mứhẻ. Tuy nhiễn không còn gì phải 
nghi ngữ là n 


gười ta đã tìm thấy những 
tác phẩm triết học đứng đẩn, viết đưới 
lừnh thức, cách ngôn, tong những thể 
kỹ hơn 1000 nặn IrƠN. Từ đã, chỉ mới 
không đầy 200 nà, phương 


y mới 
bất đầu ý thức về tắm quan trọng của 
tiếng Phạn, ngôn ngữ của triết hạc Ấn 


fhin Sina. “hẩn lĩxAarw vàciuÊn Äzivhna 
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Đã cổ xưa, Phẫn lấn cách suy đoán siêu 
hình học của người Ấn rất khó hiểu và 
chưa bạo giờ được tiêu chuẩn hóu. 
Khởi đầu của triết học Ấn Độ được 
tìm thấy 
Vệ đà, trone 


trong những ca vịnh của bà kính 
¡ch nanishad kém quan 
trọng hơn, và trong sách Bhapavad Giut 
Một trong những cách trình bầy có hệ 
lâu đời nhất của triết học Ấn Độ 
là cuốn Sankhya. Người ta nói rằng 
người 0m thấy sách nã 


th 


là Kupila, sống 


4 ằnA chiều nội giản pÂhI 


rước Đức Phải Cauta 


npila là 
người theo thuyết bất kh, 
"nB 


trị và chống 


lai nhất nguyên Ì 


shm án Trung 
«Ích Upanishad 
Sách Vaisesika, mới hệ thốn 


học do Llaka (Kanada) xáng lắp, đưa 


tũ một cách đi 
hữu thể 


11 giải hữu thắn hơn vẻ 


Sau quá khứ mơ lồ này của các (HIẾU 
học An Đệ khác nhau, xuất hiện cấu 
trúc vĩ đại của Phảt giáo một tôn giào 
đã gắn như biển mất khỏi quê hướng 


An Đồ của nó để làm suy mế nhiều 


đân tốe lắng giếng đ Myuntina. Trung 


Quốc. Nhật Bản và những người có 
đấu óc sâu sắc trên khấp thể giới 
Trong tất cả những tài liệu thanh vần 
\ khúc bạn đầu của các triết gia Ấn 
Đồ, người tà đều thấy chủ để 


và 


hội nội 
bắt của sách LỨpanishad: Hãy tìm Aiman 
và ngươi sẽ tim thí 


Brahman. nguyên 


lý thắn thiêng. hạnh phúc tối cao, niết 
bùn cũa' Phật giấp: Trang những kinh 


xách cổ của bộ Veda (Vệ đã) và trong sự. 


diễn giải của kinh Vedanta (Cuối vệ đà), 
thể giới hiện tượng này của chúng tì cá 
vẻ như chỉ là môi áo ảnh: chỉ có một 
thực tại địch thực tức là Brahman 
Atman. chia khóa cha mai sự khôn 
ngoạn đích thực nằm trong sự đông nhất 
linh hỗn với Brahman 
Người chủ giải kinh Vệ đã xuất 
chúng là Shanksru (tăm &00), 

Rất nhiều triết học của Ấn Đô hị hiểu 
xát, bị di 
những tín tgưởng tri tín và trong việư 


hỏa 


ngiẳng sai và bị dùng sai trong 


¡sai những ý niệm siêu hình tốn 
giáu kỳ quái. Tự phủ nhận biến thành 
tư lạm đụng: lĩnh hồn xế đấu thai vào 


xúc vải; tính thiêng hêng của sự giảm 
hữm tầm hỗn ưở thành thiên đường của 
khất xi 
động tà những cảnh hỗn loạn của 


Euy thế, vượt rà khỏi sự náo 


dquaftg cảnh tôn giáo đường thời của Ân 
giáo, từ nay mãi mi chỉ còn lại ảnh sáng 
chói làa cúa Đức Phật Gautama xà 
những người khác. những người đã rõ 
rằng tế ra có khả nâng nhìn thấy sự thật 
trone cái vĩnh hằng 


Âink tr thi vu cua Pflẩt quản F3 ÍaM€, Hô 


gÑiihc gia (lagê! của 


'KiÁMi( WIỂN #4 (UẺ (ve: 
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ĐỨC PHẬT, GAUTAMA 


BUDDHA, GAUTAMA. (563-483 
†rCN). Từ “Buddha " 
được sơi sáng (tự 


có nghĩa là “Người 
giác) lại soi sắng người 


khác. “giác tha” hay “Người tỉnh ngộ 


dung dhấu trêu trẩm cưáu hôn dtÌwg có: 
+:Âinkt d.Ím #Àö 


lR tk 


: tỉnh ý 
đồng loại”. Phật 


lại làm thứ 


thức sự thật trong 
lo được coi là sở hữu 
sự khôn ngoän hoàn hão và những 
quyền năng sieu nhiên. Theo học 
thuyết Phật giáo, có một dòng Buddha 
(Phật) xuất hiện trong lịch sử nhân loại 
từ thời thượng cổ xa xôi cho đến tượng 
lài xa với. Người mà. trung lịch sứ được 
thế giới biết đến như là Buddha (Đức 
Phật, bản đâu cố là Siddhartlla — 
Tất Đại Da - (Người đã hoàn thành mục 
đích của mình) hay Sakyatmuni~— Thích 
Ca Mẫu Ni (Hiển nhân của 
Sakws), Ngài thuộc về gia tộc Gautam: 
một đẳng cấp chiến bình đã nấm quyế 
cai trị bộ tộc Sakyu. TI 
học gi 


bố tộc 


theo miột số 
„ những bài tường thuật xưa nhất 
vẻ đời sống của Ngài đã được viết ru từ” 
00 đến 400 năm sau khi Ngài 


chấc chấn là nói lại một cách 
khác những truyền thống khẩu truyền. 
dựa trên đời sống của Ngài. nêu ra trong 


những bản tóm lược chỉ tiết về những 
giáu thu 
trừ môi số người triệt đ 


ban đu của Ngài. 4 


hoài nghĩ. đa 
xố các học giả đẻu đồng ý rằng N 


đỜi cíí họ Yasodhara ở tuổi 
tồi con trai, Rahuli, 
sinh rũ trong cuộc hôn nhän này. Không 
cũ sự thống nhất về đặc tính với những 
hoạt động của Ngài. 


đã cưới rị 


19 và đã có một n 


4À. /WậI thi củn trẻ ro đuïờn êm củi đ)ể 2Á, 
ft đã NMMHM (1u (tiilđI) Mười EM 2272 


ôm sư lugne NúI “0€ À 


Có điều rất chắc chẩn là, Đức Phật 
đã bất đầu trắm tư mặc tường về # nghĩa 
cước đời trong những năm còn trẻ và 
ý thức dược 
những b: au khổ của con 
người. nó đ ¡ quyết định tìm 
r¡ đường lối để an ủì và cứu với nhà 
loại. Ở Ấn Độ vũ qua khắp Phường Đông, 
con đường trì NHÚP, đã giúp Ngài có tÍ 
tìm ra cách giải cứu nhân loại, có nghĩa 
Ki một cuộc sống du mục để m những 
lời khuyên của các hiển nhân — chính 
những người nây cũng là người lang 


cảm thấy bị dẫn vật khi Ngà 
hạnh 


#Äii đền (dở È 8A (aang, kề đMt hết vànứ tứ 
€iãI #hổ ĐỂ lên ti liq% củi đỡ hiệu du 
Mễ ti mã (đai cm rất đá lúc “Một 
xrắng (/gieứ£ ÊÖmÈ) 


Z đH)" tu 


thang - và trẩm từ mặc tưởng một mình, 
Sau 6 nằm nghiên cứu về con người, 
cuộc đời, 
rằng Ngài 
đó đã cống hiến phẩn còn đại c 
mình cho việ ing người ki 
theo các ý tưởng của Ngài. Ngài đã từ 
bỏ của cải và giu đình để chủ du khắp 
vùng thung lũng sông Hằng như một 
người hành khất. Bao quanh Ngài là 
đoàn đệ tử càng ngày càng đông cũng 
sống đời hành khất như Ngài. và cuối 
cùng hợp thành một dòng tu: 


-~ 8 


Phật giáo giảng đạy bốn chân lý cao 
cả, đó là đau khổ, hiểu biết nguyên 
nhân đau khổ, được giải thích bằng 
chuỗi nhân quả, rũ bỏ đam mè, nhự một 
phương tiện giải thoát khỏi đau khổ; sự 
thật, đường lối để thoát khỏi đau khổ 
bằng một hệ thống kỷ luật đạo đức. Đức 
Phật gọi những chân lý của Ngài là cao 
cả, vì Ngài coi sự cao cả là đạo đức. Dù 
là nhà luận lý hay nhà thân bí, Đức Phật 
là Người giảng dạy cách cư xử đạo đức. 
Ngài tránh xa siêu hình học và tôn giáo. 

Phật giáo đã bành trướng khắp miền 
Đông Á và là niềm tin ở Srilanka, Nhật, 


đáo AE C 


Trung Quốc, Đông Dưỡng, Thái Lan. 
Mianma, và Tây Tạng. Dù rằng, Phật 
giáo đã trải qua nhiều sự sửa đổi trong 
những nước ấy. Ở Ấn Độ. quê hương 
của Đức Phật và Phật giáo, Phật giáo đã 
tắt lịm từ năm 1200. Những người Ấn 
giáo hiện nay quá xa lạ với Phật giáo 
đến độ Gandhi đã phải tự bào chữa 
chống lại sự "cáo buộc” là truyền bá 
giáo lý Phật giáo, trá hình là Ấn giáo 
Sanatana. Tuy nhiên, Gandhi đã tuyên 
bố rằng, thco ý kiến ông, ngày nay bắn 
chất của những giáo lý của Đức Phật là 
một bộ phận trong toàn bộ Ấn giáo. 


————— If PIẨM II IIfft t1 ÍN tí 


tt ti ca mi -Áeml truaye thii hộ của nếch đúc 
lana. 


CÁC SÁCH UPANISHAD, Gốm hơn một trăm khái luôn tiết hục củe Ấn Độ cổ đai Muời ba cuốn cổ nhất 


(0andsgyn, Brhaddararyake, Atarea, TallUìfya, Katha, lsa, Muntáka, Kausital4, Kena, Przsna, Swetasvatira, 
MMangutya, Mai} phần lớn có lruôc, khối nguyên của kiệt Đọc Hý Lạp. Những sách ấy nối tổng về phần 
bản luận tiến câc yấn đã bản thể học, siêu hình hợc và đạn đúc lhọc và những sự nghiên cứu sâu trọng. 
trải! ¿hết của lInht hồi cay) rig9Ðl, hay bí nọ, Thương đế, cải chết, tính bẩi từ, và:sự diễn giất hiểu tượng. 

._ của việu tuân thủ nghi thúc cử hành ghi lễ. Ta còn cở thế nghiên: cứ nhiều điều trong nihữmg sâc]! 
Uganishafl dổ hn kế cả những thếmg Hợp sữm nhất của quyền bỏ phiếu phổ thông, những euÐe đối thoại 
triết họo, nhiững nụ nuối nỗi tiếng và một chuỗi các giãn sự tất họo kế tiếp nibạu. 


YA.INAVALKYA 


YAINAVALKYA (Văo khoảng năm 
600 trCN). Không có sự đồng ý giữa 
các học giấ vẻ việc Yajnavalky 
là một nhân: vật lịch sử hay 
tên 


w có phải 


tỏi cái 


dùng chung chơ mỗi nhóm triết 
ghì vũ 


ït thữ cái tên này cũng 
dịch Brhadaranayaka 
Lpunidhad. Sách này chẳng những ở 
trong số 13 sách LIpanishad lâu đời nhật 
mà còn được coi là cuốn sách mạch lục 
và xơi sáng nhất trong |3 sách ấy, Nó 
tiên biểu cho sự phát triển triết học sớm 
nhất của lồn giáo VỆ đà. trứệc giải đoạn 
Nhới đâu sớm nhật của triết học Hy Lạp. 

Bộ Upanishad giảng đạy niềm tin 
văa Brahma. thực tai lđn độc nhất, như 
là nên tảng 
xự luận hồi và nghiệp chưởng. 
chướng, bàn đầu, có nghĩa 
của hành động con người. như là c; 
giải thích sự thưởng lành, phat dữ, e‹ 
vẻ bất công hay không hiểu nổi và 
cơ xở của sự giải thoát lĩnh hỗn qua sự 
hiệp nhất của cả nhân với Brihmia. Sách 


có liên quan để 


tự sống, niễm tìn vào 


B4 


Si §4agtEatiueliarnd, t(guÄ)Ý dã dháu rat BÂMñsg đời 


clii giữi sửm nhãƒ của bã (pamrisiadL tầm củn 


kifđhậ%c đến ngủy xay. 


ISVARAKRSNA 


ISVARAKRSNA (Thế kỷ 5). Cá 
ISvarakrsna có liên quan đến 
Sankh 
§ và có lẽ lạc cổ nhất trong xáu hệ thống 

ïng của Ấn Độ. Người 


va Karia, soạn ra vào giữa thế kỷ 


đã truyền cảm hứng cho Đức Phật, sống 
vào khoảng một thế kỷ sau đó 

Trường phái Sankhya chia sẻ với 
những hệ thống khác niềm tín vào 


thần. bán thần và ma quý Ấn Đô, 
nhưng nó quan niềm những vị ấy như 


SHANKARA 


SHANKARA (Thế kỷ 9). Shankara 
là nhà chú giải lớn nhất, thậm chí là 
một triết gia lớn nhất của Ấn giáo. 
Những bài tường thuật về ông được 
trang trí bằng những huyền thoại và 
thần thoại quy cho ông những quyển 
năng siêu phầm. Ông được tôn kính 
như một Thánh nhân và như một học 
giả mà những giáo lý và thực hành đã 
có ảnh hưởng lớn. Ông đã hệ thống hóa 
triết học của sách Upanishad, và trong 
phân chú giải của mình đã làm sáng tỏ 
nhiều đoạn của kinh Vcdanta. Ông 
được coi là một nhà cải cách ôn hòa và 
bao dung và cũng như là một nhà tranh 


luận luôn luôn có thiện chí, hãng hái 


là có thể chết và cũng bị luân hồi. Trái 
với ý niệm Brahman trong hệ thống 


Sankhya, không có chỗ cho một Thiên 


Chúa phổ quát. Hệ thống này tuyệt 
đối phủ nhận sự tổn tại của một vị thần 
như thế. Triết học Sankhya là bí quan 
coi mọi vật tổn tại như là đau khổ và 
nhị nguyên. nhấn mạnh đến sự khác 
biệt căn bản giữa linh hồn và vật chất. 
Sự giải thoát khỏi đau khổ có thể đạt 


n bất nhận thức về 
ữa linh hỗn và 


Sankhya đã ảnh hưởng đến thuyết Ngô 
đạo và học thuyết Tân - Plato. 


WJAHÃ 


ä mọi học thuyết dị biệt với học 
thuyết của ông. Ông phủ nhận sự liên 
quan giữa đẳng cấp và dòng dõi. và tố 
cáo ảo vọng phân cách con người như 
là nguyên nhân của sự trói buộc con 
người vào hiện sinh có điều kiện. vào 


T SG 


sinh. tỨ. Tin ngưỡng là cảng cụ giải 
phóng con ni 


hóa. Tín ngưỡng không được phản biết 
với chiêm niệm. Sự thật phải được hiểu 


fi khối sự võ trí và nỗ lệ 


bằng tính thân nhưng trực giác tĩnh thần 
cau nhất dẫn đến sự hiệp nhất của cái 


biển, củi được biết và trí thức. Shankara 
thưởng mồ tả con đường đi tới mục tiểu 
ấy là phủ nhận cả tính trong tự tưởng. 


cắm xúc và hành động 


9ì. Ma», friểy gân hhị ngaÈA tế Âš (4È J,Ì 


ca Ấn f). Vewtii chê trưng /fẾM /hế gai ÁAdc 
#iệi tự Bắn cuối rồi lMẾN Cứớt gai. 
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tát AM nÄMữI sdig (ÔN Độ, trung (kê Âl 9 


GIÁU PHẢI VI§INU: MỊt trong những, nhóin! 


1riết thần ch yếu lữn ä khúp với Ấn giáo. 
Giáo phái ẩy tô vinh Viehnu như lä iu fhể' 
!6i1hướng đã săng lo0 vã dư tri thế giết theo 
chu kỳ bằng ðhulí và kzftg ssf/S, tưy quyền: 
ntãng biến liôạ và sẵn sinh của mình, tưwyp 
ương vũi causae mạateriallsf e† efficlerts- VỊ 
trí của nh hắn eo rtqtÕf trong sự phât triển 
ttây được giải tho theo nhiều cãoh tháo 
nhat. 1y theo (mối quan lệ của nó Vỏt riền: 
tăng thể giới. quan niệm theo kiểu của giáo 
phải này, 


duuign, triết gia uebn bắc của Ám 230 (he kï 


tỒng đã phú? ðiễm lễ tung học 4ÂkuyÈŸ của 


iu. (inf/AHứ trong gi@im t 0VMnÊw dâhiNgg củúø 
táo. up 4 ủ ñứA 


Wák ñã ai Ming šanÁi vai cả điển tủa 


kưiđmm \w đế nÌngg nữ #rụ 


điển cả Ad/ 


của #Mling lgø Âhor. tội guơn đf(ếM giẾ HỜ gi 


“đi ciủg §ghhtacŒ 


# trung (Mê Â1' #Š 


trung nhềng xhhủ nghiễu cáầx lồn rễ Äinl 


Srx tajltÀhaciarau, mất tí 
, 
Life nỗ L1 giao, (ni là nhà eÖi giải rời 


củ ÂánÀ sat— củ ~ ananda, sácÃ sển #ìnÉ lục 
củáu sj€adbi đổ shkển (luệc đấy để về mán tả 
“H00 J0lẩ củúg ml Ji 4q v9 0t lgÄ 1Ä lũ mỘP 


“hiểu củ cÀrinÑ min. 


2 B7 


KIMR Y0GA (Yogasutra): Là tàc phẩm lịng. 
đanh của Patanjgii, trong đó người lạ tlm. 
hấy Yoga là một trang những hệ tống triết 
thọo lớn của Ấn Độ. Nð chỉ: /ết\ lá một kỳ kêt 
tình thẩn gồm 8 gjạt toạI: để đạt dần 4 đo 
tinh thần mã không bố qua sự chuẩn bị v 
thể )ÿ và luân lÿ. Thao quan điểm triết học, 
tàc kinh Phật (sufis) vã đa số sách chtủ giải 
những sch Ấy đc lên kối vời sácñ Sankhya, 
uy vây không phải lâ không cô những thiện: 
hướng hữu th), 


#hừAgh/@l, túc giữ 
KCHốÖ. JugMtrlđni, 
đelng chỉ ngÖÿ đe 
tian fiäv X04. PHất 
trang MÀHÈwg. ức 
KhằNhg luân tÁ¡/ cá. 
riờY học ‹[At #hủ, 


II IIẦNW Yiltl 


THPMtê Äla@ ve tratg Eoang: /lau ven lừ Biần 080g: 
chhany/thuẩn ÀÁdểt của -11 đi cố 


/J8aulAuucawal; tiếtÂMÈ cải c4 


z 89 


Adt Asgeakvis labg ( /Ñ.È6- J.VÑG L Yy2# gee ÀMƑu Afgr¿ 
cịa wiuấm duult #raily sàấi của (Ảu đ3ổ. (Ống dế 


#hÄếu Mộ ngghiê cua ÁzwÂy Vedeml 


phang Jö 790e0 ẤN ANVỄN gi củ J0Ng, 207 64 


củi thế Ñgt đềm Saanuaidiu, hay tắn đog cư cZgg 
củiA xế 2NHMjM 7ÁMÀc TMllh ( ưa, fÌtÖjc gia. Z0 
Thai gila củag dhự Áô giên về thÍt gia. 
Lí rk/aesauMlÁt à tyid Â2£C codf/Bug đạc ng 
zraug chu lụy 


90 =. 


| IÍ (Ì TÂY PHUN 


#iaiirhendri suấ iaznalxixAinu s2 cÂy!đÉÊ xự viiÔne 
4iệp bài Mức lữ trữ. 


4)ẩu thờ fAuÂvim£rwu 


Vua ÏrvÄ@zrd 


VIVEKRNANDA, SWAMI 


VIVEKANANDA, SWAMI (I§62- 


1902). Được giáo đục ở nước ngoài 


Swaim Vivekunanda là một người theo 
thuyết bấi khả trì, Người ta thấy những 
nghi ngỡ duy lý thuyết của ông rải rác 
kinh 
Niệm lin 
đơn giản của ông vào triết học nhất 


trong những giáo ly của 


Ramakrishna Paramaharnsa 


nguyền luận của kinh V 


A†MA và 


lực tái cổ vũ sự thống nhất các tồn giáo 


đã làm cho Vivekanandi trổ thành một 


môn đổ đành hết quãng đời còn 
nủình cho việc quảng bá các ý tưởng 


của 


của thầy mình, Ông sáng lặp ra phải bộ 


“ 


tiNuruitr dd Áš tuột nÊhä v8 Äaatg fÂMqwie 


truyễn gián Ramakrishna để phục vụ 
từ thiện, đem lại cho Ấn giáo một cách 
tiếp cận việc truyền giáo nhiệt tình, và 
nhấn mạnh đến khia cạnh tích cực của 
kinh Vedunta rằng: "Tất cả là Brahm: 
đo đó việc phục vụ con người như là 


Thượng đế tốt hơn là lãng lẽ trầm tự 


ˆ 


tắc tưởng”. Người ta thấy rõ ảnh hưởng 


của ống rrong tác phẩm cúa những triết 


la như là Radhukrishnan và Aurelbindo 


chẳng hạn, trong việc phục vụ xã hỏi 


TAG0RE, RABINDRANATH 


TAGORE. RABINDRANATHL1&61 
(411, Rabindranath Ta 


trữ tình lên nhất của Ấn Đồ hiện đại 


we. nhà thơ 


vũng là một nhà soạn kịch và tiểu 
thuyết giá thành công và tác giả rất 
được kinh trọng của nhiều sách khái 
luận triết học. là hậu duê của một gia 
tộc Hruhman cổ xưa. Mục địch lđn của 
đặt ông là lắm xống lại những lý tường 
vũa An Đô cổ đạt và đồng thời giúp 
cho việc hiểu biết nhu hơn siữa Đồng 


và Tây. Thái đô của ông đối lấp với 


thái đỏ của Gandhi mà những phường 


pháp bị ông xem thường. 


an tỷ Èfr[et ÄÑr Ƒ#10, (AVew: Ð crÃ 


kử4 


— 


và truyều bá những tự tưởng Án Độ trên 
khấp thế giới. Anh hưởng của ông còn 
thấy rõ ngày cả trong thất độ chính trị 
của Mahauna Gandhi 


Sâu khi hục luật ở Anh quốc, Tagote 


quay về quấn lý diễn sản của gia đình 
n 


trung 
lập trười 


nâm. Năm 1901, ông đã sáng 


nhá: của ông, trường phái 
Ahode of Peace 7Trủ vớ của Hàa bình, 
trong đó các môn sinh dược đào tạo theo 
những nguyên tấc của ông. Khi ðng đèn 
Anh quốc nâm 1914, nơi mà những bài 
thơ Œ2/tamjelr (Bài ca hiển tế) được xuất 
bản bằng tiếng Anh do chính tác giả biên 
xoạn. ông đã được liếp đón nồng nhiệt 


àng đã làn truyện khắp 


và dành tiểng củ 
châu .Âu và châu Mỹ, Ông là người châu 
Á đấu tiên nhận được giải Nohel nãm 
1913. Năm |9l5 ông được phong hầu 


Sau cuộc tài sắt ở Anirilsar, ông có ý 
đình từ chối tước vị dể phản đỗi chính 
Anh ở Ăn Độ, nhưng thay vì làm 


nè đã đồng ý thôa hiện 


Các bài thơ của Tagore đã được dịch 
ra nhiễu thứ tiếng, và thự ông đọc lên có 


ãm thanh quyến rũ tănH liệt thong các 


hản chuyển ngữ. Sư cần đối hài hòa của 
nhân cách ông. biểu lô ưong những tắc 
phẩm của ông. luôn luôn gây ñn tượng 
cho bất cứ ai đã gặp ông. Những nguyễn 
tíc đạo đức của ông khí 


ng dung thứ 
những thứ đạo lý thủ đoạn hay cho phép 
dùng những phương tiên vì mục đích 


của chủng, Lúc não cũng sẵn säng phẫn 
kháng bất công và bách hai, ông là mốt 
đối thủ kiện trung của chủ nghĩa Đức 
quốc xã và chế độ Hiter. Triết học của 
ông dưa trên niềm tn rằng, Thiên Chúa 


AUR0BIND0, SRI 


AUROBINDO. 
Lâ củn của một thấy 
gười Bengal. Aurobindo đã được đàu: 
tro ở Anh nơi ông được gởi đến từ nãm 
lên 7. Teở về Ấn Độ năm 3| tuổi, ông 
đã phục vụ bàng Barada. 3 n 


m suu 
lroh 


những chức vụ hành chính và 
ng dạy khác nhau: năm 1906 ông 
đã từ nhiệm ở Bang Baroda. Ông đã 


dẫn trước Gandhi trone việc tổ chức 


phong trao quốc gia kháng chiến thụ 


động. 7 năm xau khi 


ạ tứ bỏ hoạt 
động chính trị ä Bengal. Bị chính quyền 
Anh cảm từ mội nắm vì bị cáo buộc 
làm chính trị. ông đã rửi Beneal suu khi 
được phóng thích nầm 1910, đến sối 
ở thuộc địa Pondichemy của Pháp và. 
từ đó trở đi, chỉ qựan tâm đến việc trước 
tấc và giảng đạy. Hai cuốn sách tổng 


hợp các lý thuyết dủa ông: Cuộc sống 


thân thánh. tr Tỉng 


Ông 


HỌC của ông v 


lớp Yoxa, hệ thống Yogu củu õi 


cúng đã soạn 3 tận thơ. và từ năm 1914 


tự hiện thực hóa dắn dẫn trong con 
người. Không mấy quan tâm đến định 
mênh trên trời, ông nhãn mạnh rằng sư 
hoàn hảo củ 
thế giới con người đang vống, 


a con người sẽ đến trong 


Srf wrsyraÀs 


đến 1921 ông là chủ biên của ARYA. 
một tờ báo triết học. Năm 1936, ông lui 
về Ashrama, nơi ông sống cách biết 


ttgoal trừ mỗi năm một vài lắn xuất hiện 
trước công chúng 


-x % 
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GANDHI, MOHANDAS KARAMCHAND 


GANDHI. MOHANDAS KARAM- 
CHAND (869-1948), Chẳng những đại 
đa số người Ân Đô mà vòn nhiều người 
phương Tây đã đồng ý gắn cho Gandhi 
tước hiệu "Mauhal 
*, và đã kính trong ông như. 


„ nghĩa là "Tâm 
Ê 


hồn cao. 
là bậc thấy về sự khôn ngoan và thánh 
thiện, đẳng thời cũng công nhận tài 
nắng và lập trường chính trị kiến định 
của ông. Ít nhất trong thời hiện đại, 
không có ai bằng Gandhi về khả năng 
xử dung vũ khí tỉnh thắn cho mục đích 


chính trị. về việc làm cho không aì 
chồng lại được sự kháng cự của nhữ 


người không có quyền lực. Ông đã được 
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rà Âharlhakrfthaaat triếi gia cẤt P2 đương (lồi 


tôn thờ như là quốc phụ của nhà nước 
Ân Độ mới. nhưng chỉ ít lầu suu khi ông 
đã thực hiện được lý tưởng vẻ một nước 
Ấn Độ tự do, lý tưởng mà ô 
tranh troi 


đã đấu 
1é nửa thể kỳ. để thực hiện 
ðng đã bị một đứa con cuỗng tín của 
chính dân tộc mình ám sát 

Gandhi đã phục hồi sự tư tín của 
Ấn giáo sau khí ông đã được thấm 
nhuẩn tư tưởng vãn mình phương Tây 
và đả bác bỏ tư tưởng ấy. Nam 1889. 
ông đã được triệu đến tòa án L¡ 
Đôn, rồi trong l7 năm, ông 


đã là luật 
xư đ Nam Phi trước khi trở thành quán 
n tranh đấu chớ chính nghĩa của 
nhữne người Ấn định cư tại nước này 
Năm Ì914, ông quay về Ấn Đỗ và năm 


1919, ông đã khởi động Satyagraha, 
(Phong trào m kiếm sự thậU. Từ năm 
1920. ông mở chiến dịch bất hợp tác 
với chính quyển Anh. Nhiệt tình với 
Ấn giáo như Gandhi, ông cũng chịu 
ảnh hưởng của học thuyết hất bạo 
động của Tolstoy, học thuyết này đã 
trở thành tiếng hô xung trận chính trong 
đấu tranh chống lại chính quyền 
thống trị Anh, chính quyển đã được 
ông coi là vô cùng xấu xa. Bất bạo 
động được ông coi là “chịu đau khổ 
có ý thức”, không phải lì một sự quy 
phục ý chí của người làm điều ác. mà 
là đặt toàn bộ linh hồn con người chống 


lại ý chí của bạo chúa. Nó có nghĩa là 
sự khôi phục một luật cổ của Ấn Độ 
là luật tự hiến tế. Ông nhiều lần phản 
kháng những người coi ôn 
người không thực tế, thay vào đó ông 
tự mô tả mình là một “người lý tưởng 
chủ nghĩa thực hành”, và tuyên bố rất 
đúng là “biết rõ hàng triệu người dân 
của mình”. và “không công nhận một 
Thiên Chúa nào ngoài Thiên Chúa 
hiện “điềm trong tim của hàng triệu 
m thầm chịu đựng. Ông cũng 
tuyên bố rằng ông nhận ra sự hiện hữu 
của Thiên Chúa trong khi hàng triệu 
người không thể nhận thấy như ông. 


~ % 


TMÍI IIJt tÏI ÂN lật TRẢN II 


TƯ TƯỞNG TRUNG HŨA 


Trong số hàng trâm trường phái của 
tự tưởng xiêu hình học Trung Quốc. có 
ật nhất là Lão giáo 


lui trường phái nổi 
LIUU năm trước Soerttes hay hơn nữa) 
vù Khổng giáo. trười 
đến môi sự diễn giải vụ hình thức 

khi Không giáo coi tu thần 
lù nguyễn lắc cao nhất thì L 


phẩi sau dễ dẫn 


Tran 


\ giáo, 
mãi mãi thấm nhuẫn mốt tình thắn thần 
bị và trả mắc sâu thẳm, đã tớ cụ cho 
người xưa con đường (đạo) dị đến sự 
hình lặng 


ä giúc ngộ nôi tâm. 


Ma ha llÊ# triết Đi Ƒ)jð), Ä #uĨng về tờ £ đa tỶ 


Phật giáo thời trung vổ, tốn giúo đã 


rời hủ nứi phát xinh của mình là 
Độ mội c 
Thing Quốc nhì 


h khó hiểu. đã tìm thấy ở 


tín đổ trung thành 
chính tại Trụ 


và sùng đạo. Cũn 
z⁄/A\zrn#yg (rà củ cát J7 (Jieà! đề cv Hoa, lấn đầu tiên, đã nổ rộ bông hoa 
Si Ag naehg viết ri lấp 2ï tác Zrung tứ Kỳ lạ là Thiên (Zen). một phương pháp 
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trầm tự để đạt đến con trí của Phật 


quu trực giác, Phát giáo Thiển 


được nhiều bàn hữu và tín đồ ớ Nhật 
và Mỹ châu 


KHỐNG TỪ 


KHÔNG TỬ (556-379r-CN), Không 
Phu Tử. vị thầy muôn thuế (Vạn thế sự 
biểu) của Khổng 


áo, đã được chính 
thức thờ phưứng từ năm 195 trCN đến 
1912, nhưng việc cứng tế theo truyền 
thông vẫn vàn tiếp tục hẳu như mọi nơi 
ở Trung Quốc, Không Từ đã sống rong 


một thời kỳ văn hóa suy đối, nhưng 
những giáo lý của Ngài và cách cư xử 


gương mẫu của Ngài đã có tác động lớn 
đổi với sự phục hồi đạo đức, tình thần và 
sự phục hưng vận hóa trong đản lộc 
Trung Quốc, Bất chấp nhiều ảnh hưởng 
ngoại lại và những xung đột chính trị 
nội bộ, dấu ấn của Khổng giáo trên nến 
văn mính Trung Quốc không nhiều thì 
I\ vẫn trường tồn. 


NAM tự KHuÂN câu của nụii MÃ, kal can sÍMg 
nà zmữuh #MlẾw Èiult te trayyềm thuyết, tiaỗi hiểm 


tàø Ác Ánh }ÖMa /iÊ tiệt nư đt 


Athing Tứ 


Khổng Tử. một người đồng thời với 
Pythagoras và môi số nhà tiên trí Hebrở. 
đã chu dụ khấp Trung Quốc trong 
khoảng I4 năm. quan sát. giảng đạy 
và thu phục được ngãy căng nhiều 
môn đố. Ngài dạy thị ca, sử học, âm 
nhạc, và tui 


" thủ truyền thống. Ngài 
đã cảng hố lý rướng 1ú thân, mà nến 
tảng là quá trình học hỏi. sự khôn 
ngoan, cũ đạo đức và doan chỉnh. Học 
thuyết của N 


nihữadg mỗi quan hệ cũa côn người với 


ìài về xự Iướng hỗ trong 


đồng loại đã gẩn như đi đôi với ý niềm 


Khuôn vâng Thước ngục, Ngài đòi hỏi 
những người theo Ngài phải thực hành 
các đức tính chân thành. công bằng. 
nhân hậu, nhà nhận, tôn kính người già 
và thờ kinh tế tiến, Ngài hỏi thúc họ. 


sống h 


hợp với chính mính, vì đó là 
một điểu kiệu bắt buậc để có sự hài 
hòa giữa cá nhân và vũ trụ, Đôi khi ông 
đã nhắc đến ý niệm “Thiển” nhưng 
không nói đến niềm tin vào một vị thần 
tối thượng, Ngài luôn hô hão rằng mọi 
nắng lực trí thức và đạo đức phải được 
hưởng vào sự tu thân, lợi ích chung và 


hòa bình trong xã hôi và vũ trì 


đã làm một thưởng quan trong một thời 


tiê "ph 


“2g Á 8Á diệc4/ 


an ngắn. vũng quyền lực củu mình 


để táo ra những 
phát những kẻ xấu. ngày cả khí họ là 
những vi quan lớn. Tuy thế. những công 
¡ không được nhà cẩm quyền 


¡ cách, và để trừng 


laocủa 


đánh giá thích đáng 


CS) 
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TỪ TƯ 


Từ Tư (Khoảng năm 335-288 rCN) — niệm vẻ tinh cách tượng đối của tì thức 
Lä châu đích tôn của Khổng Phú Từ. Ông — connguới về vũ trụ, Ông đã cố gắng phần 
thường hay gợi đến thẩm quyền của tổ — tích các loại hành đàng cảng nhiều càng: 
tiên; nhưng ông vũng phát biểu những tư — tốt và đã tin tưởng rằng thực tại vũ trụ có 
tưởng của chính ông, Khổng Tử đã hái — thể được suo chép trong cả tính của Đất 
đầu phân bit giữ trị thức thất và trì thức — cứ hiển nhắn nào có ý thức về các bốn 
giả định trong khí Từ Tư tiền hãnh suy phân đạo đức và tính thắn của trình. 


MẶC TỬ 


MẶC TỬ (Khoảng năm 470-396 
trCN), Sau khi Mạnh tử đã thành công 
trong việc làm mất uy tín học thuyết 
của Mặc Tử, các nhà tư tưởng và công 
chúng đã không biết đến ông trong I2 
thế kỷ. Chỉ có Phật giáo Trung Hoa còn 
wiữ được một số giáo lý của Mặc Tử. 
ân đây, trường phái Mặc. Tử lại được 
giới trẻ Trung Quốc 
đó là một đường lối cứu văn Trung Quốc 
khỏi những rối loạn thời nay. Mặc Tử 
là một vị tướng quân hiển hách và là 
một quan nhân tài ba. 


p dung. Họ cøi 


Triết học của ông phối hợp linh 
đạo tôn giáo với chủ nghĩa duy lý vị 
lợi thuyết. Ông cũng được coi là nhà 
luận lý học thông thạo về biện chứng. 
Sau khi theo Khổng giáo, ông đã tố 
cáo những người kế tục Khổng Phu 
tứ là đã quá chú trọng đến nghỉ lễ và 


HUỆ THỊ 


Huệ Thi (Thế kỷ 4 trCN). Những 
tài liệu về giáo lý của Huệ Thi chỉ còn 
được bảo tồn trong Kinh sách của Trang 
Chu, người tiền hô sáng chói của Lão 
giáo. người đã coi ông là địch thủ đáng 
kính nhất của mình. và đĩ nhiên đánh 
giá ông cao hơn Khổng Tử. Huệ Thi 
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bác bỏ niềm tín trước kia của Thầy 
mình vào định mệnh. Ông coi sự tỉnh 
khiết của con tỉm cao hơn sự thích 
đáng về hình thức trong việc chủ toàn 
các luật nghỉ thức. Ông tuyên bố tình 
yêu đại đồng bất kể đến quy chế pháp. 
lý và do đó được gọi là "sứ đổ của 
tình hữu nghị giữa con người”. Trong 
khi minh chứng học thuyết của ông là 
đúng, ông đã tuyên bị 
Đàng, Đấng tối cao. cũng như những 
nỗ lực sâu thẩm nhất trong mỗi cá nhân 
để đạt tới hạnh phúc, đều đòi hỏi tình 
yêu đại đồng và rằng yêu người đồng 
loại bao giờ cũng có lợi. Mục đích của 
ông là xúc tiến sự thịnh vượng chung 
c nâng cao đạo đức lẫn việc 
cẩi thiện kinh tế. Hết lòng với chính 
nghĩa hòa bình, Mặc Tử chỉ cho phép 
chiến tranh tự người ta tín là 
ông đã ngăn chăn được nhiều cuộc 
n tranh. 


ng: Thiên 


có lẽ lớn hơn Trang Chu vài tuổi và 
đã qua đời trước khi Trang Chu viết 
xong sách Trang Chu của ông. Trong 
những cách ngôn mà Trang Chu trích 
dẫn, Huệ Thí có vẻ là một đệ tử của 
cháu đích tôn Khổng Tử tức Tử Tư. 
chịu ảnh hưởng sâu sắc của nhận thức 
về sự biến dịch vĩnh cửu và thích nêu 
ra những điều nghịch lý. 


MẠNH TỪ 


MẠNH TỪ (372-289 tr.CN). Trong 
những nỗ lực giáo dục các vua chúa. 
Mạnh Tử có vẻ cũng không thành công 
hơn người Hy Lạp đồng thời của ông là 
Aristotle. Nhưng trong một phạm vì lớn. 
hơn Aristotle, Mạnh Tử đã dùng những 
kinh nghiệm cá nhân của mình để triển 
khai những tư tưởng triết học của mình. 

Mạnh Tử là môn đệ của Tử Tư. tức 
là cháu đích tôn của Khổng Tử. Chính 
Tứ Tư cũng là một triết gia có ảnh 
hưởng đến lịch sử Khổng giáo, tuy 
kém quan trọng hơn môn đệ Mạnh Tử 
của mình, Chính Mạnh Tử là người đã 
khôi phục uy thế của Khổng Phu Tử 
bằng cách đánh bại những ý kiến sai 
ạc. chẳng hạn như những ý kiến của 
Tử và Dương Chu, cả hai người 
đã trở nên cực kỳ nổi tiếng và đã cố 
gắng làm mất uy tín của việc thờ cúng 
và học thuyết Khổng giáo. Vào cuối 
đời mình, Mạnh Tử đã soạn ra cuốn 
sách mang tên ông. Cuốn sách này đã 
được liệt vào hàng sách thư trong triều 
đại nhà Tống. Những trích dẫn từ sách 
này đã trở nên loại sách được ưa thích 
ở châu Âu vào đầu thế kỷ I8 và vẫn 
còn tiếp tục được ưa chuông. 

Cuốn sách ấy là kết quả của những, 
kinh nghiêm trong những cuộc du lịch 
đài và xa, và của những sự quan sát 
kỳ lưỡng con người thuộc đủ mọi giai 
cấp từ vưa. quan, đến những người än 


-MWanh 7ìƑ 


mày. Mạnh Tử tuyên bố rằng con 
người tự bản chất là tốt nhưng cần phải 
phát triển bản chất của mình đến mức 
hoàn hảo nhất có thể được. Mạnh Tử 
nói chính quyển phải phục vụ nhân 
dân và đem lại sự thịnh vượng cho 
nhân dân. Người ta được phép nổi dậy 
chống những nhà cai trị tôi. Chiến tranh 
được tuyên cáo là một tội đại ác 
Voltaire và Rousseau đã hơn một lần 
trích dẫn Mạnh Tứ. Bằng cách đó. 
Mạnh Tử đã ảnh hưởng đến, ít nhất 
một cách gián tiếp, nhiều nhà lãnh 
đạo của cuộc Cách mạng Pháp. 


„10 


HSUN GHING 


HSUN CHING (Vào khoảng 298- 
238 tr.CN) là người đã triển khai 
khuynh hướng thuần túy triết học trong 
Khổng giáo lên đến điểm cao nhất của 
nó. Tuy nhiên ông cũng còn là một 
nhà thơ lớn và là bậc thầy về tư duy 
trữ tình, đi sâu vào bên trong những bí 


HÀN PHI 


HÀN PHI (mất 233 trCN) Hàn Phi. 
một đệ tử của Hsun Chỉng và là triết 
gia Trung Hoa lớn nhất về pháp luật, 
đã tự vẫn vì ông, với tư cách một cố 
vấn không chính thức cho nhà câm 
quyển. đã làm cho một vị thượng thư 
nổi lòng ganh tị. 


TRANG GHU 


TRANG CHU (340-280 tr.CN) 
Nhiều chuyên gia hiện đại về triết học 
Trung Hoa coi TRANG CHU là một 
trong những triết gia Trung Hoa sáng 
chói nhất. Ông là một học giả, một nhà 
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ẩn của tâm hồn con người, nhận cảm 
hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên. Mặc dâu, 
ông chấp nhận những quan điểm của 
Mặc Tử và một số người theo Lão giá 
ông vẫn trung thành với Khổng giáo, 
tin tưởng chắc chắn vào sự cần thiết 
phải có trật tự luân lý và sự tu thân của 
cá nhân, ông mạnh mẽ chống đối sự 
tin tưởng vào định mệnh. 


Hàn Phi đã tập trung vào việc nghiên 
cứu những vấn đề nghệ thuật quản lý 
nhà nước của chính quyển, thẩm quyền 
và sự thịnh vượng chung, ông đã đưa ra 
những quan điểm tương tự như vấn đề 
Jercmy Bcntham và những triết gia Anh 
khác theo thuyết duy lợi. Nhưng ông 
cũng chấp nhận những ý tưởng của Lão 
giáo về sự thật cốt yếu. 


thơ và một bậc thầy về biện chứng 
pháp và luận lý học. Nhận thức được 
tính thống nhất của vũ trụ, ông khao 
khát trông mong “hạnh phúc siêu 
việt" là điều mang lại hòa bình trong 
tâm trí và giúp con người sống hài hòa 
với thiên nhiên. Khả năng vẻ luận lý 


học và biện chứng pháp khiến ông 
có về là một người trắng trợn lột trần 
sự thật, thích phá hủy những ảo tưởng 
đã nổi tiếng, nhưng tình yêu tự do của 
ông quá lớn đến độ không cho phép 
ông phủ nhận những giá trị của chính 
quyển và xã hội. Ông thường từ chối 
những chức vụ cao, và nghiêm khắc 
phê bình Mạnh Tử. Nếu TRANG CHU 
không phải là người sáng lập cái mà 
sau đó được gọi là Lão giáo, chắc chấn 
ông đã là người tiển hô của Lão giáo 
phạm vỉ rộng rãi của trí tưởng tượng 
của ông, sự sâu thẳm của tư tưởng ông 
và sức mạnh của văn phong ông, chưa 
một ai trong Lão giáo sánh bằng 


LÃ0 TỪ 


LÃO TỬ (Vào khoảng thế kỷ 4 
trCN) Giả thuyết truyền thống cho rằng 
Lão Tử là một người đồng thời với 


(an dâu linh thiêng của lăn Tií, dùng trang me: 
1Äuật của 1.4o TÌí 1Ä là một bùa hộ mộn, 


là š gấ 


Tang Cu 


Khổng Tử và là tác giá của tác phẩm 
Đạo đức kinh (Giáo lý về Sức mạnh của 
Đạo) Người sáng lập ra Lão giáo đã bị 
các học giả gần đây phủ nhận. có điều 
chắc chấn là phong trào tỉnh thần mà 
sau này gọi là Lão giáo, đã được khởi 
động từ lâu trước khi cuốn *Đạo” được 
soạn ra. Cuốn sách ấy không phải là 
một tác phẩm sáng tạo, mà đúng hơn, 


tử là người canh giữ các tài liệu và là 
một thầy dạy các tu sĩ. Ông đã được 
thờ từ thế kỷ 3. 
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Đạo (Con đường), có nghĩa là trật 
tự thiên nhiền trong vũ trụ, Trí lực con 
người không thể nắm bất hay biểu lô 
thành lời ý niềm ấy, phù hợp với Đạo 
giáo, và ngược lại với ý nghĩa của đạo: 
trong Khổng giáo. Đạo. trong Khổng 
giáo. có nghĩa là. sự hướng dẫn cách 
ẩn ở theo đạo lý, Đạo giáo là một lọc 
thuyết thực tại khác với thể giđi mà ta 
nhận biết được bằng ngũ quan, Vẻ 


LU WANG (LU HSIANG §HAN]) 


LỤ WANG (EU HSIANG SHAN: 
(1139-1192). Khổng giáo đã trở nên 
uyến bác nhất rong triết học của Lu 
Wing mã tự tưởng đã thẩnn nhuẫn tỉnh 
thắn Phát giáo. tuy rằng, từ ngữ vẫn 
còn là Khổng #iáo, Ông cơi tâm trí như 
là hiện thân của lý trí và dạy rèn luyện 
tâm Irí bằng cách “Tịnh tọa” trong 
trạng thái đó. có thể cảm nghiệm bằng 
trực giác bản chất của sự thật và điều 
thiện. và cá nhân sẽ hiệp nhất với vũ 
trụ. Tân Khổng giáo đã xuất hiện 
chủng lại xiều hình bọc của Lu Wang, 
vũi cách ân đ đạo đức chí là hậu quả 
của sự thấu thị trực giác vào những bản 
chất của thực tại. Thời gian gắn đảy 
triết học của Lụ Wang đã được tái để 
cập trong tác phẩm “Vân mình và triết 
học Đồng Tây” (19311 của Liang Suu- 
Ming. Cuốn sách này đã gây xôn xao 
dư luận ở Trung Quốc. 


nhiều phường điện, nó tương tự với 
thực tại do Pa giủ định và còn 
hơn nữa với sự phân biệt trong Ấn giáo 
giữa thế giới hữu hình và hiện sinh địch 
thực, Trong sự phát triển sau này của 
nó. Đạo giáo đã bị phu trön với những 
ÿ tưởng có nhiều nguốn gốc khác 
nhậu, nhưng nó vẫn còn là một niềm 
am huyển bí về tỉnh thống nhất của 
Hữu thể thuần khiết 


lũng 
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PHÙNG HỮU LAN 


PHÙNG HỮU LAN (1895-1990) 
Giáo sư PHÙNG HỮU LAN, tác 
cuốn sách Tiêu chuẩn lịch sử triết học 
Trung Hoa và cuốn Tân triết học dụy 
tý (1939). chẳng những là một sử gia 
triết học mà còn là một triết gia có 
phương pháp mà cách tư duy và quan 
niệm về thực tại cho thấy những tương 
đồng rõ rệt với những quan điểm của 


George Santayana mặc đù ông đâm rễ 
n thống Khổng 
giáo. Ông đã hồi sinh triết học duy lý 
của hai anh em Trình Minh Đạo và 
Trình Y Xuyên (1032-1086 và 1033- 
1107, theo thứ tự) để “tiếp tục” chứ 
không phải “đi theo” hai vị ấy. Ông 
phân biệt hai lĩnh vực, lĩnh vực sự thật 
và lĩnh vực thực tế. Theo ông lý trí thuộc 
lĩnh vực sự thật nó không ở trong 


chắc chắn trong truy 
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hay ở trên thế giới mà, đúng hơn, nó 
là một nguyên lý điều tiết mọi sự xuất 
hiện trong thế giới thực tế. Lĩnh vực 
thực tế không do lý trí sáng tạo ra, nó 
là tự có. Vì lý trí không thể sáng tạo, 
ắt là phải có một nguyên lý, chẳng ở 
trong lý trí, cũng chẳng ở trong thế 
giới thực tế, đã đưa mọi vật vào hiện 
sinh thực tế, Nguyên lý ấy gọi là 
Nguyên lý thiết yếu của đơn vị trước 
hết có thật”. Sự thật không phải là 
những nguyên nhân mà là những ki 
mẫu của những vật có thật. Người ta 
chỉ có thể biết được bắn chất của lĩnh 
vực sự thật bằng những sự nghiên cứu 
khách quan và có phương pháp, bằng 
phương pháp qui nạp và luận lý học 
thực nghiệm. Bằng cách này, Phùng 
đã tỉnh lọc Tân - Khổng giáo, loại bỏ 
những yếu tố Phật giáo đã tràn ngập 
Khổng giáo thời gian trước đó. 


ụ 


Những thanh phần khác nhau đã tạo 
thành nến văn hóa Hy Lạp cổ đại. tới 


một phạm vì nào đó, vẫn còn nằm trong 


bóng tối. Những kết quả tìm kiểm khảo 


cố hoe gắn đây có vẻ nêu ra mội ảnh 


hưởng vủa vẫn hóa Đồng - Tây trên văn 


mình Hy Lạp lđn hơn như người ta 


#0 nMEF, lúc giả lndliê»! flrlgi CIÁ@ Mức J2 /Ñi2/Í nà 


tAâyxser, #tltlng thiên anh tàng cũ cũ điển tŸ đại 
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II BI HN KIM BA HY LỊP 


tưởng trước kia. Sự tương tự giữa bằng 
mẫu tự œiphabet Hy Lạp và bằng mẫu 
tự Hehtd anh bựth ]à một trong nhiêu 


bằng chững đưa ra về sự thân quen giữii 


người Hy Lạp cổ với người [srael và 


những xử gui 


Ihướng mai người 


Phoenicia của Israel. Ngoài những bằng 


WiUlum (6.$5<S591r,(JVI, mi a0 àit laội (in và 


*à mắt triết gia đấm tiên trong đúc # sư ÁtM£n 
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chứng trực tiếp và hiển nhiên này của 
ảnh hưởng Đông phương trên Hy Lạp, 
còn có vô xố những sách đạo đức của 
người Hebrở xưa, chẳng hạn những 
xách khôn ngoan của Solomon xuất 
hiện trước cả các triết gia Hy Lạp tiễn 
~— Socratcs hàng trăm năm. và đã không 
thể thoát khỏi tay những người Hy Lạp 
vượt biển đi xa. 


Heraclitus, Socrates và Plato có vẻ 
hão hòa trong triết học và đạo đức học 
của những nhà tiên trì người Judea. 

Vĩnh quang của Hy Lạp từ Solon đến 
Euelid và từ Heraelitus đến những 
trường phái của những thế kỷ sau. nghệ 
thuật và tài hùng biện của Euripide 
Aeschylus của Demowthenes và Pindar, 
nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc thanh 
tú tất cả 


làm nên vinh quang của 
Hy Lạp - cuối cùng đã sụp đổ dưới gót 
giày của những Soldateska (chiến bình) 
La Mã giữa thế kỷ 2 TrCN, La Mã đã 
chấm dứt nền văn minh Hy Lạp, cũng 
như đã phá hủy đến thánh Jerusalem 
và chấm dứt nền văn minh Carthage. 


PERIDLES 


PERICLES (495-429 tr.CN) Tên tuổi 
Pericles không thể tách rời với thời kỳ 
thường được coi là đỉnh cao của nền 
văn mình cổ Hy Lạp. Trong thời gian 
ông cầm quyển ở Athens, đến chư 
thần đã được dựng lên, những nhà điêu 


108 


La Mã đã san bằng các nơi thờ 
phượng cũng như đã thiêu hủy các tàng 
kinh các của Alexandria và những nơi 
khác. để lại vùng địa trung hải trong 
hoang tàn. Trên cảnh hoang tàn đó, La 
Mã đã xây dựng một đế quốc theo quân 
pháp và khai thác dân sự - tất cả là để 
tôn vinh các Caesar độc tài La Mã, từ 
Caligula đến Diocletian và từ Nero đến 
Commodus. 

Họ đã san thành bình địa đô thành 
Carthnge, do những người Phoenicia 
tiên phong và những ngườ 
trong sa mạc Bắc Phi lập ra, và đã phát 
triển thành một trong những trung tâm 
văn hóa lớn của thời cổ đại. Ngọn đuốc 
của La Mã đã phá hủy, trong một đêm. 
¡ sản của nửa thiên niên kỷ 
Bất chấp những sự sa đọa và những 
đấu trường đẫm máu của La Mã, nên 
văn mình Hy Lạp vẫn còn tiếp tục tổn 
tại cũng như nền văn minh Hebrơ, và 
cuối cùng vẫn còn sống sau khi những 
kể mọi rợ đã chết. 


Semite 


khấc như Phiđias, Myron, Polycletus, 
những họa sĩ như Zeuxis, Parrhasius, 
và Polygnotus, những nhà soạn kịch 
như Aeschylus, Sophoeles và Euripide 
đã sáng tạo ra những công trình bất tử 
của họ, và Socrates bắt đầu trầm tư mặc 
tưởng về giá trị cuộc đời. Chính 
Pericles cũng đã thụ giáo triết học với 
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Anaxagoras. Ông đã giao phớ cho 
P‹ 
Ông dã triển khai nhữn 


3aporas một nhiệm vụ quan trọng, 


lá trì 


chỉnh trị và nhân bản bến bỉ trong nên 


đản chủ Athenx, mặc dù ống không 
thể loại bở những nhược điểm của 
chứng. Với tư cách là mồi chỉnh 
khách. Pericles đã được xét đoán 
khi Thucydides để 
cao ông, thì Aristotle và Isocrates cho 


khác nháu. Trọr 


là chính sách của Pericles không phải 
là vi lợi ích cao nhất của Athens. 
Nhiều sử gia hiện đại cho là chính 


sách đối ng 


ai của öng là một sự thất 


bại. nhưng cũng cho rằng, về sau, ông 


đã học được cách tính đúng hơn sức 
mạnh của những địch thủ của Athens 
N 


ay cả địch thủ của ông cũng phải 


ket, sợ củg ffirÍa, nổi trÈng vì những đi. 


#how triệt lọc của ãã 


„A# Tứ 


công nhân rãi 


ta bảo giữ Pericles 


đến thủ đoạn mị dân. Ông được 


ười đương thời coi như là một diễn 


ä mạnh mẻ nhất mà họ được biết 


hay ngay cả tường tượng ra. Ông 
nhải lúc nào c là nhà hùng 
hiển, nhưng khi ông đã điển thuyết 


thì sự thành công chính trị của 


hấu như là chắc 
xự kinh địch 


Bất chấn w 


ông đã được bấu lâm 


Tổng tư lệnh trong 15 nhiệm kỳ. Cho 


đến mãi những năm cuối cùng của 
đời ông, thấm quyền về quốc sự của 
ông vẫn là tối thượng 


Năm 430, vàn thời gian kết thúc 


nảm đấu tiến của chiến trảnh 


Peloponnesia, cuộc chiến tranh đã kết 
thúc với chiến thấn 


đời Spurli 
trên người Athens, Pericles. trong một 


điển văn tưởng niệm các công dân 


chiến xĩ trần vong. đã bệnh vực lỗi 


sống dân chủ của Athenx 
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2 của -NÄcm chôngg litAozn 
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Äfevaldrr, củ ñhaỷ (là múp vi của 


tk, Chuẩn 73ÖMlMfðic ÑỀ nhật rưổn vắch #ang 


Biệ% kiault điển 


EUCLID 

EUCI.ID (335-275 trCN! Hippocrates 
và Euelid được coi như là những nhà 
khoa học của thời cổ đại kinh điển nổi 


tiếng nhất, nhưng không một tác giả xưa 
nào ghi nhận được ngay cả một chỉ tiết 
Šu sử của Euclid. Từ chính 
những lời phát biểu của Euclid và từ 


nhỗ nhất về ï 


". 


/W{ T2 LM CWHIL(VG CỔ E/MEAZ/E/VEN 


những ám chỉ xưa nhất của các họ giá 
Hy Lạp đến những tác phẩm của ông, 
ta có thể kết luận tằng ðng đã sống trong 
triểu đại của Ptolemy [của Ai Cân (305- 
385 Tr.CN) 

Cuốn Stoicheia (Những nguyên lý 
cử bẩn) của Euclid là căn cơ của các 
khoa toán học cä thời xưa lẫn thời nay. 
Ông đã không viết tất cá, và có lẽ cũng 


khôi 


ấy, những khám phú mã ông đã hệ 


ay cả phẩn lên của sích 


thông hồa trong cuốn xách củu mình 
Nhữn 
khueeh đại và triển khái nhiều để xuất 
Ông đã 
cho toán học hình thức còn tổn tại đến 


ác chế 


n là ông đã sửa hịi. 


của những người đi trước ôi 


mãi thế kỷ 19. ông đã lập r tiêu chuẩn 
về tính chính xác khoa học mà các học 


giả hoạt động tích cực trong mọi ngành 


khoa học vẫn còn chủ trương, dù rằng 


thu Trutingy hythasý, ñru@mg gui 40a, kiện 


ủ2 4n Ti 


toàn bê những ý niềm toán học mới 


đang phổ biến. Các triết gi đã cố gắng 
bất chước các phương pháp chứ 
mình của Euelid. triết học của Spinoza 


là Ihột thí dự nối tiếng nhất vẻ cách 
dịp dụng phương pháp của Euelid 
Euclid rất thông thạo triết học Hy Lap 
Những quan điểm cơ bản của öng đều 
dẫn xuất từ Pluto, những ông cũng có 
nghiên cứu những cóng trình của 


Arivtotle và các môn đỗ của ông ấy 


tiãầ 


Cái chỉ 
224, 
ả wiih tisảzr 
'JhÀ- ÄÍtzm 


in xÌdÊ thù cỗ đại 


titẳ tử #f£rcbltirvcwrgi 


PYTHAG0RAS 


PYTHAGORAS (578) - 510? rCN¡ 
Ngủy trong thời kỳ Xenopha9es và 
Heiaclitux EDhesus, khoảng năm 500 
CN, Pvthagoras đã là một nhân vật 


huyển thoại và tất cả những nổ lực 


cũu vác học giả xưa và nay để phản 


biết giữa cái thật và cái giả. hay giữa 
những công tảnh của Pythiugorux và 
những công trình của các môn đồ óng, 
chỉ đưa đến kết quả là những sự 


phỏng đoán. Nhưng tà không thể n 


lụ 


ngờ gì về xư hiển hữu của ông trọn 
lịch sữ: Một số học giả xưa khẳng định 


là ông đã xinh ta ở Syria. nhưng đa xố 


các học giá lại nghĩ vẵng ông đã xinh 
ra trên đảo Samos, và rằng õng đã di 
cự đến miền năm nước Y sau khi 


Polyerates lên nắm chính quyền ở quê 
x33. CN, Ớ Ý. 


hình như đã sáng lắp một 


ông. nã 


Irưởt 


như một dòng tụ tên giáo: 
và chính trị và đã nỗ lực cạn thiệp vào 
chính trí 

Mọi người đếu coi Pythagorais như 
là người khởi đầu cúch chứng mình 


— MitlftIM 


toán học và phương phẩp qui tạp 
Người ta không biết chắc có phải chính 


lũng hay một trong những môn đã của 
ng đã khám phá ra mệnh để vẻ tạm 
giác vuông góc. đã được đãi tên theo 


Người tạ cũng tín là Pythageras 
đã khám phá ra sự quán trọng của các 
n số trong ấm nhạc và đã đãt những 


móng chơ lý thuyết âm nhạc 


Cũng có sư đồng ÿ chung rắng 


Đathagarav phối hợn khoa học duy lý 
xửi món thần bị học tần giáo và đã lần 


tụy áp dụng những ý niệm và liên để 


toán hạc cho sự nghiÊn cứu các thẻ 


giới khác. Ông đã ảnh hưởng đến Plato 
vũ Plotinus, cho đểu nhiều nhà thắn 


bị học và siêu hình học cho đến tân 
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S0ÿRATES 


SOCRATES (470-399 trCN). Nhà 
tiến I4 ở Delphia được mọi người trong 
thời Hy Lạp cổ đại cói là côn người 
Tuần trí. Người Hy Lạp thời đó quen 


ñ bá,trí thức bầng những cầu tôi 
Tuy nhiên. khị được 


tâm và hài nha 
hỏi có ai là người thông thái hơn 
họ tri 
àng, khó 


Soerites không 
W 


hái hơn. 


lửi tiột cách 


rắn và rõ g có nỉ thông 

Khi nghe được lời phát biểu này. 
chịnh Soerates củng có phần bói rõi 
tìng luôn luôn phủ nhân rằng ông là 
tồi thẳng thái hay sở hữu bất kỳ 
kiến thức 


# hơn, ông có lôi 


múi để đáp lại lời tuyên bố đỏ là, ông 


là mặt 


giá trị duy 


nhất của ông là nhận thức được sự 


gu đốt của trình. Vì thể õ ä chất 


vấn những kẻ khoa trưởng thuộc nhiều 
lẻ nghiệp khác nhau. nhất là những 


nhà viết sân cảu kỳ và những nhà nguy 


hiện, về những kiến thức của họ 


lén khi öng cũng tín rằng hợ cũng 


hoàn toàn dới nắt nhự ông. Nhưng ho 


khöne chịu thửa nhân. mà củng 


không nhân ra sự ngu đốt của ho 


Socrates là con của mỘt người thơ 


(i8 luikialg tết it tiến) 1ð f0 VÉ. 


cất đá và một bà đỡ, Ông thích so sánh 
phương phái giúp người tà suy 


\Í 
củu mình với nghề nghiệp củu mẹ ðng 
Trước khi ông bất đấu giảng dụy. 
Sucrates đã phục vụ trong quân đôi 
Aihens, thành phố quê hương ống, và 
đã lắp được nhiều chiến công trên chiến 


#ÖánÀ Ä(em trơagg JÂhy Áƒ Ñacrefev 


đầ/“bịa tà ¿ Wiết Phở chân vĩ 02£(/dw 


trường, đã giữ nhiều chức vụ trone nền 
hành chính Athens. Ông có một câu 


nhà trong thành phố, và có một số vốn 
khiêm tồn mã õng đã đủ khôn ngoan 


táo cho môi người bạn, cũng là một 
môn đổ của mình, Crito, một doanh 
nhân nhiều kinh nghiệm, giúp ông xinh 


lợi. Nhữ đó Socrates cô thể giảng dạy. 
miễn phí cho các học trò của mình. 
Khi làm như thế ông đã làm cho những 
giáo sự khác cay cú và đã gây nghỉ ngờ 
trong đầu óc các công đãn. Những kiểu 
cách có phẫn lập dị của ông. thói thích 
böng đùa và trên hết, việc ông nhiều 
lắn từ chối phán đoán phù hợp với mục 
dịch của các đắng phái chính trì đã làm. 
+ tỉnh hình của ông thêm trẩm trọng. 
Bì cáo buộc là đã làn sự đọa giới trẻ 
Athens bằng những học thuyết của 
mình, Soerates đã bị xử tử. Ông đã có 
nhiều địp có thể vướt ngục, nhưng ôn 
nhấn mạnh đến nghĩa vụ mình là 
phải tôn trọng bắn án, cho dù lâ một 
hán án xử sai. Việc ông thanh thản 

và dũng cảm, trong những 
giữ cuối cũng của đời õng, đà làm cho 
những nyười đương thởi và hậu thể 
khẩm phục 


ÄiActaifitt foAtg trân Án vŠ /Aaddfav, ÄriANg chốc 

càùhn InntMl fAcluputirsi: trorạt trần diễn dš. 
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Sucrates không viết thành vân các 
học thuyết của nình, ông đạy bằng 
miệng. Các học trò của ông lôn thờ 
Ông mặc dù ông xấu xỉ và luộm thuộm. 
Nhiều người trong số tôn sinh của ông 
thuộc động đồi quý tộc ở Athens, 
trong khi những môn sinh khác là 
những người bình thưởng. Mới số 
người trong các môn xinh ấy đã trả 
thành những triết gia xuất chúng như 
ld, Phacdo, AnUsthenes, AfisIppus, 
và Plato. người lớn nhất trong các mỗn 
xinh ấy. Tất cả những môn xinh này thừa. 
nhân rằng Socrates đã nhấn tnanh đến 
niềm tin vào những giá trị đạo đức, 
và một lổi sống miộc mạc, đơn giẩn, 
và vào sự thống nhất của khôn ngoan, 
trì thức và đức hạnh. Trong khi Plato 
biển mình thành cái miếng kèn của 
học thuyết về ý tưởng thì tất cả những 
triết gia thân thiện với Socratex lại 
chống đổi ho thuyết ấy. Do đó, hoàn 
toàn có thể chắc chấn là Plato đã đi 
quá xa vị trí triết học của thầy mình. 


min 
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PLAT0 


PLATO (437-347 rCN). Trong 
0Ú năm, cöông trình của P]ato dã là 
một sức sông đem đến cho một số người 
niềm tin vững chấc nhất đồng thời lại 
làm cho những đầu óc khác bế rồi. Ảnh 
hưởng của Plate đối với các triết giá 


của nên xản minh Hy Lạp - La Mã cổ 
đại thất là búa là. Anh hưởng 


côn lớn trong thời trung cố 


vẫn 


tăng 
trang thời phục hưng cũng như trong 


# 


những kỹ nguyền của Descartes, Ber- 
keley và Hegel. và ngay cả ngày nay 
cũng có những triểt 


¡ xuất chúng ở 


Mỹ và châu Âu đi theo học thuyết của 
ông. Sự bàn lưãn về ý nghĩa đích thưc 


của học thuyết của ông vẫn chưa 
chấm đứt vũ đưa đến những sự tái thẩm 
định những phương pháp chính của 


khoa học và triết học hiện đại 


Người có ảnh hưởng sâu xụ và bên 


bỉ đến như thể được hậu nhân biết đến 
dưới cái tên riêng có nghĩa là *người hiểu 


rộng”. Tên thàt của ông là Arixtoeles 
giú định lầu đổi 0Ì 


phải nhất của hả 


Thuốc về 


NI và quý 


nợ quý tộc Atliennw mù 


¿ thành viên thường húy tham giá 


väo việc nấm quyển cai quản đất 


nước, Plato cũng không ngoại 
nhiên, những nỗ lực của öi 


Tuy 


Hung vài 


trò chỉnh trị đêu đưa đến kết quả là 
thất bại và bất mãn. Từ những kinh 


nghiệm đau đớn nị 
ứng lại bằng cách sáng 
khiến “Hàn II VIỆ 
là mỗi trường đại học và 


Plate đã phản 


lập và điều 


của mình. Đó 
"HỘI trung 


W dc MIÉN AIÁI cAez xhêng, 


Một hy #nuudI ÄÂ0% CHat J2 
« 


tắm nghiễn cửu cũng như lễ mắt 
trường đào to các nhà chính trị tướng 


lai VỊ Plat0 đã xúc tin rã 


ng bất cứ 


quốc gia nậ» cũng sẽ chết vểu nếu 
những nhà cẩm quyển của nỏ khứng 
phải là những triết giá. Đối với ông, 
triết học vô nghĩa là khả nâng cắm 
nhận thể giới ý tưởng, bản chất phí 
vật chất, những hình thức chửa đứng 
những thực tại có thất và tối hậu trong 
khi thế giđi của những vật hữu: hình 
chí lá một bắn xa 


chép không đúng 
tra cây, mư hố, phí dứ. Nhữi 


lắc về lối sững chính đẳng của con 
người đã được Pha rủi ra từ những 
đình luật điều khiển vũ trụ. Tiêu chuẩn 
về hanh kiểm con người của Phútö đầm 
rẻ trung những quan niềm xiếu hình 


học của ông. 
Mặc dù Plálo luận luôn nhấn mạnh 
rằng trị thức đích 


Xự xấu tín của Ôn, 


#ura cũ cảt (le (lákt tt Âu VN n cáp đà» 


J/l/N thị 


1Á CC 


thực chỉ cổ thể đạt được bằng sư nhận 
thức những ý tưởng và những hình 
thúi và những hình thái vĩnh cứu và 
bất khả biến đổi. ông không hệ lãng 
quền hiện tượng biển hỏa hay những 
thời kỳ không hoàn hảo của trí thức 
mã tạ biết được nhờ 
bằng những ý k 


m giác hay chí 
:n. Ông là người thận 


Irộtig quún Xối cuộc sống Hằng ngày. 
quen tuố 


với nghệ thuật và thủ công 
nghệ, đeo đuổi các khoa học thực 
qghiệm và văn chướng Ông là một 
chiến bình cứng cỏi và là một nhà 
thể tháo, Ông cũng đã từng chứng tô 
là một người bán hàng dạo khéo léo, 
lã bán dấu khi viếng thăm Ai Cập 
và đã thành # lớn mắc đủ ông thấy 
người Ai Cập là những doanh nhãn 
cực kỳ xắc su. 


ông 


Mọi công trình đo Plato xuất bản đều 
viết dưới hình thức đối thoại, Đa số các 


tắc phẩm ấy đấy rẫy cuộc sống kichtinh. 
Mội số là những hài kích vui vẻ. Nhữ 
lời đối thoại đã được sần cho cả những 
nhân vật lịch sử và những nhân vảt giả 
tưởng nhưng ít khi cho chính õn 
ủng cho rã 
chính ông là lự 
Những cuộc thảo luận cho phép trình 
bày những quan điểm khác nhau hay 
ngày cả đổi nghịch nhau. Phương liện 
chính để giấi thích những quan điểm. 
ẩy là biện chứng pháp mà chức năng là 
mình họa nhữae hệ quả hợp lý của một 
giả thuyết, Để giải thích những ý tường 
khó hiểu huy để làm súng tổ một gi 
thuyết không thể chứng mình là thật, 
Plata thường tìm cách đùng môi huyền 


„MÌ 


„ đủ số: các tứ tưởng của 


của thả §0crates, 


thuại để làm xắng tố mốt tự tưởng hày 
xư thầt bầng hình ảnh 
Họế thuyết của Plato chứa đựng 


những yếu tô của một tồn giáo. củu 


những khoa Rioc thức nghiệm. của mỗi 


hề thôn; 


chính trị và của luật bàn hành 
Ông thữa nhãn sự phức tạp mã ông để 
g tính 


cặp đến và ng nhậu thức rõ rà 


không chấc chấn của những kết quả 


của tư tưởng ông. Cho đến lúc chết 
ông vẫn tiếp Iục khui triển cúc lý tưởng 


vứa ông. 


lfq grag gÀJJMg Àdt nệc AHẴT Mg £w2 2 
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#Ölota dat ôi CÁ rI mộ! ÂM v29) 


FÍt le pMNl “Toết fex ~ tài PHDVAHĐEA rụn, 


#Hai hán cua vắcÈ #Öijhoui của /Rara, (Vhê Ngự 
tha 


—————— ÏWl§IU 


ARIST0TLE 


ARISTOTLE (384-122 tr CN). Vẫn 
vôn được hàng ngàn người thừa nhân 
là triển gia hàng đấu của thế giới 
Arixutle sở lỮU một trong rất íL những 
hộ óc đích thực là 


toän khoa mà 


phương Tây đã sẵn sinh ra, Ông là sự 
phối hợp đc đáo củu sự thãth cứu triết 
học và nhữn 


bén. Ông là nhà tư tưởng lớn, sử gia 
có phương pháp và là nhà khoa học tự 
nhiên. Mặc dù những đóng góp của 


khả nâng quan sát xấu 


ð6ng cho vấn để chỉnh củu vật lý học 
rất quan trọng và vẫn côn được dùng 


cho đến ngày nay. nhưng những phản 


ánh sau này của 


ng về những nguyễn 


nhân và nguyên lý của vải chất đã thi 
lập ra lĩnh vực của xiều hình học, mà 


¡ đen là những gì đ xa hơn 
hày sau vật lý học 

Cốt lõi triết học của ông, chịu ảnh 
hưởng tình trang phát triển cao độ của 
nghệ thuật Hy Lạp. là có hai phẫn chẻ 
đôi: Vật chất và Mô thức. Moi vất hoặc 
là vật chất hoà mô thức. Thí dụ trong 
một pho tượng bằng đồng, đồng là vất 
chất có nhiều tiểm năng và khả m 
khác nhau: pho tượng 
thực tế. Nó là mỡ thức hình đạng củu 
ột trong những khả năng của đồng 
Sự phát triển là quá trình nhờ đỏ vật 
chất trở thanh hình dạng và mỗi hình 
thành vật chả 


mô thức, cải 


dạng t L của hình dụng 


kl Thiển Chúa. động lực hàn 
lá mẻ thức thuận túy hay tự tưởng 


Trong con người. lý trí tượng trưng cho. 


mô thức cao nhất. Thực trạng là nguyên 
lý hình thành trong đồ mục địch và 


nguyên nhãn hợp nhất để đi đến cùng 


Theu Arisiotle, hạnh phúc con người 
cốt ð đức hạnh — cái ứ giữa hai thái cực 
”nẹ 
d 


của đức hạnh và của việc học tập kỷ 


x cả khi hạnh phúc không phải là 


các thắn đem đến mà là kết quả 


luật cách nào đó. điều hiển nhiên là 
tió là một tong những gì linh thiêng 
nhất trên đời: vì có về như là phấn 
thưởng và cửu cảnh của đức hạnh là 
điều thiên tôi thượng và tự bản chất l; 


thi 


ng liêng và được chúc phúc 

Ông đã quan niệm trạng thái hoàn 
hảo như một chế độ đân chủ trong đó 
quấn chúng bị lun chế và trong đó 
giáo dục có mục đích phải triển sự 
cường trắng củu thể xác và đức hạnh 


1/widrdle rÌ môệi xưrlt của dưng, -Ìkrvgk#. bưu 


th: AlBwk tật <0 « vùi it tắm 


<&in& gục quấn đội 


Atdistotle sinh ở Suigira, và đến Alhen 


Pláto (và sau này 


để làm môn sinh c 


là người phế bình Pláte). Ông đã sông 


vài nâầm cạnh bạo chúa Hernnas và đã 
lấy chấu 


bạo chúa, Sau dó í lầu. ông 


nhân nhiệm vụ giáo dục còn trai 


n 
Philhp Muccdouia, người được hậu thể 
biết đến như là Alexander Đại đê 


{gu ti, chat #Âcljt NMoceawta, ca (6x! cAdÈ 


Agiid C uưät. agaabi hấu hộ cứno -LrÏWoff, fradigt 


St uihiững weubi 0Ì! đa? tiểu s đục -LÌM êư.€:V 
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Ống đẫntùừ — Ống dẫn từ 
động mạch chủ tĩnh mạch 


Dương vật 


.Mệ tháng bài tiêf rà sùtk dực của dộng vật có vi theo nh Aritftle mô đổ (những clui thích bằng chữ in 
là những từ mà Aristotle dã dùng. Những từ mới tường đương ngày nay được viết bằng ‹ lữ nghiêng! 


Ống dẫn tử Ống dẫn từ 
động mạch chủ "DỊ mạch 


Bảng quang 


Š 
# 


Š 
Phần đầu của 
tình hoàn 


' 
Sự hợp nhất 
của ống dẫn 
trở lại 


H Ũ 
Ị h 
' 
ị 
h Dương vật H 
lễ ˆ ì 
Ông dẫn có Màng mỏng bao 
nhiều gân mở rộng bọc tỉnh hoàn và 
dọc theo tỉnh hoàn ống dẫn tr lại 


\Jường hệ /hông vÁ đực nà Đài đlếi của động tật cá trí nÂhÈ ArAf0/k sô tả tang cướn Hivoria 
“animaliuun e2 ông thhing chú thích trong ngoặc la những dụnh từ khaa học hiện đu, những chữ khác 
chí hị từ những dụnh từ cúa Ât totlel 


Sau khi Phúo quá đời. ông đã trở lại 
Athens để sáng lập một trường phái. 
ậ lä dạy nghệ thuật. chính trị, vật 
lý học. các hệ thống khoa học tự nhiên. 
luận lý học và triết học ở trường trung 
học (Lyccum). Trong những năm cuối 
đời, ông đã bị kết án là không thờ các 
thần và bị trục xuất khỏi Athens. Ông 
đã qua đời không bao lâu sau đó. 


7ưaHll về giải pÂlÖM tri Áát (Đài 0c cưa 
HZA//M®- 


MẬT _ KHÔNG 


h _ MẬT 
VÀNG — KHÍ 


ĐEN 


NƯỚC. 
I 
ĐŨM BIÁI 


2L: dÍp tí vn, IIẺØNjMg nà VI2/lÿ Đ, rÂHv2) ZÍU/Íe 


Đại DƯƠNG CH& 
LẬP MT PHÁN 
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®ẳY cao cÀP 
- 8ÄY THú cM 
“HÁT gã 0N 


tiệt (ung 7t VIỄN € Nữ Air , 
{ru Ác Adet Lổ kiờn pháp ca Siác 


#04 REẽ (ị nà. 


N6ư0I 
ĐỒNG VẬT Cũ VỤ 
LOẠI BÙ SÁT & 0Á 
'BAGH TUỘC & EÁ 
TÔM DUA § 

CÔMTRUNG - 
LOẠI NHUYÊN THỂ 


%, 
“Ng cậy 


ÂY cao CÀ 
Ấy 


— 


đt An V hôn Mê rdy (1z700012 


TINH THẦN NIIIHIS 


THALES 


§ 
u đời 


(Vào khoảng 6 
Jng phái trí 
nhất trang lịch sử của nền văn mính 
Tây Phương đã do Thales, mội công 
dân Milctus ở tiểu Á, sáng lập ra. Mặc 
dù, ông được mới người công nhận là 
người khúi sắng ra triết hục Hy Lập. 
ông không phải là người gốc Hy 
mã là hậu duệ củu một gia tộc Do 
Thái (Carian), và đã có được phần lớn 
k thức khoa học và kỹ thuật dụ 
tình hưởng của Babylon và AI Cập. 
'Thales đã khởi xưởng, trong tự tưởng 


học 


ụp 


E, Cô! ii q8AI; sắt viên 
Điềm dâu cây 


Iựt nước biến 


7#a/et 


1Äaleu da khuảng củejt 
đời can tàu ngad£ biển 

Tướớ giác EAIP đấu 
Aqag 1⁄23 tam giác 4015 

#30 EVf di rút JfPPhie 
Aà #0000 di 8S Tư, 
đMP và BI tải cá đếm đa 


8 Dây thấp, 
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on tạ 
s /Äi@yW; c0 thế tinh rự #ÈY 


triết học Hy Lạp, ý niệm về thế giới 
hiện có như là sự biến hóa của một 
đơn chất vũ trụ, tuyên bố rằng nước 
là chất liệu căn bản và là nguồn gốc 
của mọi sinh vật. Mặc dù giả thuyết 
đặc biệt này không thỏa mãn các 
người kế vị ông, cách ông phân biệt 
giữa thiên nhiên biểu hiện và một 
thực tại có thể hiểu được, qua những 
chức năng thống nhất và liên kết của 
lý trí, đã có tầm quan trọng lâu dài và 
tiếp tục truyền cảm cho các triết giả 
Hy Lạp. 

Toàn thể thời cổ đại Hy Lạp — La 
Mã đã tôn kính Thalcs như một trong 


ANAXIMANDER 


ANAXIMANDER (610-547 trCN). 
Anaximander là người Milctus, ông là 
người viết tiểu luận triết học Hy Lạp 
sớm nhất. ột môn sinh của Thales. 
ông cũng là người Hy Lạp đầu tiên vẽ 
bản đồ và đã nổi danh vì phát minh ra 
những dụng cụ thiên văn học. 

Cuốn khái luận Øn Nature (Bàn về 
Thiên Nhiên) của ông đề cập đến sự 
phát triển vật chất. Trong việc tìm kiếm 
những nguyên lý cơ bản, đã dẫn đến 


"Thất Hiển", ông đã nổi danh vì rất 
nhiều phát minh và khám phá quan 
trọng trong những lãnh vực thiên văn 
học, hình học, khí tượng học, hải hành 
học và, trên hết, vì ông đã đoán đúng 
nhật thực xảy ra vào ngày 28-5, 585 
tr.CN, trong khi một trận đánh lớn đang 
diễn ra khốc liệt giữa hai quân đội 
Lydia và Media. Ông cũng là một 
đoanh nhân khéo léo đã làm giàu bằng 
cách nắm độc quyển việc buôn bán 
ầu Oliu trong những năm khan hiếm 
mà ông đã tiên đoán được. Thales giảng 
đạy bằng tiếng Hy Lạp, nhưng ông 
không viết một cuốn sách nào. 


sự hiện hữu của mọi Anaximander 
đã không bỏ qua những yếu tế kinh 
qua bằng trí giác. Ông đã tán thành ý 
niệm apeiron trong đó vũ trụ được 
triển khai từ vô tận bằng chuyển động 
Xoay tròn. 

Cả Anaximander và những người 
đồng thời với ông không ai phân tích 
n. Tuy nhiên ông đã đưa 
ra những lý thuyết liên quan đến 
không gian vô tận, những khả năng 
vô tận trong việc tổ hợp các phẩm tính, 
và sức mnạnh sản sinh vô tận. 


ý niệm vô 


sA 


XEN0PHANES 


XENOPHANES (Khoảng 580-485 
trCN! Xenephanes sinh ở Colephon 


vùng tiểu Ả. Ông là triết gia đâu nên 
của văn hóa Hy Lạp đã trình bày ÿ 
niềm về một Thiên Chúa độc nhất. có 
thất, vĩnh hằng, tối thượng, đối lặp với 


những ý tưởng về các thắn của các thí 


si và những xự xửng bải đản gian. là 
những cải mả. Xenophunes đã tuyên 


bổ mạnh mê rằng đã được hình thành 


ANAXIMENES 


ANAXIMENES 15§5-535 trCN) 
Cũng vđdi Thales và Anaximander, 


Anaximenes là ruột người (rong bộ bạ 


tủo tiết #i4i quản trọng của Milesia 
Tắm quun trọng của ông do ở việc öng 
đã công bỏ phương phấp theo đó sự 
hiến hóa dược trình bày như là kết quả 
của những quả trình ngưng tụ và làm 


loãng. Học thuyết 


ay dự bầu sử phải 
triển cát định luật vật lý. cớ học và 
vật lý học 


Ông cũng cũ: 


mắng định nghĩa thực 


thê cơ bản cầu thành vũ trụ. Anaximenes 


đã nhiệt tâm tổng hợp 
đới Milesi 


các học thuyết 


của nhữi 


n đi trước ông 
„ những tính 


chất của không khí là đũ để giải thích 


băng cách phải biểu tần 


bất cử cái gì hiện hữu, nhận thức được 
bằng trị giác vũ trí tuẻ. Ông chủ trưởng 
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= 


theo hình: ánh con người, Thiên Chúa, 
nhứ Xenophanes quan niệm, thách 


thức mọi đường lối hiểu biết của 


m 
người. Trong những ý tường vẻ vật lý 
học của ông, Xenophines, n\Ột người 
đương thời với Pythu 


ray, chủ yếu đã 


dưa trên rường phải triết học Miles 
Có lẽ vì muôn tuần thì ñghiệm nhất 
tên giầo của ông mà Xenophanex đã 
xống cuộc đổi di trú, lang thang hết 
dt này đến nơi nọ, từ khi rời hồ quê 
nhà ở Y 


MÔ TRÔNG NHỮNG NGƯỢI MHIAT 
SNH RA HÌNH HỌC 


b -“.< 


/” 


tầng không khi cũng vỏ tản như 


djneirun của Aaximander và cũng thật 


HERACLITUS 


HERACLETUS tKhoảng 540 - 480 
TRƠN), Một trong những triểt gia khí 


phách nhất của thời cổ đại Hà Lạp, tự 


hảo và độc lập. Heraclitus đã phát biểu 


hết sức 


n thành ý kiến của ông về 
những công dân Ephesux của ông. Họ 


phải dĩ 


to cố trình và trao thà 


ì phố 


chú những người trẻ tuổi vì đã trục xuất 
Hermouros. người tốt nhất trong đấm 
lo. Quá chân ghết những ảim miêu chính 


In và những cuộc cải cơ ấm ï của những 


JAbg trang viên #iần (È/zt Win cu c|a0ovd về 
Ấnar7rhu cùrh (Niế ÂY A4? all, vdớ cáp tà 
: w:Á2 ấy Sưn€ Á 

#ắng tiến #whrvi tà Ád Šer-£N cẢi 


như nước mã Thales cốt là chất thế cát 


bản trong xử trụ 


đẫu óc tiểu nhãn, ông đã rồi bỏ thành 


phổ để đi tìm an ủi và cảm hứng toi 


vẻ đẹp và sự vĩ đại của thiên nhiên 


Càu đồi với những 


nười Ephesia. ông 


đã cô một trong truôn ky kụ: PỊ 


chì 
xự giàu có của họ khốt 


Ệ buúo giờ suy 
sụp để cỏ thể lộ rà sự vỏ: dụng của họ 
thì còn tốt hơn biết báo! 

Thuộc dòng đối quý lộc. òng đã coi 
thường quản chúng Nielzsche người 


thán phục ông đã đồng ý như sau 


Jicrur iu 
ú 


k 


“Theo tôi, ông là một người đáng gì 
bản 


10/000 người. cứ cho là ông là 
ngưửi ¡ốt nhất”. Ông tin tưởng rằng, 
quản chúng không thể hiểu được bản 
chất Thiên Chúa. Quả thật, họ không 
thể theo kịp Heraclitus trong chuyến 
và vì thể 
3 ông là triết gia của bóng tối 


buy bếng của lĩnh hỗn õ 


hợ đã 


Từ chiều cao tỉnh thần của ông, ông 
đã lồt trần sự sùng bái ngẫu vật và tư 


tưởng ti liên của họ và tự coí mình 


ngàng hàng với định mệnh và thần 


cả đểu là cl 


linh mã n. thiện, mỹ 
Ông quan niệm thể giới, không dược 


Sáng tạo trong thời giai mà đã có từ 


ANAXAGDRAS 


NNAXAGORAS (500-438 r.CN} 
Nất Hể 


triểt giá lên lonia, Anaxagoras sinh ở 


ng là triết gia cuối cùng của các 
Klazomene. trên bờ biển Tiểu Á của 
Lydia. Ông là bạn của Pericles và thầy 
của Thueydides, Euripides và nhiều 
triết gia Hy Lạp nổi tiếng khác, ông là 
triết giá đấu tiên đã chọn Athens làm 
quê hương. Ông được tôn kính ưọng 
vụng cho đến khi, trong một cuộc thẩm 
vấn của một kẻ cuỗng tín, ông đã bị 
áo huộc tôi phạm thượng khi nói rằng 
mặt trời là một khối đá nóng đỏ và 


mặt trãng cùng một chất thể giống như 
Mặc dù ông bị kết án tử hình. 
cúc bạn bè có thế lực của ông đã cứu 


trái đất 


ông thoát chết 


muôn thuở như là đang tuôn chấy, và 
chiến tranh lä nguồn gốc khai sinh ra 
mọi sự. Tuy nhiễn, có một chủ kỳ, từ 


ngụn lửa vĩnh cửu qua sự tàn tạ. đến 
sự đa đạng của vạn vật \Ï trổ lui 
qua sự bão hỏa, hài hồu và hòa bình. 
Mọi sự đều là tướng đối ~ con khỉ đẹp 
nhất so với con người cũng là xấu 


bềnh tật làm cho sức khỏe 


n dẫn 
Qui phục 
trật tự, lý trí và sư khôn ngoan đưa đến 


hơn, cải ác thành cái thiện 


mãn nguyện. L-inh hỗ 


. mỘt ta sáng 


của chất thể các vì xao, là bấi tử và 


sàu cái chết, lai trở về với đại hồn mà 


nó có liên hệ 


€ hân đựng Â28n1tagorat TrêA đẳng tiểy cổ 


ZEN0 ELEA 


ZENG ELEA [Vào khoảng 400-430 
CN! Sự tịnh tế của Zeno Elea đã là 


để tải hàn 


bất tận cho cấc triết ghi 
và nhà toán học. kể cả những người ở 
thế ký 30 

F2 
trị gia. Theo truyền thuyết, ông chồng 


eno là một học giả và mật chính 


lại bụo chúa: và khí bạo chuá Siciia 
tu tấn bắt ông phải phản bội các đống 
chỉ chính trị của ông. Zeno đã dùng 
răng cắt đứt lưỡi mình và đã ném lưỡi 
vào mắt kẻ trụ tấn mình 

Zcno chia sẻ các ý tưởng của 


Parmenidex, thẩy mình, vẻ ý niệm 


thống nhất và bất khả biển đổi. ông 
nhủ ahän sự đóng nhất hóa các đứn vị 
xó học với các điểm hình học của 
Pythagoras. N 


ng lý luận ng 


chịch lý 


của ông chống đổi lại ý niệm chú 


động nhờ đó mà những người Achil- 
ũi tên bay đã trở 
đã được đưa ra để 
ÊI của Parmenides. 


lex với con rùu vũ r 


thành nối tiếng - 
bảo vẽ học thuy 


PARMENIDES 


PARMENIDES (Vũo khoản 
304-456 triCN), Cho tới thời gian gắn 
đây, triết học đã chữp nhận những ý 
chưa 
kể nhiều sự phê bình, sửa đổi và tổ 
hợp với những ý tưởng khắc. Chính 


niệm cơ bản của Parmenides. 


Những lý luận 


đã là những dự báo 
thô sử cho những ý niệm toán học về 
liên tục và vỗ hạn 

Cũng như Parmenides, 
trủ đ Athens vài näm, Người tú nói là 
ông đã phát mình ra nghệ thuật biên 
chứng mà Socrates đã thụ giáo ở ông 


nó đá lưu 


Parmenides là người đã khai sáng sự 
phân biệt giữa thế giới cảm tính và 
thế giới khả trí. Chính ông là người 
đầu tiên đã giả đỉnh một thực thể 
bất khả phân hủy và đã dùng nó như 
là cơ sở cho những xét đoán không 
có chứng cứ cụ th 
dù ông đã không d 


của ông, mặc 
tả rõ ý niêm 
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xế thực thể ấy. Chính ông là người 
đã bất đầu phán biết châu lý khoa 
bọc với ý kiến phố biển. Bằng cách 
này: Parmenides đã ảnh hưởng đến 
Empxedoeles, Letleippus, xà Demlosritx, 
những Nhà nguy biến và Pkatö, trong khí 
Ileeel không phải lù triết gia cuối cùng 


EMPED0ELES 


EMPEDOCT.ES (490-2135 triCN) Sinh 
ra  AcTmtgix tÁptigentunU, trên bờ biển 
phía nam của Sieily, Empedoeles. cũng 


giống nhữ thấy mình Parmenides, 


140 <<. 


đi theo Pannenides bằng cách sảng lập 
xiêu hình học dựa trên luận lý học. 
Parinenide, người sáng lắp ra trưởng 
phải Elea. 
tính chỉnh của tình thần Hy Lạp, chẳng 


đã tạo hình cho mốt đặc 


những có ý nghĩa đối với triết hạc Hy 
Lạp mà còn có ý nghĩa với cả nghệ 
thuật Hy Lạp và cắm nhận về hiện sinh 
củu người Hy Lạp. Đó là vì ống coi 
trong sự thông nhất. sự bình an và sự 
hiểu hiết các giới hạn những đường 


mức. Khát vong thống nhất đã làm ông 
hoài nghĩ giấc quản; ưởc vong bình 
tan đã lâm ông phủ nhận thay đối: nhụ 
cầu về giới hạn đã lâm ông quan niệm 
thể giới không thay đổi. như là có hình 
cấu và bắc bỏ ý tưởng về vớ tân hủy 
không gián trồng rồng 

Người ta biết rất ÍL về cuộc đời của 
Parmenides. Ong sinh ru ä Elea (Vei 
miễn nam nước Một môn 
đó của Xenophunes và Amemi 
người theo học thuyế 
điểu chác chắn là õng đã lưu trú vài 
trăm ở Athels, nơi mã, theo P[ato. 
Socrules đã gấp ông và đã thụ giả 
nhiều ở vị triết gia lớn tuổi hơn này 


:có lẻ Ông là 


một 


Eythagorax, Có 


ến thôn 
phối hứp 
1. này với triết học và khoa 
Milesia 
Ông không chía sẻ sự nghỉ nườ giác 


đã được nuôi dưỡng trong tru 
Pythueoras. Ông đã vố gi 
truyỂn thối 
học tự nhiên chủ nạh 


lu của 


quan của Parmenides, và cũng như 


thấy mình, ông đã soan triết học của 
mình bằng tha Một vài mảnh của hai 
thôi cụ 


cuốn khả! luận 


1g có tựa để 
Ôn Natưre tân Về Thiên Nhiên) và 
cuốn kia lÀ Puz4/Icuuran [Thanh Luyện), 
văn còn giữ được. Từ thanh /ấV. rất 


n trọng trong thí ca và mỹ học. lắn 


đầu uên được dùng trong cuốn ThanÉt 
lgvẻn, Học thuy! 
lửa. không khi. 
đi 


trong bưu 3000 năm, có lẽ cổ nguồn 


tử tượng. nước, 
và đấu. rất phố biến 


trọng suy nghĩ dân gian về thiên nhiên 


túc từ Eimpcdocles. Theo ống, sư biến 
Hồa do hai sức tianh cơ Bản tạo ra, tỉnh 
véu và sung đội. Sức nàạnh thứ nhất 
là nguyễn nhắn của xự phối hợp: sức 
mạnh thứ hui là nguyên nhân của phân 


ly. O0e-eil( thích bản chất vũ trụ, các 
vhức nâng của cơ thể, và các hoạt động 
của linh hẳn như là kết quả của những 
xung đội. Triết học của ông là mội sự 
pha trên giữa sự tưởng tượng thân bị 


và quan sát khoa học. Ông 


là người 


chống lại chính sách bo tàn và là 


/dudlj #HẪU taiytg clàg Thể (RÀ/Ngý ciểu [On pneđúcẢrv 


người lâm nhiều phép lạ đã tuyên bố 
mình lã một vị thẫn. Có hàng trãm cầu 
chuyên về ông ở Hy Lạp cổ đại và Ý 
N 


lặp trườn 


ười từ tín rằng ông là người sắng 


y khoa đầu tiền. Cái chết 


huyền thoại của ông được giả định là 
ông đã nhảy vào miệng núi lửa Etna; 
Đá là mội nguồn cảm lừng cho nhiều 


thì nhân trong đỏ cố: Mattliew Arnold 
và Friedrich Hoelderlin 
tIA 
KHÔNG KHI gÁT 


NƯỚC 


hờ (Ân hề VhệHUẤ cấu Vòng 
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G0RGIAS 


GORGIAS (Vào khoảng 483-375 
tr.CN). Sau Protagoras, giáo sư triết học 
quan trọng nhất và được trọng vọng 
nhất là Gorgias, sinh ở Leontini ở Sic- 
ily. Ông đã được thành phố quê hương 
của mình gởi đến Athens với tư cách 
lãnh đạo sứ quán để yêu cầu được giúp 
đỡ đánh lại cuộc xâm lãng cửa 
Cyracuse. Ông đã thành công trong 
việc thuyết phục người Athens, những 
người này đã bị ấn tượng sâu xa về tài 
hùng biện của ông. 

Gorgias thường được nói đến như là 


PROTAGDRAS 


PROTAGORAS (Vào khoảng 480- 
410 rCN). Giáo sư F. € Schiller, người 
sáng lập nhánh Anh quốc của chủ 
nghĩa thực dụng hiện đại, thường gọi 
mình là môn đệ của Protagoras. Ông 
nói như vậy có lẽ là vì Plato đã thuật 
lại một câu nói của Protagoras, phát 
biểu rằng Protagoras không tin vào 
chân lý tuyệt đối và chủ trương rằng, 
ý kiến của người này có thể tốt hơn 
ý kiến của người khác mặc dù ý kiến 
đó không đúng. 

Trong khoảng 2300 năm, các nhà 
ngụy biện. mà Protagoras là người cao 
tuổi nhất. được biết đến trong lịch sử, 


HP 


một thí dụ về sự trường thọ, và điều đó 
đã được gán cho tính vị kỷ lớn của ông. 
Ông không lấy vợ, và luôn luôn dửng 
dưng đối với cả những đau khổ lẫn hạnh 
phúc của người khác. Ông đã triển khai 
thuật hùng biện như là một nghệ thuật 
mà không có một điều gì, ít nhất là triết 
học có thể hạn chế khả năng của nó. 
Để chứng minh luận án này, Gorgias 
đã tiến hành từ thuyết trí giác của 
Empedoeles. Ông đã viết một cuốn kh: 
luận Bàn về Thiên Nhiên, một cuốn 
thuật hùng biện và nhiều bài ca tun 
Chỉ còn hai mảnh nhỏ có lẽ là của cuốn 
khái luận vẻ Thiền nhiên 


đã được coi như là những người vô 
liêm sỉ bóp méo sự thật. Friedrich 
Nietzsche chính là người đã phục hồi 
uy tín của họ và từ đó sự đóng góp 
của họ cho triết học mới được đếm 
xỉa đến. Plato, người đã khởi xướng 
ý kiến không thuận lợi về 
ngụy biện và làm cho hậu thế lên án 
họ, mặc dù không nghe được bản án 
đó ngoại trừ Protagoras. 

Protagoras sinh ở Abdera và nghiên 
cứu triết học, nếu không phải là một 
môn sinh của Demecritus thì cũng là 
một môn sinh của thuyết duy vật 
nguyên tử, Ông đã đến Athens nơi mà 
điều kiện sinh hoạt của ông có vẻ như 
đã thay đổi nhiều lần. Pericles đã đánh 


c nhà 


giá cao ông và đã giao cho ông việc 
xoan thảo hiến pháp cho thuộc địa Thurii 
ở Atuc. Nhưng các sách của ông đã bị 
thiêu hủy công khai ở Athens và ông 
đã bị bách hại về tội báng bổ. Năm 416, 
Protagoras bị kết án tử hình nhưng ông 
đã trốn thoát vẻ thành phố quê hương 
của ông. 

Nhiều đồ đệ của Socrates đã thụ 
giáo Protagoras từ trước. Không một ai 
trong số ho coi việc thay đổi thầy dạy 
như là một sự chuyển sang một triết học. 


LEUDIPPUS 


LEUCIPPUS (Vào khoảng 460 
tr.CN) Tất cả các nhà vật lý học hiện 
đại đều có thể được coi như là những 
môn đệ của Lcucippus Milctus, người 
sáng lập ra thuyết nguyên tử mà các 
tư duy đã dẫn đến những kết quả bao 
la trong khoa học và đời sống thực 
dụng. Lý thuyết của ông, cho rằng vũ 
trụ gồm một số vô hạn những phần tử 
được đặc trưng bằng những dị biệt về 
lượng, đã trải qua nhiều sự thay đổi 
quan trọng, nhưng vẫn còn giá trị ngay 
cả sau khi những nguyên tử “không 
thể phản chia” đã có thể bị tách ra 

Tất cả những công trình của 
Leueippus, trong số đó có các cuốn 
Megas Diakosmos (trật tự lớn của vũ 
trụ) và Peri Nou (bàn về tâm trí) là những 


rất khác lạ. Tuy nhiên, Protagoras đã 
nhấn mạnh đến cảm giác như nguồn trỉ 
thức duy nhất và tuyên bố rằng nghệ 
thuật ngụy biện có thể làm biến đổi 
những cảm giác của cử tọa. Mọi cảm 
giác đều là thật cho đến khi nó được 
nhận thức và chỉ là thật khi có được 
cảm nhận thực tế. Protagoras là một 
trong những người sáng tạo môn hùng 
biện Hy Lạp, khoa học về ngôn ngữ và 
văn xuôi khoa học. Ông đã viết nhiều 
sách mà nay chỉ còn lại bốn mảnh nhỏ. 


cuốn nổi tiếng nhất, đều đã bị thất lạc. 
Trong thế kỷ 4 trCN, các tác phẩm của 
ông đã được tái xuất bản cùng với những. 
tác phẩm của Democritus, môn đệ ông, 
trong cùng một sưu tập, điều đó đã dẫn 
Epicurus đến chỗ phủ nhận sự hiện hữu 
trong lịch sử của Leucippus, và một số 
học giả gần đây cũng đã phát biểu ý 
kiến như vậy. Nhưng, như Aristotle và 
Theophrastus đã nhận xét, có những dị 
biệt giữa những học thuyết của 
Leucippus và Democritus. Mặc đù 
Leueippus đã sáng tạo ra ngữ vựng của 
thuyết nguyên tử Hy Lạp, ông vẫn còn 
liên kết mật thiết hơn với các nhà vũ 
trụ học lonia của các trường phái cổ, 
trong nhiều khía cạnh, trong khi 
Demecritus có một quan điểm thuần túy 
khoa học về những hiện tượng vật lý 
và tỉnh thần, 
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DEM0ERITUS ABDERA 


DEMOCRITUS ABDERA (460 
360 CN) Mặc dù chỉ còn vài mánh 
hiếm hơi của võ số những tác phẩm 
cu Demoeriuls, vẫn còn đủ những 
tật liệu để chứng tổ rằng ông là môi 
tưrone những triết gia lớn nhất của Hy 


apí xut chúng như là một khoa học 


ũ01g ngàng như là một triết giá 


một người ngàng hàng với Plato và 
Âristetlc: vã mới người mã tự tưng 


và tình cẩm rất gắn vải người thường 


Người ta đã đất ra nhiều huyền thoại 
ở cuộc đợi ông Người la nói là ông 
đã du lịch từ Etuopia v 
Ba Tư và Ấn Đồ. Chấc chấn ông đã 


A¡ Cập dến 


ÄWtrdaforio, triết gảu lây 24/02 Â9 đi €-À 
HH! 2M ớt I2/201607/464 


đ đấy để ý 


đó 


đến ông. Platu, người 


thời với ông chưa bảo giờ nói 
đến Demoeritus. nhưng Arivtotle và 
Hippocrates trích đân ông thưởng 
xuyển. Các huyền thoại mô tả 
Democritus như là một người dễ cười 
một người lục quan bất trị, ôn hòa, 
điểm tĩnh và luôn luôn sẩn xăng thông 
cắm cho những sai lắm và thất bại của 
bạn mình 

Demoecrttus quan niệm vũ tru dược 
cấu tạo bằng thững tổ hớp chủ yếu là 
chuyển tiếp của vô số các nguyên tứ. 
và quan niềm sư phân ly của chúng 
nhự là điểu kiên cắn thiết cho sự biến 
hóa vĩnh cửu; thuyết nguyễn tử đó là 


một giá thuyết hữu hiệu giúp cho việc 


giải thích những kinh nghiệm của trí 
tuệ và thiên nhiên. Những ý niệm của 
ông có thể so sánh với siều hình học 
lý tưởng. Ông chẳng những là một nhà 
hệ thống hóa thuyết nguyên tử Hy I.ạp 
quan trọn, đi trước nguyên lý nền 
móng của vật lý hiện đại, mà còn là 
một nhà tâm lý học sắc bén, nhà luận 
lý học thông thái, có cảm hứng từ những 


lý tưởng nhân đạo, không có những 
ẳo tưởng về bản chất con người. Ông 


IS0ERATES 


ISOCRATES (436-388 tr.CN) Bất 
sức khỏe không t 
nhiều nỗi bất hạnh 
Isocrates đã sống tới gần I00 năm. 
Người Hy Lạp đã coi ông chẳng 
những là ngưc 
còn là ngưà 
các nhà hù 


của ông và 
áy đến cho Ông, 


có khí phách nhất mà 


tài ba nhất trong tất 
biện. Sau khi các biến 
cố chính trị đã làm ông sạt nghiệp, 
ông quay sang làm nghề bán diễn văn 


và sách thông tin bằng cách viết và 
bán hay soạn theo đơn 
có quen biết Socrates, mặc dù khô 
phải là môn đệ của Soerates. Isocratcs 
đã công kích các nhà hùng biện như 


hàng. Ông 


Socratcs đã 


làm. nhưng không phải 
vì những lý đo như Socratcs. Đôi khi 
ông cũng tấn công hay phẩn công 
Plato và Antisthenes. 

Isocratcs thường hay bàn đến những 
vấn để chính trị. Lập trường của ông 


dạy rằng. sự điểm tĩnh của trí óc và 
lòng đũng cảm chịu đựng gian khổ 
phải Ì 
của đời sốn, 
lại với 


là ưu tiên trong mọi tình huống 


_ 


rằng phải chống cự 
¡ ác và những sự 


ám đỗ. 
Ông đã có nhiều đóng góp vào nhận 
thức học. vật lý học. toán học và kỹ 
thuật học. Ông đã 


àn đến những vấn 
nhưng ông 
né tránh chính trị trong các tác phẩm 
của mình 


để luận lý học và âm nh 


tất gần với lập trường của Aristotle, cả 
hai đều lên án chính sách được 
Themistoeles khởi xướng và Pericles 
triển khai, tức là. việc tuyên bố Athens 
là cường quốc hải quân, điều mà theo 
như Isoc: có thể đưa đến một 
sự liên minh giữa các thế lực chống lại 


la Athens. Isocrates 
không ngừng kêu gọi hòa bình g 
tiểu bang Hy Lạp. Ông tuyên bố rằng 
mọi người Hy Lạp phải đoàn kết không 
phải bằng máu mà bằng giáo dục phổ 


những tham vọng 


Œ 


thông và các lý tưởng. 


ARISTIPPUS 


ARISTIPPUS (435-366 trịCN), Mọi 
tác phẩm của Arisdppus đều bị thị 
nhưng nếu những 


liêu cổ v 


ông 
không hoàn toàn bị làm sai lá 
sở những môn để của Soer: 


lì trong 
es, Ông 
có vẻ ít tương đắc nhất với thầy núnh. 
Trong ho thuyết của Aristippus. điểm 
duy nhất liên quan đến St 


cs là việc 
b cũ lụng tự do bên trong và độc lập 


như Socrales, 


khôn ngoan như lù điều liên quan đến 
hưởng thụ khoái lạc và né tránh đau 
khổ, Người tạ nói ông là môn đệ đầu 
tiền của Socrates đi 


ấy học phi cho 
ng củu mình, Khi hành 
đông này làm Socrates phẩn nộ. ông 
đã đâng cho thấy mình phản lớn thu 
nhập của ông như tiển bản quy 


những bài 


Aristilppux sinh đ Cyren: 


say từ lúc còn nhỏ, ông đã định cứ 
tại Athens để thụ giáo, đấu tiên là 
Protagoras và sau đó là Socrates. Một 
xố điều được biết về ông, qua những 


ANTISTHENES 


ANTISTHENES (145-365 tr.CN] 
Chủ ông là người Athens thuộc đẳng 
cấp thấp và mẹ ðng là một nở lệ hoặc 
là ngưỡi Thraci hay là người Phrygi. 
Antisthenes đã sáng lập trường phái 
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ri px 


chuyên kể. cho rằng ông lả một 
người ranh mãnh. tham làm và luôn 
luôn bãm hở nhạo băng Platd. Hình 
như ông cũng là người lạc quan, tỉnh 
tình trầm tĩng và sẩn lòng đối xử tốt 
với mọi đời, ngoại trừ những kẻ 
mà ông coi là cạnh tranh với ông. 


Cynic trong triệt học Hy Lap. Cái tên 
của trường phái ông xuất phát từ tòa 
nhà trong đó ông giảng dạy, tủa nhà 
Cynosarges (mộ chó). Vì triết học Cynie 
không có liên quan gì đến ý nghữa hiện 
đại của thuyết Khuyến nho vô sỉ, trong 
đó những giá trị của con người và nhữ 


nguyễn tắc đạo đức bị coi khinh. Bạn 


đấu ông là môn đệ củ 
r 


Gorgias - nhà 


y biện, người đến từ Athens vào 
năm 427 trCN. Sa 


một trong những môn sinh trung thành 


ứ đồ ông ở thành 


nhất của Socrates. mỗi ngày ông chảy 


nắm đâm đến thành phổ để nghe thấy 


ng bài, Ông đã có mật khi Soeratos 
uống chén đúc cắn 
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Anusthenes chống đối học thuyết 
lý tưởng của Plate và triết học khoái 
lạc của Arixtinpus. Ông diễn 


học thuyết của Soerates như là học 


nữ các 


thuyết về đạo đức cô thể được g 


dlạy hãI kể đến tình cảm thế nào, sự 
đọc lấp về phán đoán. sự coi khinh 
những ý kiến qui ức và sự phân biết 
đẳng cấp xã hôi, dòng dối và giàu 
nghèo. Những người Cynic sau này 
phóng đại những khẳng định củ: 
Xmisthenes. đã đối lập mạnh mẽ với 
những người khác kỷ chủ nghja và 


người khoái lạc chứ nghĩa 


JMagrdcs đ từng Chíak Vàdm 
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ZEN0 - NHÀ KHẤP KỶ 


ZENO - NHÀ KHÁC KY (Vàu 
kho: 340-36S trCN!. Chủ nghĩa 


khấc kỷ có một lịch sử lâu đài, Chủ n 


này du Zeno người Ciium khỏi xướng 
©ne là hầu duệ của người Phoenie và 
hấu hết tổ tiên của ông không phải là 
người Hy Lạp mà là n A, Cá 
một thời gian. chủ nghĩa khấc kỷ được 
coi là tưởng ly cuối cùng của đà thần 
giấu Hy Lạp. Nó đã được một số e 
phụ của giáo hội dung hòa với tình thần 
Kiô giáo. Mặc dù chủ nghĩa khắc kỷ 
không hể vên ngủ trong tư tưởng của 
thời Trune có, thời kỳ tải sinh quan ong 
của nó bất đâu với thời kỳ Phục hưng 
và kéu dài đến đầu thế kỷ 19. Giáo lệ 


kuấc kỷ đã truyền cảm hứng cho 
Ai 


kexpeare, Corneille và Schiller. 
Spinoza, Immanuel Kamt và nhiều lĩnh 
tự của cuộc cách mane Pháp, 

Chủ nghìa khấc kỷ (Stoicism) lấy tên 
của tmriột cát công thành (Stoa) ở Athiens. 
nơi mà Zeno, nhà sáng lắp trường phải 
đã giảng day các môn xinh của mình 
Ông đã từ thành phố quê hương ở trên 
au khí đã 


xăn, với tính cách là 


đảo Cyprux đến đô thị này 


tạo được một gỉ 


một doanh nhân khéo léo, Những 


mảnh vụn của hai mươi sảu cuỗn 


do ông viết rụ 
phần lớn các công trình của ông đã bị 
thất lạc. Những người kế vì ông thường 
hay thay đổi học thuyết khắc kỷ và đã 


Ấn còn lưu lụi, nhưng 


khỏi nhiều quan điểm bản 
đầu, hoäc mỡ rộng những quan điểm 
ấy. hoặc chủ trương một thái đô khắc 
ký hơn nhiều đối với đời sống. Tuy 
nhiên, tất cả những người kể vị ông 
đều tồn trọng triệt để lý tưởng của nhà 
hiển triết. người dã có những hành 
động phù hợp với thiên nhiên. dửng 


dựng trước nhữn 


thắng trằm của cuộc 


sỡng, và đa xố họ công hố sự bình đẳng 


giữu mọi người với nhau. như thấy họ. 


dã làm 
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LEANTHES 


CLEANTHES¿310-232 trCN) Được 
coi là người điều khiển trường phấi 
khắc kỷ láu đời nhất trong 31 năm, 
Cleanthes, môi học giá nghèu túng, 
phẩn nhiều ống lầm việc như một 
người phụ khuân vác cho tới khi ở tuổi 
SU. ống mới cô thể gia nhấp trường 
phái triết gia. Ông đã ướ thành môn 
để nhiệt thành của Zenu. ông đã 
nghiên cứu học thuyết dưới sư chỉ dạy 
tủa thấy mình trong 19 năm. Và khi 
Zeno qua đối. ông đã đảm nhiệm chức 
vụ lãnh đạo trường phái. Cleunthex 
đã sửa đổi đôi chút học thuyết của 
Zeno. Ống cũng là một thí sĩ: trong 
40 tác phẩm của ông, tất cá đều rất 
ngấn. vẫn còn một xố mảnh vụn lưu 
lại. Phẩn lớn những bài thơ nổi tiếng 
nhất củu ông, Ca thi đãng thắn Zeux 
đã được bảo tổn. Đã là hiệu trưởng 
và mặc đầu đã cáo tuổi, Clcamhes vẫn 


GHRYSIPPUS 


CHRYSIPPUS (280-207 tr.CN) 
Trường phái khắc kỷ của triết học do 
Zeno lập ra, lề ra đã không có một ảnh 
hưởng lâu dài nếu không có Chrysippus 
phút triển và cũng cổ những ý niệm 
cũu nó, Ông sinh ra ở Soli, Cilicia, hiểu 
Á và đã đến Athens năm 260 Tr.CN. 
Ở dó, ông kể tục Cleanthex như là hiệu 


Lá 


còn làm bạn hè ngục nhiên khi ông 
nhấc bổng những khúc gỗ lớn và kiểm 
ăn t 


ng nghễ chân tay. 


€?ufylux -Uezrx. mất 2i cất cưa #Êerac fƯA ri 
thất d4 AM tiên củủu #Âutø. Siắcl vữ 0hog củủa 
#aro trong Sêw Ông thế ĐinẤt ÿÂ tÍturô? rỂ mgồến 
gi của /fezacdian. 


trưởng trường khắc kỷ. Người tì nói 
Chrysippus đã viết khoảng 700 cuốn 
xách về nhiều để tài khác nhau, Mặc 
dấu văn phong của ông chứa phải là 
hậc thấy. nhưng ông là một nhà triết 
+, luận lý học có phương phấp và có 
quan trọng đáng kể trong những 
kỷ nguyên sau đó. Ông đặc biệt nghiền 
cứu quan điểm và ý tưởng; ông cỗ gắng 
đạt được, những suy cứu logic và biện 


â/xx)ynaY 


EPI0URUS 


EPICURUS L331-279 triCN) Theo 
Epieurus. triết hoc phải là mỗi cách 
điểu trị cho tâm trí và lình hến. phải 
lủ một sự chỉ đương dẫn lốt đến hạnh 
phúc, Ông dạy rằng khoái lạc là sự 
hải đầu và kết thúc của đời sống hạnh 
phúc, rằng sự khôn ngoạàn và 
phải được hưởng đến mục địch này 
Trái với những người theo chủ nghĩa 
khoái lúc Khác, Eptcurus coi sự vắng 
mật thường trực của đau khổ là khoái 
lac đích thực duy nhất hơn là niềm 
vữi hay sự sa đọa., Khoái lạc mà ông 
quan niệm đôi hỏi có sự tự khống chế: 
sự thận trọng cẩn thiết cho việc theo 


ăn hồi 


chứng, những chắn lý không chổi cãi 
được mã đạo đức học và thân học của 
ông có thể dựa vàu. Ông khẳng định 
rằng đặc tính cốt yếu của còn người, 
điểu pi 
là sự phần đuãn của còn n 
Hoài động neav khi những " 
con người bị kích thích, Trong đạo đức 
học, Chrysippus cho 
lực tự nhiên hoại động rong mọi sinh 
vật. Xung lực ấy đượớc nhận biết rong 
còn người, ông không thấy sự lưỡng 
phân nào giữa quyết định c¡ 


0N VẬI, 


fñ biết con người với 
từi bất đầu 


mì giãế cì 


» CÚ fHỘI xung 


lạ ý chỉ con 
người và quyết định của xua lực tư 


cho đạo 


nhiền. Thiên nhiên phấn đẩu 
đức. đã tạo ra xung lực tự nhiên. 


đuối hạnh phúc. Ông đế nghị môi đời 
xống thanh đạm cùng cực. Chính ông 
cũng thường hài long với bánh mì và 
nước, Phần cốt lõi trong triết học của 
ông là tân hiến cho đạo đức học 
giảng dạy một cách sống khôn ngoạn, 
Luận lý học, nhận thức luận. vật lý 
là có 
thể tạo ra sự Đình an trong tâm hồn 
hy tạo ra sự quấy rấy tắm hồn. Như 
thể, ông đã kế tvà 
những nguồn gốc chính 
của sự rối loạn tâm thắn. Ông cương 
quyết chống Tại sự mề tín hay niềm 
tin vào sự can thiệp siêu nhiền. Y 
niệm về thiên nhiên của ông chủ yếu 
là nơi theo ý niệm của Demoeriuts 


học và siêu hình học được cœ 


luận rằng, sợ ch 


lồn giáo là 


_Ƒ 1ậ1 


Mặc dù đã chị 


tử, ñng đã phú nhà 


Ÿn nhân thuyết nguyên 


é (huyệt (ất địnH: 


ta thuyến khả nâng vũ trụ. Học 


buyết này đã được khỏi phục trong 
thửi đại ngày này. 
Nam 310 trCN. ôi 


r đã xắng lắp ra 
viện điểu đưởng lầu đời nhất ở 
Mytilene cho những người phải chịu 


dau đớn vị những rối loạn tầm lý laìy 
thắn kinh, vì trầm uất hay vì những hậu 


quá của thất bại háy bất mãn. Bốn nằm 


vên điệu dưỡng dược dời đến 
Ahens. Chính Epicurus cũng thười 


«hiu đau đớn vì những bệnh da dày. 


hàng quảng. thận. Triết học của ôi 
đã giúp ông chịu đựng đau đớn và 
ảng đã có thể chữa lành nhiều bệnh 
nhấn trong dưỡng viên của mình bằng 
cách guỉng dạy triểt học của ông 
Nhiều người đi 


mang đn ông vì kiến 


2 


=. 


thức của ông, nhờ đé họ đã tránh được 
cười 


hiệp 


Nhiều 


những rối loạn tâm thần 


thuậc mọi nguỗn gốc, nghề 
và quy chế xã hội đã được nhận vũo 
viện điều dưỡng huy trưởng học của 
ông. Không một người nỗ lễ hay Ù 
lâu xanh nầu bị loại ra ngoài. Những 


học thuyết của ông, mặc đù hay bị 
báp méo đã được truyền bá khắp thể 
giới cổ đại. Những học thuyết ấy đã 
củ ảnh hưởng rất đấng kể qua suốt 


chiếu đài lịch sử và cho tới ngày nay, 


HỔN THẢ £ 
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AR0ESILAUS 


ARCESIHLAUS (315-240 trạC 
20 đến 240 tị;C! 
khi 
c 


Acesilaus 
n Hận Lâm viên của Plato ở Ath- 
à đã giúp khôi phục vẻ rang rỡ 


trước kia của nó trong thời gian ông 
v. Học thuyết 
củu Hữn Lẫm viện äy đã trở thành một 
chủ nghĩa hơài nehí tưởng tự như học 
thuyết của Pyrrho và Tinoh, - dù 
nủ đã phát triển độc lận với những học 


quản lý Hàn Lãm viên nà 


thuyết ấy và trong hình thức eú phẩn 
nhẹ nhàng hơn. 


Areesilauis học toán học với 


Autolyeus, một vị tiễn nhiệm của Euelid 


Ông cũng là một 
nitác sĩ cố kinh nghiết và là một phái 
ngôn viên và gio sử nổi ñếng, Ông dã 
cöi minh là để từ địch thực của Plato, hô 
hão chong húi Speusippus và Xenocrate 
mù ông cáo buộc là đã bắp méo 


người Saries tiểu ¿ 


ác học 


\ Plata, Theo Arcesilaus, sư: 
đúng Plato đã trở thành hoài 
nehụ, phán đoán không chấc chấn và 


thuyết € 


hiểu bí 


UARNEADES 


CARNEADES ¡214-129 tr CN) 
Cumeades sinh ä Cyrene, Bắc Phi. Một 
tgười theo chủ nphĩa Hoài nghỉ triệt để 
Ông là người đầu tiên trong các tr 
đã tuyên hổ sự thất bụi củu các nhà siêu 
hình học, những người tận tuy tìm kiểm 


một sự tự do tỉnh thần toàn diện tưởng, 
đương với điều thiện tuyết đối, Với sự 
hữn) 


hái 0gang với những người theo 

học thuyết Plato khác, Arcesilaus đã 

kich những 

trghia khấc kỹ và đến lượt những người 

ày cũng lại phê hình ông nghiêm k 

Tết gia đương thời duy nhất 

nhận. Những điều nói về 
Arcesilaus chỉ còn rất ít 


côn gười Stoics theo chủ 


mũ ông công 
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ý nghĩu triệt để của những niềm tin tôn 
giáo, Nam I59 trCN, ông đã bất đầu bác 
bỗ mọi học thuyết giáo điều, nhất là chủ 
nghĩa khấc ký. cũng không thị 
những người theo chủ nghĩa khoái lạc 
nhw những người hoài nghĩ chủ naphia 
đã lam trước kia. Thuyết xuất độc. 
đáo mà ông đã triển khai có tầm quan 


chú 


PLUTARCH CHAER0NEA 


PLUTARCH CHAERONEA (§0- 
30) Trong thể giớt cổ đại, người ta 
củi Piutarch là “Hiển nhân đích thực”, 
Ở châu Mỹ, Emerson gọi ông là hiện 
thần của lý tưởng cụo nhất của nhân 
loại. Với tư cách là người việt tiểu sử 
cũng như nhà đạo đức, 
môi người theo chủ nghia Plato không 
chính thống, Phutarch đã được nhiều 


các anh hùng 


Lá 


trọng lên và sâu xa. Trong khi ông công 


kích những nỗ lực của những người khẩu 


kỷ chủ nghĩá để dung hòa những tôn 


giáo nhỏ biển với những xác tín triết học 
của họ, ông cũng chối bỏ tính bấi tử của 
các thẫn, những tính chất siêu nhiên của 


họ. đã thắn giáo. dịnh 


RR thuyết và 
thuyết Quan phòng, Ông không chấp 
nhận những giả trì đạo đức như là tuyệt 


đổi, mặc dù ông 


chủ rằng việc học hồi 
lẫn cuộc sống của mùnh! 


bằng cách tổ hựp; sự sâu sắc với tư tưởng 


cách thức Wướn 


tư duy. Trong cuốn đạo đức học thực 
Hành, ðng rao giäne tmiöt học thuyết PIaio 


ốn hóa, không có những yếu tổ tôn gio 


hay siêu hình học, Ông 
viên thứ ba hay 


lập mì Hàn Lãm 


ân Hàn Lãm viên. Tuy 


nhiên, triết học của ông có rất Í điểm 


chưng với Piato. người đấu tiên số 


lập 
ra Hàn Lâm viền. 


người ngưởng mộ nhất thế giới trong 
kỷ. 

Đời sống tình thắn của ông tập trung 
ở Athens và Delphi. trong Hàn Lâm 
viễn, do Plata sáng lập và trong đển 


nhiều thị 


thỡ mũ ông là tự sĩ. Phutarch là tmột người 
xùng tín, một người bếnh vưc hòa bình 
thể g 


iới và sự hòa giải. Ông là một 


gười 
quan sắt thận trọng các tính chất v 
quán của con người 


à tân 


bất chấp sự sùng 
tín các vị thấn xưa của ông, Các Giio 


phụ của giáo hội có cẩm tình với ông 
ách thế kỹ 16, 
Zwineli và Melanehthon mến mộ ông. 
trong khi Calvin lạnh nhất với ông và 


Luther không hiết đến ông. Người tị 


Trong số các nhà cải c 


gói Montiigne | AI của. 
Plutareh và cũng có thể nói như thể với 
Shakescare. Chỉ mãi đến thể ký 19. 
khi người ta nhấn mạnh đến tắm quun 


đổ đề giỏi m 


trọng lịch sử của những yếu tổ tập thể. 
ảnh hưởng của Plutarch mới yếu dẫn 
Tuy nhiên. hao lâu người tì còn quan 


tầm đến đời sống cá nhãn. ông vẫn còn 
được đọc đi đọc lại và những người nghĩ 
tăng lịch sử phải được quan niệm như. 


xự phát triển của đời sống tập thể sẽ 


tìm thấy trong các tác phẩm của Plutirch 
tIguôn thông tìn rất quan trọng, Ong 


cũng là một trong những nhà nghiền 


cứu văn hóa dân gián lớn nhất. Ông đã 
ấn để có thể làm 
Người tà quan tâm, có tử › dục hay 
khai trí những người đương thời với ông. 
Khi lâm thế. ông đã thu góp được một 
kho tàng kiến thức có thị 


viết về hấu hết mọi 


làm lợi chó 


những nhà tâm lý học, xã hội học. nhà 
giáo dục và cáu sinh viên khoa tôn giáo 


hợc đối chiếu. cũng nhiều như là các 


SỬ giu và triết gia 


Âưuht -reAlinrcdfcv Â ben phá rat dÍirh luật rẻ seề 
dẫt:eii@ rluät Ñ2ngg, theo fWwWazcii 
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PŨRPHYRY 


PORPHYRY (232-3041 Porphyry. 
một người Sy gốc là Malchos. 
ng là một trong những người cuối 
cũng bêuh vực ngoại giáo cổ điển 
chống lại những người hoài nghi chủ 
nghĩa và những người Kilö giáo, Ông 
là món đệ và bằng hữu của Pletinus. 
người xuất bẩn các tíc nhẩtu củu 
Plotinus. Ông cũng là người điễn giải 
học thuy a Aristole giỏi nhất 
Trons những ý kiến chống đối Kitô 
„ Pornhyry đã mưu toan 
đúng những quan điểm mà 
h tự mình tìm kiếm 
g tỉn càng nhiều càng tốt 


5 


giáo của ấn 


đánh g 
ông đả phá bằng cá 
những thô 
vẻ lịch sử và các học thuyết của các 
đối thủ của ông. và ông đã hết sức kiếm. 
hâm hày tổ công khai sự thù nghịch 
mình. Những người biện hồ cha 
Kitô giáo đã coi cuốn sách Chổng lạt 
người Kió guia của ông là rất nguy. 
hiểm. Porphyry xác tín rằng. những 
người súng đạo đích thực không muốn 


LũNGINUS, 6ASSIUS 


LONGINUS, CASSIUS (Thế kỷ 3) 
Tác giả cúu cuốn khái luận 8àn vẻ sự. 
Siêu Phàm đã được người ta gọi là “triết 
giá hiện đại nhất trong tất cả các triết 
Hy Lạp cổ dại” và “gần bằng 
Arixlotte, nhà bình luận văn chương lớn 


t56 
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vũ công thức, cúng bái, tế lễ, hay gọi 
hồn. Tuy nhiễn. theo ông. những 
người có trái tìm tỉnh khi hanh 
kiểm tốt cằng ngây cảng hiểm. nên 
người ta cản đến những lình ảnh của 
các thắn để ghép mình vào kỹ luất đạo 
đức và để có sự thỏa mãn tình thắn. 


nhất của Hy Lạp cổ đại". Tất cả những 
gì được biết về nhân thân của ông chỉ 
là những thông tin rút rủ từ một số 
những đoạn trong sách tiểu luận củi 
ống, không một thông tin khác nào về 
ông côn tốn tại đến ngày này, Chỉ có 
một sự kiên này là không thể tránh né 
được - đỏ là Longinus, bộ trưởng của 


Nữ hoàng Zenobia của Palmyra, không 
phải là tác giả của sách khái luận ấy. 
l.onginus, người được cho là tác giả 
ì Phàm trong 


sách Bần Về 
nhiều thế kỷ. Ông đã sống vào khoảng 
năm 213 đến năm 273, trong khi cuốn 
khái luận ấy chỉ có thể được viết ra 
vào khoảng năm 50. 

Nhiều học giả đồng ý với Theodor 
Mommsen rằng tác giả sách khái luận 
ấy có thể là một người Do Thái, và 
những DỀNHG không gi ng nhận giả 


một tác giả nào, không phải là người 
Đo Thái, vào thời đó hay trong thế ký 
h Cựu ước, 
; có quan tâm đến luật 
pháp và tập quán của người Do Thái vì 
một lý do này hay lý do khác. 
Longinus c| 


rưỡi sau, có thể trích dẫn 
cho đù người 


n đã trọng vong 
Homer và Moses, Ông tự cho mình là 
người Hy “Lạp, nhưng Philo cũng đã 
làm như thế. mặc đù không ai có vẻ 


PR00LUS 


PROCLUS (411-485) Chú nghĩa 
Tân Plato ngoại giáo đã dạt đến đỉnh 
cáo cuối cùng trong triết học của Proclus, 
người được kính trọng như là hiện thân 
của lý tưởng Hiển nhân. Tuy những ý 
tưởng của ông phù hợp với những ý 


nghỉ ngờ về sự trung thành của ông 
với Do Thái giáo. Longinus, hiển nhiên 
là một môn đệ của Plato và phái khắc 
kỷ chủ nghĩa, đã tấn công quyết liệt 
một người Do Thái khác có tên là 
Cecilius, là người đã phê bình Platon 
nặng nể cay đắng trong một tác phẩm 
đã thất lạc. Cecilius có lẽ là người đầu 
tiên đã so sánh thi ca Hy Lạp, La tình 
và Hebrơ, và đối thủ vô danh của ông 
cũng theo phương pháp này, 

Từ Boileau và Milton đến Burke và 
Kant, Mỹ học và phương pháp phê 
bình văn chương của châu Âu đã lấy 
cảm hứng từ tác giả vô đanh này. Một 
xố trong những ý niệm của ông đã được 
Hesel và những người kế vị ông sửa 
lại đôi chút, và ngay cả trong thế kỷ 
20 cũng có nhiều nhà phê bình và thi 
xĩ tiếp tục áp dụng những nguyên tắc 
điển tả mà người Do Thái vô danh này 
theo học thuyết Plato, hay có lẽ đồng 
bào của ông, Cecilius, đã phát biểu lúc 
bạn đầu. 


tưởng của cuối thời cổ đại, Proclus 
cũng đồng thời là một nhà duy lý chủ 
nghĩa tế nhị, một nhà luận lý học, mộ 
nhà biện chứng pháp rất hấp dẫn. và 
là một nhà thần bí học mà không một 
bí ẩn nào có thể che mắt ông được. 
Người đương thời với ông đã diễn tả 
tâm trí ông như là sự chiến thắng của 


say T57 


lý trí nhân loại và nguồn gốc của nhữi 
quyển năng thiên nhiên. Ông là tu sĩ 
của các thần Hy Lạp. Tiểu Á và Ả Rập, 
đã cử hành việc sùng bái của các vị 
thần ấy kiến thức khoa học và tài nghệ. 
Chỉ có Kitô giáo và Do Thái giáo là bị 
ông xem thường và thách thức 
Nhưng danh tiếng và sức mê hoặc 
của những điều ông viết ra lớn đến độ 


tr 


JAMBLICUS 


TAMBLICUS (Vào khoảng 270-330) 
Trong chừng mực mà thuyết Thông thiên 
học hiện đại không lùi lại đến thuyết 


2/00 ( 


188 -c_ 


các Giáo phụ của Hội thánh vẫn dựa 
trên những chú giải về Plato đo kẻ thù 
của Kitô giáo này viết ra, và cuốn 
Elementa Theologica của Proclus, bênh 
vực và tôn vinh ngoại giáo. đã có tâm 
quan trọng căn bản đối với thần học 
Kitô giáo thời Trung cổ. Ảnh hưởng cúa 
ông đã lan rộng đến cả những triết gia 
thời Phục Hưng và chủ nghĩa của Hegel. 


thân bí học của Ấn giáo. những người 
theo Thông thiên học đang dùng những 
học thuyết mà phần lđn đã được 
Jamblicus trình bày rõ ràng. Ông là một 
người Syri vị a Porphyry. 
Ông đã cố công hệ thống hóa triết học 
của Plotinus, đã viết những phần chú giải 
về Plato các thần Hy Lạp. các học 
thuyết của người Ai Cập, Chaldea và 
Assyria. Cho đến thế kỷ thứ 19. người 
ta coi Jamblicus như là một trong những. 
triết gia lớn nhất. Trong cuối thời kỳ cổ 
đại, danh tiếng của ông nổi như cồn. 
Người ta tôn vinh ông như là *Người 
đứng sau Plato chỉ về thời gian. chứ 
không phải về tài trí”, những môn đệ 
của ông không thể tự kềm chế đã làm 
những lá thư do Hoàng Đế Iulianus 
viết ra, trong đó Jamblicus đã được xưng. 
tụng là "Người cứu Hy Lạp, kho tàng 
của Hy Lan”, hay “Người chữa lành linh 
hẳn”. Trong một thời gian khá lâu, người 
ta đã hoàn toàn tin vào những sự đối trá 
này, vì thực ra Hoàng đế Julianus đã 


đánh giá cao Jamblicus và thường xuyên 


trích dẫn những tác phẩm thật của ông. 
Jamblicus đã được coi như thần thánh 
và người ta đã gán nhiều phép lạ cho 
ông. Ông đã thu hút được nhiều người 
theo vì ông hứa rằng, khai tâm trong 
triết học của ông có thể mang lại cho 


người theo những quyển năng siêu 
nhân, Ngoài ra, ông còn hứa hẹn sự 
thành công cho họ trong đời sống 
thường ngày. Những tư tưởng của ông 
không gây ấn tượng cho độc giả ngày 
nay ngoại trừ việc các tư tưởng ấy được 
trình bày một cách hùng hẳn. 
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CICER0, MARCUS TULLIUS 


CICERO. MARCUS TULLILS 
L106-43 1rCN) Người tá khố 


đánh giá thấp ảnh hưởng lịch sử rất lớn 


ụ thể 


vũa các (8e phẩm triết học của Cicero: 


Anh: hưởng thải hiển nhiên trong 
những tấu phẩm của các Giáo nhủ trong 
Núi thành như Petvareh, Erasmux và 
Cobernieus. Ngay cả Voltaire -- Người 
đu tài nhưng khỏi 


ca tụng hai Irone những cuốn xách của 


g khăm phục ai - đã 


Cieere như là “những công trình đáng 


khẩm phúc chưa tng đượtc viết ra”. 


đi Mã vá €weyee 
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Các Giáo phụ sáng lập giáo hội ở 
Hoa Kỹ cũng khẩm phục Cicero khö 


kém. Thomas Jefferson đọc tác phẩm 
Dự Nenecre (Bản Về Thời Xưa) hằng 


năm: lohn Adams. Tống thống Hoa 


the 


h M408 CụjMillne Me 


Kỳ thứ nhì tuyên bổ rãi 
qhữn 


“Tải cả 


giải đoạn của lịch sử thế giới 


phối hợp lại cũng không thể sản xinh 
ca mỏt chính khách hay triết gia vĩ đại 
như Cicero. Thẩm quyển của ông có 
một trong lượng rất đáng kể". Con 
trai ông, Iohn Quincy Adams, trung 
Đại học 


đã ủng hộ học thuyết của 


khi giảng day ở trườ 


Harvard, 


Cicero. ôn lo rằng, tải hùng biến 


là rưỡng cốt của tư do. Theodor 


Mommsen. trong cuốn sách Lịch si 


La Mớ của ông, đã dùng tất cả sự hiểu 


biết 


khả năng và thẩm quyền của 


ông để hạ bệ Clieero. Sự lạm dụng 
và châm chọc Cieero với tư cách là 


chính trị gia và triết gia. đã trồ thành 


f\a É (WWAfinle f8 ÂBMPQ) ng vIỆOI 


AI 


Thadaeus Ziclinski. nhà 
ấn lần người Nga. đã cho rần 
trong tất cä cúc thành tựu ldn nhất của 
1ulius Caesar, không có thành tựu nào 
quan trọng cho lịch sử văn mình nhãn 
loại quan trọng bằng sự kiện Cuesar, 
buộc Cicero phải về ở ẩn trong miễn 


mồi cái mốt. 
ngữ 


quê, và huộc €ieero phải phát biểu 
Ăn tự. 
không có 


triết học của tình bà 


Xúc định Cieero có 
tài năng độc đảo là một điểu có nhẫn 
hơi khó, vì những tác phẩm của các 
triết giá Hy Lập mà ông vay mượn ý 
tưởng đều đã thất lạc cá. Chỉ có một ý 
chấn là của ông, đó là " 


tế 


lường c 
không được gãy chiến. ngoại trừ để 
giữ đức tin háy 


an ninh”, 


LUERETIUS (TITUS LUERETIUS 
CARUS) 


LUCRETILiS ÈTitus Lueretils Cirus] 
(98-55 triCN! Hệ thống triết học cũa 
Epicurus đã được Luecretius chuyển 
thành một bức họa nổi bật về đời sống 
vũ trụ và đời người trong tập thơ De 
Rerum Natura (VỀ bản tính của mọi 
xự vật] của ông. Một không khi căng 
thẳng sôi nổi bao trùm tập thể nãy, 
Nhiều hơn là một tác phẩm mô phạm. 
nó là sự thú nhận những mãnh liệt của 
một con người vẻ sự bình thản trong 
tâm trí, và, trong khi göt rửa những ý 
tưởng sai lẩm trong tâm trí mình. tô ra 
xẩn sàng hy sinh ngày cả những ão 
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# Liệt trì đi CM tật của «hán Vk NHA: 
tiết CWven: Zil lật fẩu tiền, thế Âlï-Ý hay Š Hết 
gi nung 14H KỆ 
[TÂM siêu he 


tưởng có vẻ hữa hẹn sự bình án trong 
tâm trí. 


Tìaag xách nể đâm A(HĂt cứtc sự€ tổ cáA #iwCrfdix, 
thang (li bẩm, Havr(g0iáax (ÀÁosga 


letome. Giáo phụ của hói thánh. 
n 


đời chắc chấn không chấp nhận 
những ý Kiến của thí sĩ này và hoãn 
toàn cố thể không phải là một nhà viết 
tiểu sử vô tư, đã viết ra bản tường thuật 


về cuộc đời của Lucretius, tài liệu duy 
nhật côn lại. Pheo lerorme, L.ucrettus 
thinh thoảng ở trong tình trạng mất trí. 
đã tự vẫn, Một vài cầu nói của chính 
Lueretius chứng tỏ rằng ði 
bệnh tầm thắn, và chắc chẩn là ông đã 
quyết định tư sát khi cảm thấy mình 
đã đánh mất sự hình thản trong tâm 
trí. hình thần là điều duy nhất làm cho 
on người có thể chịu đựt 


đã mắc 


được cuộc 


đời, theo nhự ô 


tin tưởng 


P0SID0NIUS 


POSIDONIUS (Vào khoáng L35-51 
Tr.CN!. Những gì còn lại của các tác 
phẩm của Posidonius chỉ là những cầu 
trích dẫn của cấu tú 


° giả sau này, Vào 
thời ông và trong những thể hệ kế 
được đánh giá như là học 
giả thông thái nhất có thể trình bày 
những văn để khô khin bầ 


tiếp. ồn 


một văn 


phong sắng sủa và trị 


Posidoniux sinh ở Svria nhưng giáng 
dạy nhiều nhất ở đảo Rhođes và ở 
Roma. Ông đã du lịch qua Bắc Phi. Tây 
Bạn Nha, Pháp và Ÿ và đã viết vẻ tiết 
học, sử học, địa Ì 
văn học. Tôn giáo 


vật lý học và thiên 
đồng một vai trà 
diUlan trọng trong tư tưởng củu ông, Ông 


Rất có thể thơ văn của Lucretius đã 
ầ người 
gổ gắng khôi phục tôn giáo cổ đã hôi 
nhọ Lucretius khiển cho sau đồ L.ucretiux 


bị mất trí nhớ, và tất cả các tấp thơ viết 
tây của ông, trừ một tập. đã bị thiều hủy 
Thời kỳ Phục hưng cũng có n 
thời kỳ khôi phục Luerelius. Từ đó ông 
được coi là thí sĩ lớn nhãt của văn học 
thế giới. Ông đã được Milton. Shelley 
Walt Whitman thần phục, Cuốn “Cật 
vấn tứ thắn” của Walt Whitman có thể 
coóí là chịu ảnh hưởng của Lucretius. 


Altedl Tennyson dựa lrên Jerorme, đã 
đùng Lueretus làm đối tượng của một 
cuộc nghiên cứu bênh lý 


fiidpaimy 


tôn thờ các vị thắn và các nghỉ thức Hy 
Lạp. La Mã và Đông Phương, và đã phối 
lớp các tín ngưỡng về quỷ thần với đã 
thấn giáa khấc ký chủ nghĩa ruyển 
thông. Sách mô tả vũ ứụ củu ông, ty 
chỉ cồn giữ được vải mảnh, đã ảnh 


SENEDA, LUEIUS ANNAEUS 


LUCIUS AI US 
Thứ 4 TrCN - 651. Trước khi 
bị thất sửng và bị Hoàng để 
Nero huộc nhải tự vẫn, ông thường được 
cói, như Elder Phiny đã nói. “Người dẫn 
đầu trong văn chương và phép trì nú 
ông đà là tể tướng của Nero. Những bì 
kịch của ông đã truyền cảm hứng 
nhiều kịch sĩ mãi tới thời Nữ hoàng Eliza- 
beth củu Anh quốc, Louis XIV của Pháp 
và Napoleon đệ nhất. Tự goi mình lã một 
người khắc kỷ chủ nghĩa, 


cho 


neca đã viết 
khoa học tự 
nhiền, tám lý học và những vấn để đạo 
đức. Ông là một nhà luật học lừng danh 
và được người đương thời công nhận là 
một thẩm quyền về địu chất học, khí 
tướng học và động xả! học biển, Sư phát 
triển Khô giáo không hễ làm nguy hại 
đến danh tiếng và ảnh hưởng của ông 
Người tạ nói ông đã trao đổi thư từ với sứ 
đố Paul; nhưng những thư này. hiển 
nhiên là giả mạo. Mặc đù các Giáo phụ 
vũa Hội thánh biết ông không phải là 
người Kitô giáo, họ vẫn đánh giá cao 
những hoc thuy 


những sách khái luận 


đạo dức củ: 
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liướng đến nhiều triết gia thời trung cổ 
và thời Phục hưng. Những cảu cách 
ngôn của ông. pha trộn lý trí và thắn bí 
giáo, kinh nghiệm chín chắn và. ước 
đoán táo hạo, đã truyền cảm hứng cho 
Letbniz và các nhà 


ăn lắng mạn 


triết gia và nhà thần học Kitô giáo. mãi 
" Thornas à Kempis, cũng làm 
như thể, Tuy nhiên, chính lí thời Phục 
Hưng đã lãm gia tăng tắm quản trong của 
Seneca đối với nền văn mình Tả 
phương. Chủ nghĩa khấc kỹ của ông đã 
thẩm sâu vào đâu óc của Montuigne, 
Rabelais, Mihon và Dryden, Ngay đến 
ý 19, ông vẫn còn thu hút những 
thí sĩ như Wordsworth và những triết giá 
nh Emerson. 


tiiÐ (Ân chưng củ Äemern 


EPIGTETUS 


IEPICTETUS 160 


người nô 


110) Lễ 
ê. chính ông cũng bỉ mật 


001 mỘI 


ông chủ tần nhẫn đánh què, Epictetus 
đã được giải phóng hợp pháp và đã 
trở thành Lấm gương của một con 
người tự dø, ngay thẳng và đốc lập 
'Thườ ẻ đời ta 
bất hạnh. họ thường khước từ sự an ủi 


p cảnh 


của tôn giáo và đọc sách Eneheiridion 


để lấy lại sự hình an trong tâm trí. Sách 
này không phải do triết gia khắc ký 
Epictetus viết ra mà lá do một môn đệ 
trung thành của ông là Arrian viết ra 
là 


Amian là một vị chỉ huy quân sự v 
tiệt ñgười quyền cao chức trọng của 


để quốc La Mã. Ông đã ghi chép 
trắm 


những quan sắt tâm lý học. nhữn 
Lư mặc tưởng, những bài giảng và 
những cuộc chuyện trò đạo đức củu 
ông. Khoảng nửa 
này vần côn lại. 


lầu cuốn sách 


uÁ 


Epictetus sinh ở Phrygia. 
Ông được bán cho đoàn tùy tùng 
Hoàng Để Nero. Ông được phép tham 
r những buổi giảng 


Ay của triết gia 
khắc kỷ Caius Musonius Rufus mà ông 
rất thán phục. Nhờ Musonius, ông đã 
học được cách thức thảo luận lý thuyết. 
thú tội cá nhân. Khi Musonius qua đời 
(8l), Epictetus, lúc bấy giờ đã được 
phóng khỏi cảnh nỗ lệ, đã thuyết 
giảng triết học ở Roime. Hoàng để 


^ 18ã 


DoImtian - người không thích tự đo 
biểu - đã truc xuất Epietctus (năm 90} 
và tất cả các triết gia ra khỏi kính đô, 
Epictetus đi đến Nicapolis ð Epirus, 
Hy Lạp. trong số những thành viên 
của cử lụa đồng đáo của ông ở đồ 


cú vị Hoàng đề tương lai Hudrian, Ông 
cũng gáy được ảnh hưởng đáng kể 
đổi với loãng để Marcus Aurelius, 
những quan điểm của vị Hoàng đế 
này hẳu như luôn luẻn phù hựn với 
những quan điểm của Epictetus. 
Iipicteras đã dạy rằng lý trí cai trị thể 
mjđi và đồng nhất với Thiên Chúa 
Đôi khi ông đã so sánh các hạc thuyết 
jáo với nhau. Ông đã nói đến 
“Những người Galilea °, 


ca ngựi sự 
can đảm của họ, nhưng ông cho rằng 
ho đã không có lý trí. Công trình của 


AURELIUS, MARUS ATDNINUS 


AXURELIUS, MARCUS ATONINUS 
L3I-IRU), Trode khi hàng ngàn người 


Win TnAelies cớ vvÊtÊ ca 
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đÿMcrrtex 


ông được phát biểu ưong môi ngôn 
ngữ đơn giản và ngay thẳng, đã hấp 
dẫn nhiều triết gia trong những thế 


Lẻ sau nHữt là Montiigne và Kanl 


hồ £eo cuồng loạn khi người giác đấu 
chiến thẳng cấm lưỡi gướm của mình 
vào đối thủ bị đánh bại, một đứa trẻ ngỗi 
trong củi lô Hoàng gi: đã tự chên mình 


sâu hơn trong một cuốn sách về triết học 


đạo đức. Đứu trẻ ấy, con nuôi của 
Antoninus Pius. đã trở thành Hoàng dê 
La Mã năm I6L. Khổ tụ theo lối của nó, 
vẻ khúc kỹ cúu nó đã được những bặc 
thấy trừ danh nuôi đường cản thân và nó 
đã cũ gắng áp dụng điều đó trong triều 


đại của mình. một triểu đại hỗn loạn như 
lịch xử đã chứng minh 

Cũng giống như ñphia phụ cửa 
ông, ông tin tầng, Không có mỗt cúi 


nào quả cao để có thể mua được 
trình và thiện chí, Chưa bao giờ 
trước đó. trong thể giới Tây phương. 
dã có một triết gia ngồi trên ngái vàng. 
Chắc chẩn dã không cỏ một ai luôn 
luôn cố gấng ca tụng những dức tính 
của trí nẵng. không một ai gạt hồ khoái 
lạc và đã chiến đấu với nhiệt tình chính 
đáng chống lại sự đốt nát. là nên tắng 
của sợ hãi. dục vọng và buốn phiến 
những cải tạo thành điều ác trong thể 
giới này, Ngày những người Kitô giáo 
mã ông chưa hao giữ hiểu rò và vì thể 
đã phái chịu đau khổ cũng công nhận 
tỉnh tình thánh thiện của ông và không 
thể không thán phục niềm tin nữa 
hất khả trị chủ nghữa, nữa là cam hứng 
đức tin tủa ông vào Thiên Chứa hay 
các thầu như là cân nguyên của khôn 
ngọn và quyền nâng 
"Trong khi tình hình chính trí suy đôi. 
đất nước nay không còn được sự bảo 
hộ của cáu đội quần Lụ Mã, mà thuộc 
xự cai quản củu những đắm vô trang 
goal quốc. Trong khi đó. nghĩa huynh 
Laueius Verus của ông sống nhóng túng 
và phụng phí những cơ hội của Để quốc. 
ở phíu Đông. trong khi Roma bì cắm 
chân vì hệnh địch ở Đông phương và 
bán đảo Ý thường xuyên bị người 
Marcomannt đe dọa. Xuyên qua tất cả 
những điểu ấy, Aloninus vẫn rất thât 
với mình. Ông đã tôn vinh người giả 
đổi, mưu mô l2Iustina của mình bằng 
cúch đãng hiển một đến thờ cho bà ở 


¬....- 


Halala khi bà quá đời, và một đến thờ 
khác ð Romu, và bằng cách lập m một 
tổ chức gây quỹ cho những người cùn 
¡ ngheo. Ông đã không đọc đến và 
đốt hết một cách củo thưởng những lá 
thơ kết tội bà. 

Công trình nổi tiếng nhất của ông, 
cuốn Meditations (Trầm nữ tặc tưởng] 
mã vi Thánh Để này đã viết trên bãi 
chiến trường. Đời sống v phẩm 
vủu ông cho thấy chủ nghĩa khấc kỷ 
hoàn hảo nhất, mặc dữ người tú xét đoán 
ông tà thiếu khả näng đổi phó với những 
vấn dễ của quốc gia. Irane đồ người tì 
cho rằng sức mạnh là cần thiết cho một 
giải pháp thành công. 
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$EXTUS EMPIRICUS 


SEXTUS 
nấm 300) 


šMPIRICLIS ( Vào khoản 
Những tác phẩm của 


SexIus Empiricus là một kho vũ khi 
đạn dược của chủ nghĩa hoài nghị, đã 


nữ cấp cho những nhả tư tưởng 
¡ giáo vũ khí để chồng Kitã giáo 
Những người biện hộ cho Kitô giáo 


với những lắp luận để bác bỏ ngoại 


lắo. và Irui 


z những thế kỹ sau, chủ 


vắc triết gia như Monlaiene những lý 


đo để bảo vẻ sự độc lập của lắm trí 
họ đổi với chủ nghĩa giáo điểu, bất 


vưứ là loựi nào 


PLDTINUS 


PLOTINUS (305-370) Mặc dù đã 
có nhiều cuộc 1ìm tôi thận trọng và 


nhiều cuỗc bần cải nóng bỏng, vẫn 


không có một lời giải đáp nào thöu mãn 


chủ vấn để có hay không Plolinus đã 
xổ hữu một kiến thức đích thực về tôn 
giáo vũ triết học của Ấn Độ mà các 
học thuyết của ông mang những tính 
cách tương đồng đáng ngục nhiên. Tuy 
nhiên có điểu chấc chấn là Plounus 
đã nhiết tình nghiên cứu sự khỗn 
ngoan của Ấn Đồ. Vì mục đích này 
ống đã tham gia váo chiến dịch của 
Huãng để Gordianus chống lại Ba Tư. 

Dù sào đi nữa, Plodnus có về đ 
tiếp cần tình thắn Ấn Độ sát hơn bất 
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Sextus, một naười hanh nghề v. đã 
không phải lì một triết gia độc đáo cho 
bằng một ng 


ữi nhổ biển triết học thông 


thạo, tốt tác giả có tài và có khí phách. 
người có thể thâu tôm những tư tưởng 
của mình trong những công thức gi 


y 


chú ý. Ông đã công kích chẳng những 


các triểt gia và nhà thần học giáo điều 


mã bắt cứ một 


huyền giá nào. đù là 
về toán học hay về n 


ứ pháp đã tự cho 


mình là không thế sai lắm. Bằng cách 


đó, ông cũng đã đưa ra những tài liệu 


lich sử củu nhiều khoa 


lá Trì cao Ý 


học khác nhau như là các khoa học ấy 


lä phái triển trong thời ông 


#ÌAIjiHy 


cứ một triết gia nào khác của nền văn 
mỉnh Địa Trung Hải. Học thuyết của 
ông cho rằng thực tai, nhận thức được 
bằng giác quan là một sự tẩn mạn và 
xuy thoái của Thực tại đích thực, mà 
Plotinus đã quan niệm như là ý niệm 
Tam vị nhất thể của cái Độc nhất, cái 
Nows (Tình thần) và Linh Hồn có vẻ 
như là có nguồn gốc Ấn giáo không 
kém ý kiến của ông cho rằng khổ tu 
và xuất thần nhập định dẫn đến khôn 
ngoan. Nhưng mặt khác, Thánh Au- 
gusuine đã không hoàn toần sai khí 
nói rằng Plotinus, để được trở thành 
một người Kitô giáo, đã phải thay đổi 
“Chỉ một số từ”. Thực ra thần học và 
triết học Kitô giáo thời trung cổ đã 
du nhập nhiều tư tưởng của Plotinus. 


B0ETHIUS 


BOETHIUS (475-524) Chính lúc 
Boethius bị giam cầm cẩn mật trong 
tù chờ ngày hành quyết, ông đã phát 
biểu thành văn những suy nghĩ của 
ông về chính định mệnh của ông và 
định mệnh của nhân loại. Trong nhiều 
năm, ông đã phục vụ như là Thượng 
thư của vua Theodoric người Goth 
Ông đã chống tham ô và kết quả là 
đã gây sự thù nghịch với nhiều nhân 
vật thoái hóa quyển cao chức trọng, 
những người này cuối còng cũng đã 
thành công trong việc làm cho 


Cả thần bí học và chủ nghĩa lãng mạn 
Âu châu, cho đến ngày nay. cũng vậy. 

Plotinus, bất chấp sự tưởng tự hay 
có liên quan với Ấn Độ và Kitô giáo, 
vẫn kiên trì trong việc tôn vinh 
thần Hy Lạp ngoại giáo. Sinh ở Ai Cập. 
ông là môn đệ của Ammionius Saccas. 
người đã cải đạo từ Kitô giáo sang đa 
thần giáo và chấc chấn là đã nghiên 
cứu các tác phẩm của triết gia Do Thái 
Philo. Từ năm 245 đến khi ông qua 
đời, Plotinus đã đạy triết học. Ông đã 
được Hoàng đế Gallienus tham vấn 
nhiều lần. 


môn đệ của ông theo 
ông với một sự sùng bái tôn giáo. 
Plotinus cũng được đánh giá cao như 
là một nhà tâm lý học 
nhà mỹ học tao nhã. 


€ bền và một 


Theodoric tin rằng Boethius là một kẻ 
phản bội trong việc phục vụ Hoàng 
đế Byzantine. Những lời cáo buộc giả 
đối này đã làm cho Boethius bị kết 
án mà không cần xét xử. 

Những thăng trầm của đời ông đã 
khiến Boethius suy ngẫm về vấn để 
chung là phải chăng sự may rủi hay 
sự quan phòng của Thiên Chúa cài 
quản thế giới này. Tác phẩm Đe 
ConsolationePhiloaophiae (Triết học 
an dỉ), gồm những suy nghĩ của ông 
trong lúc bị giam cầm, đã được dịch 
ra hầu như mọi thứ tiếng ở Âu châu. 
Tác phẩm ấy khẳng định rằng con 


ngườửi cao hơn những sức mạnh mù 
quảng của thiền nhiên. rằng quyền 
nặng của may rủi ảnh hưởng đến 
những công việt hằng ngày của nhãn 
loại. là không ản nhằm g† và rằng 
Đăng quan phòng là vô hạn. Nhiều 


nhàn vật quan trong. chẳng hạn như 
Dante, Chaueer và Nữ hoàng Eliza- 
benh, đã thấy rằng những học thuyết 
của Boecthiu‹ đã 


äp họ đối mật với 


cuc sống một cách can đấm, mỗi khi 
hụ bị những nghỉ ngờ bao váy hay hí 


mắt của tương lài làm họ hoảng sở. 
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JUSTIN, THÁNH TỬ ĐẠO 


THÁNH TỬ ĐẠO JUSTIN (Vào 
khoảng I10-165) Tài liệu sớm nhất 
bênh vực Kitô giáo chống lại đa thần 
giáo dùng. những lý luận triết học là do 
Justuin soạn ra, người sau này chịu tử 
đạo ở Roma. Cuốn Apslogiex (Lời Biện 
Hộ) của Jusin cũng là cuốn sách đáng 


.J/Atin, nguöï / Ágø 
Lữ tiến Quậc hai) 


— 


._... NHỮNE NữÏI KITf BIẪI BAN ẦI 


lưu ý tự của 
người Kitô giáo là một việc đã được thực 
hành trong thời xa xưa. bác bỏ những 
cáo buộc chối 


ầ nó mô tả việc phụ 


nh viên của 


cộng đồng Kitô giáo và cố 
phục các triết gia ngoại giáo 
dùng chính những từ ngữ của họ. Ius- 
tin, sinh ở thành phố Flavia Neapolis 
của Samari, tên cổ là Shechem, đã bị 
người Vespasia phá hủy năm 67, mà 
ngày nay gọi là Nablus. Chắc chắn ông 
không phải là người Samari mà là một 
hậu đuệ ngoại giáo. Hiển nhiên là ông 
đã học triết học ngoại giáo trước khi 
cải đạo và đã thủ nếu không phải 
là một trí thức sâu thấm thì cũng là một 
cây bút lựu loát trong việc sử dụng tỪ 
ngữ triết học. Justin cũng đã có một cuộc 
tranh cãi với một học giả Do Thái giáo. 
Ông đã tường thuật cuộc tranh cã 
trong cuốn Điafogwe With Trvphon (Đối 
Thoại với Tryphon.) Tryphon có thể là 
một người có thật tên là Tarfon đồn lính, 
là người chống đối Kitô giáo nhưng đã 
chết trước khi Justin lớn lên. 


GLEMENT ALEXANDRIA 


CLEMENT ALEXANDRIA t1§0- 
3]S1 Triết gia ngoạt giảo Celsus, một 
trong những người chống đối Kitô 
bảng hái nhất. đã ghì nhận (nấm T50) 
ràng các công đồng Khô giáo tản mạn 
đang có khuynh hưởng tiến tới một tổ 
chức chặt chế hơn, một học thuyết 
thông nhất và một quy tắc chúng cho 
các sách thánh và một sự nhất luật trong 
các phương pháp diễn giải của ho. Điều 
mài Celsus cảm thấy rõ là sự hình thành 
bán đầu của một giáo hội tự cho là Công 
giáo. Người đại diện tính thân đẫu tiên 
của giáo hội ấy là Clemterit. Ông cũng 


là chủ để những lời biên giải cho Kiô 
giáo dựa trên niềm tin vào những mặc 
khải của Thiên Chúa. nhưng dung hòa 
với các ý mềm cũu triết học, những lời 
biên giải này vẫn còn có giá trí đến n 
ải hiên sách #*hiiø (Nhũ 
ý niềm tổng quát của người Do Thái) 
để phù hợp với những mục đích và nhụ 
cấu của Giáo hỏi Kitồ mới xinh, mặc 
dù. những chỉ tiết của hệ thống triết học 
bênh vực Kitô giáo của ông côn khấn, 
khít hơn với thắn học của chủ nghĩa khác 
kỳ. Người tạ chú yếu nhớ để 


nay. Ông đ 


ông như" 
là người sắng tao rà những lời biện giải 
cho Khô giáo. nhưng những học thuyết 
khúc mà ông trình bầy không phải lúc 
não cũng được giáo hội chấp nhận. 
Trước khí cải đạo sang Khô 
ông đã chủ du nhiễu nơi qua khấp Ai 
Cập. Ý- Syria và Palestine. Ông 
hôi khoa thần bí của Eleusis; thẩm 
nhuần tỉnh thần ngộ đạo xã những học 


áo, 


ình 


C1eU2A413Š-ÁÁcttinfrút 


thuyết cứu thể tiến Kitô giio, những 
học thuyết này bất nguồn từ khuynh 
hưởng thần hi Đồng phương và được. 
sáp nhập vào triết học Hy Lạp. Ông 
rất thông thạo các sách Kinh thánh. kể 
cả những xách không được súp nhận 
vào quy điển và ãng cũng rấtthông thao 
triệt học ngoại giáo. các tác phẩm của 
ông /zeotrepitux (Huấn đụi, Putdagogux 
ẨIromateix (Ti thăm). lôi cuố 


vả 


có hẹc thức. Ông tuyên bố rằng, chỉ 
cẩn dức tin Kitô giảo không thôi cũng 
đủ để cứu rỗi con người và hứa hiệu 
đem lạt một sự hiểu biết rộng cho những 
ai được khai tắm trong triết học Kitô 
iáo. Ngôi Lời. chứ không phải Thượng 
để hay Đức Khô, là điểm ly tầm trong 
giáo lý của ông, Ông định nghĩa đức 


người Kitô giáo lẫn người ngoại giáo 


ai 173 


tin như là sự tuần phục lý trí của Ngôi 
Lời. Ông chủ trướng rằng triết học 
không lam cho đực tin ở thành chân 
lý, nhưng mở dường đến sự an toãn 


'TERTULLIAN 


FERTULLIAN (Vào khoảng I6: 
320). Ở tuổi 40, Tertullian, con trai một 
xĩ quan quân đội La Mã đã cải đạo sang 
Kitô giáo và trở thành người biện giảt 
nhiệt tĩnh nhất cho Kitô giáo. Sống trong 
những triệu đại của các Hoàng để 
Septimius, Severus và €¡ 
đã cạn đám phản khái 


raculla. Ông 


ạ những sự tàn 


#ruflizrt 
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14 v.. 


tránh khỏi sai lắm và củng cố nhiệt 
tâm tiến tới Thiên Chúa. Ông hứa hẹn 
sự thần hôa che người ngoại 
ho chấp nhân đức tin Khô giáo, 


lØ, nếu 


Ác của các quan tòa và nhữt 


sự quả 
khích của quân chúng chống lại người 
Kitô giáo. nhưng ông cũng sẵn sàng 
khuyến cáo bạo lực chống lại bất cứ 
lí thú nào của những người đẳng đạo. 
Với ông trong trường húp-sự thuyết phục 
không giúp được gì, Các tác phẩm của 
ỗ ngoại trừ cuốn ¿Ä/øl- 
agy (Lời biện giải), 33 cuốn khác cuñn 
ân còn lại đến nay, đã cho thấy sự nhiệt 
tình, kiến thức của thời đại ông, của 
lịch sử đã qua, và môi tỉnh thắn công 
kích cùng cực. Terrullian không mệt 
mổi trong việc biểu lộ thái độ coi 
thường các triết giu ngoại giáo. Đối với 
ông, đức tin ở trên lý trí và mâu thuẫn 
hợp logic là phương tiên để bác bỏ lín 
ngưỡng. Tuy nhiệt 
ng Creádn quảa absurdiun esi, thường 
dược trích dẫn theo một nghĩa không 
đúng với ý của tác giả. Trong 20 năm, 
Tertullian đã can thiệp vào mọi cuộc 
tranh luận liên quan đến giáo lý Kitô 
giáo. Trong sách Adversus Praxedn từ 
Trintax (Tam vị nhất thể) trong tiếng 
La tỉnh là để nói đến một Thiên Chúu 
trong bà ngôi. mặc dù ông không còn 
sống để được thấy giáo điều Tam vị 


5, trong số đỏ 


. câu cách ngôn của 


nhất thể được củng cố chải chế. Với 
thủi độ khong thỏa hiệp cứng nhắc, ông 
đã công n Do Thái, 
ö. dĩ giáo vã thể tục. Ông nhiệt 
tình bác bỏ việc tục hôn và đóng đấu ô 
nhục lên những người Khô giáo nhận 
những chức vụ trong nên hành chính 


kịch các thẩm quy 


Tigual gi 


0RIBEN 


ORIGIEN (1KŠ-353] Trong khi Clemt 
en\ Alcsandria được coi là Giáo phụ của 
các nhà biển giải Kitô giáo. thì môn sinh 


Origen của ông được gọi là người sắng 
lạo thân học Kitô giáo. Nhưng Criaen, 
chẳng những là đỗ đề của Clement mà 
côn thị giáo triết gia ngoại giáo 


Amnonius Saccas. thấy của Pletinus. 
€ripen cố gẩng sát nhập đức tin Khô 
giáo vào cách giải thích vữ tru có thể 
hiểu được, chẳng hàn như việc được 
phái Phale và phái khắc kỳ chấp nhân. 
nhưng ông cũng thiền về chủ nghĩa Tân 
Plato mới suất hiện trong thời ông, Ông 
là một trong những học 


lớn chưa 
tựng có. Tác phẩm Hevapl¿ của ông, 


đối chiếu những bản dịch Kinh thúnh 
thành xảu vôi, đã có ảnh hưởng lớn đến 
sự phê bình và giải thịch Công giáo 
Ông đã viết một tác phẩm bênh vực 
Knõ giáo chống lại Celsus Tùy nhiên, 
xách này đã hị những người Công giáo 
chính thông sau này lên án như là sự 
nhượng bệ khủng chấp nhận được chữ 


của để quốc hoặc phục vu trong quân 
đội. Xa hơn nữa, ông không thể khoan 
dung cho những nghệ xi kiö giáo, Tuy 
nhiên. vào cuối đời. Tertullian. với 
khuynh hướng khổ tu, đã gia nhập giá 
phải Montanisi và chính ông đã trở 
thành một người dị giáu. 


bai giáo. và cuốn Øn Prineiples tRàn 
về nguyên tấc), một cuốn khái luận vỄ 
thần học có phương pháp. Cuốn này 
đã được Rulinus bảo tổn trong bắn dịch 
xang tiếng La Tính. Trong thể kỷ 4. 
người tả ước lượng sổ tác phẩm của 
Ortgen vào khoảng 6000 cuữn 


Origen sống đời sống khổ tu hoàn 
đã tự thiển mình. Trong Khi các 
người Công giáo chính thống vẫn nghi 
1igỡ ông lâ đị giáo, việc Giám mục ÁI- 
exandria lên án những quan điểm của 
ông đã hơn một lần được xác nhận. Cúc 
nhà thần học Tân giáo (Tin lành) và các 
xử gia ngoài đời luân luôn có 


Ioân 


ằm tình 
với ông. người mà linh hồn sống hài 
hòa với dòng chảy của thiên nhiền và 
tin vào Ngôi Lời Thiên Chúa, Vững tin 
xào Thiên Chúa ũnh yêu và vào đồng 
bữo của mình một cách vô vị lợi, trông 
mong ngày linh hổn trở vễ với Thiên 
dường, điều mà ông quan niệm. phù 
hợp với Platon. như là đứng đằng sau 
và bên trên thế giới có thối gian. 
Nhiều vấn để bất nguồn từ hục 
thuyết sinh xuất hay thuyết mặt thể 
của phái Orphies và nhiều người theo 
thuyết ngô đụo khác nhau, đã được 


AURELIUS AUBUSTINUS 
(Thánh Augustine) 


AURELILUS AUGUSTINUS (Thánh 
Augustine) (354-430). Sinh ở Tugaste, 
gắn Carthage. Bắc Phi. Augustine có 
chủ là người ngoui giáo và mẹ là người 
Ki giáo sung đạo, Monlca (người sau 
này được phong thánh. Lúc được 33 
lự đã theo KHõ giáo, mặc dù 
trước đó ông theo phái Nhị nguyên 
Munichue và chủ nghĩa hoài nghỉ, Một 


176 . 
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An hết Thanh Thế Chúa Âas tụnabruh 


Origen đưa vào triết học Kitô giáo. 
một sở vấn để ấy đã là nguyên nhân 
chia rẻ và đị giáo, trong khi những 
người khác đồng gớp vào sự hình 
thành tín điều Tam Vị nhất thể. 


guẩn suu khi 
được truyền chức. xà từ năm 395 đến 
khi ông chết, ông đã phục vụ như là 
Giám mục thành Hippo. Bấe Phi, Ông 
qua đời khi quận Vandal vậy thành: 
phố mà õng là Giám mục. 

nự trong thời kệ để quốc La Mã 
tan rã, Augustine, qua nhiều tác phẩm, 
cá nhiều đúng gán cho sự 
cố vị tri của Giáo hội Kitô giáo. Ông 
bảo vệ những giáo lý đã được thiết 
lặp chống lại những cuộc công kích 


xo, ông đã 


của đị giáo, và đã đem lại cho giáo 
hột một triết học đao đức, siều hình 
học và một triết học lịch xử lầu bến 
Những tác nhấm của ông chủ thấy 


ông đã đước đảo tạo về từ từ học, và 
là một người chân thành tuyên xưng 
đức tìn. môi người vừa đùm mề vừa 
thành thân và khiếm tổn, dù rằng đang 
đ mắt địa vị có thẩm quyển. 

Cúc t phẩm của ông để cập đến sư 
toàn nàng của Thiên Chúa, đến sự tiền 
đính. đến Thiên Chúu Tam vị nhất thể 
và sự sảng thể, Những tấc phẩm ï 
k 
giáo hội Công 
khủ tín cho lý trí nhân loại: rằng. do 
Đức Kitô sáng lắp. 
những giáo lý vũu Đức Kitô. Ngoài hàng 


trăm bài thuyết giáu và những sách giáo 


g định một cách nhất quán 
siáo là người hưởng dẫn 


ñohội ấy thực hành 


lý, đà số dũng để bác bỏ dị giáo. 


TAnlk TugelAtte đi ví 
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côn có những đồng góp bổn vững có 
tấm miức thể giới cho lịch sử triết học 
và vân chưđng. Những tỉc phẩm lửn 
củu ông là Eqsurio Fialeic Clisiiandae 
(397) + 2£ friitate (416): một sách chú 


giải vỀ sách Ớenesis [ Sảng thế). những 


đầu của nó được xuất bản uữrn 


14: Để Cũttate Đếi (Thành đô: của 
Thiện Chúa): và Canffewfenes (Thú 
đã hỏ thừ 
427 để viết cuñn ĐÐe Cìute 


nÌ 


nhằn/ ôn 
410 để 
ĐDei (Thành đó của Thiên Chúa). Trong 
túc phẩm này ông đã phát biểu học 
thuyết lừng đành của bốn thời kỳ c 


an Lừ những nằm 
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lịch sử nhân loại, một học thuyết gä3 
ẩn tướng mạnh đổi với nhận thức của 
nền vân mình Tây phương cho đến thời 
Hegel và Comie 


Tuy nhiên, không 
phải do những tư tưởng đặc xắc của ông 
mà là sự sâu thẩm của cách ông nhận 
tích tâm lý đã khiến Augustine trở thành 
một nhận vật lớn trong lịch sử triết học. 
Cuốn tự thuật Thú Nhận đã được nhiều 
thể kỷ coi như là sách giáo khoa tự nhãn 
tích. Ảnh hưởng của ông. tuy là vỏ 


lường, được đặc biết chủ ý trong 


các 
học thuyết của Luther, Pascal, Descartes 
và Leihniz. 


THAM đồ củ JIIÒN CÍAu, MÕM tài 0i đấu tiêm 


ALCUIN FLACGUS ALBINUS 


ALCUIN, FLACCUS AL.BINUS 
(735-804), Nội tiếng như là một giáo 
xứ, một thi nhản và người tu hành, 
Meuin đã nối liểng nhất như là nhà 
giáo dục của Charlemagne. Hoàng để 
có lẽ đã gập ông rang cuộc hành trình 
của Ngài qua nước Ý. Aleuin đã từ Anh 
ở vé Parma, vì người đần nơi đã 
ngây càng H quan tầm đến giáo dục 
và khi Charlenaene thời ông phư trách 
trường Quốc l 


lọc của triểu đình. ông 


đã vui vẻ cỉ 


p nhận. Ở đó. và sau này 
ở Tours, nơi mà ông đã được giao phó. 
Tủ viễn Thánh Mardn. Alcum đã sống 
cuộc đời của một giáo sự. luôn luôn 
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sánh vai với những phát triển vần học 
của thời kỳ đó. Theo ông. "ông đã phân 
phát mãi ong của Kinh thánh, làm xay 
xưa cúc mön sinh bằng rướu nho củu 
các học thuyết xưa. nuôi đường họ bằng 
những trái táo của ngữ pháp nh xảo: 
và trang trí cho họ bầng những kiến thức 
thiên văn học”. 

Sự uyên bác của Charlemagne lì do 
ảnh hưởng trực tiếp ở người thấy: đa nặng 
này. Aleuin lâ người vêu thí ca và đã viết 
nhiều bài thơ xấu âm tiết hoàn toàn chấp 
nhận đưa: âu thê nhớ đến ông 
nhiều nhất như là người viết nhiều thư, 
hơn 300 lá thư của ông hãy còn được 
bảo tắn lá thư được viết ch một 
nrười bạn, được gới dị dưới một vài cất 
tên đặc trưng người nhân hoặc một lữi 
diễn giải đầi dùng bằng tiếng La tính của 
vất tên thật. Những là thư ấy vẫn còn lý 
(hú vì nội dung triết học, vũng như vị 
việc ấm chỉ đến những biển cố lịch sử 
của chúng. 


ERIUGENA, JHANNES §001US 


ERIUGENA, JOHANNES SCOTUS 
(815-877), người đã dịch cuốn Giả Cắm 
Hứng(Pseudo = Dioaysius) từ tiếng Hy 
lập sang tiếng La tính, 
thuyết Tân - Plato và đã cổ gắng dung 
hòa thuyết này với Kitô giáo. Ông coi 
học thuyết của giáo hồi là năng động 
do đó đã cổ gắng thử một phương pháp 


theo học 
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cần tốn giáo và triết học độc đần. VÌ 
ống đã thoát khỏi bị 
hụi trone gang túc. 

Ông đã khẳng định rằng chỉ có một 
thực tại. tức là Thiển Chúa. Thực tại 
ấy đã sánh tao mọi vật bằng sinh xuất 
và rồi mọi tạo vật sẽ quay trữ lạt với 
thực tại ấy. Trang tác phẩm chính của 
ðng Ơn the fUvien nƒ Natwre, (Bần 
về sự phân chứa thiên nhiên), ông đã 


ách 


xự lạc đạo nầy 


phát biểu rằng Thiên Chúa đã xinh xuất 
thiên nhiên dưới bốn dạng, dạng cao 
nhất: là chính Thiên Chúa, Đấng sáng 
tao nhưng không được sáng tạo: rồi 


Ợc sáng tạo và sáng 
tạo: những vật này được sáng tạo 
nhưng không sắng tạo, và cuối cùng 
lại đến Thiên Chứa, nghỉ ngơi không 
sáng tạo và cũng không được sán 
Eriugena từ chối việc làm rõ các thuộc 
tính của Thiên Chúa. Ông tu 
“Thiên Chúa không phả 
là chính nó (ngh1a là Chúa không phải 
ì cụ thể mà tất cả cái gì cũng 
Chúa". Tôn giáo đích thực 
và triết học đích thực đồng nhất với 
nhau, cả hai đều dựa trên sự độc nhất 
của Thiên Chúa. Thiên Chúa không 
cần sáng tạo. nhưng Ngài sáng tạo do 
ý chí tự đo của Ngài. Con người là một 
tiểu vũ trụ với linh hỗn độc nhất của 
nó, nhưng phân tích đến cùng thì “Mọi 
linh hỗn của chúng ta đều chỉ là một 
Tỉnh hồn”. Ý niệm của ông về tín điều 


tạo. 


tam vị nhất thể giống với ý niệm của 
Bộ ba Plotinus hơn là giống với học 
thuyết của giáo hội. Eriugena cũng viết 
về sự tiên định, thu gọn nó về một ý 
niệm mơ hê khiến cho nó không kh: 
với ý chí tự đo là bao nhiều. Mặc dù 
ông chưa bao giờ tuyên bố ông là một 
triết gia độc lập. nhưng ông đã thực sự 
là một triết gia độc lập. Dù sao đi nữ: 
ông cũng đã thành công trong việc làm 
cho những tư tưởng cá nhân của ông 
ăn khớp với các học thuyết đã được 
chấp nhận. Ảnh hưởng của ông đối 
với thần bí học còn lớn hơn đốt với 
các nhà luận lý cuối thời trung cổ. Là 
tu sĩ Ái Nhĩ Lan, ông am tường 
tiếng Hy Lạp và tiếng La tỉnh, và đã 
làm hồi sinh tư tưởng triết học đung, 
mê ngủ của Tây Âu sau khi Boethius 
qua đời. Ông đã giảng dạy ở trường 
Quốc học Hoàng gia Charles the Bald 
của Pháp và thường được Charles the 
Bald giao phó nhiệm vụ giải quyết 
những cuộc tranh luận thần học. 


THÁNH ANSELM CANTERBURY 


THÁNH ANSELMCANTERBURY 
(1033-1109). Là một nhân vặt nổi bật 
trong cuộc đấu tranh cho quyền lực (ở 
khởi kỳ dó 


giữa thể quyển và thần 
quyền, Anselm còn có ảnh hưởng lớn 
hơn nữa đổi với các triết gia Kitô giáo. 
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Mặc dù ông không phái là môi triết 
giá kinh viễn, nhưng 


rường phái triết 
học này của Giáo hội lại thể hiện 
nhiều ý niệm của ông. 


Anselm lúc đấu là tu viện trưởng và 


sau là Tiổng Giảm mục, đã bênh vực uy 
quyền của Giáo hoàng chống lại các 
vụa William Rufus và Henry | của Anh 


quốc. do đó, ông đã bị lưu đày. Nhưng. 


đủ là số 


trong cảnh nghẽo khó hay 
trong cảnh huy hoàng, ông luôn luôn 


sống đời khỏ tu. Đời sống tụ hành chiếm 
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niệm và trầm m¿ 


củ 


ông thường bí 


gián đoạn vì những hoạt động chính trị. 
Những nguyên tắc triết học của 


những lối giữ đạo và tín điều của Giáo 
hội là đúng, đã được côna khai hóa vì 
ông cảm thấy cẩn phải củng cố vị trí 


hiểu biết chân lý về Thiên Chúa 
kết quả của đức tin chứ không phải 
của lý trí, Ông tuyển bế rằng, tín 


một điều kiện cần thiết cho 
trỉ thức và rằng để tin, người ta khôi 
cần điều tra. Trong tác phẩm nổi tiếng 
nhất của ông Cur Ðews Homo (Tai sao 
Thiên Chúa đã làm người 
cách trả lời những câu hồi liên quan 


ngưỡng. 


ông tìm 


ABAILARD, PETER 


ABAILARD. PETER (1079-1142). 
Cuộc đời của Abailard là bức chân dung 
những thăng trầm của triết học, đức tin 
và tình yêu. Ông sinh ra ở một thành 
phố nhỏ ở Britany, được thụ phong linh 
mục, và trở về sinh quán để làm người 
giám hô cho liếloise, cháu gái của 
Canon Fulbert. Chuyện tình bí mật của 
ông với nàng và Astrolabius - đứa con 
trai nàng sinh cho ông - đã là nỗi bất 
hạnh lớn cho ông, và khi hàng giáo 
phẩm phát giác ra quan hệ bí mật này 
họ đã thiến ông. Abailard đã thuyết 
phục Héloisc mang mạng che mặt. Bản 


đến học thuyết Cứu chuộc. Ông tuyên 
hố rằng, con người được sáng tạo để 
4 tử nhưng đã bị tội 
ng Đấng Cứu chuộc 
có quyền năng cứu chuộc vì v 


xống cuộc sống Ì 


lỗi ngăn trở. và r 


Ngài 
sinh ra không có người nam đã loại bỏ 
tội lỗi nơi Ngài. Học thuyết của ông 
và xự đến tội đã quyết 
định tư tưởng Kitô giáo và sự sốt sắng 
giữ đạo qua nhiều thế kỷ. Người ta cho. 
rầng Anselm đã đưa ra những luận cứ 
về bản thể học cho sự hiện hữu của 
Thiên Chúa. Chủ để này, nêu ra trong 
sách Monologium (Độc thoại). đã được 
các nhà thần học và những triết gia 
uyên bác như Descartes và Leibniz 
chấp nhận. 


về sự chuộc t 


thân ông cũng lui về ở ẩn ở một nơi 
yên tĩnh gần thành Troyes. 

Tuy nhiên. các môn đệ của ông đã 
tìm ra ông, và một lần nữa vị giáo sư: 
đại học bảnh trai và hùng biện này đã 
thu hút các môa sinh trên khắp châu 
Âu. Ông đã lập ra một nhà nguyện gọi 
là Paraclete. Những lý luận tinh tế của 
âng đã thuyết phục người nghe đặt 
niềm tin của họ trên lý tí. Ông đã xếp 
thành bảng những mâu thuần của Kinh 
thánh và các Giáo phụ hội thánh để tiên 
qui chiếu; ông đã đặt tự do ý chí làm 
nên tẳng cho mọi đạo đức học. Ông đã 
chống lại những lý thuyết của những 
triết gia kinh viện nổi tiếng và đã dẫn 
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¡ chỉ tiết những ý niệm chủ trương 


ảng những quy luật của Aristotle 


"được gọi là quy luật phổ quất”, trong 


triết học kinh điển (chẳng hạn như 
chủng và loại) chỉ có ý nghĩa trí thức 
mủ thôi 

Cầu chuyện vẻ những “Tài họa” 
của ông (ông đã viết! một cuốn sách 
mang tựa để như thế) chưa bao giờ 
chấm dứi. Sư diễn giải của ông vẻ 
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thuyết tam vị nhất thể đã hai lần bị 
lên án như là lạc đạo. Cuốt cùng, c| 
xống, ông đã đốt cuốn Tam vi nhất 
thể củu nành và tự vẫn, một tín đổ bị 
khuất phục của đức tin. Sau khi ông 
chết, Hẻ loise, kém ông 


31 tuổi đã đòi 


xúc ông và chôn cất õng. Đống tro 
tần của đôi tình nhân này hiện nay 
an nghỉ tại nghĩa trang Pẻre — 
Làichaise, ở Paris. 
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R0SCELLIN 


RÑOSCELLIN cVào khoảng 1050- 
112301, Cuộc chiến của Roseellin 
chống li học thuyết Plato và mọi loại 
chủ nghĩa duy thực khá lý thú vì nó 
đã khiến ông phải đưa ra một thuyết 
phê hình ngôn ngữ gãy ấn tượng bất 
đầu từ sự khẳng định 
nhiên, chỉ có 


ằng. trong thiên 


quát hếa của từ và ngữ. Năm 1092. 
ông đã bị cáo buộc là tỉn theo thuyết 


tam thân, ï 


hữu là ông quản niệm tìm 
vị nhất thể gỗm ba vị thấn cá biết 
Ông đã phủ nhị 
thể nhưng vẻ 
thuyết ấy. Roseellin đã giảng dạy 
trong nhiều trưởng học của nhiều 
thành phổ ở Pháp. Trong xổ những 
môn sinh của ông, có Abailard, người 
sau này phé bình ống. Chúng L 
biết d 


n một học thuyết như 


lại quay lại với học 


chỉ 


những tư tưởng của 
Roscellin qua những lời mà các đếi thủ 
của ông trích dẫn ông. Trong tất cả 


Ẫ 
tác phẩm của ống chỉ có một lá thư 
gồi Abailard là còn 
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L0MBARD, PETER 


LOMBARD, PETER (Vào khoảng 
1100-1166) Trong hơn hai thế kỷ, Bốn 
sách châm ngôn của Peter Lombard đã 
được dùng làm sách giáo khoa chính cho. 
cúc sinh viên thần học. Sinh ở thành phố 
Lumello ở Lombardy. Peter đã trở thành 
giáo sự thần học của trường Nhà thờ Đức 
Năm L ]59, ông trở thành Giám 
Ông đã hợp tác với Thánh 
Bemard và thầy của Abailard, vị thây 
ấy sau này trở thành đối thủ của ô 


THÁNH BERNARD CLAIRVAUX 


THÁNH BERNARD CLAIRVAUX 
(1091-1153) "Người mở mộng hư ảo 
của thế kỷ" là cách Bermard tự đặt cho 
mình. vì ông cảm thấy Thiên Chúa đã 
chọn ông để hướng dẫn Giáo hội đi 
đúng đường lối. Ông cố gắng sống một 
đời thánh thiện, mặc đù ông biết rõ 
những cám dỗ nào đã dẫn người ta đi 
chệch khỏi đường lối đúng. Là một 
quan sát viên khách quan, John 
Salisbury nhận tí ông thường mất 
bình nh và cư xử bất công. Giám mục 
Otto Freising, một phần tử Giáo hội 
sùng tín đã tố cáo ông là người có tính 
chen tỉ và hay yếu lòng. Bernard 
khẳng định rằng đời sống nội tâm căn 
cứ trên những giai đoạn linh hồn ông 


La 


Ông ít quan tâm đến luận lý học và 
nhân thức luận. Thco ông, trì thức nhân 
loại thì manh mún nhưng trì thức đích 
thực thì cao hơn cả đức tin. Về phần 
nó. đức tin lại cao hơn ý kiến. Những 
sách siêu hình học phải được kiểm 
chứng bằng việc nghiên cứu Kinh 
thánh và nhờ đó được *lý trí Công 
giáo" bảo vệ. Để tạo cho các môn sinh 
của mình một căn bản đáng tin cậy cho 
những cuộc tranh luận, ông đã soạn ra 
bộ sưu tập châm ngôn từ các Giáo phụ 
và giáo sư ban đầu của Giáo hội. 


lên tới Thiên Chúa và dựa vào ơn siêu 
nhiên. Tác phẩm De Gradibux 
Humilitatis et Superbiae (xuất bản năm 
1121) vào vị trí sáng lập Thuyết thần 
bí Kitô giáo thời trung cổ. Trong tác 
phẩm này, ông đã lên án sự thủ đắc trí 
thức vị trì thức (biết để mà biếU. Đối 
với ông tri thức chỉ được minh chứng 
là đúng khi nó tạo ra sự thanh tẩy linh 
hồn và dẫn linh hồn đến sự hiệp nhất 
với Thiên Chúa. Khiêm tốn là điều 
kiện căn bản cho sự biệp nhất này và. 
đến lượt nó. lại sinh ra tình yêu, Ông 
phát biểu là có mười hị ộ khiêm 
tốn - cấp độ cao nhất là hiểu biết sự 
thật và điểu đó cũng đổng nhất với 
việc hiệp nhất với Thiên Chúa. Giai 
đoạn này trong tâm lý học được tượng 
trưng như là sự tắt lim đời sống thuần 


cắm tỉnh, nhưi 


nó không loại trừ di 
biệt cốt yếu giữu con người - một hữu. 
thể cá hạn - và Thiên Chúa, Với sự đè 


đất này, triết học của Bernard nhân 


cách ốt 


# với nhất nguyên luận của 
thần bí học xau này 

Bemutd xuâ 
chức sấ 


1 sắc trong Vai Ö một 


. một người tổ chức 1u viện, 


một nhà hùng biện có tính thuyết phục 
và một nhà hành chính kinh 
Lầ từ viện trưởng của tu viện CT 
ông không thể áp đ 
lên các Giáo hoàng. các Vua chúa và 


DU) 
FVaUx, 


ý muốn của niình 


các Hoàng đế. nhưng ông không bao 
# thất bại trong việc áp đặt ý chí của 


MộY%unơng trong vácÀ 2) (lag)4aliBia cử, ÀBcrfác 
Wag2z( 


mình trên quấn chúng. Tuy nhiên, chỉ 
ñ ngắn sau khi ô 
kinh khủn 
TThập tự chỉnh lÍn thứ nhì đã xảy ra. Vì 


một thời g iua đời, 


của trận 


những thiệt hạ 


ä cổ vũ hết sức mình cho cuộc 


ông 
thập tế chính này, việc thất bại của nó 
gây ra những nghỉ ngờ và chống đối 
trí thức vị trĩ 
ầm cho ông trở thà 
thủ ác liệt của Abailurd và Gilbert de 
la Porréc. Ông đã thành công tron 
việc bách hại Abailard, nhưng đã chiến 
bại trong cuộc tranh luận với Gilbert 
de la Porrée. Bernard đã viết nhiều bài 
thuyết # 


Sự ghê tổm của ông v 
thức 


nh một đích 


#, thư từ và ca vịnh. 
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ALBERTUS MAGNUS 


ALBERTUS MAGNUS (1193- 
12801 Được coi là người dại điện đấu 
tiên cho chủ nghĩa nhân văn trong thời 
trung cổ, Alhertus Magnus sinh ở Đức, 
thuốc đồng đối bá tước Bollsttdt ở Bá- 
varld. Ông được giáo dục ở Padua và 
Bolo, 


khou. ông xưng đáng được gọi là *Doc- 


Được trang bị một bộ óc toàn 


tør Universalis” (Tiến sĩ toàn khoal 


Khấp châu Âu đếu biết tiếng ông như 


là gi 


$ sự thấn học ở ưường Đại học 


Paris. 


ù người ta đánh giá củo vỀ ông 


như là một học giả của triết hục A Rập 
và Do Thái (những mỗn học này đã 
được khuyeti khicl 


„ Ủo ảnh hưởng cũa 


Wertux Mayg/rới 


168 


Hoàng đế Erederick II). Thực ra, không 
có một học giả Kitô 
ổ đã trích dẫn các triết 
Thái nhiều như Albertus. Ôn 
được nhiều ở sách #uv Vi 


o nào vào thời 


Ma Do 


tac (Nguẫn 
sống). của Solomon tha Gabiol. mặc 
dù ông thừa nhận rà 


ng cuồn sách nây 
không phù hợp với những ÿ niệm triết 
học được chân nhận 

Về vật lý học và vũ trụ học, ông 
là một môn đề của phái Maimonides 
Với tính cách là một khoa học gia lão 
luyện, ông đã nhãn mạnh đến tầm 
quản trong của sự quan sát và thực 
nghiệm. Quan tầm đến việc nghiên 


cứu các kim loại và P nguUyÊ11 lỗ 


vô cứ, có le Albertus đã được 


te ScẾ 
tt 
TH 


Mộ trưng trung nhường tác /0HẤ CIÌ (|Werfat 
J2 


tần 


tủ nhớ đến nhiều n như 1ã tnöt khoa 


học giá vì việc ông quan sắt sào chối 
nãm 1340 và vẻ những đồng góp của 
ống cho khoa học thực nghiệm 

Năm 1223, AlberTus vào tu dòng Đá 
Minh, bất chấp sự phản đối của 
xư của ông ngày trước. Ông tin rằng 
bảo về trí thức vì giá trị đích thực 
nó, 


giáo 


ũa 


ằng triết học phải là mốt phần 
cốt yếu của trí thức bửn là một môn 
nghiền cứu phụ. Ong chủ trương rằng 
những tư tưởng cối yếu của ông đã được 


phát biểu rõ nhất trong các tác phẩm 


thần học của ứng. Ông là người soạn 


pháp, 


lẠO ra 


xách hơn là triết giá có phương 


người chú giải hơn là người sắng 


cát triết học nhất quán và có ích. Mặc 


đủ ôi 


luôn luôn trình bày một triệt học 
có tính chất suy đoán mội cách rất mình 
bạch, ông chưa bao giỡ thành công 
trong việc sáp nhập các triết hoc đương 
thữi vào Hý tưởng Kiô 

Ông đã dạy học ở Colowne từ 
1248 đến nãm 1254 và sau khi đủ giữ 
chức Giám mực Ratisbhon trong hài 


lầu 


lm 


nắm. Người môn xinh nối tiếng nhất 


Thomus Aquinas và họ đã 
là bạn thầm giáo của nhau cho đến 
khi Aguinas qua đời, năm 1274. MỖI 
trong những tác phẩm cuỗi cùng của 
Albenus đã được viết rủ để bảo vệ 


người môn sinh trước kia của mình. 


(/8ertfao, đau đua cif  2ârä« 


B0NAVENTURA, THẮNH NHÂN 


BONAVENTURA. THANH NHAN 
1231-1274) 


Tuxeany năm 321. Năm 1340. ông đã 


John Fidanza sinh ở 


vậu dòng Franecis nơi ông được 
thấy Bonuventuru, Ông 


lã thu giáo 


Alexander Hales đ Paris và sau đó trở 
thành giáo sử thẩn học. Nâm 1353, ông 
bị trường Đại học Paris sa thấi vì đã ủng 
hộ Äqutngs Ương một cuôc tránh luận, 


nhưng năm 1357, ảng được nhân lại và 


tu Eưn Bế ưên của đồng Franeis. 


trở thành Hồng y vào nâm [273 
à chết năm 1274 ở Hội đồng Lyon 
BonaveMura, tức là ®Doctor Serapnhicus” 
(Tiên sĩ của các Luyến thẫn). òng được 


phòng thắnh nầm I4§3 


#/hllrhk firuneiidrek la cũu Mk nHÚ( suy tức, Íajtc 


hồ (MiÈM+MLo gia J2w/Hciy 
d 


Lñ một nhãn cách phức tạp, 
Bonaventuru lầ một triết giá. nhà thần 
bị học, nhã thấn học giáo điều, Ông 


chưa bao giờ là mội trị 
vì ông quá mến mộ truyển thống. 
ng thân trong và đối địch với tranh 
s đã bị dinh lìu vào 
Ông đã hình thành 


Ất gia cấp tiến, 


vải mặc dù ôn 


nhiều vụ tranh 


rõ rùng học thuyết 
thưởng bị cáo buộc là đã chịu ảnh 
hưởng rất nhiều của Aquinas và nhải 
Đa Minh 

Những tác phẩm thẩn bí của 
ất lớn, để 


ñcIs, ưnè ông 


Bonaventura có ảnh liưổn, 


tài chỉnh củ 
Thiền Chúa. Ông tuyên bổ rằng con 
người có một trì thức không hoàn hảo. 
nhưng rất chấ 
Đường lối tư tưởn; 


vững chấc đến lý trí và rỗi đến sư chiếm 


ông là việc nghiền cứu 


chắn về Đấng tối cáo. 


củu ông đi từ đức tin 


niệm. Ông đã phần biệt trì thức xuất phát 


từ khoa Học củu con người với trị thức 
thấn bị học. Trị thức này là công trình 
củu du Thánh. Cuốn iinezyiiuma ÂfellÏx 
tHành trình của tình thần) vủa ông mô tả 
bày gián đoạn đi lên. bà trong xổ đồ là 
kết quả của rưởng tượng, lý trí và kỹ ức: 
đến giai đoạn thứ tư có sự can thiếp của 
da xiêu nhiên. giải đoạn thứ bẩy là giai 
đoạn trì thức Tam vị nhất thể và được 
mô lá là một kinh nghiệm: 
Xuất tỈ 


mì lý của sự 


ân cấm khẩu. Học thuyết của õng 
về Irí thức của con người là duy š chỉ 
Trí thức là một hoạt động tức thị bất 
nuuồn từ Thiền Chúa và bưởng về 
Thiên Chúa. Nó chủ trưởng thể giới là 


một biểu tượng phản ảnh vẻ đẹp của 
Thiên Chúa. Tp thức vị trì thức bị bôi 
nhọ qhư là sai lầm. Ý kiến thể gian có 
thể cúi triết học 


là cáo cả. nhưng trong 
ảnh sáng đức tin Kitô giáo, triểt học 
chẳng có giá trị bao nhiều. Bonaverntura 
đã thiết lập hình ảnh cụ thể của thể giổi 
ết P|ato, hiệu đính 
bằng ý tường toàn năng của Kinh thánh 


phủ hợp với học thư 


Ông không coi Plato là đại điện cho 


7anh Bi, 
trừng Ê Wule chựu 


artrnturw CẤU Cho Ïhaul) fÌiovuaa reAm 


sự khôn ngoan. cũng như Aristotle 
không phải là đại diện cho khoa học 


Nhưng öng nhìn Augustine như là hiện 


thân của thắn hứng và những giá 


lý 
vũa Aueusine như là những hướng dẫn 
đúng cách che trí thức nhàn laäi. Hình 
tượng trong văn xuôi của Bonaventura 
tạo rủ một ẩn tượng bến bí hơn là tính 
đặc thù của tư tưởng ông, 


c- tì 


100, Tae “lgwjietx 


A0UINAS, THMAS 


XQUINAS, FHOMAS (1335-1274) 
Được công nhận là triết gia hàng đầu 
vũu Giáo hôi Công giáo La Mã, thẩm 
quyển của Aquinas đã được Giáo hoàng 
Lo XI chính thức thiết lập trong thông 
¡ Putrix ( [K79), 

Mọi triết giá và xử giá khôn, 
gio đếu coi những học thuyết de 
Aquinax cöng bố như lã tỉnh hoa củu 
tình thắn kinh viện thời trung cố. € 
đã vượi qua mọi ñgười tiển nhíệ 
giáo về khả năng bàn luận đến những 


trí Giáo hoàng Aelen 


y Công 


vấn để then chốt của lý trí và đức tin 


19c. 


ch nghiỄn ngẫm những khuynh. 


hưởng khác nhau hên trong Giáo hội 
và hệ thốt ; nguyên tắc thắn 
hoc của ông cho chính xác và nhất quản. 
Aquinas đặt triết học dưới hàng 
1 học, luật thiên nhiên dưới hàn 
cúc mặc khải của Đức KHô; xã hệ 
loãi người dưởi hàng tín điều củu Giáo 
hội. Ông nhiệt thành mình chứng rằng 
những sự đặt đưới hàng này có lợi cho 


hóa 


triết học, luật thiên nhiền v 
loài người. và rằng phẩm chất của môi 
điểu này được cũng cố trong việc đãi 
dưới hàng thần học. Aquinas nỗ lực 
chứng minh rằng, thực tui có giả trí vì 
được Thiên Chúa sáng tạo rả. Vì lý do 
này. ông đã chống đối hoc thuyết 
c bố sự khổng chế triể 
hoc bằng thắn học, và bác bỏ học 


Averro vị nó 


thuyết Plato vì nó đánh giá thấp thể 
giới thực tụi. Ông chấp nhà 


n triết học 
Aristolle vị nó phù hợp với các học 
thuyết Kitô giớo và đáp ứng những 
ä hội. Nhiều lời tuyên 


nhủ cầu của 


bố của ông trực tiếp chịu ảnh hưởng 
cũa các nhà tư tưởng Do Thái, Bằng 
chứng của ông vẻ sự hiện hữu của 
Thiên Chúa được phát Maimonides 
thich ứng theo, và một trong nhữi 
bằng chứng về sự độc nhất của Thiên 
Chúa được rút rả từ Bahya ibn Pakuda. 
Thomas Aqu 


š là còn trai của bá 
1ước Aquinax, một người thân thịch 
của Hoàng để Frederick II, Ông được 
“Đoetor Angelicus” (T: 
xi các thiên thẩn] và được phong 


tôn vinh 


thánh sau khi ông qua đời. 


“hiểu tifiugg & 0g 40102 
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tiỂN TÄi Ailttlriš trường cố 


DUNS §ÿ0TUS, JHN 


DUNS SCOT JOHN (I270- 
1308) Người ta thường đãnh đồng nhiều 
tứ “Dunee” người tối dạ) và “Block: 
heød” (người đân độn) - những từ đã 
được thưa nhận trong thị cá châm biểm 
của Giáo hoàng Alexander có nghĩa là 
xự khinh bị, Họ gán những từ này cho 
những người xuất phát từ làng Dựns. ở 


Suotland. Mạc dũ, ông rất nổi tiếng và 


thành: công trong vai trô giáo sự ở Đại 


học Oxford đến nỗi nhiều sinh viên 
ngoại quốc không tm được phòng ro 
trong thành phố để theo học, và mắc. 


đối nghịch dềm pha. Sáu khi ông chết 
sớm. những người này đã công khai đốt 
xách của ông và bóp méo ý nghĩa học 


2n Ñêafat 


188 X 


AixA 77a Einh Ämng hÌnÂ rẽ trong eMuÔm vách it 
sấu tiên 2 (Vurrmbrrg, 2497 


thuyết của ông, vì Duns Seotus đã đám 
nhê bình Augustne và Aqulinas, và 


lũ 
cõ phá hủy những ý niệm của hai ông 
ấy về nội dung, hình thức và khả năng. 
những tài nguyên bất khả miễn cho các 
triết gia phải Tiêu dao, Học thuyết Tho- 
mas không tha thứ cho sự thách đổ này 
và đất những thành kiến chống Duns 
Scotus của nó lên những địch thủ của 
nó tức là Thiên khải luận 


Vì Charles S. Peirce chấp nhận 
thuyết duy thực của Duns Scots, ngày 


càng có nhiều 


gia cho rằng Duns 


Scotus phải được xếp vào hàng những 
triết 


ia kiến tạo lớn. Trong thời trung 
người tả gọi Duas Scotus., người 
đối kháng thâm căn cố đế với Aquinas 
là "Doetor Suhtilie` (Tiến sĩ tỉnh tố). 
Ông không những tỉnh tế mà còn có 
khí phách. Việc ông nhấn mạnh đến 
bằng chứng đã đưa ông đến sự phân 
ranh gỉ chủ nghĩa duy lý 
nghĩa kinh nghiệm, có nhiều người 
theo trong số những triết gia cân đại. 
Thay cho nội dụng và hình thức, ông 
đã “haccceity”. hay 
á tính hóa, được giải thích 
như là tính độc lập bản thể học, tính 


p ra ý niệm 


nguyên tắc 


00KHAM, WILLIAM 


OCKHAM. WILLIAM (1280-1348). 
Không có một triết gia thời trung cổ 
nào đã bác bỏ nhiều giả định quan 
trong phổ biến trong thời ông như 
Ockham. Mục đích lớn của ông là dạy 
cho người ta biết suy nghĩ và kết quả 
của việc giảng dạy ấy là sự chuẩn bị 
nhận thức thế tục về Nhà nước, sự hạn 
chế ảnh hưởng của Giáo hội trên xã 
hội loài người, và việc chuẩn bị cho 
sự diễn giải mới về thế gi " 
Mặc dù những kết quả này bị con 
người và hoàn cảnh phản công. 


vật ci 


độc nhất hay tính bất khả định nghĩa 
của thực tại tối hậu. dẫn trước những 


phương pháp cửa tâm lý học, học 
thuyết Gegengands và thuyết hiện 


sinh. Duns Scots thừa nhận rằng không 
có khoa học nào về tính độc nhất. nhưng 
ông chủ trương rằng điều đó chỉ ra giới 
hạn của trí tuệ con người chứ không 
phải của thực tại. Tâm lý học của ông 
chú yếu là ý chí luận. Trong nhiều quan 
điểm của mình, Duns Scotus đã chịu 
ảnh hưởng của cuốn Fonv Vi/œe (Nguồn 
sống) của Solomon ibn Gabirol. Thuyết 
này đã ảnh hưởng đến nhiều tu sĩ dồng 
Eraneis, (Duns Seotus thuộc về đồng 
Erancisì. Tuy nhiên, Duns Scotus cho 
thấy việc hình thành những quan điểm 
của ông có tính đã 


- thù rõ rệt. 


Ockham được cơi như là một trong 
những tí 
những tổng hợp triết học và thần học 
thời trung cổ trong cuộc đấu tranh giữa 
Giáo hoàng John XXII và Hoàng đế 
Louis Bavaria, Ockham, cộng tác với 
Marsilius Padua đã bênh vưc thế 
quyền chống lại quyển Giáo hoàng và 
đã đóng góp cho sự thiết lập lý thuyết 
chính trị hiện đại vẻ sự độc lập g 
Nhà nước và Giáo hội. 

Trong tác phẩm triết học của ôn, 
Ockham đã tuyên bố tính ưu tiên của 
phương pháp lôgic trong mọi môn 
học. Ông đã bác bỏ mọi mưu toan lẩn 


nhân chính của sự tan rã 
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tranh lý trí nhưng ông đã thự hẹp phạm 
xi của lý trí, Nhận thức luận của ông 
đã phá hủy mọi liên quan giữa trí thức 
về vũ Irụ và tưí thức về Thướng Để. 
Ông đặc biệt biểu lộ sự thù ghét với 
cứ ai tuyên bổ là biết tâm lý học 
về Thiên Chúa. Ông còn chủ trương 
rằng thuyết độc thần chỉ có thể xuất 
phát từ hữu thể đầu tiên chứ không 
phải tữ npuyến nhắn tíc động đầu 
tiên. Ông đã búc hỏ thuyết Bản thể 
bọc của học phái Thomas và niềm ún 
của Augustine vào những ý tưởng 
vĩnh hằng; những ý tưởng nảy hợp 
thành nguyễn mẫu của vũ trụ trong 


chỗ sâu thẩm cña bản chất Thiên Chúa 
và ông đã thắng thừng phủ nhân sự 
vũ dung và sự thật của những cuộc 
nghiên cứu của tất cả các tiến sĩ lớn 
trong giáo hội. Ông cũng chủ trương 
rằng những nguyễn lấc đạo đức 
không lệ thuộc siêu hình hạc- 

Trong cuộc đấu tranh về những 
nguyên tắc phổ quát, Ockham đứng 
về phian những người chủ trưởng rằng 
tính nhổ hiển chỉ có thể gần cho những 
từ ngữ và mệnh để chứ không thể 
gán cho cúc vãi. Nhưng sự quan tâm 
của õng không tập trung vào vấn để 
này, Đối với ông, trực giác về e 
nhất lä nến tầng của m 
những ý niệm ấy là những dấu hiệu 
của cái thất. Khoa học phải kiểm 
chứng các dấu hiệu. mọi vật h hữu 
phụ thuộc vào ý chỉ tuyết đối của 
Thiền Ch mọi đệ nhị nguyên 
không thể chứng mình được. Chỉ có 
một sự kiện mà khoa học phải diễn 
giải. Trong khí ý chí của Thiên Chúa 
là tuyệt đốt tự do thì con người có tự 
do lựu chọn giẩi pháp. Ý chí là thuộc 
lính cốt yếu môi tạo vất có lý trí. 

Tuyên bố của Oekham rất chính 
xúc nhưng thiếu sự thu hút. Ông đã 
ảnh hưởng đếnWycliffe và Erasmus. 
Lnther đã tnướn môi số cầu của ông 
để bác bỏ những học thuyết chính của 
ông, giả như Luther hiểu được những 
học thuyết ấy. 


bì 


ÿUSA, NICH0LAS 


CUSA., NICHOLAS (1401-I464) 
Nicholas Krebs, con của một ông lái 
hềo, sinh ở Cues ä Mloselle, Pháp. 
Ông lớn lên và trở thành Giám mục. rồi 
Hỏi 
học thần bí, một nhà luật học và nhà 


đồ nạ 


öng nổi tiếng là một nhà thần 


ngoại ủ0 với 


lao, Ông đã thụ 


láo 


phái Brethren of the Comtmon Life (Các 
giáo hữu sinh hoát công đồng! ở 


Devenmter, Hà Lan. óng đã học luật 


toän, thiên văn học và thần học ở các 
trường Đại học Heidelhere, Padua. 
là 
người ham đọc sách, 


Rome và Coloene, Ông nổi tiến 


mốt học giả và 
đặc biệt nổi tiếng vẻ bộ sưu tập lớn 
các thủ bản của Augustine và những 
tác giả khác thời kỳ đó 


V#-đöjnx Cu“ 


NIKOLAUS VON KUES 


DERVERBORGENE GOTT 


Em Gespridi zwishen eioera Heiden. 
tnẻ cinemn Chrisen. 
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tiểu trút ArpguBf A{r2 


gữữu HỒ mmấƒ zigatii shpogli 2if2 


Mặc đù ông được các nhà nhãn vẫn 
chủ nghĩa Ý ban đầu rất trọng kính, chủ 
yếu ông vần là một người theo chủ nehfa 
Plato kinh viện. Trong mội phạm vì nào 
đó, ông cũng đã chịu ảnh hưởng của 
triết học A Rận và Do Thái. Những nỗ 
lực của ông nhằm sáp nhâp siêu hình 
hục và t ũ 


học với nhau là kết quả của 
nhiều nh hướng: 
trong sách Pháp điển Do Thái (Cabala): 
sách Zohar hay vách Huy Hoàng: và 


ñ học thông thiên 


những tác phẩm của Bonaventura trong 


đó ông mượn từ “doeta ignorantia” 


K ` 


(thuyết bất khả trì. Mác dù ông quan 
tâm đến thiên vấn học. ông cho rằng 
chính Thiên Chúa chứ không phải mặt 
trời. là trung tâm vũ trụ. Ông tán thành 
hệ thông của Ptoleme, cho đù öng đã 
chấp nhận những quan điểm của các 
triểt giá Do Thái và Ả Rấp cho rằng 
trải đất thực sự đạng chuyển động. 
Cusanus nói rằng có hai hướng để 
linh hẳn con người có thể đi đến sự thật 
Hướng thứ nhất lì lý trí, mà phạm vĩ cá 
thể đo được; hướng thứ ha] là trí tUỆ. mà 
ắc đối tượng là về hạn. Lý trí chỉ là hoạt 
động của còn người trong đồ Thiên Chị 
dò thể được phút hiểu bằng những sư 
bằng sự trùng hợp 
uủa những cái dối nghịch. đến nỗi lý trí 


ta phản. nghĩa 


thuần tủy, buộc phải quan niệm Thiên 
Chúa, nhị 


vữa tù hữu thể vữa là phi hữu 
thể. hay là một cái vòng vô tận, Trí luệ 
là sự thông hiểu được đức tìn soi sắng. 
Hoạt động này có những tính chất sieU 
nhiên khiến cho Thiên Chúa được coi 
như là một độc thể tuyệt đối không có 
chiếu kích giới hàn nào, VÌ Thiên Chú: 
là vũ hạn nên ta không thể định nghĩ: 
Ngài bần, 


do đó, lý trí nói chung không hiết đến 


những ý niệm của lý rí, và 


nhữt 


# ý niệm đó. Người la có thể quan 
niệm Thiên Chúa mà không hiểu gì về 
Ngâi. Cusanus đã quan niệm Thiên Chúa 
như là một sự thống nhất mọi bản chất 
cô đọng lái: thế giới như là những sư giải 
thích của hản chất Thiên Chúa. Ông đã 


dũng thuyết sinh xuất như là củ sở cho 
Thiên Chúa 
được hiểu, chẳng những là tất cá như 


ý niềm này. Bản chất e' 


tạo Vật đang có mã cồn cả mọi tạo 


có thể được sáng tạo. Cusanus đã đi 


chệch khỏi một trong những 
chính của Kitô giáo khí chấp nhân một 
lÈú tuyến bộ của Willtam Ockhaim r 


iáo lý 


trái đất là một nơi đành nêng cho cất 
chết và sự xu đoa, 


#Traneacu Wươrrc (U$49-/6/7L Vô thẩn đọc 
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ECKHART, JHANNES 


t.CKHART. !1OHANNES L1260- 
327) "Nếu ngươi là người he 


làn háo. 
đừng kẻu gào Thiên Chúa”, Cầu nói 
nầy của Johannes Eckhart đã đặc trưng 


ôi 


như một người có lối sống thiêng 


liêng sâu thẳm mã những bãi thuyết 
giảng dùng Kinh thánh như một cœ hội 
để dẫn dắt các thính đến tính độc 
nhất võ nhị của Thiên Chúa, để làm 
cho họ hiểu rằng cách tiếp cận Thiên 
Chúa là thông qua bản thân và sự im 
lăng. Là tột tu sĩ đông Đa Minh. ông 
đã vươn lên nấm giữ những chức vụ 


“ho, 


Thanh ramei tù ŸuànÂ ?Öounuivic gi 


quan trong trong công việc phục vụ 
Giáo hồi. Đầu tiên, ông là tu viện trưởng 
đ Erfur. phá Bể trên tỉnh đồng đ 
Thuringia: Bễ trên tỉnh dòng ở Saxoui 
và phó Bể trên ï 
Lã một bậc † 


quyền ở Bohemia. 


ấy về Thắn học linh thiêng 
và là tiến sĩ Thần tính, ông đã thuyết 
giảng về “học thuy 


Ø” của 


mình ở trường Đại học Thánh lames. 
Paris, và ở các nữ tu viện Strassburg và 
Cologne. Ông luôn được chào mừng, 
và được trạng vọng nhấc đến như. 
“Thấy Thánh Eckhart” 

Là một "Huynh đệ của Tính thần 
Tự do”, ông khác hẳn những giáo sư 


Đại học với những lời 


khan của họ. Thông điệp của ống đã 
đi đối với những giáo tý cao nhất của 
Ấn giáo trong sách Sản 
cho rằng: Thiên Chúa ở trong mỗi con 
người, không có gì 


ầ xa cách với Thiên 
Chúa và sự 
đỗ 
Thiên Chúa sẽ đưa đến sự cứu rỗi. 
Trang thừi gian đâu của thời kỳ thành 
lập tòa án dị giáo, những học thuyết 


n đứt hoàn tuàn mọi 
nghịch và phó thắc bắn thần cho 


thần bí và những xự diễn giải hiểu 
tượng của ông không bị chống đối, 
nhưng đến 


âm I327 thì những vụ cáo 
buộc càng ngày căng nhiều hơn. Ông 


trung cuẩm Nằn về những sự phần húa, mới 
4i bản Ái đöế của EeÁhar£ 


Không muốn từ bổ mọi điểu mình 
giảng dạy và đã kếu gọi đến Roma 
Giáo hoàng John XXH đã công bỗ mội 
sắc lệnh lên án phản lớn các để xuất 
của ông như là lac đạo và phần côn 
lại 1: 


Nghe có về không tốt đẹp, thiểu 
suy nghĩ” Chinh vào năm đó, Eekhart 
đã qua đời. nhưng việc lên án chính 
thức này khôi 
gười tin theo ông 


ngũn cần được những 
và khư khư bám 
lấy học thuyết của òng 
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VÔ DANH 


TÁC GIÁ CỦA CUỐN GƯƠNG 
CHUA GIESL,MỘT TT! SECARTHUSIA 
VỎ DANH. Carlyle đã nói về cuốn 
Ngoài ưữ Kinh 
thánh. không có cuốn xách nào được 
người Kitô giáo khấp nơi, thuộc mọi 
ngôn nẹữ và mọi giáo phái, đọc và 
yêu mến bằng cuốn sách này”, mốt 
lời tuyển bố đã được những người yêu 
tiến văn chương sùng tín công nhận. 
Dù ú0 là tác giả đi mi 
đã mô tả những thứ thách và những 
vấm đổ 


xách này như suu 


„ cuốn sách này 


những niềm vui của sự thông 


giao thần bí với Đức KHõ và xư sấn 


ong ð Ä c08/c 


lông chịu đau khổ với Ngài. Những 


cuộc tranh luận v 
này bất đầu khoảng năm 1430 và còn 
tiếp tục cho đến ngày nay. Trong một 
thời gian đài. Vời tụ gán cho Tho- 


c plả của tác phẩm. 


mus ä Kempis (1380-14711 là người 
đã ký vào một bẩn sao của tác phẩm 


ấy thỘt 


năm 1441. Nhưng khô 


cuốn sách nào trơng vô số những sách 


khác của ông có thể so sánh được với 


cu 
bản lâu đối ml 
1383, 
ba tuổi. Tuy nhiên. Thomas à Kempis 
cố thể được coi là nhà xuất bản và sửa 
lối hành văn La tĩnh. Giá thuy 


tmitafio (Gương Chúa Giêxu|, thủ 
còn lại được viết nầm. 


£ Thormas ä Kempis mới lên 


#1 cho 
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rằng cuốn lrmitaiuo được viết dựa trên 
nhật ký của Gerard Rool cũng không 
đứng vững, Có điều chấc chấn tác 


là môi thấy tụ đồng Canhhusia, người có 


nhiều trải nghiệm. đã xoạn ra tác phẩm 
này. Mathew Arnold đã mỏ tả cuỗn 


sách này như là "tài liêu sấc sảo nhất 


về tứnh thắn Kitồ giáo sau Tân Ước” 


2 Âù xHỐ (ưalÖt 
dt2Ì: òugg 0. 


An để thun công vị 
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v vẾc c8 (20uơ 


Ciinh thành đập Fu tội Châu (i0 


Jin vá Jfogf/ZBv 


B0EHME, JA00B 


BOI:HME, 1ACOB (575-1623). Một 
hóm. Jacob Boehine. một người thợ 
Ấy. nghỉ tay và nhìn cái tủ chén, lế 
nhìn một tia nẩng phần chiểu trên một 
đó vật bằng thiếc, Ông diễn giải một 


tiu nắng phản chiếu trên một đổ vật 
bằng thiếc như là sự phát biểu của 
chân lý Thiến Chúa. biểu lộ vũ trụ 
như là kịch trưởng của sự xung đột 
vĩnh cửu giữa tỉnh thắn và vật chất 
Boehme coi vật chất như là hiện thân 
của cái ác. nhưng là một điểu kiện 
cắn thiết che sự tốn tại của mọi hữu 
thể. Không có sự tổn tại của các hữu 
thể thì ngày cả thắn tính cũng bốc hơi 
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hết. Ông nghĩ rằng những biến cố 
đương thời đã lấp lại và công nhân 
¡ Tân - 


ngõ đạo. Không mệt 


các ý tưởng của học thuy 
Plato và thuyế 

úi chiếu thị kiến của 
Thiên Chúa với 


mỗi. ô 


mình về trật tự của 


thực tẾ mà ông thấy 


bị cải ác chế ngự. 
Sự phê bình đũng cảm của ông về 
giáo hội và nhà nước. vẻ sự bóc lột 
kinh tế và sự đần ấp chính trị đã khiến 
các nhà chức trách lên án ông là lạc 
đạo năm I6I 
nưữnh) và nhữi 
đã bị 


- Cuốn Auro#a (Bimi 


n. Khi Bochme nỗ lực đi sảu 


sách khác của ông 


ø thể và 
cứu chước. đẩu óc của ông thường 


vào những bí ẩn của sư sá 


^Vlxgm Xi »ư đNjm, — 
x9» 
Tu wững oXx nước 9e PHÍLU 
“YấHỊA. .45TR0L06IA. %MỀ Tp. 


0L0G1A: Bát Se2¬ 4S: 
sôm 


SỘ((Âfhẫy <%y xe ácadeD geexjcc 
¬"=. ... kwse su" la, 
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Âe ểTR¬ phế ỢC 02g, — 


CN 

¬30xŸ JerE 3 luor chu, w› 

c2 TAY 1y ¬sskiplPsx Soạn x4| 
cóc An l1 + 


Thủ hảu cau .lfiaryrturVc của đùachưne /4J2 


có vẻ bối rối hơn lâ được soi sáng 


Ông có tỉnh đặc thu mãnh liệt nhưng 


đã mắc vào những niểm tín xai lầm 
Việc ông mỏ tỉ những la âu và cầm 
đỗ của lình hốn đã làm chủ nhiễu độc 


giả hiển đái quan tâm vì họ không 
thích những học thuyết siêu hình, ông 
đả gầy ảnh hưởng đáng KỂ giữa các 
nhà lãng mạn và thắn bí học Đức đ 


Pháp, Nga, Anh, Hoa kỹ 


SWEDENR0RG, EMMANUEL 


SWEDENBORG, EMMANUEL (l6 
17721. Đã có lần, Emerson nhân xét 


rằng cẩn phải có “Cả mốt đoản 


người” để mình chứng cho công trình 
của Swedenborg, Goethe đã áp dung 
nhiều ý tưởng của Swedenborg, 
Balzae đã đất nến tảng những quan 
điểm thiết yếu về con người và thiên 
nhiên trong vũ trụ trên học thuyết 
của Swedenborg. Nhiễu tác giã biện 
đi cũng làm như thế: và ngày này 
có cả hàng nứàn gười trung thành 
với học thuyết Swedenhorg ở Âu 
châu và Mỹ châu 


Buygelex \ilndans vJ834-/427\, vội người cai 


lơ /acaÈ 


vung ( Ângg gulo, chu ảnh luAồng x4uÍ 


Âile gu củ #rÌMiỀA dốcÂt c Íulzn 


Jnhìu 


Cho đến năm 53 tuổi, người ta biết 
đến Swedenborg như lä một kỹ sử, 
một học 


giả và môi khoa học gia lên 
Ông đã viết nhiều sách quan trọng về 
toán học. cơ học, sinh lý học và thiên 


vẫn học. Ông cũng trải qua một cuộc 


khủng hoàng trắm trong. Thời còn trai 
trẻ ông đã khao khát hiểu biết Thiên 
Chửa và đã nhiệt thành bần luận 
những vấn để th 
Khi đã lên tuổi. ông 


n học với các tu xì 


tảng ngây căng 
lo lắng cho những điều kiện tỉnh thân 
của mình. Ông bị ấn tượn 


xẩu Xu v 


nạ đũ nhần 


các giấc mớ trong đỏ 
được nhữn 
tin chắc là mình đã chứng kiến cảnh 


thị kiến, Nâm |7§7, ông 
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E0A300Ef Šx 


silurg 


phần xẻ! cuối cùng, trong mốt thí kiến 
của ông. Trong tác phẩm Arcana 
Coelestia (gốm 12 tập, 1749-56) ông 
ải thần bí 
bọc của những sách đầu tiền trong 
bộ Cựu Ước mà theo ông đã cố tĩnh 


viết ra để ngăn cần lời báng bể và 


đã đưa ra những lời dẫn 


bằng cách bảy tỏ Š nghĩa đích thực 


của những sách ấ triển khai 


hệ thổng tôn giáo và triết học của 
chính ồn 

Có tắm quan trọng cơ bản cho hệ 
thông 


tủa Swedenborg là học thuyết 
khẳng định. đã 
được các đân túc xưa ở Can 
Chảldea. Syria và Ai Cập biết đến, 
nhưng từ đó đã tị quên lãng. Các du 
khách Hy Lạp đến viếng thăm những 


tương ứng. như ô 


ủn, 
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Vdï nhũ viêa Su afcnAovx di SfucÄ olnr 


nước này đã hiểu lắm học thuyết ä 


và đã biển đối nó thành những cầu 
vhuyện houng đường, nhưng nhữn. 


câu chuyện này cũng cho phép ta lập 
lại ý nghĩa đích thực. Theo học thuyết 
này, mọi thứ trong thế giới hữu hình, 
tự nhiên hay vật chất của chúng ta 
đếu tướng ứng với một điểu gì trong 
ế giới vô hình. thắn lĩnh. Toàn thể 
giới tự nhiên tướng ứng với thể 
giởi tình thẩn, chẩn 
chung, mà còn 


những nói 
nói riêng. Như vây 
mọi vật trong thể giới tự nhiề 


diệ 


m1 đại 


chờ một ý tưởng. 
Swedenborg phân biết có bốn loại 
văn phong. Đi 


tiên là văn phong của 
nhân loại thời xa xưa nhất của thê giới 
trải đài cho đến thời Noah và trần đạt 


hông thủy, đã được Moses sao chép 
lại. nhưng đã có hậu duệ trong văn 
phong thứ ba, văn phong tiên trì, tron 
khi văn phong thứ nhì, văn phong sử 
học kéo dài từ Abraham đến các vua 
ludah và Israel. Văn phong thứ tư. văn 
phong của các thánh thí của David, 
được trộn lần với văn phong tiên trí 
và lối nói thường. Việc phục hồi tôn 


là mục đích cửa 
§wedenbore. Ông tuyên bố đã được 
Thiên Chú để loan báo ngày 
n cùng của Kitô giáo và ngày bắt 
âu của thời kỳ Jerusalem mới. 
Ông công nhận Chúa Jesus là Đấng 
cứu thế nhưng bác bồ học thuyết Kitô 


giáo xưa nhấ 


sai đết 


giáo về Tam vị nhất thể và loại bỏ 
các thư của sứ đồ Paul khỏi Qui đ 
Kinh thánh. Thiên Chúa là một, c 
trong bẩn chất lẫn bản thân, Ngài 
không được tạo ra, vĩnh hằng. vô hạn. 
toàn năng. Ngài là sự phối hợp của 
tình yêu và khôn ngoạn. 

Liên hệ với học thuyết tương ứng 
là học thuyết cấp bậc của Swcdenborg 
Coón người là một đồ chứa có ba cấp 
độ và có thể suy nghĩ một cách thuần 
lý và phân giải về các vật trong thiên 
nhiên và về những chuyện tỉnh thần 
trên trời bên trên phạm vỉ thiên nhiên. 
Ở cấp bậc cao nhất, con người có thể 
gặp Thiên Chúa. 


n 
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1Âoriulio Z trane4 LÝ kỲ-J-09), nÂui nội frưng đi 


tu (lan Rửun tiền # are. tang kủ muY Âu gui 
trên bảo thải Jluụe lưng, để đợt €Conzme dc ° 
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MACHIAVELLI. NICC0L0 


MACHIAVEI.LI. NICCOLLÒ (1469 
I537¡ Trung đời sững riêng tư, chưa 
ð bất kỳ at 
mà người tà nói là đã suy nehit hay hành 
động như Machiavelli. Mặt khúc các 
triểt gia lịch xử và các xử giá thường 


tạo giờ có thột lời cá tụng 


tranh luận về vấn để những nguyên tắc 
của Maehiavelli có phải là lành manh 
và có phải có tẳm quan trang củ bản 
chủ sư thành công về chính trị hay cho 
cả xự thịnh vượng chung hay không 
Các môn đệ của Machiavelli rất ít khi 
thành thải. Vua Erederiek LÍ của nước 
Phổ đã viết môi cuốn sách chống đối 
Machiavelli nhưng. trên thực tế, đã áp 
dụng những quan điểm của ông và đã 
hành đông phù hựp với những quan 
điểm đó, MussolinI cũ khâm phục 


Thấi kỹ Phục lưng, tự tưởng và nghệ thuật 
tha thế kỹ 15 và đấu thế ký 18 8 Âu 6808. —| 
an ra một sức tậc dộng bền bỉ ñ thế giới Tây 
phường. Suỗ nguồn mùi của những trại động 
ân lô hắt nguồn ti: lận sông nọt#J trần vào 
| __ Âuchâu gắm những học gễ và ngñệ nhân, 
9ì ñợ\BÍ danl553i x2 đuổi, đã hiến Kôi 
| ðanstanttnaple, kinh đô phía Đông của để ˆ' 
| quốc La Mã: và ð đầu kia của Âu châu, bát . | 
nguồn tữ nhlng ngufl Do Thái Tây 8ạn Nltz 
| trốn chạy kải sự khủng tổ của các lôa ăn đi 
Ilfe. Trong võng một thôi kỳ ngấn chua đầy 
một thế ký, hàng |tẫm ngần nuuŸï, (nang dỡ | 
hiệu cửa vấn hộg Hebrơ vÄ Hy Lạn, đã trộn | 
| 
| 


lắn với những người đấn Âu châu lục 0z 
| ˆ điềm tĩnh và gần bé vời BÌáø hội, làm cha 
| chân trời vân hóa của thế giới Tây phương 
được mồ tông, cũng như sâu äẤc thếm. 


Machiavelli. nhưng ông không cho 
phép các thần đân của mình đọc tắc 
phẩm thắn tượng của ống, cuốn Ƒhe 


Văcrxdlö AiaclttatciB 


Prince Ông hoàng, được viết ra vào năm 
1514. cuốn y được để tã 
Lorenzo de` Medici, mà con gái ông, Nữ 


íchn 


ả, là người chịu trách nhiệm về cuộc 
tần sát khủng khiếp ở SL. Bartholomew 
(1572) trong đó các nhà lãnh đạo Tìn 
lành Pháp đã bị sát hại 

Cuốn Ông Hoàng chứa đựng những 
lời khuyên cho các đế vương về cách 
làm thế nào để thành công. 


làm thế nào 
hính, 
ào để cho các đối 
thủ chính trì của mình trở thành võ hại 
và để Kiểm chế một dân tộc bất mãn. 
Những lời khuyên này căn cứ trên sự 
hiểu biết hay những ý 


để nấm được và duy trì quy 


và nhất là làm thế nị 


tưởng của tác 
giá về những khả năng và giới hạn 


của bản tính con người. kỳ một 
tiêu chuẩn đạo đức nào cũng bị cố tình 
loại bỏ. Thực tế, như Machiavelli quan 
niệm, phải được đặt lên trên các lý 
tưởng. Sự thành công, như một cứu 
biện mình cho phương tiện. 


Con người, nhất là con người có tài, 


cánh, p| 


LULLY, RAYM0ND (RAYMUNDUS 
LULLUS) 


ILULLY, RAYMOND (RAYMUN- 
DUS LUI.LUS) (1235-1315). Vì là một 
rất thông thái, Lully được 
*Đoctor IHunminats” (tiến sĩ thiên 


ngư gọi là 


2Á 


được Machiavelli coi là một hiện tượng 
mỹ học và sự đấu tranh của con người 
ấy để tổn tại và nắm vững quyền lực 
đối với ông cũng giống như một vở kịch 
trên sân khấu. Vì Machiavelli đã rao 
ng chế độ công hòa trong các trước. 
tác khác của ông, và vì ông đã phục vụ 
cho chính quyển cộng hòa Florence. 
thành phế quê hương của ông, trong 
mười bốn năm, người ta thường nghỉ 
nghĩn của những điều ôi 
n Ông Joàng. Có thể ông là 
một người cộng hòa trên nguyên tắt 
nhưng trong hoàn cảnh thực tế của Ý 
lúc bấy giờ. Machiavclli. một người yêu 
nước nhiệt tình. đã xây đựng hy vọng 
của mình trên một bao chúa. 

Với tư cách một chính khách, 
Machiavclli đã thất hại. Với tư cách một 
triết gia, ít nhất ông đã là một đối tượng 
có khả năng tranh cãi. Ông là một tác 
giả nổi tiếng và công trình của ông. 
ngoài ảnh hưởng lớn của nó. 
giá trị như một tài liệu về tỉnh thần hay 
ít nhất một khuynh hướng, của thời kỳ 
Phục hưng. 


g nói 


trong cụ 


còn có 


khải). Ông sinh trên quân đảo Majorca, 
nơi mà nên vi 


ñ minh Kitô giáo tiếp xúc 
mật thiết với kiến thức và niềm tin Do 
Thái và Ai Cập. Lully là học giả Kitô 
giáo đầu tiên nghiên cứu sách Pháp điển 
Do Thái giáo (Cabala) mà ông coi là 
một khoa học thiêng liêng. và một số 


4210004 


mặc khái đích thực về lĩnh hổn lý tính 
lên cứu Iriết học A 
trở thành đối nghịch 


(Ong cũng đã nẹ 
Rân nhưng đã 
quyết liệt với học thuyết Averrd. Năm 


Š%, ông đã xuất bản tác phẩm Azx 
€enerulis (Khát luân về nghệ thuật) cú 
mục địch dùng làm cân bản cho mọi 
khoa học và làm chìa khóa cho sự phát 
mình và khám phá. Công trình này đã 
được nhiều người khâm phục. ì 
nhiễu trầm nâm sau, Brmune và Leibniz 


cũng ái mộ học thuyết của ông. Luly 
là một nhà ngữ học lớn và năm 1311, 
ông đã được sự đồng ý của Hội đồng 
Vienma cho phép cúc 


lấo sư vẻ tiếng 


Hebrd và tiếng Ả Rập được vào day 
lrong các trụ 


áo hoàng và những 
trưởng đại học lớn. Tham vọng lổn của 


Rarrmand £uifi 


ðng là cải đạo những người Hồi giáo 
sang Kitô Giáo, Ông đã cổ vũ chó 
những cuộc thấp tự chỉnh và đã một 
mình du hành qua miền Bắc Phi Hỏi 
giáo. Có thể ông đã chết như một người 
tử đạo, Lully cũng là một thủ sĩ có nhiều 
túc phẩm. Ông đã được coi như là bậc 
thấy lớn của tiếng Catalan, 


Ciâi cÀêt của # AI (Š 74/212 
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ERASMUS, DESIDERIUS 


ERASMUS. DESIDERIUS (I466- 
(5361 sinh ở Rotterdam, 


raymus đã 
được nuôi dưỡng trong truyền thống 
giáo phát Huynh Đề của sinh hoaạ1 công 
đồng, Ông tỉa vàn Chúa Kitô và sứ 
mệnh củu Người và coi Kitô giáo không 
chí là một tôn giáo và học thuyết cứu 
chuộc mà cồn lä mỗi sự hưởng dẫn cho. 
đời sống đạo đức. Ông chủ trưởng rằng 
triết học và nghề thuật cũng có thể chỉ 
rạ đường ngay nẻo chính. Trong những 
nã cuối đời, öng đã quan niệm Kitô 
giáo là một tôn giáo về tỉnh thân dựa 
liên sự tín nhiệm vào Jý trí con người 
Ong phát biểu rằng mọi cái xấu củu con 
nyười bắt nguồn từ sự vỏ trí và mẻ đấm, 
dụ đồ giáo dục con người là nhiệm vụ 
vối yếu cho đời sống can ngướt 


Mặc dù ông đã đau khổ xì sống trong 


“mốt thế kỷ thịnh ñậ”. ông đã tận tỉnh 
ngân cần làn sóng cuỗng tín bằng cách 
trách cứ và khinh miệt những sự tắn 
dương và về hùa với các tôn giáo. do 


đó đã tự tnình hứn 


phát. Đôi khí được nói đến. 
như là Voltare của thời đại cải cách, 


tu cớn thịnh nộ 


của mọi g 


hủ yêu là một người cảm nghiem 
và xúc tín tôn giáo sâu sắc: một nhà tư 
tưởng độc lập; triết gia lồn nhất thời đó 
và môi trong những triểt gia lên nhất 
vừa mọi thời đại; một người bệnh vực 
vững chắc cho lý trí con người chống 
lại với học thuyết của Luther; một nhà 
phê bình đăng sợ về những xự lạm đụng 
của các giáo xĩ; và là một nhà cải cách! 
tôn giáo, cô tránh sự chía rẻ, 


“Tuy ông không chấp nhân thắn học 
cúu Luthe 


y học thuyết tiên định của. 
lá trị của lý trí 
còn người, ông đã bênh vực Luther chỉ 


Ông tà và sự làm giảm gi 


VÌ sự tự đo tư tưởng và vì ông tần (hành 
sự phẻ bình của Luther đối với Giáo 


hồi đượng thời mà chỉnh ỏng cũng d 


l 
phé bình nghiệm khắc, Quả thật chính 
xự cạn đảm của Erasmus đã cứu sối 
Luther ngày từ lúc khởi đấu những 
Luther 
chủ yếu dựa trên Thánh PauL; Erastns 


Hoät đồng cái cách của Luther 


bảo tổn ý kiến cho rằng Äemuan ơn 


the Mourl (Bài giảng trên mi| là nên 


2l 


TRMpnhoing tiáa lửa ttan v2-|derlecÂt 


. 21? 


ng chính của Kitô giáo. Ông từ chối 


› rằng lin điều là quan trong bậc 
nhất, đât sự sung tín bên trên giáo lý 
đạn đức bền trên tư 
khỏi 
tình huynh đệ đích thực và hoàn hảo, 


xự nguy thấ 


tưởng chính thôn: 


đớn 


= 


xóng vũ chết với Đức kitô”, Erasmus 


đã có ảnh hưởng quan trọng trên đời 


xống 


w Bà 


tĩnh thần của Anh quốc, Ông mất 
lẻ năm ]Š536 
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M0RE, TH.MAS 


MORE, THOMAS (478-1535) 
Mặc dũ, Thomas More đã không vống 
phù bợp với những ý niệm triển khai 
trong tác phẩm LIopia (15 L6) của ông, 


nhưng ống là mốt người nguyễn tắc 
và đã chết vì những xác tín của trình. 

Trong cuốn LÍtopia (không tường! 
theo đá nhiều cái không tưởng đã được 
đặt tên cho, More đã mô tả một hòn 
đo tưởng tượng nơi đó sự khôn 
ngoàn và một dân tộc hạnh phúc đã 
lập nền một cộng đồng chung tối nhất 
hằng những định chế lý tưởng, cộng 
đồng ấy sống trong hòa bình, ghê lởm. 


4FÀN HN CiÊA #208 


hiển tranh và sự đàn ấp bất kỳ thuộc 
loại nào. 

Tuy nhiên, More phải sống ở Tu- 
dúr. Anh quốc. mặc dù chân trời tĩnh 
thần của ống lớn hơn và ý thức đạo 
đức của ông cực kỹ tÍ mi, 

Ông đã phải thích ứng các tư tưởng 
và hành động của mình với những tập 
quản của người Anh đương thời và. trên 
hết. với những ý muốn của nhà vua. 
Trong một thời gián, ông có vẻ là niệt 
người sống thuận hợp nhưng khi phải 
lựa chọn giữa sư trung thành với nhà 
vuu và những đòi hỏi cũu ý thức mình, 
ông đã quyết định chống lại quyền lực 
độc đoán của nhà vua và đối mặt với sự 
hành quyết một cách bình thần 


Đo - „9 


WEf/yth Hđuzr 


Có ý định trở thành mỗi tụ 
đã hỏ ra bốn năm, từ |99 
chú việc chiếm niệm tõn gi 


đure 
1503. 
ö. rồi đốt 
nhiền. ông từ bố ý tưởng sông đời tụ 
hành. Mặc dầu thể, ôi 
Côn; 


ông vẫn là một người 
giảo ngoạn đạo. tuy vẫn hết lòng 
với "Kiển thức mới” của chủ nghĩa nhân 

vận, Ông lù bạn tám giao với lohn ColeL 
và Eraxmus và tham giá vào những nỗ 
lực của họ để cải cách Giáo hội công 
giáo. dể thuần khiết hóa đời sống tòn 
táo và để dung hòa những truyền thống 
lòn giáo với khoa học mới về chủ nghĩa 
nhãn bản. Ông đã viết thí ca. các sách 
lich sử Anh quốc và một sách tư thuật 
của Pico delli Mlrandola và đã che chỗ 
cña họa sĩ Hang Holbein và nhiều nghệ 
nhãn khác, 


Sau khi được bẫu vào nghị viện năm 
IÃH. ông đã có môi sự nghiệp sáng 
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153I 
và đã kế tuc Hồng ý Wolsey làm 
Chưởng ấn của Đức Chúa của Anh 
quốc năm 1539, Nhưng. ông chống lại 
những sách ffanh động tôi thượng và 
Hành dộng kể rạc của vua Henry VHI 
vì cuốn trước có nghĩa là sự lý khai với 
Giảo hội Công giáo La Mã và cuốn sau 
có nphïa là sự tiêu hủy hôn nhấn đấu 
tiên của nhà vua, Toàn thể Công giáo 
Âu châu đã hoảng hết khí được biết rằng 
Mure đã bị hành quyết vì quyết định 
bất phục từng nhà vua của mình, Khi 
bị giam trong Tháp, Luân đôn, More 
đã viết Đổi thoại giữa tiên nghĩ và khố 
cực. và đã qua đời như mỗi người cộng 
chính vâ can đắm 


chói, dược phong tước liệt sĩ 
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PARACELSUS 


PARACELSUS (1493 - I541) 
'Theophrastus Bomibastus of Hohenheim, 
tức Paracelsus, đã hị cêu rao là lang băm. 
thâm chí là đỏ võ lại, và lại được tắn 
dương như là người dự báo trí thức hiện 
đại và người tử đạo của khoa học hiện 
đại. Quả thật. ông là một người lương 
thiện nhất đã hành đông xai trái khi quá 


bực tức, v1 sự ngoàn cố và những mãnh 
khỏe xấu xa của cả 


đối thủ và những 
kẻ cụnh tranh với mình, Ông là ruột 
ngưi 
vũng là một y sĩ tài ba. Ông đã chống 


Œc 


từ chối bản thân và chắc chấn 


lại lễ thỏi hằng ngày và những thành 
kiến trong lĩnh vực chuyên môn củu 
ông. Nhưng ảng không hệ tấn công vàu 
thành kiến bằng 
ä khoa học hiện đại, 


lẻ thói hằng ngày v 
ni 


dự bảo những quan 
điểm hiện đại bằng nhiều cách. Ông 
đã đời hỏi người v sĩ phúi là mệt chiêm 
a, nhà tiền hị 


tĩnh học và là nhà "triết 


học”, Ông quan niệm triết học như là 
trì thức về bí quye 


„ căn cứ trên sự nắm 
bắt thản bị các sức mạnh đang hoạt động 
trong vũ trụ. Ông căn dặn cúc đẳng 
nghiệp. thay vĩ quan sát bệnh nhẫn. n 
chiêm ngưỡng toàn thể thiên nhiên. 
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"n là những tính chất và sự suy thoái 


của kim luại n 


ông tìm cách rút ra 
những kết luận về những đau khổ của 
cũn mgười, Giải phẫu học, đối với ông. 


vấn học củ 


có nghĩa là cấu tạo thị 


người hệnh. Như vậy. phè bình luận 


của Puracelsux về truyền thống y 


khoa đã chấp nhận tiền - hóa học, thiên 
văn học, thắn bi học và Giáo hội. Ông 
tuyên bộ “Tôi viết như một người ngoai 
giáo, nhưng tôi là người Kitô giáo”. 


Nguồn thông tin chính của ông là súch 
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Pháp điển Do Thái giáo mà ông nghĩ 
là đã chứng mình sự thật củu Kitô giáo. 

Nhưng si 
sông phú của ông về tiễn 


những bản nghiên cứu 
hớa học. 
Paracelsus đã khám phá ra những nguyÊ 
lý cơ bản của dược học hiện dại Trong 
nh nhân 


lúc cố gắng chữa lành những 


ằng những câu thắn chủ và 
chỉ tị liệu thắn kinh giao cắm, 
ông đã tiến hành việc điều trị tưởng tư 
như khoa tâm lý trị liệu hiện đại, và 


triết hục vẻ vũ trụ của ông đã dẫn ông 


đến ý tưởng về sự sống hữu cơ. Mặc 
dù ông không thừa nhận là đã quan 
xát hệnh nhân và xây dựng hy vọng 
chữa lành bệnh nhãn trên sự suy đoán 


của xự tiến triển v 
ông đã đi đến một quan điểm lành 
mạnh về những hoạt đông của y khoa 


tại, 


TELESI0, BERNARDIN0 


TELESIO., BERNARDINO (1508- 
1588) Bằng việc từ chối sự bổ nhiệm 
làm Tổng của Giáo hoàng 
Paul 1V, Telesio đã từ khước một sự 
nghiệp sáng chói trong 


ám mục. 


hàng ngũ chức 
sắc để có thể tận hiến cuộc đời cho 
tư tưởng độc lập và sự nghiên cứu 
khoa học, Ông không đoạn tuyệt với 
Giáo hội nhưng đã trở thành một trong 
những đời khai sáng phong trào 
khoa học. mặc dù phong trào này 
không đồng nhất hóa với Giáo hội. xuất 
phát từ tỉnh thân của thời Phục hưng. 

Telesio chấp nhận sự phân chía 
truyền thống của đời sống tâm linh 
thành những phạm vỉ thực vật, cảm tính 
và tí thứ: 


à ông cũng theo truy 
thống ấy bằng cách nhấn mạnh đến sự 
khác biệt căn bản g linh hồn còn 
người được Thiên Chúa sáng tạo và phú 
cho, với linh hỗn con vật được coi như 
là một xự hình thành của thiên nhiên. 
Nhưng những quan điểm truyển thống. 
nầy cho phép ông phát biểu nhiều tính 


và dược khoa. Ông quan niệm bệnh 
tật như là sự xung đột giữa tự nhiên và 
các sức mạnh ma quỷ. Trong cuộc xung 
đột này, người y sĩ chỉ là "người giúp 
đỡ, cùng cấp những vũ khí cho thiên 
nhị 


n” và người bào chế thuố 
ấp vũ khí cho 


cung “nụ cườ 


chất tâm lý và tâm thần chưng cho cả 


người và vật, ông nhận xét rằng đời sống 
tâm linh của con người không được đặc 
tưng đầy đủ bằng nguồn gốc thần tính 
của linh hỗn và rằng sự mô tả đời sống 
tâm linh phải được bổ sung bằng một 
sự nghiên cứu hoàn toàn thực nghiệm, 
chứng tổ vai trò của đặc tính con vật 
trong con người. 

“Theo Telesio, tri thức được 
trên cảm tính và kì 
giác được coi là thiết yếu, ký ức của 
cảm giác cũng được gần cho một tầm 
quan trọng ít nhất là bằng cảm 
Telesio nói, không có ký ức không thể 
hình thành tư tưởng. Trong khi phác 
họa một học thuyết về nguyên tử tâm 
linh. Telesio đã dự báo cả thuyết duy 
cảm lân thuyết liên tưởng của những 
thế hệ sau, Ông cũng c¡ ø thi 
lập sự phù hợp giữa chuyển động vật 
lý và quan 
hệ giữa thời gian và chuyển động, 
những sự kiện vật lý được thu gọn 
trong sự co rút và bành trướng, mà 
nguyên nhân là nóng. lạnh. 


tâm linh, cũng như là cá 
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Trong những năm sau cùng của đời 
mình, Telesio đã thành lập và điều 
khiển Hàn lãm viện của chỉnh ông, 
Hàn lâm viện Telesio ở Naples. Hàn 
lãm viện này đã trở thành công cụ để 
truyền bá và phái triển tĩnh thân khoa 
học thời kỳ Galileo 
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BRUNB, 6IDRDAN0 


BRUNO, GIORDANO ( 


[lu sĩ 


8-60) 


nhà xoan kịch, triết gia, Bruno 


không đại diện cho sự phái triển linh 


thắn khoa học hiện đại cho bằng đại 
lị 


của triết học kình viện với các khoa học 


hở sự 4 


sục lặu rự do tiếp xúc 


tự nhiên. Sư hỏ hởi của ông đối với khám 


phá thiên văn học của Copemicus đã 


khiến ông có thể mở rõ 


các ÿ niệm 


vũ trụ của mình, nhưng thay: vì suy nghĩ 


m, ông Hiếp Lục suy 


Mì theo những ý tưởng của Aiisioltle 


đồng thời vẫn cũng kích Aristol 


Bruno xác lin rằng triết học đích thực 
không kh 


họa, vì những nghệ thuật này 


c gì thì cả âin nhạc hay hôi 


cối yếu 


là biểu lộ sự khỏn ngoan củu Thiên 
Chúa. Ông tín rằng trí thức có thể hoàn 
thiện đến cùng cực, và quan niềm vũ 
tru như la một tấm gương sốt không 
hoàn hẳo của bản chất Thiên Chúa 
trong đồ tính xõ tận và tính độc nhật 
của Thiên Chúa không được mô tả 
thích đáng 

Trong suối đời mình, Bruna đã bị 


bao vậy bằng một tỉnh thắn bất an, Ôr 


äy gõ với Giỉ 


›„ nhữn 


ết Culvin, những người 


theo Luther. các nhà toán học và các 


L§ nị 


nhà vật lý học. Troi 


mì ông đà 


vống ở Geị 


oá. Veniee, Toulouse, L-yons. 


Paris, Oxford, 


Wirtenberg, và Prayue 


Bất cứ ở nơi nào. lúc đầu ông cũng 


rữn 


được tê và rồi bị chún ghét 


vì thái độ bất bao dung của ông. Cũng 


như Gabirol. ông vừa là nhà văn học 


vừa là triết gia. Ông đã viết nhiều bài 
thơ trữ tình thấm đượin tình thần anh 
hùng và những hài kịch thõ tục - cả 
hai đểu mang đặc tỉnh của thời kỳ Ba 
roque. Sau 7 năm bị lống giảm vì từ 
bố dòng tu Da Minh, ông đã bị hóa 
16001 trên 
thời kỳ tòa án dị 


thiểu (l7, In hổa trong 


táo ở Rame vì cương 


quyết từ chốt rút lui ý kiến, 


xáay‡ At (aulifeư flMđil:ual2u /699) 


ng Ảo! 


Ý dự, đi tẺ 


7002 bộ“ 


hoang sen 
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0AMPANELLA, TDMMAS0 


CAMPANELLA. 
1639) Cư trú ở N 
lén ấn tù chun 


TOMMASO (S68 
nnlee. Camipanella bị 
thân trong thời kỹ 
Bạn Nha, vì âm mưa chính 


thuộc T 


tr và lạc đạo Trong thời 


lần ngồi tù 


đã dũng cảm viết một bản xác 


mình cho Galileo, người đã bị tòa ẩn 


3 


dị giáo xét xử, Sau 27 nãm hị cắm tù, 


Campanella đã đào thoát được sang 


háp nơi ông số 


g@ đến hết đời dưới 


sự bảo trợ của Hồng y Richelieu: Tác 


phẩm của õng là một nguồn cắm hứng 


cho Mersenne và những triết giá Pháp 
khác 


của ông là một xự pha trộn tư tưởng 


cũng như cho Leibaiz. Trết học 
trung vỗ với những phương pháp khou 
học hiện đại. Lã một tu sĩ dòng Đa Minh 
và là người ủng hộ quyền lực tấn thể 


của 


áo hoàng, xã hội không tưởng 


ng xã Paris của ông, được phác họa 
trong tác phẩm Cữy ðf the Sun {Thành 
jphố mặt trời). đước một vị Giáo hoàng 
củi thế giới như lã 
pho tượng sống của Thiên Chúu”. 


lý tưởng cái trị Ôn 


Chân lý vĩnh hằng có thể nhận thức qua 
íu tiên nhiễn và Kinh 
thánh. Đa sổ các ý rưởng của ông tươi 


xự nghiển + 


tự những y tưởng của những nhà hiện 


sinh thời nay: vì đối với ông, không phái 


những báo củo của giác quan. cũng 


không phải những suy 


luận của lý trí. 


mà chỉ là khá nãng cám nhân cuộc 


ông 


của chính bắn thân mới là nên tắng đẳng 


In cậy đệ xây dựng trị thức vẻ Thiên 
Chúa, con người và thiên nhiên. Duy 
trì sự sống là mục đích mọi hoạt đông 
cũu con người, và những luật hướng đến 


mục đích ấy chẳng những bất huc con 


gười phải yêu mến Thiên Chúu mà 
còn lâm chờ con người khao khát trở 
Thiên Chúa 
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LUTHER, MARTIM 


LƯTHER. MARTIN (1483-1546) là 
X 


môi tụ sĩ dòng Auy 
đấu cuộc phê bình và cải cách Công 


shine, Người đẫn 


giáu của Au châu Khô giáo. Phần lớn 


hiệ tư tướng của Luther được 


y uựng 
trên những suy niệm đẩy lò ấu của 


Xupuistide, Tiêu chuẩn duy nhật của con 
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li có thể là Kinh Thánh, sự cứu đô. 
con người bằng đức tin. Luther không 
phải là một nhà L 


1e có [HƯƠNE 
pháp và một số lời phát biểu củu ông 
về chủ nghĩa quốc xã Đức. vẻ thuyết 
tiễn định không thể thay đổi. về tĩnh 
thấp kếm của người Do Thái v.v... đã 
khiến nhiều người như Erasmaus và 


Melanchthon lạnh nhạt vời ñng 


Vu pfming cà ƒ urlier cỳ llarthurp 


Ibrt: Gitrith ?Z:tinnli Ierrbirrhfrir 


wí£ mạn Đíe Tae Gi[flicb vneerveey[er 
lụr 


mút FacEer đngayae 


Các nhà cải cách mới đã dựng lên 
một tái cấu trúc cứng ngắc vẻ tổ chức 
các định chế trước khi ngọn lửa Tân giáo 
(Tin Lành) lên tới cường độ cao nhất của 
nó. Ulrịch Zwingli (1484-1531) ở Thụy 
Sĩ và John Calvin (1509-1564) ở Pháp. 
khai trương hình thức Tân giáo mà trong 
hàng trăm năm đã tra tấn và thiêu sống 
những người dị giáo giống như Giáo hội 


Mẹ đã làm trong những ngày tôi tệ nhất 
của nó. Ở Anh quốc, dưới sự lãnh đạo 
của John Knox ở Tô Cách Lan (1515- 
(572), sự cải cách có màu sắc chính trị 
hơn là tôn giáo. 

Cuộc phẩn cách mạng bên trong 
Giáo hội Công giáo đã khiến cho 
nhiều sự lạm dụng ban đâu được điều 
chỉnh lại cho đúng. 


—————_ IÝRIÍIHÙIBIÁ 


M0HAMMED 


MOHAMMED (570-633). Cũng 
như với mọi nhà sáng lập tôi giáo khắc, 
cuộc đời và nhân cách của Mobarnmed, 
nhà sáng lập ra Hỗi giáo. đã bị các huyễn 
thoại hiển đổi đi nhiều. Những c 


" 
chuyện đó mô tả ông như là con người 
„ vị Thánh lớn nhất 
trong tất cả các thánh, can người duy 


hoàn hảo duy nhấ 


nhãt xứng đáng trở thành công eụ đ 
Thiến Chúa tnấc khải. Tuy nhiên. 
chính Mohumuned lại nghĩ khác, ông 
nói rằng Thiên Chúa đã sai ông đến 
như là “một chứng nhãn. như là một 
xứ giả loan bảo đẩy hứa hẹn, như là 


một ngọn đuốc”, nhưng öng không 
chấp nhãn mình được coi như là một 
fdng đạo hạnh. Ông không cắm thấy 
mình là một vị thánh và cố tình kiểm. 
chế để khỏi làm phép lạ. Chấc chấn 


# là một người cuống tin, nhưng đổi 
kin ông tổ ra hài hước và những câu 
nói đùa của ông đã được truyền lại cha 
hậu thể. 

Cái tên nguyên thủy của Mohammed 
{Người được ca ngợi) là LĨbu'l Kassim. 


Ông là một thương nhản ở Me 
mà chính quyển tài phiệt đã xúc phụ 
đến những tình cảm xã hội của ông, 
cũng như việc thờ ngẫu tượng của to 


nung All SHÊN thịt Hãy: TÖMPA viiÊt (So£tí 
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thể dân cứ nơi đó đã xúc phạm đến lý 
trí và lòng mộ đạo của ông, Những si 
tư lự, những giấc mơ và những thị kiến 
đã dẫn ðng tổi chỗ tìn rằng Thiên Chúa 
đã chọn ông để cứu dân À Rập khỏi sự 
xạ đoa tình thẩn và đạo đức bằng cách 
loạn báo cuộc phần xét loài người đang 
đến gắn và rao giảng đức tin vào Allah, 
Thiên Chúa độc nhất và toân năng. 

Ở buổi 40, Mohammed bi đầu sứ 
tếnh lồn giáo của mình. Các công dân 
Mececa đã nhạo báng ông và buộc ông 
phải đào thoát. Nâm 622, ông đến thành 
phổ Jathrib nơi ng được tiếp đón nồng 
hậu và được ứng hộ thiết thực. Do đó. 
xuu nây Jathrib được đổi tên thành 
Meuina (hành phố của nhà tiên trị). 
xà trở thành cản cứ cho quyền lực của 
Ủng vã cho những cuộc viễn chỉnh tôn 
giáo và quân sự của ông. Cuộc đào 
ta tHejira! đã trở thanh một 
tầm quan trọng lớn nhất đối 
với lịch sử thể giới. Ở Medina. 
Mohammed đã có lấn là một nhà 
truyền giáo đơn độc, nay trở thành một 
à cẩm quyến tỉnh thần và quân sự 
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và lãä người chình phục. Những học 
thuyết tôn giáo của ông định hình 
thành Hổi giáo, một định chế. 
Mohummed đã khuất phục Mecca. 
thành phố quê hướng của ông. đã từng 
trục xuất ông: nhưng khi ông chết, 
ông đã không tiến đoán được sự hành 
trướng sau này của Hồi 

Nền tầng của Hồi giáo là Kinh Ko- 
rap thài đọc thuộc lòng! do Mahanimed 
viết ra. Mohammed tuyên bổ rằng ông 
đã dược Tổng thiên sứ Gahriel truyền 
hảo để viết ra bộ kinh ấy, Kinh Koran 
gồm có LI4 khúc (Suras), một phẩn bạ 
đầu tiên của cuốn sách được viết ở 
Mecca và để cận đến sự xắng thể và 
định mệnh tượng lai của thể giới. những 
bằng chứng vẻ tính toàn nâng của AI- 
lah và những giáo lý về cách:ân ở đạo 
đức để chuẩn bị cho sư chịu đựng thứ 
thách trong ngày Phán xét, Phẩn còn 
lại của Kinh Koran, hoàn tất ở Medina, 
tôm nhiễu bài phê phản chống l: 
luật lệ đân sự và các tôn giáo khác, 

Moltanamed tuyên bố rằng, ông đã 
khôi phục lại tôn giáo của Abraham 
mà. theo ông, đã bị Do Thái giáo và 
Kitô giáo bóp mều. Mohammed đã ấp 
dụng nhiều truyền thống ngỏ đạo của 
Do Thái giáo và Kitô gián và những 
truyển thống Babylon. Nhưng, càng lớn 
tuổi, ông càng nhấn mạnh đến tắm quan 
trong của thanh gươm như là phượng 
tiên để truyền há đức tỉn chính đáng. 
Không có Kinh Karan của Mohammed 
không thể hiểu được Hỗi giáo. một tốn 
giáo thế giới. Tuy nhiên. chỉ bằng cách 
ghiển cứu Kinh Koran cũng không 


thể hiểu được Hải giúo. Sự tiên hóa 


địa đức và tín điểu của tồn giìo 


Mohammed không hệ bị gián đoạt sau 


khi ông qua đời 
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HUNEIN IBN ISHAK 


HUNENN IBN ISHAK (809-873) Tác 
phẩm The Savines of the Philosopherx 
(Cách ngôn của các triết gia) do Hunein 
Ibn Ishak viết ra đã trở thành một cuốn 
xách rất phổ biến trong giới trí thức hồi 
đầu thời trung cổ ở Âu châu và Trung 
đông. Ông là người Kitô giáo Nestor 
sinh ở Syria và viết bằng tiếng Syri 
tiếng Ả Rập. Tác phẩm của ông đã 
được dịch sang tiếng Hebrơ, tiếng Tây 
Bán Nha và nhiều ngôn ngữ khác. Tuy 
nhiên, cuốn sách này rất có ý nghĩa 
đối với việc biến dạng của triết học 
Hy Lạp trong thế kỷ 6 và 7. Hunein là 
một người uyên bác. Ông đã viết cuốn 
Tntrodluction imo the Science ðƒ Medicne 
tSách khai tâm Y khaa), cuốn Tự điển 
và ngữ pháp tiếng Syri - Ả Rập và nhiễu 
xách khác. Ông chu du khắp nơi để 


AL - KINDI 


AI. - KINDI (Mất 873). Con của 
một vị thống đốc Nam Ả Rập, AI - 
Kindi đã được giáo dục hết sứ 
Basra và Baghdad. Ông đã sống cuộc 
đời phục vụ cho triểu đình như là trợ 
giáo, nhà thiên văn học, địch giả và nhà 
xuất bản nhiều tác phẩm triết học Hy 
Lạp. Chúng ta không có được nhiều tác 
phẩm của ông bằng tiếng Á Rập nguyên 
thủy, có lẽ vì, đã có lúc thư viện khổng, 
lỗ của ông đã tạm bị tịch thu. Những sự. 


fc tốt ở 
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sưu tẩm những thủ bản Hy Lạp mà 
ông dịch ra tiếng Syri hay tiếng Á Rập, 
hoặc là để dùng như những nguồn 
tra cứu cho các sách do chính ông viết 
ra. Chắc chấn Hunein là một nhà trước 
tác và là nhà địch thuật thận trọng, 
nhưng những bản viết của các thủ bản 
ông có trong tay đã bị tổn hại vì những 
người sao chép không có khả năng 
hiểu biết những gì họ sao chép, và 
mỗi người viết thuê kế tục nhau lại 
thêm những sai sót mới vào những 
sai sót của những người tiền nhiệm 
của họ. Vì thế Hunein đã lầm Socrates 
với Diogenes, hay Plato với Bias 
Ngày cả triết học của chính ông, đù 
là về những tư tưởng đặc thù của ông 
hay những lời trích dẫn, cũng chịu ảnh 
hưởng định mệnh của một số tư tưởng 
Hy Lạp trong một thời kỳ suy thoái 
tỉnh thần. 


tính toán của ông về quang học và thiên 
văn học còn có giá trị tới nhiều thế kỷ 
sau. Ông là người đầu tiên áp dụng toán 
học chẳng những cho thế giới vật lý 
mà cả cho được học, trong đó ông tính 
toán tác dụng của các thứ thuốc từ 
những tỉ lệ và tính chất trong các hỗn 
hợp khác nhau. 

Từ những bản dịch các tác phẩm và 
hoạt động văn chương của ông bằng tiếng 
La tỉnh, chúng ta được biết rằng thuyết 
chiết trung của ông cũng mang những 
đặc tính của các triết gia Ả Rập trong 


xuốt thời trung cổ. Ông kính trọng Plato, 

ristotle và Pythagoras, nhưng nhấm 
mắt làm ngỡ đối với những dị biệt cốt 
yếu về học thuyết của họ. Vì thế, ông 
đã chia sẻ những khuynh hướng của phần 
e triết gia Tân - Plato và Tân — 
Pythagoras. Trong triết học, ông coi 


lớn œ: 


Thiên Chúa là nguyên thân trí của vũ 


AL - FARABI 


AL - FARABI (870-950) Sinh ra 
trong một gia đình Thổ Nhĩ Kỳ, thụ 
giáo với một y sĩ Kitô giáo ở Bughdad, 
AI-Farabi được xếp ngang hàng với 
Aristotle như là một trong những giáo 
sư giỏi nhất. 

Là một người tháo vát, công việc 
chính của ông là công việc của một triết 
gia. hoặc bằng cách chú giải tài liệu hay 
bằng những đóng góp đặc thù của mình. 
Người ta biết đến ông nhiều nhất vì 
những sách phân tích triết học Hy Lạp 
của ông. Bất cứ điều gì ông viết ra đều 


trụ, trí tuệ của Hy Lạp. Nguyên nhân 
ấy đã tự thông tri từ bên trên qua những 
sinh xuất liên tiếp của linh hồn đến địa 
u mà chúng ta đang sống. Qua quá 
trình này, con người trở nên tự do và bất 
tử. mặc dù cơ thể họ vẫn chịu ảnh hưởng 
của các vì so 


có tính hòa đông chủ nghĩa, vì ông tìm 
kiếm những ý niệm tưởng hợp về Thiên 
Chúa. linh hồn, thời gian và không gian 
trong nhiều triết học khác nhau, do đó, 
ông thấy Plato và Aristotle có sự tương 
hợp hoà 
nhà viết lịch sử triết học chưa bao giờ 
thất vọng v h khái luận của 
ông, Bàn về sự tương đẳng của triết học 
Plato và Aristotle. 

Ông đã viết nhiều tác phẩm về 
những khía cạnh khác nhau của linh 
hồn nhự, trí tuệ của linh hồn, sự độc 
nhất của linh hẳn, bản thể của linh hồn 
và nhiều vấn để thuộc về linh hồn. 


hảo với nhau, và từ đó các 


cuốn sá 
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+ cá những học thuyết của ông đều 
ặc tính một chủ 
áp sất ranh giới thuyết thần bí. 
Al-Farahi chịu ảnh hưởng chính của 
Plotrinus. Ông tin rằng thế giới được 
coi là vật chất đã xuất phát từ Thiên 
Chúa. Thuyết này vẫn còn ảnh hưởng 


đến tư tưởng kinh viên Hỗi giáo. Ông 
cũng chịu ảnh hưởng của Aristotle 
cho rằng vũ trụ có một nguyê 


đông 
có khởi đầu 
trong thời gian, rằng thời gian là tương 


lực. do đó thế giới không 


AVICENNA 


AVICENNA (979-1037). Gần 1000 
năm đã trôi qua. nhưng tên tuổi 
Aviccnna vẫn còn được trọng vọng ở 
phương Đông. Là một trong những thầy 
thuốc khôn ngoan nhất. ông 
người Tây phương gọi là Ông lang của 
thế giới Hỏi giáo. Cái tên Avicenna là 
hình thức Là tình hóa của tiếng Hebrở 
Aven Sina. hay là tiếng Ả Rập là Abu 
Ali al — Husain ibn Abdullah ibn Sina. 
Khi lên 10 tuổi, Avicenna đã dược 
người ta gọi đến để chữa cho Sultan 
(Vưa Hồi giáo) ở Bokhara. Để đền ơn, 
nhà vua chuyên quyền này đã mở thư 
của ông cho chàng thiếu niên này 
vào đọc sách. Vận may này đã giúp cho 
Avicenna (câu bé lên mười đã thuộc 
lòng kinh Keran) viết ra sách qui điển 


vì 


244 + 


đối. đối với chuyển động và không 
thể có trước Thiên Chúa, vì chính 
Thiên Chúa là động lực đầu tiên. 
Al-Farabi chẳng những là một triết 
gia lớn mà còn là một nhà âm nhạc học 
nổi tiếng. Người ta còn có thể nghe tiếng 
các thầy tu đạo Hồi ở phương Đông hát 
những bài ca do ông soạn ra. Ông cũng 
là một nhà không tưởng chủ nghĩa. Tác 
phẩm Afodel Củy (Thành phố kiếu mẫu) 
của ông mường tượng những khát khao 
về một thành phố thiên đường ở hạ giới 


(Canon). nền tảng của danh tiếng ông 
về y khoa, trước khi ông đến tuổi thành 
niên hợp pháp. 

'Thêm vào những thành tích y khoa 
của ông, ông còn nghiên cứu luận lý 
học, siêu hình học, toán học và vật 
lý học. Ông cũng đã nghiên cứu triết 
học Aristotle và Tân - Plato của AI — 
Farabi. Kết quả của việc nghiên cứu 
này là Avicenna đã viết một bộ sách 
khổng lễ về Aristotle. Ông nói rằng 
nguyên nhân và hậu quả là đồng thời 
với nhau và do đó Thiên Chúa và thế 
giới đồng - vĩnh hằng; rằng Thiên 
Chúa sáng tạo trí tuệ hay linh hỗn và 
trí tuệ hay linh hồn xuất phát từ thiên 
đường và tới trái đất trong những 
chuỗi khổng lồ; rằng trí tuệ được 
Thiên Chúa duy trì và mặc dù là vĩnh 
hằng, những sự bành trướng liên tiếp 


của trị tuê không phụ thuộc sào Thiện 
Chủa vì Thiên Chủa không liên quan 
đến vật chất 

Avicenna có thể là mội người đã 
thắn. Túc phẩm Plflosoiphin ©riepialis 


“Hrt học Đông phương) của Ông đã bị 


về ICEN 
HÀ lai 


thất luc. Trang tác phẩm này 
trường của 


tấp 
ống thật rõ ràng minh hạch. 


Người ta nói rằng thắn bí học của ông 
xuất phát từ Đạo Thiện của Ba Tư xưa 
Đã có thời âng đảm nhiệm chức vụ 
Tế tưởng ở Hamadan 


nàng trang sảcÄ (3450 7 củy Au/znuli, 2J2 
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ALGHAZZALI, ABU HAMID 
MDHAMMED IBN GHAZ7ALI 


AIGHAZZALT, ABU HAMID 
MOHAMMED IBN GHAZ⁄ALI (1059- 
1111). Alghazzali là một triết gia Ba 
Tư sinh ở miễn đông bắc của Đế quốc 
Ba Tư. Các giáo sư lớn nhất của Hồi 
o đã dựa vào ông để viết ra vô số 
những bài tán tụng. trong số đó có 
“hướng dẫn đến đức tin đích thực”, 
"hiện thân của tư tưởng tôn giáo”, “tái 
íng định sinh động về Hồi giáo”. 


Bàu đồng “hải gián 


Cà liên) Hà du c7 00 
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Cho tới n nay, những học thuyết 
của ông vẫn được coi là cổ điển trong 
khắp thế giới Hỏi giáo. 

Alghazzali chưa bao giờ là một tín 
đỗ chính thống mù quáng, ông vừa chủ 
trương khoan dung vừa thực hành 
khoan dung. Ông thường khuyên các 
người đồng đạo noi gương người lo 
“Thái trong việc sùng kính tôn giáo. Quả 
thật, các triết gia Do Thái giáo thời 
trung cổ, không bao lâu sau, đã nhận 
thức được các nguyên tắc và học thuyết 
của Alghazzali rất giống với những 
nguyên tắc và học thuyết của Do Thái 
giáo. Các học giả Kitô giáo đã xác 
nhận sự kiện này 

Alghazzali chịu ảnh hưởng sâu xa 
của giáo phái Suli. mặc dù ông vẫn 
thành tín nghiên cứu kinh Koran. Học 
thuyết sinh xuất của ông xuất phát từ 
những học thuyết Tân — Plato. Ông xếp 
những người phủ nhận học thuyết này 
vào hạng ấu trĩ vì sự lầm lẫn những 
hình nộm hay những ngẫu tượng bằng 
gỗ với thực tại. Những bài bình luận 
của ông về thuyết nhân quả đã đi trước 
những lý thuyết tương đương của David 


1Öùnh nhàng ma thui để đề vụn d6. fan václi 


€GWÄN /đmut khai sai lê) cáu .(Ághazzall..V#ung 
còn 42g. J9 2 
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Hume nhiều thế kỷ, và ông đã gây 
được ảnh hưởng lớn đối với William 
Ockham và những triết gia Kitô giáo 


khác. Ông đã so sánh việc theo đuổ 


IBN TUFAIL 


IBN TUFAIL (Vào khoảng L105- 
1185). Tác giả cuốn *Robinson Crusoe ` 
chấc chấn đã phải đọc phiên bắn tiếng 
Anh của cuốn Jai Ebn Yokdhan (Sống 
còn, Con của Tỉnh ngộ). câu chuyện 
tưởng tượng và phúng dụ về một người 
sống một mình trên hoàng đảo, không 


có giao thiệp với bất kỳ con người 
nào. đã khám phá ra chân lý và chinh 
phục thiên nhiễn bà 


nữ sự suy nghĩ 
hợp lý trí. Cuốn sách này đã được 
nhiều độc giả ở Âu châu ưa thích. Nó 
được dịch rủ tiếng Pháp. tiếng Tây 
Bán Nhà. tiếng Đức, Hà Lan và tiếng 
Anh năm 1674 và 1708. Tựa dễ tiếng 
Anh của cuốn sách ấy là The Improte- 
mem o[' Human Reason (Cái thiên là 
TRÍ Con ñgười). 


Tên đầy đủ của tác giả sách ấy là 
Abu Bekr Mohanmmcd ben Abd'el Malik 
ben Mohamimed ben Mohammed ben 
Tufail el- Quaiei. Người đương thời với 
ông còn gọi ông là EI Andaloci, có 


trì thức với quá mình đào giếng. Cả hai 
đêu bao hàm việc thăm dò; đối tượng 
mong tìm được. 


trong cả hai trường 


nghĩa là người Tây Ban Nha hay người 
Cordova hay người Seville, Ông là một 
thấy thuốc ở Granada rồi làm bí thư 
của thống đốc và sau cùng là tỂ tướng 
của Sultan Abu Yakub Yusuf, vị vua 
trị vì Tây Bàn Nha và Ma rốc Hồi giáo, 
Ihn Tufail nổi tiếng trong y khoa, thì 
ca và thiên văn học. Ông đã phê bình 
hệ thống của Ptoleme như những triết 
gia Á Rập và Do Thái đã làm. Người 
ta rất kính trọng ông như là một học 
giả mà sự khôn ngoan đã thu hút nhiều 
người thuộc mọi nước. Mục tin thời 
sự thời đó cũng ca tụng ông là một vị 
mạnh thường quần. Ibn Tufail đã đặc 
biệt che chổ cho Averroex và giới 
thiệu Averroes với nhà vua như là 
người kế tục ông khi ông từ nhiệm vào 
năm 1182. Theo những tường thuật 
thời ấy. Averroes đã có cảm hứng để 
Aristoile 
nhờ một cuộc đối thoại với Ibn Tufail 
và Sultan, vị vua Hồi giáo này đã than 
phiền rằng Aristotle quá khó hiểu đối 
với ông. 


bài chú giải v 
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AVENPAGE (Ihn Badjdja) 


AVENPACE.(lbn Badjdja) (Cuối thế 
kỷ 11-1138) Avenpacc là một chức sắc 
ao cấp của nước Tây Ban Nha Hồi 
viáo trong 20 năm cho đến khi ông bị 
kẻ thù đầu độc. Kẻ thù ông hô hoán 
văng ông là người vỏ thần khinh 
miệt kinh Koran. Ống là một nhạc sĩ 
nổi tiếng và rất thông thạo 
học tự nhiên 


ác khoa 
toán học và thiên văn 
học. Avenpacc đã viết những bài chú 
giải về nhiều tác phẩm của Aristotle. 
Ông đã diễn giải các tác phẩm này 


AVERR0ES (Ibn Roshd) 


AVERROES (IBN ROSHI) (1126- 
1198) Do một sự Tả 
phiên dịch tác phẩm của Mohanmed 
ibn Ahmed ibn Mohammed ibn Roshd 
từ tiếng Á Rập sang tiếng La tính, triết 
giá Hồi giáo lớn này đã ảnh hưởng sâu 
ết gia KHô gì 
khoáng hai thế kỷ. Nhữn 
gọi ông là Averroes, 
đã thuyết giảng rần 


ẩm lẫn trong khi 


xa đến các trì 


6 trong 
triết gia này 
“Thực r 
có một sự thật 
vĩnh hằng, tùy theo trình đô giáo dục 
khác nhau, có thể hình thành và hiểu 
theo hai cách. tức là, 


AyeTroes 


cách mặc khải. 


do kinh Koran. hay 
nhiên. nhờ Aristotle 
khác. Ông chủ 160g 
một sự thật kép, và 


c triết gia 
đôi khi c; 
một để xuất 


có thể đúng về phương điện thần học 


phù hợp với học thuyết Tân - Plato 
và ông cũng viết nhiều sách khái luận 
trong đó có cuốn The Hermirx Guide 
(Hướng dẫn người ổn ru) là cuốn nổi 
tiếng nhất. giả Do 
Thái giáo Moscs Narbonne, cũng như 
Albertus Magnus và Aquinas đã dùng 
sách của ông. Ông đã phân biệt giữa 
oðn người” và 
vật”, và đã coi trí tuệ của côn người 
như là xinh xuất của trí tuệ Nguyên 
động lực, Hữu thể tối thượng và mô 
tỉ sự nhiệm hiệp (kết hợp huyền 
nhiệm) của những trí tuệ ấy. 


Averrocs và tá 


hoạt động của ` 


con 


và không đúng về phương diện triết 
họ ược lại. Chủ nghĩa Avcrroex 
Kitô giáo phát triển trong thế kỷ 13 
nhất là ở trường Đại học Paris, nơi mà 
Siger Brabant là người lãnh đạo trường 
phái này. Năm 1277, Giáo hội đã lên 
án chủ nghĩa Averroes. Averroes cũng 
đã ảnh hưởng đến các triết gia Do 
Thái thời trung cổ. 

Ngoài uy thế của ông trên triết học 
à Do Thái giáo, Averrocs đã 
trở nên quan trọng như là triết gia lớn 
cuối cùng của Tây Ban Nha Hồi giáo và 
như là triết gia lớn nhất trong các triết 
gia Ả Rập theo học thuyết Aristotle. Ông 
đã học y khoa và luật học. đã là d 
phán ở Sevilla và Cordova. Mặc dầu ông 
hoàn loàn thành thạo khoa học tự nhiên. 
phương pháp tiếp cận triết học của ông 
phần lớn do sự đào tạo chính thức của 


Kitô giáo 
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ðng quyết định. Với tứ cách là một nhà 
luật học. Avertocs nhấn manh đến ý 
tighifat thật của những ti liệu tốn giáo và 


thể tục, và nhiệt tình bác bỏ những sự 
diễn giải sai lỈm của các nhà thân học. 
Bằng cách đó Averroes đã nghiên cứu. 
giải thích và chú thích Aristotle. người 
mà ông tôn vĩnh là "Người được Thiên 
Chúa chọn”, Bị giới giáo sĩ Mohatmmed 
tấn cỗ 


tần bạo. các học thuyết của 


Avermoes hị lên án và các sách của ñng 
bị thiêu hủy 

Những học thuyết về sự tiến hóa 
của các đụng có tỪ trước và của trí luệ 
đã dự bảo những Ý niệm hiện đại. 
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Âuernuex 
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0ESCARTES. RENE thời đụi gạt Bỏ thẩm quyển về qui ước 
cổ xưu. Đời sống cá nhân của ông đà 
DESCARTES, RENE (1395-1650) có một sự thay đổi từ một ngưới học 


Desvartes đạt điện cho ứnh thần của — thức lịch [âm sang môi người ẩn dật 


Chả của Mua /HhÏĐM €2netuie clfaAÄ\l|! /ÖÄê4eeAvrex 


hộ tnửi Nuệ ha¿agg V000 


Cuộc xống dỗi dào yêu đời ở Paris 


không làm ông nhụt chí, Ông đã là 


một chiến sĩ giàu có, trong những 
quần đội khúc nhau, trong cuộc chiến 
ba mưới nấm, một học giả. khách dụ 
lịch. người hành hương vã tín đỗ xác 
tin vào đức tin Công giáo, 

II nñm l619, 


ấc mơ đã tiết là cho ông nhượng 


Vậu ngãy [0Ú thán 


TmHỘT 
pháp phản tích và tông hợp mã ống 
phải theo. Ông không bao giờ xuất bản 
phương pháp ấy dưới Hinh thức mà 
öõng đã có ý định lúc đầu. vĩ những tin 


tức về sư bách hai 


jallleo, người mù 
ông có thiên cắm, đã đến tại ôn, 


Giống như mọi người vào thời ấy, ông 
hoài nghỉ mọi chuyện. ngày cả cuộc 
xống của chính minh. Càng hoài nghi 
ông cũng chắc chấn ông đã trở thành 
một hữu thể tư tưởng. Ông đã diễn tả 
ấn gọn khổ năng nhìn được sự thật 


này: “Tôi 


( duy vậy là tôi dang tổn 


tại". Sự tìm kiếm không ngững bằng 


tr Öetv8/1ex 


rí tiỆ 


đưa ông đến ý tưởng về một 
Thiên Chủn vô hạn. ống c 


rằng sự 
kiện đó là một bằng chứng Thiên Chúa 
hiện hữu. Ông lặp luận như thể này 


Không thể có cái gì lửn 


ng Thiên 


Chúa mà không có cơ sở thật trong lập 


luận. Ông phải! biểu rằng sự tổn tại của 


một hữu thể hoàn hào báo hâm trong 
ý tưởng về hữu thể ấy, cũng như sự 
bằng nhau của bá gác đối với hai góc 


vuông được buo Ì 


I1 trong ý tưởng 
một lam giác. Vì Thiên Chúa là chân 
thật, ta khối 
làm cho con người thất vọng, Do đó, 
Thiền Chúa bảo đảm sự thất về bất cứ 


x thể nghĩ rằng Ngài muốn 


điểu gì mình hạch và rõ rằng đổi với 
lý Irí và nhận thức của con người 


Như thể, Descarlex hay Cartesius - 


-> 


tên Hểng La Tỉnh của ông ~ đã trở thành: 
người khai sinh ra chủ nghĩa duy lý hiện 
đại. Ông cũng là một nhà cơ học. giải 
thích vật chất bằng những hạt nhỏ được 
định hình khác nhau, tác dụng hỗ tưởng 
theo cơ học, Ôn: 


# và cúc niên để của 
ật 


ông chủ trương rằng, ngày cả đông 
cũng chỉ là những 


tẩy sững, tầng 


củn người cũng là mội cái máy, ngoại 
trừ tỉnh thắn của con ngườ 


là đại điện 
cho bản chất tư duy, phân biệt với bản 
chất khuếch trương. Ðescartes đã chết 
bất lạnh rong khi phục vụ Nữ hoàng 
Thuy Điển Chrixtina. là người cé ý 
dụng tôi đá cắc tài nắng của ông 


xử 


triết học, toán học và khoa học tự nhiên. 


GASSENDI, PIERRE 


GASSENDI. PIERRE t1592-1655j 
Năm l633, khi Galileo bị day đứt vì 


tòa án dí giáo lên ản và theo đôi ông 
khít khao, nhiều bọc giả đã kinh sơ 
và không 


íI người đã phủ nhản mới 
xự liên hể với öng. Nhưng Gussendi. 
một tu sĩ Công giáo. nổi tiếng về 
những tác phẩm thi 
ly và toán học, đã viết một lá thư che 
Gilileo dù Gái thư 
ấẩy phải được lòa ấn dị giáo kiểm 
tuyệt trước. Ông đã an ủi Galileo bằng 


ñ vấn học, vất 


ssendi' hiết răng 


củch phản đối rằng bản ẩn của Giáo 
quyền chấn 


đỉnh đáng gì đến lương 
tầm của một nhà khoa học, và Galileo 
chẳng ca lý do gì tự cáo buộc về bắt 
cứ sự thất bai đạo đức não. Chị 
bảo nhiều nhà thông thái đã hành 


động thẳng thần như Gassendi đã làm. 


có 


Chính Gassendi đã khôn ngoan, hay 


ït nhất ông cũng đủ thận trọng để tránh 
khỏi sự bách hại của C 
ông rao giảng chủ nghĩa duy vãi và phế 
bình những quan điểm đuy tâm vủu 
Descartes. Vĩ Gassendi đã phối hợp 


» hội. mặc dụ 


chủ nghĩa duy vật nguyễn tử với niềm 
lin vào Thiên Chúa 


và khẳng dịnh rằng 


nạ kinh thánh 


íc nguyên từ, được 
quan niem phù hợp với những học 


tơzc tam 


thuyết của Dcmocritus và Epicurus, ứ 
do Thiên Chúa của Kitô giáo sáng tạo 
ra. Đo đó, người ta đã 


*Epicurus đã được Kitô giáo hỏa 


Cả 
trong đời sống cí nhân của ông, 
Gassendi cũng biết làu thế nào để tỏ 
ra mình là một tu sĩ nghiêm trang. một 
nhà thấn học uyên bắc. và lầm thể nào 
để thưởng thức xã hỏi của những 


người 


hóm hình và vui vẻ, dù họ là nhữn 


người Kitô giáo trung thành hay những 


người có tư tưởng tự do. 
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PASGAL, BLAISE 


PASCAL. BLAISE (1633-1662) 


€ khøa học gia tôn vinh Pascal là 


€C 
một trong những nhà toán học và vật 
lý học vĩ đại nhất, nhứ là một trong 
những nhà sáng lập mãn thủy động 
học và thuyết xác suất trong toán học 
và như lì một người đã cá những đồng 
gúp quản trọng cho khoa học, bằng 
những cuộc nghi€n cứu về chân không 
và trọng lực, và bằng lý thuyết của ông 
về tiết điện hình nón. Nhiều người 
thuậc mọi tôn giáo tổn kính lòng mộ 
đạo không mù quảng của Pascal. Các 
nhà viết lịch sử vấn chương ngưỡng 
mộ văn xuôi của Pascal, Cúc ng vân 


#ane Joce/ 


254 =_ 


xuấi ấy đã đóng góp nhiều chơ sự 


hình thành văn phong Pháp hiện đại 


w đánh giá cao Pascal như 


Các triết gị 


là một nhà âm lý học sấu sấe và một 
triết gia có nhiệt tăm với sự thật 
Đi với Pascal. thành công và tiếng 
tăm chẳng là gì cả. Ông m kiếm sự 
bình an Unh thần. Không thỏu mãn với 
khoa học trừu tượng, Päscal quay sang 
nghiên cứu ean người và những vấn 
để tính thần của con người. Ông xác 
n 


ằng tính tự mãn là chưổng ngại vãi 
iguy hiểm nhất trên đường đi đến trị 
thức đích thực. Điều đó đã đưa ông 
dến chỏ nghiêm khấc xét lại những 
khuynh bức 


# và những sự châu giết 
của chính mình. Trong việc đi tìm sự 
thật, Pascal luôn luôn bị dẫn vật bởi 
những đam mẻ và những xung đột 
nôi tẫm. nhưữn 
chưởng n 


Ông đã vượi qua nội 
vật này nhữ tư tưởng nga 


thẳng. Ông cũng chống đối lại những 
" 


fỮi xem thường lý trí con người và 


những người quá tin nhiệm vào lý trí. 


Theo ông, Thiển Chúa đã cho còn 
người khá nảng hiểu biết chân lý tôn 


mì nhận sự thật nhữ 
ơn Thánh của Ngài. Ông cực lực phản 


giáo bằng lý trí. 


đối mọi mưu toan cải đạo của con 
người sang bất kỳ tôn giáo nào bằng 
vũ lực. Ông vũng chống lại sự xao 
nhấng tôn giáo và đạo đức khôr 
kém mạnh mề, như cuốn Eerrrex 
một kì 
luận chiến, đã chứng tổ trong cuốn 


Pirovincialex của ông + túc VỀ 


Pensées (Tư tưằng) Pascal đã bàn đến 
những vấn để căn bản của đời sống 
con người, từ quan điểm tâm lý học 


Pptfr Ciên #0Ae0/ 


và thắn hoc. Ông coi sự thật là sự hiểu 


lỗ ý chí của Thiển Chúa và như là 


phương tiện để hiểu biết và yêu mến 


Thiên Chúa 


Wđt2IIÁ đo #uscuf Cllế Tạo ÄÁM Ôajg pH 0H0Ế ME 


#lane Dayczl 


củ đề đj đơu sển 


gi/ nữ ngu nữ của #fpx« 


rẻ đháếc cưữu lẽnh ;uÖz 


củck lạ tùag. Luậc cả lònk ĐệnÉh đi ca Ân ltating 


tự eư đếqt flxcaf' 
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GEULINGX, ARN0LD 


GEULINCX, ARNOLD (1624- 
1669). Trong 30 nằm, Gculinex đ 


giáu sử trường Đại học Louvain. BỈ, 
ớt thành lũy của phái Công giả 


chính thống. Rồi ông cải đạo sang Tân 
guio Calvin và trở thành giáo sư 
trường Đai hạc Leyden, Hòa Lan, vào 
thời đồ nó là trưng tắm vấn học và 
nơi lánh nạn củu các học giả bị bách 
hui ở xứ sở của họ, Ông đã viết tất 


Wvng run, (V2 


cả các lắc phẩm của mình bằng tiếng 
La tỉnh và đã qua đời trước khi những 
cuốn sách chính củu ống, là £uweø 
(Đạo đc học) và Metaphysica (Siêu 
Bình học) có thể được xuất bản 
Mặc dù Geulincx thường hay sy mê 
bàn đến nhữn 
ông còn quan tâm nhiều hơn đến đạo 
đức học, nhưng không phân biệt môn 


ấn để sieu hình học, 


đạo đức học 


này với môn no. Trái 
ông xây dự 


mặc đủ ống cũng dùng những kinh 


yên siêu hình học, 


nghiệm tâm lý học cho những lập luận 
của ông, Ông đã tóm tất học thuyết của 
mình trong những từ: #4 esf, ergo ifa sỉt 
{Nó thế nào, cử để nó thế ấy). Quan điểm 
của ông về cuộc đời có màu sắc của sự 
nhân nhục lạc quan. Sự trông cậy hất hiến 
của ông vào Thiên Chúa không khiến 
ông nhắm mắt làm ngơ về những sở đoản 
của thế giới hiện hữu; nếu ông đã phát 
biểu ý tưởng của những gì mà Leibniz, 
khoảng 25 năm sau khi Geulincx qua 
đời. đã gọi là sự “hài hòa tiên — thiết 
lập”, ông không có ý khẳng định thế 
giới hiện có là tốt hay tốt nhất mà đúng 
hơn, ông cho rằng nó đủ tốt cho con 
người mà về phương diện đạo đức và trí 
thức còn cách xa sự hoàn hảo. 
Geulincx là một người ôn hòa. chống 


MALEBRANPHE, NIEDLAS 


MALEBRANCHE. NICOLAS (1638 
-1715) Malebranche đến với triết học 
theo một lối khác với nhiều triết gia 
khác. Bạn đầu ông nghiên cứu triết học 
nhưng sau đó bất mãn với những 
phương pháp và kết quả của triết học. 
ông lại quay sang thần học. Ông trở 
thành thành viên của Hội hùng biện. 
ông tỏ ra hãng say tôn giáo, chấp nhận 
ác học thuyết của giáo hội như là sự 
thật không thay đổi, mặc dù ông chưa 
bao giờ hoàn toàn hài lòng với những 


lại sự quá khích bất kể là loại nào. Noi 
theo Descartes, ông coi sự hoài nghỉ là 
một sức mạnh khiến con người đòi hỏi 
sự thật. Ông đánh giá cao giá trị giáo dục 
của chủ nghĩa hoài nghỉ tạm thời, nhưng 
đòi hồi những người chín chắn phải tin 
vào Thiên Chúa mà ông coi là đệ nhất 
nguyên nhân của mọi sự vật, mà không 
phủ nhận những nguyên nhân thứ cấp. 
Do đó, trong khi áp dụng những từ ngữ 
kinh viện của nguyên nhân ngẫu nhiên, 
Geulincx chủ trương rằng thuyết ngẫu 
nhiên là một giả thuyết bất khả miễn. có 
thể giải thích những sự kiện tự nhiên và 
tỉnh thần, nhưng còn xa với trường 
duy lý của Malebranche, người đã xuất 
bản những quan điểm của mình chỉ 5 
năm sau khi Geulinex qua đời. 


luận cứ dùng trong thần học truyền 
thống. Năm 1664, do may mắn. ông 
đã tìm được cuốn khái luận Øn Man 
(Bàn về con người) của Descartes trong 
một nhà sách, sau khi cẩn thận đọc lén 
vài trang, ông đâm ra say mê những tư 
tưởng của tác giả. Trong ba năm sau 
đó, Malebranche chỉ chuyên nghiên 
cứu các tác phẩm của Ðescartes. không 
làm gì khác. Năm 1674. 10 năm sau 
khi ông tình cờ làm quen được với 


Descartes, ông đã xuất bản tập đầu tiên 
của cuốn Reeherche de la Vérué (Tìm 


kiếm sự thật). 


". 


Noi yưỡng Deseanes, Malehranchie 


triểt học là 
thể thiếu được của 


đã còi sự hoài nghỉ tron 
khởi điểm khối 


mình. Nhưng ống đã đi chệch khỏi 


đường lỗi của thấy mình bằng cách 


quan niệm sự hoài nghi như một hành 
vỉ của ý chỉ. của tự do 

Trái với Descarles cũng như với 
Bacon. Spinoza và nhiều người khác. 
trị thức đối với ông không phải là xác 
đỉnh nguyên nhản hay giải thích 
nguyên nhắn: Vì thea Malebranche. 
khôn, 


tron/ 


có 


thể 


t nguyên nhân nào khác 


tới xại rừ Thiên Chúa. 


Múi tụo vật đếu hơn nhất với Thiên 
Chúa một cách tức khắc 
trực tiếp phụ thuộc vào Thiên Chúa 
về bản chất, Không có sự phù thuộc 
của một tao vật hay sự vật 


Mọi tạo vật 


» HIỘI 


tạo vật hay sự vật khác vì mọi sự vật 
đều bổ! lực nếu không có ý chí củ 


h 
Thiên Chiảa. mọi thực thể. mọi trí thức. 
mọi hành đông, đều do Thiên Chúa 
khao: 
khát và chọn lựa. những khả năng äy 
cầu thành sự tự do của con người. Con 
người càng yêu mến Thiên Chúa thì 
Thiên 


sân xinh ra. Con người chỉ viễ 


càng có ý chỉ, Càng nhĩn 1 
Chứa thì càng có lý trí. C¡ 
người xem như là mối quan hệ ng 
nhân của sự vật thì không e 
kiến mà chỉ là biểu hiện bên ngoài. 
hay theo lối nói của Malebranche, chỉ 
là những nguyên nhân ngẫu nhiên. 


tà con 


yên 
điểu 


Yienáax.MuÂcÈrmcÄr 


Vì Milchranehe dành cho một mình 
Thiên Chứửa những hảnh động có 


n nhân, ông hoàn toãn bỏ rdi 


thuyết nhân quả với tỉnh cách một 
nguyên lý của trí thức. Đối với 
Malcbranehe. trì thức là trực giác hiển 


nhiên, Ông còn đi xa đến độ tuyên hổ 
tằng hiển nhiên ở trên đức tin, vì đức 
tin có thể thay đổi nhưng h 


vẫn tấn tại 


nhiên 


cách nhấn manh hiển nhiên, 
tche đữ ảnh hưởng d 
Leibniz. Locke, Berkeley và Hume, 
Trong thời đại hiện này Santa Yana, 
Husserl và Scheler cũng p dụng 
những quan điểm tương tự. 


" 


LAMETTRIE, JULIEN 0FFRAY DE 


LAMETTRIE, IULIEN OFERAY 
(1709-1751) Friedrich Albert 
Mông là ” Con Chiên gánh 
tội cho chủ nghĩa duy vật thể kỷ IK” 
Ông đã bị nhiều người chưa từn 
qua một trang xách nào của ông trách 


# đọc 


cự và cúi thường, Lamettrie là một y sĩ 
trong quân đối Pháp. Trang cường vị 
tây. đầu tiên ông đã tiếp nhà 


n xảu 
" đối lẻ lối thực hành y khoa 
ùy, rồi với ñ 


với chính phủ. Ông bị bài nhiệm 
xù đã di cư xung Hòa Làn Trong các 


JAlisp [aMMe2Xe 


tác phẩm È'homme macltne (Ngưài 
máy) và L'homme plamx (Người củ 
cấy) xuất bản năm 1748, bằng những 
phương pháp đối chiếu. Lametirie đã 
mình chứn, quan giữa con 
người vũ các sinh thể khác và đã đưa 
ra một học thuyết về sự tiến hóa củu 


mối tươi 


các cơ quan. Ông phát biểu rằng có 
thể hoàn toàn: qu: 
tâm linh ở cấp thấp nhất của sự tiến 
ha. Trong khi I n cứu những chức 
nũng củu não hộ, Lameurie đã cổ gắng 
phân biet những giải đoạn khác nhau 
vủa sự hình thành não bộ. Sứ pl 
này 


h sát được đời sống 


ân biệt 
% bãc nhất trong 
sự phát triển đời sống tình thắn. Mặc 
dù người tủ công khai lên án Lamettrie 
như là một nhà duy vật chủ nghĩa thô 
lỗ. ông cũng đã ãnh hưởng đế 
triết 


có lắm quan trọi 


các 
a duy lắm chú nghĩa, Ông đã 
truyền cảm hứng cha Gioelhe để cú 
những ý tưởng về thực vất học. 


"/Öluù!chângg gi) Agguf€ là vụ củi 4Š) 4Ö đhÿ: 
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HELVETIUS, ELAUDE ADRIEN 


HIELVETIUS, CLAUDE 


ADRIEN 
\ Nhiều nhà đạo đức học 


tÍ 
củu nhiều thời đái đã phần nàn rằng 
mốt quan tâm của con người trong việc 
theo đuổi hạnh phúc là nguyên tắc duy 
nhất hiệu nghiệm đổi với các hành 


động của con người. Nhân thức về sụ 


kiện 


ấy đã làm cho một số người buồn 
thám. một số khác nhẫn nhục chịu đựng 
xở phận vã một số khác nữa, b¡ quan 


hoặc phần nộ, hay đạo đức giá. Không 


thiếu những nỗ lực để phủ nhận những 


lữi tuyên bố như thể hay để thấy đổi cả 
tính củz con người nếu lời tuyên bố đỏ 
là địch thực. Trái với tất cả những lời 
phê bình về tính vị ký này, Helvetius 
là người đầu tiên đã vach ra một kết 
luận lạc quan từ niềm xúc tín rằng mỗi 


quan tâm cá nhân thực sư là một qui 


tấc cho hàn vị con người. Trong tác 


phẩm fc ['Esyru (Bàn vẻ tình thắn, 
1738) 


Helvetiux đã giải thích nhữt 


quan điểm cũu ông và 


đặt nến tán 
củu các quản điểm đó trên duy cảm 
luãi 


vủa Condillae, tác phẩm này đã bị 
Sorhonne lên án và bị thiếu hủy ở Paris 


xau khử các thẩm phán tuyên bổ rằng 


cúc cuốn sách ấy nguy hiểm cho nhà 


nước và xã hội 


Do nghề nghiệp. Helvelius là một 


nhà tài phiệt khéo léo. Ông đã dùng 


thụ nhập lớn của mình dể xúc tiển văn 
chương. triết học và an sinh xã hội. One 
đã là một trong nhữag người đấu tiến 
nhấn mạnh đến việc phải lưu tâm đến 
hoàn cảnh xã hội và điều kiện sinh hoạt 
trước khi lên án bị củo, Không chỉ yêu 
cấu này, mà những sự gợi ý khác du 
Helvetius đưu rụ xùu này cũng được thực 
hiện bằng luật do Napoléon ban hành 
trong nên Đệ nhất Công hòa Pháp, 
Bentham đã nghiên cứu tác phẩm 
Ôn the Mind (Bàn về tính thẳn) cũa 
Helvetius quá đó đã ảnh hưởng đến chủ 


nghia duy ịch Anh quốc 


ÿ0NDILLAC, ETIENNE B0NN0T DE 


CONDILLAC. ETIENNE BONNOT 
DE 11715 
đến như *t 


1780) Thường dược nhấc 


L #14 của các triết 


Anh hưởng của Condilluc vẫn côn quan 
trọng mặc dù uy tt của ông đã lụ mỡ 
Ông là một tự viên trưởng thế kỷ I8 
mã bộ áo thấy tu không cẩn trổ ôn 


thưởng thức cuộc sống. cũng khôi 


trở ngại cho tư tưởng thể tục củu ö 


Condillic ruyền bá thuyết duy lĩnh 
trong phạm vi siêu hình học; siêu hình 
học chỉ gó môi liên quan lông léo với 


những điểu quan tầm chính của ôn 


chỉ chiểm một phẩn rất nhỏ trone cá 


trước tắc của òng, Trang những tắc phẩm 


chỉnh của Ông, Exxdi Ser ÉQrigine clex 


Conadfssancex Humeinex (Tiếu luận tê 


nguồn gấu: trí thu&: tủa con người, 246} 
và Tramế dèx Sensationx (Khiảit luận về 
tiêM giác! (1754), Condillac cũng giống 
như Lockc và mỗi xố người theo học 
thuyết Deseartes, trong một vài khúa cạnh 
đã đi chệch khôi đường lối của Descdirtes. 
đã phủ nhận tính hữu dụng của suy luận 
vẻ bản chất siêu hình học của tình thẳn 
ng ta nghiên cứu tĩnh thần con người 
như là một nhà tầm lý học để tim hiểu 
hoạt động của tính thắn. Ông nghĩ rùng 
túc chứa đựng những 
yếu tố cửu bất kỳ môi phán đoán nào 


sự phân 1ích cảm 


liên quan đến cảm giác. Ông coi mỗi 


nhân 


ìm có hai bản ngã. bản ngã tại 


quần và bân ngà tư duy. Bản ngã tập 


quán hoạt động miột cấch võ thức: nó 
cô thể tạo ra những cảm giác nghe. nhìu, 


ngửi, Bản ngã tư duy có ý thức về những 


Ehicaae s6 € uulf u« 


hành vị của nó trong khi thực hành những 
hành vị đô. Bản nâng xuất phát từ bản 
tập quán còn lý trí xu 


4 phát từ hắn 
ngà phẩn xạ. Nhiều giải pháp của ông 
được người tì coi là thiểu suy tighi: ngày 
uy người tạ thừa nhận ràng những người 
phê bình öng, như Kanl và Helmholtz 
chẳng hạn. đã sai lầm. Condillac còn 
quan tím đến tâm lý học động vật. luận 
lý học và toán học, Tác phẩm của õng 
eft 
Goltverlteliet [Tlhl0nụ mại và Chính 
(yễn), bàn về nhữn 


vấn đễ rất 


về kinh tế học Le Cuwnercc 


ý tường và những 
với Adam Smitli trong 


tác phẩm Weati: of Nafians (Sự thịnh 
tượng của các quấc gia), cà hai đêu xuất 
bản đẳng thời vào năm Ì776. 
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LAMARẩK, JEAN 


LAMARCK. JEAN (1744-1829) 
Học thuyết hiện đại, có tên là chủ nghĩa 
Lamarck, theo đó những tính chất mà 
một cơ thể sinh vật thủ đ 
thể 


được có 
tở thành di truyền. ít có liên quan 
đến những tư tưởng của Jean Lamarck, 
là người coi thường hiện tượng đi 
truyền. Nhưng ông là một trong những 
nhà khoa học 


ầu tiên chuyển đổi quan 
niệm vũ trụ ở thể tĩnh sang quan niệm 
vũ trụ ở thể động. và là người dự báo 
những học thuyết hiện đại về môi 
trường. Chính vì vậ 
sự thật trong câu nói của Voltaire. 
Voitaite đã nói rằng, thật là nguy hiểm 
nếu mình đúng. trong khi mọi thẩm 
quyền đương thời đều sai. Sự chống 
của Cuvier và sự phê bình nghiêm 
khắc của Comte đối với những tuyên 
bố của Lamarek đã làm đổi hướng sự 
chú ý của các khoa học gia đến tác 
phẩm của ông trong hơn một thế hệ. 
Ngay cả Charles Darwin, thường thường 
rất đè đặt trong khi phát biểu ý kiến, 
cũng thấy công trình cửa IL.amarek 
e là gì cả ä ngoại trừ “vô nghĩa " hay 
dụng”. 

Thuộc đồng đỗi quý tộc nghèo 
túng, Lamarck, trong hai năm cuối đời, 
đánh mất số tiền khiêm tốn mà ông để 
đành cho con. Tính khí 
chống lại đời sống tu sĩ mà lúc còn nhỏ 
ông được hướng tới. Năm 17 tuổi, ông 
gia nhập quân đội Pháp. Được giải ngũ 
sau năm năm phục vu, ông trở thành 
thư ký ngân hàng. với mục đích kiếm 


ông đã nếm mùi 


ông nổi loạn 
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được số tiền mà ông cần để học y khoa. 
Sau khi đạt được mục đích này, ông 
tập trung vào việc quan sát côn trùng 
và sâu bọ, và rồi tiến hành nghiên cứu 
những định luật liên quan đến những 
Ít hữu cơ và vô cơ. Năm 1776. ông 
1 cuốn Recherehes sur les Caises des 
Principaux Faits Pisiqwes (Nghiên cứu 
về nguyên nhân các sự kiện vật Ïé 


chính) mà ông chỉ có thể xuất bản vào 
năm 1794, và rồi, khi tham gi 


vào phái 


Jacobina, đã hiến đâng đời mình cho. 
dân tộc Pháp trong khi chính quyển 
khủng bố lên đến đỉnh cao của nó. Tác 
phẩm %wwrờme de la Nature (Hệ thống 


thiên nhiên) của ông xuâ 
1795 và tác phẩm Philosophie 
Zoologiawe (Triết học động vật), năm 
1809. Lamarek vần là một người cộng 
hòa đưới thời Napoleon và đồng họ 
Bourbons phục hồi. 


hiện năm 


Lamarck hết sức chú trọng đến việc 
phân biệt giữa thiên nhiên và Đấng tối 
cao. giữa thiên nhiên 
mà ông coi là một khối vật chất trơ. 
Đối với ông, nghiên cứa thiên nhiên là 
nghiên cứu chuyển động và thiên 
nhiên là một hệ thống những định luật 
quản trị đời sống con người. Ông phân 
biệt rõ ràng, chuyển động đặc thù của 
những thực thể có sự sống, với các 
chuyển động vật lý. Đặc điểm của sự 
là dễ bị kích thích và có khả năng 
phản ứng lại thách thức của các ảnh 
hưởng: bên ngoài. Chính khả năng này 
đã triển khai thành hệ thân kinh, Hoàn 

cảnh thay đổi tạo ra những thay đổi, 
về nhu cầu lẫn khã năng. Môi trường 


sống 


luc khưön những hình thức thấp của 
sự sống, N 


hình thức cao, nhớ có 
hệ thắn kinh, có khuynh hưởng sửa đổi 
môi (rườ! 


Bằng xung lực mãnh liệt hay 
duc vụng: Sự tá 


đông qua lại của xung 
lực và môi trưởng tạo ra những đậc tính 
mới. Những đặc tính này hoặc là chết 
yếu hoặc là cồn mãi. tùy theo khả năng 
tỔn tại của từng loại 

Lamarck đã 
kỹ lưỡng với trí tưởng tượng phúng phú. 


phối hợp sự quan sắt 


khiến ðt 
lý tườn 


ö thể nhìn ra những cấu trúc 


lũ những tỉnh chất thật sự đặc 


trưng chủ sự xông hữu cơ 


MAINE DE BIRAN 
(Pierre Francois Ganthiar De Biran) 


MAINE DE BIRAN LPIERRE 
ERANCOIS GONTHIER DE BIRAN" 
(1766-2341. Maine De Bưan là người 


cũ những xúc cảm đạo đức và siêu hình 


học mãnh liệt. nhưng tính hiểu kỳ tâm: 
lý học eủa ông còn mạnh hơn, đối khi 
m tứ tưởng ö 


# chệch ra ngoài những 
múc địch ban đầu. Những hoạt đô 


quãn sư và chính trị của ông trong nhị 


nằm đã ngăn cần ông tần trung vào việ 
nghiên cứu triết học. Ông quyết liệt 
chống đối Condillae và Cabanis mà ông 


củi như là những người đại điện chú 


Apgil TaƯNG/v4 


ứnh thắn của thể kỷ 18. Ông tố cáo họ 
đã 
người bằng cách phần tích chúng: 
nhưng quả thật, với tư cách là một nhà 
tâm lý học, Maine De Biran còn gi 
với họ hơn là õn 
nhiều ý tưởng 
những dư bảo về những ý tưởng của 
Whitehead. Hockine. 
Bergson. Scheler và chủ nghĩa hiện sinh 
mới đây 


làm hốc hơi những tình cảm của con 


n 


tưởng. Mặc dù vậy, 
của ông hình như là 


Santayana, 


Phục vụ như là cận vệ dưới triều 
Vua Louis XVI. Maine ĐÐe Bưản đã bị 
thương trong trận đánh chống lại người 
dân Paris trong nhữi 
cuộc Cách mạng tháng 7 năm I7§9 


£ ngày đấu của 
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Suu Khi trung đoàn của ông bị giải tần. 
ủng quay về nghiên cứu triết học và 
toán học. Dù là môi người bảo hoàng 
nhiệt tình và ghét cách mạng, ông đã 
phục vụ dưới thời Chấp chính viện từ 
J795 trở dị, và đã được bấu là thành 
viên của Hội đồng Năm trăm vào nảm 
I797. Cuậc chính biến Fructidor đã 
khiến ông quay về với đời sống riêng 
cho đến khi Napaleon, bổ nhiệm ông 
làm phó quân trưởng và thành viên của 
Lập phán Nghị hội vào năm 1805 
Maine De Biran đã bỏ Hoàng để để 
ủng hộ pi 


Bourbons mã ðng cũng 
khai yêu cấu trở lại nẩm quyển. Vua 
Louis XVI bạn thưởng cho ông nhiều 


ơi dc Wflrgaa 


64 
XP. — 


danh vọn; 


nhưng bè cánh siêu phản 


động tổ cáo ông là quá ôn hòa 

Trải với Descartcs. ông quan niềm 
can ngưỡi là một tạo vật có ý chí. Veio 
là chinh tôi) là 
chăm ngôn của ông. Y chí là sức cảng 
khôr rười đã thúc đẩy 
con người hành động. Y chí là sự kiện 
nguyên thủy của nhận thức đà làn! cho 
con người cảm nhân được về sự hợp 
nhất với cớ thể và đưa con người đến 


#rậœ tiuM {tốt muốn 


đổi trong con 


chỗ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. và 
tới bên 
đối với những hãnh đồng của con 
người. Tri thức bàn chất phát xi 


với sự để kháng của thể tài 


1Ừ Sự 


quan sát của ý chí. Trong cuẩn Wew 
Esvays on Amthrapology (Tân tiếu luận 
về nhậm laạï học), đến lúc chết ông vẫn 
chưa viết xong, Maine De Biran mô tả 
đoan của đời sống, Giai đoạn 


ấu, là đời sống của con vải. giai 


các đũm m mù 
quảng không phụ thuộc ý chí. Giai đoạn 
thứ hai là giai đoạn ý chỉ, trí tuê, ý nghĩa 


các ý tưỞng và từ ngữ, và sứ xung đội 


đoạn bị thống trị bị 


của các ý chí. Giai đoạn thứ ba là giải 
đoạn của tình thần, trong đồ con người 
đồng nhất hóa bản thân với nguấn gốc 
vĩnh hằng của quyển nâng và khả năng 
nhần biết sự thật. Ở cao điểm của 
đoạn này. con người sung sưởng vì 


lai 


không còn bản ngã, Ở bất cứ giai đoạn 
nâu, con người cũng cần được Thiên 
Chúa núng đỡ 

Muine Dc Biran tuyển bổ đã vợt 


qua toi khó khăn, kết quả của một 
huynh hướaz sai lắm, muốn hiểu 
những g 


là tương đối bằng tử ngữ trừu 


LAMENNAIS R0BERT FÉLIGITẺE DE 


LAMENNAIS ROBERT FELICTTE 
ĐE (I783-I854). Mặc dù I 
triệt để thu: 


chính 1 của mình ít nhất bạ lần và 


ainennaix đã 


dối lập trường tôn giáo và 


nguyễn rủa những cái mà ông tôn thờ 
trong thời kỳ trước đó, ứnh thần ống, 
bất chấp mọi sự chuyển hưởng, vẫn giữ 


được những nết nhất quán nghiểm 


chính. Lamennais là một nhà siêu tình 
học, đồng thời là một nhà xã hội học 
một triết gia mà Schelling. sau môi cuc 
đầm luận đài với ông, đã gọi öng là 
“Nhà biên chứng pháp lớn nhất của thời 
đại”, một người nhiệt tỉnh mà trí tưởng 
tượng biểu hiện sức căng kịch tính và 
năng lực 

Thời trẻ, Lamennais - cũng như cha 


thuộc đồng dõi 


ông, là một hải tậc 
hải tặc - là một ứng hộ viên nhiệt tình 
của cánh tả trong cuộc cách mạng Pháp, 
Năm [Ñ0, ông đã thể từ bỏ mọi ý 
tưởng cách nhụng và sau đỏ trở thành 
một tu sĩ Công giáo. CHốn EäsaÍ viet 
[idifférence en matière de religion 
tiểu luận về sự thờ # đốt vấi vấn để 
I§I7) của ông, đã được dịch 
ra tiếng Anh. Đức. Ÿ và Tây Bàn Nha, 
hủ trươny 


tần giáo, 


rần 


tồn giáo là nguyên tắc 


tượng và phân biệt. Hay muốn ch 
thành từng khúc cái thực ra là môi dòng 


rả 


suối đụng tôn chảy 


căn bản của hành động con người. [3o 
đó, xà hội khôag the thờ cí với những học 
thuyết tên giáo. Năm 1824, Lamennuix 
đã lên tải đỉnh điểm của thuyết Giáo 
hoàng, Bảy tỏ tĩnh thển thiên Giáo 
hoàng hơn cá chính Giáo hoàng 


„ cũng 
như bảo hoàng cực doan, Nhưng năm 
1829. ông đã chủ trưởng phản cách giáo 
hội và nhà nước. khuyến cáo giáo hội 
cất đứt chính nghĩa của mình với chính 


nehña của vua, và chủ trưởng việc liên 


ajlưzƒ Ẳc Í aiteH01/nS 


} 


nành giữa giáo hội Công giáo và chế 
độ dân chú. Irong khi vẫn duy trì nguyễn. 
tắc vé quyển lãnh đạo tỉnh thần của 
Giáo hoàng, Bị Giáo hoàng quở trách 
nghiêm khắc. năm 1834, Lamennais 
xuất bảu cuốn Pørolex đan Croydnf 
(Những lớt mỏi của một túy đệ), ChỈ 
trong vài tuần, tắc phẩm này đã bán 
được 100.000 cuốn. Ống quay về 
thuyết hữu thắn của thời còn trẻ và trổ 
thành điển đàn của “nến dẫn chủ tỉnh 
thắn” và chủ nghĩa cộng hòa cấp tiến. 
tụy vẫy ôn£ vẫn luôn luôn chủ trương 
rằng. không có niềm tín vào Thiên 
Chúa, thì những quyền và bổn phận 


C0ũMTE, AUBUSTE 


COMTE, AUGUSTE (1798-1R57). 
Nhã xã hội học không tưởng Saint Simon 
đã ảnh hưởng đến Comne lúc còn trẻ 
Connte ít khi dùng luận lý học và triết 


Triểt gia tật cÁr 8 là 


#.'4Ienrr: t8 Àdư c®uAh dr,, 1a học rư vấu 
cÌhÁang 4t [aa=srnhaaay ng lập sràm J1) 


của can người xẻ sụp đổ, và không cớ 
1 cổ thể vững hến rãi 
Lamennais là một trong những nhà 
xng lấp bên Đệ nhị Công hòa Pháp. 
người k s Chủ nghĩa Tự do Công 
giáo và Chủ nghĩa Xã hội Công giáo 


sư trung thành ni 


học, ông chủ trường nghiên cửu não 
thái học. Mục đích của ông là chứng tỏ 
rằng triết học đang ở giai đoạn bị khoa 
bọc hấp thụ, Thần bọc là giai đoàn đầu 
tiên của triết học. trong đồ người ta giải 
thích thiên nhiên bằng điều siêu nhiên; 
xiêu hình học là giải đoạn thứ nhì và 
triết học liên quan đến những điều trừu 
tướng, chẳng hạs như mục đích; sự sống 
và điều tiên U giai đoạn thứ bạ. và 
là giải đoạn cuối cùng, là chủ nghĩa thực 
chứng mà Comte nói là bao hàm thực 
nghiệm. quan sát và những hậu quả phát 
xinh từ những định luật hiện tướng. Tác 
phẩm nổi tiếng nhất của ông, Cot+ de 
Phí@sophúe Posuiie táách giáo khoa 


triết lược thự chưng), đã đước xuất bản 
([§30 - 421 gốm sáu tập. Ông chủ 


trương (ằng khoa học liôn luôn phát tà 


thực nghiêm và quan sát do đó, là th 


chứng, nến khoa hoe không cẩn đến 


xieu hình học. để 


lúp xác định tiến 


trình của nó hoặc những giới bạn của 


nổ. Môn đạo đức học của ông dựa trên 
yếu tố vị kỹ. Ông nói vị kỹ sẽ khiển tì 
lửM tũm đến người khác, hay chủ nghũa 
vị tha. và tự đó lưu tâm đến với cá nhân 
luai như là yếu tổ bảo đảm cho trất tự 
xã hội có lựi cha cá nhân. Để 


›đäm 
+ đức hục 
này, ông đã hình thành thất độ này 


cho tính hiệu quả của môn đụ 


trong một tôn giáo với những vị thánh. 
thánh nhật, bí tích và tú sĩ, và tự cho 
mình Tà tú sĩ cao cấp của việc phụt 


1857, 


Iự. Mặc dụ ống đã 


NHI nâm! 
nhưng những 


1 dư của chủ trưng tôn 
ẵn còn tốn tại 


áo này 


Âagqesfe € va 
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Comile cũng gặp nhiều mät bất hành 


Ông đã hài lấn bị đưa vàu bệnh viện 


tâm thắn: lắn đầu tiên, như là kết quả 


của một cuộc hôn nhân khôn 


hạnh 
phúc với một người đân bà dứng 


JA/9-7104 


tả là nỆrự vĩ ở 


“gu0l 
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đường: lần thứ hai sau cái chết của 
Clotilde de Vaux. vợ của một người bị 
tù chung thân. Chính Clotildc là người 
liên lạc giữa Grand être (nghĩa là nhân 
loại) với tụ sĩ của nó. 1ohn Stuart MiII là 
một trong số những người bảo trợ chính 


của Comte, giúp ông có đủ tiền để 
thanh toán tất cả nợ 
và truyền bá sự sồng b. 


giúp ông 
e 


ông. Triết 
học thực chứng là môi phản ứng với 
giai đoạn suy đoán phát triển trong triết 
học sau KanL. 


— ft TRIÌT BI II WiÍt VÌ NHŨNG TINữ PHÁP 


MONTAIGNE, MIEHEL D'EY0UEM DE 


MONTAIGNE. MICHEL. D'EY- 
QUEM DE (S33: 592) Trong khi các 
nhà quỷ tộc thưởng hay ưung trí áo 


choàng bên ngoài của hợ bằng những 


¡chấn ngôi đạo to búa lớn, thì 


Mác kel đc ÏýasAajg€ 


hí “Quc sais 


(Nào tôi biết gì”) trên áo của ði 


ông đang sống là một thời kỳ diễn ra 
những cuộc gây #ổ không ngưng # 
các nhà thắn học, triết học 
học, v 


thời kỳ cúa những cuộc chỉ 
tranh tôn giáo đấm máu. Montaisne 
đã chiến đấu chờ hòa hình và sự khoan 
dung, vũ khí hài hước và hoài nghỉ chủ 
nghĩa. Chống lại chủ nghia cuồng tín. 
ông kêu gọi sư suy nghĩ chín chấn 
cũng như cai trọng lý trí. và nhờ tài 
văn chương của mình, ãng đã thành 


công trong việc truyền cảm mềm tín 
vào giá trị của lý trí, ít nhất là ưon 
những nhóm người thuộc phạm: xỉ nhỏ 
ở khấp Âu châu, mặc đấu da xố nhữi 
nhà cắm quyền. nhà chỉnh trị và nhà 
thắn học Hếp tục kích thích sự cuồng 
tin của quấn chúng, 


đâi 
Montaigne gẫn Bordeaux, Pháp. Cha 
ông có L 


Montuigne sinh trong 


ễ thuộc dòng đôi Đo Thải và 
mẻ ông ch ín thuộc một giu đình 
Do Thái. Một trong số những người thân 


thích của Montaigne là Marranos, người 


Do Thái đã chịu phép rửa tội nhưngvẫn 
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tiếp tục truyền bá Do Thái giáo 


xà Montaisne biết chuyện đó, Ông 


Khẩm phục sự trung thành ct 


người 
Do Thái đối với đức tin của họ khi đối 
diện với xự bách hại, và ông đã hoài 
nghi rằng không biết có ai trong họ đã 
thực sự cải đạo sane một tôn giáo khác. 

Montaigne đã c 
thế của mọi chính sị 


ng lầm suy vỉ uy 
ö và sự cuỗng tín 
ự yếu đuối nói 
chung của con người. để làm cho họ 
nhận ra rị 
đúng và chính họ có thể s 


bầi 


cách tỏ cho thấy 


» những người khác có lẽ 
Ông tuyên 
Đố rằng sự ngạo mạn là một bênh tự nhiên 


và đặc trưng của con người. thực ra là 


tạo vật mồng giòn nhất trong 
Nhưng cách thức ông dùng để cổ vũ 
cho sự khiêm lốn không 
các bài thu: 


lẠo vật. 


giáo. Montaigne đã thay: 
đổi hoàn toàn âm sắc của những cuộc 
bàn luận tôn giáo và triết học. Ông không 
biểu lộ sự phẫn nộ. Ông nhấn mạnh đến 
đặc tính cá nhân của những quan điểm 
và kinh nghiệm của ông và không loại 
bỏ những ý kiến của người khác về cùng 
một để mục. Ông hiểu rõ những người 
có thiên tài cũng như người bình dân. 
Ông đã nghiên cứu nền văn hóa Athen 


à cũng quan tâm đến đời sống của Thổ 
dân châu Mỹ. Đối với nhữi 
càng, toàn thể vũ trụ đã được lập ra và 
đang chuyển động chỉ vì mục đích phục 
vụ và mang lại tiện nghí cho con người, 
ông mỉm cười. Nhưng trong khi bác bỏ 
cứu cánh lấy con người làm trung 


ai nghĩ 


tâm. và chống lại mọi niềm tin vào trí 
. Montaigae không hề phủ 
nhận những g 


tính con nị 


thức tuyệt đô 


á trị của đời sống và cá 


rời, về thiên nhiên, vẻ đẹp 
nghệ thuật và khoa học. Đối với ông. 
tính tương đối của các giá trị không minh 
chứng rằng không có giá trị hay bổn 
phận nào cả. Montaignc đã trình bày 
lòng nhân hậu đối với đồng loại có giá 
trị gần như tuyệt đi 
Montaisne, đã 
chương mới — gọi là ậ 
tuyên truyền những ý tưởng của ông. 
Bacon, Descurtes, Locke, Rousscau và 
Voltaire, và nhiều người khác đã áp dụng 
hình thức này, và hình thức tiểu luận vẫn 
còn là phổ thông đến ngày nay. Môi 
trong những độc giả quan trọng nhất của 
Montaigne là William Shakepeare. 
Molière, Laurence Sterne, Anatole 
France và nhiều người khác nữa. 


điẪn quai lân đâu của lúc gAáÖ The baok sỹ 
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LA R0CHEF0UCAULD, FRANE0IS VI 
DUE DE 
(Prince De Marsillac) 


.Á ROCHEFOUCAULD. FRAN- 
COIS VI DỤC DE (Prinee De Manillac) 
(1613-1680), Công tước La Rochefoucauld 
thuộc dòng dõi của một gia tộc cũng quý 


phải và lầu đời như gia tộc Phantagentet. 
đã dám thách thức Đức Hồng y toàn nãng 
Ñichclicu và người kế vị ông không kén! 
thế Đức Hỗng y Mazarin — những 


qu 
nhà cẩm quyến gắn như chuyên chế ở 
Pháp - khi coi những chính khách này 
là những kẻ sĩ diện hão. Không hễ 
khiếp nhược trên chiến trường cũng như 
đấu trưởng chính trị, La 
Rochcfoucauld ghét sự tàn bạo. Ông 


trên 


là một chiến sĩ đũng cảm nhưng không 


hẻ hiếu chiến. Đã lai lân bí đi đầy vì tính: 
thẳng thắn 
thiên về v 


ông, La Rochefoucauld 


mì hơn. 
¿ tưởng giúp ðng khuây khỏi 
những chuyện đã qua mà không làm 
dịu đi nh 


trắm tự mm 


tượng của ông. Tình 
cảm của ông thì khoan đại, nhưng ti, 
mắt ông thì khó xiu. 

Ông tự gọi mình người thích thị 
hưởng và người hoài nghi, Quả thật, Lụ 
Rochefoucauld, một grand-seigeur 
(dại lãnh chứa) vào hàng cao cấp nhất 
của vương quốc Pháp, là một người sầu 
thăm. Những gì ông đã trải qua và quan 
sát được, ông đã cô đọng lại với kỹ nắng 
nghệ thuật đáng thần phi 
Maxitmx (châm ngỏ#) của ông (665). 
Ông đã thấy những âm mưu thắng lợi, 
sự hèn hạ thắng sự đại lưỡng - Ông đã 


° trong cuỗn 
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di sâu vào bí mật của các chính khách, 
vua chúa, của các ban nhóm trong triều 
đình và những kẻ mưu đổ chính trị. Ông. 
đã tham gia những cuộc nội chiến và 
những cuộc chiến tranh ở nước ngoài, 
và cảm thấy mình thất trận và bất mãn. 
Từ tất cả những việc xây ra này. ông 
rút kinh nghiệm qui luật của hành động 
con người là lòng ích kỷ. Tình cảm của 


M0NTES0UIEU, BHARLES DE 
SED0NDAT 


MONTESQUIEU. CHARI.ES DE 
SECONDAT (1689-1755). Nguyên tắc 
phân chia qu) 
kiểm tra v 


Šn lực. hay nguyên tắc 
một đặc tính của 
Hiến pháp Hoa Kỳ. đã được Montaignc 
trình bày rõ đến độ lefierson, Hamilton, 
Adams và Madison cùng nhiều nhà 
ng lập ra Hoa Kỳ khác đã có ấn tượng 
sâu sắc, rõ ràng không nhiều thì ít khi 
họ hình thành bản Hiến pháp Hoa Kỳ. 

Montesquicu là một vị thẩm phán 
cao cấp ở Pháp nhưng ông rất hay phê 
bình chế độ mà ông phục vụ. Thời còn 
trẻ. ông đã là thành viên “Câu lạc bộ 
Tầng Nhất", một hội kín chống đối 
mạnh mẽ chế độ chuyên chế và tính 
chính thống trong tôn giáo. Ông vẫn 
trung thành với những nguyên tắc của 
Câu lạc bộ nhưng có phần ôn hòa hơn 


cân đối - 


ông luôn chống lại trí thức trong đầu 
óc tổng hợp của ông, 

Tác phẩm A#avims đã làm cho xã hội 
thời đó tức tối nhưng đã được người ta 
hãm hở tìm đọc và được dịch ra nhiều 
thứ tiếng. Sự khôn ngoan nhịn nhục trong. 
đó vẫn còn hấp dẫn nhiều triết gia và 
người dân ở Pháp và những nơi khác, 
bất chấp mọi đổi thay về văn hóa. 


trong việc phán đoán những ưu điểm 
của các hệ thống chính trị khác. Trong 
"Thự Ba Tườ, 
một cuốn phê bình trào phúng che đậy 
sở sài đời sống noười dân Pháp, đã gây 
xôn xao trong xã hội. Tác phẩm §wv 


tấc phẩm ersian leers 


về những nguyên nhân đưa đến Vịnh 
quang và Sự suy tàn của người La Mã 
(1734) được coi là một trong những 
công trình quan trọng nhất của văn học 
lịch sử hiện đại. Montcsquieu đã r 
bắt được và tỉnh thần 
đích thực của văn mình I.a Mã, nhưng. 
nhiều học giả thời sau có thể không 
thích những mô tả chỉ tiết của ông. 
Công trình chính của ông cuốn *7inh 
thần Luật pháp" (1748) là kết quả của 
mười bốn năm nghiên cứu lịch sử chính 


m 


trị và lập pháp đối chiếu, đọc các nguồn 


tư liệu và quan sát đời bằng cách 
du lịch qua nhiều nước châu Âu. và trên 


hết. thời gian ông lưu trú ở Anh. khi 
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ông đến đu thuyền của Lord Chester- 
[iell. Montesguieu thán phục Anh quốc 
phê hình: 
ông. những định chế của Anh quốc bảo 


tuy không phải là khôn Theo 


đảm và thực hiện mức độ tự do cao nhất 
có thể được. Quan điểm này của ông 


phát x từ việc áp dụng nguyên tắc 
kiểm tra và cân nhắc. Quan điểm này 
không được các sử gia hay nhà làm luật 


thi này chía sẻ, ít nhất là liên quan đến 


Cũ plostg của AWaa(eagudeu 2 Ch4fegứ để 
/izv/e 


Anh quốc thời Montesquieu. Tuy nhiên, 
công trình củu ði á trị lâu bên 
đối với việc khai triển những phươn 
pháp chính trị, xã hội và những điều 
kiện hợp pháp và sự liên kết những 
phương pháp ấy với nhau, Sau Loeke. 
Monlesquieu là nhà quán quân về tự 


vẫn cố 


do chủ nghĩa có ảnh hưởng lớn nhất 
thế kỷ 18. 


VŨLTAIRE, FRANC0IS MARIE 
AR0UET DE 


VOLTAIRE. FRANCOIS MARIE 
AROUET DE (1694-1778) W 
Somerset Maugham - tiểu thuyết gia và 
nhà soạn kịch nổi tiếng - đã tuyên hố 
tằng: "Trước khi bất đấu viết một cuốn. 
tiểu thuyết. tôi đọc đi đọc lại cuốn 
Camddide để có thể có trong đấu hòn đá 


thử của sự trong sáng và để hiểu. 


duyên dáng và sự sắc sảo của đó 

Tuy nhiên, cuốn Caadide của 
Voltaire không những là một kiệt tác 
đã thách thức sự biến dịch 


an và sở thích, mà còn là tột 


vân chượi 


của thời 


sự công kích thuyết thần học tự nhiền 
của Leibniz. Với tính hài hước chăm 


hiếm, tác phẩm ấy kich liệt phê phán 


Ea/lzizz- 


niềm tin cho rằng thể giới hiện có là 


thế giới tốt nhất có thể có, Cuộc đời và 
nhữ 
Voltaire vững tin vào sự phê bình cay 


ne cuộc nghiên cửu đã làm cho 


đắng của ông về con người và những 
định chế của con người. Bà lần Voltatre 
bị tống giam vào ngục Batille ở Paris 
sau đó, đã bị trục xuất khỏi Pháp, Trong 
thời g 


an sống lưu vong ở Anh, ông đã 


nghiên cứu Locke và Newton và đã áp 
dưng hữu thần thuyết củ Bolingbrok 
chủ trướng niển! tin vào Thiên Chúa 
dựa trên đức tin nhiễu hơn là trên 


lý. Kết quả của những cuộc nghiên cứu 
này là cuốn Letres Phíloyophiqries (Thự 
triết học) (1734) của Voltaire, đã bị 
người treo cổ tội nhân công khai thiêu 
hủy ở Paris. Bất mãn với thời đại của 
mình, Voltatre - một trong nhữt 


# nhà 
khai sáng lịch sử văn mình hiện đ 


đã nhận r: 


ng, trong quá khứ, sự chiến 
thắng của si lắm và bất công còn vô 
nhân đạo hơn. Tuy nhiên, ông vẫn kiên 

yCLE 
định hướng tương lài của nhãn loại phù 


ng con người có thể 


hợp với đạo đức đích thực, bằng cách 


Tíaliuurc cung đọc di ng tác gyluẩÖm củủu mat cíta 


vat Ä⁄antivl8a của 8ø Lam ghe 
Mụ 


làm cho những kết quả của khoa học 
thấng thế và bằng cách chống lại quyền 
lực độc tài và sự bất khoan dung. Cho. 
dến ngày cuối cũng của đời mình, 
Vultutire vẫn đấu tranh cho tư do tự tưởng 
xà tự lo lương lâm. Ông, một người đưn 
đốc. đà đánh bai quyền lực có tổ chức 


của chủ aghia cuồng tin bằng cách phục 
hồi danh dự cho Jean Calas, nạn nhân 


ước 2< 6n 
Vy lợn) E0 na 


K  n 


Bột rang 1u Jấ ghÍ cẩn cảu Vay 
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của một vụ xát nhân pháp lý và bằng 
cách cứu những thần nhã 
bỉ giam 
cho cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa 
cuồng tín. Ông đã trở thành tiếng hỗ 
xung trận còn vang vọng đến thời nay 


của ông khỏi 
ra khổ 


cẩm. Voltitire d lệnh 


#rrderkvÁ fui fỄ ciêu miaòc #nế - một mẹati Ag^ 
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R0USSEAU, JEAN JAU0UES 


ROUSSEAU, IEAN IACQUES 
(1713-1778) Rousseau là người đầu tiên 
đã chấn đoán những triệu chứng khủng 
hoẳng của nên văn mình hiện đại từ 
những khia cạnh thế tục . Cả phương 
pháp tiếp cần lần nhiễu kết luận của ông 
đã được đưa ra phê bình. Mặc dù vậy, 
ðng đã phát biểu mạnh m về một đồng 
tư tưởng và tình cảm đã biến đổi sinh 
m dứt 
trong thời đại của hai cuộc Thể chiến. 

Cả nên văn mình hiện đại lẫn toàn 
hộ lịch sử đã tạo hình cho những đặc 
tính của nến văn minh ẩy đều bị 
Rousscau lén 


hoạt văn hóa, và vẫn chưa chă 


n là đã lệch hướng với 
thiên nhiên. Rousseuu khẳng định rằng, 


mỗi một cọn người có một nhãn cách 
độc nhất, và rằng mọi con người đều 
bình đẳng với nhau. Tuy nhiên, theo 
ông thấy. nhà nước và xã hội là sự chiến 
thắng củ: 
thành bất bình đắng vì những quy ước 
nhân tạo. và sinh hoạt văn hóa càng 


¡ sự đàn áp, con người đã ưở 


triệt để, sự cải cách đó không có nghĩa 


là quay về với sự mọi rợ nguyên thủy 
mà đúng hơn là sự phục hồi trật tự thiên 
nhiên. trong đó lý trí và tình cảm hài 
hòa với nhau, và trong đồ con người 
không phải lẻ thuộc vào đồng loại của 
mình cũng không phải hắt người đẳng 
mình phải lệ th 
ä hai tôn trọng ý chí chung của đại đa 


xổ 


loại củ Vào mình, 


: công dân. 
Sự phẻ bình cì 


là dựa trên ý thức công bằng và những 


¡ Rousseuu phân lớn 
tình cảm thẩm mỹ của ông, Bằng cách 
này, ông đã trở thành người dự háo cuộc 
cách mạng Pháp và 
cách mạng văn học. khổi đầu không 
lâu sau ngày ông xuất bản những tác 
phẩm chính của mình. Lời hiệu triệu 
“quay về với thiên nhiên” của ông đã 
được quần chúng bí đàn áp và những 
cá nhân khao khát tự do. đáp ứng. Kể 
từ thời Rousseau, sự thành thật cường 
độ lĩnh cảm và sự bày tỏ, hơn là sự hoàn 
hảo hình thức. đã trở thành tiêu chuẩn 
chính của văn học và phê bình nghệ 
thuật. Rousseau đã gia tăng tác dụng 
của những lý thuyết của ông bằng văn 
phong mỹ lệ và hùng tráng của mình, 


gây tà môi cuộc 


Âkouaweaet v2 xânệ Đầu ghiẩn fiaxil‹ 


và hơn nữa, bằng sự nhỏ bày đời xông 
nỗi tâm cửa ôn 
công kh 
củu mình. Học thuyết chính trị của ông 
thấn mạnh đến quan điểm chủ quyền 


vì ông không hể sơ 


tai hóa nhữae sứi lắm và 


\ ng giửt /alhẩt € nu cđintgr của ÂoeAx ra 


TƯƠNG, 


thuộc về nhân đần. Niẻm In tốn giáo 
của öng là thuyết hữu thần dưa trên 
tình cảm hơn là lý trí, nhưng không loại 
bỏ những nguyễn tắc duy lý. Ảnh 


hưởng vấn học của Rousseau vẫn còn 


Tưng Bởi thư cilA J, 2 KoAxeete 
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rất mạnh trong thời kỳ của Goethe và 
Byron cho đến những ngày của R. L. 
Stexenson và D.H. Lawrenee. Trong 


H0LBACH, PAUL HENRI THIRY 
BARDN D' 


HOI.BACHI, PAUL, HENRI THIRY 
BARON D' (1723-1789). Bạn cũng như 
thù của cuộc cách mạnh Pháp thường 
coï Holbach — đã qua đời vài tháng sau 
khi cuộc cách mạng bùng nổ - như là 
nhà tiên trí quan trọng nhất của cuộc 
cách mạng, Những tác phẩm của ông 
được coi là có trách nhiệm đối với 
tiữne hành động quá khích bài tăng 
lữ và bài Kitô giáo điền rủ ở thời đó. 
Điều này có thật. Tuy nhiền. cả 
những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn 
nhứ Robespierre. lẫn các tu sĩ đã bị 
Holbach công kích Liên tuc trong các 
táv phẩm của ông, đểu ghét chủ nghĩ: 
vũ thân của llolbach. 
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xố các triết gia, những môn đệ quan 
trọng nhất của ông là Kamt, Fichte. 
Hegel và không phải người cuối cùng. 
Karl Marx. Về chính trị, Maximilien 
Rohesplerre là người theo Rousseau 
hãng say nhất, Bất chấp những thoái 
hóa của cuộc cách mạng Pháp, 
Rousseau tiếp tục được coi là sứ đổ của 
nên dân chủ mặc đũ người ta khẩm phá 
rũ đằng một vài khía cạnh triết ho¿ của 
ông thuận lợi hơn cho chủ nghĩa độc 
tài chuyên chế 


"Tất cả những mỉ đã biết Holhach đều 
mến õng. ñng là người tế nhị, độ lượng. 
sẵn sàng giúp đỡ các văn sĩ 


ä học 
nghèo, là một gia chủ mến khách. Ông 
chỉ ghét cay ghét đẳng các tu sĩ. giáo 
hội và lôn giáo. Những bài phé hình 
của ông về thuyết hữu thắn còn kịch 
liệt hơn cả Voltaire, 

Holbach là một nhà quý tộc Đức đã 
định cư đ Paris và đã lấy quốc tịch Pháp 
Ông viết nhiều sách khái luận về những 
vấn để chính trị, xã hội và tôn giáo, ông 
thường ẩn minh sau một bì dụnh, Tác 
nhẩm chính của ông, The Suem of Na- 
ture (Hệ thống thiên nhiên) (17701. đã 
được coi là "Thánh kinh của phải võ 
thắn”. Còn nhiều hơn thế nữu. Trong khi 
để cập đến *Các định luật của thế giới 
vật lý và đạo đức", Holhach đã trình bày 


thiên nhiên không phải như một tạo vật 
mũ như một công xưởng cung 
đời những dụng e\ nhờ đó con 
người có thế tạo cho cuộc sống của mình 
một hình thức tốt đẹp hơn, Ông đã triển 
khái môn triết học biến dịch vĩnh cửu. 
và manh mẽ bá 
ất 


n chờ 
voan ng 


c bỏ giả thuyết chủ rằng 


á các chủng loại dêu đã tổn 


tụi trong 
suốt đồng thời gian, hay phải xuất hiện 
tong tương lai. Ông khinh bỉ nhữi 
gia hãy kh 


học giì nẹhi rà 


J0UBERT, J0SHEPH 


JOUBERT. IOSHEPH (1754-I834) 
Về phương điện tỉnh luyện tâm [ý học 
xã về tài văn học, Jouhert thuộ 
dõi những nhà luân lý Pháp mà những 
người đại diện xuât là Montai; à 


về dòng 


bọ ở chỗ quan tâm nhiễu đến những sự 
khác lạ của tăm lý học hơn lã đến ci 
lý và đảo đức. Ông thích thưởng thức 
ên. Thời 
nhưng 


thấm mỹ hơn là biết rõ các sự kỉ 
còn trẻ. Jouhert là tột thấy dr 
đã bỏ tụ viện xĩ ông thích cuộc sống trắn 
tục và không thể từ chối giao thiệp với 
phụ nữ. Ông luôn luôn thanh thật khi 
tuyển xưng sự tu ái đối với giáo hôi Công 
áo và lòng cảm thù đối với triết học, 
xà còn hơn thế nữa, đối với vác triết gi: 
và đối với sự khai s: 


ý. Ông không giấu 


nhiên không thể phát triển những cơ thế 
mới chưa hè có cho đến nay. Con người 
cũng không được miễn trừ định luật biến 
lịch. Thiên nhiên không thể thiếu được 


đối với con người, và ngược lại dù rằng 


thiên nhiên có thể tiếp tục đòn: 


vĩnh cửu củu nũnh không cẩn đến con 
người. Người ta ún rằng Holbach đã phát 
biểu thuyết tiến hóa năm 1770, khi tuyên 
hố rằng 


hiện nhiên không chứa đựng 
một dạng bất biến nào”, 


giếm rằng, sự phản đoán của ông dưa 
trên sở thích chứ không phải trên đức 
tín Ông không thích Diderol và 
D'Alembert vì ông cho rằng những 


-fuxgjKt,/o4ubgvt 
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¡ đồ là “tắm thường”, 


ù., cũng vì 
lý do đó, ông đã ghế sợ Cách mạng 
Pháp. Dưới thời Napeléon, ng được 
hồ nhiệm làm Tổng thanh trà viện đại 
học. Tuy nhiên, ân huệ của Hoàng để 
đồi hỏi sự thất s 


np của những người 
Bourbens được phục hồi. và JeuberL 
luân luên có thiên cảm với chủ nghĩa 
bảu hoàng. 

Đối với Ionhert, Plito chưa Plato đủ 
Quả thất Iouhett đồng tộc với nhái 
Hưởng lác chủ nghĩa hơn mặc dù ông 
cầm thấy không thoải mái khi thưởng 
thức cuộc sống. Thưởng thức nước hoa. 
hoa đẹp, món ãn ngón, lụa quý là một 
điểm rất quan trọng đối với ông. Tuy 


nhiên, sự hưởng thụ cũng không thất 


được những cảm g tẻ ngất của ông 


Marie CRuriex #oazier (J772-4A131 
}riế1 iu Âu lutg rang, gi cÂdlngg (Âđi mại bạn 


#wneah 


chủÈ irÈw com dường dý đu ñựAh phuc củn của 
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Jonben là một người có sức khỏe kém. 
nhưng ông tân hưởng đau khổ vì ông 
tin rằng bênh tật làm cho linh hẳn ông 
âm lý học 
về bệnh tật, loubert đã tiên báo nhiều 


khám phá tấm lý học củu thời cận đại 


thanh thoát hơn. Là một nhà 


SRINT - SIM0N, DLAUDE HENRI, 
ÿ00MTE DE 


SAINT- SIMON, CI.AUDE HENRI. 
COMTE DE (I760-183 
vách của Saini — Simon. tỉnh thần của 
một triết giá đích thực được ghép với 
tứnh thắn của một đoanh nhân lích sự, 
tình thần của một người nhân đức thành 
thật được ghép với tỉnh thần của một 
kẻ mưu mô phiêu lưu. Ông đã chiến 
đấu cho nền đốc lấp Hoa Kỷ ở 
Yorktown. Ông là người đầu tiên đã 


5) Trong nhân 


chủ trương xây dựng kenh đào Suez 
yà kênh đào Panama. Hơn một trắm 
năm trước khi Kế hoạch Thanh niên 


rủ đời, ông đã yêu cầu thành lập một 


n 


§ hàng quốc tế và những môn để 
trung thành của ông đã trở thành 


những người sáng lập công ty liên 


doanh, người xây dựng kênh đào và 
đường xe lửa. Saint — Simon đã dạy 


đó cần thiết 


họ rằng, tất cả những cả 
để tổ chức an sinh xã hội và thực hiện 
lý tưởng về sự liên đới c 
người với nhau. Saim - Simon là người 
đấu tiên đã tổ giác "sự bóc lột con 
người do những người đồng Ï 
họ” và 


những a côn 


ại của 
là ngưỡi đã đoán trước được 
Sự gi tặng dân số ở thủ đỗ và sự gia 
tăng công nghiệp. Tuy nhiền, ông 


cũ 


là mỗi trong những “kể đầu cơ 
xẩu xa” dó và đã bị Robespierre vạch 
mật. Trong thời kỳ Cách mạng Pháp, 
ài Môn, 
qua đời trong cảnh 


ông đã gom góp được một gia 
những óng đ 


nghèo lũng. 


Ÿ tưởng nổi bật của Sain - Simon 


là hệ thống xã hội phải lễ một sự áp 


lết h 


dụng củu hệ thống triết học, và rằng 
chức năng củu triết học là tmôt chức 
Sau mười nãm 


nphiên cứu tận tình các môn vật lý 


năng xã hội ưu tiên 


học, thiên văn học và hóa học, ông 
quay về nghiên cứu xã hội loài người, 
và kết quả là ông đã tuyên bố rằng 
những thay đổi triết học tạo ra những 
thay đổi xã hội. rằng triết học, như ông 
quan niềm, phải ttm thấy một xã hội 
à môi sự đánh. 
giá mới về con người. Ông đặc biệt 
nhấn mạnh 


mới, một tôn giáo mới 


ng. trong thời hiện đại, 
người công nhãn công nghiệp phải có 
tẩm quan trọng lớn hơn người quý tôi 
người linh và tu sĩ, do đó người côn 


nhân công nghiệp phải chiếm môt địa 
vị xã hội cao hơn các chức sắt ngày 


Sau Š mon 


LẮnA t9 Ti 


xưa. Đối với các công nhân công 
nghiệp, học giả, chủ ngân hàng. ông 
giao phó việc tổ chức hệ thống xã hội 
mới của ông. hệ thống này có đặc tính 
như là một kiểu xã hội chủ nghĩa kỹ 
thuật học. Nhưng hình thức chính phủ. 
theo ý kiến của Saint — Simon, ít quan 
trọng hơn là vấn để hành chính. Do 
đó, ông không triệt để chống đối chủ 
nghĩa quần chủ. Sau khi xuất bản các 
tác phẩm của mình về vấn đề Reorga- 
nisation øƑ Europe (Tố chức lại Âu 
châu) (1814). The Indiestrial syetem anal 
Catechism ðƒ Induarialx (Hệ thống 
công nghiệp và xách giáo lý của nhà 
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công nghiệp) (1821-1824), ông đã viết 
cuốn The New Chrisianiy (Tân Kitô 
giáo) vào năm ông qua đời, 1825, trong 
đó ông có chủ ý thay thế đức tin Kitô 
giáo bằng một tôn giáo thế tục có màu 
sắc phiếm thần luận và duy cắm luận. 
Một câu lạc bộ nhỏ của các môn đệ 
nhiệt tình đã tôn kính SainL= Simon sống 
trong cảnh nghèo túng không ai biết 
đến, như là nhà sáng lập tôn giáo tương 
ai. Sau khi qua đời, ông trở nền nổi 
tiếng kÌ 


thế giới do các môn sinh của 
ông nhiệt tình tuyên truyền. Ông đã đặc 
biệt ảnh hưởng đến Goethe, Carlyle, 
Auguste Comte và Karl Marx. 


—— BẤf TRIÍT 0N BI Ki 


DIDER0T, DENIS 


DIDEROT. DENIS (1713-1784) Với 
tư cách là triết gia, Diderot thường được 
đánh giá thấp, nhưnhg sự nhanh trí của 


ông thât đáng thấn phục. Tính cách 


Mi buấï đọi: sắcA d d/ià Ø20Áeror 


nhà báo tđặc tính của lâm trạng ông) 


đã giúp ông mở rộng, sửa chữa chủ 


đúng và truyền đạt trí thức triết học 
và những ý niêm cá nhân của ông về 


cøn người, thiên nhiền, sự sống và 
á trị văn hóa. đạo đức. Những 


1inÁ, ñpa trang «iÊU sắc fy Hắc ÑĐtàa bàn thư ám 
£Miicrau, F)”AÂtamBevr nà nhtẾu sgiớÝ khắc ồn đừng 


luận cứ của ông dựa trên những khám 
phá khoa học mới mà ông đã nắm hất 
cực kỳ mau lẹ những hệ quả triết học. 

Ngoài việc là nhà xuất bản bộ Bách 
khoa toàn thư nổi tiếng và cỏ ảnh hưởng 
nhàt. Diderot còn thành thao các khoa 
học tự nhiên và xã hối. lịch xứ văn 
chương và nghệ thuật, triết học và tôn 
giáo. Ông chưa bao giờ giổi hạn những 
thành tích của nình trong việc lớm tất 
cúc kiến thức của thời ông; ông là một 
người canh tần trong nhiều lĩnh vực, ông 
là nhà phê bình nghệ thuật hiện đại đầu 
tiên. Ông nếi loạn chống lại những nhà 
vấn cổ điển chủ nghĩa trong văn 
chương và sinh hoạt nghệ thuật của 
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đân cự lục địa châu Âu, Ông phê bình 
những định chế dẫn sự và tôn giáo của 
thời ông và chứng núnh cẩn có sự thay 
đổi. Với tính cách một nhà soạn kịch. 


ông đã đi tiên phong trong việc để cặp 
đến những vấn để xã hôi và trong việc 
trình bầy đời sống của giai cấp trung 
lưu k đại trên sàn diễn. 

Ông quan niềm sự sống và tỉnh thần 
là vĩnh cửu và biến địch mãi mãi. Ông 
tuyên hế rần; c hình thành những 
giá trị đạo đức có thể truy nguyễn từ 
những kinh nghiệm của thời thơ ấu. đối 
với cả cá nhân lẫn nhị Ông đã làm 
nhiều cuộc nghiên cứu về người mù, câu 
và điếc, và đã đi đến những quan điểm 


v 


*han phẩm “Điều cơn bội bạc "của tirvkce. một tắc pm chật: Ehiderat rhïdlián glác nà đt na (hảo lậu 


vẻ nhận thức luận, tâm lý học, mỹ học 
và xã hội học. Những quan điểm của 
ông từ đó đã có tầm quan trong lớn. Tỉnh 


D'ALEMBERT, JEAN BAPTISTE LE 
R0ND 


DALEMBERT. JEAN BAPTISTE 
LE ROND (1717-1783). Được cúi là 
cha để của chủ nghĩa thực chứng, và 
lồi khai sinh ra chủ 
nghĩa thực dụng, D`Alembert chủ 


theo nhiều cách, 


thân gan dạ của Diderot đã khiến ông 
phải gánh chíu những sự cấm đoán và 
cẩm tù của nhà vua và Giáo hoàng. 


, sự thật chỉ có tính cách 


trương rä 


giả thuyết nhưng cũng có ích. Tren 


lời tưa của bộ Bách khoa tự điển nổi 


ä mình mà ôi 
nh, Ð”z 
nguyên tâm lý học của trị thức và trật 
tự hợp lý của chuỗi lịch sử các khoa 
học. Ông xếp toán học với triết học 


à Diderot đã 
lembert đã phác họa khối 


ấn 


= 


tự nhiên, ủng phát biểu rằng. toãn học 


có thể phát ưiển thành một khoa học 
È chiểu kích tổng quát. trái ngược 


với lý thuyết toán học của Pla 


à 
Iexcartes, Lã nhà toán học uyền bác 


nhất trong thể Kỷ của ôi 


#. Jý thuyết 


toạn học của 


ng là nhất quán với chủ 


shiệm trì giác. Ông củng 


vỏ nhiều đóng gó 


trị cho vật lý 


học. Khi tượng học và thiến văn học 


Trong nhữn ông trình vân học của 


mình. ông cực lực chống đổi mọi tổ 
chức tên giáo 

Bị bố rơi từ khí mới sinh, ông được 
vự của môi người thđ vất kính tìm thấy 


ngày 16 tháng JI năm 1717 gẫn cổng 


vào nhà thờ St. Jcan =Le-Rond. Từ một 
đứa trẻ có năng khiếu và thông minh, 
ông đã trở thành thành viên viện Hàn 
lâm Khoa học lúc hai mươi bốn tuổi. Khi 
ông đã nổi tiếng. mẹ ruột của ông- Phu 
nhân de Tencin, 


ó địa vị 


hội quan 


trọng ở Paris đã thừa nhận ông. nhưng 


ông vẫn gấn hó với mẹ nuôi của mình, 
Ông đã từ chối chức chủ tịch Hàn Lâm 
viện Phổ do Hoàng đế Irederick II đề 
nghị và từ chối lời để nghị của Nữ hoàng 
Nga Catherine ÏÏ mời ông lầm gia sự cho 
ôi của Bà, người sau này trở thành 
Sa hoàng Paul I. 
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Cuốặc Cách mạng Pháp thông giông 
nltu cuộc Cách mạng chính trị ở Nga của 
Lẻnin nắm 1917) đã nổ ra dưới sự lãnh 


AuÖejilerrr, trưng càng cốck tê Ji của các 
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đạo của Damon, M:ưat và Robesplerre, 
lì cuộc vùng dậy của một đân lộc bị áp 
bức chống lại một bạo chủa truyền thống 


ng. nhưng, không bao 
ä suy thoái thành một chế độ 
đốc tài quân sự của Napoleon Bonaparte, 
và như vậy. röt cuộc chỉ là thay thể một 
chế đô chuyên chế truyền thống bằng 
một chế độ độc tài của một kẻ thoán 
đơut ngôi vua. Napoleon không chỉ tự 
phong mình lãm vua mị 
bạ trong bốn dính em của mình làm vua 
và người thứ tư là mội öng Hoàng. Ông 
đã phong cho bà người em gái làm Nữ 
hoàng, đại Công tước và Công chúa 


à còn phong cho 


K1 AÌ lù xÃt qanpÊj AfabetgyieYre vớ 600g jylng 


pÀủng của Ẳ`Y Àưn an wraÈ, stgarL 2Ý chuông 7 


“ulm J784 


c= 


Amli đu Peuple (Mạn 


Matnt dư v3? cú 


của nhân dâm) của ô8g 


it l{ vMỘ/ túng dân! 13 ,MỘN/ d0 tắt 
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tt IRIÍT BI FÏI BỆ TÂM {Ni HÙA PHÁP 


£0USIN, VICT0R 


COUSIN. VICTOR (1793-I867) 
Triết học của Vietor Cousin không được 
nhiều người trọng vọng. vì rong đó ông 
đã nhấn mạnh đến thuyết eclecticiem 
thuyết Chiết trung), Đồ là nén tăng triết 
học của ông, chiết trung là từ mà ông 


l¿ đặc trưng cho phượng pháp 
của mũnh, dù rằng từ ãy có nghĩa 3 
ngụ ý nông cạn và lê thuộc nhưng nhiều 
ÿ tưởng của ông đã ảnh hường đến phát 
siêu nghiệm Mỹ, trong khi những ý 
tưởng khác đi đôi với những quan điểm 
Mỹ vũ tiếp tục ưuyễn cẩm cho các triết 
gia châu Ân 

Cousin bị lôi cuốn bởi những gì có 
tính chất chưng cho nhân loại. Ông bị 
thuyết phục rằng nhân loại không được 
hí. rằng nhân luại cần có một đức 
tin chung (tất nhiên không phải là đức 
tin lồn giáo, nhưng là một). Ong chủ 
trương rằng sứ mệnh của triết học là 
thích đức tín chứ không phải là tiêu 
hủy nó. Những cuộc nghiên cửu triết 
hạc của ông chủ yếu nhằm đến việc 
nắng cao linh hẳn chứ không phải ủm 


đã 


hiểu bí mặt của các sự vật. Nguyên tắc 
chỉnh yếu củu ông khẳng định rằng, xự 
thất chứa đựng trong mỗi hệ thống triết 
học, được biết qua thời gian lịch sử, 
rằng mọi triết 
chơ sự hiểu biết vẻ sự thật, và rằng 


iu lửn đều đã đồng góp 


những sự đóng góp đa dạng của họ hao 
hãm toàn thể sự thật. ngày cả khi những 
xự đóng gốp ấy có chứu một vải sai sốt. 


lấfUr Mini 


Những sửa đổi trong các quan niệm của 
thể thấy rõ trong “Học thuyết 
về các kiểu mẫu triết học” của Wilhclm 
Diithey và trong sự đồng nhất hóa triết 
học với lịch sử triết học của Benedetto 
Croee, Cousin tin rằng ông đã khám phá 
ra phương pháp chưng cất trí tuệ, nhờ 
đó phương pháp đi đến sự thật cốt yếu. 
có thể suy ra từ những hệ thống lịch sử 
khác nhau. Ông gọi phương pháp lựa 
chọn bằng phán đoán ấy là thuyết chiết 
trung, Thuyết chiết trung dựa trên niềm 
la ông rằng. lý trí tự nhiên. được 
giải thoát khỏi sự khống chế của ý chí, 
trở thành thuần khiết trong sự chiêm 
niệm và do đó có thể nhìn thấy chân lý 
cốt yếu 

Thời còn trẻ, Cousin đã tham gia 
vào trường phái Tô Cách Lan của Tho- 
mas Ried. Trong thời kỳ từ 1815 đến 
I833, ông đã bị "cơn sốt siêu hình 
học” và đã nghiên cứu Hegel và 
Schclling, cä hai sau này đã trở thành 
chỗ quen biết với cá nhân ông. Năm 
1840. ông đã quay về trường triết học 
Tô Cách Lan và đã phê bình nghiêm 
khắc những tác phẩm trước kia của 


Causin œ 


tĩn 


C0URN0T, ANT0INE AUGUSTINE 


COURNOT, ANTOINE AUGUST- 
INE (1801-1877). Khiêm tốn và nhẫn 
nhục là những chủ để lặp đi lặp lại trong 
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ông. Tuy nhiên, chính là những tác 
phẩm của "cơn sốt siêu hình học` của 
ông đã có ảnh hưởng lớn đến tư tưởng 
Mỹ. Cousin là người trung giàn nhờ 
đó phái siêu nghiệm đã làm quen với 
chủ nghĩa duy tâm Đức, vì chủ nghĩa 
của ông được trình bày một cách sáng 
sủa và đễ hiểu, dù rằng không phải 
hoàn toàn đúng. Đã có lúc, James 
Marsh (nhà sáng lập ra thuyết siêu 
nghiệm). Theodore Parker, Charles 
Sumner, và George Bancroft là những. 
người nhiệt tình ủng hộ ông. lames 
Walker và Calcb Henry chủ trương 
rằng những quan điểm của ông có 
phần trễ hơn. Emerson cũng hầm ân 
Cousin mặc đù ông tuyên bố rất đúng 
rằng phương pháp “chưng c 
Cousin là kết quả của ảo giác quang 
học. Cousin đã trở thành một nhà quý 
Thượng 
I.ouis 


` của 


tộc Pháp, cố vấn Hoàng gi 
thư bộ giáo dục trong chế 
Philippe. Ông đã bị hàng giáo sĩ công 
kích vì đã bênh vực tự do khoa học và 
sau đó lại bị cánh tả cấp tiến công kích. 
Tư thế chính trị của ông bị lu mờ sau 
cuộc chính biến của Napolcon III. 


triết học Cournot. Quan niệm về chân 
lý của ông dựa trên xác suất hơn là trên 
sự chấc chấn. Ông từ khước những cuộc 
tìm kiếm trong cái mà các triết gia khác 
gọi là bản chất của sự thật. Ông hài 


lòng với sự nghiền cứu vai trò của sự 
thất trong sự phảt triển các khoa học 
và quyết định tn k: 


ấm cách phát biểu 
thích đúng nhất cho kiểu chân lý công 
cụ đồ trong việc xe tiễn nghiên cứu 
khoa học. Những nỗ lực của ông để 
xác định nến móng của trí thức con 
gưữi không được hưởng về sự phản 
tich những năng lực tổn: 


quát của con 


người mà hưởng vào việc nghiên cứu 


ntững nguyen tắc piúp mang lại sự lí 
bộ trong các khoa học thực nghiệm 
Nhiữn, 


những kết luận lớn là, cơ hội là một 


xuy tư của Cournot đã đưa đến 


xếu tổ tịch cực trong tổng số thực tại, 
tả 


nụ xự bất trắc duy trì vị trí của nó 


bên cạnh trật tự, và rằng không thể 


mình được tỉnh liên tục hoàn 


toàn của tiến hóa. Ông tin rằng con 


người có thể tiếp cân sư thậ ặc dù 


con #gười không thể đạt đến sự thậi, 
vũ đã mö tả chỉ tiết quan điểm nây 
tr: phẩm của ông 
1 Aarelie dex lđếtx 
LKhảu sắt sự phát triển của cả 
LIA72) và Traie đe 1` Em 


ldécs EFondimentalea dị 


ng cất tắc 


Cšmddêrd1tafs xúr 
Ú tàng) 


thanerienf (es 


mà léy SCie8CeX 


etdans |-*Nisroire (Tiểu luận về mối liên 
quan giữa các ý niệm cơ bản trong Khoa 


học và xử học. 1841) 


lố” 


chu 
uc hác Ác (larnEr 
tả “Nhu 1ÁÌdJnU) hit giai ciiz 


tá #cneecr ÑÑŸ-4 9L}, smvVrtết 


dmh kưIồNg cưát Ñasư hộ  siÖ 


H7 tạí cá Äúu 


}aihntc, tÔng đà gưốt ứnuxg dẩtồng chê duy sân đẩu 
diền dã nữ? cÀ4 


(u.đbu Áuz cụnA: Ji qugở/ at 
(MU 1/gMlỆtm PÌ 48 một trang suiÐygt ng đẩu điềm 


Tiền Cluảo, 


š nở Íhg/N SIỀ sp RHỢ(, 


Ki fryỆY rợn 


“iÖ đu ïÈY g6 


,à (ung ¿le là ÄJbôngg (67 


Thời còn trẻ, CoumoL đã là giá sự 


Wroi 


ð nhà Marshalie QGouvion S1. Cyr 


nhưng bất kế địa vị của mình, ông luôn 
luôn sống khiêm tốn, không phỏ trứng 


Ông đã từ chối chức hiệu trưởi 


lý do đỏ, người ta Ít biết đến triết học 


của ông trong mội thỜi gian dài 


4a dinh Erlles# Alcnait ( A213: /ÂU2I, Tể(0 yên ú 


Huắn khac, tha #lÖsgg ĐMABhg địtc lộ v gi, 


B0UTR0UX, EMILE 


BOUTROUX. EMILE 
1921). Các học giã Âu châu hiếm khi 


(184$5- 


có dịp để gọi một luận án tiến sĩ triết 


học là một điểm ngoặc trong lịch sử tư 


tưởng. Tuy nhiên, đó chính là trường 
hứp củu việc xuất bản luận án của 
4. Öe 
eence les Lets đe la Mature (Bàn về 


Buutroux năm |§7 lạ Coniin- 
wé bất tất của những định luật thiên 
hiến] sau đó, ông trở thành mốt trong 
những giáo sư triết học có ảnh hưởng 
lửn nhất ở trường đại học Sorhonne 
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1fjppAliwe Xatnc (0S3./293) Mi 


ÂqMng hở 


¡0g cu dụ! 
của CiauHe tà olim Sv4err Ni 


Paris, Henrt Bergson là một trong 


nhiều môn sinh nổi tiẽ 


Ông đã chứng minh rầ 


Ý niệm 
về luật tự nhiên trong mọi ngành khoa 
học (từ toán học đến sinh học} là một 
kết quả hơn là một nguyên lý. vì ý 
# chứng 
trị khấp nơi. Theo Boutroux, 


y khốn 


ỏ được rằng cắn 


thiết nẹ 


nói chung. mỗi liên quan tưởng đổi 
không thay đổi giữa nguyên nhân 
hậu quả sở dĩ có được là vì ta không 


nấm hắt được một cách thích đáng 
những thực tại đích thưc và sấu xa, 
chẳng hạn như sự sống và tự do. Ông 


để cập đến sự phân đối cho rã 


bài ngữ tất hàm ý ngẫu nhiên và vớ 
trăt tự, hằng cúch phái biểu rằng quy 
luật tất yếu ngư ý sự bái đi bất địch và 


vải chết 


Nhiều luận cứ của Bauưoux vẻ 
đẻ tự do và 


ăn 
„ đã trả 


thành cổ điển. Ông luôn luôn nhiệt tình 


phúm vi tải yế 


củng cổ nliểm In rậng con người cũ 
thể lấc đông lên thiến nhiễn. Sự tân 


thành của ông đối vải những ý niêm 


đưa rà trong tác phẩm đầu Hệ 


của ông 
đã lát đường cho những tiến bộ mới 
học, Khi được hỏi cỉi g 


trong khua 


vấn cha cuộc sống tốt lành, ông đã trả 
lữ: “Một tư tưởng được quan niệm lúc 
tuổi còn ẻ và được triển khai khi để 


tuổi trưởng thành”. Y kiến của ông 
như là sự phát 
lương tảm châu Au” 


được quốc tẾ coi trọn 
biếu của 


P0INCARÉ, HENRI 


POINCARE, HENRI (1854-1913). 
Nối đến tên Poincaré phẩn nhiều 
người ta nghĩ đến Raymond Poinearé, 
vị Tổng thống của Để tạm Cộng hỏa 
Pháp trong Thể chiến thứ I. Henri là 
em họ đầu tiến của öng. Bên ngoài 
nước Pháp. chỉ có giới khoa học là biết 
đến ông. tắm trường đại học ngoại quốc 
à Tiến sĩ danh dự: k 
mươi mốt viện Hàn Lắm ngoại quốc 


đã phong ông 


đã nhận ông là thành viên danh dự của 


bọ, chưa nói đến những danh dự mà 
ông được hưởng trong xứ sở quê hưởng 
ông. Tuy nhiên. chính Poincarẻ lại hài 
lòng hơn với ảnh hưởng mà ông tíc 


động lên những thể hệ sau qua những 
học thuyết và những bài thuyết trình 
của ông 

Poincaré đã có nhiều tiến bộ trong 
lịch sử toán học. nhất là những cuộc 
nghiền cửu công phu của 6 
phương trình ví phân và hàm số giải 
tích. Sự phát triển của cơ học và thiên 
vân học là do những kết quả đáng thần 


về 
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dẫn, sự cận bằng của 
những chất lỏng xoay trồn và, 
hình dung của các hành tỉnh. 
Ông cũng có nhiều đóng gúp quan 
trọng cho địa lý và địa trấc học, Trong 
lĩnh vực vật lý học. Poincaré nghiên 
cứu những vấn để chấn động và dàn 
hồi, điện và phông xạ. thủy điện học 
và lực vạn vật hấp dần. Ông đã xuất 


trên 


DURKHEIM, DAVID ÉMILE 


DURKHEIM, DAVID ÉMILE 
(1858-1917). Là nhà sáng lập khoa xã 
hội học, Durkheim đã cơi xã hội học 
không phải tà một ngành của triết học, 
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bắn những quan điểm của mình về 
thuyết tương đối vài thắng trước khi 
người tụ biết đến lý thuyết lừng danh 
của AlberL Einsteir 

Những cuộc nghiên cứu triết học 
của Poinearé liên quan đặc biết đến 
quá trình xây dựng 
liên quan giữa các yếu tố luận lý học 
và kinh nghiệm của trì thức. Từ nhận 
xết rằng, đổi với mọi giả thuyết nhất 
quân và kiểm soát được, lại có vô vỡ 
những giã thuyết nhất quán và kiểm 
soát được giống như thế, ông đã đi đến 
kết luôn rằng, sự lựa chọn giữa những 
+ không phải là do luận lý 
mà là do qui ước. Theo 
trị của khoa học không 
nằm ở tính chất hữu dụng của nó nhiều 
cho bằng ở chân giá trị của nó. ở sự 
năng cao lính hổn mà nhà khoa học 
đích thực cảm nghiệm được trong khi 
làm việc. Poinearé là một người chiến 
đấu cho các lý tưởng nhân bản, ông 
đã can đấm và đã thành công khi tham 
gia vào cuộc đấu tranh cho Dreyfux 
bằng cách tiêu hủy những luận cứ của 
vác chuyên gia mà Bộ Tổng tham múi 
Pháp đã thuê cãi. 


ä thiết, những mối 


huy quan vá 
Poincarẻ, g 


tâm lý học, cũng không phải là một 
ngành sinh học, mặc dù õng luôn luôn 
nhấn mạnh đến tẩm quan trọng của 
những kiến thức tâm lý học và sinh 
học. Tương tự. ông cũng rất thông thạo 
nhần chúng học và sử dụng nhiều 


thành quả của món học ấy, nhưng ông 


cũng thân 1 


ong định nghia phương 
pháp và đổi tượng của xã hội học khác 
biệt với phương pháp và đối tượng của 
nhân chủng học 

Ngày cả khi với tư cách là nhà xã 
hội hoc, Durkheim vẫn giữ niềm tin 


của mình vào các 


á trì đạo đức. Ông 


tuyên bổ rằng, không thể giải thích 
qhững giá trị đạo đức mà không kể 
đến sự tổn tai của xã hồi: rằng xã hội 
đã hình thành và soï sáng cho cá nhần. 
rằng không thể phản cách cả nhân với 
xã hội. hay là coi xã hội chỉ là một tập 
thể những cá nhân. Ông quan niệm 


tĩnh thần tập thể là một thực tại phần 


t hấr 


với tỉnh thắn của những cá 
nhan hợp thành tập thể. 


Khởi điểm thực sự của Durkheïm 
‹ 


coi việc phản công lao động chẳng 


sự nghiên cứu phân công lao đồng 


những tà một hiện tượng xã hôi và kinh 
tế quan trọng mã còn là một bằn 


chứng 
vho thấy rằng cá nhân không thể kiểm 
xoát đời sống của mình. Từ ý kiến đó. 


ông đã đi đến chỗ c 


tthữt 


hứng mình rằng, 


„ ý niềm nhân quả, không gi 


an 
và thời gian đã phát xuất từ những npuồn 
sức tập thể, Ông lä một người nhìn xa 
trông rông. Công cuộc nghiên cứu của 
ông bao hầm tôn giáo (nhất là những 
hình thức sơ đẳng của nó), luật pháp. 
hình sự học, đạo đức học, dữ kiện luân 
lý. kinh tế học, mỹ học, lịch sử các ngôn 
ngữ và các nghệ thuật. Ông đặc biệt 


quan tâm đến giáo dục mà ông coi là 
sự khai sinh ra con người xã hội từ phôi 
thui của cá nhân 

Tất cả những ai đã sập Durkheim 
đều có ấn tượng sấu xu về vẻ khổ tu 
của ông. Ông có vẻ như là hiện thân 
của tứnh thấn khoa học. Những môn 
đệ của ông, trong đó Lucien Levy 
Bruhl là người xuất chúng, không báo 
Durkheim đã 
truyền cho họ đối với việc nghiên cứu 
có phương pháp. Ngay cả những người 
đối nghịch với äng cũng phải kinh 


giờ quên cảm hứng r 


trọng sự trang nghiểm của tỉnh thần 
tật tụy vì sự thật của ông, 
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LÉVY - BRUHL, LUDIEN 


LÉVY. BRUHL, LUCIEN (i857- 
1939) Khi Lévy-Bruhl qua đời. trường 
Sorbonne. trường Đại học Paris luyến 
tiếc vì đã mất đi một trong những giáo 
íc của mình, nhân dân Pháp 
than khóc một người bảo vệ nhân 
quyền kiên định và một người cộng hòa 
dâu chủ d in và năng động. Hàng 
chục ngàn người lưu vong; hàng chục 
ngàn con người bị bách hại vì lý do tôn 
› hay chủng tộc. cảm thấy mình đã 
mất đi chỗ dựa tỉnh thần và vật chất 
của một con người nhân đạo đích thực. 
Các chuyên gia về xã hội học, tâm lý 
học, triết học, nhân chủng học và nhiều 
ngành ngữ học bất đầu nhớ đến ảnh 
hưởng truyền cắm của một học giả mà 
những ý tưởng đã đem đến cho họ 
nhiều khía cạnh mới. 

Lévy-Bruhl đã xuất bản những tác 
phẩm nhất quán và đầy ý nghĩa về lich 
ử Đức và triết học Pháp trước khi ông 
bất đầu những công cuộc nghiên cứu 


BERGS0N, HENRI 


BERGSON, HENRI (1859-1941) Khi 
được hồi một triết gia phải phát biểu 
những ý tưởng của mình như thế nào, 
Bergson đã trả lồi như sau: “Có những 
vấn để tổng quát mà mọi người đều quan 
tâm và phải được đề cập đến bằng một 
ngôn ngữ mà ai cũng hiểu ~ Giải pháp 
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quan trọng về xã hội nguyên thủy. 
Ông đã đi sâu vào linh hồn của những 
con người tiền luận lý những người có 
tư tưởng huyền nhiệm. Ngay cả những 
đối thủ với ông cũng kính trọng sự 
nghiêm cẩn của ông trong việc hiến 
thân cho chính nghĩa của sự thật. 


cho những vấn đề này thường lệ thuộc 
vào những câu hỏi chỉ có các học giả 
quan tâm đến thôi. Những câu hỏi này 
có thể để cập đến bằng từ ngữ chuyên 
môn”. Trong khi ông thừa nhận, đôi khi 
có thể dùng từ ngữ chuyên môn, Bergson 
luôn luôn viết với một ngữ vựng dễ hiểu, 
truyền cảm và kích thích cho những 
người không chuyên về triết học. Khi 


dùng từ hưy tạo ra từ chuyền môn, ông 
có khả nàng làm chủ các từ ấy trở thành 
tứ bình dân. Sự am tường sâu sắc về ngôn 


ngữ vã chủ để nội dưng đã mở rộng ảnh. 
hướng của ông rà ngoài lĩnh vực triết học 
đến những lĩnh vực như thi ca, lịch sử. 
khoa học xã hồi. tôn giáo. Ông cũng đã 
ảnh hưởng đến nhiều triết gi+ đương thời 
ết học là sự trở 
lậu các dữ kiến trực tiến của trực giấc 
mệt cách cá ý thức và có tư duy. Ông 


Theu Bergson, tr 


xếp lý trí vũ 


v hạng năng lực phí ngã, 
fliấnt manh rằng, mỗi triết gia tiến hành 
aghien cửu có ý thức từ một quan điểm: 
đã chon. Ông coi triết gia là người đối 
mật với những tư tưởng cốt lõi để khám 
điểu kiên cho toàn bộ trí 


phá ra nhữn 


thức, Ông để xưởng ý niêm kỳ gian 
(đỏ lâu mau) đôi lấp với ý niệm thời 
giam theo thuyết cơ giới. Từ ý niềm 
kỳ gian. trực tiếp cảm nhận được trong 


xinh hoạt tính thắn, ông tên đếu 


những ý tưởng xung lực sống và sự 


liến hóa sáng tạo, biểu lộ trong thiên 


nhiền Ì 


" cứ cũng như trong đời xông 
tỉnh thần, tiến trình xã hồi vả hành 
động con người, Ông là mỗi trong 
một sổ ít triết gia hiện đạt hú vào xứ 
tiên bộ võ hạn của nhân loạt 


Danh tiếng quốc tế cũa ông lớn đến 


?. sau sự xụp đổ cửa nước Pháp nâm 
1940, chỉnh phủ Vichy đã để nụhi 
miễn trữ cho 


ng luật lDø Thị 


theo mẫu luật Nuremherg. Ber 
khước từ để nghi 0ày và từ nhiệm chức 


giáo sư ở Colleee de Franee. 


AWuuyrtrer Ẩláont/fet ( /À64-/99 Ì lÌ vi n 


truuÔw thủng. Ni» dc ÊMátuut từ ĐỀItgff0u4, g/1000 
sạc bẩm cng Öuy: dễ lên tụt tuân pâm ÍJ đục lở 
lw AjMlt Xhục lau! động. € Mi 2È kọc Âlo3k 


“động “4È su tøi sjgwÖM 


xuân cÌúi ty hũ lay 


Am ;hất sự “ha lriệya gio lai thả cực. cÄi sgÀla 


Aluk lý 0 Hà À4 ngữ /ÑIáf 2/0" 


MAETERLINDK, MAURIGE 


MAETERL.LNCK. MAURICE 
1949) 


(IN62 
Lãi mỗ tô, cà nó, trượt tuyết, 
dì xe đạp. lúc còn nhỏ. là những môn 


¡ trí của Bá tước Maeterlinck, thâm 


chí đấu quyền Anh ngay cả lúc ông đà 


vao tuổi, Có lẽ ông là nhà thể thao lớn 


nhất trong các thi sĩ và triết gia, từ khú 


chấm dứt tến vẫn mình cổ Hy Lạp 
Maeterlinek đã quan niệm cuốc đời 


phẩn lớn như là một cuộc sống móng 


mạnh của:con người lướn luôn bị xáo 
trên vì sợ hãi vỏ cổ hay như là môt sự 
tình cảm mội tai họa không tránh được 
Kinh nghiêm chính của ông nhận thức 


(ầng. tình cảm. bản năn 


và những ý 
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tưởng nhản đạu không còn phù hựp 


ngay khi cái m 


ầ ông gọi là Võ danh 
xuất hiện trong đời ông. Ông đã bị 
thuyẻ 


phục rằng không một ý niệm 


nào về thực tại của con người tướng 
ứng với cái Th ằng 
khi Vô danh và cái Thật siêu hình học 


ật siêu hình học và 


hự, 


ao thoa với đời sống con người, thì 
xự nỗi kết quen thuộc giữa ý tưởng và 


cảm giấc của con người bị cắt đứt. Tất 


cả những điển đó đã dẫn Maeterlinck 


đến thắn bí học, mặc đữ nó không ngân 


cần được lồng yêu miến khoa học ¿i 


ông. Ông đã chứng tố mình là một nhà 


khoa học thực nghiệm bằng các công 
trình quan sắt đời sống của ong, kiến 
và nhện với độ chính xác chưai từng có. 
Thần bí học của Mueteylinck dựa trên 
thuyết nhiểm thắn và mỗi thiện cằm 


với bất kỷ những gì hiển hữu. Ông cảm 


thấy mình xúc động sâu xạ với hãi cứ 
thứ eÌ đau khế và ham muốn, những 


học thụ 


ết đạo đức của ông công bố 


tỉnh yếu phổ quát 


Maecterlinek đã nghiên cửu cúc tác 


giả thắn bí học của Kitô giáo trung cổ, 
nhưi 


chính hai tác giả người Mỹ đã 
ảnh tưởng đến ông. Trong thời kỳ phát 


triển vủa ông, Edgar Allan Poe đã gây 


ẩn tượng để 


với ông bằng thị ca rùng 
Ralph Waldo 
Emerson đã tô cho ông thấy ý nghĩa 


U mình. và 


của 


của đời sên 


r tình thấn và hưởng dẫn 
tư tưởng ống đến sự chiếm ngưng 


vĩnh hằng. Maeterlinck cũng có nhiều 


thiện cầm với Walt Whiunan mà ông 


chia sẻ mềm tin rằng chả 


thể chết hẳn. Maeterlinck khô 


phải 


lũ người theo truyền thống chủ ngliia 
Ong không hề hối tiếc bất kỳ một sự 
từ bổ tin ngưỡng nào. hay ngày cả sự 


xunp đổ của một nến văn mỉnh đã 


BRUNSPHWIC6, LÉ0N 


BRUNSCHWICG, LEON tIR69- 
19411 Khi quần Đức chiếm đóng Paris 
nắm 1940. chứng 


đã buộc Léan 


Brunschwicg từ bỏ địa vị giáo sự triết 
Học ở Sorbonnc. Chúng cướp hết hộ 
xưu tập các xách quý và thiêu hủy hết 
các thủ bản của âng- Cho dù quân Đức 
không biết gi vé những tắc phẩm của 


ũng. chỉ nguyên sự kiện ông là 


ũi 


Do Thải và vự ông đã là phó bí thư trong 
Mái trần bình dân của Léon Blum cũng 
đủ là lý do để chúng loại bỏ ông, Bất 
vhấp mới nguy hiểm eó thể xẩy ra, 
Brunschwicg từ chối rỡi khỏi nước Pháp 


và xối 


r quầng đời còn lại cẳa mình 
[rong thời kỳ nà 
đã viết những sách nghiên cứu có giá 


trong cổ độc ông 


trị về Montaigne, [escartes và. Pascal, 
những sách này đã được ¡n ở Thuy Sĩ 
Hòa Kỳ. Ông đã soạn ra một cuữn 


láo khoa triểt học nhan để là /ez¡ 
laục de Äfots. Heritage đ'ldeex (Di sản 
tứ ngiề, đÌ xân tế tưởng) chủ người châu 


xách 


gái của ông lúc ấy mới mười mấy tuổi 
Cuốn sách này đã được xuất bản sau 
khi ông chết vào năm I945 sau khi nước 
Pháp được giải phóng, 


khún; Trong những 
năm cuối đời, Maeterlinck c 
cũng rời xu thấn bí học để quay vẻ 
với khoa học hiện đại. 


còn sức sống 


tig ngày 


triết học khỏi 
có nghĩa là một hệ (hống học thuyết. 


Đối với Brunshwict 


mã là sự biếu lộ mội 1 độ đốt với 


toàn bộ các thực thể vật chất và tỉnh 


ẩn. Triết học là sự phần ánh các hoạt 
động của tứ tưởng còn người trong các 
lĩnh vực. toán học, vất lý học, đạo đức 
học. nghệ thuật và lịch sử vân mình 
Brunschwicg hãng suy nhấn mạnh đến 
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lực sáng tạo của trí óc con người 
và chứng minh chức năng của nó trong 
mạng lưới tương quan làm nên cái 


khung của vũ trụ 
Brunschwicg đã có những đóng góp 
quan trọng cho lịch sử khoa học và 
triết học, đồng thời, cũng đóng góp cho. 
sự hiểu biết và giải quyết những vấn 
để thiết th ách điển giải lại học 
thuyết Descartes của ông đã trở thành 
nên móng cho một chú nghĩa duy tâm 


MARITAIN, JACDUES 


MARITAIN. IACQUES (1882- 
1973), lacques Mariaiin là một trong 
những người theo học thuyết Neo -Tho- 
mas đương đại có ảnh hưởng nhất thời 
bấy giờ. Ông là hậu duệ của một gia 
đình triết gia tự dò tư tưởng. Ông ngoại 

la ông là Jules Favre, một trong những 
nhà sáng lập Đệ Tam Cộng hòa Pháp 
và là một đối thủ của hàng giáo sĩ 
Maritain đã đứng ngoài giáo hội Công 
giáo cho đến khi ông được cải đạo nhờ 
một thí sĩ thân bí và lập dị Léon Bloy 
lLéon Bloy sống trong một thế giới 
những biểu tượng siêu nhiên, nhưng 
ông không quan tâm gì đến triết họ. 
Về một vài khía cạnh, việc hâm mộ 
Lenri Bergson đã dẫn Maritain đến việc 

¡ đạo. Sau khí cải đạo, Maritain đã 
đến Héidelberg để nghiên cứu sinh học 
với Hans Dricsch. Cho đến năm 1926, 
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mới. Ông là người quan tâm đến mọi 
thứ như ta có thể thấy rõ trong những 
bài thuyết trình của ông, phê bình những 
bài xã luận trên báo chí cũng như phê 
bình Plato hay Kant. Ông là bạn của 
Marcel Proust, tiểu thuyết gia và là bạn 
của Marcel Denis, họa sĩ, ông bầu nhà 
hát và người bảo trợ những cuộc triển 
lăm nghệ thuật hiện đại, một người Phá|› 
yêu nước nồng nhiệt và là người đấu 
tranh cho quyển con người. 


Maritain đã công tác với Acrion 
Eraneaixe. đội xung kích bảo hoà 


Pháp và theo chương trình của tổ chức 
này, ông đã tuyên truyền sự chống đối 
mạnh mẽ chủ nghĩa cộng hòa, nền dân 
chủ và những ý tưởng tự do. Sau khi 
Action Francaise bị Giáo hoàng Pius XI 
lên án năm 1926, Maritain bắt dầu tuyên 
xưng niềm tỉn vi 


› chủ nghĩa đân chủ, 
được đức tin Công giáo truyền cảm 
hứng. Đồng thời ông cũng hỏ siêu hình 
học suy đoán và quay sang lịch sử và 
xã hội hạc. 

Mặc dù Maritain vẫn là một người 
bênh vực giáo hội và tiết học kinh 
viện. ông không coi Kitô giáo thời 
trung một kiểu mẫu bắt buộ 
văn mình nhân loại. Đúng hơn, ông 
thiên về việc thừa nhận những quyển 
của nhiều nền văn minh, tất cả các nền 
văn minh ấy đều được Đấng quan 
phòng hướng dẫn, và chứng tỏ khẩ 


lạ 


nâng của õng trong việc giải thích chỉ 
tiểi những vấn để sử học vũ đương 
thời. con người và xã hôi theo học 
thuyết Thomas. Theo ý kiến của ôi 


khám phá 


lọe thuyết này đã giúp ôi 
ra những mỗi quan hệ giữa hiện thực 
lịch sử và trật tự siêu thời gian. Tiên 
hà nh theo những quan điểm này, 


Manitain chủ trương rằng, nhân vị con 


người ăn rỄ trong một trật tự đo Thiên 
Chúa vắng tạo và ong những nỗ lực 
Maritain thừa 


ão hội Công giáo là phể quát, 


hưởng vẻ 


nhận, 


Thiên Chúa 


xiêu quốc gia, siêu chủng tộc và siêu 


thời 


an: nhưng ông cũng hãng hái 
ch 


ng lại việc lãng mạn hóa những 
gi cẩn được tôn kính, Ông nhân mạnh 
tã 


ng. giáo hội không phải là ngôi nhà 


của những người được tuyển chọn mà 


là nơi trú ẩn của những người tội lỗi. 
M 


khác, trên cơ sở quan niệm của 


# về giáo hội, ông chống đối quyết 
liệt cả chủ nghĩa Đức quốc xã lẫn chủ 
nghĩa Rolshevic 

Theo Maritain, sở đĩ có mọi miâu 
thuần 


ữa đức tú Công giáo và khoa 


học hiện đại là do những tham vọng của 


6ILS0N, ETIENNE 


GII:SÓN, ETIENNE (1884-1978) 
Trong Khi Jacques Maritiin là người 


4 thích xuất sắc triết học của 


Nguinas trong thời này, thì Gilson là 


, 


chủ nghĩa Bản thể học của Deswartes và 
Newton. Những mâu thuẫn ấy sẽ tan 
biển sau khi khoa học đã xây dựng 


được những phương pháp nhì siểu hình 


học. Tuy nhiên ông không tỉn rằng 


ñnựủy cả trong một tương lai xa, khoa 
học và đức tỉn có thể cộng tác với nhau 


mù không có sự va chạm. 


xử giả xuất chúng của thôi đại chúng 
ta. Tuy nhiên, trong khi phản tích học 
thuyết Thomas, Gilxon đã không thiếu 


tính thần chiến đấu. ông đã bênh vực 


thấy mình bầ 


cách công kích cái gói 


là triết bọc hiện đại, và ông đã lâm 
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như thẻ bằng những cuộc nghiên cứu 


đặc biết và bằng cách phác hoa những 
khía cũnh đặc sắc, để chứng lẻ rằng 


học thuyết Thamas không có tham 
vọng hoàn thiện triết học một lần dứt 
khoái, nhưng đúng hơn là bảo toàn tư 
tưởng triết học. Ông cũng cho rằng học 
thuyết Thomas đưa ra tôi cơ sở để 
liên kết thực tại với những nguyên lý 
cổ định để có thể giải quyết những 
vẩn để biến dịch trong khoa học, đạo 
đức học hay aghệ thuật. Ông tin tưởng 
chấc chấn vào sự hưởng đẳn của các 
qui tắc như thể. mà trong vòng thời 
gian của lịch sử triết học. liển nhiền 


0"hư là một tất yếu phì ngã chủ sự 
nghiên cứu và định hướng triểt học 
Do đó, đổi với ông. lịch sử triết học là 
một phẩn của chính triết học hơn là 
lịch sử khoa học lũ một phẩn của khoa 
trọc. Ông nói: Người tạ có thể trở thành 
môi khoa học g 


la có thẩm quyền mà 
không cẩn biết nhiều về lich sử khoa 


học, nhưng khêng ai có thể tiện xà 
trong tự tưởng triết học của thỉnh mà 
không nghiên cứu lịch sử triết học. Đôi 
với Gilsen chÍ có ba nhà xiên hình học 
đích thực là lớn. đỏ l 


và Aquinas và không ai trong lú người 


Plato, Aristollc 


này có miội hệ thống triết học có ý 
nghĩa bài bà triết học, Từ thời trung 
cổ dển nay đầ có 


cuộc thử nghiệm 
lửn được tiến hành để tìm ra một hệ 


thống 


â tất cả đã thất bài. Thử nghiệm 
thời trung cổ, thử nghiệm của 
Dencurtes và thử nghiệm thời nax, mà 
đủi diện là Kant và Aueuste, đều đã 
thất bại. Kết quả là. theo ý kiến của 
Gilson, sự thu hẹp triết học thành khoa 
học, hâu quả của vấn để này là từ bỏ 
quyền phần đoán vá thống trị thiện 
nhiên của con người. là quan niệm Con 
người chứ là một phấn của thiên nhiên 
và hật đèn xanh cha những phiêu lưu 
xã hội táo bạo nhất cho sinh tạng và 
những định chế của con người, Gilson 
ø. việc nhục hồi triết học 
Aquiras sẽ mở đường rút ra khỏi vùng 
uy hiển! này 


xúc lín rằn, 


R0MAINS, JULES 


ROMAINS. IULES (1885-1972), Ở 
đính cao của những thành công trong 


văn học của ông, lules Romuins là một 


trong những tiểu thuyết giả Pháp lớn 


thất thời nay. Ông đã trung thành với 


lý tưởng “tổng thể” - lý tưởng đã thống 
- nhưng ôi 


đã sửa đổi nỏ lại xà thay đổi phương 


trị thí ca thời ông còn trẻ 


tiện phát biểu 
“Thuyết tổng thể” bạn đầu có nghĩa 


là sự đối lập với chủ nghĩa cá nhân, huy 


ít nhất là với sự để cao những đặc tính 


cá nhãn, là sự đống cắm phổ quái đối 


với dời xông, hiệ 


xinh, nhãn đao. Trong 
những nằm sau này, Romains đã định 
0phữa sif kết thúc của văn học “như là 
Sư trình bảy thế piđt không có phần 


đoán” và lý tưởng xã hỗi của ôn 


ũi 


về sự liên 
đới như là sự phòng ngự các quyên cá 
# loạt tiểu thuyết của ông. 


bào hầm quan niệm cao nhấ 


nhân. Trot 
Men o£ƒ Gool WiI (Người thiện chế! 


Romatins không han định công việc của 
mình ưong v 


đât ra các vai và những 
ông còn thử sống đời sống 


biển cổ 


những nhân vát của ông một cách hết 
sức cụ thể. Ông đã thử cho các vai ấy 
suy nghĩ xổ những vấn để thường nhật 
và về vũ trụ, về những vấn để chính 
của vàn mình. thứ cho họ phế bình lần 
nhau, thử triển khai những xét đoán của 
họ, đĩ nhiễn ông đã thành công trong 
mạnh tỉnh thắn, thị 
kiển nghệ thuật. mô tả đẩy r 
khả năng tự sự. Kết quá là một bức traitli 
có lập lang về vĩnh Hoạt văn hóa Pháp. 


việc hợp nhất xí 


AU sắc và 


với những xung đội cân bản và nhữn; 
khuynh hướng chung, trên một tỉ lệ chí 
cô thể số sánh với Balz«c và Zolu, nhưng 
vượt qui 


những vị ấy về tính dí đồm vã 
sự lình tế. 


Romains không phải là người đa 
nghỉ, Ông không tịn rằng đẫu ác con 
người có thể khám phá ra sự thái rô 
rằng và tuyết đối. Ông chủ trương 
luôn luôn cỏ một mặt thực tế xen kẽ 
với mãi chính. Thực tế có 
địch, Khi con người bắt đầu cám thấy 
mỗi mệt vị thảo luận những vấn để 
mổi và khi con người thủ đấc được Imột 
tín ngưỡng huy hẻ thống nảo. con 
người sẽ không côn tiếp xúc với thực 
tế, Tuy nhiên, ông tín rằng, theo dòng 
lịch sử, con người sẻ củng ng 


nhĩa là biến 


àng 
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án với sự thật hơn, dù rằng nhiều khía 


cụnh sẽ được mỡ ra để dẫn con người 
đến những vấn để mới. “Những người 
thiện chỉ” của ông tôn trong lý tí và 


DE BR0GLIE, L0UIS 


DE BROGLII 


]ON7 


LOUIS 
..Alhert Einstein đã đánh giá 
thiên tài và những thành tích của De 


(I893- 


Broglie là điều "cHỈ xảy rũ trong 


những quãng thời gian dài của lịch xử, 


©ng cũng tê rụ rất hài lòng vị 
định của Ủy bản tra 
1939 đ 


quyết 


3 giải Nobel năm 
trao giải Nobel cho De Broglie. 

Thành tich chính của De Broglle là 
việc hình thành “thuyết Cơ học bá 


| 


để kinh nghiỆm có tiếng nói cuối cũng 
mắc đà họ không loại trừ khả năng 
trực giác cũng có thể khám phú rà xự 
thất. trong một số trường hợp đặc biệt 


động” và “cơ học sông điện”. Ông đã 
vượt quá sự đối kháng thường thây tiểu 
những lý thuyết về phái sóng và bà đồng 
bằng cách chứng lỗ có sự tác động quái 
lai giữa phản xã và vất chất Suốt từ thể 
kỹ I8 sang thể ký 19. người tú đã bàn 
cãi rất nhiều về nguyên lý quung học 
vủu sóng điện, điều mã hấu như bị lăng 
quên trước đó. và đã coi những ấp dụng 
của nguyên lý nầy vào vật lý học là 
hoàn toàn không thành vấn để. Lý 
thuyết của De Broglie đồng hóa các 
photons. với lư cách là những hạt nhỏ 


cũu nh sáng. với é 


€ electron như là 


những hat nhỏ của vặt chất. Lý thuyết 
này đã được các vắt lý eia Anh, Mỹ nỗi 
tiếng xác nhập bằng thực nghiệm. De 


Broglie lu 


luôn thừa nhân rằng thuyết 
Tướng đối của Einsein là một nguồn 
cảm hứng không ngừng cho ông. Ông 
đã lập ra thuyết Cơ học tương đổi có 
tĩnh chất vật lý hơn trong khi vật lý học 
của Einstein có tính chất tuán học hơn 
Người ta đã nói lý thuyết của De Broglie 
cũng có tắm quan tong ngan 
những lý thuyết của Emtein và Planck. 
Lý thuyết của De Broglie cha phép đó. 
lường với môt đẻ gắn đúng sĩt suo hơn 


vất 


và cho những biểu tượng khoa học có 
tính khách quan cụ thể hơn. Lý thuyết 


äy đã đem lại tiến bộ về độ chính xác 
vủa vật lý học lý thuyết và căng ngày 


SARTRE, JEAN PAUL 


SARTRE. JIEAN PAUL (1905-1980). 
Hiến nhiễn và theo những lời tuyên 
bổ. trong số những tác giả trẻ của 
Pháp. Sartre là người có rác phẩm được 
người Mỹ hăm hờ đọc nhiều nhất, Tuy 


vậy. ông chưa đi đến cuối cũng các lư 


tưởng triết học của mình. Trong cuốn 


JNA-/9%54, 0Á vị Bộ triết gần HÀ 


Ủm (AtAJng Wau cligg XEẾH ĐH (44/8 


cảng dung hòa thêm những nguyên 


lý liên tục và gián đoạn 


Baudefaze (4T về cuốn tiểu luận 
phê bình Siuatemy (oán cảnh) 
(1947). 


ông phát biểu những ý tưởng 


và tữnh cảm cho thấy có sự thay đổi 


phần nào về quan điểm và tiêu chuẩn 


đánh giá khi so sánh với tác phẩm triết 
học chính #zing and Mathingnesy (Ca 
hay không có gì cả] (943) tà Hiện 
sinh thuyết là nhân bản thuyế! (1946), 
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Cả vũ kịch The Fes (Con rưổi! (19431 
vũng đưa đến những kết luận liên quan 
đến định mệnh con người, những kết 
luän này chưa được Surtre phát biểu 
thủnh lý thuyết 

Sanre là mội người có sức khoẻ kém 


là một đứa trẻ mổ côi từ hé, là giáo sư 
triểt học của một trong những trường đại 
học Vớn nhất Pais, sau khi đã hec ở 
truy Sorbonne và đ Đại học Gottingen. 


Đức. ở đó ông đâ là mãn sinh của 


1usserl, Trong Đệ nhị thể chiến. ông 
dã bị bất làm tụ bình nhưng đầ được thá 
Ta ở mội trại tù bình Đức vì đuu ôm, Khi 


trở về Paris. ông đã trở thành một là 


tụ kháng chiến 

Triết học củu Sartre, như đã phát triển 
tót nì đã chu ah hưởng sâu xã của 
cr. Tuy nhiên thuyết Hiện sinh 
vừa Sarrc xuất phát từ học thuyết của 


Heidege 


Heidepger bằng cách thiết lập một tỉnh 
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th 
hiện tượng luận về thần xác và những 


\ chống lụi thuyết thần học. mỗt 


nguyên tắc về phân tâm học hiện sinh 
Trong khi đau buồn thống khó là kinh 
nghiệm cứ bản của Heidegget, Sartre 
là cái mã chính ông gọi là sự ghẽ tổm. 
khiếp sợ đối với hiện xinh. kỳ gian 
{khoảng thời gian lâu mau), đời sống 
liên tục và lặp đi tập lại, cũng như là sự 
luân hãi vô tân của kiếp sống con người 
Sartre cố tìm cách xua đuổi mọi điểu 
mdhể ra khỏi tâm trí trong khí đối chiếu 


cuộc sống cá nhân với cuộc sống chung. 
nhựng ðng cũng cổ gắng tì cách biện 
minh cho tự đo và giá trị của cá nhãn 


IIAI TRIÍT BI TÂY BAN NHÍ 


UNAMUN0 Y JU60, MIGUEL DE 


UNAMUNO Y 1UGO. MIGU 
DE (1864-1936) Bất cứ một sự 


án 


dương triết học của Linamuno nào cũng 
không trọn vẹn nếu không kể đến thi 
cũ của ông, Unamuno triết gia và 
Unamuno thị sĩ là một và không thể tách 
rừi. Ông đã chấp nhận lời của một nhà 
phê hình Pháp, theo đó Unamuno thi sĩ 


chỉ viết những bài bình luận. nhữn; 


phần tích về bản ngã của mình. về dân 
tộc Tây Ban Nha, về nhữt 


lý tưởng của họ, nhưng ö 


mơ ước và 


đã duy trì ý 


n rần, 


Homer và Dante cũng chỉ 
viết những bài bình luận, Bài bình luận 
lớn nhất của ông dành cho nhân vật Don 
Quixote không bất tử mà ông trình bày 
như là một người tranh đấu cho vinh 


quang, đời sống và sự sống còn. Don 


Quixote là một vai hài hước. Con người 
bất tử. ý thức được tính cách hài hước 
của chính mình, tự đè lên tính hài hước 


của mình và thắng được nó nhưng 
Khao khát bất tử 


một chủ để lặp đi lập lại của triết học 


không gạt bỏ nó 


và thí ca của Unamuno. Khát vọng ấy 


- 


không ủm được sự an ủi trong lý trí 
được coi là một sức mạnh chấm dứt 


hay trong trí tuệ, có. ïa là bản sắc 


và, về phần nó, bản sắc có nghĩa là chết 
Đúng hơn. khái vọng ấy dựa trên đức 
tin. Tuy nhiên, đức tin là vấn để ý chí 
Như the, 
đức tín và lý trí. hay triết học và tôn 


và cần đến lý tri và trí tuệ 


giáo, tuy là kẻ thù của nhau, nhưng vẫn 
cẩn đến nhau. Không thể có truyền 


thối 


# tôn giáo thuần khiết, cũng không 


thể có truyền thống duy lý thuần khiết 
Sự hiểu biết sâu 


này, không đưa 


đến một sự thỏa hiệp mà thay vào đó 
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tạo ra một tình cảm bí thương. Lịch sử 
bi thương của tư tưởng con người là lịch 
xứ của cuộc đấu tranh giữa sự thật và sự 
chân thành, giữa chân lý được tứ duy 
và chân tý được cảm nhận không thể 
có sự hòa hợp nào giữa hai địch thủ này. 


mặc đù chúng luôn luôn cần đến nhau. 

Unamuno tự gọi mình là “một người 
'Tây Ban Nha bất trị”, nhưng sự uyên 
úa ông thì phổ quát. Trong khi nói 


bác 


chuyện. ông có thế giái thích học thuyết 


đặc thù của Dun Scot bằng một đoạn 
thơ của Robert Burns, hay sự dị biệt giữa 
hai thuyết thần bí Đức mà chí có những 
chuyên gia Đức mới biết. Ông phối hợp 
tỉnh thần thực dụng với việc tìm kiếm 
Thượng đế. Tuy nhiên, ông thú nhận 


0RTEGA Y 6ASSET, JI0SÉ 


ORTEGA Y GASSET, JOSÉ (1883- 
1955). Mặc dù Ortega Y Gasset bất 
g ý kiến với hầu hết mọi triết gia 
quan trọng của Tây Ban Nha đương thời 
với ông, ông được mọi người thừa nhận 
là triết gia tiêu biểu của Tây Ban Nhà 
hiện đại. Không có gì đáng ngạc nhiên 
là ông đã bị đi đày. Ông chống đối mạnh 
mẽ chế độ độc tài của Franco: tuy 
nhiên, ông cũng ít có cảm tình với chính 
quyền của người Tây Ban Nha cộng hòa 
và những kẻ ủng hộ chính quyền ấy 
Với tư cách là chủ biên của tờ Rewiea 
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Hãnh điện về nguồn gốc Basque của 
nình, Ưnamuno cũng giống như Ï.oyol 
là một người Basque được thấm nhuần 
tính nghiêm chỉnh và ý nghĩa bí thương 
về cuộc đời. Tuy nhiên. ông thích những 
thằng hề và thậm chí xem Chúa Giêsu 
là một Thiên Chúa hài hước. Đối với ông. 
mở mộng có nghĩa là bản chả 
và xự suy nghĩ có phương pháp là tiêu 
hủy bản chất ấy. Ông khước từ mọi hệ 
thống triết học, nhưng việc thưởng ngoạn 
lý luận triết học đối với ông. là một xự 
khôn ngoan sâu sắc. Dĩ nhiên, ông là 
một hiệp sĩ lang thang của tình thần di 
tìm sự thật. 


cuộc sống 


đeL Occidene, ông đã làm cho công 
chúng Tây Ban Nha quen thuộc với đời 
sống tinh thần của những nước Anglo - 
§axon của Pháp và Đức, Ông đã trình 
bày cho độc giả ngoại quốc một bức 
tranh gây ấn tượng về những nét đặc 
thù chính của tư tưởng Tây Ban Nha và 
truyền thống văn hóa Tây Ban Nha. 
nhưng trên hết, ông đã chứng tổ mình 
là một triết gia độc đáo. ăn rễ trong nền 
văn mình Tây Ban Nha, uyên bác về 
mọi mặt, đã triển khai những ý tưởng 
cá nhân có ảnh hướng lớn. 

Orlega Y Gasset thụ giáo các thấy 
đồng Tên và đã học ở đại học trung 


ương Madrid, nơi mà ông đã trở thành 
giảo sư siêu hình học năm 1910. Trước 


đó, ông đã là môn đệ của Hermann 
Cohen, nhưng rồi ông lại quan tâm 
hơn đến trí 


thọc của Husserl và 


Dihhey. Kết quả cuối cùng của v 
ông miệt mài với tư tưởng Đức là một 
sự đối lập với chủ nghìa duy tâm. Ôn 


đã chấp nhận ý niệm về lý trí lịch sử 


lh loại 


của Dilthey, nhưng ông m 
bỏ những sở đoản của ý niệm ấy và 
đã tiến xa hơn những quan đi 
Dilthcy. 


šm của 


Ông nhấn mạnh rằng, tư tưởng con 
người còn kém logic hơn người ta tưởng 
rất nhiều, rằng con người sinh ra ở một 
thời điểm nhất định, được đào tạo theo 
môt truyền thống nhất định và môi 
trưởng xung quanh của con người cũng 
được xác định bằng những yếu tổ lịch 
sử. Da đó, ông kết luận. bất cứ ai muốn 
hiểu con người phải nhảy qua tất cả 
những ý niệm tĩnh và phải biết suy nghĩ 
bằng những ý niệm động. Vì đời sống 
con người là thực tại căn bản bao gồm 
mọi thực tại khác nên lich sử chứ không 
phải vật lý học là khoa học cao nhất, 

Về phẩn triết học duy tâm, khoa 


học 


đầu từ một quan niệm về thực 
tại trong đó chủ thể, bản ngã, hiện hữu 
báo bọc trong chính nó. trong những 


hành động 


à trạng thái tỉnh thân c 


n biện r 
như thế là đối lập với sự sống mà ý 
nghĩa là với tới cái bền ngoài của chính 
mình, là hiển mình cho cái gọi là thể 
giới. Ý thức có tính lịch sử, nhưng tầm 
quan trọng của lịch sử khêng nằm hết 
trong quá khứ. Giá trị của trí thức lịch 
sử nằm trong việc chuẩn bị cho tương 
lai và quan niệm này ngụ ý tán dương 
tư đuy một lần nữa vì, đối với Ortega, 
hành động không có tư tưởng có nghĩa 
là hỗn loạn. 


nó. ông pl 


ằng, một hiện sinh 


R0SMINI- SERBATI, ANTONI0 


ROSMINI- SERBATI, ANTONIO 
(1797-1855). Ngay cả làm việc bác ái 
và sống khó nghèo cũng không phải 
là không có những hấu quả nghiêm 
trung và không phải là không bị ai nghỉ 
ngờ. Đỏ là điểu mà Rosmini ~ Serbati 


đã học được. Triết gia này. người đã 


được xếp vào hạng nhà bản thể học 


NIfÍf ƒ MíI 


trong triết học, được người ta biết đến 
nhiều hơn vì những việc bác ái 
trên khấp thế 
thänh lập vào năm 1§28 ở Monte 
Calvario gân Domodossola, Y. Các tu 
sĩ dòng Rosmini phải khấn sống đời 
khó nghèo tuyệt đối - lời khấn này có 
lúc được coì là có tính cách gãy xúc 
hưn là hiệu nghiệm thật 
án thủ hai nguyên tắc tron; 
¿ ái, nguyên tấc thụ 
động. tức là không cho người tà thả 
cảnh ngộ của mình, và nguyên tắc 
dững dưng tức là bất vụ lợi trong khi 
thí hành nhiệm vụ 


ân ra 


giới, viện đầu tiên được 


độ và họ 
phái t 


làm công tác 


Rosmini sinh ở Rovereto trong miễn 
Tyrol thuộc nuớc Áo, đã học ở Trient 
và Padua, vào năm 1823 đã đến Roma 
với chủ ý tuyên bố công khai là phục 


hồi triết học Công giáo và củng cố triết 
y chống lại sự bất tín và hoài nghi. 
Giáo hoàng Pius VỊI đã khuyến khích 
ông trong chủ đích này. Chịu ảnh hưởng 


sâu xa tư tưởng Descartes, ông nghĩ 


học 


h 
cứu kỹ triết học của thánh Thomas. sửa 


đổi nó theo hướng một chủ nghĩa tâm 
lý duy tâm 


Các môn đệ dòng Tên đã biểu lộ 


mối cừu hận kéo đài nhiều năm cho 
đến khi bị buộc phải im tiếng theo lệnh 
của Giáo hoàng. Rosmini đã tận tuy với 
Giáo hoàng Pius IX. ngay cả đã theo 
ngài trong lúc bị lưu đày. Dù vậy. ngay 
cả những hoàn cảnh này cũng không 
ngã 


n cần được việc sau này các tác 


B0LZAN0, BERNARD 


BOLZANO, BERNARD (1781- 
1848). Số mệnh cá nhân của Bolzano 
cho ta một cái nhìn bì thẳm về những 
ngủy hiểm mà những triết giá thất sự 
dộc lập phải đương đầu khi những cuộc 
thay đổi nội bộ của thời kỳ phản động 
biểu lộ rõ 
thời kỳ bùng nổ cuộc 


trước 
h mạng Pháp 


Bolzano sinh ra gi 


nhiều 


và đã qua đời trong năm xảy 


cuộc cách mạng châu Âu. Tuy ỏng 


hỏa, 


không bị thiêu trên gi ông đã bị 
Ïn dật trong ba mươi 
nảm cuối đời. Bolzano, là một tu sĩ Công 
giáo và là giáo sư triết học ở trường đại 
học Prapue. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp 
âm việc không ngừng, và 


buộc phâi sống 


tục một số 


bạn bè của ông đã lo liệu để các tác 
phẩm của ông được xuất bản dưới bút 
hiểu vô danh bên ngoài nước ông. Nữa 
thế kỷ sau khi ông qua đời, các triết gia 
hiện đại hàng đầu đã khám phá ra các 
tác phẩm của ông và mê mải đọc. Sự 
phân biệt rõ ràng giữa luận lý học và 
tâm lý học của ông có mội tầm quan 
trọng lớn đổi với Husserl và các môn 


phẩm của ông được đặt vào Bằng mục 
lục. Tuy nhiên, người ta không tìm thấy 
một điểu gì có hại cho giáo hội. những 
sách ấy đã được miễn xá và như vậy 
cho thấy hình như đã được Giáo hoàng 
chấp thuận. Rosmini còn sống đến ngày 
thấy mình được minh oan. 


để của ông ta. Theo một nghĩa Bolzano 
tà người dự báo lý thuyết hiện đại về 
xố siêu hụng. Ôi 


tin chắc rằng, trí thức. 
con người có thể mở rộng ra đến vô tân 
và nhấn mạnh đến việc ủm kiếm có 
phương pháp và thân trong tránh lối tư 
duy tín vào điểu gì mà mình muốn nó 
là sự thật 


GI0BERTI, VINCEN70 


GIOBERTI. VINCENZO (I801- 
1852). Phần đón 
trong lịch sử đất 
nhất Y 


6 Gioberti 


ng góp c 


ú tranh cho nên thống 


+ Y còn quan trọng hơn là những 
hệ quả của tư tưởng triết học của ông 
Gioberti là một người con trung thành 
của giáo hội Công giáo và là một người 
tự do chủ nghĩa theo nghĩa của 


chủ 
nghĩa tư đo đấu thế kỷ 19. Là một tu sĩ 
đã thụ phong n 


ăm 1825, ông có cẩm 
tình với những người cách mạng hiến 
giải phóng nước 
Áo, nhưng khác 
ông có chủ ý trao nhiệm 
vụ tổ chức đất nước về mặt chính trị 
cho Giáo hoàng. Các Giáo hoàng Leo 
XI. Pius VIIT và Gregory XVI đối lập 


thân cho chính ngi 
Ý khỏi sự đô hộ 
với họ ở chị 
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với bất cứ một thay đổi nào vẻ cả hai 
phương diệ 
văn hóa, Gioberti đã bị đầy sang Pháp 
năm 1833 khi Pius IX được bẩu làm 
ấm 1846, Gioberti đã đất 


ông và, trong một thời 


„ trật tự chính trị và trật tự 


Giáo hoàng 


lan 
đã 


mình chứng cho sự mong đợi củu 


hy vọn 


ngắn vị Tân nạ cố v 
Gioberti. Sau khi cách mạng bùng nổ 
Y. nhưng 
không bao lâu ông đã thất vong vì cuộc 
cách mang đã bị đè bẹp, và. Pius IX 
phủ nhận chủ nghĩa tự do lúc trước của 


ông. Gioberti tiếp tục nỗ lực dung hòa 


năm 148, Gioberti trở về 


quyển Giáo hoàng và chủ nghĩa tư do 
chính trị, bênh vực Thánh nhân chống 
lại những trách cứ vẻ phía những người 
tự do chủ nghĩa. Nhưng nhữn/ 
dữ dội đã hẻ gãy sức mạnh củu ông 
và ông đã qua đời không b: 
ngày cách mạng chấm dứt 
Trong triết học của Gioberti có một 


cơn đau 


lâu sau 


dĩ biệt 
cơ bản 


ảnh rành giữa những ý niệm 
phương pháp của ông. Trong 
khi phương pháp của ông dựa trên trực 
áv về Đấng tuyệt đối thì hệ triết học 
của ông lại liên quan đến những tương 
quan biện chứng pháp giữa bản chất 
và hiện sinh. Ông phát biểu rằng. có 
một quá trình thường trực nhờ đó hản 
chất sáng tạo ra hiện sinh và hiện sinh 


gỉ 


án chất. Cá nhân, mà 
thiên, cũng đi qua 
cùng một quá trình như thế. Tỉnh thắn 
đại đồng lại trở về với đại đồng tính 
u khi đã trải qua những giải đoạn từ. 
im tĩnh đến khả niệm (từ chỗ cảm 
nhận được đến chỗ hiểu biết được). 


lại trở về vi 


nguồn gốc là thí 


DE SANCTIS FRANCESC0 


DE SANCTIS FRANCESCO (I817- 
1883). Trong cuộc cách mạng I§48 ở 
Naples. khi những người cách mang 
chiến đấu chống lại quân đội của nhà 
vua, có mội hàng rào chướng ngại v 
đặc biết thu hút sự chú ý của mọi ngườ 
Hàng rào ấy nằm dưới sự lãnh đạo của 
De Saneus, lúc ấy là hiệu trưởng một 
trường nam sinh. Ông đã chỉ huy và tổ 
chức các học sinh của mình thành một 
đại đội chiến sĩ thuần thục. Khi cuộc 
cách mạng thất bại, De Sanetis bị tống 
giam trong hơn bốn năm. Ông đã dùng 
thời kỳ rảnh rỗi bất đắc đĩ này để 
nghiên cứu triết học Hegel và dịch 
nhiều sách tiếng Đức sang uếng Ý. Khi 
được phóng thích. ông mưu sinh bằng 
nghề gia sư và viết văn công kích tự 
do. Sau đó, ông trở thành giáo sư ở 
Zurich. Thụy Sĩ với các đồng nghiệp 
người Đức theo chủ nghĩa Hegel, 
Friedrich Theodor Vischer và sử gia 
lakob BurekhardL. Khi vương quốc 
thống nhất Ý được thành lập. vua Vic- 
tor Emmianuel II đã bổ nhiệm De Sanetis 
lầm Thượng thư Bộ giáo dục (1861). 
và sau đồ làm giáo sư văn học đối chiếu 
ở trường đại học Naples (1871). Ở đó 
De Sanetis có nhiều môn sinh trung 


thành. trong số đó Benedetto Croce là 
người xuất chúng. 
Đón 


óp chính của De Sanetis là 


cho mỹ học. Tuy ông vẫn theo chủ 
nghĩa Hegel. ông đã không tìm thấy 
ý tưởng: 
hình 
g hình dạng 
š 


những quan điểm. 
tha 


vào đó ông đã tj 


dạng. Ông phát biểu 
sống là bản chất của mỹ thuật hơn l 
tưởng 


về cái đẹp. Ông đối lập với mọi 
phương pháp tiếp cận đến nghệ thuật, 
nhất là thị ca bằng luận lý học, và nhấn 
mạnh đến sự phân tích dạng. Ảnh 
hưởng của ông trên sự phê bình văn 
học Ý vẫn còn mạnh đến ngày nay. 


ARDIGD, R0BERT0 


ARDIGO. ROBERTO (1828-1920). 
Nguyên là một lĩnh mục Công giáo và là 
một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn của 
chủ nghĩa thực nghiệm Ý. Ardigo đã từ 
bỏ thắn học năm 1860 và từ bỏ giáo hội 
năm 171. Ông được bổ nhiệm làm giáo 
sư thần học ở đại học Padua năm 1881. 
Từ lúc đó đến năm 1900. khi phản ứng 
diễn ra, ông 


đáng kể trong các câu 
lạc bộ triết học. Chủ nghĩa thực chứng 
của ông, lấy cảm hứng từ Auguste 
Comte, khác với chủ nghĩa của thầy ông. 
Ardigo coi tư tưởng quan trọng hơn vật 
chất và nhấn mạnh đến những cuộc 
nghiên cứu tâm lý học công phụ, Ông 
phát biểu rằng, tư tưởng nổi bật trong 
mọi hành động. là kết quả của mỗi hành 
động, và rằng, nó chỉ biến mất hẳn trong 
tình rạng hủ hóa chung. Theo ông. tư 
tưởng được hình thành tự nhiên không 
liên quan đến cái được coi là tuyệt đối. 
Các sự kiện là nôi dung của nhận thức, 


PARET0. VILFRED0 


PARETO. VILFREDO (1§4§- 
1923), Vào cuối đời mình, Pareto, giáo 
sư kinh tế học ở đại học Lausanne đã 
được Mussolini lên cẩm quyền trao 
tặng nhiều danh dự. Tuy nhiên, ông 
vẫn đững dưng đối với mọi kẻ ca tụng 
chủ nghĩa Phát xỉt và còn nói bóng nói 
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từ một trạng thái 
ác phẩm 
chính của ông là: Psycholagy As A Posi- 
tive Science Tâm lỷ học như là mội khoa 
học thực chứng (1870) và The Moral of 
the Posifivists Đạo đức học của người 
thực chứng chủ nghĩa (1979), 


gió rằng những người Phát xít không 
hiểu các tư tưởng của ông. Trong một 
thời gian, những ý tướng của Pareto còn 
đạt đến một vị trí quyền lực và uy tín 
lớn trong nước Mỹ dân chủ. Sự hiểu sai 
ác học thuyết của Pareto là do sự kiện. 
mà những người thán phục trung thành 
nhất của ông cũng phải than phiền, là 
ông có thói quen nói đến những điểm 


quan trọng nhất của mình một cách 


bình thường hay ngay cả chỉ bằng 
những chú thích ngắn. Hi 
trình bày 


nữa ñng đã 
không phải là một hệ thống 
khép kín và đẩy đủ, mà, đúng hơn. một 


loạt những cuộc nghiên cứu. Điều lõi 


cuốn chủ nghĩa Phát xít đến những ý 
tưởng của Pareto không phải là bản thân 
học thuyết của ông mà là do một vài 
việc Ông rất thán phục 
cuốn The Prince LỦng Hoàng) của 
Mã 


học và sự xem thường của ông đổi với 


đoạn — nói rí 


hiavelli, sự thiểu tôn trọng đạo đức 


xiêu hình học và tôn giáo. 

Parelo sinh ở Paris, Ông là con của 
một nhà quý tộc Ý đã tị nạn chính trị ở 
Pháp, mẹ ông là người Pháp, Năm 1858, 
khi cuộc đình chiến cho phép ông trở 
lại Ý, Pareto đã chuẩn bị để bước vào 
nghề kỹ sư và trở thành giám đốc đường 
xe lửa trong thung lũng sông Arno. 
Năm 1876. ông bất đầu viết về kinh tế 
học và đã sáng lập "Định luật Pareto" 
là định luật cố gấng phát biểu mối liên 
quan giữa số thu nhập và số người nhân. 
Cuốn Manual of Political Economics 
(Sách giáo khoa Kinh tế học của ông) 
(1906) được bàn cãi rất nhiều, dù cho 
cuốn 8ociologia Generale (1916) có 
gây ra nhiều cuộc tranh cãi hơn, tác 
phẩm này cũng được dịch ra tiếng Anh 
dưới tựa để là The Mind and Society 
ôi) năm 1935. 

ằng ông đã nâng 
cao môn xã hội học lên hàng một khoa 
iệm luận lý học. Ông nhấn 
mạnh đến những yếu tố bất hợp lý 
trong những hành động của con người 


(Tình thần và vã l 


Pareto tuyên bố 


học thực ni 


bằng cách cho thấy những thành phần 
của đời sống xã hội mà ông phân thành 
hai nhóm chính - tức là. nhóm “thành 
phẩn còn lại” hay những yếu tố căn 
bản và nhóm "thành phần rút ra” là 
nhóm thường 


lầm và tạo ra những 
huyền thoai. Về phần những "thành 
phần còn lai”, mà ông chưa bao giờ đưa 
ra định nghĩa đây đủ, Pareto có ý nói 
n những mã 
tức là những điều mã ta coi là hiển nhiên 
đến độ không cần giải thích. hay những 
tín ngưỡng không hình th 


nhận không phát biểu, 


nh bằ 
những quá trình hợp lý. Sự tiên hóa xã 
hội được quyết đính bởi những lợi ích 
kinh tế, bởi những yếu tố tâm linh và ý 


ng 


thức hệ, bởi sự "tuần hoàn của tỉnh 
hoa”. Pareto đối lập với "chủ nghĩa cá 
nhân rời rạc” và ông tuyên bố rằng. 
*nếu không phải là một cá nhân thì ít 
nhất ông cũng là một đơn vị của tập 
thể” và nhấn mạnh đến tẩm quan trọng 
của các giai cấp xã hội 


PEAN0, 6IUSEPPE 


PEANO. GIUSEPPE (1858-1932 
Khiêm tốn, 
trong cách cư xứ cá nhân của mình. 
Peano đã 


ìn dị, nhân từ, dễ mến 


ây ấn tượng mạnh đối với 


cử tọa và độc giả của ông. bằng sự chính 


xác cao độ của những tư tưởng của ông. 
Ông chủ yếu là một nhà logic toán học, 
nhưng 


ông cũng tận tụy với ý tưởng cải 


thiện những mỗi quan hệ giữa con người 
với nhau, những sự liên lạc quốc tế, sự 


tĩnh 


tiến bộ và xích lại gần nhau gi 


thần và kỳ thuật. Chính mối quan tâm 


khoa học và nhân đạo đã đưa ông đến 


vấn để ngôn ngữ toàn 


`. 
tên ông gọi, "liên ngôn ngữ" và đến 
mục đích thực hiện cái mà Leibniz đã 
hoạch định trong chương trình của ông 


về một đặc tính đại đồng. 
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Sau khi xuất bản năm I§§4 cuốn 
Difjerential Caleulus and Principles of 
the Intergral Caleulus Phép tính vi 
phân và những nguyên tắc của phép 
tính tích phân, và năm 1888 cuốn The 
Geomerrical Calculus Phép tính hình 
học, Peano đã đưa vào toán học những 
ý niệm và phương pháp mới mà ngữ 
vựng được ông rút gọn trong ba từ. Ông 
rằng, để duy trì tính chất chính 
xác của toán học. cần phải từ bỏ ngôn 
gữ thông thường và hình thành một 
dụng cụ ngôn ngữ phục vụ tư tưởng 


tin chị 


nị 


cùng một cách như là kính hiển vi phục 
vụ sinh học. Chữ viết ghi ý do Peano 
tạo ra dùng những ký hiệu khái thác 
logic học được hình thành khác với 
những ký hiệu đại số học. Hệ thống 
của ông cho phép mọi mệnh để logic 
học hoàn toàn bằng những ký hiệu để 
có thể giải phóng logic học của lý trí 
khỏi ngôn ngữ bằng lời. và sự mơ hỗ 
có thể hiểu theo nhiều nghĩa của ngôn 
ngữ ấy. Trong cuốn #ørmulary oƒ 
Aathematics (Công thức toán học) 
(1894-1908), ông đã thu gọn toán học 
thành việc ghí chú bằng ký hiệu. Ngoài 
nỗ lực hệ thống hóa logic học như là 
một khoa học toán, Peano còn tìm cách 
làm cho ý tưởng trở thành một ngôn ngữ 
quốc tế phổ biến và phát triển công 
dụng thực hành của nó. Với tư cách là 
chủ tịch Hàn Lâm viện Acaderia pro 
Iiterlingua (Hàn Lâm viện liền ngôn 
ngữ), ông là một sứ giả tận tụy cho ý 
tưởng này. 


ÿR0CE, BENEDETT0 


CROCE, BENEDETTO (1866. 


Những mỗi tương quan hay thay 


đổi giữa những dạng khúc nhau của 
tỉnh thản con người là môi quan tâm 
của Crocc hơn là việc giải quyết những 


vấn đẻ siêu hình học. Theo ông, chẳng 


có gì không tượng trưng sự phá 
củu tỉnh thần, hoặc trong thiên nhiên 
hoặc trong lĩnh vực khoa học. Ông đối 
lập với chủ nghĩa duy vật. chủ nghĩa 
thiên nhiền và nhị nguyên luận của 


Kanmt và thường quay sang những ý 


miệm triết học kinh viện đổi mới. Ông 


tự cot mình là một môn đệ của Plato 


và De Sunetis trong chủ nghĩa duy n 
của Herbart, trong đạo đức học. Đối 


với Croce, đọc Hegel là "tranh luận 
bên trong chính nhân thức của mình” 


Ôn 


không bao giờ có ý xây dựng một 
nhưi 
dựng một loạt những hệ thống hóa 


hệ triết học. 


đúng hơn là, xây 


Ông coi mọi tư tưởng triết học như là 
những 


bước chuyển tiếp, "vì triết học 
là lịch sử của triết học”, 

Croce bắt đầu công cuộc nghiên cứu 
xử học. mê mãi với những bài tường 


trình, nhữn 


hành tích và 


m kinh ngạc 
cúc đồng nghiệp của mình về những 
khả nâng phè bình chính xác. Ông quay 
1893, vì 
phương pháp của ông vẻ khảo sắt tài 


xang triết học vào khoảng 


liệu và giải thích những hiện tượng sử 
học bao hầm một xự nghiên cứu sâu 
sắc trong những mối tương quan giữa 
lịch sử và khoa học và sự khảo sát 


những ý niệm tổng quát có thể dẫn đến 


những ý niệm lịch sử, hay có thể kết 
hợp với những ý niệm ấy, Kết quả dầu 
tiên của những cuộc nghiên cứu này là 


tác phẩm Aesthetics Mỹ Học (1903), 
được quan niệm như là khoa học phát 
biểu. Cùng với ba tập liên quan tới logic 
học, đạo đức học và lý thuyết lịch sử. 
mỹ học là một phần của bộ hifosophy 
ØƑ Spirif (Triết học Tính thắn) của ông. 
hoàn tất vào năm I917 


Croce đã mất cha, mẹ và chị ông 


trong một trân động đất năm 18§3 và 
bị tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên. 
không phải kinh nghiệm này đã khiến 
ông bắt đầu những vấn để triết học. Tin 
tức về những vấn để như thể đã làm 
Voltaire và Goethe nghĩ đến siêu hình 
học. Dưới chế độ phát xít của Mussolini, 


€roce chưa bao giờ bị bất cũng chưa 


ca 32! 


hẻ bị buộc phải di cư; ông tiếp tục thách 
thức tính bất khả sụp đổ của quốc trưởng 


ngay trong quê hương của chính ôn 


Ông chưa bao giờ sợ hãi những mối de 


GENTILE, äI0VANNI 


GENTILE, GIOVANNI (1873 
1944). Gentile là triết giá chính thức 
của chủ nghĩa Phát xít Ý. Sau thời gian 
làm giáo sư triết học ở đại học Palermo 
từ 1907 đến 1914 và sau đó ở đại học 
Pisa, ông đã là Bộ trưởng Bộ 
từ 1922 đến 1924. Sau đồ ông trở thành 
Thượng nghị sĩ và được Mussolini giao 


áo dục 
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dọa, hay bị những lời hứa mê hoặc: 
in tiếp tục tuyên xưng chủ n 


do duy tâm trước, trong và sau triểu 
đại của khủng bố 


phó cho cái gọi là “cuộc cải cách hệ 
giáo dục”. Ở vị trí này, ông đã 
bãi nhiệm tất cả các giáo sư bị nghỉ 
ngờ là có tư tưởng tự do hay dân chủ; 


thống 


nhưng từ khi ñng không còn là đ: 


viên của Đảng Phát xít, Gentile đã 


cầu liên 


không thỏa mãn mọi y 
quan tới chương trình học. Benedetto 
Croce đã mạnh mẽ phản đối sự thanh 
trữ 


# của Gentile nhưng không có 
hiệu quả 


Theo Genuile, như ống đã giải 


thích trong những tác phẩm chính của 


mình, General Theory oƒ the Spiril ax 
Pưre Act Lý thuyết tổng quát về tiuật 
thân như là hành động thuần khiết 
(1916) và Logic as Theorw oƒ Knowt 
cdee Logie học như là lý thuyết tri thưức 
(1917), triết học cách biệt với đời sống 
và đời sống cách bị 
đều là những triệu chứng của sự phá 
sẵn văn học. Triết học phải thâm nhập 


t với triết học 


vào đời sống con người, cai quản và 


uốn nắn nó, Tư tưởng bao hàm tất cả, 
không một ai có thể ra khỏi quỹ đạo 
của tư tưởng hay vượt quá tư tưởng. 
Thực tại chỉ có thể tư duy liên quan 
với một hoạt động, nhờ đó nó có thể 
trở thành tư duy được. Mọi kinh 


hiểm xảy ra giữa một chủ thể - có 
thể là một người. một trung tâm và 
có bản tính tính thần, vô vố những 
hiện tượng thiếu một trung tâm như 
thế. Thực tại chỉ có thể tư duy như là 
tự đặt ra mình chứ không phải như là 
được đặt ra. Do đó. thực tại là tỉnh 
thần. Tỉnh thần vừa là cái duy nhất 
vừa là vô số và được công nhận trong 
hành động thuần khiết. Gentile thêm 
rằng, tỉnh thần “một 
ïng như cái độc n 


VÔ số" cũng 
ít quá lớn không 


thể tả bằng lời trong thuyết Huyền 
nhiệm. Bằng nhận xét này, Gentile 
đã đi chệch hướng với Hermann 
Cohen là người đặc trưng tư duy như 
một tạo vật thuần khiết. Benedetto 
Croce phản biện rằng "hành động 
thuần khiết” của Gentile chẳng là gì 
khác hơn ý chí của Schopenhauer 
Trong khi đi theo Hegel, Gentile, nói 
chung đã tìm cách phối hợp hiện tượng 
luận của Hesel về tỉnh thần với những 
lý tưởng về trì giác của Berkeley. 


6R0T1US, HU60 (Hugues De 6rool) 


GROTIUS. HUGO (HUGUES DE 
GROOT) (1SR3-1645). Ở tuổi 16. 
Grotius đã là một luật sư rất thành công 
ở Leyden, Ông r 


t xuất sắc trong vai 
trò nhà luật pháp, nhà thần học, nhà 
xử học, nhà ngữ văn, nhà thơ và nhà 
ð Nấm [619 sau khi phe 
a Hà Lan bị đánh bại, phe quân 
chủ chiến thắng đã đưa ông ra xét xử 
xà kết án ông tù chung thân. Tuy 
nhiên. năm 1621 ông đã trốn sang 
lưu vong. Ông được 
au đó được 
n là một trong 


ngoại g 


công hi 


Pháp và sối 


nh 


trọng như là một học gi 
chính nước ông công nhậ 
những vĩ nhân Hà Lan của mọi thời. 
ăng 15 năm. Grotius đã 
sứ thần Thụy Šĩ ở Paris và đã hoàn 
tất một số nhiệm vụ khó khăn tròng 
khí thương thuyết với Richelieu. 
Grodus không phải là người đầu 
tiên giải thích chỉ tiết định luật thiên 
nhiên. nhưng ông là người đầu tiền xây 
dựng hệ thống pháp lý quốc tế trong 
đó sự phân biệt giữa luật tự nhiền và 
ật lịch sử là cốt yếu. Theo Grotius, 


NHNf VÍ NHÂN filA NHNE MIlff: MHIỈ 


nguyên tấc đạo đức tự nhiên đã được 
Thiên Chúa viết vào trong tìm và tính 
thần nhân loại. Nó phải được xác định 
bằng lý trí. Đằng khác. những định chế 
hiện có và luật pháp à những 
xản phẩm của ý chí con người. Chung 
cuộc tối hậu của việc phát triển luật 
pháp phải là sự thiết lập sự chỉ huy tối 
cao của luật tự nhiên. Trong lúc này, 
n phải đưa ra một số đồi hỏi tối thiểu 


á 


ác nước 


é 
để không cho phép gây chiến hay tiến 
hành chiến tranh. Tác phẩm có ý nghĩa 
của Grotlus On the Law ð[ Peace and 
War (Bàn về luật Hòa bình và Chiến 
tranh) (1625) nhắm đến vì 
lại chính sách cường quyển độc đoán 


: chống 


íp tiến 
: cuộc 
chiến tranh chính nghĩa. Trước đó. 
trong cuốn Máare Liberim (Biển tự do. 
1609) của ông. Grotius đã cố gắng bảo 
đấm quyền của những con tàu trung 


và các nhà hòa bình chủ nghĩa 


triệt để, mặc dù thừa nhận 


lập chống lại những lực lượng tàn nhẫn 
về phía Bồ Đào Nhà. Tây Bàn Nha và 
Anh quốc. 

Grotius cũng có một ảnh hưởng lớn 
đến việc chú giải Cựu ước nhờ sự minh 


mắn lạnh lùng của ông đã giúp ông 


không lẽ thuộc vào truyền thống Kitô 


KIERKEGAARD, S0REN 


KIERKEGAARD, SOREN (I8I3 
I§S5). Một đứa con trai mười hai tuổi. 
lạnh và đói, đang chân cừu trong một 
đóng cỏ hìu quanh, thính lình chạy đến 
ngọn đổi cạnh đấy trong tuyệt vọng và 
nguyễn rủa Thiên Chúa ở đó. Đồ không 
phảt là triết gia của chúng tá, đồ là cha 
của ông; nhưng việc này đã treo nặng 
nrd, khiến 
câu bé Soren hay băn khoăn lo lắng. 


trên đấu gia đình Kierke, 


Sau kinh nghiệm này trên bãi vắng 


giáo và có thể công nhận tính độc 
nhất lịch sử của kinh thánh Hebrơ. 


cha ông đã kinh doanh hàng len và 
đã phát đạt. Nhờ bản tính hài hước 
của ông công với đời sống khổ tu và 
mối quan tâm đến những lo buồn của 
đồng loại, đã giúp ông tránh khỏi bị 
mất trí. Ông đã chia sẻ sự sầu muộn 
cho nhiều người Đan Mạch, và như 
là một nghệ sĩ và thi sĩ trong tận đáy 
lòng và trong lời nói, ông đã che đây 
phẩn lớn nỗi ưu sẩu ấy trong văn 
phong mạnh mẽ và ( 


y màu sắc của 
mình. qua đó ông nhiệt tình chứng tỏ 


rằng. cuộc sống bao giờ cũn 


những giao lộ và đòi hỏi phải có 


những quyết định đột ngồt, bằng thái 


đố thích đáng bay bổ qua để giúp 
chúng ta vượt qua khó khăn. Tựa để 
của một trong những tác phẩm quan 
trọng nhất của ông là Eiher - ør (Hoặc 

Hoặc), cái tên đã trở thành biệt hiệu 
của ông một cách hài hước giữa những 


ˆcon người thường” mà ông đã ‡ 


gỡ trong khi đi lang thang hàng nị 


quá Copenhagen. Theo một ng 


ông là đối trọng Đan Mạch của 
Schopenhauer mà ông chia sẻ quan 
điểm vẻ phụ nữ 

Chỉ mới chịu ảnh hưởng thôi 
Kierke 


ard, trong lúc ngưỡng mộ 


Sözem Á#erÁcgaand 
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Hegel và Schelling, rồi lại gạt bố họ 
đã có chủ ý tạo ra khó khăn thay vì 


ải quyết khó khăn, ông coi mối 


tương quan giữa tinh thần hiểu biết 
và chân lý vĩnh cửu là điều nghịch lý 
lồn. Sự thật chỉ đạt đến một cách chủ 
quan mà chủ quan lại là sự thật 
Ông đã suy nghĩ về Kitô giáo 
nhiều đến độ ông thuyết phục người 
ta đừng theo giáo hội. Sau khi đã dùng 
hết số tiến được thừa kế, cuối cùng 
ông đã lao mình vào những cuộc 


tranh luận và viết tất cả những gì ông 
muốn viết, và người ta đã nhặt ông ở 
ngoài đường phố và ông đã qua đời 


trong bệnh viện lúc chưa đẩy 43 tuổi 


HUIZINGA, J10HAN 


HUƯZINGA. 1OHAN (1873-1945), 
Sau khi Huiztnga đã trở thành nổi tiếng 
khắp thế giới như là sử gia vể nền vẫn 


mình cuối thời trung cổ, thời Phục 


hưng và chủ nghĩa nhân bản, ông bắt 
đầu triển khai triết học về văn mình 
của chính ông. Các tác phẩm của ông 
bàn đến những vấn để văn hóa đương 
thời, nhất là cuốn Shađøw' ðƒ Tomor- 
row' (Bỏng ngày mai) (1936), cho thấy 
rõ rằng rằng hiện tượng lịch sử về sự 
Waning öf the Middle Ages (Cảnh bảo 


của thời trung cổ), như là tựa để tác 
phẩm nổi tiếng nhất của ông, đã ảnh 


hưởng 


âu xa đến tư tưởng của ông về 
tình rạng hiện tại và tương lái của 


nhân loai. Mắc dù Huizinga coi lịch 


sử như là một quá trình không đảo 


ức được. ông phản đối niểm tin của 


mình vào những nguyên tắc tuyệt đối 
về đạo đức học và sự thật vĩnh hằng, 
những điểu tổn tại “bên trên dòng 
chuyển dịch và tiến höa” và ông tiếc 
nuối việc không còn một thẩm quyển 
phổ quát như đã được đại diện bằng 


giáo hội thời Trung cổ. có mục đích 


hướng dẫn nhãn loại phù hợp với những 
nguyên tắc bất di bã 

Huizinga đã định nghĩa văn hóa như 
là sự hợp tác giữ 


dịch 


ra đời sống xã hội với 
sản phẩm tỉnh thản. Sau này ông bỏ 
rơi định nghĩa này vì cho là quá hẹp 
và. trong khi vẫn nhấn mạnh đến sự 
hợp tác, ông tìm cách đưa vào sự hợp 
tác ấy ý niệm về thiên hướng cá nhân 


Huizinga cho rằng sự thiếu tấp trung 
tỉnh thần. sự suy yếu của phán đoán. 
sự từ khước sự hợp lý, sùng bái dời 
t và thiểu bác ái, là những triệu 


g chính củu cuộc khủng hoáng 


vân hóa hiện nay. Triệu chứng cuỗi 


củn 


được nói đến đã có tẩm quan 
trọng cảng ngày càng lớn đối với 
Huizinga. Những biến cố của lịch sử 
đương đại đã khiến ông cảng thiên về 
ý thức hệ luân lý Công giáo. Trong 
một lá thư gởi Julien Bendu. ông tuyên 


bố rằng, học thuyết về bẩy tội trọng là 


phương hướng tốt hơn mọi khoa tâm 
lý hiện đại đối với đời sống con người 


.. 


- BẮf TRIẾT RIR b BIỂN ANII 


BACON, R0GER Ông đã được một số người biết đến 
như là 2ocfor Airabiix, bắc sĩ kỳ diệu: 

BACON. ROGER (1214-1294) Là — đối với những người khác như là Fnar 
một tu sĩ dòng Eraneis. Roger Bacon  Bacon, như là thầy phù thủy mà họ sợ 


đã được giáo dục ở Oxford và Paris. - hãi và kính trọng vì cho rà 


g ông sở 
hữu những quyển năng. Những tham 
vọng của ông để tìm hiểu các bí mắt 
của thiên nhiên. để làm những phép 
tính theo vật lý học và thí nghiệm với 
hóa chất đã làm đấy lên sự hoài nghỉ 
và ganh tj của các thấy dòng. Họ ngay 


lập tức than phiển với Giáo hoàng. Ông 
bị tố 


dẫn các tác giả Ả Rập và Hy Lạp như 


áo là phù thủy - vì ông đã trích 


là những chuyên gia, vì ông đã chế tạo 


kính lúp. vì ông đã k 


› sát những tính 
chất của ánh sáng. vì ông đã Khám phá 


ra một chất bột tương tự như thuố 


xúng 
đã liệt kê những sai lầm của cuốn lịch 
Julian, vì đã phê bình g 
(Ông gọi Thánh Thomas Aquinas là một 


áo sử đại học 


“giáo sư không có học”). Cuối cùng 
các đối thủ của ông cũng thành công 
trong việc nhờ tay Giáo hoàng ngăn cản 
ông không được dạy học. Ông bị giam 
trong mười năm không có sách vở hay 


mm dụng cụ gì. Cuốn Øpws Afaj¿s là một 
feine-ÌPinl hụ [úy học (l sự tự biện hộ cho mình, nhưng 
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phẩm này cũng như là một phiên bản 
cô đọng, cuốn Opus Minus, cũng không 
lầm cho Roma mảy may chú ý. Ông đã 
viết một cuốn thứ ba Opus Tertium. 
chẳng thành công chút nào. Theo nhiều 
nghĩa những cuộc đấu tranh của Rogcr 
Bacon cũng tương tự như những cuộc 
đấu tranh của người bạn đồng hương 


với ng, Francis Bacon 


Đường đi 
trực tiêp 
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BAG0N, FRANGIS 


BACON, ERANCIS (1561-1626) 
Tác phẩm triết học đầu tiên ban đầu 
viết ở Anh quốc là cuốn The Aduarice 
ment ðỆ Learning (Tiển bộ của kiến thức) 
1605 của Francis Bacon. Tác giả của 


nó là một người sinh ở Luân Đồn con 


trai của Nicholas Bacon. vị đại Chưởng 
ấn. Theo đuổi sự nghiệp chính trị và 
luật pháp từ thời còn trẻ, ông đã được 
tháng lên đến địa vị Chướng ấn. Năm 
1621, ông bị tô cáo và được xác nhận 
là đã nhận hối lộ của người đi kiện. Sau 
đó ông đã rút ra khỏi đời sống công 
khai và dùng những năm còn lại của 
đời mình để nghiên cứu khoa học 
Tinh cách cá nhân của Bacon đã bị 
người đương thời và hậu thế lén án 
nghiêm khắc. Cũng như nhiều người 
vào thời đó, ông đã đất sư nghiệp của 


mình trước sự an sinh xã hội và nh 


liêm khiết cá nhân. Nhưng bất chấp 
những sở đoản về đạo đức của ông, 


người ta phải tin vào sự 


ân tụy của ông 
với khoa học, và những nỗ lực chân 
thành của ông trong việc dùng quyền 
lực và thẩm quyền của ông để xúc tiến 
khoa học. Õ 


người truyền bá nghiên cứu khoa học 


1 lâ một trong những 


lớn nhất. Ông đã tận tụy hết mình để 
bềnh vực các nhà khoa học chống lại 


những sự lên án có thể có của giáo hội, 


một mỗi nguy hiểm cố hữu cho bản chất 
đích thực của những kết luận khoa học. 
Ông đã cố làm như thế 


ầng cách tuyên 
bố sự tôn kính tôn giáo chỉnh thống. 


cách công bố và bảo vệ vấn để 


thể tục hóa khoa học và triết học. và 
t 


trong đó "sự thật kép” là một học thuyết 


ằng cách dùng đến lỷ trí và mặc khải 


thời trung cổ được chấp nhân. Bacon 
coi và tìn rằng tư tưởng đã tục hóa như 
là một dụng cụ cho việc cải thiên tương 
lai của hoàn cảnh con người. 

Ông tự xếp hạng mình như là *Người 
thổi kèn cho thời đại mới `. Thực ra, ông 
đại diện cho thời chuyển tiếp, mặc dù 


ông nhấn mạnh một cách rõ rằng đến 
tầm quan ưọng của thực nghiệm và 
phương pháp suy diễn. Ông không biết 


đến phần lớn những tiế 


n bộ đích thực 
mà khoa học đã đạt đến trong thời ông 


Ông quan tâm đến những tác dụng của 


trí thức trên hạnh kiểm con người nhiều 
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Thụ ịâM dẾ trung CHỈ Ñ&cÑ vỆ triết dựi #fcetz? 
17/ của đlacon, /622 


hơn là quan tâm đến trí thức vị trị thức. 
Ông khẳng định rã 


ằng "trí thức con người 
và quyền năng con người gặp nhau trong 
một thực thể; đo đó trí thức là quyền 
năng”. Ông thận trọng chống lại khả 
năng lạm dụng quyền lực. Nhượng bộ 
thành kiến hay “thắn tượng” có thể đưa 
đến việc lạm dụng này. Vấn để ông 


Effaycs. 
Religtous Meditations, 


Places oFperfwafionand 
difwafion. 


Scene and allowed. 


Lowpow, 


| Printed for HumfreyHooper; andare ' 
tobe fold at thcb hack Bcsre 
| in Chauncery Lane. 
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Erufg tạía đỂ trung' dicÑ 4iếw ®uận cứu flacưu, 
va. Đám Äẩn (4H 


tuyên bố đã sáng lặp thường trực "môt 
sự kết hợp đích thực và hợp pháp” giữa 
khả năng thực nghiệm và khả năng duy 
để khả đĩ tranh Ì 
á trị không thể chối 


học đích 
tông việc và may 


nhận ra rằng, L 
thực liên quan tới 


mắn đích thực của loài người” 


H0BBES, THDMAS 


HOBBES, THOMAS (1588-1679). 


Sinh non vì mẹ ông lo sợ hạm đội Ì 
Bán Nhà đăng đến gần, Hobbes vốn 
tính nhút nhá 


không phù hợp với triết 
học được đưa ra trong cuốn [ewiarhan 
và Behemoth. Chịu nh hưởng của 
những triết gia lớn nhất thời ông — trong 
đó có Descartes, Œassendi và Galileo 
mà ðng đã gặp ở lục địa châu Âu như 
là gia sự của Charles HÍ. và trong lÍ năm 
tự ý lưu vong không cẩn thiết - Hobbex 
đã truyền bá thuyết duy vật. tìm cách 
ải thích mọi việc trên những nguyên 
cơ học. Ông chủ trương rằng. mọi 


1u 


Trung tựa để cujt Nouda Ôirgainum cua f2, 
1420 


trí thức đều từ giác quan mà đến 
tượng của trí thức là những vật thể vật 
chất, tuân theo những sức mạnh vắt lý. 
Con người cũng thế. ở trạng thái tự 
nhiên, con người là "đẩn độn và dơ 
đáy”. Nhận thức được 
người tiếp tục 


ằng, nếu con 


à chó sói đối với con 
người thì kết quả sẽ là hỗn loạn và tàn 
phá. Do đó con người đã đi tới một khế 


ước xã hội ủy thác việc kiểm soát đẳng 
loại cho nhà nước, và do đó bảo đảm 
một mức đô an ninh cho họ. Do đó, tự 
bắn c| 


ất, nhà nước và vua chúa chỉ là 
a thuận mua bán, 

ông chịu ánh hưởng của Francis 
Bacon, đã có lúc ông làm thư ký cho 
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2Öamuaw J42ljð£x 


rấy. đọc ít sách vở, hay 


ñy sự 
với các từ háo hoặc là vì những ý niệm 
đã thảy đổi, hoặc là vì nghị viện đã 
thay đổi, bị lôi cuốn vào toán hoc mà 
ống không có tài để có những đóng 
góp độc đáo, ông dịch văn Homer và 


những tác giả Hy Lạp khác. Ông đã 


đến tuổi 89 và hay than phiển gặp rắc 
rối để đuổi ruổi "khỏi đáp xuống chỗ 
Với tính trước sau 
như một, ông đã chống lại sự thắng lợi 
của thời Phục Hưng cũng như sự hỗi 


hói đấu của ông" 


sinh của triết học kinh viện. Các trước 


tác của ông đã bị nghị viên lên án. Mắc 


dù hằng giáo xï ghét bỏ ông với tính 


cách là một người vô thần. ông vẫn 
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Trang tựa để cudt Leviathan cáa #iobÐe+, tr đếm: 
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ữ mình bằng cách gia nhập một giáo 
hội và tổ ra sùng đạo khi đối mặt với 
tử thần 


€ấu luân Đôn dâm 26/6 


ươm šclig về vzÏÊ Mễ kia trl SP | 


la dfibrcnlòn, iáhftárcy -4iq [lun (BÍ 
ĐC để Nho th Tôi 


Trang tựu dễ fTêM ñwẩ tẺ trì (ÂM cún 1gười của 
Juykc 


L0CKE, JDHN 


LOCKE, JOHN (1632-1703). Có một 
sự kiện không thể chối cãi được là 
những mắm móng của bắn tuyền ngôn 
tập thứ hai của 
cuốn Twø Treatises on Governmemt (Hai 


độc lập Mỹ nằm tron; 


khái luận về chính quyền của John 
Locke), xuất bản nãm 1690 để biện 
minh cho cuộc cách mạng nước Anh 


Trang tựa để cưốw l0e Ciae của Haô Đế địch 


vang (iểng -ÁnÁi 


hai năm về trước. Nhiều người cũng cho 
rằng, Locke đã ảnh hưởng sâu xa đến 
sinh hoạt Hiến pháp và văn hóa ở Hoa 
Kỳ bằng cách chứng minh sự cần thiết 
phải phân cách giáo hội với nhà nước, 
trong cuốn #efer ðn Toleration (Thự về 
sự khoan dụng) (1689) của ông. Troi 
nhiều thập niên của thế kỷ 18, người 
Mỹ rất có lý khi cho mình là những 
người thừa kế ý chí chính trị của Locke, 


cự 


điều mà người ta xao lãng ở Anh. quê 
hương của triết gia. Chủ nghĩa tự do 
Anh đã mạnh lên khi trở lại với Locke 
mà những ý tưởng, với Montesquieu 
và Voluire là trung gian, đã chỉnh phục 
nước Pháp và sau đó đã thấm đượm tỉnh 
thần của Hà Lan và Scandinavia 

Lý thuyết chính trị của Locke dựa 
trên ý niệm của ông về bản chất con 
người. Ông đã hình thành ý niệm ấy 
nhữ những cuộc nghiên cứu sâu rồng 
tững kinh nghiệm 
sống của chính ông. Ông đã đau khổ vì 


và hơn nữa. nhờ nl 


bị bách hại về chính trị: ông đã hoạt 
động như một nhà ngoại giao, đã dấn 
thần vàu nhữn 


cuộc quan sắt vật lý, 
hóa học và y khoa trước khi và trong 
khi ông viết về nhữn 
Locke luôn luôn nhãn mạnh đến niềm 


chủ để triết học 


tin của ông rằng. triết học phải có công 
dụng thực tế. Ông không thích bui phẩn 
của nhà trưỡng. Ông chưa bao giờ cố 
tình bắt buộc một xự kiện phải än khớp 


với lý thuyết của mình. Ông thà gánh 


J0ltm PacÄ« 


(Àdfes, ngôi lãi của MolH Á«cÁz 


chịu rủi ro. bị cáo buộc là bất nhất hơn 
là làm như thế. Tuy nhiên, các sử gia 
hiện đại đã phát biểu rằng, Locke 
thường rất thận trọng trong lời nói hơn 


là trong vô số những hài bình luận nổi 
tiếng nhất của ông. 


Locke đã hoàn thành nhiệm vụ lớn 


lao, là thẩm tra sâu trong những khả năng 


và giới hạn của đầu óc con ngưc 


trong 
cuốn Easoy øn Hwman Uinderstanding 
(Tiểu luận về trí thức con người của 
ông) (1690). Kết quả của mười bảy năm. 
làm việc Đây là một bẳn họa đổ bao la 
trong lĩnh vực hoạt động tính thần và là 
cuốc nghiên cứu tổng hợp đầu tiên vẻ 
tâm lý học phân tích, từ khi vấn đẻ trí 
thức được trên căn bản tâm lý học 
Nó mở ra thời kỳ chủ n 


ïa kinh nghiêm 


và hưt 


g dẫn tự tưởng của nhiều triết 
gia trong nhiều thời kỳ khác nhau. Mãi 
cho đến thế kỷ 20, Alfred Nonh White- 
head, mặc dù đi chếch ra xa những lập 


trường chính của Locke, ông vẫn còn 


quen tấn dương "sự toàn ứ 


g đáng 


khâm phục” của Locke và nghĩ 


Locke là người đã dự báo những điểm 
chính của triết học cơ thể 


Khi vua William III bổ nhiềm 
Locke làm thượng thư của triểu đình 
Hohenzollerns ở Berlin, nhà triết học, 
đã từng là tùy viên ở đó hỏi còn trẻ. 


ông đã từ chối vinh dự này và nêu lý 


do rằng uống 


ượu giỏi là một điều 


BERKELEY, §E0RGE 


BERKELEY, GEORGL 
1753). Mội triết gia sắc xảo và một nhà 


(1685 


văn xuất «ắc, không sợ công kích những 


VwudM /es/da "— Âerkelel Bên 4⁄4) 


ân có củu một thượng thư ở triểu đình 
ấy, và rằng ông - người tỉnh táo nhất 
trong vương quốc - không thể làm 
Locke Ì 


áo không phải chỉ trong 


được việc gì ở đó cả à một 


người tỉnh 
khía cạnh ông nêu ra tror 


lịp đó 


của Ber- 
keley đã thuyết phục nhiều độc 


điều tắm thường. văn pho: 
iä đối 
lập, Ông là nhà quán quân của chủ 


nghĩa duy tâm, hay đúng hơn là của chủ 


nghĩa phi vật chất thắn học. Mục dich 


chính của ông chứng tỏ sư hiện hữu 


của Thiên Chúa là điều hiển nhiên và 2y 


chứng tỏ rằng Thiên Chúa là nguyên 
nhân đích thực của mọi sự vật. Ông tiến 
hành nghiên cứu từ sự khảo sát thiên 


nhiên và phạm vì trì thức con người của 


Locke, Berkeley đã nhấn mạnh đến sự “<2 
phân biệt giữa ý tưởng và bản thân tính 2s 


thân. Ông quan niệm. tỉnh thẩn là một 
hữu thể hoạt động khác hẳn với tính 


thụ động của nội dung tinh thắn, và kết 


luân rằng không có vật chất, rằng mọi 


thực tại đều là tỉnh thần, và thiên nhiên 
là một sự biểu lộ của Thiên Chúa. Sự 
phát triển của học thuyết ông chứng tỏ 
ảnh hưởng bên bỉ của Malebranche hơn 
là Plato. Trong 


những tác phẩm triết học 


7homax Äiedd(/7/1⁄-4796 một triểf gia người .Ñ cất 
Aen A5) lập nà Ølerkclcy nử /fuume nà aÂuŠA mạalÀ: 


(eorge #ierÄciey “ẩn nhậu thuâ cluangg câu ðUbÂM lagi (Ông là vịgÖŸ 
Mua Hạnh xắng đây zu cái gpi đà œwbng pkuái triểf học Z2 
“hường 


sau này của Berkclcy, ông tuyên bố 
rằng vũ trụ có một tính chất và chức 
năng biểu tượng. Chủ để này đã lôi 
cuốn sự quan tâm của Thomas de 
Quincey, William Blake và 
Taylor Coleridge. Những tác phẩm 
triết học quan trọng nhất của ông là 
Tân lý thuyết về thị kiến (1709), The 
Principles oƒ Human Knovrledwe (Những 
mguyên tắc của trì thức con người) 
(1710), và The Dialogues oƒ Hylas and 
Philonows (Đối thoại giữa Hylas và 
Phílonows) (1713). 


amuel 


HUME, DAVID 


HUME, DAVID (1711-1776). 
AIbert Einstein đã tuyên hồ ñ 
đọc sách của Hume. ta sẽ sửng sốt vì 
thấy rằng nhiều triết gia, sau ông, làm 
xao lại có thể viết những chuyện vô 
giá trị và tối tăm đến thế và lại còn có 
những độc giả biết đn họ vì những 
chuyện đó. Hume đã có ảnh hưởng 
thường xuyên đối với sự phát triển của 


những triết gia tài giỏi nhất suu ông” 

Đôi khi. ảnh hưởng này có tính chất 
rất giống như một sự phát giác. 
Immanuel Kant “công khai thú nhận” 
rằng Hume đã đánh thức ông *khỏi cơn 
mê giáo điều của tôi và đã hướng dẫn 
xự nghiên cứu của tôi trong lĩnh vực 
triết học suy luận theo một hướng hoàn 
toàn mới”. Jeremy Bentham mô tả, 
trong khi đọc Hume "tôi đã cẩm thấy 


Berkeley sinh ở Ái Nhĩ Lan. Ông 
là người biện 


¡ đũng cảm cho giáo 


hội Anh quốc và sau đó trở thành Giám 
mục Cloyne. Năm 1728, ông đến Mỹ 
và cư trú ở đảo Rhode trong ba năm. 
“Trong thời kỳ này, ông đã giúp xây 
dựng Đại học Pennsylvania, đóng góp 


một số đất và một sưu tập sách cho 
đại học Yale, ông viết thơ ca tụng nước 
Mỹ. Bài thơ của ông, "Những vần thơ 
về .nước Mỹ" đã được người ta nhớ 
đến vì hàng chữ “Dòng chảy củu đế 
quốc đã đi về hướng tây”. 


như là mọi nấc thang đã rơi khỏi mất 
t Trong thời hiện đại, những triết 
gia khác nhau rất xa như William lames, 
G. E Moore. George Santayana và 
Berrand Russell đều đồng ý về sự ái 


mộ của họ đối với Hume mặc dù họ đã 
phê bình và sửa đổi nhiều lời phát biểu 
của Hume. 

Hume chỉ tập trung nghiên cứu triết 
học trong những năm còn trẻ. Sau này 
ông là một chiến sĩ, 
chính trị gia và là đẳng viên của đẳng 
Tory, phó bí thư nhà nước, thủ thư. 
Ông đã viết về lịch sử, khoa học xã 
hội: và tôn giáo. Nhưng ông vẫn là một 
triết gia và một phần triết học 
nằm trong các tác phẩm sau này của 
ông. Hume tự gọi mình là người hoài 
nghỉ. Các triết gia hiện đại xem ông 
là người dự báo chủ nghĩa thực chứng. 
Chủ nghĩa hoài nghi của ông chủ yếu 


nhà ngoại giao, 


ông 
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hạn chế trong việc ông bác bỏ những 
ợ. 
Từ lắp trường nây, Hume đi đến chỗ 
tuyến bố rằng, quan niệm về nhân 
quả không thể xuất phát từ chất liệu 


nguyên tắ 


của phương pháp qui nạ 


do giác quan đem lại. Theo Hume thì 
sự liên kết một sự việc xẩy ra với một 
vài sự kiện khác bằng những khái 
niệm nhân quả, không phải là kết quả 
của trí thức hợp lý mà là kết quả của 


thói quen trồng mong cảm nhận được 


chuyên sau, sau khi đả cảm nhận được 
chuyện trước. vì tiến trình đó đã diễn 


rủ Irđe đồ trong võ số trưỡi 


# hợp. 
Thói quen này dựa trên một niễm tìn 
có thể giải thích bằng tâm lý học. 
» thể xuất phát từ sự trừu 
tượng hóa hoặc những ý tưởng của hai 


nhưng khi 


đổi tượng. hoặc những ấn tượng do 
giác quan đem lại. Hume không phú 


nhấn tác dụng nhân quả. nhưng ông 
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phủ nhận việc cho rằng lý trí có thể 
hiểu được tương quan nhân quả. Hume 
cũng không phủ nhận khả nãng của 
trí thức địch thực bằng cách hiểu những 
Sư tươn; 
lệ tro 


đồng, tương phản. những tỉ 


xố lượng hay những mức đó 
phẩm chất. Theo những nhà vật 
lý hiện đại. mà những định luật nhắn 
phu. từ sự 
quan sát dòng chảy của thiên nhiên. 


troi 


quả là những suy luận côi 


đã ủng hộ sự thách thức của Hunie đổi 
với tưởng quan nhần quả truyền thống. 
Hume thường nhấn mạnh rằng. 
khuynh hướng tin tưởng vào sự hiện 
hữu của thế g 


nghĩ phán đoán của con người mạnh 


ới và vào khả năng suy 


hơn là sự nhận thức về những giới han 
của lý trí con người. Đôi khi Hume 
cũng bị xuống tỉnh thần vì những hị 
nghỉ. Tuy nhiên, sự 


y mề cuộc 


ông 
đã thắng được sự buồn thâm của ông. 
ngay khi ông nhậ 

ổn định của lý tí là điều tự nhiên và 


n ra rằng, sự không 


chung cho tấ ự hiểu 
biết sâu sắc này đã chữa lành ông. 
Bằng sự khảo sát đữ kiên thân trọng, 
Hume đi tiền phong trong những 
khoa học lịch sử chính trị và văn hóa, 
kinh tế học, lịch sử tôn giáo và xã hội 
học đối chiếu. 


cả mọi ngườ 


sø- 1l 
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NEWT0N, SIR ISAAC 


SIR ISAAC NEWTON (1643-1727) 
Triết 


gia và là nhà toán học Anh. Phương. 
pháp tiến hành nghiên cứu của ông 
trong triết học tự nhiên, nhất là trong 
những nguyên tắc tranh luận của ông 
trong triết học (Những nguyên tắc 
taản học của triết học tự nhiên). tà 
nÏự sat 


Chúng ta phải thừa nhận những 


Mộ (rong sung phái si ca (Neuven - Kilk 


ụ tụng phầm chiếu 


—— IIIÌW II II 


nguyên nhân của các vật tự nhiên 
không nhiều hơn là chúng vừa có thất. 


và vừa đủ để 


iải thích sự xuất hiện 


của chúng. 

II. Do đó, đối với cùng những tác 
dụng tự nhiên. ta phải gán cho cùng 
những nguyên nhân. xa nhất có thể. 

II. Những tính chất của các vật thể 
không ũng không thuyên 


giảm cấp độ, mà ta thấy thuộc về mọi 


vật thể trong phạm ví khả nãng những 


Sử Jaưe 


IMụa phun + Khler 
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thí nghiệm của chúng ta, phải được 
đánh giá là những tính chất phổ quát 
cho tất cả mọi vật thể, bất kể là vật gì, 
IV. Trong triết học thực nghiệm ta phải 


coi những để xuất thu thập đượ 


bằng 
phương pháp qui nạp tổng quát về các 
hiện tượng là chính xác hay rất gần sự 
thật. Dù rằng có thể tưởng tượng ra 
bất kỳ giả thiết trái ngược nào, cho đến 
khi những hiện tượng khác xảy ra. nhờ 
đó những hiện tượng ấy có thể được 
chính xác hơn hay có thể bị loại bỏ, 


Mặt răng, 


Từ đoạn này ta phải thêm vào một lời 
khẳng định khác ở những trang cu 
cùng một tác “tôi không 
lập ra giả thiết, vì không 
suy ra từ hiện thực đều phải gọi là giả 


thiếu và giả thiết. đò là siêu hình học 
hay vật lý học, dù là có tính chất huyền 
bí hay cơ học. đều không có chỗ đứng 
trong triết học thực nghiệm”. 

Ông cũng viết nhiều sách khái 
luận tỉ 


học. tìm cách chứng minh 
có thần trí trong vũ trụ. 


Khaäng cách bán kính trải đất 


Lực hắp dẫn. 


trên bÈ mật trai đất 


đo 


Tầng 


,Đhúp tính của Aewlon vỀ lựt Mã? đlẪn căn tri 
“MñÍ “Möï tới mi trăng. 


Thí tgiiệim của Avwfon rể lăng Äinb để. 
chưông mình rằng, Án trắng trong 4gtt. 
4huân Khiếi của nó là có màu 


\ew/oy piâm đícÂ ta siierg 
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UDW0RTH, RALPH 


CUDWORTH. RALPH (1617- 
1688). Là một nhà thần học, Cudworth 
luôn luôn được cảnh báo chống lại sự 


nh giả cao về những dị biệt giáo 


Ông là giáo sư Hoàng g 
tiếng Hebrơ ở đại học Cambridg: 
từ 1645 đến 1688 ở đó ông đã 


nói tiếng như là lãnh tụ phái Plato của 


quốc, 
trường Cambridge. Trong cuốn Tre 
World (Y 
thức hệ địch thực của thế giới) (1678). 
Ông tập trui 


trrellectwal Svstem 0ƒ the 


vào việc bác bỏ mọi 


trường phái vô thắn. nhất là những 
trường phái Demoeritus, Lucretius và 


XSs~x ca 


Hobbes. Tuy nhiên, ông không coi 
mình có trách nhiệm phải trình bày 
đứng đắn những học thuyết được tranh 
cãi. Điều đó đã làm cho nhiều nhà phê 


bình. trong đó có Dryden, lo sợ những 


lời đọc các tác phẩm này có thể trở 
thành những người cải đạo sang chủ 
nghĩa vỏ thần và thôi đọc trước khi 
nghiên ngẫm sư bác bỏ của Cudwornth 
Cudworth chủ trương 


õ đại, ta cí 


ay trong 


ngoại giáo một 


niềm tin độc thần nguyên thủy. Trong 
cách giải thích vũ trụ của mình, ông 


cũng tìm cách né tránh cả sự giả định 


về vận may lẫn giả thuyết về sự can 


thiệp đều đặn của Thiên Chúa. Do đó, 
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ông đã đưa ra ý niệm vẻ “thiên nhiên 
mễm đẻo"”, hoạt đông một cách sắng 
tạo phù hợp với những định luật của 
chính nó. Y niệm này có vẻ rất có ảnh 
hưởng đến Spinoza. và triết gia Pháp 
thế kỷ 19, Paul Janet. tác phẩm đã dựa 


trên ý tưởng "thiên nhiên mềm dẻo" 


Khi dòng họ Stuarts lên trị vì ¿ 


Âckardt Hartcr ( (6E Š- f6 9/1, mộf nắm gia nữ ñịe 
gi 7ƑXamút giáu, dã (trì thà mgï Ä lông the! 
vuối gảdu rẻ đã 6 ÈArat trừ Áhrồi giáo Á¿ -a/k 
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Tác giả của nÂÄŠu vắcÁ thển tục 
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quốc nâm 1660, Cudworth đã gặp một 


ƯỜI 


vài khó khăn từ phía chính quyền. Ñ 


ta do dự về việc tái bổ nhiệm ông vì ông 
đã là bạn tâm giao của Thurloe, thư ký 


của Cromwell Cromwell là người đã 


tham khảo ý kiến của Cudwarth nãm 
1655 vẻ vấn để cho phép người Do 


Thái tái nhập Anh quốc 


x2 


4alim IWevfcy (f701-7 
vài em ông Chariev nà carge Mic/ield cửa 


79[), nhà vắng Âẩy, củng 
phong trảa Cai ll, ÁlnS vung sự ục lung 
#?húc âm ÀA¿ củn ở CyVond (1728) du hủy thuất 

€iâw Áục bó YRudatk "(Năm 125, trong zmột cước 
Am AiàAÁ đêm Georgia, ông ¿Áã clj. ánh: ÁaZng 
ciủa giảa phải Marariamt tử ð{ địt (ung tgrtW vất 
tực theyÊ† Cà thế của &ọ qua dệt tin mà (tôi 
Trẻ về -1ank quất, ông đã tố cuc những cưộc rưới 
4iuÁ ciẮn 1gifW 
chức nÀH?M, 


", “dä bổ "tihiệzm các fÍulii tá v7ên 0Ÿ 


“iã4 điệC ft viêm — 


sở ca củng 
thành lận giáo phái Äfetliadiw, các 4y lẩu vởi 
giáa hội ⁄A/IA' giố¿ 


Á# wHÃ của Jele HEesfcr 


IWeskcr dưng (Aldtef giảng ở nhà đâm 


J0HN SALISBURY 


JIOHN SALISBURY (Vào khoảng 
1115-1180) 


ười đấu tiên nhân cách 


hóa tiêu thức của người Anh có học 


thức, đã tổ hợp nghệ thuật quản lý nhà 
nước với kiến thức nhân văn chủ r 


vào tỉnh thần triết học, đó là 


lohn 


Salisbury. Ông đã đồng một vai trò quan 
trọng trong chính sách đối ngoại và đối 
với giáo hội Anh quốc vào thời ông, và 
đã chứng tö là một triết gia độc lập và 
nhà văn thiên bẩm. Nhiều trang sách 
của ông đã đánh động cả những người 
hiện đại nhất. Những phán đoán của 
ông về dân tộc và mức độ văn hóa có 
phần tự do hơn. Những sự miều tả của 
ông đẩy màu sắc và cách phát biểu của 
ông cho thấy một sự tổ hợp hiếm có 


của tính hài hước và nh đúng đấn. của 


sự kiểm chế và sự sắc bén. Năm II48, 
John trở thành bí thư của Tổng giám 


mục Theobald ở Canterbury. năm I 1623 
ông bắt đầu phục vụ với cùng một chức. 
danh như thế cho Thomas à Beeket. 
Ông chia sẻ cuộc lưu đày của Becket 
và chứng kiến việc mưu sát Becket 


gÁt: IMÍT R1 NẾ HỘI INII Ít 


Ông là bạn của Giáo hoàng Hadrian 
IV. người Anh duy nhất được trao 
vương miện với mặt trăng lưỡi liềm 


#ưanci ÍfadcAesen (1á94-1746). 7ziểi giá Ácôt 
tru, người AZ Auit na từ ngu” "hạuÂ pc lu 0 lhâƒ 
cho nhường đẳng tiến in nhất `, dujfe flenlfliarm 


day nÃ«€cáu sdàaÁ đẾ viái (uc cả agkúa đụ) 


Ái của âng. Alufcevon clâng wlưấni ølginÃt đồi "| 
thuầc Adâm (ị. ” ñay "cm (mà luân ÂlÍ " ‹Ák@ứ trên 
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Ông hướng dẫn những cuộc thương 
thuyết ngoại giao giữa Henry TÍ của 
Anh quốc và tòa thánh Vatican vào địp 
có cuộc chỉnh phục Ái Nhĩ Lan. 


Trong thời gian làm bí thư cho Tổng 


Theoba 


giám mục ld. John đã viết hai 
cuốn Polycraicus và Metalogicus 
Cuốn đầu là lý thuyết vẻ nhà nước, 
xác định những quyền của nhà vua, 
mà theo ông chỉ bị hạn chế bằng những 


luật tôn giáo, nhưng nhà vua có thể hị 


sát hại khi vì phạm những luật đó 
Cuốn thứ nhì là một cuốn bênh vực 
và phê bình biện chứng pháp và bác 
bỏ chủ nghĩa duy thực thấi quá. John 
cũng viết tiểu sử của Thánh Anselm 
và Thomas ä Becket, trong cuốn 
Metalogicus. ông đã đưa vào bản tự 
xự đẩy quyến rũ của mình. Từ II76 
đến khi qua đời, ông là Giám mục xứ 
Chartres. Pháp. và liền kết với trười 


phái nổi tiếng của nhà thờ lớn 


#imref #ÖhuyÁc 


BURKE, EDMUND 


BURKE, EDMUND (1729-1797) 
Những cuốn sách chính trị nhỏ. những 
hài diễn văn ở nghị viện và những sách 


tiểu luận của Burke. chứng tỏ ông là một 
triết gia thật sự. Những người cùng thời 
với ông, bất kể là họ có chia sẻ những ý 


kiến của ông hay không đều phục tài 
ông về việc phân biệt những nguyên tắc 
cơ bản, và làm sáng tỏ những kết quả 
triết học trang những cuộc tranh luận và 
n 


ng lợi ích của những vấn đề thực tế, 


Một số sách tiểu luận của ông, như cuốn 


MiWftum Pafer (1741-1805, Mật nhà thẩm đhọt 


“nà tác gÁiễm của ông, tu đẾ Áã .VÖ ng 0,&0tên 


tắc luân \ý.ÁgoaHiữt "ở Ö710Ä ñục chín 7, (ÁZ [dit 


dùng tầm xắckt giáo ÄMtoa fuẩn kỉ đực diệc ¿rong 


“hiểu am. Ông đà mrạgkồi diện Ái cân ga, cÍưi 


“rung rÌngg, cÂiglt ÁtwẤt lruôông rị fgi clle một 


*kàmk động làm co hkànÀ địng ÄY tr mến câu, 
AMiag. (Ông đã tiểi nhàng năe pAđÖm đẾ hức Đó 
phải Thắn tuân rà những luận cử của vụ điện 
~iầu của Thiên € ưu, 


The Suhlime and the Beautiftl (Cái cao 
cả và cái đẹp). bộc lộ ảnh hưởng của 
Kant, Hegel và nhiều nhà mỹ học ở thế. 
kỷ 18. Bất chấp thái độ triết học của ông 
đối với những biến cố chính trị đương 
thời, Burke luôn luôn là người ủng hộ 
hãng say những nghiên cứu lý thuyết 
sâu xa pha trộn với tỉnh thấn bè phái của 
ông và chủ nghĩa duy thực của òng với 
chủ nghĩa lăng mạn của ông. Luân lý 
đạo đức của ông đòi hỏi khất khe sự 
lương thiện và sự xem xét cẩn thận đối 
n cảnh, truyền thống và 
động cơ cá nhân. 


với những lụ 
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Trong hơn ba thập niên, Burke đã 
tham gia nhiễu cuộc đấu tranh chính 
trị. Sinh ra là một người Ái Nhĩ Lan, 
bậc thầy về tiếng Anh, ông là một 
trong những nhà hòng biện lớn nhất 
của lịch sử nghị viện Anh. Ông cho 
rằng cá nhân con người không thể tạo 
ra cái gì mới, rằng mọi sự canh ân hữu 
ích phù hợp với luật pháp phải xuất 
phát từ sự phát triển chậm của tình thần 
tập thể phù hợp với truyền thống. Ông 
quyết liệt chống đối mọi thay đổi trong 
hiến pháp Anh mà hình thức xuất sắc 
là tín điều đối với ông. Ông tranh đấu 


BENTHAM JEREMY 


BENTHAM IEREMY (1748-1832). 
Nổi tiếng như là một triết gia xã hội 
Anh, và cầm tình viên của các cuộc cách 
mạng Mỹ và Pháp. những ý tưởng của 
Bentham tương đương với những ý 
tưởng của các quốc phụ lập quốc Mỹ, 
xít sao hơn là những ý tưởng của phái 
Jacobin Pháp. Cuốn khái luận của òng 
nhan đề Ƒ?agment on Government (Mẫu 
chính quyên) đã được duyệt lại và xuất 
bản năm 1789, năm nổ ra cuộc cách 
mạng Pháp, như sách An lfroduciion 
to thẻ Principles oƑ Morals and Iegisla- 
tion (Khái luận về những nguyên tắc 
luân lý đạo đức và luật pháp). 
Bentham định nghĩa chức năng của 
một chính quyền tốt như là, nỗ lực xúc 
tiến hạnh phúc lớn nhất của số công dân 
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cho sự loại bỏ những lạm dụng hành 
chính, đối lập với tham. nhất là chống 
lại sự sa đọa, đặc biệt là những nỗ lực 
của Vua George III để nô địch hóa cả 
hai viện của quốc hội. Ông tố cáo cách 
mạng Pháp là một trọng tội vì nó biểu 
lộ một sư đoạn tuyệt với quá khứ, được. 
dùng như một sự thách đố đối với sự 
khôn ngoan và kinh nghiệm đích thực, 
và là mối đe dọa cho tự do và thịnh 
vượng. Với sự chế giễu lý thuyết vẻ 
“quyển con người" của ông, Burke đã 
trở thành người tiên phong của cuộc 
phản cách mạng châu Âu. 


lớn nhất và tạo ra sự hài hòa giữa lợi íh 
công cộng và lợi ích cá nhân. Ông tuyên 
bố rằng. chính quyền là chính quyền 


duy nhất tốt vì nó chủ trương những 


nguyên tắc này. Theo Bentham, hạnh 
phúc đồng nhất với sung sướng và phục 
vụ như là nguyên động lực trong cách 
cư xử của con người: như vậy, hạnh phúc 
là tiêu chuẩn đuy nhất của luân lý đạo 
đức và lập pháp. Ban đâu. Bentham gọi 
tiêu chuẩn đó là Lợi ích (Ufility), nhưng 
vào năm 1822, ông cẩm thấy từ này 
không kết tỉnh đủ những ý tưởng của 
mình. Tuy nhiên, James MiII, một môn 
đệ của Bentham đã phục hồi danh từ 
Utiiitarianism (Duy lợi chủ nghĩa) ít lâu 
sau đó và từ đó Bentham được coi là 
người khai sinh ra trường phái duy lợi. 

'Bentham có biệt hiệu triết gia “lúc 
mới lên năm”. 


_— 
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0WEN, R0BERT 


OWEN, ROBERT (1771-1858). 
Chính là nhờ những hoạt động của ông 
hơn là những tư tưởng của ông mà 
Owen có ảnh hưởng đến những người 
thời đại sau. Ông là người của một ý 
tưởng độc nhất mà ông goi là *xã hội 
chủ r nhưng từ ấy đúng hơn có 
nghĩa là “thỏa thuận hợp tác”. Ông bị 
ấm ảnh bởi ý tưởng đó mà không thể 
thật sự giải thích hay là triển khai ý tưởng. 
ấy một cách khoa học. Ông đã bỏ phần 
lớn thì giờ. năng lực và tiên của của mình 
để thực hiện ý tưởng ấy, và đã ảnh hưởng 
đến pháp lý xã hội Anh bằng cách 
không ngừng nhấn mạnh đến việc bãi 
bỏ những lạm dụng tối tệ rành rành của 
những hệ thống công nghiệp ban đầu. 
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Quang cảuk ngôi ng có nhủ máy của &iobczf 
(Öwen 2New Lanark, /R21 


Owen là nhà sản xuất những lọn 
bỏng ở Manchester. Năm 1797. ông 
đã có được một nhà máy ở New Lanark. 
Dưới sự điều khiển của ông, nhà má 
này đã trở thành một nhà máy mẫu và 


đã thu hút sự hiếu kỳ của hàng ngàn 
khách tham quan từ nhiều nước khác 
nhau. Thuê 1700 công dân trong số 
3000 đân cư của ngôi làng, Owen 
không mượn trẻ em dưới I0 tuổi, hay 
người lớn nhiều hơn 10 tiếng rưỡi mỗi 
ngày. Ông cung cấp cho gia đình các 
công nhân trường học. cửa hàng hợp 
cơ hội nghe nhạc và tập thể 
gấng tổ chức 


những hợp tác xã ở nơi khá 


tác 


dục. Sau này ông cố 


trong nước 
Anh và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông là một 
nhà quản trị có phẩn độc tài mặc dù 
vẫn nhân từ và thể chống lại nến đân 
chủ chính trị, giáo dục những người 
theo ông dửng dưng với chính trị 
Trong tác phẩm của ông có tựa để Net 
View ðf Soeiety (Cái nhìn mới về xã hôi) 
(1813) và trong nhiều tờ báo định kỳ. 
ông đã tìm cách truyền bá ý tưởn 
rằng những cái xấu đang hoành hành 
không phải là do thiếu tồn giáo - 


ho 


Owen luôn công hố sự thù nghịch với 
tôn giáo — nhưng là do sự phân bố của 
cải sai lẫm và sự điểu hành sản xuất 
bất tài đã tạo ra những khủng hoảng 
kinh tế như là hậu quả của việc sản 


xuất quá nhiều. Owen bênh vực việ 


phát triển hệ thống nhà máy, và ngước 


ÿ0LERIDGE, SAMUEL TAYL0R 


COLERIDGE. 
-I834) 


AMUEL TAYLOR 
Môi nhà thơ thiên bẩm 


Anh, Coleridee nhận thấy cuộc đời là 


một cuộc đấu tranh không ng 


chống lại đam mê và đau khổ 
Cuộc hôn nhân không hạnh phúc của 
ông và tình yêu của ông dành cho một 
người đàn bà có chồng khác đã gây 
cho ông sự rối loạn tâm lý trầm trọng 
và việc ông nghiện nha phiến đã xói 
khỏe thể ly ông, 
đã không đối xử công bằng 


mòn sức 
Colerid| 


với những học thuyết triết học của 


của 


mình và thường nói rằng, ông không 


tìm thấy an ủi ở đâu “ngoại trừ trong 


những cuộc suy luận khô khan nhất” 


Những quan sát tâm lý học của ông 


về những hoạt động của tỉnh thẫn troi 


những điều kiện bất thường và bệnh 


hoạn thật là vô giá. Những kết quả của 
việc khảo sát bản thân sâu sắc của ông 


dự bảo trước nhiều cuộc nghiên cứu 


với Malthus, chủ trương rằng sự giá 
tân 


khả nâng sản xuất của loài người 
phải nhanh hơn là sự gia tăng dân số 
Mục đích của Owen có tính chất cách 


mạn 


g. nhưng phương pháp để thực 


hiện được mục đích của ông không 
được như thế. 


về tâm lý trị liệu hiện đại. Từ I§816 
đến 1834, Coleridge đã sống trong nhà 
môi y sĩ và cuối cùng đã thành công 
trong việc chữa bệnh cho ông, những 
năm tháng cuối cùng của nhà th sĩ đã 


trôi qua trong an toàn tâm lý tương đối 


Âamwel Taylor Cofriđec 


T \ 


Triết học của Coleridge phần lớn 
là kết quả của cẩm nghiệm chính trị 
hay thay đổi của ông. Lúc đầu ông là 
người ủng hộ nhiệt ảnh của cách mạng 
Pháp, sau đó ông lại là người bảo thủ 
và truyền thống chủ nghĩa cuỗng ún 
Ông đốt lập quyết liệt với hầu hết các 
triết gia Anh của thế kỷ 18 - nhất là 
Locke, Hartley, Hume và Bentham, 
sau đó theo chủ nghĩa duy tâm Đức 
Tác phẩm Biographia Literaria, khai 
triển một lý thuyết phê bình văn học, 
đã có ảnh hưởng đối với những nhà 
mỹ học và triết học Anh và Mỹ. 


RICARD0, DAVID 


RICARDO, DAVID (1772-1823). 
Một trong những niễm tin cơ bản của 
Ricardo, là các doanh nhân luôn luôn 
hành động với sự ý thức đầy đủ vẻ 
mọi hậu quả có thể xảy ra của mọi hành 
động của họ, đã được chứng minh là 
sai. Một số những để xuất khác của 
ông cũng đã bị dứt khoát bác bỏ. Mặc 
dù vậy, thẩm quyền của Ricardo như 
là một triết gia sắc bén và thông thạo 
vẫn không bi phá vỡ, nhiều khám phá 
của ông đã trở thành lẽ thường. Những 
ý niệm quan trọng của ông đã được 
áp đụng bởi các nhà kinh tế học, hoäc 
là bênh vực sự kinh doanh tư nhân hay 
chủ nghĩa xã hị 

Ricardo. con trai của một nhà giao 
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Thi bản của một bài thơ kliông được xuái bám 
củún Cacriẩpe 


dịch chứng khoán Do Thái đã từ Hà 
Lan đến Anh, là một nhà tài phiệt và 
thành viên của sở giao dịch chứng 
khoán Luân Đôn. Ông thiếu một nền 
giáo đục cổ điển, chỉ theo học trường 
tiểu học, nhưng ông đã học, bằng cách 
tự học, khoa học tự nhiên và kinh tế 
chính trị. Từ 1819 đến khi qua đời, ông, 
là thành viên của quốc hội và mặc dù 
có những ý kiến cấp tiến, ông đã được 
cả hai viện Quốc hội kính trọng như 
là thẩm quyển cao nhất về tài chính 
và tiền tệ. Mặc dù Ricardo là một 
doanh nhân khéo léo, ông không đếm 
xỉa đến những lợi ích được ủy thác, 
ngay cả những lợi ích riêng của chính 
ông. Trong tác phẩm ĐPzineiplzs oƒ 
Political Economy and Taxation 
(Những nguyên tắc kinh tế học và đánh 


thuế) (1877). Rieardo phát biểu một 
"định luật sắ 


, tiền thuê luôn luôn 
tăng cao trong khi đồng lương thực 
sự thì vẫn đứng yên, lợi nhuận của 


nhà sản xuất và nông gia, vẫn ở cùng 
một mức như thế do sự cạnh tranh tư 
ảm đi. Để thay đổi 
ũnh trạng này, Ricardo đã cố thử liên 
mình với các quốc 


bản. luôn luôn 


la còn lại chống 


lại những đại điển chủ, nhưng vô ích. 
Những lời phát biểu của ông dựa trên 
những sự quan sát chính xác về hoàn 
cảnh kinh tế của thời đại ông vào thời 
kỳ 50 năm trước của lịch sử Anh, 
nhưng từ những kiến thứ 


đáng tin 
y này, Ricardo đã đi đến những sự 
suy rộng thẩm hại. Một người biện 
hộ mạnh mẽ cho tự do thương mại, 
Rieardo không hể là một ngưỡi lạc 
quan. Ông biểu lộ những mối lo ngại 
nghỉ 


ei 


m trọng đối với đấu tranh giai 
cấp. Marx đã sử dụng công thức 


và một số những 


›ng thức khác 


Ricardo, nhưng đã rút ra những kết Ì 
khác về những công thức ấy. Cuốn tiểu 


MILL, J0HN S§TUART 


ải kinh sợ với những 
áp đã được dùng để giáo dục 
John Stuart Mill của cha ông. Con người 
duy lợi chủ nghĩa cứng rắn James MII, 


an Ñcardo 


thuyết của Bulwer-Lytton có tựa để 
Pelham và nhiều tài liệu văn học của 
thập kỷ thứ nhì và thứ ba trong thế kỷ 
19 đã làm chứi 
Ricardo mặc dù vị 
có phẩn khô khan. TT 
đã than khóc cái chết quá sớm của ông 


cho tiếng tăm của 
n phong của ông 
àn thể Anh quốc 


James MiII chẳng những là thầy dạy duy 
nhất mà còn là người độc ni 


giao thí 
với con ông, giảng dạy cho John Stuart 
Mill trong lúc đi rong chơi cũng như 
lúc ở nhà. Ở tuổi lên ba John Stuart Mill 
đã học tiếng Hy Lạp. Lên bẫy, ông đã 
học những sách đối thoại của Plato. Lên 


tám, ông đã phải dạy tiếng La tỉnh cho 


.— 359 


em gái, Lên mười lãm tuổi ông được 
Khai tâm học thuyết của Bentham về 
hạnh phúc lớn nhất cho số người lớn 
nhất. Học thuyết này đã làm ông xúc 
động như là một sự phát giác mới và đã 
khiến ông theo đuổi chủ nghĩa duy lợi 
đến suốt đời. Nhưng thay xì là một môn 
đổ không phê bình và chính thống của 
triết học mà cha ông sùng mô, John 
Stuart nhận ra những sai lầm 
thuyết ấy, ông đã trở nên quan tâm đến 


học 


thí ca lãng mạn, tuy rằng đối lập với lập 
trường chính trị tôn giáo của Coleridge, 
vẫn ca ngợi Coleridge như là "người 
đánh thức" tỉnh thần triết học ở Anh 
quốc. Tuy nhiên, ảnh hưỡng của Comte, 
Guizot và Tocqueville đối với ông còn 
lớn hơn. Nhờ họ, MiIl đã mở rồng những 
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quan điểm lịch sử của mình, trên hết, 
đã nhận thức được sự biến đổi lớn của 
xã hội và những hậu quả của nó. Mill 
vẫn là một người bênh vực cứng rắn 
của tự do cá nhần vì ông tin là sự tự do 
ấy có ích cho xã hội. Tuy nhỉ 
sẵn sàng hy sinh quyển sở hữu cá nhân 
khi nó nguy hại cho lợi ích chung. Ông 
còn là người biện hộ cho chính quyển 
đại điện cho dần. nhưng ông coi vấn 


. Ông 


để xã hội càng ngày càng quan trọng. 
càng ngày càng tận tụy với chính nghĩa 
của giai cấp công nhân, tuy 
không hể có ý định lý tưởng hóa người 
công nhân. Khi ông mở chiến địch 
tranh cử để 
hội, ông đã cảnh báo cử tri rằng, ông sẽ 
không làm gì cho quyển lợi riêng của 
họ mà chỉ làm những gì ông nghĩ là 
đúng. Ông cũng tranh đấu cho quyền 
bầu cử của phụ nữ và những quyền của 
dân da mầu. 


y một chiếc ghế trong quốc 


Triết học của MiII tổ hợp chủ nghĩa 
duy lợi của Anh và chủ nghĩa thực chứng 
của Pháp, như cuốn tiểu luận cuối cùng 
của ông chứng tỏ, triết học của ông còn 


tiến xa hơn nữa. nếu ông còn sống lâu 


hơn. Công việc chính rong tác phẩm 
Swstem ðf Logic (Hệ thống logic học! 
của ông (1843), là phân tích bằng chứng 
qui nạp. Quy điển của ông về những 
phương pháp qui nạp để hiểu được 
những tương quan nhân quả giữa hiện 
tượng và giá trị với giả định luật nhân 
quả có giá trị; tuy nhiên, Mill thừa nhân 
rằng, không thể chấp nhận định luật này 


ngoại trừ trên căn bản qui nạp, cái về 


phần nó một vấn đề liệt kê. 
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DE M0RGAN, AU6USTUS 


DE MORGAN. AUGUSTUS (I§06 
1871). De Morgan đã có một số 
đóng góp quan trọng cho món đại số 
logic, và những định luật về phép tính 
có điểu kiện của ông được tranh luận 
khấp nơi. Người ta cũng coi ông là 
nhà sáng lập môn logic quan hệ. Tuy 
nhiên, tác giả cuốn Førmal Logi‹ 
(Logic chỉnh thức 1847) không bao giờ 
từ bỏ ưu sách của mình là việc xúc 
tiến siêu hình học ở một mức độ không 
kém hơn mức độ ông đã làm với toán 
học và logic học. Trong hơn 30 năm, 
De Morgan với tư cách là một g 
ở trường 


láo sư 


Đại học đ Luân Đôn, đã hành 


động và giảng dạy phù hợp với nguyên 


tắc của ông. cho rằng thuyết Hữu thần 
thực chứt 


phải được đặt trên căn bản 


MiII là một người đấu tranh cho 
nhân quyền, can đảm và chủ đáo, luôn 
luôn cố gắng hiểu rõ mặt tốt của địch 
thủ. Trong nửa cuối thế kỷ 19, uy thế 
VƯỢI trội của ôr 
học Âu châu thật là bao la 


trên tinh thần triết 


Từ đó về 
sau, uy thế ấy phai mỡ đẩn. nhưng 


nhiều người hay coi thưởng ông. thực 


ra, đều chịu ơn ông. Điều mà ông nói 
về Bentham có thể củng đúng với 
bản thân Mi: “Ông không phải là 
một triết gia lớn, mà là nhà cải cách 
lđn trong triết học” 


giải thích tâm lý học, và trong việc giải 


thích những nguyên tắc toán học. c 


n 
thiết phải qui về một Đấng tạo hóa 
thông tuệ và an bài mọi sự, khi tở chức 


_— 361 


tỉnh thần được coi là tác dụng của một 
nguyên nhân. 

Mặc dù là một người tin vào thuyết 
hữu thắn tín, De Morgan không bao 
giờ gia nhập một hội đoàn tôn giáo nào. 
Ông cương quyết chống đối sự kỳ thị 


tôn giáo và ưa thích sự bất tuân thủ 
của mình. Ông từ chối chức giáo sư 


năm 1866, khi lames Martineau bị từ 


GREEN THOMAS HILL 


GREEN THOMAS HILL (1836- 
(882). “Đóng sách của Mill và Spen- 
cer lại”, Green, giáo sư triết học đạo 
đức ở Oxford đã cảnh cáo cử tọa của 


ông, "rồi mở sách của Kant 


à Hegel 


ra”. Green bác bỏ toàn bộ truyền 
thống triết học Anh, đặc biệt là Locke 
và Hume, và trở thành lãnh tụ đối lập 
với thuyết thực nghiệm và thuyết duy 
lợi ở Anh. Tài hùng biện của ông đã 
giúp ông cải tạo nhiều sinh viên triết 
học Anh sang chủ nghĩa duy tâm Đức 
Ông đã tần dương thuyết phạm trù của 
Kant như là "hệ thống liên kết thế giđi 
mà ta biết”. Từ Kant, ông đã rút ra quan 
niệm củ 


mình về nhận thức tự - phân 


biệt như là một phương tiện tổ hợp và, 
mặc đù ông không áp dụng biên chứng 
pháp của Hegel, nhưi 


g lại đồng ý với 
Hegel về lịch sử và xã hội có tổ chức 
như là những thể hiện của ý chí Thiên 


Chúa. Ông bác bỏ thẳng thừng những 
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chối một chiếc ghế ở Đại học Uni- 
versity College vì là người theo phái 
nhất ngôi (Kitô giáo). De Morgan, 
người được khâm phục vì câu nói 
*đọc đại số như đọc tiểu thuyết” của 
ông, là một người bạn thâm gỉ 


aơ của 


orge Boole là người chia sẻ những 
quan điểm của ông về toán học, cũng 
như về tôn giáo và đạo đức học 


giả định của Locke và Hume cho rằng, 
cảm giác là nguyên liệu của tri thức 
Theo Green, mỗi kinh nghiệm diễn 
ra bằng cách hình thành những mối 
quan hệ, và do đó, những mối quan 
hệ ấy mới là yếu tố thật của cái gọi là 


cảm giác; vì những mối quan hệ là 
việc làm của tỉnh thân con người, đặc 
tính của thực tại chủ yếu là tinh thần. 

Đối lập một cách chua cay nhữ 
Grcen đã làm đối với Darwin, đầu óc 
ông, vẫn chịu ảnh hưởng thu ' 
hóa sinh học cũng như thuyết tiến hóa 
của Hegel. Ông chủ trưởng rằng cơ 
thể động vật có lịch sử của nó, dân 
dẫn trở thành phương tiện chuyên chở 


của nhận thức vĩnh viễn đầy đủ, mà 
tự bản thân nó, có thể có một quá 
trình mà nhờ đó cơ thể động vật trở 
thành phương tiện chuyên chở chính 
nó. Green còn mô tả sự hợp nhất 
huyển nhiệm như một quá trình tiến 
hóa. Ông đã trình bày những nền tảng 
của siêu hình học và đạo đức học của 
mình trong cuốn Prolegomena ro Eth- 
ics (Lời mở đẫu đạo đức học (1883). 
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DARWIN, °HARLES 


DARWIN. CHARLES (1809-1882) 
Tác phẩm Origi öof Species (Nguồn 
gốc các laài) (1859) của Darwin đã 
che lấp cuộc tranh luận từ lâu giữa vũ 
trụ học theo Kinh thánh và khoa học 
tự nhiên hiện đại, Tác phẩm này đã 
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đưa đến vô số luận cứ về sự tiến hóa 
Cuốn sách trước đấy 


cuẩn Descem øƒ Man (1871) (Nguồn 


của Darwin và 


®ốC con người) của ông đã làm một 


cuộc cách mạng trong sinh học và ảnh 
hưởng sâu xa đến triết học, viễn cảnh 
lịch sử, bất đồng tốn giáo và các tiêu 
chuẩn chính trị. xã hội và kinh tế 
Darwin là một con người khiếm tốn. 
sức khỏe kém, Ông tán thành cách ăn 
ở của người Kitô giáo, tuy ông đã từ 
bổ thuyết hữu thần. Ông không bao. 
ây ra những cuộc tranh luận 
tôn giáo hay triết học. Mục đích những 
cuỘc ï 


BÌỜ CÓ ý g 


lên cứu đặc biệt của ông ~ 


những cuộc nghiên cứu này đã 
ông bản rộn trong 25 năm — là chứng 
hiện của những chủng 
loại cao là kết quả của sự biển đổi dẫn 
dẫn từ 
tình bí 


làm 


tỏ rằng, sự xuấ 


chủng loại t 


p, rằng quá 
thích qua 
những tác dụng tuyển lựa củ 
trường thiên nhiên đối với cơ thể. Lý 
thuyết của ông dựa trên những để xuất 


n đổi có thể 


môi 


cho rằng, mọi cơ thể, bản năng đều 
biến thiên và sự hoàn thiện dẳn dẩn 
bất kỳ cơ thể hay bản năng não 


cũng là kết quả của sự thích ứng với 


môi trường, cuộc đấu tranh sinh tổn 


tổng quát (mà Darwin coi là phương 
pháp tuyển lựa rất có hiệu quả ) chỉ cho. 
phép những cơ thể có khả năng thích 
ứng được sống sói. Đặc tính di truyền 
tiếp Lục sự sống sót này sản sinh ra 


những tính chất của chủ ông trong 
nhiều thời kỳ, Darwin phát biểu 
mặc dù sự tuyển lựa của thiên nhiền 


g, 


là một 


ếu tố thiết yếu. nó cũng khỏ. 


phải là yếu tố duy nhất trong sự biến 
đổi. Ông thừa nhận, khả năng kế thừa 
những tính chất đã thủ đắc: những 
người theo thuyết Darwin sau này đã 


phủ nhân điều này. Darwin cũng 
không loại trừ con người rủ khỏi lý 
thuyết của ông cho rằng, những cơ thể 


cao hơn là kết quả của những quá trình 
biến đổi lâu dài, khởi đấu từ nấc thang 
thấp nhất 


Tác phẩm của ông dựa trên một sự 
quan sát vất vả, Nguyễn tấc của ông về 
đẩu tranh sinh tấn không dựa trên 
những nghiên cứu bạn đầu của ông về 
nhiên. Trong nhiều năm ông đã 
đi tìm một nguyên tắc nhờ đó ông có 
thể sắp xếp những dữ kiện thu thập 
được. Cả những tư tưởng của ông với 
tư cách là một nhà khoa học tự nhiên 
lẫn những sự quan 


thiê 


át thiên nhiên của 
ông cũng không giúp ông tìm được một 


nguyên tấc như thế, Cuốn Essay on 
Poputlation ( Tiểu luận vẻ dân số) của 
Malthus mà Darwin đã đọc (1838). đã 
lầm sáng tỏ toàn bộ vấn đẻ biến thiên 
trong giới thực vật và động vật, Malthus 


chủ trương rằng những cá thể sinh ra. 
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nhiều hơn những cá th 
sót, và khả năng thích ứng với môi 
trường là lý do đưa đến sự sống sói. 
n tắc này ~ mà Darwin 


có thể sống 


vay 
ột nhà kinh tế học - đã trở 
thành một trong những phần được tranh 
luận nhiều nhất troi 
Từ khi cuốn Nguồn gốc các loài ra đời, 
thuyết Darwin và thuyết tiến hóa đã trở 
thành những danh từ đồng nghĩa với 
nhau. Chính Herbert Spencer mà Dar- 
win âu yếm nhắc đến như là "triết giả 


ý thuyết của ông. 


điểm của thuyết Darwin, như là thuy 
tiến hóa và Darwin cũng đổi 
. Quan niệm tiến hóa cị 


4laruin ~ học thuyết rễ ngưồn gất cam 
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hoàn toàn khác với những lý thuyết 
tiến hóa khác. Những lý thuyết này 
xiêu hình học 
như là năng lực phát triển và điều 
khiển. Sự tuyển lựa tự nhiên, bất kể 


giả định một thực thể 


Eiui bái của JÖarwir 


là nó có giá trị hay không. đã được 


Darwin quan niệm và giữ cho khỏi lệ 
thuộc vào bất kỳ môn siêu hình học 
nào. Giả thuyết của Darwin cho rằng 
sự biến đổi hay tiến hóa tiến hành dẫn 
dần từng chút một, đã bị Thomas 
Huxley đưa ra tranh luận. Tuy có sự 
bất đồng quan điểm này, Thomas 
Hualey vẫn là một quán quân quan 
trọng của thuyết Darwin. Các nhà sinh 


học hiện đại nhất cùng chia sẻ quan 


điểm của Huxley về vấn đẻ này. 


SPENGER, HERBERT 


SPENCER, HERBERT (1820-1903). 
Được đào tạo thành kỹ sư, Spencer đã 
toàn tính quan sát toàn bộ tư tưởng con 
người, với chủ ý diễn giải "những hiện 
tượng vẻ đời sống, tỉnh thần và xã hội 


theo vật chất, chuyển động và lực” 


Định nghĩa triết học là “trì thức về tính 
ất". 
ra công thức tiến hóa như là định luật 
tổng quát, giúp ông giải thích mọi hiện 
tượng bằng những từ r n. Dưới 
khía cạnh đơn giản nhất và tổng quát 


tổng quát ở mức độ cao ni ng lập 


Tiểu tr 


nhất của nó, tiến hóa được Spenecer biểu 
thị đặc điểm như là “sự hòa nhập của 


vật chất và sự phân tán dồng thời e 


chuyển đông: trong khi hòa tan là sự 


#lcrBczT  £ncer 


hấp thụ của chuyển đông và của sự 
phân tần đồng thời của vật chất”. Đối 
với Spencer, sự tiến hóa có tính chất 
phổ quát và độc nhất, chế ngự mọi lĩnh 


vực sinh học, tâm lý học, › đức học 


và xã hội học. Ông là triết gia đâu tiên 
chủ trương nguyên tắc di truy 
đó, những 


. theo 
ật phát triển hơn phải được 
giải thích bằng những vật kềm phát triển 
hơn. Ông cũng là người đầu tiên áp 
dụng tiêu chuẩn sinh học cho đạo đức 
con người. Ông than phiền rằng: 


gười 
ta còn không hiểu nổi rằng. những cảm 
giác của họ là những chỉ dẫn tư nhiên 
đáng tin cây nhất của họ, khi những chỉ 


dẫn ấy không tr nên ốm yếu vì họ lâu 


ngày không tuân thủ những chỉ dẫn ấy ”, 


vì ông nghĩ rằng giác quan của con 


Tranh r ˆẳng chưêng c: 
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người đã được rập khuôn theo luật tiến 
hóa bao quát toàn thể, từ một trạng thái 
kém hoàn hảo đến một trạng thái hoàn 
hảo hơn. Bằng cách nà 


ít hồi 


penccr đã 
n bộ. 
Khái niệm tiến hóa của Spenccr có 
một lịch sử kỳ lạ. Lúc đầu ông mượn 
của Coleridge và áp dụng. 
# thời với ý tưởng tổ chức xã hội, 
cả hai ý niệm này đều được quan niệm 
như là đối lập với thuyết duy lợi. Sau 
đó. ông đi đến gần với quan điểm duy 
(di. tán thành chính nghĩa của chủ 


đông nhất hóa tiến hóa với t 


HUXLEY, THDMAS HENRY 


HUXLEY. THÒOMAS HENRY 
(1825-1895) Huxley, con trai một vị hiệu 
trưởng nghèo. chỉ được theo học ở nhà 
trường trong hai năm. Ông đã mô tả sự 
giáo dục đó như là: ôn ào náo nhiệt”. 
Sau đó. từ lúc lên mười. ông đã tự học 
một cách hãng say và sáng suốt đến độ 
trúng tuyển dễ dàng trong kỳ thị nhập 
học trường đại học. Với tư cách là một 
y xĩ giải phẫu trong Hải quân Anh, ông 
đã có dịp nghiên cứu động vật và thực 
vật vùng nhiệt đới và đã trở thành người 
đi tiền phong trong môn sinh học 
Những đóng góp của ông cho môn giải 
phẫu động vật có xương sống và động 
vật không có xương sống được coi là 
có giá trị lâu dài. Với tư cách là giáo 
đại học Luân Đôn, Viện trưởng việ 
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nghĩa cá nhân tuyệt đối chống lại 
kỳ sự xúc phẩm nào của nhà nước đối 
với công việc kinh doanh tư nhân. và. 
trở nên một đối thủ hung tợn của chủ 
nghĩa xã hội. Ông thất vọng sâu xa khi 
Beatrice Potter. môn sinh ưu ái của ông, 
kết hôn với Sidney Webb. lý thuyết 
gia của Đảng lao động Anh, 
bổ nhiệm cô làm người 
thi hành đi sản văn học của ông. Vào 


rồi ông 


lúc cuối đời, Spencer đã phát biểu 
những quan điểm bị quan về tương lai 
nhân loại. 


đại học Aberdeen. chủ tịch Ban điều 
tra Hoàng gia và là thành viên Hội đồng 
cơ mật, Huxlcy đã sử dụng thẩm quyền 
và ảnh hưởng của mình vào việc xúc 
tiến mọi khoa học và bảo vệ khoa học 
chống lại những người đèm pha, bất 
kể là hạng người nào. Không phải là 
thành tích nhỏ nhất của ông, Huxley 
đã thành công trong việc phổ biến khoa 
học và làm cho giai cấp lao động quen 
thuộc với những kết quá chính của 
khoa học. Đầy năng lực và sáng kiến, 
bạo dạn và thận trọng trong cách suy 
nghĩ, Huxley là một nhà bình luận hay 
gây gổ nhưng lúc nào cũng nhã nhặn 
ưa thích tranh luận với những thẩm 
quyền lớn trong khoa học, nhà nước 
và giáo hộ 

Mặc dù trong những năm đầu đời, 
Huxley đã tin vào tính bất đi bất dịch 


T#umnaa fleetrv /leađEI 


của các chủng loại, nhưng ngay xau 
khi tác phẩm Nguồn gốc các loài của 
Durwin được xuất bản, ông đã trở thành 
một nhà quán quân sáng chói về 
thuyết tiến hóa. Ông không tán thành 
niềm tin của Darwin vào nguyên tắc 
tuyệt đổi của những biến thiên nhỏ 
và nhấn mạnh đến những trường hợp 
biến đổi đột ngột mà ông quan sát 
được. Tuy nhiên. sự bất đẳng này và 
những ý kiến chống đối khác, không 


ăn 


nợ: ản được ông bênh vực và giải 


thích liền tục học thuyết của Darwin 


>anwW /feinvicii llaevÁeÍ (1Ä.Ì4-/9/9), nhà với, 
kọc /3tức. ngưưồï đã phố ñÄểw học thuyế/ ÍÖarwii 


ưng, nề lồ tác giả cả cuân C đa độ VỀ I7 


Là một triết gia, Huxley một người rất 


ngưỡng mộ Hume đã minh định lập 
trường của ông như là bất khả tr. học 
thuyết nhấn mạnh đến sự không thể 
gì vượt quá tầm quan 
e quản, dửng dưng với mọi 


hiểu bất cứ điểu 


sắt củ 
học thuyết về thực tại khác. Thái độ 
của Huxley không phải là hoài nghỉ 
)Í SỰ 


tiêu cực mà đúng hơn là kêu 


thận trọng có tính hoài nghi trong vấn 


để tín ngường. Ông là người đối lập 


triệt để đối với chủ nghĩa duy vật, cũng 
như đối với đức tin của giáo hội 
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0ARLYLE, THDMAS 


CARLYLE, THOMAS (1795-1881). 
Các tác phẩm của Carlyle khác hẳn các 


tác phẩm của Locke, Hume, Pope, 
Macaulay và John Stuart MilI vì Carlyle 
viết theo xúc động, Văn của ông biểu 
lộ sự đam mê, tình yêu, hận thù, nhiệt 


tình hay miệt thị: chẳng có gì không 


Thamas Carfiáe 


370 —e 
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làm ông xúc động. Ông là kể thù chua 
cay của Thời đại lý trí, và 


ghét cay ghét 


lắng môn suy luận lạnh lùng, sự trừu 
tượng trí thức và thái độ bàng quan 
khoa học. 

Mặc dù không phải là một ngưề 
Tin lành chính thống, ông tự xếp mình 
vào hạng tín đổ Kitô giáo, là những 
người coi đức tin là nguồn mạch của 
sự khôn ngoan và tiêu chuẩn phê bình 


cho đời sống và nghệ thuật. Xã hộ 


theo như ông quan niệm. là tình huynh 
đệ giữa con người và sự hợp nhất các 
linh hồn. Ông coi hiến chương chính 
trị. kỳ thị giai cấp. đẳng phái chính trị 
và nghiệp đoàn là những sản phẩm 
nhân tạo của trí óc kiêu căng của con 
người. Ông không tin vào tiến bộ vật 
chất, đối lập với những thăng tiến của 
nên văn mình hiện đại và chế nhạo 
những căn bệnh và những nỗi bất hạnh 
của đời sống hiện đại. Ông chủ trương 
rằng, những nỗi bất hạnh này có thể 
chữa được miễn 


phải có những vĩ 
nhân chỉ đường dẫn lối cho nhãn loại 
Ông chế giễu sự bỏ phiếu chung dù 


ông có cấm tình với phong trào Hiến 


chương (Chartist). Ông ưa thích kiểu 
xã hội phong kiến tộc trưởng bơn là 
sự điểu hòa lương bổng của chính 
quyền, hay quá trình mặc cả giữa 
người quấn trị và người lao động. 
Chắc chắn ông không phải là người 
chán đỡi vì ông thành thật mong ước: 
sự cải thiện những điều kiện sinh hoạt 
của con người, một sự phát triển tỉnh 
thần liên tục và nền giáo dục tăng 
dẫn cho quần chúng. Ông khẳng định 
rằng, các vĩ nhân phải phục vụ như 
là những công cụ để hoàn thành 
những chuyện này, rằng họ là những 
người thật sự được ủy thác những lợi 
ích chung của hạnh phúc con người. 


B00LE, BE0RGE 


BOOLE, GEORGE (I§IS-1864). So 
với những triết gia khác, mãi đến gần 
tđầu 
chuyên biệt trong lĩnh vực cuối cùng 
đã làm ông nổi tiếng. Năm 16 tuổi. ông 


đã g 


cuối đời, George Boole mới b 


ng đạy ở một trường học trong 
một tỉnh lẻ ở Anh quê 
ông đã mở một trường học của riêng 
ông. nãm 30 tuổi, ông bắt đầu tập trung 
nghiên cứu toán học. Năm 1847, ông 
đã xuất bản một cuốn tiểu luận nhỏ tựa 
đề The Mathemaetical Analysie of Logie 
(Phép phân tích logic theo toán học) 
chứa đựng những tư tưởng chính mà sau 
này ông triển khai trong tác phẩm của 


m 20 tuôi, 


và không thể bị phán đoán theo những 
tiêu chuẩn luân lý của giai cấp trung 
lưu và hạ lưu. Những lý thuyết của 
ông đã đưa ông đến chỗ tán tụng 
Frederick William 1 của Phổ. vị quân 
vương chiến sĩ, mà những nguyên tắc 
đã trở thành giáo điều của chủ nghĩa 
Phát xít, ca ngợi chế độ và những cuộc 
chinh chiến của con ông. Frederick 
11. Là một người rất ngưỡng mộ thị ca 
và siêu hình học Đức. ông coi cả hai 
đều thấm nhuần tỉnh thắn Kitô giáo 
đích thực. Cho đến lúc qua đì 
vẫn còn 


. Ông 
ạc quan, luôn luôn trông đợi 
những biến cố có thể dẫn nhãn loại 
trổ lại lối sống Kitô giáo đích thực. 


ống tựa để Uews øƒ Thoueht (Luật tế 
fIđởng1 (IRŠ4), Tác phẩm này đánh dấu 
sự khởi đầu của môn logic, một phương 


pháp mới và hữu hiệu của logic chỉnh 


thức dùng để tránh những sư hiểu theo 


hai nghĩa của ngôn ngữ thông thường 


hình thức của 


Boole công nhận rằng 
tìm đoạn luận Aristotle thực sự có tính 


biểu tượng nhưng không hoàn hảo bằng 


phép ký hiệu toán học. Hơn nữa, ông 
nhân ra rằng, ngôn naữ thường không 


phát là phương tiện thích đáng để phát 


hiểu ý kiến. Ông toan tính chế ra một 
ngôn ngữ ký hiệu mà từ 


gữ sẽ phát 
hiểu đúng những gì ông suy tưởng 
Ông không quan tâm nhiễu đến việc 
rút gọn logic thành toán học cho bằng 
dùng ngôn ngữ và ký hiệu biểu tượng 


trong sự tổi 


g quát hóa rộng rải những 
quá trình thuần túy logic. Ong tổ chức 
môn logie qui nạp như là một môn đại 
số học, có thế diễn giải về phương diện 
Làm như thể, 
ông đã lót đường cho Frege, Peano, 
Bertrand Russell, Whiteheud, Hilbert 


không gian và về tỉ lệ 


và những người khác tiến tới 


RUSKIN, JDHN 


RUSKIN, JOHN (1819-1900). Ta 
không thể thêm hay bổt gì vào trong 
những tác phẩm của Ruskin. Như chính 


ông đã nói, các tác phẩm của ông cũng 
chao đảo như tính khí của ông. thay đổi 
từ say mê đến khiếp hãi, tử phẫn nộ 
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Mông \ Jalm Hưang (Vewran | IAMW- 199), uÌ, 
ÁänÃt đụo -Ài giảo của phong trào ChV0nf nhàng 
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tự. cân trưa rằng .Ÿ# ddiỂw ệ 
của ®ọc thuyết Á&uôngg đội lập nà Cũag giáo 


Newzua/l cuôi càng táo bất bưộc lui rất ft ÑÔ2i 


Jung trằo tả €&io hột cLukt giáo để trổ thà 


“một người (lông g4 de, 


đến nhiệt tình, Ruskin là một nhà phê 
bình và sử gia nghệ thuật, chua chát 
chống đối quan niệm nghệ thuật vị nghệ 
thuật, luôn luôn coi công trình của nghệ 
nhân như là sự trắc nghiệm khuynh 
hướng đạo đức của họ. chỉ coi là nghệ 
nhân với những ai được công nhận là 
người có trái tìm thuần khiết và dùng 


“sự chân thành” làm tiêu chuẩn cho sự 
phán đoán mỹ học của ông. Ông hạn 
chế sự thành thật trong văn pho: 


lần 


Gothie mà thôi, xà chủ trương sự cÌ 
thành trong lĩnh vực đạo đức cũng 
nhiều như trong lĩnh vực mỹ học. ong 
khi ông vẫn chụp mũ thời Phục hưng, 
và ngay cả văn phong "rực rỡ” của cuối 
thời kỳ Gothic. như là sự suy thoái đạo 
đức và nghệ thuật. 

Tự bản chất Ruskin là một người 
cuồng tín, một người lập dị. Ông không 
thích những kỹ thuật hiện đại, kể cả 
đường xe lửa. ông bỏ nhiều công sức 


để khỏi lệ thuộc vào những phương tiện 
chuyên chở hiện đại. Phê bình nghệ 


thuật, đối với ông 


một nhiệm vụ trang 
trọng, nhưng những nguyên tắc mỹ học 
đạo đức của ông, không cho phép ông 
giam mình trong những quan điểm của 
ông liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật 
Ông là người nhạy cảm đối với bất công 
và bẩn cùng. Khi ở Venice. ông đọc 
thấy trên báo có một cô thợ may ở Luân 
Đôn đã chết đói. ông không thể thưởng 
thức những bức tranh mà ông yêu quý. 
Do đó. vào năm 1860. Ruskin đã qu 
trở 


y 


¡ với môn kinh tế học. và đi đến 
chỗ cơi sự công bằng về kinh tế và sự 


chân thành đạo đức và nghệ thuật như 
là một và bất khả phân ly. Ông phần 
nàn về sự thay thế thủ công nghiệp 
bằng những xưởng máy và chống đối 
dữ đội những cuộc cạnh tranh liễu lĩnh 
Lrên hết, Ruskin phần nộ đấu tranh 
chống lại mọi sự đánh giá cá nhân, coi 
của cải đồng nhất với giá trị. Ruskin là 
một trong những tgười đầu tiên phủ 


ười kinh tế”. 


*Ở đỉnh cao của cơn cuồng nộ” như 


nhận ý niệm về “con ng 


Ruskin nói, ông đã viết tập đầu tiên của 
tác phẩm có tựa để là Afodern Paimers 
tHọa sĩ hiện đại) (1842-60). Ông đã loại 
trừ loại tranh phong cảnh hiện đại ra 
khỏi sự lên án chung của thời đại ông. 
Một lần khác. ông đã đĩ chệch ra ngoài 
thái độ thường thấy của ông. đó là ông 
đã bệnh vực sự bành trướng thuộc địa 
Anh. Với tính cách là một giáo sư ở 


Oxford. ông đã dùng những bài giảng 


vẻ nghệ thuật của mình để thuyết phục 
cử tọa quay sang ủng hộ chủ nghĩa Đế 


quốc. Trong số những sinh viên chưa 


tốt nghiệp đã nghe Ruskin giản 
Cecil Rhodes và ¿ 


thành ủng hộ việc bành trưởng Đế 


lred Milner., nhiệt 


quốc Anh. 


PATER. WALTER H0RATI0 


PATER.WALTER HORATIO(1839- 
1894). Đa số các môn đệ của Pater, 
những người đã theo đuổi đến cùng học 
thuyết khoái lạc chủ nghĩa của ông tuy 
đã ba lần thểem bởi cho tao nhã hơn. 
Cuối cùng cũng phải tìm nơi ẩn náu 
trong Giáo hội La Mã, và nhiều người 
trong số những người nổi loạn chống 
triết học về đời sống của Puter, h: 
chống đường lối phê bình nghệ thuật 
của ông, sau khi tin chắc là mình đã 
thắng lợi lại thừa nhận là cá nhân họ 
êu miến con người mà những (ư 
tưởng và quan điểm đã bị họ công kích. 
Pater tin rằng không có điểu gì đã làm 
cho con người quan tâm đến có thể lì 
toàn mất sức sống của nó, Danh tiếng 


vẫn 
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trên 


Àl bản cuốn “#ascaf "của Pufer 


văn học lúc lên lúc xuống của ông, 
dà xác nhận niểm tin này của Pater. 
Oscar Wilde, đã gọi cuốn Renais- 
sance (Thời Phục Hưng) của Pater 
(1873) là "cuốn sách vàng” của ông, 
và đã nói trong cuốn 2e Profudix 
nh hưởng 
Georee 


rằng cuốn sách ấy đã có 
thật kỳ lạ đối với đời tô 
Muore đã lấy cuốn Afarlws the Ejpic, 
rean (Người theo thuyết hưởng lạc! 


(1885) của Pater làm mẫu mực cho 
chính cuốn sách của mình, tựa để 
Confesstonx of Young Man (Lời thuá tội 
của một thanh niên). Ông đã gọi tác 
phẩm đó của Pater là “Kinh thánh của 
mình”. William Butler Yeats và nhiều 
người khác mà sau này đã trở thành 
những thị nhân và bình luậ 
tiếng đã sáng lập The #hymerx`Club 
(Cán lạc bộ những nhà thơ tôi) mà 


giú nổi 


chương trình hoạt động là sự sùng bái 
tư tưởng Pater. 

Những học giả lớn đã ca tụng tác 
phẩm chính của Pater tựa để Pto and 
Platonism (Plato và học thuyết Plato) 
(1893) vì sự tương đắc của tác giả với 
những triết gia lớn Hy Lạp. Nhưng Pater 
không phải là người theo học thuyết 
Plato. Ông tự gọi mình là người theo 


chủ nghĩa hưởng lạc và có lẽ còn chịu 


ảnh hưởng của Heraclitus nhỉ 
nữa. Bản chỉ 


u hơn 


t của cái mà ông gọi là 


thuyết nhãn văn là niềm xác tín rằn 


chỉ có đỉnh điểm của giây phút hiện tại 


chấ 


giữa hai cái vĩnh hằng giả định 


chấn, và rằng nghệ thuật sống cốt yếu 


có thể làm cho những giây phút chóng 


SIDGWICK, HENRY 


SIDGWICK, HENRY (1838-1900). 
Sidgwick, một trong những nhà sáng lập 
Hội nghiên cứu tầm linh và Hội nghiên 
cứu đạo đức học ở Cambrideg Anh 
quốc, ở đó ông là giáo sư. Ông đã đưa 
ra một số ý kiến có ảnh hưởng lớn đối 


với sự phát triển của tư tưởng triết học 
Anh. Mỹ gân đây nhất. Là môi người 
theo John Stuart Mi trong lĩnh vực đạo 
đức học, chính trị và kinh tế, Sidgwick 
đã nhiệt ủnh, nhất là trong cuốn Afe:hi- 
odN 0ƒ Ethics (Những phương pháp đạo 


đức ñioc} của ông (1874), xây dựng lại 


chủ nghĩa duy lợi bằng cách áp dụng 


"chủ nghĩa duy thực tự nhiên” và quét 


sạch mọi lý thuyết hưởng lạc. Những 


qua đó đem lại cho ta niềm vui lớn nhất 
Ông tìm cách chứng tỏ rằng, tân tụy với 
việc thưởng thức cái đẹp đem lại cho 
tâm hỗn sức mạnh + 
ngay cả sự khổ tu tỉnh thần cũng không 
vượt qua nổi, và rằng sự tao nhã của 


Sự trang trọng mà 


cảm giác không loại trừ sự thuần khiết 
của tư tưởng. Cách nhìn mọi vật và mọ 
nguyên lý như là thiếu nhất quán của 
Pater không cho phép ông thỏa thuận 
với bất kỳ tư tưởng chính thống nào và 
duy trì tính hiếu kỳ của ông trong việc 
thử nghiêm những ý 
những 
buồn tẻ đơn thuần. cũng đưa ông đến 


kiến mới. Nhưng 


ản năng của ông đối lập với sự 


chỗ ghê tởm những quá khích của cuộc 


cách mạng 


nỗ lực tổ hợp đạo đức học duy lợi với 
thuyết tri thức trực giác không hoàn toàn 
làm Sidgwiek hài lòng. Ông nhận thấy 


các trở ngại ủa mình 


trong công việc 
và luôn luôn ầm cách cải thiện, hay sửa 
lại cho đúng các luận cứ mà Không bỏ 
rơi lập trường căn bản của ông. Ông 
thừa nhận rằng, chủ nghĩa kinh nghiệm 
triết học dựa trên những quan niệm 
không thể truy nguyên đến kinh 
nghiệm. nhưng khước từ thuyết kinh 
nghiệm của Kant. Sidgwick đã nghiên 
cứu "với sự thận trọng và kiên nhẫn 
đáng phục” cái mà ông gọi là luân 
thường đạo lý. Vì ông tỉn rằng, bất chấp 
mọi biến đổi lịch sử và những dị biệt 
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BRADLEY, FRANCIS HERBERT 
(1846-1924). Nổi tiếng về sự đóng góp 
của ông cho triết học Anh, lúc đầu, 
Bradley là môn đệ của Hegel. Ông 
mất cảm tình với triết học Hegel, và đã 
bỏ nó để hồi sinh luận lý học của Mills. 
Sau đó, ông đối lập với chủ nghĩa duy 
lợi và ủng hộ đạo đức học của Kant, 
bằng cách nhấn mạnh rằng. thiện chí là 
một nguyên lý phổ quát cũng như là 
một phẩm chất của con người. Bằng 
cách trắc nghiệm mối quan hệ của mỗi 
đồi hồi với thực tại cở bản, ông âm ra 
# kinh nghiệm, với tính cách như 
thế. không có mối quan hệ nào và chứa 


rằ 
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của tư tưởng và hành động, vẫn có một 
phạm vi thỏa hiệp rộng lớn trong những 
chỉ tiết của đạo đức học, mà không toan 
tính thâm nhập vào những nên tảng tối 
hậu trên đó những nguyên lý về hành 
động đạo đức có thể đã được xây dựng 
Sidgwick chẳng những coi luân thường 
đạo lý như một điểm khởi hành thích 
hợp cho những cuộc nghiên cứu triết 
học trong những vấn để đạo đức, n 
ông còn nghĩ rằng công việc của triết 
gia phải được trợ giúp 
nào đó, được kiểm soát bằng sự phán 
đoán đạo đức “của những người ít hiểu 
biết về triết học nhưng lại nhiều kinh 
nghiệm chuyên môn”. 


một cách 


đựng trong nó những 


đặc tính cốt yếu 
của tư tưởng, có thể g 
học một 


ải thích luận lý 
ch minh thị. Ông phát biểu 
rằng sự thật chỉ có thể nằm trong phán 
đoán, rằng không phải tất cả mọi phán 
đoán đều là thật và bao hàm tất cả, lúc 
ấy phán đoán của chủ thể đó là thật; và 
rằng sự thật đòi hỏi cái tuyệt đối. Brad- 
lcy tái phát biểu một cách sáng suốt 
rằng, chủ nghĩa duy tâm cơ bản và nhất 
nguyên luận tỉnh thần hợp thành những 
căn bản để phân tích kinh nghiệm cá 
nhân. Sự phân tích này dần dẫn phát 
triển thành ý niệm đơn nhất, nhất quán, 
phổ quát và vô hạn. 

Lúc còn trẻ, Bradlcy đã nhận ở Merton 
College Oxford một học bổng suốt đời, 
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BOSANQUET, BERNARD (I848- 
1923). Nổi tiếng nhất (sau Bradley) 
trong các triết gia duy tâm Anh, 
Bosanquet thuộc dòng đối mộ 
Huguenot lâu đời. Ông đã giảng dạy 
về lịch sử Hy I và triết học ở Uni- 


gia tộc 


versity College, Oxford trong I1 năm. 
Sau đó ông rời bỏ chức vụ này để làm 
việc từ thiện và nghiên cứu đạo đức 
học, luận lý học và mỹ học. 

Những mỗi quan tâm của ông sau này 
được vợ ông cha sẻ, 


bạo gồm Hội Đạo 
đức Luân Đôn (sau này trở thành Trường. 
Đạo đức học và Triết học Xã hội Luân 
Đôn) và Hội Tổ chức Bác ái. Công trình 
này không phải là thú tiều khiển của một 
nhà quý phái rảnh rồi mà là sự 
thực tế triết học Bosanquet. 


áp dụng 


nhưng chấm dứt vào lúc kết hôn, Ông 
đã hưởng lơi hơn nửa thế kỷ, Với tư 
cách là một vận động viên của Đại 
học University College, ông đã mắc 
bệnh sốt rét thương hàn và sau đó lại 
bị viêm thận, có lẽ những bệ 


h này 
rở thành một người ẩn dật 
hay cáu kinh. Tuy vậy, văn phong của 


ông lại bóng bẩy, hài hước. Tác phẩm 
Appearance and Realiry (Diện mạo và 
thực tại) (893). và Essavs on Truh 
and Reality (Tiểu luận về sự thật và 
thực tại) (1914) là những sách triết học 
cổ điển 


Ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng 
của cá nhân, thành quả của một quan 
điểm vũ ưụ học. một quan điểm chỉ có 


thể hiện thực hóa trong cá nhân. Do 
đó. ông đã định nghĩa cái tuyệt đối (và 


ở điểm này ông đã chịu ảnh hưởng sâu 
đậm của Hegel) không phải là một cá 
tính thiếu nhất quán và đơn nhất mà là 
một tổng thể. Tương tự, trong luận lý 
học của ông, ông đã định nghĩa sự thật 
như là một tổng thể thông tu 


„ nhất 


quán. Ôi › đức học như 


quan niệm 
là một nỗ lực tiến đến việc hợp nhất lạc 
thú và trách nhiệm. trong khi đó lại nhấn 


mạnh đến tắm quan ưọng của cá nhân 


n hệ của 


trong mối qu á nhân với cá 


nhân khác. Ta có thể nói rằng. triết học 


của ông mang dấu ấn của sự hòa g 


CREIGHT0N, JAMES EDWIN 


CREIGHTON. 1AMES EDWIN 
(1861-1934) Sáng tạo ra một hệ thống 
triết học của riêng mình. có lẽ là trái 
với niềm tin cơ bản của Creighton. rằng 
tư tưởng con người hoàn toàn là 


ìng 
việc của một bộ óc duy nhất. Ông là 
người biện hộ hãng say cho sự hợp tác 
xã hội trong triết học. luôn lập đi lập lại 
sư thành công phát xuất từ sự hợp tác 
tror 


khoa học. Ông coi đời sống trí 
thức như là một dạng kinh nghiệm, chỉ 
có thể thực hiện chung với những người 
khác qua sư tham gia vào một cộng 
đồng xã hội. Với quan điểm như vậy. 


Creighton đã kết luận đầu tiên là, triết 


Vẻ quyến rũ của cá nhân ông, những 
thái độ thiện cảm của õng và "những 
khả nãng xét đoán phê bình” của ông 


là những dấu hiệu phân biệt nhân cách 
ấm áp của ông. Các trước tác của ông 
gôm có Knowiedge and Realiv A His- 


tory 0ƒ Aesthetic, The Esseniials ø[ Logic, 
Fhe Psychology oƒ the Moral Sel, The 
Philosophic Theory øƒ the State (Trả thức 
và thực tại, Một lịch sử Mỹ học, Những 
nguyên tắc cốt yếu của Luận lý học 
Tâm lý học về Đạo đức và Lý thuyết 
Triết học 


về Nhà nước). 


gia phải tham gia mật thiết vào nhữn 
hoạt động và lợi ích tỉnh thần của người 
khác, thứ đến là, triết gia phải định 


nghĩa nhiệm vụ của triết học là xác 


định cái thậ 


. nhấn mạnh đến tẩm quan 
trọng của một ý niệm chính xác về 


niệm kinh 
nghiệm như là một từ mơ hồ. nói 


kinh nghiệm. Ông coi 


chung có thể dùng đến theo một lối 
không có phê phán vào quá tự tin. Tuy 
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MORGAN, C. LLOYD (1853-1930) 
Khi còn 
hầu như chỉ được giáo dục vẻ văn học 
Ong đã say mẽ Byron. Keats, Shelley, 


là một thiểu niên, Morgan 


ø đã cố gắng định nghĩa kinh nghiệm 
càng chính xác càng tốt. ông đã chịu 
nh hưởng, rong những năm còn trẻ 
của Kant, Bradley và Bosanquet. Sau 
này ông chấp nhận một số quan điểm 
của Windelband và Rickert, mà không 
tán thành mọi ý kiến của họ. Creighton 
đã phân biệt giữa cái không thể hiểi 


được trong triết học và cái không thể 
hiểu được trong khoa học tự nhiên 


Moore và Sco. Rồi khi ở trường đại 
học, triết học của Spinoza, Berkeley 


và Hume đ 


ä lõi cuốn öng mãnh liệt 
Ông có ý trở thành một kỹ sư. nhưng 
khi còn là sinh viên. ông đã bị T. H 


Huxley lôi cuốn vào sự diễn giải bản 


chất bằng những cuộc nghiền cứu 
sinh học. Mối quan tãm chính 
đã cố định ở ranh giới sự sống và tỉnh 


ông 


thần. 


ằng ngày ông càng trở nên tin 
rằng, một sự tổng hợp triết học và 
khoa hẹ 
điều cần thiết 

Theo ý kiến của Mor 
tổng hợp như thế 
ro”. Rủi rò mà ông phải gánh là phải 


là có thể làm được và là một 


An, một sự 


lất nhiền phải có rủi 


tìm hiểu các sự vật. phải chấp nhân chủ 
nghĩa hiện thực. Ông định nghĩa các sự 


vật như là “những chùm biến cố” hoàn 
toàn phù hợp với vật lý học hiện đại 


Với những tác phẩm chính của ông 


Aninal Lifc and Imtelligenee (Đời vãng 
con vật và trí tức) (ÍS91), Habit and 


Emwiner (Tập quần và bản năng) (1896) 


và Emergent EvoluHon (Sự tiến hóa rõ 
rẻ) (1933). Morgan đã truyền cảm 
hứng cho nhiều nhà sinh học, tâm lý 
học và triết gia ở Anh quốc - quê hương 


ông - và Hoa kỳ. Những tư tưởng của 
ông cũng được các triết gia xuất chúng 
áp chấp nhân. Morgan đã định 
nghĩa tiến hóa là một kế hoạch 
đưa đến một thuyết hiện thực vậ 
nhưng cũng đưa đến "một cái gì ít nhất 
là cùng loại với chủ nghĩa hiện thực 
Plito”, sự tiến hóu rõ nét được quan 
niêm như là sự tuyển chọn ở một số 


của PỊ 


âu tạo 


lý học, 
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ALEXANDER, SAMUEL (I859- 
1938). Một giáo sư ở Oxford, Glasgow 
và Đại học Vietoria. Alexander đã nổi 
tiếng chủ yếu vì tác phẩm của ông, 
tựu để Space. Từne and Đeiy (Không 
gian, Thời gian và Thần thánh) rút r 
từ những bài giẳng của ông năm 1915 
được nhắc 


ở Glasgow. Tác phẩm 


đến như là sự đóng góp quan trọng 
nhất cho siêu hình học Anh quốc từ 
Hobbes. Được xếp hạng vừa như là 
nhà duy tâm lẫn nhà duy thực, càng 


lớn tuổi ông càng thiên về duy thực 
hơn. Năm 1889. cuốn tiểu luận xuất 
xắc của ông với tựa để Moral Order 
and Progress (Trật tư Luân lý và Tiến 


bộ) tà ông từ bộ 20 năm sau) đã thổi 
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bước ngoặt quan trọng trong tiến trình 
tiến hóa. Morgan đã bỏ rơi quan niệm 
của Darwin về sự tiến hóa như là một 
quá trình đều đặn và tăng dẫn. Trên một 
ăn bản rộng hơn. ông đã triển khai sự 
phê bình học thuyết Darwin của T. H 
Huxley và G. H Lewes và cái gọi là 
thuyết đột biến. Bằng cách này, ông đà 


truyển cảm hứng cho Henry Bergson 
và Samuel Alexander. rong số nhiều 


người khác, ít nhất là cung cấp cho họ 
nhiều tư liệu phong phú về những sự 


kiện cụ thể 


lên phong trào Anglo - Aristotle — 
He: 
hướng một học thuyết tiến hóa tỉnh vi 


el trong đạo đức học Anh quốc theo 
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SCHILLER, FERDINAND CAN- 
NING SCOTT (1864-1917). Chống đối 
quyết liêt chủ nghĩa Hegel ưu thắng 
tại Đại học Oxford từ thời T. H Green 
và được F. H Bradley củng cố thêm 
một giáo sư khác cũng ở trường dại 


học ấy tuy có tên 


lồng 
tâm Đức Schiller, đã chống lại bất kỳ 
một chủ nghĩa duy tâm nào có nguồn 
gốc Đức. F. Œ. S Schiller gọi triết học. 
ai ũng là Chủ nghĩa nh 
khí tự nhận mình là đệ tử của triết 
Prolaigoras. n 


với thí sĩ duy 


n bản trong 


gười đã nói rằng. con 
người là thước đo của mọi vật. Schiller 
đi từ ý kiến cho 
tỉnh thần đều có mục đích đưa đến việc 
thành lập một quan niệm về sự thật. 


n 


mọi đời sống 


những tiêu chuẩn của ý niệm đó. 
Những hậu quả của một để xuất là 
những tiêu chuẩn cũ: 
đó không có nghĩa là sự thật tương ứng 
với những nhu cẩu hữu cơ hay ủnh 
cảm của người đã nghe nói. Như 


ý niệm đó. Điều 


Schiller nói, chủ nghĩa nhân bản của 
ông chỉ là sự nhận thức rằng, vấn để 
triết học liên quan tới những con 
người cố gắng tìm hiểu thế giới kinh 
nghiệm của loài người bằng những 
phương tiện của tỉnh thần con người. 
Ông phân biết, chủ nghĩa nhân bản 
với chủ ngh 


thực dụng - quả thật 
hai chủ nghĩa này cũng giống nhau 

bằng cách tuyên hố rằng, chủ nghĩa 
nhân bản có phạm vỉ rộng lớn hơn 


và có thể áp dụng chẳng những cho 
luận lý học mà còn cho cả đạo đức 
học. mỹ học, siêu hình học và thần 


học, hơn nữa, ông sẩn sàng thừa nhận 
rằng có hao nhiêu tính khí thì có bấy 
nhiêu siêu hình học, trong khi lại bác 
bỏ bất kỳ siêu hình học tuyệt đối nào. 
Những tác phẩm chính của Sehiller 
về chủ nghĩa nhân văn là: Hưmanisa 
(Chủ nghĩa nhân bản) ( 19013) và §rud- 
ies in Hiewnanism (Nghiên cứu vẻ chủ 
nghĩa nhân văn) (1907). Ông cũng 
viết về những vấn để thường ngày 
Trong một cuốn tiểu luận của mình. 


ông tuyên bố rằng, một chính phủ thế 
giới do những chủ ngân hàng quốc 
tế quản trị không thể là một chính 


quyền xấu nhất 
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RUSSELL, BERTRAND 


RUSSELL, BERTRAND( 1872-1970) 
Mãi đến năm 1940, Bertrand Russell 
mới được bổ nhiệm làm giáo sư triết 
học của trường Đại học thành phố 
New York. Việc bổ nhiệm này đã đấy 
lên sự giận dữ của những người hay 
dèm pha mọi việc bổ nhiệm. Ông bị 
tô cáo như là *việc thiết lập một chiếc 
y đã bị 
Bộ giáo dục rút lại sau một phiên tòa 


phế khiếm nhã". Chiếc ghế 


kết thúc với sự lên án Russell là *võ 
đạo đức” và nguy hiểm cho giới trẻ của 
thành phố, 


Nạn nhân của sự bách hại này đã 
quen với việc hy sinh cho những niềm 
tin của mình. Trong Đệ nhất Thế chiến, 
ông đã bị cẩm tù vì chủ nghĩa hòa bình 


#Wertrandf Aluaae(f 
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cấp tiến của mình, ông cũng đã quen 
với việc những ý kiến của õng bị phe 
cánh tả cấp tiến giải thích như là, do 
ông có quan hệ với giới quý tộc Anh. 
Ông nội ông, Lord John Russell, người 


từng là thủ tướng và ngoại trưởng, 
đã cố gắng bảo vệ sự liên đới của các 
nước châu Âu chống lại chủ nghĩa quốc 
gia vị kỷ của Bismarck và đã đem lại 
xự hủy bỏ đạo luật Trắc nghiệm và Hợp 


tác, là đạo luật đã ngăn chặn không cho 


bất cứ người nào không thuộc về Giáo 
hội Anh quốc được nắm những chức 
vụ trong chính quyển. 

Russell được coi như là một nhân 
vật mâu thuẫn nhất của triết học 
Anglo-Saxon hiện đại, ngay cả bởi 
những người công nhận ông là một 
trong những triết gia lớn nhất của thể 
kỷ 2U, và đồng ý với Albert Einstein, 
ti 


ngị 


ä thú nhận mang ơn Russell về 
ö số những niềm hạnh phúc khi đọc 
những tác phẩm của Russell". Tỉnh 
thần của Russell là không thỏa hí 


không sợ mắc rủi ro, tuy thế vẫn sẵn 


sàng thay đổi và thừa nhận những sai 
lầm. Ông luôn duy tr sự độc lập tư tưởng 
và phán đoán của ông, mặc dù đã chịu 
nhiều ảnh hưởng. Russell là một văn 
gia phong phú, đã cho rằng sự sáng sủa. 
và lưu loát trong văn phong của ông là 
do thiếu ảnh hưởng của nền giáo dục 
nhà trường. Những tính chất đáng chú 
ý trong các tác nhẩm của ông là sự 
hướng dẫn kiến quyết tiến trình tư 
tưởng, khả năng của ông trong việc tiếp 
tục hay hạn chế một cuộc bàn cãi phù 
hợp với chủ ý của ông và nhất là tính 
khí đễ chịu của ông và tính hài hước 
phá phách của ông. 


Russell. đã đóng góp một phần xuất 
sắc trong việc sáng lập môn logic toán 
học hiện đại. Cùng với Alfred North 
'Whitehcad ông đã viết cuốn Pzineipia 
Mathematica (Nguyên tắc toần hạc) 
(1910-13), một trong những hệ thống 
toán học toàn diện nhất. Lúc đầu, 
Russel] coi toán học như là một lý tưởng 
triết học.Khi từ bỏ chú nghĩa Plato, ông 
đã coi toán học là một công cụ của khoa 
học. và cuối cùng đã tuyên bố rằng, 
logic không phải là một phần của triết 
học mà là một phần của học thuyết tổng 
quát về khoa học. 

“Theo Russell, ¡ học là quan niệm 
về đời sống và thế giới, thế giới này 
là sản phẩm của hai yếu tố ấy. Một 
cái là những quan niệm tôn giáo và 
đạo đức, cái kia là những sự nghiên 
cứu có thể gọi là khoa học. Triết học 
có thể coi là cái giữa thần học và khoa 
học. Cũng như thần học. triết học liên 
quan đến những sự suy luận về những 


vấn để mà tri thức không xác minh 
được. Cũng như khoa học, triết học 
cần đến lý trí con người hơn là thẩm 
quyển. Russcll chủ trương rằng, mọi 
trì thức của con người đều không chắc 
chấn, không chính xác và không bao 
quát, rằng chủ nghĩa hoài nghi, về 
phương diện suy luận là không sai, thì 
về phương điện tâm lý học là không 
thể có được. Muốn có những kết quả 
có ích cho con người. triết học phải 
rút ra những vấn để của nó từ khoa 
học tự nhiên chứ không phải từ thần 
học hay đạo đức học. 

Ít ra trong những nét đại cương của 
nó, trì thức khoa học phải được chấp 
nhận. Tuy nhiên, ngược với những ý 
niệm truyền thống, Rus 
rằng, tri thức là sự tiếp xúc mật thiết và 
gần như thân bí, giữa chủ thể và đối 
tượng bằng cẩm nhận. Mặc dù cảm 
nhận thường phức tạp hơn người ta 
tưởng, chủ nghĩa duy thực luân thường 
gần với sự thật hơn là chủ nghĩa lý 
tưởng. Chủ nghĩa chủ quan là đúng, khi 
hỏi rằng, người ta đi đến chỗ hiểu biết 
thế giới như thế nào, chứ không phải 
hỏi rằng, thế giới chúng ta đang sống 
là thuộc về loại nào. Russell bác bổ lời 
tuyên bố của Kant là đã hoàn thành 
“cuộc cách mạng Copernic”. Ông nói 
rìng, đúng hơn, Kant đã thực hiện cuộc 
phản cách mạng kiểu Ptolemaic. Tri 
thức được đặc trưng như là một tiểu loại 
của niềm tin đích thực, nhưng không 
phải mọi niềm tin đích thực phải được 
coi là trì thức. Trong cuốn Wwman 
Knowledee (Tri thức nhân loại) (1948) 


II chú trướng 
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Russell bàn đến vấn để tương quan 
giữa kinh nghiệm cá nhân và toàn bộ 
trí thức khoa học, và đi tới kết quả là. 
khoa học không thể hoàn toàn diễn giải 
theo kinh nghiệm. Ông đòi hồi sự miêu 
tả thế giới phải không lệ thuộc vào 
những ảnh hưởng xuất phát từ bản tính 
của trí thức nhân loại và tuyên bố rằng: 
“về phương diện vũ trụ và nhân quả. 
ứï (tức là một đặc tính không quan trọng 


M00RE, GE0RGE EDWARD 


MOORE. GEORGE EDWARD 
(1873-1958). Đã có một cuộc tranh luận 
giữa G. E Moore và Bertrand Russell 
hoàn toàn khúc với những cuộc tranh 
luận thông thường mà ta ghỉ nhận được 
trong lịch sử triết học. Russell đã tuyên 
bố trong lời tựa của cuốn Pzincipia 
Mathemanica: về những vấn để căn bản 
của triết học, lập trường của tôi trong 
mọi nét đặc thù chính của triết học đều 
xuất phát từ G. E Moore. Nhưng về 
phần mình Moore lại phần đối rằng, 
nếu có vấn để ai học của ai, thì Russell 
vừa là ông thầy vừa là học trò. Đúng là 
Moore có lý, nhưng trên thực tế. 
Russell cũng đúng. Chính Moore là 
người đã khởi động phong trào Tân duy 
thực chủ nghĩa Anh, bằng việc xuất bản 
cuốn tiểu luận của ông tựa để #efiưa- 
tiền ðƒ ldealism ín Mind (Bác bỏ Chủ 
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của vũ trụ”. Cũng như Whitchead, ông 
chủ trương rằng, sự phân biệt giữa tỉnh 
: là điều khả nghỉ. Tốt 
hơn nên nói về cơ thể, để mặc cho sự 
phân chia 
tỉnh thần và 
Cái gì đúng. 


thần và vật thị 


c hoạt động của nó giữa 
vật thể không xác định. 
¡ gì sai là một trạng thái 
của cơ thể, nhưng có cá 
nói chung theo những gì xảy ra ngoài 
cơ thể 


nghĩa Duy tâm trong Tỉnh thần) năm 
1903. Ông chủ trương rằng, biết, nghĩa 
là nắm được cái thực một cách khách 
quan vì trong hành vi tỉnh thần khách 
thể trở thành trong suốt. Do đó. một dữ 


kiện của giác quan không phải là hình 
ảnh chủ quan của tình thần, cái tường 
ứng với dữ kiện ấy trong thế giới bên 
ngoài, mà chính là tự thân khách thể 
ấy đã lập tức đi vào tâm trí nhìn suốt 
qua nó. Quan điểm này, được sửa đổi 
hay ít, đã được một số lớn các 


đã dẫn đến sự phục hồi một nửa của 
sự hiểu biết thông thường. 

Đặc biệt trong cuốn Jrincipia Eihica 
(1903). Moore cũng có một đóng góp 
quan trọng cho thuyết giá trị. Chủ yếu 
Moore lm ra cái mà ông gọi là “nguy 
biên của chủ nghĩa tự nhiên”. Ông đã 
chứng minh sự thất bại của mọi nỗ lực 
để truy nguyên giá trị từ những vật hiện 


có hay định nghĩa giá trị theo những 
tướng quan giữa cúc vật hiện có. Tuy 
nhiên. cùng với chủ nghĩa tự nhiên tiến 


hóa và chủ nghĩa duy lợi, ông cũng bác 


bỏ mọi nên tảng của siêu hình học của 


giá trị, cáo buộc tất cả những cái đó 


cố gắng vô ích để truy nguyên “cá 
là 


mọi thuyết g 


phải 


từ "cái là". Ông cũng chống đối 


í trị chủ quan chủ ng 
Theo Moore, giá trị không có tính chủ 
quan mà phụ thuộc vào những thực tính. 
tuy vậy. lại không định nghĩa được 
ốt là tốt và thế là 
ốt không đồng nhất với 


Moore nói rằng *T 


hết chuyện”. 
được muốn. Đúng và sai không phải là 
tên của đặc tĩnh các giá trị. Những từ 


ấy cỏ tính cảm xúc chứ khôn 


phải là 


những phát biểu dựa trên kinh nghiệm 


chỉ có nghĩa là chấp thuận hay không 
chấp thuận. và khôr 
kỳ một tính chất siêu hình học hay tự 


có nghĩa là bất 


nhiên nào. 


Phương pháp của Moore được gọi 


là "tế vị”. phương pháp ấy tập trung 


vào xiệc cô lập và chất vấn, và phẩn 
lớn những kết quả của nó lại đưa đến 


những vấn để mới 
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JEANS, JAMES H0PW00D 


IEANS. IAMES HOPWOOD (|877- 
1046), Một trong những nhà bác học 


uyên bác nhất. một chuyển gia quốc tế 


về toán học. 


án học 


ật lý học và thiên 


lý thuyết, còn được gọi là *Edgar 


Wallice của vũ trụ học”. Rất ít nhà khoa 


học ngang hàng với ông đã có tài phối 
hợp những điểu sâu thẩm với một văn 
phối 


e rực rỡ và bình dân như ông. Trong 


khi những tác phẩm bạn đầu của ông 
như The Dyvnamical Theory oƒ Œaxex 
(Thuyết động học về chất khí) (1904), 
Theoretical Mechanics (Cơ học lý 
thuyết] (1906), Mathematical Theory of 
Eleetricitv and Afagnefivn (LÝ thuyết 
toán học của điện học và từ học) (1908) 


và nhiều tài liệu uyên bác khác của ông 
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rtitur.Srantlet Eddiiigtom ( 188.2-/ 9441 nhà thiền 


nữn lrạc vả triết gia khoa lrục nngš -LyÁc 


được viết cho các chuyên gia, những 
tác phẩm sau đó như 7i 
Coursex (Các vì sao trong quŸ đạo của 


chúng) (1931), The Nese Baekground o[ 


tarš in Their 


Science (Ì 
(1933) 


(Xuyên qua không gian và thời gian) 


ền rắng mới của khoa học] 


Through Space and Time 


(1934) đã được hàng van độc giả không 
có trình độ để đọc những tác phẩm khoa 
học khác, nhiệt liệt tán thưởng. Bản thân 
Jeans cũng thích những chuyện giả 
tưởng và trình thám. ông biết cách lôi 
cuốn công chúng mặc đù ông không bao 
giờ thú nhận với độc giả cái mà ông 
không thể minh chứng là đúng trước 
lương tâm khoa học của ông 

Cho đến cuối đời, 


ằng ngày Jeans 
càng tin rằng, quan điểm của khoa học 
a đồng nghĩa với quan điểm của nhà 


thiên văn học. Đời người phải được coi 


là một chuỗi nguyên nhân và kết quả 
Những vấn để ngày nay phải được điều 
chỉnh để đối phó với một bối cảnh thời 
gian trong đồ toàn bộ lịch sử nhân loại 


teo Ï: 


trong một nháy mắt. Những vấn 
đẻ trừu tượng của triệt học không làm 


TEMPLE, WILLIAM 


1PLE. WILLIAM (1881-1944) 
Tổng Giám mục của York từ năm 
1939, trở thành Tổng Giám mục Can- 
terhury nãm 1942, và bằng cách đó, 
kế vị cha ông, Frederick Temple, sự 
kiện này là việc chưa từng có trong 
lịch sử Giáo hội Anh quốc. Tuy nhiên. 
người ta còn kinh ngạc hơn nữa 
kiện vị tân Tổ 


vì sự 


Giám mục, chức sắc 
cao nhất của vương quốc Anh lai là 
một người công khai nghiên cứu Karl 
Marx. Temple đã thụ hưởng một nên 
giáo dục cổ điển toàn diện, phối hợp 
với việc đào tạo về luân lý học. đạo 
đức học. siêu hình học, lịch sử triết 
học, Gia sự của ông, Edward Caird đã 
truyền cho ông triết học Plato và 


Hegel, nhưng ông cũng đọc Aristotle 


và Aquinas với niểm thần phục và cuối 
cũng hai triết gia quá khác biệt nhau 
như Bergson và Murx đã đưa ông đến 


mì 
truyền thống và chấp nhân một kiểu 


chỗ đoạn tuyết với chủ nghĩu duy 


chủ nghĩa duy tâm biện chứng pháp, 


Ông đã áp dụng biện chứng pháp của 


ông xao xuyến. Ông cũng không cả 
thí 


m" 


n phải tìm kiểm môi căn bản hợp 
lý cho luân lý đạo đức. Theo leans. cả 
khoa học 


lẫn triết học không có tiếng 
nói trong phạm ví hoạt động của luân 
lý đạo đức. Phạm vì đó chỉ dành cho 
Khô giáo mà thôi. 


Marx và tán thành nhiều quan điểm 
của chương trình hành động xã hội chũ 
nghĩa. Tuy nhiên, sự thực hiện triệt để 
nhất các ý tưởng xả hội đối với ông 
hình như không đủ để cải tạo toàn điện 
những điều kiện sinh hoạt của còn 


người. Ông vẫn tin rằng chỉ có đức tìn 


Mi/Miuum 7ronyÁc 


Kitô giáo mới có thể làm tròn trọng 
trách này, và rằng, Kitô giáo cần thiết 
cho việc hoàn tất tư tưởng và đời sống 
còn người. cũng như cho tiến bộ văn 
hóa mà ông vững tin vào. 

Trong triết hoc. Temple quay từ chủ 
naha duy tâm sang chủ nghĩa duy thực 
thì trong thần học. ông quay từ chủ 
nghĩa tự do sang chủ chính thống 
Tuy nhiên. như ông đã nói trong khi là 
một người tự do chủ nghĩa, ông chưa 


một lúc nào nghỉ ngờ về thiên tính của 
Chúa Kitô. Trong khi là một nhà thần 
học chính thống, Temple vẫn giữ một 
thái độ tự do và khoan dụng đối với 
những đức tin tôn giáo. Ông bênh vực 
sự thảo luận và tin 


ào chế độ đân chủ, 
như câu bức thiết cho sự thảo luận. 
Templc chưa bao giờ coi hoài nghỉ là 


RAMSEY, FRANK PLUMPTDN 


RAMSEY, FRANK PLUMPTON 
(1903-1930). Cái chết quá sớm của 
Ranisey ở tuổi 26 như một sự mất mắt 
nặng nể đối với những nhà tư tưởng 
hàng đầu trong lĩnh vực triết học. logic 
toán học và lý thuyết kinh tế học. 

Ramsey cố gắng giải quyết những 
vấn đẻ ở điểm mà Bertrand Russell 
Ludwig Widgenstein đã bỏ lại. Ông, 
đưa ra một sự phân biệt cơ bản giữa 
human logic (Luận lý học con người) 
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một vấn để cá nhân. Ông hạnh phúc 
cũng như sùng đạo và cũng đơn giả 
và vui vẻ như ông đã được 
thức mạnh mẽ trong khí ông nhấn mạnh 
đến sự liên quan mật thiết giữa đức tin 
và đời sống đã tố giác sự đánh giá cao 
của ông đối với tín ngưỡng thần bí. 
Temple không phủ nhận rằng, kinh 
iệm phải là th 


khiết nhất và cao độ nhất trong mọi kinh 
nghiệm tôn giáo. Nhưng chính vì lý do 
đó, mà nó đòi hỏi sự từ bỏ những mối 
quan tâm phi tôn giáo nhiều nhất. Ông. 
chủ trương rằng, nó là hình thức tiêu 
biểu nhất và ít quan trọng nhất của mọi 


hình thức tôn giáo. Ông tuyên b‹ 
mọi triết học đã đi tới hữu thả 


thuyết 
cũng đi tới sự nghiên cứu thế giới thật 
mã Thiên Chúa đã tạo ra và giải thích 


bàn về những thói quen tỉnh thần hữu 
ích và e dụng cho môn logic 
xác suất, và môn logic chính thức. liền 
quan đến những qui tắc tư tưởng nhất 
quán. Ngược với Iohn Maynard Keynes, 
ông chủ trương rằng, xác suất không 
liên quan đến những mối quan hệ 
khách quan giữa các vấn đề liên quan 
đến mức độ tin tưởng. Keyncs nhượng 
bộ Ramsey pÏ nào, nhưng không từ 
bỏ các nỗ lực của ông để làm cho phép 
qui nạp là một áp dụng của phép xác 
suất toán học. 


thể 
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tuuHÂjodd EJpliruli [zvvingg 


LESSING, 80TTH0LD EPHRAIM 


LESSING. GOTTHOLD EPHRAIM 
(1729-1781), Ý tưởng khoan dung tôn 
ño đã được biểu tượng hóa trong thì 


ca dưới hình thức cao quý nhất trong 
vở kịch Mothan the Wise (Nathan Hiền 


Julan Juaclim HiAeÄelylama (77/7 1768). SỬ 


gia nà hà p&ê BinÉt nghệ thuật cổ đại tiến 2ưïc 


nhận) (1779) của Lessing. Vỡ kịch này 


cũng đã trở thành mẫu mực cho nhữi 
vở kịch cổ diển của Goethe và Schiller 
Vì khuyến cáo người dân Đức yêu mến 
có thành 


đồng loại của mình và khôi 
kiến gì, Lessing đã bị những người 
cuồng tín Đức về tôn giáo, chính trị và 


Vhuä di lÁaưn 


Mr tu ££vvng (Äa6Ứngg Ôi tỉ 


A80 


Á# vinh cần esvữy 


phần biệt chủng tộc ghét bỏ, coi như: 
không phải là người Đức chính gốc mà 
có nguồn gốc Siiv 

Nhà thơ, nhà soạn kích, nhà phê bình 


€ thuật và văn chương, nhà khảo 


. nhà sử học và nhà thần học. Lessing 


là nhà văn đầu tiên ở Đức đã dám mưu 
sinh như một nhà văn tự do chăm chích 
Sc 
trong những hoạt động bao hàm trách 


ữa những người chùn bước 


nhiễm cá nhân, Lessing đã đánh g 


cao tư tưởng và tình cảm độc lập, phê 


bình và trí thức độc lập như là những 


Văiđam 28x nÀTm 


và tỉnh 


lực cao nhất củ 


ự sốn 
thắn. ông đã nhiệt tình đánh thức tỉnh 
thắn trách nhiệm của người dân Đức 
Ông đã phục hồi danh dự cho những 


lời bị đánh giá sai hay những triết 


quá khứ, ông đấu 


gia bị lên ấn trong 
tranh chống lại những thẩm quyền sai 
trái của thời ông, ông cô tìm cách bảo 
đảm quyển tự do phát biểu chủ văn 
chương Đức, cái chưa có vào lúc ông 
viết những tác phẩm chính của mình 
Nhưng ông không hài lòng với những 
trong việc đánh bại thành 


thành côn 


kiến và những qui tắc hạn hcp. Ông 


" cả để ‹ 


tiềm rễ mỹ đục của È esving 


lầu cuốn tiếu lwẫw mỗi 


VgrẩÙY thờ dí 
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còn tìm cách thiết lập những tiêu chuẩn 
phán đoán và những nguyên tắc sáng 
tạo thí ca và nghệ thuật, Ông đã làm điều 
phẩm Hamburgische 
Dramatirgie và Laokoon (1766-61). Nó 
nói đến nổi loạn công khai chống lại chế 
độ chuyên quyền. nhất là chế độ của 
Erederick II ở Phổ, Lessing cho rằng 
nó võ vọng, Ông hạn chế sự phê bình 
chính trị vào một số nhân xét chua cay 
trong những xách in ra của ông, nhưng 


nà y trong tá 


HAMANN, J0HANN BE0RB 


HAMANN, JOHANN GEORG 
(1730-1788), Trong thời gian lưu trú ở 
Luân Đôn, ông đã làm quen với những 


ông bêu xấu những điểu kiện chính 
trị và xã hội của Đức với những lời 
châm chọc chua cay trong thư từ của 
ông. Vào cuối đời, L.essing tập trung 
vào những luận thần học và tư bảo 
vệ chống lại những cuộc tấn công từ 
phía hàng giáo sĩ chính thống. Trong 
đấu tranh có thể đe dọa đến đời 
sống dân sự của ông, Lessing tuyên 
bố rằng. ông đặt nỗ lực tìm kiếm sự 
sở hữu sự thật. 


thật lên rên vi 


phương pháp kinh doanh của người 
Anh. Hamamn, sinh ở Konigsberg, 
nước Phổ, đã có một kinh nghiệm thần 
bí khiến ông trở thành một địch thủ 
quyết liệt của chủ nghĩa duy lý và nh 
thần giác ngộ là những điều đã làm say 
mê đa số những người đương thời với 
ông. Nhờ cách điển giải những ẩn dụ. 
Hamann coi kinh thánh như là cuốn 
sách cơ bản cho mọi tri thức có thể 
trí thức về thiên nhiên. Ẩn dụ và 


ông, huyền thoại và thi ca có giá trị lớn 
hơn là những nghiên cứu khoa học và 
kết luận hợp lý. Ngôn ngữ là chìa khóa 
mỡ cánh cửa vào thực tại. Hamann là 
bậc thầy trong quá khứ về cảm nghiệm. 
những khuynh hướng phát biểu vô thức, 
Tuy nhiên, trong bút pháp của ông 
không có những hệ quả. không có sự 
triển khai ý tưởng. Ông cố tìm cách nắm 
bắt dòng đời nhưng, như chính ông thú 


nhận, đã thường hay quên mất ý nghĩa 
của những sự so sánh mà ông đã ấm 
chỉ trong những trang sách sau của cùng 
. Do đó. những 
tưởng thoáng chốc có giá trị lớn hơn là 
những nỗ lực của ông để phát biểu 
những chủ ý nghiên cứu công phu của 
ông. Say mê và đí đồm, thái quá trong 
xự sừng tín, ăn nãn trong sự phạm tội 
mà trí tưởng lượng của ông vẫn còn say. 
mê. Hamann cố tìm cách bao quát tỉnh 
thần và nhục dục. đôi khi giác ngộ 


mội cuốn khái lu n 


NIG0LAI, FRIEDRICH 


NICOLAI. FRIEDRICH (1733- 
1811). Kỷ lục thế giới về việc bị đa số 
những người đương thời nổi tiếng nhất 
giềm pha. Khó nói chính xác Nicolai là 
ai, người bán bản, nhà 
ấn hành tạp chí. tiểu thuyết gia, tác giả 
thần học và triết học. Trang khoảng một 
thập kỷ (1755-1765). không ai công 
kích tiếng (tăm của Nicolai. Ông là bạn 
của Gotthold Ephraim Lessing vàMoses 
Mendelssohn và được coi là người có 
ý tưởng lành mạnh. một người đấu tranh 


nhiều lời châm biếm của những cuốn 
bút chiến. của những cuộ công văn 
học và những sự phát biểu phẫn nộ và 
khinh bỉ. Trong những kẻ thù dữ đội 


những mối quan hệ của chúng. đôi khi 
lẫn lộn một cách vô vọng. Các tác phẩm 
của ông được truyền cảm sự tha thiết 
tỉnh tế và sự hài hước xuất sắc. Ông 
cáo buộc tình thần duy lý chủ nghĩa của 
thời đại ông là không biết đến Thiên 
Chúa và thiên nhiên. thiên tài con người. 
hành đông sáng tạo và sự thưởng thức 
đời sống thực tế. Những quan điểm của 
ông gây ấn tượng sâu xu cho Herder, 
Goethe. Fricdrich Heinrich Jaeobi, 
Hegel và Kicrkegaard 


nhất của Nicolai. có Immanuel Kant 
và Fichte, Goethe và Schiller, những 
thi sĩ của phong trào Storm and Stress 
(Bão tố và căng thẳng) và những lãnh 
tụ của chủ nghĩa lãng mạn Đức 

Sau khi Lessing và Mendelssohn 
qua đời „ đã 
trả lời những cuộc công kích nhắm vào 
ông, đôi khi với sự hài hước, đôi khi 
với những luận cứ đứng đắn. Ông luôn 
trầm tĩnh mặc dù không phải là luôn 
luôn thích đáng. Không thể phủ nhận 
rằng, ông không có tài bằng Kant và 
rằng đa số những cuộc tranh luận với 
Kant đều đi đến chỗ thất bại. Không 
thể phủ nhận rằng, sự say mê những 
tư tưởng giác ngộ cửa ông đã được 
củng cố bằng một loại tư tưởng chính 
thống. Nicolai là một địch thủ cuồng 
tín của chủ nghĩa duy cảm, mê tín. Ông 
là quán quân của lẽ thường và do đó 


icolai gần như cô độ: 
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ống bị nghỉ ngờ là áp dụng kiểu phê 
bình của Kant và chủ nghĩa duy tầm 
của Fichte. Ông cáo buộc thi ca của 


JAG0BI, FRIEDRICH HEINRICH 


1ACOBI, FRIEDRICH HEINRICH 
(1743-1819). Đù cho triết học của 
Jacobi có nổi tiết 


g đến đâu trong thời 
của ông, thì thẩm quyền của ông cũng 
tiêu hủy vì sự ph€ bình dữ dội của Kant. 


394 `. 


Goethe, đậc biết trong cuốn Werrher 
của ông đã làm thuận lợi cho sự thái 
quá vẻ tình cảm. Đối với ông. chủ 
nghĩa lãng mạn đồng nhất với sự trở 
lai thời trung cổ vẻ chính trị. tư tưởng 
và tôn giáo. Trong những cuộc đấu 
tranh này, công chúng ở Đức là những 


người đối địch với ông. Ông không 
mất can đảm cũng không sơ trả lời nhà 
lãng man chủ nghĩa Friedrich Schlegel 
- là người tán tụng học thuyết khoa 
học của Fichte. Về học thuyết này 
Nieolai nại 


giới thiệu việc trồng 


Khoai tây có tắm quan trọng lớn hơn 
đối với nhân loại. Các cuốn tiểu thuyết 
của Nicolai chứa đựng một số sự miễu 
tỉ đáng chú ý. Cuốn $ebaldus 
Wothanker LỊ 773) cho tá một hình ảnh 
rõ ràng của thành phố Berlin dưới thời 
Frederick II 


Các sử gia và triết gia Đức vẫn còn 
tiếp tuc khinh miệt Nicolai là người 
đã bênh vực sự hiểu biết thông thường 
rằng, tỉnh thắn Đức đã đi 
vào con đường nguy hiểm 


và cảm thầ 


EFichte, Schelling và Hegel. Jacobi đã 
chết như một kẻ chiến bại. Tuy nhiên 
nại ý người ta coi ông là một người 
dự báo chủ nghĩa hiện sinh 

Tacohi tự gọi mình là nhà tư tưởng 
có tính chất cách ngôn. Ông nhận thức 
được mình khóng có khả năng vượt 


qua mọi mâu thuẫn khiến ồng không 
thể trước sau như một. Những để xuất 
chính của ổng được trình bày dưới 
dạng tiểu thuyết. Cuốn đầu tiên A/hei/ 
(1775) có chủ ý tán dương Goethe. là 
bạn của ông, nhưng cuỗ 


ùng trở thành 
xự cảnh báo chống lại thiên tài của con 
người. lacobi đã trách cứ nến văn minh 
thời là thiếu những cẩm xúc đặc 
thù và trực tiếp, thiếu cách ăn ở tự nhiên 
và do sự suy thoái của tâm hỗn và trí 
tuệ. Ông đã tín dương đạo đức của 
con người có thiên tài, họ s 


đươn 


không lệ thuộc vào những tiêu chuẩ 
đạo đức truyền thống, mà cuộc đời đã 
bị đam mẽ chế ngự, mà đam mề lại có 
nghĩ 


tỉn tưởng vào cuộc sống. Mặc 


đầu vậy, ông công nhận rằng, đầu 


hàng đam mề đưa đến những nguy 
hiểm cho cá nhân và xã hội. Cuốn tiểu 
thuyết thứ nhì Woidemar (1777) chủ 
ú là sự tự phê bình. Iacobi có ý định 
chủ yếu trình bày *nhân loại đúng như 
tình trạng của nó” bất kể điều đó có 
thể tin được hay không. Ông có 
khuynh hướng gắn cho sự sống một 
¡ trị tuyệt đối, nhưng ông cũng nhận 
ra sự hầm hỗ của đời sống. Ông nhấn 
mạnh rằng, cảm nhận. chứ không phải 
trí thức, tạo nên sự tiếp xúc giữa bản 
ngã và thế giới bên ngoài. 


w 


ng những. 
gì lý trí không chứng mính được thì 
cảm nhận có thể hiểu được: nhưng öng 


đã không chất vấn luận lý học truyền 


thổng, mang lại kinh nghiệm bằng 
cách tạo ra tính kiên định. Chỉ khi tính 
kiên định suy thoái thành tỉnh cứng 
ngấc thì nó mới trở thành một mối nguy 


hiểm. Theo Jacobi, hệ thống triết học 
duy nhất không thể bác bỏ được theo 
luận lý là hệ trị 
äy ông đã bác bỏ như là 
diện siêu hình học. Thí 
Jacoli, khác với Thượng đ 
thần giáo, cũng khác với Thiên Chúa 
củu Kitô giáo, Tuy nhiên. cá nhân ông. 
kính 
của người Kitô giáo, quan niềm về con. 


thọc cị 


a Spinoza, tuy 


ai về phương 


Jacobi có thiện cằm với sự sù 


người của ông chủ yếu là Kitô giáo 
Ông nói. đức tin là bằng chứng trí 
thức về những nguyên tắc luân lý học 
cũng như thần thánh hóa sự thật, trí 
thức không hoàn hảo hay cảm thức 
ngay lấp tức. Tâm trạng thành tín là 
điểu kiện cho bất kỳ trì thức về sự 
thật nào và bảo đảm tính vững chắc 
thường trực và bình an trong tâm hồn. 


#riedrtcl HetnricA./acubt 


Từ lập trường này. Jacobi đã bình 
luận nghiêm khắc những nhà duy tâm 


chủ nghĩa Đức - là những người đã đáp 


LIHTENBERG, 6E0R6 CHRIST0PH 


LICHTENBERG, GEORG CHRIS- 
TOPH (1742-1799). Cách ngôn là một 


đang văn chương 


tưởng ứng với cá tính 
của Lichtenherg, nhà hoài nghỉ chủ 
nghĩa hài hước của sự giác ngộ Đức. 
Ông thích sưu tập nhiều điểu quan sát 
về đời sống thường ngày. những trân 
phẩm, những vật kỳ dị, những kinh 
nghiêm t 


hành 
những câu ngắn gọn dễ hiểu. phản ánh 


lầm lý, và tạo hình chúng 


những né! đại cương triết học của ông 


giáo sự toán học và khoa 
ở Đại học Gottingen, có ý 


niệm cao về tự đo tư tưởng. ông không 


sợ bênh vực ý niệm ấy. Ông 


lặc biệt 


thích chế giều tư tưởng truyền thống 


và nhiệt tâm truyền giáo. Tổ hợp giữa 


lẽ thường và cảm thức tỉnh tế, 


HERDER, J0HANN G0TTFRIED 


HERDER, JOHANN GOTTERIED 
(1744-1803). Truy nguyên sự phát 
triển, nếu không muốn nói là nguồn gốc 
của chủ nghĩa quốc gia Đức từ những 


lại một cách thô lỗ chưa từng thấy đến 
lúc ấy trơi 
cải ở Đức 


e lịch sử những cuộc tranh 


rdrg C#(epk 04cNŒ€aôere 


Lichtenberg là một người có độc giữa 


ả và triết gia Đức. 


tác phẩm của Herder, không phải là 
không đúng. Tuy nhiên, thật không 
công bằng đối với ông nếu không biết 
đến Chủ nị 
ông. Quả thật, Herder cũng đã củng cố 
những tĩnh cảm quốc gia của người 


nhân đạo của 


Slav. Ông nói và viết được tiết 


g Đức 
đời Lithuania 


nhưng là hậu duệ của ng 
bị Đức hóa. Hơn một lắn, Herder chẳng 
những biểu lồ sự mến mô văn chương 
Slav mà còn phản đối việc Đức đần áp 
những người Slav ở vùng Baluc. Ong 
đính giá cao chủ nghĩa quốc gia như là 


một phương tiện của nền văn mình 


nhân loại. Tuy nhiên, ông chối bỏ mọi 
yêu xách về thượng quốc 

Đối với Herder, tình yêu quá khứ 
lịch sử là một sức mạnh văn hóa, mỗt 
phương tiện đổi mới tâm lý. Ông tín 
ràng, làm quen với thì ca của Kinh thánh, 
với Homer, Shakespeare và những bài 
dân ca thời trung cổ sẽ làm tưới lại và 
giú tặng tình cảm của nhân loại hiện 
đại, Tuy phiền. ông là người say mề 


lịch sử vì, ông cũng say mê không kém 


tương lúi củu nền văn mình và ông vững 


tin rằng. những lý tưởng nhân văn là 


ý chí Thiên Chúa 


những phát biểu củu 


Trong tác phẩm của ông tựa để là /deen 
tức Phílosophie der Geschichre det 
Menschheit (Những ý kiến về triết học 
4-91), Herder đã 
phối hợp những sự nghiên cứu sinh 


lịch siÈ nhân loại, † 


học, nhần chủng học và văn học với 


những ý tưởng của Spmoza, Leibniz. 
Shaftesbury, Montesquieu và Voltaire 


u với các vì 


Tác phẩm của ông bất đ 
sao, trong đó trái đất là một trong những 


vì sao đó, và mô tả ảnh hưởng của khí 


hậu, địa dư, tập quán và định mệnh cá 
nhân với lịch sử con người. Thay đổi. 


trưởi 


› thành và phát triển là những tỉnh 
chất quan trọng cơ bản về hình ảnh thế 
giới theo Herder 


-á 


#aluann (ìoWI/Pie# #fcrvfcr 


Ban đầu Herder là môn đệ của Kant 
Trong thời gian sau, ông chống đối 


thây mình, đặc biệt là những ý tưởng 
liên quan đến "bản tính sa đọa của con 
người” như 
Ông cũng tìm cách bác bỏ những phê 


hậu quả của tội tổ tông 


bình của KanL 


#ferder nà vụy 6g đang ân điểm xây 
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Tiệc điểm &koae do công (iédc gltu nhận :|ma/ig 
han lÄpiuar đố cñnfc. (0eolie là người (lui Ba 0ê 
tên trải, Wferider là nguif tânè lát tử Đến pfii 


\2 /0crder ở lÍ cứnar 


G0ETHE, JDHANN W0LFGANG V0N 


GOETHE. IOHANN WOLFGANG 
VON (1749-1832). Goethe thường tỏ 
ra bực bội khi người ta hoạn hô và tán 


tụng ông như là tác giả của vở kịch 
Fausi, Werther và rất nhiều vở kịch 
khác. của những bài thơ anh hùng ca 
và trữ tình. nhưng không được ai biết 
đến như là một nhà khoa học. Trong 
những năm cuối đời. ông thường tuyên 
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-bctn 


vất 


90i(0{0it trr @3¿ƒ# 10t 


tr 9?cn[®ftit 


3ebann eti[rit ĐerBrt, 


— 


Œrfltr #0eiL 
~———————————-.- 


Sĩlga nh Êdmle, 
Với Äehsen Brlktl4  9áttiá, 
1714 


Trung rưỡ để cưa cưẩj Edeen Zur Phítesophie 
đẹr (eachichtc der Afenxchhcit, sưuấi &aiz đển 
/ltuÈalhãi 


không thể tán tụng thích đáng 
# trình của ông mà không nói đến 


m quan trọng những đúng góp của 
¡ phẫu học, khoáng vật học, 
khi tượng học. thực vật học, đông vật 


ông cho g 


học, quang học, và đa xố các nhà khoa 
học hiện đại đều đồng ý với các nhà 
viết tiểu sử của ông rằng Goethe nói 
đúng. Quả thật, nẹu 
thuyết màu sấc của Goethe, nhưng 
trong tất cả những lĩnh vực khác. hoạt 


là có tranh cãi về 


động khoa học của ông, nhất là nhữr 
hoạt động liên quan đến hình thái học 
đối chiếu. đều được đánh giá cao. Hơn 


gần như mọi người đểu 


không thể hiểu và đánh 
giá cuộc đời và nhân cách của Goethe 
cho đúng nếu không xét đến một cách 


thích đáng những nghiên cứu của ông 


về khoa học tự nhiên. Đó là khoa học 
mà Goethe đã hỏ ra rất nhiều thì giờ 
trong rất nhiều năm, ngay cả nhiều 
thập kỹ để theo đuổi. chính là những 
hoạt động khoa học của ông đã tạo ra 


Sư cắt 


thắng rõ ràng trong cá tính và 


tỉnh thân ông 


Đối với Goethe, khoa học có nẹ 


ạ 
là sự quan sát chính xác hiện tượng. 
sự nghiên cứu sâu xa vào những điều 
kiện. tác dụng. tính nhất quán và tính 


Joluanul ÄR(AffV401g 02 (2aerfte 


đa dạng của những hiện tượng ấy. Ông 
là tổng hợp, khi 


lên cứu các đặc tính của cá nhân 


vừa là phân tích v 


và những định luật hình thành tổng quát 
các đặc tính ấy. Tuy nhiền, trong phạm 
ví khoa học liên quan đến đo lường 
và tính toán, đến những phương pháp 
toán học, thì Goethe lại không thích 
Dụt 


quý 


coi là chắc chắn và 


á nhất là con mắt người ta, ông 


hắng say phản đối việc tin vào kinh 


iệm giác quan 

Khoa học và thí ca của Goethe dựa 
trên những quan điểm tổng quát có 
tính triết học. mặc dù ông không tín 
nhiệm bất cứ một môn triết học kỹ 
thuật nào. Tri 


la duy nhất mà ôn 


ngưỡng mộ là Spinoza. Ông đã tiếp 
thu thuyết Phiếm thần. nhưng không 


8 thấu xuất liiện 


ch .‹‹ 
332B, 


# Miu hôi bài t9 của (zreflic 


tiếp thu thuyết định mệnh của Spinoza. 
Ha 
thuyết định mệnh của Spinoza tới một 
phạm' vĩ nào đó chứ không tin rằng 
toàn thể 
định hết tuyến bố nhiều 
n rằng, tự do được pha trộn với quy 
luật tất yếu theo một cách huyền bí 
nào đó, và rằng những định luật cùn; 


nói cho rõ hơn, ông đã chấp nhân 


lời sống và vũ trụ đều là tiền 


Gocthe đ 


những sức mạnh độc đoán hoạt độn 
bên nhuu cai quản vũ trụ. Chính vì 
những lý do này mà Goethe đã coi con 
tgưỜi v 


a là chủ thể của quy luật tất 
*u vừa có thể có ý chí tự do. Trong 
cuốn tự thuật của ông tựa để Ƒicron 


dnadl Truth (GiẢ tưởng và xự thật], trong 


y 


những cuộc nghiên cứu về văn chương 
Pháp và thi ca Đông phương, ông cố 
gắng đi sâu 


› lĩnh vực của quy luật 
tất yếu, bằng cách thâm cứu những yếu 
tố lịch sử tạo ra hiện sinh của cá nhân, 
nhưng ông cảm thấy phải phát biểu 
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nu hà (Mep/ikio ph nịetfa trong đêm rổ 


thiểu Viện Bá tan KHhudt chữnh giả: 


rằng, tất cả những yếu tố biết được 
của sự phát triển lịch sử không đủ để 
giải thích tính đặc thù của cá 


nhân 
Mặc khác, ông nhiều lần cảnh bá 
chống lại sự tính sai hay xao nhãng 
những diều kiện lịch sử. hội và tự 
nhiên làm giới hạn tự do cá nhãn 
Triết học của Goethe kêu gọi một 
sự nhẫn nhục thanh thản, nhưng điều 
đó không có nghĩa là bằng lòng với 
quan điểm là tri thức con người có hạn. 
Ông luôn luôn cổ vũ nhân loại thâm 
cứu càng xa càng tốt và đừng bỏ cuộc 
quá sớm. Goethe nói rằng, từ bỏ khi 
ẳn sát với ranh giới của tư tưởng con 
người là một điều hoàn toàn khác với 
ở lại bên trong bản ngã thiển cận của 
mình. Điều mà ông coi là hạnh phúc 
lớn nhất của người có tư tưởng. 
thám hiểm tất cả những gì có thể thám 
hiểm được và âm thẩm kính trọng 
những gì không thể khám phá được”. 


D 


HUMB0LDT, WILHELM VŨN 


HUMBOLDT, WILHELM VON 
(1767 -1835). Như một nhà quan sát 
đương đại đi 


nhận xét. Humholdt 


không còn trẻ ở tuổi l6 mà cũng chưa 
giả ở tuổi 60, Tuy Humboldt không 


đẳng ý với lữi phát biểu này. ông c 


nói rằng, sở di ông khó 
đo sự tự ự 
của ông. và sự tổ chức, tiết kiệm những 
sinh lực của ông. Dù cho sự giá định 
này không đúng. quả thật là từ lúc còn 
lúc qua đời, HumboldL đã 


tân tuy trong việc xây dưng cá Lính của 


thay đổi 


nhiều áo dục và cỗ 


trẻ cho để 


mình phù hợp với những lý tường của 
người hoàn hão và, mác đù ông vẫn 
cứ mang chiếc mặt nạ như thế, những 
người như Goethe và Schiller. bạn ông 


: : 
MH2/clng run /8uumBoldr 


vẫn coi cách cư xử của ông là tự nhiên 
Ông là người thât sự đa cảm và thích 
khoái lạc. chiếc mật nạ này đã giúp 
ông tỏ ra thanh thắn và điểm nh. Tuy 
nhiề 


giả. Ông tin chắc rằng. c 


ông không hẻ là người đạo đức 
tính không 
phải là một phẩm tính tự nhiễn của con 


người mà là kết quả của ý chí 
Humboldt là một người có văn hóa 


rải đến nhiều vấn 
Ông là nhà ngữ học lớn, một người 


lo và quan tâm rộn) 


để 
đi tiên phong trone việc nghiên cứu các 
thổ ngữ của thổ dân Mỹ. tiếng Phạn và 


tiếng Basque: trong t 
đệ độc lận của KanL 
cũng khôn 
nạ 
trưởn: 


học ông là môn 
à Schelline. nhưng 
từ bỏ những ý tưởng về giác 

ia và một chính khách, bộ 
giáo dục xuất sắc ở Phổ. nhưng 
bị đánh bại khi ông tranh đấu chống lại 


: một sử g 


lễ thói hằng ngày và phản ứng, tranh 
đấu cho chủ nghĩa tự do ôn hòa 

Trong những tác phẩm đầu tiên của 
mình, Humboldt là người theo chủ 
nghĩa cá nhân cực đoan. Sau này, ông 
quan tâm đến việc nghiên cứu những 
mối quan hệ giữa c những 
phong trào lịch sử lớn nhưng ông vẫn 
chủ trương, 


nhân 


ước với Hegel rằng, cá 


nhân và cái gọi là tỉnh thần thời đại hay 
quốc gia là có giá trị không do lường 


SCHLEGEL, FRIEDRICH VŨN 


SCHLEGEL. FRIEDRICH VON 
(1772-1829). Friedrich Schlegel là một 
trong những người đại diện đặc trưng 
nhất cho chủ nghĩa lăng mạn Đức mà 
nét đặc thù nhất là sự khao khát một 
thực tại khác với thực tại được xác định 
bằng những định luật thiên nhiên và 
những hoàn cảnh lịch sử. Bất mãn với 
nền văn minh của thời ôi 


lúc đầu 


Schlegel ca ngợi cuộc cách mạng Pháp 
rôi thời trung cổ và cuối cùng, coi Giáo 
hội Công giáo La Mã như là giữ được 
tỉnh thần trung cổ, ông đã cải đạo sang 
Kitô giáo và trở thành quán quân về 
phản độ 


à văn học. Lúc 


chính trị 


đầu ông là một người ngưỡng mộ và 
là môn sinh của Kant, Fichte và Goethe, 
rổi sau này quay sang Metternich và 
Joseph de Maistre là những người 
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được. Ông trở nên tin vào sự nhất quán 
của đời sống tính thần của mọi thời đại 
và mọi quốc gia, nhưng mối quan tâm 
chính của ông vẫn là tân tuy với cá nhân. 
Đối với ông sự đa đạng của con người, 
thời gian và quốc gia không chống đối 
lại việc thiết lập một lý tưởng tổng quát 
về giáo dục và hoàn thiện con người 
Ông không ngừng tậ 
lại cho lý tưởng này một nội dung có 
tác dụng mạnh, đ 


tụy với việc đem 


thù, cụ thể 


khẳng định truyền thống cao hơn lý trí 
và công bố quyển của Giáo hoàng như 
là người nắm quyền hợp pháp trên toàn 
thể nhân loại. 


#>iedyiclt to Scllcgef' 


Schlegel là một nhà thơ nghèo. 
Cuốn tiểu thuyết /„cirde, mặc dù bêu 
rếu luân thường đạo lý của giới trung 
lưu, đã chứng tỏ là không thể đọc được. 
Vở bị kịch Alarcos của ông do Goethe 
sản xuất ở Weimar. đã thảm bại. Tuy 
nhiên, trong những chuyện ngụ ngôn 
và tiểu luận lúc đầu của ông. ông đã 
làm cho việc hiểu biết thi ca tao nhã 
hơn và đã gợi lên ý thức cá nhân trong 
mọi loại hoạt động tinh thân, dù là thi 
ca. khoa học, triết học hay tôn giáo. 
“Trong những tác phẩm sau này. ông 
đã cứng rắn hơn trong việc đối lập với 
thuyết mộ đạo, định luật thiên nhiên, 
nên dân chủ và chủ nghĩa tự đo. Mặc 
dù ông đã quay trở về với thuyết 
truyền thống, ông vẫn duy trì một sự 
căng thẳng cách mạng mà ông ý thức 
được. Ông định nghĩa sự căng thẳng 
ấy như là, khả năng của ông trong việc 
cảm nhân những biến đổi lịch sử mà 


không có thiện cảm với những thay 
đổi và trong việc đánh bại cách 
mạng bằng cái mà ông gọi là “tỉnh thần 
cách mạng theo một ý thức giá tri 
nhưng khác với quan niệm thông 
thường". Do đó. ông bị mất tín nhiệm 
đốt với người Công giáo cũng như bị 
người Tin lành trách cứ. 

Trong nhiều năm, Schlegel đã 
sống cuộc đời cơ cực vì ông có phần 
biếng nhác. Ông đã chết dần chết mòn 
nếu ông không có sự giúp đỡ của vợ 
ông Dorothea, con gái của Moses 
Mendelssohn. Dorothea đã cùng ông 
trốn khỏi nhà chồng cô Simon Veit. 
Dorothea “đứa con của giác ngộ", lớn 
hơn Schlegel chín tuổi, đã theo ông từ 
sự điên rổ này đến sự điên rổ khác. 
đồng thời đã cung cấp cho ông tiền 
bạc bằng cách miệt mài viết tiểu 
thuyết và các bài báo 


: _ TRIÍT BI t HIẾN tA it 


LEIBNIZ, G0TTFRIED WILHELM lịch sử nhân loại. Với tư cách là một 
nhà ngoại giao, ông đã tận tụy với việc 

LEIBNIZ, GOTTERIED WILHELM — thống nhất các quốc gia châu Âu. Với 
(1646-1716). Sinh ra vào lúc kết thúc tư cách một nhà thẩn học. ông đã làm 
cuộc chiến tranh 30 năm, Leibni2 luôn _ hết sức cho một kế hoạch xem xét lại 
khao khát hòu bình và hòa giải các phe — cúc Giáo hỏi Kitô giáo. Với tư cách 
lâm chiến Tự bản chất ông là một trong — một nhà triết học, ông đã toan tính. 


những nhà trung gian lớn nhất trong — theo như chính lời ông nói, nối kết 


V Miadzng Xapltie ( karlafie của suàc fMdổ Viềp 
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Plato với Democritus, Aristotle với 
Descartes, phe triết học kinh điển với 
các nhà vật lý hiện đại, thần học với 


lý trí. Quan niềm triết học của ông về 


vũ trụ đã thống nhất những quan điểm 


mỹ học và toán học, sử học và luận lý 
học. tầm lý học và sinh học với những 
cảm thức xiêu hình học mà ông đã lấy 


cám hứng từ sự tín câ 


y vào Thiên 
Chúa, Đấng sáng tụo ra thể giới tốt nhất 
trong nhữi 


g thế giới có thể có. Những 


phần tử của thể giới này được L.eilhniz 
gọi là những đơn rẻ. Ông nều đặc tỉnh 
của những đơn tử ấy vừa là những 
guyên tử đích thực”, vừa là những 
hữu thể siêu hình học. Những đơn tử 
ấy không phải là những kết tập của 


ti luÁI trưng ÂM trang côn (AM TỬ Luật cưa 
1 ihn= 


Mãi tốn lục (Áo 1 eñBai> c#fÊ goi 


những hát không phân biệt được vẻ 
phương diện định lượng mà là những 
trung tâm lực cá thể được phú cho khả 
năng cảm nhận và giác dục. Nhã 


mạnh đến bản chất phì vật chất. siêu 


hình học của chúng, Leibniz phủ nhận 
tác dụ 
giữa các đơn tử ấy 


khả nắng có t 
về vật lý 
xinh và giao thc 
hành bã 
công trình của Thiên Chúa 

Trước khi Leibniz bất đầu xây dựng 
hệ thống trí 
khám phí 


của chúng được diều 
một "hòa âm tiền lắp” một 


+ học của mình, ông đã 


nãm I683, phép tính vỉ 
phân mà ông trông mong sẽ đem lại 
phương pháp toán học giải tích có thể 
áp dụng cho mọi đối tượng khoa học 


1i? Auaintg Saplhic ( uayÍidfe của PẨnä Áyg cÂn/yỆm 
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Niềm tin vào chân giá trị của sự đã 
dạng đến vô tận của các cá thể, đã 
làm cho Leibniz trở thành người đa 
dang chủ nghĩa hiện đại đầu tiên. 
Leibniz đã không coi cá thể như là 
những sự biến đổi của một thể chất, 


W0LFF, °HRISTIAN 


'WOLEE. CHRISTIAN (1679-1754) 
Erederick William I. *vị vua chiến sĩ” 
của Phổ đã giải nhiệm Wolff năm 1723 
khỏi vị trí giáo sư Đại học Halle và buộc 
ông rời bỏ vương quốc troi 48 
u 


vùng 


tiếng đẳng hổ. vài năm sau. ra 
chỉ rằng, hễ ai dùng một cuốn sách của 
Wolff sẽ bị lên án hình phạt đây xe cút 
kí. Điều làm cho nhà vua nổi giận là 
một hiệu triệu của Wolf 


„ trong đó ông 


mà chỉ là một thể chất. Vào cuối thế 
kỷ 19 đa dạng thuyết có về bị đánh bại 
hoàn toàn. nhưng học thuyết ấy đã được 
hổi phục đặc biệt là ở Mỹ. nhờ những 
triết gia như. Wiliam James. E. J, E 
Woodbridpe và John Dewey. 


ca ngợi những giáo lý đạo đức học 
Khổng Phu Tử và còn thêm rằng, con 
người có thể được hạnh phúc và hoàn 
thiện mà không cẩn đến Thiên Chúa 
mặc khải. Hơn nữa nhà vua lại còn bị 
ấn tượng vì e sợ của các tướng lĩnh cho 
y, WoIT với tính cách người theo 
chủ nghĩa tiển định. có thể làm nguy 
hai đến kỷ luật của quân đội Phổ. 
Những biện pháp của nhà vua. 
lầm tăng thêm danh tiếng quốc tế của 
WoIff. Nhiều chính phủ để nghị ông 
làm giáo sư, nhiều Hội trí thức ở Pháp 
và Anh trao cho ông nhiều bằng cấp 
và vinh dự. Tuy nhiên, trường Đại học 
Halle chịu thiệt thòi về những hậu quả 
ủ 4t Wolff, đến độ nhà 
mời Wolff trở lại. Trước. 
cuộc thương thuyết kết thúc, 
Erederick William I đã băng hà. và 
người kế vị ông Frederick II 


rằ 


ä dùng 
việc tái bổ nhiệm cuối cùng của Wollf 
để chứng tổ mình là một nhà cầm quyền 
khoan dung. 

Wolff là một môn đệ của Leibniz 
nhưng ông đã hoàn tất hệ thống trí 
học của Leibniz hay như Leibniz nhận 


định đã làm biến dạng hệ thống ấy bằng 


những nhượng bộ Aquinas, Descartes 
và ngay cả Locke. Bất chấp những bất 
đồng ý kiến, Leibniz vẫn thân thiện với 
WoIIT và vẫn tiếp tục giới thiệu và cố 
vấn cho ông, vì Leibniz nhận ra rằng 
Wotff có khả năng phát biểu minh bạch 
và hệ thông hóa mà chính ông không 
có, Thẩm quyền và ảnh hưởng của Wolff 


KANT, IMMANUEL 


KANT. IMMANUEIL (1724-1804). 
Ï tiên của Immanuel Kant về bên nội 
là người Scốt - len. Giá như ông đã 
siữ cách đánh vẫn nguyên thủy của từ 


Cant thì các công dân Konigsberg phải 
phát âm tên ông là "Zand", Toàn bộ 
cuộc đời có tổ chức của ông, ngoại trừ 
một thời kỳ không đáng kể, đã trôi qua 
ở thành phố Đông Phổ ấy mà những 
người dân thị trẩn quen điều chỉnh 
đồng hỗ của họ khi họ đi qua cửa số 
nhà ông để đi làm hằng ngày. Sau khi 
rđịnh 


xuy nghĩ chín chấn, Kant đã qu 


sống độc thân. Từ một sinh viên thần 
học, ông đã leo lên chức Giáo thụ tư 
rỗi đến chức giáo sư triết học đây đủ 
tư cách. Với đáp án thời danh cho 
những vấn để mà David Hume nêu 
ra, ông đã không những trở thành triết 
gia Đức nổi tiếng nhất mà còn là một 
trong những triết gia nổi tiếng nhất 
của mọi thời. 


đối với phái giác ngộ Đức thật bao la 
cho đến khi Kant lay chuyển những 
nguyên tắc căn bản của hệ thống triết 
học Wolff. Tuy nhiên. ngay 
kính trọng ông như là người đại điện 
mạnh mẽ nhất của chủ nghĩa duy lý 
giáo điều, của lập trường tin cậy một 
cách thuần khiết không lay chuyển nổi 
vào sức mạnh của lý trí 


cả Kant cũng 


Trong tác phẩm €zirique ðƑ Pure 
Reason (Phê bình lý trí thuận túy) nổi 
tiếng của ông, ông đã chứng mình rằng 
có thể có tri thức tiên thiên, có nghĩa 
rằng, nhờ những dạng và loại của tỉnh 
lan, thời gian và nhân 


thần, như không g 


-xnaaace-(° ⁄Ế2 xế 


' 


Xã 


#ranie tựa để \Ấn tuổi AưÖw /Âu/ ƒ của tác gÁdấm 
hè bình ly tr thuẫn tủy 


quả, con người sở hữu những tiền giả 
thuyết cho kinh nghiệm nhất quán và 
hiểu được. Để nói chắc, chúng ta chỉ 
biết những vẻ bên ngoài, màu sắc, âm 
thinh, chứ không báo giờ biết được 
cái tự thân, Kant chủ trương rằng, trì 
thức đích thực không thể vượt quá kinh 
nghiệm. Hơn nữa, vì tn ngưỡng và đạo: 
đức. chúng ta cẩn đến những ý niệm 
như Thiên Chúa. linh hồn, tự do và bất 
tử, Để thỏa mãn những đi hỏi này 
của bản chất con người, Kant đã viết 
cuốn Criique øf Practiecal Reason (Phê 
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rung (di Min) 0rtie cHÔi} TIỀN dê JMỘI HiễU 6à 
Sinh tĩnẤt ciửN 


bình lý trí thực dụng!, trong đó ông 
thừa nhận sự cắn thiết và hiệu lực của 
những giá trị này. 

Khi đã nhất quyết, Kant đã đât một 
nền móng vững chấc bằng cách ra lệnh 
cho con người phải hành đông theo 
cách mà châm ngôn của ý chí họ có 
thể đồng thời được nâng lên thành một 
nguyên lý của định luật phổ quái. Các 
nhà tôn giáo gợi ông là người tận hiến 
nhưng họ đã không nhận ra sự sùng 
tín của ông được biểu lộ trong những 
đồng sau đây: "Có hai việc làm lâm 


hổn trằn ngập sự ngạc nhiên, mỗi 


n một gia tắng đối mới và sự tôn 


kinh những suy nghĩ càng ngày càng 
nhiệt tâm và thường xuyên hơn đổi 
với sự ngực nhiên đỏ: thiên đường 
của các vì xao bên trên và luật luận lý 
bên trong”. Các nhà khoa học biết đến 
ông như là đồng tá của học thuyết 


Thiên đường Kunt 


Laplace và những 
người yêu tự do lấy cảm hứng trong tiểu 
luận của ông về hòa bình vĩnh cửu. Mọi 


triết học hiện đại đều phải đi theo 


hướng của Kant 


Aznf nà /luÃm ñuÏu củi Ôi 
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FICHTE, J0HANN G0TTLIEB 


FICHTE, JOHANN GOTTLIEB 
(1762-1814). Fichte, một triết gia Đức, 
đã thụ giáo ở Meissen. P[orta. lena và 
Leipzig để trở thành nhà thắn học. Sau 
đó ít lâu, ông đã nhận một cl 
ở Thụy Sĩ. Không hài lò. 
đó, ông có ý nhận một chân trợ giáo ở 


trợ giáo 


š với công việc 


Bà Làn, Trên đường đi đến Ba Lan, ông 
đã gặp Kant. Các học thuy 


và đạu đức của Kamt đã lôi cuốn ông và 


ết tồn giáo 


đã làm ông thay đổi mọi kế hoạch của 
mình. Tức khắc, ông đã viết tác phẩm 
có tựa để An Essav Towards A Critiqiee 
Øƒ All Revelation (Tiểu luận vẻ việc tiến 


đến một phương pháp phê bình mọi 
mặc khải), Vì một số lý do không hiểu 
được nhà xuất bản quên đặt tên ông ở 
trang tựa đề. Mọi người hoan hô cuốn 
tiểu luận ấy như là tác phẩm mới của 
Kant. Khi người ta biết tác giả đích thực, 
Fichte đã 


được công nhận là triết gia hàng đầu và 


thì chỉ qua đêm đến sắn: 


Jalhaaae (ừwfltcb ác Äức 


được mời đến lena để thuyết trình về 
thiên hướng của nhà học giả. 

Fichte đã mất việc làm vì ông còi 
"Thiên Chúa như là trật tự đạo đức của 
vũ trụ. Ông đã đến Berlin, nhân dịp 
thuyết trình tại trường Đại học Erlangen. 
Khi quân Pháp chiếm đóng Berlin 
(1806). Fichtc đã bỏ đi. 
quay lại và nhiệt tâm hiến thân cho việc 
giải phóng nước Phổ khỏi sự đô hộ của 
ngoại bang. Với tư cách là viện trưởng. 
Đại học Berlin mới, ông đã làm người 
nghe bừng cháy sự nhiệt tình. Lời hi 
triệu của ông gửi đến quốc gia Đức vẫn 
còn nổi tiếng. Quan niệm về nhà nước 
của ông có tính chất xã hội chủ nghĩa 
và ông đã có thị kiến về một liên đoàn 


Năm sau ông 


các dân 


c thống nhất trong một niễm 
xùng mô đạo đức và văn hóa đích thực. 

Với tư cách là một triết gia. ông là 
một nhà duy tâm chủ quan siêu nghiệm. 


BAADER, FRAN0IS XAVIER VŨN 


BAADER. FRANCIS XAVIER 
VỐN (1765-1841). Là một chuyên gia 
về bạc hà vị 


ầm mỏ 


€ trong 
cả hai lĩnh vực này, Baader cũng là 
một văn gia, một người Công giáo đời 
thường mà những tác pÌ 


Ẩm cúa ông 
đã được các triết gia cả Công giáo lần 
Tín lành đều tìm đọc. Các triết gia Công 
giáo cho rằng ông là con người thú vị, 
nếu không phải là chính thống. nhất 
là nhìn theo sự kiện đã có lần ông phát 


Hệ thống triết học của ông đã làm đáo 
lộn ý tưởng về cái tôi, cái không phải 
tôi hay thế giới và sự tổng hợp những 
ý tưởng ấy trong kinh nghiệm. Trong 
cuốn Seience of Knowledge (khoa học 
về tri thức) của ông, ông đã mưu cầu 
một hệ thếng đây đủ về lý trí. Ông đành 
cả cuộc đời mình cho các lý tưởng và 
ông đã minh họa bằng thí dụ chủ để 
của ông cho rằng thế giới chỉ là cơ hội 
để con người thi hành bổn phận đạo 
đức của mình. “Hệ thống tự do làm thỏa 
mãn tâm hồn tôi; hệ thống đối lập phá 
hủy và triệt tiêu nó. Đứng bất động và 
lanh lùng giữa dòng biến cố, tấm gương 
thụ động của những hiện tượng phù du, 
chóng qua - cuộc sống như vậy tôi không 
chịu đựng nổi, tôi co lại và chán ghét 
nó. Tôi sẽ yêu, tôi sẽ đánh mất chính 
mình trong sự thiên c: 


m, tôi sẽ biết 
niễềm vui và nỗi buồn của cuộc sống”. 


biểu rằng, giả như quỷ có hiện ra trên 
mặt đất. nó cũng phả 
quần áo của giáo sư triết học đạo đức. 
Trong thời gian Š năm lưu trú ở Anh, 
Baader đã làm quen với những ý thức 
hệ đối lập của David Hartley người 
theo thuyết duy cảm, David Hume 
người theo thuyết hoài nghỉ và Jacob 
Boehme người theo thuyết thần bí. Các 
tác phẩm của ông, như là kết quả của 
những ảnh hưởng này. chứa đựng 
nhiều tỉa chớp cửa sự € ngộ và 
những khẳng định đáng chú ý không 


hiện ra trong 
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ngỡ tới được. Thần bí học ảnh hưởng 
đến ông nhiều hơn là các triết học. 
Baader chưa bao giờ cố gắng để hoàn 
thành một hệ thống tiết học mà chỉ 
hướng về cái bí ẩn và sấu sắc. Ông 
thường có vẻ nghịch lý. Chủ nghĩa 
duy lý là ghê tởm đối với ông, trì thức 


S0HELLING, FRIEDRICH WILHELM 
J0SEPH VŨN 


SCHEL.LING, FRIEDRICH WIL- 
HELM JOSEPH VỚN (1775-1854). 


Người ta gọi Sehelling là Proteus trong 


số các triết gia. Tình thần của ông cũng 
hay thay đổi như là nhạy cảm. Trong 
những năm còn trẻ, Schelling 


ñ làm 


mê hoặc bất kỳ ai đã gặp ông. Ông tràn 
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con người đòi hỏi trí tuê lớn hơn của 
Thượng Để. mà ông coi là sự tự phát 


đích thực của mọi hình thức trí thức 


Từ cor- seienia (nhận thức) đối với 
ông tượng trưng cho sự tham gia của 
con người vào trí thức của Thiên Chúa 


Ông không chấp nhận quyền của Giáo 


ng về một số phương diện. Mặc 


dù " nỗ lực để tìm ra một 


ậy. ông 
căn bản triết học hợp lý cho Công giáo, 
làm cho tình yêu Thiê 
lân cận trở thành chỗ dựa trong môn 
xã hội học của ông. 
ông cũng bao gm ý tưởng tự do và ý 
tưởng bïình đảng. Năm 1826, ông được 


n Chúa và người 


Xã hội học của 


mời đảm nhiệm ghế giáo sư về khuynh 
hướng giáo điều suy đoán ở trường Đại 
học Munich, thành phố quê hương của 


ông. Tuy vậy, năm 1838 ông buộc pl 


ải 


đổi chiếc ghế ấy lấy một chiếc ghế vẻ 
nhần chủng học vì đã bị cần trở không 
cho thuyết giảng về triết học tôn giáo 
với lý do ông không thuộc giới giáo xĩ 


ngập những tư tưởng. đa tài và có khả 
năng hiểu biết con người và các vấn 
để. Goetlie coi ông là triết gia tướng 
đấc nhất mà ông được biết 
Schelling đ 
Hegel. mặc dù Hegel không chịu thừa 


chính 
ã truyền cảm hứng cho 


nhận điều đó. Sehelling đã sáng lập triết 
học đồng nhất bằng cách khẳng định 
rằng, về bản chất, thiên nhiên không 
khác gì tinh thần. Lối trình bày của ông 


về các hình thức của sự sống như là 


công việt 


của một hoạt động sắng tạo 
võ thức. Hoạt động sáng tạo này cũng 
y như nhau trong việc sắng tạo thiên 
nhiên và tỉnh thần. Triết học của ông 
có ảnh hưởng chẳng những đối với 
người Đức đương thời mà cá những triết 
gia Anh và Pháp nữa. nếu không phải 
là ít nhất trong số họ - Bereson 

Khi về già. Schelline trở nên khất 
khe hơn trong thái độ đối với còn 
người và vũ trụ. Ông đã công khai 
rút lui ý kiến về niềm tún cố tĩnh chất 
đa thần giáo của mình trước kia về sự 
đồng nhất giữa thiên nhiên và tỉnh 
thần và bác bỏ chủ nghĩa duy tâm siêu 
nghiệm. luôn cả chủ nghĩa duy tâm 
và phán đoán tiên thiển. “Triết học 
thực chứn 


„ vào những năm cuối đời 
vủa Sehelling, coi chủ nghĩa thực nghiệm 
ít xấu hơn so với mọi loại qui nạp pháp 
duy lý. Bàn đầu là một người ngườn 
mộ Epicurus và Spinozu, ông đã trở 


S0HLEIERMACHER. FRIEDRIGH 
DANIEL 


SCHLEIERMACI . FRIEDRICH 
DANIEL (1768-I§34). Cuộc đời, thắn 
học và triết học của Sehleiermacher 


có thể đặc trưng bằng sự phù hợp vững 


chấc của các mâu thuẫn. Ông là mục 
ch. 
phúc lơi tỉnh thần của công đồng ông 
và là một giáo sư thần học có ảnh 


sư của Giáo hội Cải 


lận tụy với 


thành 


uười bênh vực tư tưởng chính 
thống Tin lành và Công giáo và là nhà 
quán quấn vẻ phần ứng chính trị 
nhưng ông không thể ngăn cản nhữn 


lời tự do chủ ñghĩa nhắc đến những 
lời ông đã phát biểu lúc trước, tán tụng 
sự biến dịch vĩnh cửu. 


hưởng lớn nhưng đã làm cho những 
người Kitô giáo thành tín bị đụng chạm 


mạnh vì sự kế 


với F 


hợp mát thiết của ông 
drích Schlcgel khi tác giả lãng 
mạn chủ nghĩa nà 


y là người phúng 
đãng công khai và thách thức dạo đức 
KHÔ giáo trong cuốn tiểu thuyết khiêu 
dầm của ông tựa để Lucinde mà 
Schleiermacher bênh vực chống lại sự 
Ông đ 


chẳng những các thành viễn của cộng 


phẫn nó chung ä xúc phạm 
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đồng ông bằng tình bạn thân mật với 
một người nữ Do Thái. Henriette Herz. 
hơn thế nữa bằng tình yêu của ông với 
một người đàn bà đã kết hôn mà cả 
thành phố đều nói đến. Wilhelm Dilthey 
người viết tiểu sử của ông, đã thiêu hủy 
nhiều thư từ của Schleiermacher để loại 
bỏ, như ông nói, "mọi vết xấu xa khỏi 
trí nhớ của ô Dù vậy, tất cả những 
điểu này cũng đã không thể, và còn 
không thể, khiến chúng ta phải chất vấn 
sự thành thật của các cắm nghiệm tồn 
giáo của Schleiermacher. sự trang 


nghiêm tỉnh thần và tính đặc thù triết 
học của ông. 

Sehleiermacher đã nổi tiếng nhờ tác 
phẩm của ông tựa để On Religion (Bàn 
về tôn giáo) (1799) trong đó ông bênh 
vực tôn giáo “chống lại những kẻ khinh 
bỉ có học”, ông đã có ý thành lập một 
hợp đồng vĩnh viễn giữa đức tỉn Kitô 


giáo và khoa học độc lập. Ông đã tuyên 
xưng niềm tin vững chấc rằng, không 
một sự phê bình cấp tiến nào có thể phá 
hủy Khô giáo mà ông quan niệm như là 
ệm về sự lệ thuộc cái tuyệt 
không thể thiếu được cho đời sống 
con người. nhưng không liên quan mật 
thiết với tư tưởng, trí thức và ý chí, Về 
nhât 
Schleiermacher tuy 


ng tin vào sự thật của KHö giáo, 
đã phủ nhận đòi 
hỗi của Kitô giáo “tưở thành tôn giáo phổ 
quát và thống trị một mình trên nhãn loại 
như là tôn giáo duy nhất”. Ông đổi lập 
mạnh mê với sự đồng dạng, và trên hết 
với sự đồng dạng trong tôn giáo. Ông 
là một người hãng say bênh vực cho 
mỗi cá nhân được có tôn 
giá chính mình, phù hợp với tính 
độc nhất của cá tính mình. Tuy nhiê: 
Sehleiermacher, người làm cho chính 
nghĩa của cá nhân chiến thắng trong 
thắn học và triết học, lại luôn coi mình 
ách nối trong chuỗi lịch sử. Với tư 
cách là một nhà tư tưởng có tỉnh thần 
lịch sử và với tư cách là tiết gia tồn giáo 
ông từ chối đồng nhất hóa giá trị vô hạn 
của cá nhân với sự độc 


là 


của cá nhân 
đối với truyền thống lịch sử và xã hôi 
hiện tại, và coi lập trường này như sự 
biện mình cho những hoạt động của 
ông với tư cách là một giáo sĩ. Đối với 
ông thân học không phải là một khoa 
học hợp lý mà là một sự tổ hợp tri thức 
và những nguyên tắc cẩn thiết cho sự 
duy trì và điều khiển cộng đồng Kitô 
giáo. Đức tin của cá nhân, mặc dù vẫn 
còn giá trị, đòi hỏi sự đáp ứng cẳm xúc 
và sự ủng hộ tinh thân về phía cộng đồng 


những thành viên thiện chí và tận tụy. 
TTrong lịch sử Giáo hội, Schleiermacher 
đã có thành công đáng kể khí tạo lập 
được sự hợp nhất giữa phái Luther và 
phái Calvin ở Phổ 

Trong những tác phẩm triết học của 
mình, Schleiermacher cũng nhấn mạnh 
đến g ủ 


lg coi là 
sự nối kết cá nhân với thiên nhiên và 
lịch sử. Fichte đã khinh bỉ ông và Hegel 
đã chán ghét ông, nhưng ông đã trả đũ 
môi cách sắc sảo. Trong những cuộc 


cãi cọ thường xuyên với các giáo sư 
đồng nghiệp, ông đã không dựa trên 
giáo lý của Sermon on the Moum (Bài 


giảng trên nái) 
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HEGEL, BE0RG WILHELM 
FRIEDRIH 


HEGEL, GEORG WILHELM 
FERIEDRICH (1770-1831). Mồt thời 
gian đài, sau khi Hegel đánh mất quyền 
thế rộng lớn của mình, nhiều công thức 
trí thức của ông vẫn còn tiếp tục hấp 
dẫn nhiều triết gia của nhiều trường 
phái khác nhau trong nhiều nước khác 


Đạt học Ølerfim /Ä/0 


nhau. Triết học của Hegel thường 
được coi là tiêu biểu cho triết học Đức 
và chắc số những nét chính 
của triết học ấy đại điện cho những nét 


lớn ở Anh và Mỹ, ở Ý và Pháp, và nhiều 
nước khác đã chứng tỏ rằng họ mang 
ơn Hegel, chẳng những về sự gia tăng 
kiến thức mà còn về những nguyên tắc 
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Jhrgc!truine đu pliồng 


cơ hẳn của các triết học của chính họ. 
Những người theo chủ nghĩa Hegel xuất 
chúng ở Anh là T. H Green, Edward và 
lolhn H Bradley và Bernard 
Bosanquet, và ở Mỹ. W_T Harris, 
Royce, Creighton và Calkins, John 
Dewey nói rằng: "làm quen với Hegel 


aird. F 


đã để lài một kho tràng thường trực trong 
cách suy nghĩ của lôi”. 

Triết học của Hegel thường hay bị 
khinh miệt như là một xự suy đoán trừu 
tượng. Tuy vậy, chẳng bao lâu sau khi 
ông qua đời. điểu hiển nhiên là những 
tư tưởng của ông đã có th 


ö ra một 
căn bản ý thức hệ cho những đẳng phái 
chính trị kình địch nhau triệt để. Bix- 
marck và phe Junkers của Phể ú 


áp 


dụng quan điểm của Hegel vào bộ 


Ũ nhà nước. Phe Phát xít và phe 


416 se 


Quốc xã Đức cũng làm như vậy. Còn 
về Marx, và 


au ông là Lenin, đã áp 


dụng biện chứng pháp của 
biển mình cho học thuyết vỏ sản 
chuyên chính. Ngay cả những người 
kiến quyết bảo vệ chủ nghĩa tư do 
dân chủ cũng ứng dung triết học vẻ 
lịch sử của Hegel 

Tương tự như vậy. những nhà quán 
quân của tư tưởng chính thông tỏ 
và tự do chủ nghĩa đã đùng những tư 
tưởng của Hepgel để biến minh cho 
những lấp trường của riếng ho. Vua 
Erederick William II của Phổ và vị Bộ 


trưởng giáo dục cũa ông đã ủng hô chủ 
thuyết Hegel như là thành lũy vững 
chắc nhất của Kitô giáo. trong khi vua 
Erederick William IV của Phổ và vị 
Bồ trưởng giáo dục của ông lai bách 
hai những ng 


chủ nghĩa Hegel 
mà họ cáo buộc là đã xói mòn đức tin 
Kitô giáo. 

Hegel đã được tôn vinh và bồi nhọ 
như là người bảo vệ chủ nghĩa bảo thủ 
phản đông và như là nhà tiên tri ci 
sự thay đổi cách mạng vì. hệ thống tư 
tưởng của ống toan tính tổng hợp 
những khuynh hướng đối kháng. Một 
mặt thì ông đặt cái trở thành bến trên 
cái hiện có và quan niệm thế giới như 
là mốt quá trình tiến hóa võ hạn: mặt 
khác. ông lại cho mình là người đã đải 
nền móng cho trí thức xác định và cho 
sự hiểu biết về sự hoàn hảo vĩnh cửu 

Trong một bài giảng về lịch sử trì 
học, từ trên ghế giáo sự ở Đại học 


Berlin, Hegel đã hiệu triệu cử tọa của 
ông như sau: "Con người không thể 


đánh giá quá cao sự vĩ đại 


quyền 
năng của tâm trí mình”. vì ông coi tâm 
trí của con người như là những sự phát 
biểu của cái Tuyệt Đối mà ông định 
nghĩa là tỉnh thần. Hegel phát biểu 
rằng, thế giới thẩm nhuần tư tưởng mà 
tư tưởi 


trí vũ trụ hoạt động trong 


lai là sự mô tả cát tuyết đối lý 


âm hồn con 


người, Sự nhận thức 


con người là 
lĩnh vực của tỉnh thắn chủ quan, còn 
tỉnh thần khách quan thì bì 
những định el 


u lộ trong 


văn học và xã hội như 
-Ö Tỉnh thần tuyết 
đối có thể nấm bất được trong nghệ 


luật pháp và đạo đú 


4Acocd táêz cau Dịc P?haạnorneirologte des (ietvtex 


trang trận đtHll 2.Jeae, ngài l4 (hưng #0, NO 


thuật, tên giáo và triết học. Lịch sử 


nhân loại và đời sống xã hội. mà đỉnh 


cao là nhà nước, tượng trưng cho mức 
độ cao nhất của sự chuyển đổi từ thiên 
nhiền võ cơ đến thiên tài con người. 


ản” đến nhận thức 
trí kiến về sự thật và hành động phù 
hợp với những bốn phận được công 


từ “hiện sinh đơn gị 


là sự 
thực hiện dẫn dẫn tự do. Có thể dùng 
sự triển khai hoần toàn luận lý học để 


nhận. Lịch sử thể giới có nei 


chứng minh sự phát triển ý thức tự do 
Hegel không thừa nhãn bẩt kỳ 
một nguyên nhân nào khác cho việc 
biến đối lịch sử ngoại trừ hoạt động 
của tư tưởng bằng cách hợp nhất chính 


ày. V 


để với phản để thành một hợp để. Đến 
lượt nó, hợp đẻ lại gáy ra nhiều phản 


để mới. rỗi với những phản để ấy nó 
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lại trổ thành hợp nhất trong một hợp 
để mới. Những sự tổng hợp liên tiếp 
như vậy. đưa thể giới đến lý trí. Hegel 
nghĩ rằng, ông đã tìm ra kiểu mẫu của 
cả lý trí con người lẫn lý trí vũ trụ trong 
xứ xung đột của chính để và những 


phản để mà ông gọi là biện chứn 


SCH0PENHAUER, ARTHUR 


SCHOPENHAUER. ARTHUƯR (I78& 
1860), Schopenhauer gẩn như đã trở 
thành một người Anh khi cha ông. một 


Sc44pcuiiaiuer, ñÖỲ con rẻ 


pháp. Vì Hegel coi cái trở thành là sự 
n đổi của cái đang có, bằng những 
yếu tố mà ông xác định là, sự phủ định 
cái đang có sắp được sửa đổi. Bằng 
cách đó Hegel quan niệm tiến hóa như: 
là một thủ tục hoàn toần hợp lý mà 
thật 


lài hỏi thừa nhận cái cẳnth 


công dân Danzig, lúc đó thuộc Ba Lan, 
sợ rằng nước Phổ sẽ sáp nhập thành 
phố quê hươn; 
thật rất lớn) có ý định đưa vợ mình, lúc 
ấy đang mang thái. sang Anh quốc, để 
cho con mình sẽ không trở thành thần 


g của ông (nỗi lo ấy quả 


đân của nên quân chủ Phổ đáng ghét. 
Tuy nhiên, đứa con lại sinh ra trước khi 
cha mẹ nó tới được miễn đất hy vọng 

Arthur Schopenhauer không chia sẻ 
ý kiến về sự lựa chọn Anh quốc hay sự 
đối lập với chế độ chuyên chế Phổ của 
cha mình. Tuy vậy, ông vẫn áp dụng 
một số tập 
Thời báo Luân Đôn đều đặn và thờ ơ 
với mọi phong trào chính trị ở Đức, 


quấn của người Anh. đọc 


dữn 


dưng với chủ nghĩa quốc gia, tuy 


thể lại ghét chế độ dân chủ, Do Thái 
giáo và Kitô giáo. Ông ưa thích các con 
vật hơn đồng bào của mình và nhất là 


ông không ưa đàn bà. Chủ nghĩa kinh 
nghiệm Anh không làm ông hài lòng 


và ông bôi nhọ những người Đức cùng 
thời với ông, Fitche, Schelling và Hegel 


như là những kẻ bịp bợm. Ông kính 


rang tui ñám của can Díc ÝWelt nÌa willc nu. 
Warvtelliniy 


trọng Kant và từ sự phê bình của Kant. 
ông đã đi tới chỉnh triểt học của mình. 
Sự khôn nựi 


an và tôn giáo của Ấn Độ, 
bộ kinh Vệ Đà, các sách Upanishad và 
Phật giáo đã làm ông say mẽ. Ông đã 
tuyên hố rằng, tư tưởng Ấn giáo cao 
hơn tư tưởng châu Âu 

Mặc dù để làm hài lòng cha ông. 
Schopenhauer đã quên tiếng Đức trong 
thời gian lưu trú tại Paris và Luận Đôn 
và đã phải học lại tiếng Đức khi vào năm 
I7 tuổi. ông trở lại Đức và đã trở thành 
một trong những bậc thấy lớn nhất củ 
văn xuôi Đức. Nhữn 
và kl 


câu vẫn rö rằng 


xắp đất của ông đã chứng tỏ có 


thể lôi kéo độc giả, những người thối 


lui vì sợ ngôn ngữ của đa số tr 
Đức 
đích thân quen bi 


ti gia 


Goecthe, người mà Schopenhauer 


và đánh giá cao như 
là một thi sĩ cũng như là một nhà tư 
tưởng, đã viết trong cuốn Album của 
Schopenhauer một câu chăm biếm dí 
đồm như sau: “Nếu ông thích thú giá 
trị của chính nhân cách ông, ông phải 
thích thú giá trị của thế giới”. Không gì 
có thể trái ngược với học thuyết của 
§chopenhauer vì theo ông, thế giới này 
dán là xấu xa. Thực tại của thế giới 
này không thể nắm bắt bằng lý trí vì. lý 
trí chỉ cô thể cảm nhận được những vẻ 
bể ngoài hão huyền của những vật thật 
Hữu thể vũ trụ, siêu hình học, đích thực 
là ý chí, bao gồm cả những hành vị tính 
thắn của cá nhân lẫn những khuynh 
hướng, sức thúc đẩy hay sức bản năng 
của toàn thể thế giới hữu cơ, Ngay cả sự 
kết tỉnh của kim cương hay việc kim chỉ 
nam quay về cực Bắc, hay những ái lực 


cân 
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hóa học đều bị Schopenhauer coi là 


xự phất biểu của ý chí mà bản cỉ 
độc nhất, Sự kiên con người nhận biết 
cơ thể của mình bằng lý trí, cũng 


ngang bằng cảm nhận trực tiếp đã giúp 
ý chí đang hoạt động 


ông. 


ðng nhân biế 


trong cơ thị và vì thể, ý chí vũ 
với ý chí 


Pheo Sehopenhuuer thủ tuc nà 


trụ cũng đồng nhỉ nhân 


y là 
chìa khóa để hiểu biết thế giới thật 

Nhưng trong khi thể giới của những 
vẻ bể ngoài hay của các ý tưởng có 
tỉnh lữa bịp. thì thế giới e 


a ý chí cơ 
bắn là xấu xa. Ý muốn là nguồn gốc 
của tôi ác và đau khổ, chỉ có môi sự 
cứu rỗi duy nhất mà con người có thể 
đạt đến là việc khai tử ý chí, nhắn nhục 
lioàn toàn, đập tất cải tôi 

Chủ nghĩu bỉ quan của Sehopenhituer 
có nhiều người theo. Quan trọng hơn là 
học thuyết của ông về tính thượng đẳng 
của bản nàng, ý chí, khuynh hướng võ 


thức đối với lý trí và trí thức, sau khi 


FEUERBACH, LUDWIG 


FEUERBACH. LUDWIG (I804- 
IS72). Các nhà hiện sinh chủ nghĩa 
hiện đại phải công nhận Feuerbach 
cùng như Kierkegaard là những người 
đi tiền phong của họ, thay vì coi 
Eeuerbach chỉ là một nhà duy vật chủ 
nghĩa. Quả thật 


uerbach trong khi 
đổi lắp với chủ n 


hïa duy tâm của 
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Nieusche đã chấm dứt mỗi quan hệ của 


nó với chủ nghĩa bí quan 


Hegel. đã tuyến xưng những quan 


điểm duy vật chủ nghĩa, nhưng đổi với 


ông, chủ nghĩa duy vật chỉ có nghĩa là 
một phân của sự thật chứ không phải 
là toàn bộ sự thật. Ông định 


hĩa triểt 


học là "khoa học của thực 


Ai trong xự 
Để lìm ra 
tuàn bộ sự thật, ông đã áp dụng ý niêm 


thật và tổng thể của nó 


nhân chủng học bao hàm thắn học 
Ông không phủ nhận sư tổn tại của 


Thiên Chú. 
hình thành ý tưởi 


thích cách 
Thiên Chúa như là 
kết quả sư khao khát của con người 
cảm giá 


„ nhưng gi 


. muốn hòa giải những mâu 


thuẫn bên ngoài của đời sống. Ông cáo 


buộc những triết gia duy tâm chủ 


LANGE, FRIEDRIGH ALBERT 


LANGE. FRIEDRICH ALBERT 
(1828-1875). Nước Đức đã sản sinh ra 
tất íL những triết gia sáng suốt, hợp tình 
hợp lý và thành thật như Lange. Tác 
phẩm Lịch sử đựy vật chả nghĩa của 


¡giá trị 


ông (I866) vẫn còn giữ ngượi 
của một công trình tiêu chuẩn và là 
một mẫu mực của sự chép sử triết học 
bất chấp sự thay đổi thời gián và sự 


nghĩa là đã tước đoạt những cảm thức 
về cái có ngay lập tức và hiện sinh 
con người, Theo Feuerbae 
người chẳng Ï 
giới của các v 


củ 


, CO 


à gì nếu không có thế 


ật mà con người được 
nối kết với; hiện sinh được định nghĩa 
như là sự phong phú của các mỗi quan 
hệ ấy: khuynh hướng nhục dục là tiêu 
chuẩn của hiện sinh nhưng không phải 
là đặc tính duy nhất của nó. Ô) 
trương rằn; 


sự hợp tác của nhữi 
lý và tâm linh làm thành sự thống 
nhất của con người. Ông chối bỏ khả 
nãng thu gọn những hiện tượng tỉnh 
thắn tới mức độ vật lý, hay truy nguyễn 
Thiên Chúa từ thiên nhiên. Feuerbach 
đã mô tả sự bất tương dung giữa tỉnh 
thần và thiên nhiên một cách hài hước 
Ông ra lệnh cho đổng bào của mình 
không được không biết đến những 
mâu thuẫn của đời sốn 


tỐv 


à, phải tập 


trung vào những nhiệm vụ của đời sốt 


hằng ngày. 


gia tăng kiến thức. Lange, một lãnh tụ 
của chủ nghĩa Tân - Kant, đã chứi 
minh chủ nghĩa duy vật nhưng mặt 
khác ông lại dạy rằng. phải đánh giá 
cao những triết gia duy 
mà sự lệ thuộc vào truy 


ật chủ nghĩa 
n thống duy 


tâm đã đạt được những thành quả lành 


mạnh và được hưới n bằng sự 
nghiên cứu phê bình đích thực. Trên 
hết, Lange đã phá hủy thành kiến 
không phải là không thường thấy cho 
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rằng, việc chấp nhận những quan điểm 
duy tâm chủ nghĩa về siêu hình học 
sẽ bảo đấm những tiêu chuẩn đạo đức 
cao hơn là thành tích đạt được bằng 
cách ăn ở của những người tuyên xưng 
chủ nghĩa duy vật tong siêu hình học. 
Trước khi Lange xuất bản cuốn Lịch 
xử chủ nghĩa duy vật. tác phẩ : 
Đie Arbeiterfrage (Vấn đề của người 
lao động, 1865). đã khuấy động hoàn 
toàn giới chính trị xã hội Đức. Lanse, 
một giáo sư của Đại học Marburg, đã 
mạnh mẽ bềnh vực quyển lợi của 
người lao động và những đòi hỏi chính 
trị, kinh tế của họ, ông hãng say cải 


kiện giáo dục và văn 
hóa của họ. Ông thường hay tranh luận 
với những nhà lãnh đao sớm nhất của 
chủ 


ha xã hội Đức. và thường hay 
ủng hộ họ, ông phát biểu trong những 
cuộc mít tỉnh đo họ sắp đãi. Một cách 
lương thiện, Lange đã tìm kiếm cách 


STIRNER, MAX 


STIRNER. MAX (1806-I ). Bản 
ngây thì Herrkaspar Schmidt là giáo 
sử ở một trường nữ sinh, một công dân 
được kính trọng của thành phố Berlin 
và một thần dân trung thành vị 
Er 


vua 
lerick William IV của Phổ. Ban 
đếm. ông uống rượu trong môi nhà 
hàng nơi ông gặp một số văn gia cánh 
tả của chủ nghĩa Hegel và bàn luận 
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liên minh những người dân chủ và 
nhữi gười xã hội chủ nghĩa Đức. 
Các nhà trí thức cũng như những người 
lao đông, đã than khóc cái chết quá 


xớm của ông 


với họ về các vấn để triết học. Những 
cuộc tranh luận này và men rượu 
thường kích đông trí tưởng tượng củ 
các diễn giả thì đuu với nhau ca tụng, 
vừa nghiêm chỉnh, vừa bất chước để 
chế giều, sứ mạng cá nhân của họ như: 
là những nhà cách mạng cấp tiến. Một 
số thành viên của nhóm người này trở 
nên nổi tiếng như là những nhà phiêu 
lưu chính trị, những người khác trở 
thành những nhà xã hội chủ nghĩa nổi 


tiết 


không nhiều thì ít. Kaspar 
SchmidI, sau khi vể nhà, đã làm v 
thật khuya để viết một cuốn thủ bản 
mà ông xuất bản với tựa để Der Einzige 
undl seim Eieemtum (Bản ngã và Chínft 
nó, 1845). Tác giả của tác phẩm này, 
tự gọi mình là Max Súmer, đượi 
người coi là nhà sáng lập chủ nghĩa 
võ chính phủ và chủ nghĩa cá nhân 
nhất trong lịch sử triết học. 
Trong khi đú số những người đương 
thời 


cấp 


ông quan niệm rằng, cá nhân 
là do những yếu tố tập thể thuộc nhiều 
loại khác nhau quyết định ra thì, Strner 
công bố tính độc nhất và sự độc lập 
tuyệt đối của bản ngã ông, vì ngay cả 
ý niêm về cá nhân, theo ý kiến Suirner., 
cũng là một sự nhượng bộ vô ích chủ 


nghĩa tập thể. Ông để cho những bản 
ngã khác tuyên xưng tính độc nhất 
như thế cúa chính họ. Trong khi coi 
bản ngã như là thực tại duy nhất và 
giá trị duy nhất, Súrner nhấn mạnh đến 
sự đối lập của ông với xã hội. với nhà 
nước, với các đẳng phái cách mạng và 
phủn h mạng, với chủ nghĩa tự do 
và chủ nghĩa xã hội với mọi qui ước 
nháp lý và 
phủ định mọi giá trị ngoại trừ hắn ngã, 
có nghĩa là. sự bảo đảm duy nhất cho 
quyền tự do cá nhân và đường lối duy 
nhất để xảy dưng một hệ thống triết 
học bằng tư duy độc lập. Châm ngôn 
à "tôi không lệ thuộc vào bất 
và nguyên tắc chính yếu 
với tôi, không có gì 
bất kỳ cái gì mà người 
á tri, ý tưởng. khái niệm. 
giáo điểu hay định luật đểu được 
Stirner coi như là những bóng ma ám 
ảnh con người đã giác ngô. Trong khi 
tìm cách trục xuất những hồn ma ấy 
bằng cách cho thấy chúng không có 
thật. Stirner đã trở thành một nhà huyền 
thoại học của chính ông. Ông bị Marx 
và Engels công kích kịch liệt, nhưng 
tác phẩm của ông thực tế không được 
ai biết đến trong lúc sinh tiền. Stirner 
thả lỏng cho tỉnh thần phiêu lưu của 
mình tự đo ngao du trong đời sống nội 
Cái mà sau này người ta 
biết đến như là chủ nghĩa vô chính phủ 
có thể đã làm ông kinh sợ, có thể ông 
đã chống đối nó như là chống lại sự 
tôn sùng bản ngã. 


Đối với Stirner, sự 


của ông 


cứ cái gì 


của ông là " 
giống như tôi 
khác coi là 
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STRAUS§S, DAVID FRIEDRICH 


STRALISS. DAVID FRIEDRICH 
LIROR-874). Trước khi 
cuốn /-f£ øf.lesws (Đời Chúa € 
ông (1835), có vẻ như uy thế 
tin Kitô giáo đã được bảo vệ ở Đức hữu 
hiệu hơn trong thế kỷ trước rất nhiều. 
Hegel và Schleicrmachei 
một cách chua cay, đã tạo ra một sự. 
Lông hựp giữa Kitô giáo và tư tưởng hiện 
đại. được giá định như là thỏa mãn được 
mọi nhụ cầu tính thần, chưa kể đến áp 
lực của những nhà thần học chính thống 
hơn, những người đã quet. lỗ cáo những 
ý kiến thật sự, hay được cho là thật sự 
phi KitÕ giáo, và được các chính quyền 
luôn luôn-sẩn sàng trừng phạt những 
xự phát biể kiến như thế. Việc xuất 
hiện tác phẩm của Strauss đã có tác 
dụng như một cú sốc lớn và đã hoàn 


đối lập nhau 
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toàn thay đổi tình hình. Nó khiến nước. 
Đức trở thành đấu trường của những 
cuộc tranh đấu tôn giáo mà sự dữ đội 
chưa ai từng nghe thấy kể từ khi chấm 
dứt cuộc chiến ba mươi năm. 

Strauss, tuy không phủ nhận sự tổn 
tại lịch sử của Chúa Giêsu. đã công kich 
sự không nguồn gốc của Tân Liớc 
chứng tỏ những mẫu thuẫn nội tại của 
những nguồn gốc ấy ông nói rằng, 
nhiều đoạn tường thuật về cuộc đời 
Chúa Giêsu thuật lại trong Kính thánh. 
hoàn toàn không tin được. Sản phẩm 
của, theo lời öng, văn chương "huyền 
thoại” mà trong một phạm vị lớn đã 
được đập khuôn theo kiểu những 
chuyện kể và những câu nói trong Cựu 
Ước. Sự tổng hợp thần học và khoa học 
đã bị phá hủy, cả các nhà thần học chính 
thống quen gọi cảnh sát lẫn những 
người theo chủ nghĩa Hegel cánh phải. 
đã phản đối rằng, Strauss đã không hiểu 
thầy họ, đểu không thể cứu văn (sự 
tổng hợp ấy). 

Cuốn sách làm cho Sưauss nổi tiếng, 
đã phá hoại hạnh phúc của ông. Ông 
không phải là một người tranh đấu, và 
sự thù nghịch dai đẳng lên tới đỉnh cao 
biến thành một cuộc nổi loạn công khai 
của dân chúng thành phố Zurich. nơi 
ông đã được bổ nhiệm làm giáo sư, 
đã làm hao mòn sức khỏe của ông. 
Tuy nhiên, ý thức về sự thật của ông 
vẫn không bị phá vỡ. Trong tác phẩm 
tựa để Doetrine of the Christian Faith 
(Học thuyết về đức tìn Công giáo) của 
mình. (840), Sauss đã đứt khoát đoạn 
tuyệt với thân học Kitô giáo và đoạn 


tuyệt hoàn toàn với Kitô 
thẳng thắn của ông vượt quá tính thẳng 
thấn của những triết gia táo bạo nhất 
ở Đức trước ông. Ông bảo vệ lập 
trường của mình trong nhữt 


¿ phẩm 
sau nầy, nhất là trong cuốn The old 
Faith and the new (Đức tin cũ và đức 
tin mới) (1872). trong khi trả lời thẳng 
thừng là “Không” đối với câu hồi 
thể cồn là người Ki 
không?*. và tìm cách hòa hợp học thuyết 


“chúng ta giáo 


NIET7S0HE, FRIEDRICH 


NIETZSCHE. FRIEDRICH (1844- 
1900). Sự kiện Nietzsche bị điên trong 
20 năm cuối đời ông, đã bị những địc 
thủ không tốt khai thác. Họ đã viết 
nhiều bài phê bình nghiêm khắc các 
chủ thuyết của ông. 

Trước khi Nietzsehe nhận bằng 
Tiến + triết học, ông đã được bổ nhiệm 
làm giáo sư ngữ văn cổ điển ở Đại 
học Basel nãm 1869, Nhưng sự uyên 
bác, điều hứa hẹn cho ông một sự 
nghiệp rực rỡ, không làm ông thỏa 
mãn. Mục đích của đời ông là môn triết 
học. bao hàm cả sự phân tích lạnh lùng 
lẫn mơ ước nhiệt tình, một sự tổng hợp 
của một tín ngưỡng tôn giáo mới và sự 
phê bình không thương xót. Apollo, 
vị thần khôn ngoan sáng suốt, và 
Dionysos, vị thần của trác tác thắn bí, 
được coi là những biểu tượng của ông. 


a Ludwig Feuerbach với học thuyết 
chấn rằng, tác phẩm 
cùng này của một người, thường 
xuyên bị bách hại và khổ sở về thể lý, 
phải có nhiều điểm yếu. Nhưng ông 
không đáng bị Friedrich Nietzsche công 
kích dữ đội. Nietschc khôngbiết rằng, 
ít nhất là trong các tác phẩm ban đầu 
của ông, Strauss đã hoàn tất cái mà chính 
NieUsche đã đồi hồi ở một nhà tư (tưởng 
dũng cắm 


Nietzsche được ngày cả những người 
đối lập nhất với ông coi là một triết 
gia lớn. Người đã thành công đặc biệt, 
bằng cách dùng ý niệm "tái cẩm giác ”, 
trong việc lột mặt nạ sự đạo đức giả, 
trong việc phơi bầy những ảo tưởng. 
Xuyên tạc cấm nhận và phán đoán hay 
sự sợ hãi trí thức, và đã mở ra những 
đường lối mới bằng sự nghiền cứu sâu 
sắc, được nhiều người tranh luận của 
ông về sự hình thành đạo đức. 

Tuy nhiên, như Nietzsche quan 
niềm, quan điểm của triết gia ấy không 
đóng kín trong những sự việc của quá 
khứ và hiện tại. Nhiệm vụ ông cũng 
không liên quan nhiễu tới việc săn sóc 
đến sự an sinh của các đẳng bào đương 
thời với ông cho bằng lát đường cho sự 
phát triển tương lai, có thể thay đổi con 
người đến một kiểu mẫu cao hơn siêu 
nhân. Vì tương lai. Nietzsche đấu tranh 
đữ dội chống lại Kitô giáo mà đạo đức 
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học bị ông đánh giá thấp như là “đạo 


đức nó lệ” và n bố cẩn thiết 


ông tuy 


phải có sự "bình 


lá các giá trị” tổng 
quát. Lý tưởng của Niezsche về nhân 
cách có nghĩa là sự hợp nhất sức mạnh 
thể lý và nghị lực tĩnh thần. Nó tổ hợp 
những đức tính của người chiến binh 
và nhà tư tưởng độc lập. Nó được xây 
dựng trên niềm tin của ông rằng. “ý 
chí nắm quyền” là nguyên tắc thống 


trị mọi sự sống. và rằng, đời sống trên 


trái đất có một giá trị tuyệt đối. Tuy 
nhiên, đạo đức học của Nietzsche 


không dạy tự khoan dung hay coi đau 


Ýf2/z9£ffe Hà Jig Ông 


mà Hld, WeAmaz) 
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khổ là một điều xấu xa. Nó đòi hỏi sự 
không sở hãi chứ không phải lạc thú 
Nó ưa thích đời sống nguy hiểm hơn là 
đời sống tiện nghi 

Trong khi tân tình nấm bất những 
nét cốt yếu của đời sống vũ trụ hay sự 


tiên đoán tương lại xa, Nietzsche luôn 


để mắt đến tình hình văn hóa thời ông, 
khủng khiếp 
Chủ nghĩa hư võ và sự suy đổi, đối 


báo trước một tai họ 


với ông. có vẻ là những mỗi nguy hiểm 
lớn nhất đe dọa nên văn mình châu 
Âu. Ông cũng đối lập với nền dãn chủ, 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa dẫn tộc. 
và trên hết, đối lập với những ước vọng 


€ 


và niềm kiêu hãnh quốc gỉ 
Đức. Ông công bố lý tưởn 
châu Âu tốt đẹp” 


1 người 
đời 


của *ng 


Không một triết gia nào đã nổi giận 
kịch liệt chống lại chính tầm hồn mình 
như Nietzsche bằng cách tôn vinh sức 
mạnh thể lý và ý chỉ nắm quyền. 
thực tế, ông là người tao nhã, sức khỏe 


ng 


kém, ghét tiếng ổn và tìm cách ánh 
những chuyện cãi vã 


V#đ củi (Viefzsclet 2 Sifc ~Mari2 
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VỤ BÊ BỐI LIÊN 0UAN BẾN NIETZSHE 


Trong nhiều thập kỷ, cuộc đồi và một số tắc phẩm sau này của Nietzsche, đã bị những người mới 
| được khai lâm ngũ vực, và đã làm oho những người không biết gì trái tai gai mắt. Ghỉ mới trong. 
Í _ những năm gần đây thôi, phần lớn qua nỗ lực của Tiến sĩ KarI Schlechefa, sự thật mới được lộ ra. ¿on 
| ˆ người ốm đạu và bất lực Nietsche đã là nạn nhân của một cð em gái vô lương tâm, dây tham vọng 

và hám lợi. Ngay từ năm 1894, cô em ấy đã chiếm đoạt bản quyẩn tác giã của tất cả các thủ bản và 

giấy tờ của ông. Trong sầu năm trời. ở nhà mẹ cô ở Naumberg. cổ 1a đã lập ra thư khổ Nietzsche - ở 
| đó, vào những địp thích đáng, cô đã trình diện triết gia bị rối loạn tầm thắn trong chiếc áo đài thời 
La Mã như lãä trung tâm sống của căn nhà. 

Elizabeth Nietzscha, người duy nhất có quyền sử dụng hợp pháp các giấy tờ của Nietzscha, đã 
xuất bản trong số những tài liệu khác, tài liệu cách ngôn giã mạo dưới tựa để Ý chỉ nắm quyễn trong 
đô cõ đã tự ý xen vào những cơn bùng nổ thiên Đức và bài Do Thái của người yêu cð (sau này là chẳng. 
cô), giáo viên trung học Bernhard Foerster. Những đoạn nây được gán cho Nietzsche là người đã lặp 
đi lặp lại những câu như sau: "thế giới bải Do Thái không lả cái gì nhiều hơn lả sự đồng nghĩa với 
thất bại..ði thương hại cho não bộ châu Âu nếu chúng ta phải loại bỏ tinh thần Do Thái ra khôi nó 
„sự tự nigưðng mộ của rihận thức chùng tộc Đức gắn như là tội ác...và chủ nghĩa bãi Do Thái là căn 
bệnh của thế kỷ này.. tôi có một quí tắc sống đơn giản ~ không giao thiệp với bất kỳ một ai trong 
những kẻ lừa đảo chủng tộc dối trá này” 

Ông Foerster đã thuyết phục được cõ em gái của Nietzsche đi với ðng ta đến Paraguay, để thiết 
lập một nữớc Đức mới (Nueva Germania), ð đó họ có thể sống tư tường của Wagner với những người 
bà con tương đắc, 

Giáo sư Schlechta và nhiều người khắc đã dưa ra những bằng chứng không bác bồ được rằng, cô 
em gái của Nietzsehe đã tẩy xóa những lá thư gửi cho mẹ cô, thay cái tên ban đầu bằng tên của cô 
và dĩ nhiên là thay đổi chữ ký tử "Gon yêu quý của mẹ, Nietzsche” sang “Anh yêu quý của m, 
Wietzsche". Dĩ nhiên là, những lä thư mà một người ốm đau gửi cho mẹ giả của mình có ý nghĩa khác 
khi chúng được đọc như là thư sứ đổ gởi một 
người ern gái trẻ hấp dẫn, đo đô dấy lên những 
sự nghí ngờ xấu xa về hầm ÿ tính dục. Nhưng đỏ 
chính là cá tính của “La Ma” hay “Ôon cừu" mà 
'Nletzsche đã gọi cô em rrilnh một cách đấy ngụ ý 
~ đã làm cho cô ta ưa thịch nhiing sự ngờ vực đó 
hơn là sự thật, vì sự thật sð đem lại tai hại cho cô, 
chẳng nhiững về phương diện xã hội mà còn về. 
phương diện tiển bạc ~ một người đản bà mà 
Ñiietzsche, ngoại trừ trong những thư từ hiển nhiên 
là giả mạo, coi như là người ngu đốt vả xáo trá. 

Những câu châm ngôn giả mạo cửa Wiefzsohe 
của hội quán Beyreuth do ông Foerster điểu khiển, 
đã tìm thấy trong Adolf Hiler và bè lũ của hẳn, 
những người ngưỡng mộ nhiệt tình. 


-kiiralellt EoerWer— (Vietzse ke, cô em gái của 
“riểi gia 


CŨMENIUS, JIDHANN AM0S 


COMENIUS. JOHANN AMOS 
(1593-1670). Một giám mục của Giáo 
hội Bohemian và là nhà dân chủ lớn 
đấu tiên tron 
nhà giáo dục Kiô giáo. Comenius đã 
3 thoát tử Nam Tư năm 162%, khi 


đất nước ông bị mất tự do và nền vẫn 


xô các triết gia kiêm 


hóa quốc gia có nguy cơ bị Hoàng để 


Hapsbure đấp tắt. Ông đã lang thang 
qua kÌ 


mệt mỗi cho việc giải phóng nước ông 


p châu Âu và làm việc không 


và việc thực hiện những dư án giáo 
dục. chính trị và khoa học của ông 
Bát ch 


xống bấp bẻnh. Comenius không bạo 


p những nỗi bất hạnh và cuộc 


giờ đẳnh mất niềm tìn vào tính thẫn 
hợp lý hay xư tiến bộ của nhân loại 


Mục tiêu cuối cùng của ông là hòa 


bình thể giới. Ông công nhận rằng, 


những bước cẩn thiết đầu tiên để đạt 


được mục đích này bao hàm sự thông 
nhất các giáo phái Kitô giáo kình địch. 
những cuộc cái cách cơ bản về giáo 
dục, và một cách tiếp cận khoa học tự 
nhiền mới. Chính nhớ một phần lớn 
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vào kết quả những sáng kiến của ông, 
mà các hội khoa học xúc tiến những 
cuộc nghiên cứu được thành lần khắp 
châu Âu trong thế kỷ 17. Ông nhấn 


mạnh đến việc giáo dục phải được 


miễn phí. nơi đâu cũng cỏ và bắt buộc 
đối với trẻ em. việc học thuộc lòng 
một cách máy móc phải được thay thế 
bằng những từ ngữ giáo huấn với 


những đổ vật cảm nhân được, và rằng 


những khả năng giác quan của học sinh 
phải được lưu ý tới. Comenius đóng 


vai trò của một nhân vật chuyển tiếp 


trong lĩnh vực khoa học - nửa đường 
giữa chủ nghĩa Aristotle trung cổ và 
chủ nghĩa kinh nghiệm hiện đại. ông 
tin rằng việc nghiên cứu và quan sát 
độc lập đem lại nhiều kết quả lớn hơn 
dựa trên triết học Aristotle hay Pliny 
Những sách giáo khoa của ông được 


dịch ra 17 thứ tiếng đã được trường 


Đại học Harvard dùng trong những 
năm đẩu và được dùng trong các 
trường học khắp thể giới thế kỷ I7 ở 
New England, châu À và chấuÁu 
Những tác phẩm chính của ông là: The 
Gates ðƒ tinlecked Tongues (Những 
cánh công của những cái lưỡi không 
hị khóa - I6úÄ1), The Wøy ø/Eight (Con 
đường ánh sáng - I642 


Patterns ðƑ 
Linjversal (Những mẫu mực của trì 
thức phổ quát - 1651); và The Great 


IDidactie (Đại Giáo Huấn -l657) 


LAVATER, J0HANN KASPAR 


LAVATER. !OHA 
(1741-1801) 
xùng đạo, trước kia đối lập với nhau, đã 


(V KASPAR 
Tư tưởng Tin lành và sư 


trở thành liên mình trong tỉnh thắn của 
Lavater, thể nên cá tính phức tạp làm 
ôi khi cứng đầu, đôi khi khiêm 


cho ông 
tôn. Ôn 
lý tưởng nhân đạo Kitô giáo bằng tư 
tườn 


luôn luôn tìm cách thực hiện 


à cách ăn ở của mình. Ông cũng 


Wisgaest 8Öcrưa/let # atcÁc (166.1417274, V&a s/ 
pkiqi hác di Hồ vùØIg đgo, 01g4ĐÏ xúc tiểm việc 
truyền há các Ñoqf.Aộnng giÁo đục troiug các (hàn 


phổ cáa nưệc Ÿêc 


lìm cách phối hợp niềm un vào phép lạ 
với sự tôn sùng thiên tài thì ca hiện đại 
Được đào tạo về môn tự phân tích tâm 
lý học, ông vẫn là một người có ảo tưởi 


bất trị. Tính cả tin của òng đã khiến öng 
bị nghỉ ngờ là thiếu thành thật. Là một 
địch thủ kiên quyết của chủ nghĩa duy 
lý, Lavater thường 


à nạn nhân của 
những kể cuồng tín, những tên lang 
bâm, những kẻ lừa bịp khai thác sự khát 
khao của ông được thấy phép la và sự 


Một trang đrang côn Nhân tổng học của 
Taalter, y4 tà BốÖY củ AM clàg ca g9)" ng 
phải tỉnH. giải ÁỄ cáu, người lạc guan rẻ 


IgDŸ 
vẤN (w42/ 


biểu lô những sức manh siêu nhiên 
ấp những nỗ lực để đạt tới 


n, một niềm tin chân 
thật vào lời Kính thánh. ông không bao 


đức tìn đơn gi 


mộc mạc. luôn 
sàng thắn thánh hóa trị thức 
và coi những bóng ma là thực tại vì 
chúng 


lòng với sự thị 
luôn 


khuấy đông óc tưởng tượng của 
ông nhiều hơn là lý trí, nhưng khi ông 
không bán rộn truyền bá những ÿ 
tưởng của mình, thì Lavater luôn chứng 
tỏ ông là người bác ái, có tính thần 
thanh cao. Tuy nhỉ: 
những tác phẩm th 


n, không phải 
học của ông đã 


#atidfr trường tÂtd ,tÂtÒng: cáêu ôH< 


làm ống nổi tiếng mà là cuốn 
Phyviagnomics (Nhân tưởng học) 
(1774-78), cuốn sách này đã được dịch 
ra nhiều thứ tiếng. Đó là một công trình 
chứa đựng một kho tư liệu và đã truyền 
cảm hứng cho nhiều nhà tâm lý học 
và thi nhân. nhưng ông thiếu phương 
pháp khoa học. Lavater, người sưu tập 
và diễn giải một số lớn những bức chân 
dung lịch sử hay nghệ thuật. tin rằng 
những cuộc nghiên cứu nhân tướng 
học của ông, sẽ xúc tiến chẳng nhữn 
trì thức mà còn xúc tiến tình yêu của 
con người với nhau. 
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PESTAL0Z7I, JDHANN HEINRICH 


PESTALOZZI.JOHANN HEINRICH 
(1746-1827). Pestalozzi thường được 
nhiễu người coi là người khai sáng ra 
môn sư phạm hiện đại của châu Âu 
Sinh ra ở Thụy Sĩ, là một người ái 


ông chẳng những ảnh 
hưởng đến hệ thống giáo dục của 
a nước Đức mà 
còn truyền cẩm hứng đến những nhà 


quốc Thụy § 


chính nước ðng và cl 


giáo dục Pháp, Scandinavia và những 
người như Horaee Mann và Henry 
Barnard ở Hoa Kỳ 

Quả thật, Pestilozzi không lưu tâm 
đến việc sắp xếp có trật tự trong chính 
nhà ông hay trong công việc 


ng xao nhãng vẻ bể ngoài của ông 


đến nổi không một nhà giáo dục cấp 
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tiến nào có thể chấp nhận được, nếu 


như môi trong những học sinh của ông 


lãm như thế. Tuy nhiên. ông là một nhà 


ài ba xuất chúng, Ông 


lãnh đạo giới trẻ 
hoàn toàn hiểu biết và yêu mến trẻ em 


cũng như hiểu biết và yêu mến nhã 
loại. Những ý tưởng 
được đóng khung trong toàn bộ ý tưởng 


áo dục của ông 


vẻ sự hoàn hảo của con người. Phẫn 
nộ vì những sự yếu đuối cá nhân và 


kinh hãi vì những biến cổ của lịch sử 


đương dại, Pestalozzi chưa bao giờ mất 


niềm tin vào cái mà ông coi là bản chất 
đích thực của con người, Tài năng sư 
phạm của ông dựa trên một kinh 
nghiệm lớn. Ông chẳng những là một 
ông thầy dạy trẻ em mà cồn là một ông 
thầy của các ông thầy và cũng là người 
được giao phó các cô nhỉ. Chính là nhờ 
sự quan xát những đứa trẻ bị bỏ rơi này 
mà ông đã học được nhiều điều nhất 
Sự hãng say với giáo dục đã làm 
Pestalozzi viết ra những sách tiểu luận 


triết học. cũng như nó cũng khiến ông 


viết ra nhiều tiểu thuyết mà cuốn nổi 


tiếng nhất trong số những tác phẩm ấy 
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là cuốn Lienhard and Gertrude được rất 
nhiều người đọc. Ông không hễể nhận 
mình là một triết gia. Ông không phải 
người theo chủ nghĩa duy lý cũng khôi 


phải là nhà trí thức. ông tuyên bố rằn; 
toàn bộ công trình của ông là một công 


trình của con tim chứ không phải là một 
công trình của tr thức. Ông cũng cắm 
thấy không thoải mái trong khi viết về 
những vấn để triết học. nhưng öng nghĩ 


rằng, những trước tác ãy c; 


n có để giải 
thích những mục đích và phương pháp 
của ông - những điều kiện cần thiết 


cho nhữi 


quan niềm về định mệnh 


vậ 


ñ loại. Ông coi con người là một con 


„ một thành viên của xã hội và một 
sức mạnh đạo đức. Sau khi đã tìm cách 
phác thảo đường lối của thiên nhiên 
trong sự phát triển con người, ông đã đi 
đến việc lập ra một chủ nghĩa nhân vân 
đạo đức phải chỉ phối toàn bộ việc giáo 
dục trẻ em và cả cách án Ở củu người 


lớn - đời sống kinh tẻ, chính trị và nh 


HERBART, J0HANN FRIEDRIGH 


HERBART. !OHANN FRIEDRICH 
(1776-8411, Triết học Hoa Kỳ đã 
chịu ảnh hưởng củu Herbart trong húi 
thập kỷ trước Đệ nhất Thế chiến. Tuy 
nhiên, ngay cả những người không 


thần của họ. Phát triển tỉnh thần. trái 


tim và công việc chân tay là những điểm 
chính trong chương trình giáo dục của 
phải không biết 
đến sự kiện rằng, bất kỳ cộng đồng 
chính trị nào cũng bị đe dọa bởi nhữi 


Pestalozzi. Ông khôn 


mâu thuẫn nội tại. nhưng ông hy vọng 
có thể vượt qua nhiều khó khăn bằng 
sự chăm nom giáo dục 


theo ống, sau đó cũ 


công nhân 
Herbari là người đỉ tiền phong trong 


công cuộc 


ghiên cứu tám lý học và 


sư phạm tâm lý học. 
Herbart là người đã 
Kant 


ngồi vào ghế 
ở Đại 
Konigsberg trong nhiề Fichtc, 
Schelling và Hegel đã coi Herbart là 
địch thủ đáng sợ nhất của họ. Vẻ một 
vài phương diện. Herbart đã duy trì 
truyền thống Kant, nhưng phần lớn 
ông dưa trên Leibniz, Hume và thuyết 
liên tưởng Anh. Ông là một nhạc sĩ 
e thấy vể đàn đương 
m, tiểu vị cẩm và thu cẩm, 


Immanuel học 


u năm 


xuất sắc, một b: 


m. Vĩ €¡ 


ông thích giải thích những định luật tâm 
lý học bằng những thí dụ rút ra từ lý 
thuyết hòa âm 

Trái với Fichte, Schelling và He, 
Herbart luôn luôn thận trọng thích ứi 
các tư tưởng của ông với những kết 
quả của các khoa học kinh nghiệm 
Đối với ông, triết học là tư duy về 
những ý niệm thường dùng c 


nạ 
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“một cách đưm giản. 


kinh nghiệm hằng ngày cũng như trong 
thí nghiệm khoa học. Triết gia phải hỏi 
cấi mà trong thực tế tương ứng với 
những ý niệm kinh nghiệm được gọi 
là bắn thể và nhân quả là gì? Trong 
khi những nhà duy tâm Đức đi từ cá 
thể nhận thức. chủ thể 
học của thiên nhiên và tỉnh thắn, thì 
H 
hình học cao nhất. Đồng thời. ông coi 
chủ thể như là sẵn phẩm hay thay đổi 


đến siêu hình 


rbart coi chủ thể như là vấn đẻ siêu 


° SA, 


của tư tưởng và do đó có thể thám hiểm 
bằng những phương tiện nghiên cứu 
tâm lý học. Theo Herbart, tâm lý học 
dưa trên kinh nghiệm, siêu hình học 
và toán học, Ông đã đi theo Locke và 
Hume bằng 


ch cố gắng tìm hiểu 


FEHNER, BUSTAV THE0D0R 


FECHNER, GUSTAV THEODOR 
(I80I-I§R7). Khi Fechner học y khoa, 
ông nhìn thế giới từ một quan điểm 
duy vật cơ giới và gần như đã trỡ thành 


V2uta 7ÖeAdor Fecmer 


46 cà, 


những hiện tượng tâm linh phức 
phù hợp với những ý tưởng đơn 
mỗi ý tưởng ấy được cho là có một 
mức độ sức mạnh nào đó. Giấc mơ lớn 
của ông là một mồn tâm động học trong 
tương lai. được xác định bằng những 
định luật toán học. 


p 


án, 


người vô thân, rồi ông đọc tác phẩm 
Philoxophy oƒ Nature (Triết học thiên 
nhiên) của Lorenz Oken. Người môn 
đổ này của Schelline đã ảnh hưởng đến 
ông, làm ông trở thành một người hữu 
thần kiên định, Fechner đã gọi triết học 
của ông Ì ù 


helling. 
y mẹ”. Ông hoàn 
toàn không biết đến Kant, với tư cách 
một 
khẳng định rằng, khoa học tự nhiên chỉ 
có thể đem lại những trí thức không 
hoàn toàn và đòi hỏi phải hoàn tất 
bằng những diễn giải duy tâm siêu hình 
học về thiê ô 
cũng chứng tỏ mình là một người theo 
chủ nghĩa kinh nghiệm kiên quyết 
bằng cách sắng lập môn tâm ~ vật lý 
học và môn mỹ học thực nghiệm. Ông 
xinh ra ở Lusatia, nơi mà p› 
cư là người Slav, và có khuynh hướng 
về thần bí học. Có lúc chính Fcchner 
đã từ chủ nghĩa kinh nại 


tuy lớn lên ở xa cả 


áo sư vật lý và hóa học, ôn 


n nhiên. Tuy nhiễn 


\ lớn dân 


m quay sang 
nghiên cứu về siêu nhiên. nhưng ông 
đã lại ở về với chủ nghĩa kinh nghiệm 


HELMH0LTZ, HERMANN VŨN 


HELMHOLTZ, HERMANN VON 
(1821-1894). Năm 847, khi Helinholtz 
điển giẩng vể sự bẩo toàn năng 
lượng, ông đã chuẩn ôị tỉnh thần khi 
bị các học giả thời óng chẽ trách là 
nói vẻ những chuyện cũ rích võ giá 
trí, nhưng thú đó ông lại được 
một số người hoạn hô như là nhà phát 
mình, và một số khác lại đổ tội cho 
ông là triết gia suy luận tưởng tượng. 
Đa số các nhà vật lý học thời đó 
không biết đến nguyên lý tổn lưu của 
năng lượng, Helmholtz biết nhiều hơn. 
Ông không nhận mình là người khám 
phá ra nguyên lý ấy, đúng hơn ông 
5 ý chứng minh nguyên lý ấy có 
nghĩa thế nào đối với các hiện tượng 
vật lý và dẫn đến những hệ quả số 


Chiết smáy šWcinrkolt: dã dừng để du thối giai ca 
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học như thế nào.Tài năng Helmholtz 
đã được chứng mình bằng việc ông 
được bổ nhiệm lẫn lượt vào chiếc ghế 
giáo sư sinh lý học, giải phẫu học và 
vật lý học ở những trường đại học 
lớn nhất của Đức. Ông đã xúc tiến 
quang học và âm hưởng học. lý thuyết 
tổng quát về điện, nhiệt động học, 
thủy động học, điện động học, hình 
học và lý thuyết số. Năm 185U, ông 
phát mình ra kính soi đầy mắt và chỉ 
nhận được một lợi nhuận vật chất từ 
phát mình của ông là khoảng mười 
lăm đô la như tiền thù lao cho sách 


+ 137 


tiểu luận, trong đó ông thông báo 
phát minh ấy 

Helmholtz cũng quan tâm đến triết 
học mà theo ông nó có liên quan đến 
việc nghiên cứu khả năng nhận thức 
và những thành tích của con người 
Ông nêu đặc tính của cảm giác như 
là một biểu tượng chứ không phải là 
hình ảnh cẻ 


a thế giới bên ngoài. thể 


giới của những biểu tượng này là tấm 
gương phản ánh thể giới thật. Nếu con 
người học cách đọc những biểu tượng 
ấy cho đúng, con người có thể điều 
khiển những hành đông của mình sao 
cho tác dụng của hành động phù hợp 
với mục dích. Helmholtz thừa nhận 
khả năng lý thuyết về sự diễn giải 
các sự kiện theo chủ nghĩa duy tâm 
chủ quan đã thất bại, nhưng ông cho 
rằng. cách điển giải theo chủ nghĩa 
hiện thực là một cách diễn giải đơn 
giản hơn. Helmholtz, được cả thể giới 
kính trọng, chẳng những vì những 


WUNDT, WILHELM 


WUNDT. WIL.HELM (1833-1930). 
Wundt là giáo sư trường Đại học Leipzig 
từ năm 1875 cho đến khi ông qua đời 
và là người sáng lập ra phòng thí nghiệm 
tâm lý học đấu tiên vào năm 1879 ở 
Leipzig. Những bài thuyết trình 
những chứng minh của ông đã lôi cuốn 
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thành tích khoa học của ông mà còn 
vì ông là hiện thản của phẩm 
và tính lương thiên khoa học. 


ích 


chẳng những các sinh viên mà còn cả 
những học giả đã thành đanh từ hầu 
hết các nước trên thế giới. Wundt triển 
khai môn tâm lý học sinh lý bằng 
phương pháp thưc nghiêm. đo lường 
những phần ứng đối với những thay 


đổi. những tác dụng 


kích động vật 
lý học và sinh lý học. Tuy nhiền theo 


ông, môn tâm lý học sinh lý chỉ bao 


quất một phẩn của tâm lý học. Môn học 
äy cần phải được bổ sung bằng sự phân 


tích nội quan của “kinh nghiệm bên 


trong”, dựa trên hệ thông triết học và 


sáp nhập vào học thuyết tổng quát của 


khoa học 


âm lý học nội quan củ 

Wundt cho rằng, ý chí, cùng với những 
trạng thái cảm xúc liên quan mật thiết 
với nó, là thành phẩn cấu tạo của kinh 
nghiệm tâm lý học và có tẫm quan trọng 
lớn hơn cảm giác và ý tưởng rất nhiều: 
ìn khác phải được 
đồng với kinh 
nghiệm của ý chí. Theo ông. linh hỗn 
là một chủ thể. nhưng không có chất 


mọi quá trình tâm thể 


quan niệm như là tươn: 


liệu. Nó là biến cố, hoạt động. tiến hóa 
Chính Wundt đã mô tả hệ thống triết 


là một sự tổng hợp chủ 


học của ôn, 


nghĩa Hegel và chủ 


hĩa thực nghiệm. 
mặc dù ông cố tình tránh né tính một 
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mặt của mỗi chủ nghĩa ấy. Nguyên tắc 
cơ bản môn xiêu hình học của ông chủ 


trương rằng, mọi vật chất và mọi vật cơ 


học chỉ là vỏ bề ngoài che giấu những 
hoạt động và sức mạnh tỉnh thắn bên 
trong. Theo Wundt, thế giới là sự tiến 
hóa có mục đích của tỉnh thần. Tới mức 
độ này, WundL đã đồng ý với Hegel. 
Tuy nhiên, ôn 


tầm cách thành lập môn 
triết học của mình dựa trên sự nghiên 
cứu toàn bộ các khoa học kinh nghiệm. 
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FREUD, §IBMUND 


EREUD. SIGMUND (1856-1939). 
Chủ để triết học chính của ông là: Tình 
yêu của một lý tưởng chẳng có gì khác 
hơn là sự thăng hoa của ham muốn giới 
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ADLER, ALFRED 


ADLER. ALFRED (1870-1937). 
Adler nổi tiếng vì sáng lập ra lý 


của món "Tâm lý học cá nhân”, nó 
được áp dụng rông rãi nhất (sau phân 
tảm học của Sigmund Freud) trong 
việc trị liêu chứng loạn thần kinh chức 
năng. Ý niệm này phẩn lớn dựa trên 
lý thuyết tổng quát của môn Tâm lý 
học và 


á tính con người, 


tầm lý 


học cá nhân” dựa trên sự thực hành 
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tỉnh. Hệ thống phân tâm học trị liệu của 
Freud đã tác động mãnh liệt đến tỉnh 
thấn của Tây phương giữa thế kỷ, đặc 
biệt là ở Hoa Kỳ và Anh. Các nước Xô 
Viết trong một thời kỳ đã cho rằng chủ 


yết ấy coi trò mọi sự suy đổi đạo đức. 
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y khoa cũng như trên triết họ 
ta dễ 


„ người 
phân biệt nó với những 
môn tâm lý học xã hội khác nhau 
Người ta nói, Adler, một môn đệ và 
là công sự của Freud, đã ảnh hưởng 
đến thẫy mình về một vài phương diện 
Cũng như Ereud, Adler gán cho những 
kinh nghiệm của trẻ em một tẳm quan 
trọng chủ yếu. Tuy nhỉ 


n. trong khi 
Ereud coi lạc thú giới tính hay sự đàn 
áp nó là một sức mạnh hình thành cá 


tính và là nguyên nhân của một số loại 


bệnh loạn thần kinh chức năng thì Adler 
phát hiểu rằng. sức mạnh hình thành là 


việc cá n 


ñn có được thế giá trong môi 


trường xã hội. Theo Adler, chứng loạn 
thần kinh chức r 


ng là tắc dụng của 
những cảm giác hạ đẳng, xuất phát từ 
việc cá nhân ấy đã thất bại trong việc 

ỉ VưỢC trên 
người khác. Những cảm giác ha đẳng 
có thể do những xử đoẳn, hoặc th 


vươn tới thượng 


ể lý, 
hoặc tinh thần gây ra. Do đó, cả nhân 
có khuynh hướng bù đấp hay bù đắp 
quá đáng. Cá nhân ấy làm ra vẻ kẻ cả. 
thái độ ấy đưa đến những kiểu cư xử 
bất bình thường. 


Ereud say mê khám phá những thành 
phần giới tính của nhân cách khỏe 
mạnh hay mắc bệnh thắn kinh. trong 
khi Adler đi 
quá nhấn mạnh vẻ lị 


chủ trương rằng, không thể đánh giá 


lệch ra ngoài quan điểm 
¿ thú giới tính. Ông 


chính xác một thành phẩn nào mà 
không xét đến sự thống nhất của cá 
tính tự biểu lộ trong "lối sống" của cả 
nhân. Cá nhân yếu đuối, không thể vượt 
qua những sở đoản của mình hay tự kỷ 
luật mình, áp dụng một " 
thể g y thưởng thức những 
ủo tưởng thượng đẳng. Người ấy trông 


ối sống" có 


lúp cá nhân â 


nong có uy thế 
tướng tượng của mình thay vĩ hiệu quả 
thật sự. Do đó. người ấy ưở nén xa lạ 
với thực tại, theo đuổi những “mục tỉ 
giả tưởng” 
nhà 


ä hội nhờ sự vượt trội 


Theo Adler, chức năng của 


m lý học là giúp bệnh nhân (mà 


1//eZ -l4fer 


lối sống cơ bản không thể thay đổi từ 
ngay sau tuổi thơ ấu) tránh được những 
xung đột với xã hội bằng cách côn 
nhân những nguy hiểm của thái độ đó, 
và hành động phù hợp với thực tại cũng 
như từ bỏ sự quay về với ảo tưởng. Do 
việc nhấn mạnh đến thời thd ấu xa xưa. 
Adler và các môn đệ của ông quan tâm 


đến việc cải cách giáo dục. 


Những tác phẩm chính của ông là 
“The Neurotie Constitution Thể trạng của 
c bệnh loạn thần kinh chức 
năng (1912) và Individual Pyehology 


Tâm lý học cả nhân (1924). 


người má 


đái 


uJUNG, EARL 6USTAV 


JUNG, CARL GUSTAV (1875-1961). 
Từ 1906 đến 1913. Jung đã là mót 
trong những người tán thành Sigmund 
Ereud nhiệt tình nhất và là một đệ tử 


của Ereud. Ông là nhà xuất bản của 
cuốn Annual for Psychoanalytic Re- 


xearch Miên giám vẻ Nghiên cứu phân 


tâm học và. theo Sự gợi ý của Freud, 
lung đã được bổ nhiệm làm chủ tịch 
đầu tiên của Hiệp Hội phân tâm học 
quốc tế. Việc ông chia tay với Freud 


đã làm cho Freud rất buồn 


Sau đồ 


Ereud đã phê bình gay gắt những lý 
thuyết của chính Jung và cũng được 
lung đáp trả giống như thế 

Rhởi đầu là một thảy thuốc vẻ 
tắm thần học. nhưng đồng thời ông 


Jun 


cũng có nhiều cảm tình với thuật thông 
linh. Trong nhữ 
đã quan tâm đặc biệt đến những sức 
mạnh huyền bí và những kinh nghiệm 
thắn bí. Ngoài việc nhiệt tâm tạm thời 
với phân 


ng năm cuối đời. óng 


m học của Freud. Jung cũng 
là môn sinh của triết gia Heinrich 
Ricken. Ông đã ấp dụng sự phân biệt 


giữa những phương pháp của khoa học 


thiên nhiên và khoa học xã hội của 
Heinrich Rickert 

Jung, lúc đầu gọi học thuyết của ông 
là "tâm lý học phân tích” rồi xau đó 


gọi là "tâm lý học phức tạp”. Đối với 


ông, tám thần là thực tại có thật, và mọi 
xung đột giữa tỉnh thắn và thiên nhiên 
không có tắm quan trọng cơ bản mà 


xuất phát từ sự dị biệt về nguồn gốc 


của những nỗi dung tâm thẫn, Ông quan 
niệm người tâm thần vừa có tính cá 
nhãn vừa có tính tổng quát. Nhân cách 
hữu thức 
tâm thân. Nếu không có một tiêu điểm 
như thế thì không thể có bản nạ 
chức, không thể có sự liên tục của kinh 
Tuy nhiên, lung nhấn mạnh 
rằng, kinh nghiệm tâm thần vươn xa 
ngoài phạm vỉ nhận thức cá 
nhân ở trong một trạng thái hòa nhập 
với môi trường xung quanh. với tập thể 
xã hội, với quốc gia và chủng tộc của 


tiêu điểm của các quá trình 


có tổ 


nghiệm 


nhân. Cá 


mình. Sự hòa nhập này diễn ra rong 
lãnh vực vô thức, hoàn tất và bổ sung 
cho hữu thức trong con người. Mọi cấu 
trúc tâm thần của cá nhân được hình 
thành bởi sức căng giữa hữu thức và 
võ thức, và sự khuếch trương của vô 
thức tới đời sống tâm thắn của tập thể, 


quốc gỉa và chủng tộc có tầm quan trọng. 
cơ bắn đối với tâm lý học cá nhân. Thái 
độ của cá nhân đối với các sự vật xuất 
phát từ khuynh hướng hoặc hướng nội 
hoặc hướng ngoại, khuynh hướng vượt 
trội hình thành kiểu thức con người. 
Việc xếp hạng con người như thế đã 
làm nhiều người quan tâm 


là một 
phần được nói đến nhiều nhất trong học. 
thuyết của ung. Tuy nhiên, theo Jung, 
mục đích của con người trưởng thành 
phải là tổng thể của tâm thần. hòa hợp 
giữa trau dỗi bản thân và nhiệt tình 
đối với thế giới bên ngoài. Ông coi sự. 
tiến triển văn hóa xuất phát từ sự mở 
rộng lĩnh vực của hữu thức. Cả tiến bộ 
văn hóa lẫn sự phát triển cá nhân đã 
được đặt vào vị uí và giữ cho chuyển 
động bởi cái mà Jung gọi là năng lượng 


STERN, WILLIAM 


STERN. WILLLAM (1871-1938). 
Khi William Stern, nãm 1927 viết tiểu 
sử tự thuật của mình, ông đã tóm tắt 
đ 
đồng bằng cách nêu tên ba thành phí 
Berlin - nơi ông sinh ra và học triết học, 
Breslau và Hamburg - nơi ông đã là một 
giáo sư và lúc ấy còn đang giảng dạy. 
Ông không hể nghĩ rằng sáu năm sau 
Hitlcr sẽ trục xuất ông bất chấp mọi 
công trạng của ông, vì thế ông sẽ đến 
đạy ở Đại học Duke và Harvard. 


xống bên ngoài của ông trong hai 


mà ông cố 
tượng vật lý. 

Bất chấp sự chía tay và những bài 
bút chiến c lẫn nhau, Juns vẫn giữ 
lại nhiều ý niệm của Freud. Tuy nhiên. 
Jung đã thay thế nguyên lý năng lượng 
tổng quát cho sức thúc đẩy tính dục của 
Frcud như là nguyên động lực của đời 
ăng và định mệnh con người. Cách điển 
giải của ông về giấc mơ và những biểu 
tượng của nó khác với những phương 
pháp mà nhà sáng lập môn phân tâm 
học đã dùng. Trong khi Frcud. bất chấp 
mối quan tâm của ông về động lực bản 
năng, chủ yếu vẫn là một người theo 
chủ nghĩa duy lý thì lung, mặc dù đã 
tuyên bố sự gia tăng hữu thức như là 
mục tiêu văn hóa, tự bản chất vẫn là 


ắng phân biệt với năng 


một người lãng mạn chủ nghĩa. 


Stern nổi tiếng như là người đi tiên 
phong về tâm lý học ứng dụng. Những 
đóng góp của ô 


g cho tâm lý học cung 
khai đã làm xôn xao các nhà lập pháp 
và những cuộc nghiên cứu triết học 
sâu xa của ông về tuổi thơ ấu đã thu 
hút sự chú ý của các nhà giáo dục. Ý 
niệm của Stern vẻ tỉ số thông minh và 
những nghiên cứu khác về trắc 
nghiệm thông minh cũng có tâm quan 
trọng không kém. 

Nhà tầm lý học thành đạt này cũng 
đã trở thành một triết gia có ảnh hưởng 
và được tôn kính. Theo Stern, tâm lý 


c_a 43 


học và triết học phải đi theo nguyên 
tấc chiến lược là "tiến bước riêng rẽ 


và chiến đấu chur 


Sterm quyết liệt chống đối cái mà 


gọi là "sự khoa học hóa triết học” 
vì kết quả của nó là "sự cơ học hóa đời 
xống tỉnh thần”. Triết học của ông về 
chủ nghĩa nhân vị phê bình, tìm cách 
vượt qua sự đôi kháng giữa lễ thường 
tin vào những nhãn vị cách biết, 
những vị thản hay những sức sống 
và khoa học phi nhân vị. coi toàn bộ 
thể 


lới như là một hệ thông những đơn 


vị cứ bản và mọi cá nhân là những kết 


tập vật lý - hóa học. Ster tuyên bố rần 


nhân vị là đơn vị 


guyên thủy và tỏa 
khấp nơi trong phạm vi thế giới thưc 


nghiệm. Mọi nỗ lực để g 


ì¡ phẫu nhân 


+ để lây mẫu nó hay để rút gọn nó 


M4 


vào những khái niệm hay nguyền tấc 


đều bị Stern bác hỏ như là bóp méo sự 
kiên. Y niệm nhãn vị của Stern rộng 
lớn hơn ý niệm ve cá nhân. Y niệm ấy 


bao 


ôm cả tập thể, phải phản biệt nhân 
vị với sự vật. Nhân vị là một tổng thể 
có cá tĩnh, phẩm chất trong khi sự vật 
là một kết tập. một số lượng. có thể so 
sánh với những sự vật khác. Sự phát 
triển nhân vị không phải là sự trao đổi 


cơ học giữa nhân vị và môi trường của 


nó, mặc dù không tất nhiên hữu thức. 


nó sẵn sàng để thực hiện những giá trị 


được môi trường xung quanh gợi ý. Y 


tát 8Örxvdfr (f§67-Ƒ9/7), (Viở đâm {Í ñipe rễ mĩ 


hoc, digiuỀm CIÂM "lồng ñưện tuâ9 


gaäi đây lục 


lệ tiêt nếu sácMt rễ đâm xggã 


nở lun siêw sjgÓưêm. 


niệm về lịch sử của Stem phủ nhân cả 
xự tiến hóa sinh học lẫn quá trình biện 
chứng pháp và cả sự quy chiếu về 


HAEBERLIN, PAUL 


HAEBERLIN, PAUL (1878-1960). 


Sự tiến hóa của tư tưởng Haeberlin đi 
từ niểm tỉn tôn giáo của một mục sử 
Tin Lành đến chủ nghĩa duy tâm, trở 


lại với một thái đồ thiên vị tốn giáo. 
đến gẩn một lập trường thuần túy lý 
g. 
kinh nghiệm tôn giáo chứ không phải 
trí thức triết học mới có thể giải quyết 
các vấn để đời sống và hiểu biết ý nghĩa 
của hiện sinh. Haeberlin đã chỉ định một 
công tắc rất quan trọng cho triết học 
nhưng, ông chưa nói lời cuối cùng về 
nhiệm vụ ấy. Haeberlin chủ trương 
rằng. sự sống và hiện sinh chủ yếu là 
những vấn đẻ kị ¡ và kết luận rä 
trí thức cũng tất nhiên là khả nghĩ. Tỉnh 
thầ 
thị đặc trưng như là sự phản kháng 
thường trực chống lại sự kiên không 
tránh khỏi này. Sự kiện ấy là một bí 
mật đối với con người nhưng không phải 
đôi với Thiên Chúa. Con 
người chỉ có thể nhận ra cảnh huống 
thắt sự của mình bằng một thải đô tốn 
giáo. Triết học. miễn là nó công nhận 
những chức nâng đích thực của nó, có 


thuyết. rỗi trở lại quan điểm cho 


nñ con người được con n 


là một bí mậ 


những giá trị tổng quát của Rickert. Chủ 
nghia nhân vị của Stern khởi đầu như 
là một bản thể học và *đi tới giả trị học * 


thể giúp con người có được trí thức về 
tình trạng thực sự của mình. 

Haeberlin đã có nhiều đóng góp có 
tính học, 
phạm và tâm lý trị liêu. Ông đã 
thành công trong việc chữa trị ệ 
cho trẻ em và thiếu niên trong độ tuổi 
mười mấy. Từ năm 1922, ông đã là giáo 
sư về triết học, tâm lý học và sư phạm 


giá trị cho tâm lý học. 


đủ trường Đại học Basel, Những tíc 
phẩm chính của ông là The Ol/ect oƒ 
Paychology - Đôi tưng của tâm lý học 
(19911 Aesthetics - Mỹ học (1929). The 


WERTHEIMER, MAX 


WERTHEIMER, MAX (IS§0- 
1943). Mục nghiên cứu thực nghiệm vẻ 
thị kiến chuyển động của Werheimer. 
xuất bản tror 


# cuốn Zetxchrift fur 


Psyehologie (1912) đã đưa đến việc 


phát triển thuyết cấu trúc. Thuyết này 
đầu tiên được diễn tả rõ trong tâm lý học 
và sau đó được mở rộng tới những quan 


Exxenee 0Ÿ Philosephy - Bản chất của 
triết học { F934), Possiblliies and Làmis 
gf Eduedtion + Khả năng và giới hạn 
của giáo dục (1936). 


niềm triết học của những sự kiên vật lý 


học, sinh học và xã hội. Werheimer đoạn 
tuyệt với thuyết kinh nghỉ 


chỉ có tính tổng cộng. Thay vào đó ông 


m cảm giác 


chủ trương rằng. phải coi các hiện tượng 
như là những đơn vị tự trị, những tổng 
thể nhất quần. rằng sự hiện sinh c 
phần tử của một đơn vị như thị 
thuộc vào cấu trúc c 


lệ 
ù đơn vị, và rằng 


n 


tri thức về tổng thể không thể rút ra từ 
trí thức về những phần tử của nó. Những 
phần tử có trước tổng thể, không có 
tính tâm lý học, cũng không có tính sinh 
lý học. 

Trong cuốn #raductive Thinking Tự. 
đụ có kết quả, xuất bản sau khi chết 
năm 1945, Wertheimer đã định nghĩa 
"hình dung ra 
đúc điểm cẩu tạo, những điều kiên cấu 
tạo, tiến hành phù hợp với, và được 
quyết định bởi, những điểu kiện này, 


tư duy là 


nhận rõ những 


do đó, thay đổi tình trạng theo chiều 
hướng cải thiện cấu trúc”. Ông cho 
rằng. lý thuyết cấu trúc đã khởi đông 
việc nghiên cứu khoa học về những 
vấn để tư duy, làm cho những vấn để 
ấy trở nên sáng sủa về phương diện lý 
thuyết. và rằng nó tìm cách tạo ra 
những công cụ thích hợp để bàn đến 


M¿/Qa0lg Äialdey (/X77 «1 € ng v(/ccáe MN cyfbeivuez 
+ fruwÂf ai, tủ Àä sưỎf rung nồng #rÂtä vắng Ñâm 


“âm J† li' cất (2c 


những sự kiện và những định luật bào 
hàm trong những sự kiến ấy theo cách 


thức của khoa học. 


Kiuard Syrunger (ÍÑŠ «| cũng rỗi Äar địa 
ưa. vgười điền giøt hờn của Tầm lý học 
verveliendde, sấu EEI/fur@im /21Ä/40pl Ất A240, 
ˆĐitinig giáp củ trang giÂlẩt mãi Áä, Mắc a8udmt 
+iiững Liêu lš (rang đợt điệm câu xhường kiêu gúá 
trị ti luật hà nhhấÏ giuán, fhiöftg HHuÂƒ Mọi ðuÃ 
củ thể ca đuẩŸ một (rung iltfồng ÍÝ tin ấÿ sốt 
cáck thícÀ đắng. 'VÀHĐug pÀuĐANg luẩyg có giả đrÏ 
đöi rồi S/2vumlger lã lầm viãu, tH #ục, đÍ 28uyêi, 
XiIA tế: xã ñồï tà nh tr 
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BURCKHARDT, JAK0B 


BURCKHARDT. !AKOB (I818- 
1897). Burckhardt dạy sử học và sống 


êm đểm, thanh đạm, không bị ai q 


nhiễu. độc lập với cái thiện và cái ác 
của nên văn minh hiện đại trong thành 


phố quê hương Basle. Cuốn Kuirur der 


————  ŸũWYfWKHI HỨA KẾT tUÍ 


Renaissanee (Văn học thời phục luáng, 
1860) của õ 
trong tất cả các nước văn mình. nhưng 
tính khôn 
đến độ, ông đã kìm hãm không xuất 


đã làm ông nổi tiếng 


ưa quảng cáo của ông lớn 


bản thèm một tác phẩm nào nữa trong 
hết đời ông, mặc dù ông vẫn tiếp tục 
nghiên cứu và sưu tập nhiều tư liệu 


Ptarnlt tẺ trưng vácÁt 


lÍa/tu n Ñdpidv2 Âu 


Hấp thảo tủa Öươ &hazd. 


rộng rãi để dùng trong nhiều tác phẩm 
hơn. Kỹ năng giáo sư của ông, tài thuyết 
mình n 


sáp nhập. 
chúng vào mọi ngành thức và hoạt động 
văn hóa như một phần của mô hình trí 
tiến hóa liên tục, đã lôi cuốn sinh viên 
từ nhiều nước. Sau khi ông qua đời, 
những bài giảng của ông được in ra, 
những bài giảng tựa đề là #e/lecrion øn 
HiAorv (Suy nghĩ về lịch sứ) được coi 
như là đóng góp lớn cho môn chép sử 
hiện đại 

Burckhardt. nhà sử họ, 
thẩm phán nghiêm khắc về đạo đức. 
Ông thường lên án về phương diện 
đạo đức cái mà ông ngưỡng mộ về 
phương diện mỹ học. Ông coi lịch sử 


là một vị 


L0TZE, RUD0LPH HERMANN 


LOTZE, RUDOLPH HERMANN 
(1§17-1§§1). Lotze bàn về những vấn 
để chính trong triết học của ông ba lần 
và mỗi lễ ằn khác nhau. Lúc hai 
xuất bản cuốn Mela- 


có pi 


mưới bốn tuổi, ôi 


physics Siêu hình học đầu tiên của ông 
và hai năm sau, năm1843, cuốn Logic 


học, luận lý học, đạo đức học và những 
chủ để khác trong cuốn Microcosmos 
(Vũ trụ ví mô) của ông (1856- 1864) 
ông đã viết cuốn #ogic thứ ba (1874) 
và Äerapliysics thứ ba (1879). Cái chết 


là phương tiện tốt nhất để gạt bỏ khỏi 
thế giới ảo tưởng của nó vì, tuy rằng 
ông nhìn xa hơn cái màn che bên ngoài. 
ông vẫn yêu mến và ngưỡng mộ những 
vẻ quyến cũ trá ngụy. Ông luôn có 
thiện cảm với những thiểu số bị đánh 
bại. Sự thất bại của bà củng cố thêm 
niềm tỉn của ông 
chẳng có gì đáng kể so với 


ng, thành công 


lá trị trong 
phạm vì liên quan đến đời sống hoại 
động. Tuy nhiên. ông thừa nhân rãng. 
trong thí ca và nghệ thuật, sự vĩ đại và 
thành công thường đồng nhất với 
nhau. Sự phủ nhận của ông về kết quả, 
chưa bao giờ ngăn cẩn ông nghiên cứu 
những nguyên nhân đưa đến những kết 
quả ấy. 


đã khiến ông không duyệt lại được 
ăn Đạo đức học và những công trình 
nghiên cứu công phu khác của ông. Dù 
vậy, cuốn Vữ /rự vỉ mô của ông không 
có nghĩa là lời cuối cùng của ông. Tên 
ông vẫn còn liên kết với công trình này, 
một công trình được coi như là một 
trong những tài liệu quan trọng nhất của 
triết học Đức hiện đại. Nó đã ảnh hưởng 
đến nhiều triết gia lớn ở nước ngoài, 
quan trọng không ít ở Mỹ. Trước khi 
xuất bản cuốn Vũ trụ vi mô, Lotze được 
coi là một nhà sinh lý học hơn là một 
triết gia. Ông đã nghiên cứu và giảng 
dạy Y khoa và sinh lý học và đã trở 
nên nổi tiếng về “những đấu hiệu địa 


cỊ 


.. 


phương”, một nỗ lực thiết lập ra những 


quan hệ 


riữa những bệnh giác quan và 
những vùng não bộ. còn nổi tiếng hơn 
vẻ sự phê bình khất khe của ông đối 


với ý niệm "sinh lực” bằng cách chứng 
mịnh rằng, những quá tình sinh lý có 
tải thích bằng những từ 


ữ thuẫn túy cử giới thuyết. Trong 


thể phải được 
" 


cuốn Luận lý học đẩu tiên của ông, 
Lotze phản đỏi bât cứ sự pha trộn nào: 
giữa luận lý học và siêu hình học. Trong 
cuốn W(eu hinÉ học đẩu tiên của mình, 


ủng đã nghiêm khắc phế bình chủ 
nghĩa duy tâm Đức. Vũ trụ vì mô của 
Lotze có tính qui nguyên luận. Trong 
tác phẩm này hiện rõ nỗ lực của ông 


à tồn 


trong việc dung hòa triết học 
khoa học, trí thức và 
như cầu của hẳn tính con người. Duy 


giáo, triệt học v 


trì niềm tìn của mình vẻ tác dụng hỗ 
tương của tỉnh thần và thể xác, Lotzc 
đã đi đến một nhất nguyên luận mà ông 
biểu thị đặc tỉnh bằng chủ nghĩa duy 
tâm cứu cánh đôi khi còn goi là thuyết 
tâm linh phiếm hoạt. Ông coi sự điễn 
giải thiên nhiền theo cơ giới thuyết là 
không tránh được, nhưng Lotze nhấn 
mạnh rằng có những lợi ích, giá trị và 
bốn phân lý tưởng không thể bác bỏ 
như những bóng ma, bởi vì không thể 
chưng mình về phương điện cơ giới 
thuyết. và rằng đời xối 


tâm linh không 
thể đem so sánh với những việc xây ra 


tự nhiên bên ngoài. Mọi ý niệm về trật 
tự vũ trụ được thu gọn vào nhân thức 
vẻ sự thật, các sự kiện và giá trị. Hiển 
nhiên chịu ảnh hưởng của Malebranche, 
Lotze coi Thiên Chúa là nguyên nhân 
tối hậu của mọi biển cố. mọi tiến triển. 
và điểu kiện khả đĩ. 

Trọn 


giải đoạn thứ ba. Lotze tìm 
cách phát biểu những ý tưởng của ông 
rô ràng hơn. Ông từ bỏ thuyết tâm linh 
phiếm hoạt. Luôn luôn tân tụy với 
thuyết nhân bản hiện đại, Lotze kinh 
hãi ý tưởng cách mạng và không ưa 
chế độ dân chủ. 
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DILTHEY, WILHELM 


DILTHEY, WILHELM (1833-1911) 
Wilhelm sinh ra hai năm sau khi Hegel 


qua đời. Ông dành hết năng lực của 


mình cho việc nghiên cứu cấu trúc tĩnh 
thẫn của con người và cho việc viết lịch 
sử con người. Đó cũng đã từng là mục 
đích của Hegel. nhưng Dihhey chống 


đối mạnh mẻ hệ thống 


Hegel cũng 
như mọi sự nghiên cứu siêu hình học 
sâu xa trong lĩnh vực siêu nhiên 
Hegel coi tỉnh thần con người như 
là một trong những phát biểu của vũ 
trụ. và khi viết về lịch sử tỉnh thần nhân 
loại ông tin mình đã khám phá ra và 
định nghĩa được bản chất của tính thần, 


452 = 


Trái lại. Dilthey. dựa trên chủ nghĩa 
kinh nghiệm: sự kiện lịch sử, tiểu sử, 
những công trình còn lưu lại của các vĩ 
nhân, những 


g sinh 


liệu về những dòi 


hoạt văn học, những truyền thống tôn 
giáo, và những định chế xã hội, đã 
cung cấp đấp án cho vấn để con người 
thật sự là gì. Dilthey, sử gia về tĩnh thần 
con người đã phát biểu rằng những định 
nghĩa triết học là những tư liệu cung 
cấp cho ông những thông tin vê hoàn 
cảnh tỉnh thần của một thời kỳ: thi ca, 
luật pháp và tập quán của thời kỳ đó 
cũng thể 

Ông coi sử học là phương tiện để 
hiểu biết con người như một hữu thể 
có tư tưởng, tình cảm. ý chí, sáng tạo 
đã sống trong đòng đời lịch sử. Toàn 
bộ những hoạt động của ông nhấm vào 


việc xây dựng "một phê bình về lý trí 


lịch sử” như là cẩn thiết để hoàn chỉnh 


ba bước phê bình của Kant, Phê bình 


luận 


y phải dựa trên "tâm lý học hiểu 
biết và phân tích” mà khởi đẫu là phân 
tích hữu thức 


Sự phát triển môn tâm lý 
học này cần thiết cho việc hiểu biết 
đường lối văn mình và quan hệ chức 
năng của văn mình với toàn bộ những 
xung lực tự phát, những xung lực này 
được coi là dòng đời 

Dilhey đã đ 
trọng Và vĩ đại của những công trình 


ông dự kiến. Sự nghiệp học giả của 


nhiều phẩn quan 


ông vô cùng xán lạn, nhưng người tà 
chỉ cảm thấy ảnh hưởng thật sự của ông 
sau khi ông qua đời. 


MACH, ERNST 


MACH. ERNST (I83: 


đã có nhiều phá 


1916). Mạch. 
minh và đã viế 


một số 
tác phẩm trong những lĩnh vực cơ học, 
lý thuyết nhiệt. quang học và âm học 
Ong cũng là một 


ño sử học viện làm 


cử tọa say mê. Trong khi không nhận 
ông đã coi mình là một 
nhà phương pháp luận về khoa học và 
nhà tâm lý học vẻ trị thức. Quả thật, 
öng đã phát hiểu chủ nghĩa thực chứng 
khác với Comte, bằng cách gán cho tâm 
linh tắm quan trọng ngang như những 
lý. Mục đích của ông là đạt 
đến một lập trường hoàn toàn không lệ 
Ụ 
giả thuyết không thể kiểm soát 


mình là triế 


xứ kiện và 


thuộc vào siêu hình họ loại bỏ mọi 


ng 


kinh nghiệm, và là sáng tạo một nhã 
thức luận giữ được mọi ưu điểm củ 


chủ nghĩa thực nghiêm mà không bao 
hầm một ý niệm bản thể học nào, dù 
là duy tâm hay duy vật. Cố gá 


ng tránh 
mọi ý niệm nhân hình thái học trong 
khoa học, ông coi ngay cả mối quan 
hệ nhân quả như là tần dư của tôn giáo 
nguyên thủy và chỉ thừa nhận sự lệ 
thuộc chức năng, như thường được 
dùng trong từ ngữ toán học. Đối với 
ác định luật thiên nhiên chỉ là 
những để xuất kinh nghiêm càng ngày 
cảng cải thiên hơn. Mach phê hình 
quan điểm thông thường về các sư vật 
bằng cách tuyên bề 
định nghĩa những sự vật ấy bằng cùng 
những cái tên như cũ ngay khi những 
sự vật ấy đã thay đổi. Thay vào đó, 
Mạch đã đặc trưng các sự vật bằng những 


ông, 


ìg. ngôn ngữ 


ký hiệ 
ảng hạn như âm thanh. màu sắc, mùi 
vị, áp suất, nhiệt độ. ấn tượng không gian 
và thời . Do đó, bản ngã. bao lâu nó 
còn nhận ra được bằng những phương 
tiện khoa học được thu gọn về một chùm 
cảm giác thay đổi, và không thừa nhận 
một sự dj biệt căn bản nào giữa thế giới 

n linh và thế giới vật lý. Tuy nhiên, 
Mach nhấn mạnh rằng không có những 
hành động cô lập được về c 
tình, ý chí và tư tưởng, và rằng đời sống 
tầm linh chẳng những có tính chấp nhân 
mà còn có tính hoạt động. mặc dù hoạt 
động thẩm tra của nó chỉ tập trung trên 
khía cạnh chấp nhận. Mach đã giải thích 
các lý thuyết của ông trong tác phẩm 
Analys 


cho một phức hợp cẩm giác 


m giác, cảm. 


Øƒ Sensations Phân rích cảm giác 
(IS86) và Knowledge and Error Trì thức 
và sai lẫm (1905). 
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BRENTAN0, FRANZ 


BRENTANO, FRANZ (1838-1917). 
Mỗi trường trí thức của quá trình học 
hành lúc còn nhỏ của Franz Brentano 
không lộ rõ trong các tác phẩm của ông. 
Ông không quan tâm đến văn học và 
chính trị và không chịu khai thác ảnh 
hưởng của thân quyến ông. Ông đã thụ 
giáo cha mình, một người Kitô giáo 
sùng đạo và là tác giả của những sách 
tôn giáo. Franz đã trở thành một linh 
mục Công giáo nhưng. sau 9 năm ông 
đã từ bố giáo hội Công giáo năm 1873. 
Sau đó ông trổ thành giáo sư ở 
Wuerzburg và Vienna, và sống 20 năm 
còn lại ở Ý và Thụy Sĩ. Ông chí duy trì 
những quan hệ thân hữu với người em 


của mình, Lujo Brentano, người nổi 


tiếng như là một nhà kinh tế học và 
quấn quận về tự đo mâu diệu, 

Những đóng góp chính của Brentano 
thuộc về những lĩnh vực nhân thức 
luận, luận lý học, giá trị học và tâm 
lý học. Ông tuyến bố rằng, tâm lý 
học là cơ sở của triết học và là đường 
dẫn đến siêu lĩnh họế: Ông không 
tin vào những hệ thống siêu hình học, 
nhưng tin rằng có thể có trỉ thức siêu 


tình học đáng tin cậy. Ông nghĩ rằng. 
sự thay đổi không ngừng có thể dẫn 
dẫn dẫn đến sự hoàn hảo, Dứt khoát 
chống đối chủ nghĩa duy tâm Đức, 
ông tuyên bố rằng, các khoa học tự 
nhỉ phương pháp đích thực của 
tư tưởng triết học. Ông coi khinh môn 
Wilhelm 
Wundt và những người khác, toan tính 
sáng lập một môn tâm lý học dựa trên 
phương pháp thực nghiệm. 
Brentano đã phục sinh những ý 
niệm triết học kinh viện. 
mối 


n 


*Tâm sinh lý học” củ 


iên quan đến 
thức và 
à đặc tính 
thiết yếu của kinh nghiệm tâm lý học. 
Ông cũng nỗ lực chứng minh rằng, sự 
phân tích tâm lý học không phải là 
đường lối để hiểu biết một đối tượi 
Ông nhấn mạnh đến những sự dị biệt 
cơ bản giữa phán đoán và trình bày — 


hai phương tiện hoàn toàn khác nhau 
mà ta dùng để nhận biết một đối tượng 
4 liệt những nỗ lực 
n luận lý học mì lý học đã 
m quan trọng rất lớn đối với các 
môn đổ của ông: Husserl, Stumpf, 


Việc bác bổ quy 
thu § 


có 


Marty, Meinong, Kraus, và Ehrenfels. 


Cá tính gương mẫu và sự thành thật 
về tư tưởng của Brentano đã giúp ông 
có thể tiến tới một cách can đảm và 
độc lập trong việc thách thức quyển 
hành tôn giáo và thế tục. Ông không 


HARTMANN, EDUARD VUN 


HARTMANN. EDUARD VON 
(1842-1906). Là một sĩ quan trong quân 
đội Phổ, Eduard Von Hartmann bị tàn 
ä mắc bệnh thần kinh, khiến ông 
¡ nằm ngửa. 
ngũ, ông đã nghiên cứu triết học và 
chẳng bao lâu nổi tiếng nhờ sự thành 
công rực rỡ của tác phẩm Philoxophie 
đẹy Unhewusvten (Triết học vô thức. 
1869). Sau nầy, ông còn xuất bản nhiễu 
tác phẩm khác nhưng không cuốn nào 
thụ hút được sự chú. ý nhiều bằng tác 
phẩm đầu tiên 


phế 


bỏ quân 


ông. 

Hartnann không hẻ là người tiên báo 
việc nghiên cứu hiện đại về những hoạt 
động của vô thức và tiểm thức. Đúng 
hơn, õng phải được coi là một trong 
những người cuối cùng xây dựng các 
hệ thống triết học. Mỗi hệ thống ấy 
chịu ảnh hưởng trực tiếp của Schelling. 
Harmrann công khai tìm cách hình thành 
một sự tổng hợp Leibni chelling. 
Hegel, Schopenhauer và những kết quả 
của các khoa học tự nhiên hiện đại. Cái 
mà ông gọi là vô thức tổ hợp những 
tính chất của Tỉnh thân tuyệt đối của 


bao giỡ nhương bộ nhú cầu được moi 
người chấp thuận ý kiến cũng không 
chú ý nhiều đến những tư tưởng chỉ vì 
những tư tưởng ấy là những tư tưởng 
thời thịnh 


Hegel với ý chí mủ quáng của 
Schopenhauer. Nó được công bố là 
tự tại”, nguồn gốc của trật tư vũ trụ và 
đời sống tỉnh thần của cá nhân 
Hartmann gọi hệ thống của ông là “chủ 
nghĩa duy thực siêu nghiệm” 
mình đã xây dựng được chiếc cầu đáng 
¡n cả êu hình học và đồng thời 
"chiếc cầu duy nhất có thể có với các 
khoa học tự nhiên” 


vật 


cho là 


với 


AVENARIUS, RIDHARD 


AVENARIUS, RICHARD (1843- 
1896). Là người sáng lập ra chủ nghĩa 
phê bình kinh nghiệm, một học thuyết 
thực chứng cấp tiến. Ông chủ trương 
vầng. triết học khoa học phải được hạn 
định trong những định nghĩa miêu tả, 
tổng quát hóa về kinh nghiệm: rằng 
kinh nghiệm thuần túy không được 
dính dáng đến siêu hình học hay duy 
vật chủ nghĩa. Học thuyết này cho rằng 
có sự không đổi trong mối tưởng quan 
hỗ tương giữa bản ngã và môi trường 
xung quanh nó; rằng chỉ có một phần 
môi trường của chúng ta là kinh nghiệm 
thuần túy: rằng những cơ hội trong đó 
Kinh nghiệm được gọi là siêu thăng môi 
trường phải được coi là và bị gạt hồ 
như là một yếu tố ngoại lai hay một 
phát minh của tỉnh thần. Chất liệu và 
tưởng quan nhân quả là những phát 
minh như vậy. Avenarius chấp nhận có 


H0FFDIN6, HARALD 


HOFFDING, HARALD (1843- 
1931). Sau một cuộc đấu tranh khó 
khăn. đai đẳng, Hoffding đã quyết 
định từ bỏ thần học và hiến dâng đời 
mình cho triết học. Chính sự kính 
trọng và thán phục Kierkegaard, đối 
thủ của giáo hội kiến lập và nhà 
nghiên cứu sâu xa vào huyền nhiệm 


456cc 


sự tương đương giữa những thay đổi của 
não bộ và những trạng thái của nhận 
thức nhưng nhấn mạnh rằng cả tư tưởng 
lẫn cảm giác đều không được giải thích 
như là những chức năng của não bộ. 
Ông phát biểu rằng, vì con người bình 
đẳng với nhau, kinh nghiệm của mỗi 
bản ngã có giá trị ngàng nhau miễn là 
thừa nhận những biến thiên cá nhân. 
tầng kinh nghiệm của mỗi bản ngã có 
thể được dùng để xây dựng một ý niệm 
tự nhiên về thế giới. Việc ông chống 
mộ 


la 


những quyết đoán duy vật chủ " 


của Karl Vogl đã đưa đến một cuộc 


công kích dữ đội chủ nghĩa phê bình 
kinh nghiệm của Lênin. Những tác 
phẩm chính của ông là Czii/we øf Pưe 
Experience (Phê bình kinh nghiệm 
1880 - 90) và The Human 
Concept oƒ the World (Ý niệm nhân bắn 
về thế giới, 1891). Những tác phẩm này 
đã ảnh hưởng đến Ernst Mach. và trong 
một phạm vỉ nào đó. đến William James. 


thuần 


đức tin cá nhân, đã củng cố Hoffding 
trong quyết định của ông. Ông trở 
thành triết gia hiện đại quan trọng nhất 
của Đan Mạch và các tác phẩm của 
ông cũng được nhiều người ở Pháp, 
Anh và Đức đọc và đánh giá cao. 

Hoffding quan tâm nhiều đến những 
ín để triết học hơn tà những hệ thống 
triết học. Được hỏi triết gia nào là lý 
tưởng cá nhân của ông, Hoffding đã 


trả lời là Spinoza. Tuy nhiên ông lại 
bác bỏ hệ thống của Špinoza. Ông chỉ 
yêu mến và kính trạng nhân cách của 


Spinoza. Holfdine tự gọi mình là nhà 


phê bình thực chứng. Ông chủ trương 
rằng. kinh nghiệm có tẩm quan trọng 


quyết dịnh đối với tất cả những gì triết 
giá có thể suy tưởng, nhưng ông tuyến 
kinh 


thách thức nỗ lực của mọi triết gia 


ghiệm là một vấn để 


Theo Hoffding, chỉ nguyên triết học 
ời khỏi 
những tập quán, định kiến và truyền 


cũng có thể giải phóng con ng 


thông. Triết học mở rộng chân trời tình 


thần theo mỗt cách mà không có một 


khoa học đặc biệt nào có thể làm được 


EUCKEN, RUD0LF 


EUCKEN, RUDOLIF (1846-1926) 
Cốt lõi của triết học Eucken là ý niệm 
cho rằng đời sống biểu lê sự hiện sinh 


của nó qua kinh nghiệm. cảm 


ức, 


hoạt động. và tron 


mội thể giới những 


mối quan hệ mà tỉnh thần hiểu b 


được, Ong giải thích lịch sử như là sự 


pha trôn của lý trí và tất yếu mù quấng 
Suốt đồng 


lịch sử, đời sống tỉnh thần 
đã phát triển dẩn dẫn và tư nhiên như 
là một trình đô mới của thực tại. Không 
phải cá nhân. cũng không phải toàn 
thể cúc cá nhãn, đã tạo ra trật tư mới 
của các sự vật hay các mối liên quan. 
mà là chuyển động của vũ trụ. Eucken 


nghĩ rằng ý niêm của ông phù hợp với 


ất con người hơn là ý niệm của 
Fichte, Schelling hay Hegel. Những vị 
này đã đánh giá quá 
tinh thần con người. Eucken cáo buộc 
chủ nghĩa thực chứng. chủ nghĩa duy 
vật và chủ nghĩa tự nhiên là không biết 
đến những khả năng của tính thần. 


ao lầm cỡ của 


Các đồng nghiệp của ông, những 
giáo sư triết học ở các trường đại học 
Đức, rất ngạc nhiền khi hay tin ông 
được trao giải Nobel (1908). Họ cẩm 


WINDELBAND, WILHELM 


'WINDEL.BAND, WILHELM (I848- 
1915). Với tư cách là một sử gia triết 


thấy việc lựa chọn ứng viên cho giải 
thưởng này cẩn phải thận trọng hơn. 
Tuy thế, Eucken cho rằng các triết gia 
Đức đã dửng dưng với các tác phẩm 
của ông: rằng ông đã nổi tiếng ở Anh. 
Mỹ và Trung Quốc trước khi ông bắt 
đầu gây được sự chú ý ở Đức. Trong 
Đệ nhất Thế chiến. Eucken đã tuyên 
xưng chủ nghĩa quốc gia Đức hiểu 
chiến và thái đô mới này đã khiến 
cho nhiều người Đức theo ông hơn 


"trường phái triết 
c1 Windelband đã 
có nhiều ảnh hưởng lớn trong cả hai 
hoạt động nêu trên. Ông đã nhấn mạnh 


rằng, triết học phải phản ánh nên văn 


mỉnh và sự tiến hóa lịch sử của nó 
Windelband thuộc phe những triết gia 
Đức bắt đầu từ chủ nghĩa phê bình của 
Kant, nhưng ông phản đối những người 
theo chủ nghĩa Tân - Kant, nhữi 
ếu hạn định tư tưởn; 
họ vào việc đổi mới nhận thức luận của 
KanL Ông nhấn mạnh đến tầm quan 


người chủ 


trọng của những cuộc nghiên cứu sâu 


xa của ông về đạo đức học, mỹ học, 
triết học và tôn giáo. Tuy nhiên, chương 
trình của Windelband chủ trương rằng. 
đi xa hơn 
Kant”. Trong khi Kant chỉ coi toán học 
và các khoa học tự nhiên xây dựng trên 
toán học thật sự là những khoa học, thì 
Windelband chủ trương rằng lịch 
theo định nghĩa rộng rãi nhất của từ ấy, 


"muốn hiểu đúng Kant p 


bao gồm những quan điểm về mọi loại 
hoạt động của con người, phải được 
công nhận là một khoa học đích thực. 

Ông phân biệt giữa các khoa học tự 
nhiên, những khoa học liên quan đến 
việc thiết lập các định luật, và những 
khoa học sử học. những khoa học mưu 
toàn nắm bắt, mô tả và giải thích từng 
sự kiện. Những phương pháp của các 
khoa học tự nhiên được đặc trưng như. 
là có tính chất tổng quát hóa lập pháp, 
những phương pháp của các khoa sử 
học được đặc trưng như là có tính chất 
"ghi ý". Từ sự phân biệt này 
Windelband đã đi tới một sự đối lập 
quy 


ệt với chủ nghĩa tự nhiên nhận 
thức luận và khởi đầu cuộc thảo luận 


J0DL, FRIEDRICH 


JODL, FRIEDRICH (1848-1914), 
môn đệ của các nhà triết học thực chứng 
John Stuart MII. Feuerbach và Comte. 
Ông chủ trương công thức nhân bản 
chủ nghĩa và đã dự kiến một tôn giáo 
mới của văn hóa quốc gia. 


vấn để khoa học ghí danh hay khoa học 
ghi 


vấn n quan trọng thiết 
yếu cho triết học. Ông đã quyết định 
có lợi cho các khoa sử học vì theo ông, 
triết học phải điền 
à giải thích cá 


ải đời sống tỉnh 
giá trị và ý nghĩa 
trị lại bắt nguồn từ ý nghĩa của 
cá nhân. 

Trong nỗ lực "đi xa hơn Kant", 
Windelband dựa trên Hegel. Herbart và 
Lotze. Mật thiết cộng tác với Windelband 
có Heinrich Rickert. Trong số các môn 


đệ của Windelband không phải chỉ có 
những triết gia nổi danh mà còn có cả 
những nhà xã hội học như Max Weber 
và những nhà thấn học như Ernst 
Troeltseh. 


fREGE, FRIEDRIGH LUDWIG G0TTL0B 


FREGE. FRIEDRICH LUDWIG 
GOTTLOB (1848-1935), nhà toán học 


và luân lý học mà những người đương 


thời íLbiết đến hay hiểu lẫm. Sau Boole 
ông là nhà sáng lập thứ nhì của luận lý 
ký hiệu, những bước thiết yếu trong 


việc chuyển tữ đại số luận lý sa 
phương pháp luận lý tượng trưng. Công 
trình của ông đạt tới đỉnh cao với tác 
phẩm Œruulflagen der Aruhmetik (Đại 
lượng xổ học). trong đồ ông dẫn xuất 


xố học từ luận lý học. 


REHMCKE, JÖHANNES 


REHMCKE, ]OHANNE: 
19301, 


(1848- 


iáo và triết học, 


láo sư tồn 


người đã đấu tranh để khắc phục phản 
duy vật - duy tâm. Đối với ông 
Thiên Chúa là cá biệt tính tâm linh v 
tỉnh thắn. hoàn toàn hiểu được, chủ thể 
1 
phiếm thần giáo, ông cảm nhận Thiên 
Chúa như là cái thật, vì Thiên Chúa và 
con người ảnh hưởng lẫn nhau, sự hiệp 
nhất giữa Thiên Chúa và con người là 
Thiên 


Chúa phải đặt thần học trên một cơ sở 


Ẳ 


của tổng thể cái được cho. Đối lập với 


thật. Một triết học với ý niệm v 
chấc chấn 
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V0LKELT, J0HANNES 
VOLKELT. IOHANNES (1848- 
1930). chịu ảnh hưởng sâu sắc của chủ 


nghữa duy tâm Đức, đã nhấn mạnh rằng 
thực tại là "biển đổi chủ thể” — nghĩa là 
không bao hàm những dối tượng đơn 
giản, cũng không là những dữ kiên đơn 
giản mà đúng hơn là một sự tổng hợp 
của cả hai yếu tố của hiện sinh. Tác 
phẩm chính của ông bàn về sự phân 
tích trí thức này 


STUMPF, KARL 
STUMPE. KARL (1848-1936). một 


người suốt đời theo chủ nghĩa Plato đã 


có những đóng góp đáng kể cho tâm 
lý học âm sắc và âm nhạc và trong âm 
nhạc học 
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VAIHINGER, HANS 


VAIHINGER. HANS (1852-1933), 
một nhà triết học thực chứng duy tâm 
chủ nghĩa. Đối với ông, các ý tưởng 
là những huyền thoại đẹp để và 
những chuyên giả tưởng có ích. ngay 


dù trí thức tự tại khôn; Í trị xứ 


thật đích thực. Quan điểm “như thể ” 


của ông đã đặc biệt chiến thắng trong 
triết học tôn giáo và đưa ra một giải 
pháp cho những người cảm thấy chịu 
ấp lực bởi nhữn 


công thức bất động 


của triết học chính thống cứng ngắc 


MEIN0NG. ALEXIUS VŨN 


MEINONG, ALEXIUS VON (1853 
1920). Khi Meinong phát biểu ý kiến 
về những sự kiện chính trị, ông tin rằng 
mình đúng và phải. Tuy nhiên, với tư 


cách là một triết gia. ông vẫn chủ trưo 


rầng đã là con người thì phải có sai lầm 


Ông nghĩ rằng, các khoa học gia không 


thể có được những kết quả xác định, 
trừ vải ngoại lệ may mắn mà có. và 


những ngoại lệ ấy cũng chứng minh 


cho quy tắc, và rằng ta có thể hài lòng 
với việc khám phá những khởi điểm 


thuận lợi hơn để bất đầu thảo luận 


những vấn để cũ 
nhận là đã 
tìm ra sự thật xác định. nhưng öng nhận 


Quả thật Meinong khôr 


đã lầp ra một khoa học mới có tên là 


462 s. 


Theory øf Objects (Lý thuyết về Đổi 
tượng). Theo ông nói. khoa học này có 


mục đích lấp đẩy chỗ trống mà nhân 
thú 


luận. siêu hình học và tâm lý học 
đã để lại, Lý thuyế! vẻ Đổi tượng của 
ông khác với tâm lý học vì nó không 
hàn đến những hành ví tầm linh mà bàn 
đến những đối tượng. Nó khác với siêu 


hình học vì nó bao hàm cả c 


¡ không 
thật. Nó khác với bản thể học bằng cách 


nhấn mạnh đến kinh nghiệm đề khát 


của đối tượng chống lại chủ thể đang 
kinh nghiệm. Ông đã triển khai lý thuyết 
của mình thành một học thuyết mới về 
nhân thức. vẻ giá trị và cách đánh giá 


Đạo đức học được coi là một phẩn của 


NAT0RP, PAUL 


NATORP. PAUL (1854-1924). Cho 
đến những năm cuối đời, Natorn 


một 


môn đệ trung thành của Hermann 
Cohen. Chính là do sự kích thích của 
những năm chiến tranh 1914-1918 mà 


ông hơi đi lệch ra nạ 


Đài lý thuyết của 
thấy mình và trở thành thiên về việc tắn 


đương cá tính dân tộc Đức và nên văn 


mỉnh Đức trong tác phẩm của ông với 
tựa để J3euscher Weltberuf (Thiên le 
của nước Đức trong thể giới. \918). Sự 
điển giải của Natorp về học thuyết ý 


tưởng của Plato được nhiều người tranh 


luận. Tắc phẩm Geeral Peveholoey Tâm 


lý học tổng guải (1912) của ôn 


cũng 


vây. Thành công hơn là tác phẩm của 


ông với tựa để Sociafnaedagogtk (Sư 


ú trị đạo đức bao 


thuyết giá trị, những 


gồm cả những giá trị luân lý lẫn những 
giá trị phí luân lý 

Meinong, ban đấu nghiên cứu sử 
học và sinh lý học. đã đi tới triết học. 
như lời õng nói. nhờ may mắn và tự 
học, Franz Brentano đã khuyến khích 


ống, nhưng sau này đã bác bỏ nhiều 


khẳng định của Meinong. Meinong có 
phẩn ngạc nhiên khí ông được chinh 
quyền Ao bố nhiệm làm giáo sư. Ông 


có nhiều môn đệ. một vài người trong 


xổ họ đã sửa đổi lý thuyết của Meimmong 


và đem nó lại g 


n với hiện tượng luận 


phạm xà hội, T899) tác phẩm này đã 
Theo 


Nalorp. giáo dục phải ảnh hưởng đến 


được xuất bản lại nhiều lần 
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mọi hoạt động xã hội và kinh tế cũ 
như, ảnh hưởng đến các trường học và 


WAHLE, RIDHARD 


WAHLE, RICHARD (IS57-I9035) 
ĐI từ chủ nghĩa thực chứcg cực đoùn, 
Wahle, 
các trường Đại học Czernovitz và 
Vienna, đã tuyên bố bản án tử hình đối 
với triết học trong tác phẩm của ông 
Tragicomedh' of Wisdom ~ Bì 


áo sự triết học ở 


ñ từng Hà 


có tên là 
hài kịch của khôn meoan (lân xuất bản 
thứ hai, ]925). Ông chỉ thừa nÍ 


bình luận xác định bất khả trí và tuy 


ân "phê 


L 
đổi về trí thức” và tâm lý học là còn 


sống sót. Như là hậu quả của thái độ 
cơ bản này của ông. Wahle không thừa 
nhận bẳn ngã như là cái nhân của sức 
mạnh mà chỉ như là một vật xoay tít 
hay là một vài dòng thơ trong cấu trúc 
của vũ trụ. Tuy nhiên, trong i 


của ông có tựa để 


SIMMEL, BE0R6 


SIMMEL. GEORG (1858-1918). Từ 
khoảng năm 1900 đến ngày bùng nổ 
Đệ nhất Thể chiến, người ta coi Simmel 
là một trong những triết gia đương thời 
lớn nhất. Không được chỉnh quyền Phổ 
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đại học để có thể thực hiệ 


quốc gia và hòa bình xã hội 


sự liên đới 


eeler - Đào tạo cá tính (lần xuất bẳn 
thứ hai, 1928). ông đã 
góp quan trị 
đại Ông 


những đồng 


+ Lịch liệt hiểu 


triết giai ngoại trừ một xố ít như là 
Spinoza, Hume và Herbart mà những 


tác phẩm được ông coi là có ích. 


ân sửng, Simmel là một giẳng sư, rồi 
thành giáo sư cộng tác ở Đại học Ber- 
lin. chỉ một vài năm trước khi qua đời, 
ông được bổ nhiệm làm giáo sư ở Đại 
rasbourg. Trong thời gian giảng 
dạy ở Berlin, 


học 
cử tọa của ông đa số là 
những sinh viên Nga, Trung Âu và Nam 


Âu. những nơi mà danh tiếng của ông 
còn lớn hơn ở chính nước Đức. Tuy thế, 
ông không sáng lập một trường phái 
nào. Nhiều người trong số những môn 
sinh cũ của ông đã tử trận, những người 
khác bị những biển cố chiến tranh và 
cách mạng làm bật gốc đã buộc phải 


từ bỏ toàn bộ triết học hay trở lại với 
chủ nghĩa Mạc - xít cấp tiến hay chủ 
nghĩa dân tộc, cả hai đều trái ngược với 
tỉnh thần của Simmel. Bất chấp mọi thủy 
đổi. ông 


\ duy trì một thái độ tường 
đối chủ r 


Không ai có thể vượt quá được tài 
năng củ 


¡ Simmel trong lĩnh vực phân 
tích tăm lý học, ông luôn luôn thành 
công trong việc giải thích những hiểu 
biết tâm lý học xâu sắc bằng những khía 
cạnh triết học, bất kể là ông bàn đến 
những ý tưởng của chủ nghĩa Phàto hay 
thời trang, chủ nghĩa bí quan của 
Schopenhauer hay sự ve văn, tác dụng 
của việc cho vay tiễn hay vấn để đức 
ần. Ông d 
thiên của Kant theo tâm lý học như là 


tin hữu ứ 


1 giải thuyết tiên 


chủ nghĩa tương đối củng cố. Chính ông 
cũng áp dụng thuyết tiên thiên ấy. Sau 
này ông triển khai mốt chủ nghĩa thực 
dụng độc lập với các triết gia Hoa Kỳ. 
Cũng thế, öng không lệ thuộc vào 


ón, khi ông cố 


ắng vượt qua chủ 
bằng niềm tin 
vào siêu việt tính tự tại của sự sống. Từ 
đạo đức học thuần túy mô tả, ông đã đi 
tới một đạo đức học về nhữn 


nghĩa tưởng đối của ôr 


á trị 


có hiệu lực. Ông luôn chủ trương một 
học thuyết Kant không chính thống. 
nhấn mạnh đến sự đối kháng giữa kinh 


nghiệm tức khắc. và sự xây dựng kinh 


nghiệm này 


ng tỉnh thần sáng tạo của 


con người, nhấn manh rà 


ng, các khoa 
học tự nhiên cũng như sử học chỉ đưa 
ra một hình ảnh thực tại đã bị biến đổi 
bởi tiên thiên lý thuyết hay lịch sử. Theo 
Simmel. xã hội học không thuộc về triết 
học. Xã hội học và triết học đưa ra hai 
mặt khác nhau của tình huống con 
người trong thế giới. Xã hội học và triết 
học là hai cách diễn giải tự trị vẻ đời 
sống tỉnh thần, Simmel khởi đầu với 
a[ Differen- 
tiation Về sự phân hóa xa hội (890). 
rồi xuất bản cuốn PÕiosophy ðƒ Money 
Triết học về tiễn rệ (1900) và Sociologv 
Xã hội học (1908). Là một môn sinh 
của Marx, ông thừa nhân ảnh hưởng 


những nghiên cứu Ôn Soc 


của những sự kiên kinh tế đối với 
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những thái độ trí thức, nhưng nhấn 
mạnh rằng. những kiểu mẫu trí thức về 
kinh tế học cũng hoạt đông như thế. 
Ông chủ trường rằng, yếu tế quyết định 
những thái độ của con người là có trước. 
những biến đổi trong các định chế xã 
hội hay kinh tế. Simmel quan niệm xã 
hội học như là học thuyết về dạng thức 
của mối tương quan giữa cá nhân, 
không lệ thuộc vào những nội dung tỉnh 
thần là những cái có thể thay đổi theo 
lịch sử, Môn xã hội học ấy là môn "hình 
học đời sống xã hội”. 

Đối với Sinmel. tôn giáo và nghệ 
thuật tiêu biểu cho những thế giới tự trị 
không lệ thuộc vào khoa học, nhưng 


HUSSERL, EDMUND 


HUSSERL. EDMUND (I 
1938). Hơn 50 năm làm việc căng thẳng 
đã trôi qua. từ lúc khởi đầu đến lúc hoàn 
tất miết học của Husserl. Vào lúc hoàn 
tất môn triết học của mình ông đã phát 
biểu niềm tin rằng. mình đã sáng lập ra 
một khoa triết học như là một "khoa 
học nghiêm túc *, như là một "môn học 


môn 
triết học có từ trước vào hạng hời hợt 
hay nghèo nàn, mơ hồ, hay cần cỗi. 
Tuy nhiên, trong những năm đầu của 
mình, Husserl luôn bị dần vặt bởi những 
nghi ngờ rằng tài năng của chính ông 
có thích đáng với những ước vọng của 


tuyệt đối” và ông xếp tất c; 
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triết gia có thể đạt tới miễn là triết gia 
đừng xem thường những cơ sở tự trị 
của tôn giáo và nghệ thuật. Trong 
những tác phẩm chuyên luận về Goerlte 
(1913) và Rembrandr (1916). Simmel 
đã cố chứng minh rằng, thi sĩ và nghệ 
sĩ trong lúc hình dung hình ảnh của cuộc. 
sống theo cách của mình đã siêu việt 
hóa những điểu kiện lich sử và chứng 
thực rằng, cuộc sống luôn luôn ám chỉ 
xa hơn chính nó, mặc dù những hình 
ảnh ấy là do những tình huống lịch sử: 
đương thời quyết dịnh, Theo Simmel, 
vấn để chính của văn học là sự khó 
nấm bắt đời sống mà không xúc phạm 
đến nó 


ông hay không, và rằng triết học tự nó 
có thể làm thỏa mãn những ước vọng 
đó không. Chính là Franz Brentano. 
thầy ông chẳng những đã khuyến khích 
Husserl dâng hiến đời mình cho triết 
học mà còn đưa ra cho ông bằng chứng 
rằng, triết học có thể xóa hết mọi nghĩ 
ngờ. Husserl không tìm cách tiếp xúc 
được với Brentano ngay lập tức, mà là 
nhờ một người bạn giới thiệu. Đó là 
Thomas G. Masaryk sau này trở thành 
nhà sáng lập và là vị tổng thống đầu 
tiên của Công hòa Nam Tư. 

Brentano dạy HusserÌ sự quan trọng, 
của ba điểm, ba điểm ấy vẫn còn là 
những đặc tính của chính tư tưởng 
Husserl. bất chấp những biến đổi hay 


ngũy cả những thay đổi triệt để mà triết 
học của ông đã trải qua theo đòng thời 
gian. Đẫu tiên, ông dạy Husserl phân 
biệt những định luật luận lý và những 
định luật về sự kiện tâm linh — những 
định luật này đối lập với Tâm lý chủ 
nghĩa - với mọi ý niệm về khái niệm 
luận lý học như là những sự hình thành 
tâm linh có thể giải thích bằng căn 
tuyến của chúng. Thứ nhì, Husserl 
học được từ Brentano sự phần biệt kinh 


viện chủ nghĩa giữa bản chất và hiện 


sinh, hơn nữa, từ “dụng tâm” của tư 


tưởng, có nghĩa là tư tưởng luôn luôn 
hướng về những vật khác với chính nó. 

Từ căn bản này, Husserl đã đi đến 
việc sáng lắp môn hiện tượng 
Trước ông. từ này đã được dù 


luận 


như là 


một lý thuyết về biểu hiện và nhờ ông 


đã trở thành một môn triết học đủ lò 


đủ cánh, Nó bàn đến sự hiểu biết sâu 
sắc vào trong bản chất, bất kể những 
điều kiện kinh nghiệm khi cảm nghiệm 
những bản chất ấy ngay cả bất kể hiện 


sinh. là tiêu chuẩn 


hứng trực giác 


của sự thật. Hiện tượng luận của ông 
không được lỏng với sự chắc chấn có 


hay không bằng chứng về thực tại 
Husserl không bàn đến những nhận 
định siêu hình học, dù là loại nào, 
nhưng ông tín rằng. hiện tượng luận của 
ông có thể đưa ra những đấp án cho 
mọi vấn để siêu hình học "chính đắng” 
và ông chủ trương rằng, việc nhân thức 
và theo đuổi sự phân tích lý luận học. 
như ông triển khai, sẽ tạo ra trí thức 
đích thực, hoàn toàn độc lập với những 
tư tưởng triết học khác của người phân 
tích. Husserl tuyên bố rằng mình đã thiết 
lập được một học thuyết vẻ những điều 


kiện lý tưởng của khả năng khoa học 


và đã phục vụ sự thật theo cách an toàn 
hơn bất cứ hệ thống triết học nào 
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PLANCK. MAX 


PLANCK. MAX (I§85X-|947) Tỉnh 
vúch mới mề cách mạng đầu tiên, kể từ 


ngày Newton được Planek. nhà sa 


g lập 
thuyết lượng tử. khái tâm trong khoa học 


vật lý. Trước Planck. tư tưởng vật lý dưa 


trên giả định rằng, mọi tác động qua lại 


của tương quan nhân quả đều liên lục 


Sau khi nghiên cứu về entropi và bức 


ek đà chứng tỏ rằng trong một 
ong ánh sáng hay sóng nhiệt lặp đi lập 
lụi, năng lương của sóng không biến 
thiên liên tục, và ông đã thiết lập một 
lượng tử hoạt động cơ bản” của một trị 


giú sô học xác định như là đơn vị của 


nhữi 


» biến thiên này. Thuyết lượng tử 


lu ` 


đã trăn vào y niệm khối lượng nhưn 
tó có tâm quan trọng nhất trong sự diễ: 
ra đễu đặn của mọi quá trình nguyên tử 


Thuyết lượng tử hoạt động cơ bả: 


của Planek không thể gắn vào cải khung 


của vật lý học cổ điển. Mọi khó khả: 


về lý thuyết đã được giải quyết trong 


thuyết tương đối độc đáo của Einstein. 
Thuyết này được công bô năm 1905. Š 
năm sau khi Planck lập ra thuyết lượng 
tử của ông. Nhờ sự cộng túc của Planck 
và Einstein. một hình ảnh mới về thẻ 
Nhữt 


của nó không còn là nguyên tử hóa học 


iới đã ló dạng 


Ề phân tử sơ đẳng 
mã là các elecron (điện tử) và proton 


(dương tử). Vận tốc ánh sáng và lượng 


tử hoạt động cơ bản là những n 


uyÊt 


nh 


quản lý các tác động hỗ tương 


a electron và proton, 


Planck coi các lượng tử như là những 


viên 


h xây dựng nên thế giới và là 


# chứng của sự tồn tại trong thiên 


STEINER. RUD0LF 


ŠSTEINER. RUDOL.F (1861-1925) 
Năm 900. ở tuổi 40 Rudolf Steiner đã 


làm bạn bè ngục nhiên vì một sự thay 


ði hoàn toàn vẻ nhân cách, Trước đó 
ông là một môn đề trung thành của Ernst 
Haeckel và là một môn đồ nhiệt tâm 
của thuyết duy vật tiến hóa, đột nhiên 
trở thành mốt nhà thắn bí học. Trước 
đó ông là một người phóng túng và đột 
nhiên trở thành một vị thánh. Trước đó 
ông là một người hờ hững. đột nhiên 
tỏ ra là một người cuồng tín. Chỉ có sự 


nRưỞI 


mộ Goethe của ông là không 


thay đổi. nhưng bây 


giờ Steincr dẫn ø 


những tác phẩm của Goeihe theo một 
lối mới. tuyến bố rằng cách hiểu 
Goethe của ông là cách hiểu duy nhất 
đúng và tương đắc, và rằng cách hiểu 


ây đói 


e thời cũng là một sự biện mình 
cho tín ngưỡng mới của ôn 


Bất mãn 
với các khoa học tự nhiên. Steiner trở 


thành người sùng mộ thông thiên học 
mà ông coi là sư kế tục chính đáng của 
sinh học và tâm lý học. Đã có lúc ông 


theo học thuyết của Annie Besant, và 


nhiên của một cái gì có thật và không 


phụ thuộc mọi sự đo lưi 


z Của con 


người. Ông bác bỏ chủ n 


hữa thực chứng 


và tin vào khả năng hòa giải khoa học 


tự nhiên với tôn giáo 


là người truyền bá nhiệt tình học thuyết 
ấy ở Đức, được nhiều ngưỡi có ảnh 
bưởng lớn tin theo, trong số đỏ có các 
nhà công nghiệp. các sĩ quan quân đội 
ngay cả tu sĩ và thì sĩ. Tuy nhiên. khí 


ông tìm cách 


hép nối những ý tưởng 


#/wIo/ƒ S/£iner 


châu Âu về “sự khôn n 


DA" Xưa”, ông 


và các môn đỗ của ông 
thiền học khai trừ. Do đó, Steiner đã 


xáng lập "Hội duy nhã 


mà trung tâm 
ở Dornach, Thụy Sĩ. Steiner người tự 
coi mình là một nhà khoa học huyền bí 
hơn là một nhà thẩn bí học. đã dạy 


rằng, sự thanh tẩy tính thần, sự giải 
phóng khỏi những dục vọng ích kỷ 
và sự đào luyện trong trẩm tư mặc 
tưởng, đã triển khai những tính chất 
tỉnh thắn giúp ông và các môn đồ của 
ông hiểu biết sự sống của con người 


và vũ trụ, mà nếu không, vẫn còn hị 
che giấu đối với những đầu óc không 
thích hợp. Steiner cũng quan tâm đến 
thể dục nhịp điệu, khiêu vũ, những vấn 


RICKERT, HEINRICH 


RICKERT, HEINRICH (l§63- 
1936). Cộng tác mật thiết với Wilhelm 
Windelband v người hiệm ông 
trong chức giáo sư triết học ở Đại học 
Heidelberg, Rickert cũng là lãnh tụ của 
triết học Tây - Nam - 
h. cũng như Wilhelm 
Windelband đã làm, chống lại quan 
niệm về khoa học cho rằng chỉ có 
những khoa học tự nhiên mới là khoa 
học. Những tác phẩm ban đầu của ông 
liên quan đến việc minh chứng những 
giới hạn của việc hình thành các ý 
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để xã hội và y khoa. Năm 1917, ông 
đã đưa ra một chương trình để mưu cầu 
hòa bình chung, Ông đã trình bày học 


thuyết của mình trong cuốn Vơm 
Afenschenraetsel (Vễ bí nhiệm con 
người. 1916) và Von Seelenraetscln (VỀ 
bí nhiệm linh hồn, 1917) 


niệm mà khoa học tự nhiên không thể 
vươn tới hay với những chủ để cho 
rằng, 
đến một phẩn của thiên nhiên. để cho 
các khoa học khác, gọi là khoa học sử 
học, bàn đến những khía cạnh bị xao 
nhãng của thực tại. 

Trong những năm sau này của đời 
ông, Rickerl tuy không từ bỏ những 
quan điểm chung với Windelband, càng 
ngày càng tập trung vào vấn đề giá trị. 
Trong khi tuyên bổ rằng những giá trị 
của nên văn mình là những đối tượng 
đích thực của triết học, Rickert bác bỏ 
những học thuyết theo đó sự sống tự 


€ khoa học tự nhiên chỉ xét 


nó là một giá trị tối thượng. trái với 


những triết g 


¡ như Nielzsche và 
Bergson, Rickert nhấn mạnh rằng giá 
trí đòi hỏi một khoảng cách đối v 
sống. và rằng cái mà Bergson, Dilthey 
huy Simmel gọi là những 
tử" không phải là những giá trị thật 
Theo Riekert. mối liên quan gi 


giá trị sinh 


giá trí 
và sự sống là do ở lĩnh vực ý nghĩa 
Trong khi phải 
biết giá trị thì lại phải diễn 


ải thích thực tại và hiểu 


¡ các ý 
nghĩa. Theo Rickert, ý nghĩa của sự sống 
chỉ có thể diễn giải bằng sự hiểu biết 
ăn minh, cho dù nền 
văn minh có thể được coi là vô giá trị 


giá trì của nên 


WEBER, MAX 

WE: MAX (864-1920). Một số 
rất íLhọc giả đã bị dần vật nghiêm trọng 
bởi những xung đột giữa những niềm 
tin khoa học với những bản năng sống 
của họ như Max Weher, và có rất ít 
người tự ghép mình vào kỷ luật khất 
khe như ông đã làm với chính mình, 
trong những tác phẩm và những học 
thuyết của mình. Sự phản tích sâu xa 
của ông về những sự hình thành xã hội, 
về yếu tố kinh tế trong lịch s 
những mối quan hệ giữa tôn g 
kinh tế học với những khuynh hướng 
chung của văn mình nhân loại, và dẫn 
đến sự khẳng định rằng sự chiến thắng 


„ về 


láo và 


của vô ngã hợp lý trên những xung động 
phi lý là không thể tránh khỏi và đã 
được lịch sử chứng mình. Tuy nhiên. 
chính Weber, một người sôi nổi, bốc 
m 


đồng bị cũng thẳng và nhiễu loạn 
thân, đã cảm thấy chua xót bực hội vì 
bất kỳ sự thiếu tự do riêng tư phi lý nào 
mà ông đã phải chịu vì sự phát triển 
những khuynh hướ 
cách, mặc dầu sự hiểu biết sâu sắc của 
õng buộc ông phải chấp nhận nó, Ông 
luôn tân tình với việc không phản hội 
những cảm thức cá nhân trong các học 
thuyết của mình, và giữ cho khẳng định 
của ông và những đặc tính của những 
đối tượng của khoa học không lệ thuộc 
› những phán đoán về chân giá trị 


làm mất nhân 
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Theo ông, khoa học chỉ đưa ra những 
trì thức kỹ thuật có thể đùng để chế 
ngự các vật và con người, Khoa học xã 
hồi được ông định nghĩa là phương 


S0HELER, MAX 


SCHELER, MAX: (1874-1928) 
nguyên là môn đệ của Rudolf Eucken 
sau đó đã tham gia câu lạc bộ những 
nhà hiện tượng luận của Husserl, 
trở thành một trong những người đại 
diện hàng đầu của câu lạc bộ đó. Ông 
là nhà tâm lý học. nhà đạo đức học. 
triết gia, tôn giáo và xã hội, 


i 


của phong 
trường cuối 


trào hiện tượng luân. L 
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pháp diễn giả 
thích tiến trình cùng tác dụng của nó 
bằng cách tủm hiểu chủ ý của nó và 
những phương tiên để hoàn thành chủ 
ý ấy, bất chấp chủ ý ấy có đáng mong 
ước hay không. 

Chỉ trong trường hợp cừu hận văn 
học và tranh cải chính trị, Weber mới 
cho phép những tình cảm của mình 
bùng nổ. Ông là một người tranh luận 
để sợ, có thể cho địch thủ đo ván với 


¡ hành động xã hội và giải 


sự mỉa mai lạnh làng hay hành động 
mạnh mẽ. Ông là một người theo chủ 
nghĩa đân tộc Đức nhưng trong phẩn 
lớn đời mình, ông vẫn tỉn rằng nễn dân 
hơn là bất kỳ chế độ 
do đó ông bênh vực 
dân chủ hóa nước Đức. Vào 
cuối đời, tuy vẫn chống đối hòa ước 
Versailles, nhưng Weher đã tiến gẩn 
hơn đến phe quốc 


chủ công hiệu 
độc tài nào, 
cho v 


lạ đoan mà ôn 


đã chống lại trong thời chiến trả 


cùng của ông có thể gọi là sự tổi 
hiện tượng luận và triết học Công 
thuyết duy lực xã hôi chủ nghĩa và 
thuyết nhân bản tâm duy thực. Sự đóng 
góp duy nhất của ông là ở cách diễn 
giải các tính chất có giá trị của kinh 
nghiệm, biệt là tình yêu, như là chìa 
khóa cho sự phát h hữu thể; và ví 
ông sáng tác môn nhãn chủng học triết 


hợp 


láo, 


học, môn học cho thấy vị trí của con 
người trong và tới toàn bộ hữu thể. 


a .Se4eler 


DRIESCH, HANS 


DRIESCH, HANS (I867-1941). Một 
phát mình của Hans Driewh năm 1895 
đã làm 


t nước chú ý đến ông và đã 
đặt ông vào vị trí vững chắc giữa những 
nhân vật quan trọng trong lịch sử sinh 
học. Bằng thí nghiệm, Driesch đã 


chứng minh rằng có thể lấy ra nhiều 


miếng lớn từ trứng. có thể xáo trộn các 


Ø, 


phôi bào tùy ý. lấy đi nhiều phỏi bà 
củn thiệp bằng nhiều cách mà vẫn 


không ảnh hưởng đến phôi sinh ra. Sự 


kiện mặc dù có những thao tác như thể, 
vẫn xuất hiện phôi bình thường dù có 
kích cỡ nhỏ hơn, đã được coi 


ì một 


bằng chứi bất kỳ một đơn tử 


nào trong tế bào trứng nguyễn thủy 
cũng có thể tao thành mọi bồ phân của 
phôi hoàn chỉnh. Phá! mình này đã 


khiến Driesch nồi tiếng khắp thể giới 


như là một nhà động vật học. Tới lúc 
đồ. ông còn là môn đệ và người tín 
thành Ernest Haeckel, nhưng sự thành 
công của các thí nghiệm đã đưa ông 
đến chỗ từ bỏ quan điểm cơ giới luận 
và tuyên xưng thuyết sức sống ci tiến. 
Vào lúc đồ, ông từ sinh học quay sang 
triết học 

Hệ thống triết học của ông gốm ba 
phần: phần thứ nhất bàn về quan hệ 


nhân quả và nhận thức. phần thứ hai 
bàn về luận lý học, mà ông gọi là "học 
thuyết về trật tự”, phần thứ bà là học 
thuyết vẻ thực tại. Driesch đã chuyển 


qua thuyết sức sống vì ông tỉn rần 


#fawx /2riecf# 


\ 


những định luật vật lý không đủ để 
giải thích phát minh của ông. Ông 
tuyên bố rằng. phát minh của mình vượt 
quá khả năng của bất cứ chiếc máy 
nào do con người làm ra từ trước tới 
nay, Trong phạm vì đề 


đối ông 


không ai phần 
gắng chứng tö 


Khi ông cị 
tính tự trị của sự sối 


g bằng cách dưa 


vào một nguyên nhần phi vật lý 


KLA6ES, LUDWIG 


KLAGES, LUDWIG (1872 - 1956), 
Giữa hai cuộc thế chiến, Klages là một 
đời báo hiệu có ảnh 
hưởng nhất về chủ nghĩa bài - tri thức 


trong những ng 


4A sơ 


chung tổ (đùng từ của Aristotle), ông 
đã gấp một sự chống đối dữ dội, sự 
chống đối này liên quan đến mọi lý 
luận khác mà ông đưa ra. Cho tới khi 
qua đời, Driesch vẫn mạnh mẽ bảo vệ 
các quan điểm của mình. Tuy ö 
không phải là một triết gia kinh viện, 
văn phong của ông đẩy sức sống và 
màu sắc 


của Đức, và những tình cảnh nguy ngập 


cuối cùng của ông có vẻ chứng tỏ rì 


ay cả sau khi đại họa của nước Đức 
đã xảy ra, ông cũng chưa sẵn sàng để 
rút lui ý kiến. Ông vẫn là một cảm tình 
viên cuồng tín của chủ nghĩa Quốc Xã 
Đức, mặc đù ông thích sống ở nước 
Thụy sĩ dần chủ hơn và thích ngắm nhìn 
căn nhà Hitler đã xây dựng mà không 
bước vào. Tuy nhiên, ngay cả sau khi 
Đệ nhị thế chiến chấm dứt. Klages vẫn 
còn tiếp tục biểu lộ ác cảm với chủ 
nghĩa đân chủ, nền văn minh Tây 
phương. lý trí và luận lý, trong khi thụ 
hưởng sự khoan hồng của một chính 
phủ đân chủ. 

Thời còn trẻ, Klages đã cộng tác với 
nhà thơ Đức Stefan George, người chịu 
ảnh của Baudelaire và 
Mallarmé, đã tán thành thuy 
thuật vị nghệ thuật nhưng tuy 
rằng. sự sùng bái hình thức nghệ thuật 
là lý tưởng cao nhất của con người. Là 
người sùng mộ truyền thống Công 


hưởng 


Mã, George và câu lạc bộ của ông 


ghét những khuynh hướng chính của 
nền văn minh thế kỷ 19, đặc biệt là 
chủ nghĩa thực chứng, chủ nghĩa tự 
nhiên. chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa 
duy lý. Từ lập trường này. Klages sau 
mội thời gian nghiên cứu chữ viết tay 
và cá tính học. đã đi đến một chủ nghĩa 
bài trí thức cực đoan, tố cáo rằng, nhận 
thức triết học là một sức mạnh phá 
hủy. Trong tíc phẩm chính của ông 
có tựa để Spiri, the Adyerasv 5ƒ Sowl 
(Tình thân, địch thủ của lình hẳn). 
Klages chủ trương rằng thân xác và 
linh hồn hợp thành đơn vị tự nhiên của 
sự sống con người. trong đó tính thần 
đã xâm lược từ bên ngoài vào để tách 


SGHWEITZER, ALBERT 


SCHWEITZER, ALBERT (1875 - 
1965). Những trường đại học lớn nhất 
và nối tiếng nhất thế giới đã mời Alhert 
Schweiter về làm giáo sư. Với tư cách 
là sử gia của tác phẩm T”e Ówest öƒ the 
Higorical Jesws - Tìm kiểm Giêsu trong 
lịch xử (Geschichte der Leben Jesu 
Forschung. 1906; xuất bản bằng Ảnh 
ngữ, !910), và tác phẩm P4wl and hís 
buerpreters - Paul và những người diễn 
giái về ông (1912); The Mysticism oƒ 
Panl the Apostle - Thần bí học của Paul 
đô (1931): với tư cách nhà viết tiểu sử 
có thẩm quyền về Johann Sebaxiian 
Bách (1904); với tư cách là tác giả của 


sự thống nhất đó ra và bằng cách đó 
sát hai nền tầng của sự sống. Trong khi 
linh hỏn được bản 


ng, tình cảm và 
truyền thống hướng dẫn, tạo ra một thế 
giới rực rỡ m giác thì tỉnh thần 
phân tích thế giới ấy thành những 
nguyên tử trừu tượng để khiến thiên 
nhiên phải lẻ thuộc ý chí con người. 
Điều này đã bị Klages lên án như một 
sự phạm thượng. Trong khi chiến đấu 
ống lại khoa học tự nhiên nhữ là đại 
biểu chính của tỉnh thần phá hủy, 
Klages phủ nhận giá trị và quyên có trì 
thức hữu thức và tự nguyên. Ông coi 
sự trở lại với đời sống vô thức là đường 
lối cứu rỗi. 


cÌ 


CNilitation and Etrhies - Văn mình và 
đạo đức học (1929) và Chilisation and 
thics - Triết học của văn mình (1932), 
Schweitzer đã có thể tùy ý lựa chọn để 
trở thành giáo sư thân học hay triết học, 
giáo sư âm nhạc học hay sử học ở Mỹ. 
Anh, Pháp hay Đức, nhưng ông đã từ 
chối những để nghị hứa hẹn nhất. Hy 
sinh một sự nghiệp Hàn Lâm viện $ĩ 
sáng chói để nghiên cứu y khoa, ông 
đã trở thành một thấy thuốc - một nhà 
truyền giáo ở Lambarene. Tây Phi 
thuộc Pháp. Từ 1913, Schweitzcr đã 
sống ở vùng có bệnh dịch, hiến mình 
cho việc trị liệu y khoa và giáo dục tỉnh 
thần những người da đen. Ông đã du 
lịch qua châu Âu năm 1949, sang Mỹ 
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để thuyết giảng và tiến hành v 
cứu cho 


tác phẩm của mình và 
quyền góp tiền bạc để duy trì những 
hoạt đông của ông ở châu Phi 

Trong cảnh sa mạc hoàng dã, 
Schweitzer vẫn là một người có những 
mỗi quan tâm rộng rãi và những quan 
điểm độc đáo về sự sống, khoa học. 
triết học và tôn giáo, Ông diễn giải 
những giáo lý của Chúa Giêsu như là 
xuất phát từ sự trông đợi ngày tận cùng 
vủa thế giới. Tuy ở xa châu Âu, ông đã 
cảnh báo về sự đã man của Hitler, 
nhưng không được chú ý đến. Ý tưởng 
cơ bản của đạo đức học và triết học 
của Sclhweitzer là *kính trọng sự sống” 
bao hàm cảm tình và kính trọng mọi 
> như là tình liên đới giữa 
con người và sự hiến dâng cho tiến bộ 
tỉnh thắn. Trong khi đa số các triết gia 
khác vẻ sự sống có phẩn nghiêng về 
việc tấn thành sự ích kỷ. ý chí nắm 
quyển lực hay lạc thú giới tính thì đối 


tạo vật, cũi 


HARTMANN. NID0LAI 


HARTMANN. NICOLAI (1883- 
19501. Sinh ra và được giáo dục ở nước 
Ngà thời các Sa Hoàng, không bao lầu 
sau năm1900. Hartmann đã di cứ sang 
quốc tịch Đức. Trong Thế 
ông đã chiến đấu trong 
quản đội Đức. Trong tổ quốc. 
a ông. đầu tiền Hartmann là 


hiến thứ nh: 
hàng n 
mới củ 
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time hàm thân vip gu Eslp 


với Schweier, sự sùng bái sự sống có 
nghĩa là vị tha chủ nựi nh yêu nhân 
loại bất kể nguỗn gốc tín ngưỡng hay 
mâu da. Hơn nữa, chủ nghĩa vị thú 
không có nghĩa là sự nhẫn nhục mà 
đúng hơn là hoạt động để cao nhân loại, 


người theo học thuyết của Hermann 
Cohen, nhưng sau đó lại nghịch với 
chủ nghĩa Tân - Kant. Vì sự thay đổi 
này. Harntann đã triển khai những quan 
điểm triết học của ông càng ngây càng 
nhất quán hơn. 

Hartmann nhấn mạnh rằng triết gia 
cắn phải lưu ý đến sự kiện rằng. không 
ai bất đầu bằng tư tưởng của chính mình 
mà đúng hơn đã gập một tình huồng 


lịch sử trong đó những tứ tưởng và 
những vấn để đà được các triểt gia trước 
đó triển khai rồi. hay được phát biểu 
õ tình thắn khác nhau 
, chỉ đường cho người bất 


trong nhiều sáng tạ 
của thời đụ 


đầu nghiên cứu chọn lựa những vấn 
để mà người ấy quan tâm và định hình 
những vấn đẻ và những nguyên tắc của 
người ây. Từ lầp trường này. Harumann 


ÚASSIRER, ERNST 


CASSIRER. ERNST (1874-1945! 
Triết học của Cassirer đi từ niềm tin 
cơ bản rằng. sự khảo sát lịch sử và trật 
tư có hệ thống là hai việc không mâu 


thuẫn với nhau mà đúng hơn là chối 


kí dến ciệc (liet lắp Khoa bán tÍịc Học 


mã theo ông, ¡L nhất cũng quản trong 


bằng nhận thức luận. Theo Hartmann 
lĩnh vực của lý trí chỉ bao trùm một phần 
của sự thật, nó không thể giải quyết 
văn để siêu hình học vì những tàn dư 
phí lý luôn luôn thách thức lý trí. Tuy 
nhiên. nếu siêu hình học là bàt khả dưới 


hình thức của bất kỳ hệ thống nào. nó 


vẫn là công việc chính của triết gia để 


đánh dấu ranh giới giữa cái hợp lý và 
pht lý và để nhận ra những yếu tô sieu 
hình học trong mọi ngành của triết học 
Kết quả công trình nghiên cứu của ông 
kháng dịnh rằng. nhận thức luận. đạc 
đức học và mỹ học chỉ có thể đưa rà 


những giải pháp bán phần. và rằng 
những khải niệm vẻ luận lý học phụ 
thuộc vào sự biến đổi lịch sử, mäc dù 
cấu trúc lý tưởng của nó vẫn không hẻ 
xuy xuyển. Lịch xử cäc khái niệm hợp 
thành trung tâm của lịch sử triết học và 
khoa học. Vẻ phẩn đạo đức học và giá 
trị học, Haruann cố gắng dung hòa tính 
tuyệt đối của bổn phận đạo đức với sự 
đa dạng lịch sử của những cách đánh 
giá khác nhau 


đỡ cho nhau có điểu kiện. Kết quả là 
sự chứng mình “luận lý học lịch sử nội 
tại” đựa trên sư khảo sắt phẻ bình 
những tư liệu kinh nghiệm phong phú. 
Những công trình của Cassirer đã đóng 
góp vào việc phát triển lịch sử củ 
nhân thức 


luận, Trong tác nhầm 
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Phlovophie đer svmbolischem Forhen 
tiriểt học các dạng biểu tượng, (924) 
ông bàn đến những chức năng của tư 


tưởng ngôn n 


ữ và huyền thoại, đặt 
ngang nhau thể giới của trì thức thuận 


túy với những ý tưởng tồn giáo. thắn 


thoại và nghệ thuật. Cassirer tin chấc 
rằng, những phương pháp tiếp cận thực 
tại khác nhau có thể công tác với nhau 
dể hình thành toàn bộ ý nghĩa 

rong triểu đại Kaiser ở Đức, ông 
bị từ chối hổ nhiệm làm giáo sư và chỉ 
được hổ nhiệm làm giảng sư. Dưới chế 
độ củu Hitler, ông bị buộc phải di cử 
đầu Hiến sang Thuy Điền. nơi ông 


giáo xứ trường Đại học €oetenborg, r 


sang Hoa Kỷ 


NEURATH, 0TT0 


NEURATH. OTTO (1882-1945) 
Một trong những nhà sáng lập trường 
phái kinh nghiệm chủ nghĩa luận lý 
học của Cầu lạc bộ Vienna do Moritz 
Sehlick lãnh đạo 


S0HLIDK, M0RITZ 


SCHLICK. MORITZ (1882- 936). 
Năm 1936. khi một kể điền đã sát hại 
ø sư Sehlick. nhiều người trong vô 
xö những người ngưỡng mộ ông, coi 


đó là một sự mỉa mai hết sức bí thảm, 
hành đông võ nghĩa đó đã chấm dứt 
một cuộc đời tận hiến cho việc khảo 
sát về ý nghĩa của sự sống 

Schlick không có mục đích xây dựng. 
một hệ thống ý tưởng hay tư tưởng mà 
là khảo sát đường lếi luận lý triết học, 
có thể thỏa mãn những yêu cẫu của 
lương tâm khoa học một cách thận trọng 
nhất. Nhiệm vụ 


bao hàm, kỹ năng 
nhìn thấu qua những vấn để đã được 
m xát những hậu quả cả 
những phương pháp sai lâm ấy, Chính 
Schlick không bao giờ sợ phải từ bỏ 
những quan điểm đã xây dựng trước 
đó, khi trong tiến trình triển khai, ông 
nhận ra những quan điểm ấy là sai. 
Những kết quả chính trong triết học của 
Schlick là: một giới tuyến rõ rệt giữa 
kinh nghiệm. là cái tức khắc và trì thức. 
không phải là cái nhìn thấy mà đúng 
hơn là sự tính toán và tổ chức bằng 
những ý niệm và ký hiệu. hơn nữa một 
nền tắng mới cho chủ nghĩa kinh 
nghiệm dựa vào Berkeley và Hume 
nhưng áp dụng luận lý học hiện đại 
“Thực tại được định nghĩa như là 
đến trong thời 


đặt sai và g 


cái xây 
lan, Mọi cái có thật đều 


có một vị trí nhất định trong thời gian. 
Nhiệm vụ của khoa học là đạt tới sự 


hiểu hiết v 


thực tại, và những thành 
tích đích thực của khoa học không thể 
hoặc bị tiêu hủy hoặc là bị suy suyển 
vì triết học, nhưng mục đích của triết 
học là diễn giải đúng những thành tích 
này 
nhất của những thành tích ấy 

§chliek cơ bản là một người thích 
chiêm ngưỡng mỹ học hơn là khoa học 


ä giải thích chỉ tiết ý nghĩa sâu xa 


chính xác. Tuy nhiên. với tư cách là một 
triết gia, ông In vào ý nghĩa triết học 
độc nhất của khoa học tự nhiên mà ông 
gọi là một lỗi lầm nghiềm trong nếu 
tin rằng. nghệ thuật và những khoa học 
văn hóa tương đương với khoa học tự 


nhiên theo bàt cứ cách nào. 
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WITTGENSTEIN, LUDWIG 


WTITTGENSTEIN. LUDWIG (ISS9- 
19Š]). Đã có thời n. Wi 
chuyền lo về kiến trúc và chỉ thỉnh 
thoi 


tnsteift 


# mới quan tâm đến triết học. Tuy 


nhiên, cuốn 7raetafas Logico 


Phíloxopphicwx (1923) đã có ảnh hưởng 
lớn đến sự phát triển chủ nghĩa thực 
ha kinh 


nghiệm khoa học. trong khi tác giả của 


chứng luận lý học hay chủ r 


REICHENBADH, HANS 


REICHENBACH. HANS (I891- 
1953). Reichenbach thuậc về một thế 
hệ khoa học gia bất đầu nghiên cứu, 
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nó, lúc đó khoảng 30 tuổi, đã truyền 
cảm hứng cho những triết gia lớn tuổi 
hơn nhữ Moritz Schlick. Berrand 
Russell và Alired Whitehead. 
Trong luận 
WitIgensteim đưa ra một đường lối tổng 
quát để loại bö những khó khăn triết 
học bằng cách khảo sát cấu trúc luân 
lý học của ngôn ngữ. Không có khả 
năng nhìn qua luận lý của ngôn ngữ, 
hay ít nhất là coi thường tâm quan trọng 
của nó, là nguyên nhân của những vấn 
để triết học có vẻ hoặc thật sự khôi 


cuốn tiểu này, 


giải quyết được. Wittgenstein nhấn 
ng, dù người ta có nói gì đi nữa 
thì cũng có thể nói minh bạch. Triết 
học không phải là một học thuyết mà. 
đúng hơn là một hoạt động, Thành quả 
vũa nó không phải là những mệnh đẻ 
mới mà là sự phân loại các mệnh để. 


mạnh 


Triết học có nghĩa là cái không phát 
biểu được, bà h trình bày cái phát 
biểu được một cách hết sức mình bạch. 

Vài nãm sau ngày xuất bản cuốn tiểu 


nạ 


luận của ông, Wittgenstein tập trung vào 
việc nghiên cứu triết học 
mời đến Camiridge, Anh quốc, nơi sau 
này öng được bổ nhiệm làm người kế 
nhiệm G. E. Moore. 


đã được 


0 sử của thể hệ 


sau khi ấy 
đã hoàn toàn bỏ rơi những ý niệm của 
vất lý học cổ điển. Như thế các nhà 
khoa học ấy có thể khởi sự từ những ý 
tưởng và lối tư tưởng mà những người 


xố các g 


đi trước họ đã lĩm ra sau nhỉ lan lao 


Tuy nhiên, 
Reichenbach đã thật sự tham giá vào 


thử thách và sai sót 


việc đẩymanh khoa học và triết học 
a. Những đồng góp của 
ông đã được các nhà khoa học và triết 


đi xa hơn nữ 


học lớn đương thời bàn luận với sự 
kinh trọng nếu không phải là với sự 
đồng thuận chung. Những đóng góp 
được thừa nhận hoặc như là những 
đóng góp thật sự hay ít nhất cũng là 
những giả thuyết có giá trị hay những 
gợi ý có ích 


Lúc đầu, Reichenbach bận tâm đến 
việc phân loài các ý niêm không gian 
và thời gian. những mỗi quan hệ của 
chúng và cách thức đổng hóa 
với cái kia. Như là một lý thuyết 
trì thức, Reichenbach theo đường lôi 
riêng của mình đã tiến gắn đến những 
phương pháp của Cầu lạc bộ Vienna, 
nhưng ông còn mạnh mẽ nhấn mạnh 
mọi trí thức của chúng ta 
chỉ là cái nhiên (có thể là thâU. Hoe 


rái nọ 


tả V 


rằng, tất 


thuyết về cải nhiên tính, do R. von 


Mises và Reichenbach đưa ra dựa trên 


ý niêm về “tắn số" (số lẳn lấp đi 
lại), một ý niệm thống kế học. Phương 
pháp qui nạp được niô tả như là tiến 
trình tiên đoán những biến cố tương lai 
với sự hỗ trợ của mệnh đẻ cái nhiên 
tính được dùng như những dụng cụ chỉ 
đường, Reichenbach chống đối luận lý 


học cổ điển ở chỗ. luận lý học cổ điển 


phân loại các mệnh để theo tính cách 


đúng hay sai của chúng thay vì theo 


mức độ cao hay thấp của cái nhiền tính. 
Ông chủ trương rằng. nhận thức luận đích 
thực là nhận thức luận cái nhiên. ông đã 
trình bày quan điểm của mình trong tác 
phẩm WahrScheinlichkeitstehre (Học 
thuyế 


cải nhiên, 1935) và Eberienee 
dnd Predietion Kinh nghiệm và tiên đoán 
(1938) 

“Trong tác phẩm Khái niệm vẻ nhận 
thức lưận ký hiệu (1937) của ông, 
Reichenbach công nhân luận lý học cổ 
điển là "Mẹ của mọi luận lý học” và 
thừa nhận rằng có thể hiểu luận lý học 
cổ điển theo nghĩa gắn đúng. cho dù 
sự phân tích tỉnh xác đòi hỏi áp dụng 
luận lý học cái nhiên. 


* 


_ 481 


JJASPER§, KARL 


JASPERS, KARL (1883-1969), Từ 
ngày nước Đức đầu hàng vô điều kiên, 
Jaspers đã trở thành triết gia được kính 
trọng nhất, nếu không nói là có ảnh 
hưởng lớn nhất trong đất nước này. Uy 
ông rất lớn trong thời Cộng hị 
imar. Ông không thích chủ nghĩa 
Quốc xã và không bỏ rơi người vợ Do 
“Thái của mình, nhưng ông cũng không 
thiên vị chế độ Cộng hòa tiền - Hitler 
và không thể được coi là người đã cải 
xang chủ nghĩa dân chủ nghị viện. las- 
pers bất đầu sự nghiệp của mình như là 
một nhà tâm thẫn học. Tác phẩm Gen- 
cratl Psyvchopatholosy Tâm liệu pháp 
tổng quát (1913) của ông, trong đó ông 
đưa ra một cách phản loại mới các bệnh 
tâm thần, đã có ảnh hưởng lớn đến việc 


chẩn đoán chứng bệnh loạn thần kinh 
và chứng loạn thần kinh chức năng 
Chính từ quan điểm của một nhà tâm 
thắn học mà Jaspers lúc đầu đã nghiên 
cứu triết học của Friedrich Nietzsche 
những công trình của 
Kierkepaard. mà những ngoại lệ đã khơi 


và rổi 


Y la người môn sinh này 
vẻ những sự bất bình thường. Như cuốn 
Psychology oƒ Weltanschauungen (Tâm 
lý học Weltanschawungen (1919) của 
ông cho thấy, Jaspers ngày càng quan 
tâm đến việc khảo sát những mối quan 
hệ giữa nhân cách và học thuyết của 
triết gia. Thành quả của những cuộc 
nghiên cứu này vẫn còn có hiệu lực 
với chính ông khi ông giải thích triết 
tác phẩm Đrin- 
©iplex øƒ Philosophy Nguyên tắc triết 
(1932), Evten: - philosophy Triết học 
thiện sinh (938) và The Perenmial Scope 
SƒỆ Phiosophy Phạm vì vĩnh tổn của triết 


học của mình trong 


học 


học (1949), Bất chấp mọi thay đổi. la- 
pers chủ trươn: 
học không phải chỉ là trí thức có sức 
thuyết phục và cơ bản khác với khoa 
học, tuy không đối lập với khoa học 
Đặc điểm phân biệt tỉnh thần triết học, 
trái với tinh thần khoa học, là niềm un 
cá nhân. Tuy luôn luôn liên kết với trí 
thức, n 
thức đối tượng. Niềm tin triết học không. 
dựa trên bất kỳ ý niệm nào về hất kỳ 
điều gì khách quan hay hạn định trong 
thế giới, cũng không lệ thuộc vào ý 
niệm ự thật về niềm tin triết học 
là vĩnh cửu v 
là lịch sử, một sức năng động hoạt đồng 


# nguyên tắc rằng, triết 


mm lìn triết học vượt quá sự nhận 


không phổ quát mà 


trong thời gian và mong mỏi vượt quá 
thời gian. Jaspers coi giá trị đích thực. 
của con người không phải ở trong chủng 
loại hay tiêu thức mà ở trong cá nhân 
lịch sử, và cảnh huống của cá nhân ấy 
— những điều kiện hiện sinh của 
nhân ấy. Giá trị đích thực 
người là một trong những vấn đề chính 
trong những cuộc nghiên cứu công phu 
của Jaspers. 

Taspers là một trong những nhà hiện 
xinh đương thời sớm nhất. Ông không 
thuộc về tập thể Kitô giáo, cũng không 
thuộc về tập thể vô thần. khác biệt hẳn 
với đa số họ vì ông chấp nhận ý tưởng 
của Kant về hiện tượng luận với sự 
phân chia thành chủ thể và đối tượng, 
vì ông coi lý trí như là một yếu tố bất 
khả miễn của niềm tin triết học, thẳng 
thừng bác bỏ sự phi lý. 

Khuynh hướng tôn giáo và niễm tin 


ÿ của con 


HEIDEGGER, MARTIN 


HEIDEGGER, MARTIN (1889 - 
1976). Heidesger là một triết gia Đức 
hiện đại có rất nhiều môn đệ người 
Pháp. bất chấp sự kiện ông thiên về 
những quan điểm chính ưi xã hội của 
Đệ Tam Đức ý chí (Third Reich) 
Không ai ngang hàng với ông với tư 
cách là một nhà phân tích nhiệt tình về 
hữu thể, Hiện sinh thể, sinh thể trong 
hiện tại, và hữu thể do đó (thụs — be- 


ing) (ngay cả người Pháp cũng nói đến 


hữu thần trở thành rõ rệt nhất trong 
những tác phẩm cuối 


ng của Jaspers 
Ông ca ngợi những giá trị của Cựu ước 
và Tân ước nhưng nghĩ rằng, Do Thái 
giáo và Kitô giáo đã lầm khi nhận mình 
nắm được sự thật tuyệt đối. Theo Jas- 
pers, mục đích của triết học ở mọi thời, 
là mưu tìm sự độc lập của con người 
như một cá nhân. Đối với ông, độc lập 
là sự gấn bổ với siêu việt, và nhận thức 
tôn tại đích thực cũng đồng nhất với sự 
chấc chắn về Thiên Chúa. Trong những 
tác phẩm đầu của mình, Jaspers tuyên 
bố rằng, triết học và tôn giáo luôn luôn 
đấu tranh với nhau, Bây giờ thì ông nói 
rằng, trong mọi nỗ lực triết học có hàm 
chứa khuynh hướng hỗ trợ những định 
chế tôn giáo mà những giá trị thực dụng 
đã được triết học khẳng định, mặc dù 
1 gia không thể tham gia trực 
tiếp vào các định chế ấy. 


các trí 


le Sosein và le Dasein) và những sự 
phân biệt tỉnh tế ông vạch ra đã đưa 
đến cho ông sự nhạo báng và lên án là 


những kiểu đánh đu tỉnh thần trong số 
những người không thể Tiểo ông. Tuy 


Husserl, thầy mình. trong triết học của 
mình. ông luôn luôn thâm nhập vào bên 
trong cốt lõi đích thực của nhần 
trong đó ông khám phá ra mặc cảm 
phạm tội. lo âu và sợ hãi nghiêm trọng 
khiến cho đời sống của chúng ta trở 
thành cái chết. Còn người bị lạc lõng 
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¿1w J/rhÍccgZ 


thu /feidcgee” 
trong sư cô đơn hoàn toàn, con người 


hoàn toàn bị cô lâp. Cuộc söng hiện tại 


của con đời chỉ có 


lá trị khí chối 


lại ảnh hưởng của định mệnh lịch sử 
Chính Heide 


được văn phong khó hiểu mà ông 


er cũng nhận thức 


dù 


trong tác phẩm chính của mình 


với tựa để Seim umd Zeit và tất cả những 
tác phẩm khác. Bây giờ ông làm cho 
lập trường của mình để hiểu hơn bằng 
cách tự mình nghiên cứu vấn để ngôn 


ngữ và truyền thông. Ông đã nhận chức 


viện trưởng đai học mà chế độ Hitlcr 
để nghị năm 1933. và trong nhiều năm __ FÈ22⁄2/22/4Ê/42//wrw4iagpMiong Aea 
“đang đuối đần bà tà trẻ can người 106 VÌ 


đã thấn tượng hóa èr như vị lã 
Mã thần tư ng hóa Hitler như vị lãnh Akỏi nÀường nói ẩn ndu của kự trung Ákœ gÁct( 


tụ vĩ đại của nên văn hóa châu Âu mới. zwz„ 
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KIREYEVSKI, IVAN 


KIREYEVSKI. IVAN (1806- 
1856). triết gia nhà bình luận và nhà 
báo. Một trong những người thân Slav 
gu thế kỷ 19, 


hàng đầu của nước N 
g Tây phương y 
đặt quá nhiều tin tưởng vào lý trí, ông 


Tin rằn 


đã nhấn mạnh đến đức tin trong giáo 
hội chính thống v 


tiền đoán nước 
Nga sẽ là một quốc gia thống trị về 
phương diện văn học và tỉnh thần 


c#. 


TÍ lỈ IÍ II bÏJI NũA 


BELINSKI, VISSARIDN 


BELINSKI, VISSARION (I8I1- 
1848), nhà phê bình văn học, lý thuyết 
gia chính trị và triết gia. Sự thiếu tôn 
trọng của ông đối với những phán đoán 
truyền thống đã đánh dấu sự kết thúc 
của thời kỳ tẳng lớp quý tộc thống trị 
văn học Nga, và việc nổi dậy của một 
giai cấp mới, giai cấp được mệnh danh 
là giới trí thức. Phần lớn tự giáo dục, 
ông chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy 


tâm Đức, nhất là của Fichte, Hegel và 
Feuerbach. Lá thư gởi Gogol nổi tiếng 
của ôn) 
tượng r: 


trách ông về 
à sự đào ngũ của nhà viết tiểu 


mà ông tưởng 


thuyết sang hàng ngủ phản động, 
trở nên nổi tiếng trong giới triết học có 


HERZEN, ALEXANDER 


HERZEN, ALEXANDER (I813- 
1870), nhà tư tưởng cách mang Nga 
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tiếng thời ông. Việc xuất bản tác phẩm 
này đã bị đật âtử 
Ngà, Ông mất vì bệnh lao phổi trước 
khi cảnh sát Nga hoàng có thể bất õng 


pỈ 


ngoài vòng phát 


tuẫn giáo. nếu không, số phận ông đã 
như thế 


hàng đầu và triết gia giữa thế kỷ 19. Bị 
bất vì có chân trong một câu lạc bộ x 

hội chủ nghĩa. ông đã bị lưu đày và pI 
nhiều sông quãng đời còn lại của ông 
ở Paris và Luân Đôn. Chua xót vì những 
bất hạnh của mình, ông đã triển khai 


một triết học lịch sử trong đó sự may 
n ngẫu nhiên đóng một vai trò chủ 
yếu, Tuy nhiên, giống như Belinski, ông 
tin rằng khả năng L 
ìm ở sự tự do cá nị 


bộ của con người 
Anh hưởng 


của öng ở Nga rất lớn. Phái Bình Dân 
chủ nghĩa phẩn đông là môn đệ của 


ông, và sau họ: đến đẳng Cách mạng 
Xã hội chủ nghĩa. thời đầu thế kỷ 20, 
Ông đi đến chỗ coi nước Nợ: ếu 


chủ 


là một nước nông nghiệp, trong đó chủ 
ĩa xã hội sẽ phát triển từ những định 
chế nông 


nhà 
lá nhất trong 
cả các nhà tư tưởng Nga thế kỷ thứ 19. 


dân hiện có. Có lẽ ông là 


BAKUNIN, MICHAEL 


BAKUNIN. MICHAEL (I814- 
18761. Trong 30 năm. ông là một 
người tham gia hoạt động trong mọi 
âu Au. Cả sự thất 
bại lẫn bị đánh bại đều không làm nắn 
lòng tỉnh thắn võ chính phủ của ông. 
Đối với ông. 


cuộc cách mạng c 


ch mạng có nghĩa là sự 


phá hủy một xã hội sa đọa và phải chịu 
xổ phân bí đát, và sự khao khát phá hủy 
đã được ông dùng như một lối thoát 
ö. Ông ghét đời sống bình lặng 
*Chúng 
ta cần một sự vô luật pháp bão táp để 
bảo đám một thế giới tự do", Đối với 
giới vô luật phán có 
vẻ vừa khả dĩ, vừa tốt. Nó sẽ sắn sinh 
ra "sáng kiến tự do của nhữn; 
tự do bên trong những tập thể tự do” 
Nó sẽ phá hủy sự đổng kiểu của trật tự 
xã hội (mà theo ông có nghĩa là chết) 


xáng t 


mà thường lặp đi lập lại rằng: 


Bakunin. một thể 


cá nhân 


và tạo ra sự đu dạng mà ông coi là đồng 


°HERNYSHEVSKY, NI0LAI 
GAVRIL0VICH 


CHERNYSHEVSKY, NICOLAI 
VRILOVICH (1828-1889). Sau vụ 
ám sát Sa hoàng Alexander II của Nga, 


34 


để tránh một sự tái diễn tưởng tự nỈ 
địp đăng quang của S 
vụ Ng: 


nhóm cách mạng. Các nhóm cách mạng 


mới. tật 


đã đi đến một thỏa hiệp với các 


nhất với tỉnh thần sự sống. Ông là địch 
thủ đữ tợn của mọi chính phủ đương 
thời xã hội Karl Marx 

Bakunin, nhà tiên trí của sự phá 
„ tgười tắn thưởng những người 
cấp tiến như là những kẻ thù đúng 
kính nhất của các định chế suy đổi, 
là một nhà quý lộc và là một cựu sĩ 


à của chủ nại 


hủ 


quan vệ bình Sa Hoàng 


đã đòi phóng thích Chemyshevsky như 
là điều kiện chính để họ kiểm chế 
không xảm phạm đến sinh mạng của 


Sa hoàng 

Chernyshevsky khốn 
một tổ chức h 
nào. Sau 2 n 


ø thuộc vào 


đảng phái cách mạng 
m bị gỉ 


m cảm trong một 


pháo đài, ông đã bị kết án 7 năm lao 


động khổ sai và lưu đầy suốt đời ở 
Siberia 
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Là con của một tu sĩ chính thống 
giáo, được giáo dục trong tỉnh thần 
chính thống giáo òng đã áp dụng 
ự uierbach. Fou- 
rier, Proudhon và John Stuart MilI. Ông 
đã dịch cuốn #zineiples øf Political 
Economy Nguyễn tắc kinh tế học của 
MIII ra tiếng Nga, Sự diễn giải và những 
chú thích phê bình của ông về tác phẩm 


quan đ 


LEDNTIEV, K0ONSTANTIN 


LEONTIEV. KONSTANTIN (I831- 
1891), người bài dân chủ và phần động 


_= 


củu MilI chẳng những chứng tỏ tỉnh thân 
độc lập của Chernyshevsky mà còn chỉ 
ru những vấn để ội của nước Nga. 
Với tư cách là một thành viên của bạn 
biên tập tờ báo định kỳ có thế lực 
Sovyremennik (đương thời). ông đã du 
nhập vào Nga tỉnh thân văn mình Tây 
phương và bênh vực những quyền lợi 
của nông dân chống lại những đại điển 
chủ trước và sau khi giải phóng nông 
nô, Ông tin rằng chủ nghĩa duy vật triết 
học là căn bản cho sự tiến bộ xã hội. 
nhưng cho rằng đạo đức học tự kỷ luật 
và vị tha chủ nghĩa cũng thiết, Là 
tù nhãn của pháo đài Peter and Paul, 
ông 


ï viết cuốn tiểu thuyết Wiei íš to 
be done - Phải làm gì (863). Tác phẩm 
này đã là một nguồn cảm hứng cho giới 
cho tới Đệ nhất Thế chiến 
Chernyshevsky đã trở lại SL. Peters- 
năm I8Ñ1, sức khỏe bị xói mòn 
buộc phải sống biệt lập và mưu sinh bằng 
cách địch sách. Cho tới cuộc cách mạng 
Nga 1905. kiểm duyệt nhà nước 
không cho phép ai nói đến tên ông. Các 
tác phẩm của ông được ấn hành vô danh, 
nhưng nhân dân Nga công nhận ông là 
tác giả và tôn kính ông như là người tuẫn 
giáo của tự do tư tưởng. 


trẻ 


nổi tiếng mà sự sợ hãi và thù ghét quần 
chúng đã khiến ông được người ta gọi 
là Nietzsche Nga. Là nhà phê bình 
được thu 


và tiểu thuyết gia, ông cũ 


nhân làm người kiểm duyệt văn hóa 


và làm nhân viên tòa công xứ. Lúc cuối 
đời ông đã khấn tu, Ông nhấn mạnh 
đến sự sợ hãi Thiên Chúa như là nguồn 
gốc của đạo đức thật và tuyên bố rằng 
mục đích của con người trên đời không 
phải là hạnh phúc mà là chu toàn ý chí 
của Thiên Chúa trong lịch sử. Không 
khoan nhượng và bị cõ lập, Leontiev 
chưa bao giỡ là một nhà tư tưởng nổi 
tiếng, nhưng ông đã có ảnh hưởng lớn 
đến những nhân vật như là Soloviev 
và Berdyaev, 


T0LST0Y, LE0 


TOLSTOY. LEO (1838-1910). Trong 
cuốn #estreetion Phục Hưng (1899), 
cuốn thứ ba trong số những tiểu thuyết 
lớn của Tolstoy. tác giả đã tóm tắt những. 
kinh nghiệm của đời mình bằng cách 
ẳng định niễm tin rằng, trong mọi con 
n lý tỉnh thân và vị 
tha hoạt động chống lại một nguyên lý 
súc vật và vị kỷ n sàng hy sinh sự an 
sinh của toàn thế giới cho tỉ 
chính mình”. Sự đối kháng giữa tinh thắn 
và con vật là tiêu chuẩn mà Tolstoy áp 
dụng cho nhãn loại và nền văn minh 
hiện đại, ông không cho rằng chính mình 
có thể chịu nổi cuộc trắc nghiệm đó. 


Tolstoy là một nhà đạo đức học nghiêm 
khắc. nhưng ông không hề đơn giản hóa 
những cái mà phán đoán đạo đức của 
ông lên án. Nghệ thuật của ông t 
xâu vào những bí mật nội 
và những con người bị ông khinh mí 
Ông biết cái gì là quan trọng đối với 
một sĩ quan vệ binh Hoàng gia, cát gì 
lầm xáo động thắn kinh của một phú 
nhân thích thời trang, cái gì cám dỗ 
tham vong của một viên chức nhà nước, 
ä chứng tỏ cho thấy tính hư ảo 
của những hy vọng và những nỗi lo sợ 
của họ với một sức manh lớn đến độ 
các nhà phê bình xuất chúng của mọi 
quốc gia văn mình đều đồng ý với Wil- 
liam Dean Howells là người cho rằng “óc 


à ông 
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tưởng tượng của Tolstoy đã để mọi thủ 
đoạn, thị hiếu, mọi tác dụng nghệ thuật, 
đằng sau ông một khoảng không đo 
lường được”. 

Tuy vây, chính đạo đức của Tolstoy 
đã chống lại nghệ thuật của chính ông 
Mặc dù, trong thời còn trẻ, ông rất thích 
quyển năng của trí tưởng tượng văn 
học, 


ào lúc cuối đời ông đã bác bỏ 


mọi loại quyển năng, trong đó quyền 
năng của nghệ thuật không phải là kém 
quan trọng nhất. Ông đã chỉnh phục toàn 
ết War and 
Peace Chiến tranh và hòa bình (1869). 
có vẻ như ông cũng đã chỉnh phục được 
bằng cuốn tiểu thuyết Anna Karenina 
(1877). Tuy nhiên, trong cuốn My Con- 
{esslon Lợi tu nhận của tôi (LR ông 
đã tuyên hố rằng: "Khi tôi kết thúc cuốn 
Aina 


thế giới với cuốn tiểu thuy 


enina, nỗi tuyệt vọng của tồi 


AÁ0u): trung £Íuếjp hung của (4g 


đạt đến đỉnh cao, đến nỗi tôi không có 
thể làm gì ngoại trừ suy nghĩ về điều 
kiện kinh khủng trong đó tôi đang sống. 
Tôi chỉ thấy một điểu, cái chết. Mọi 
điều khác là dối tá”. 

Tolxtay chỉ thấy một lối thoát cho 
n 
thủ chặt chẽ Bài giảng trên núi mà, theo 
ông bao hàm sự ăn nãn hối cải của xã 
hội, sự thanh tẩy tôn giáo, sự triệt để 
đối lập với những quyển lợi và định 
chế của thế giới, bác bỏ quyền tư hữu, 
quyền lực, chiến tranh, lời tuyên thệ 
và những quy chế chính trị. Ông chiến 


cơn khủng hoảng ci 


ông, tức là sự t 


đấu chống lại giáo hội, vì trong khi 
thống trị thế giới. giáo hội lại bị thế giới 
thống trị. Ông tôn thờ Đức Kitô nhưng 
không nhớ đến những biến cố thuật lại 


trong Tân ước. Ông nhìn về phía trư 
trồng mong nước Thiên Chúa sắp đ 


và ngày chấm dứt sự cai trị của quyển 
hành thế giới 

Tolstoy coi mọi triết học như là xấu 
xa trong phạm vị nó tìm cách hình thành 
một hệ thống, một trật tự tư tưởng nhân 
tạo, nhưng ông quan tâm để 


những 


nỗ lực của một số triết gia - đặc biệt là 


ibniz. Rousseau, Kant, 
Schopenhauer và 


Descartes, L 


frican Spir - để để 
cập đến quyển lực của điều ác hay tìm 
hiểu Thiên Chúa, mặc dù ông phản đối 
rằng, các triết gi 


chỉ đưa đến một ý 
Thiên Chúa. Chính 
m Thiên Chúa không 
phải là một nhân vị theo đúng ng 


tưởng mơ hồ vi 


TTolstoy quan nỉ 


hĩa 
của từ ấy, mà đúng hơn, qua mối quan 
hệ giữa con người và Thiên Chúa. như 
có thể xo sánh với sự trung thực cá nhân 
và cảm nhân về Thiên Chúa như là 
nguồn mạch của tình yêu và luật đạo 


đức. Ong coi người nông nô † 
áo dục, nghèo khổ 


\ga không 
được ạ như là người 


chỉ đười 


g đáng tin cây đến Thiên Chúa 
và như là những đại biểu đích thực của 


nhân loại 


ñ0BR0LYUB0V, NI00LAI 


DOBROLYUBOV. NICOLAI 
(IÑR36-18611. một nhà phê bình cấp 


tiến hàng đầu trong thời ông, được một 


xổ người coi là người mở đầu hoạt động 
cách mạng ở Nga. Là một nhà phê bình 


chủ yếu quan tâm đến việc bình luận 


Tltf0l' ÁHfC các #ổ/ng mà 'Vjga guế ÍiÙgr ly; 
tân ÄinÀ: 


Thương lzm việc trên cảakk đng 
Ha phổn 


ñ hội. đóng góp chính của ông là việc 


khám phá những tiêu thức xã hôi trong 


văn học ạ 


ga 


tắm quan trọng 


những tiêu thức ấy trong việc phân tích 


xã hội N đặc biệt cái được mệnh 


danh là "người dư giả” như trong tác 
phẩm @blomov của Goncharov. Ông tin 


tằng giới quý tộc tư do không có khả 
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lãnh đạo và đặc trưng sinh hoạt 


của giai cấp thương nỉ 


MIKHAIL0VSKI, NIC0LAI 


MIKHAILOVSKI, NICOLAI(1842- 
1904). nhà tư tưởng chính trị, nhà xã 
hội học và nhà phê bình, đã hiến dâng 


đời mình cho nghề làm báo cấp tiến. 
nhưng kiểm chế không đóng một vai 
trò thực sự nào trong những hoạt đông 
chính trị. sợ rằng sẽ bị truất quyền xu 
bản. Dòng dõi của một gia đình quý 


tộc đã bị bẩn cùng hóa, ông là một 
trong những “nhà quý tộc ấn nãn” 
thường thã 


„ những người có mặc cảm 
phạm tội và có nhu cầu sửa sai những 
gì tổ tiên họ đã phạm trong việc lưu 
giữ nông nô. Ông quan niệm xã hội 
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Vieofai 12a6rojpÖor 


Vierdai (MiÁadforsÁz 


học là một khoa học phải được dùng 
để phục vụ tiến bộ của nhân loại và 
tin rằng, chủ nghĩa xã hội sẽ đem lại 
hạnh phúc bằng cách phá hủy những 
mâu thuẫn giữa con người hội, 
do đó giải phóng tiểm năng sáng tạo 


KRDP0TKIN, PRINDE PETER 


KROPOTKIN, PRINCE PETER 
(1842-1921). Kinh nghiệm hành chính 
và thị kiến không tưởng trở thành lẫn 
u óc của Prinee Kropotki 
lập ra chủ nghĩa vô chính phủ 
công sản. hay đúng hơn, cộng đồng, vì 
ảng tự đo là hình thức 
ông nghĩ rằng, cuộc cách 


lộn trong 


nhà sár 


những công 


chính trị 
mạng xã hội sẽ đưa đến. 

Ở tuổi 19. Kropotkin, theo học 
trường quân sự Hoàng gia dành cho 
người hầu, đã trở thành sĩ quan của đội 
quân Cô đắc và đi cùng trung đoàn của 
ông đến Transbaikalia và Mãn Châu. 
Trong chức vụ này, ông đã trải qua 


nhiều cuộc viễn chính thám hiểm và 
đã được giao phó những nhiễm vụ hành 
chính. Chính trong hoạt động hành 
chính này. ông đã nhiễm ác cảm đối 


với chính quyên tập trung. Mặc dù được 
Sa hoàng gấn buy chương vì những 


thành tích thám hiểm và những công 
vụ của ông, Kropotkin đã trở thành 
người nhiệt tình với cách mạng. Ông 
đã tuyên xưng những quan điểm xã hội 


lề ra đã bị tắt nếu không có nó. 
Ảnh hưởng của Mikhailovski đặc biệt 
lớn đối với những người bác bỏ chủ 
nghĩa Mác - xít. vì ông nhấn mạnh đến 
những giá trị đao đức 
nhân hơn là chủ nghĩa tập thể. 


chủ nghĩa, nhưng đối lập với những hệ 
thống chủ trương tập trung của Saint — 
Simon và Marx, cũng như ông đã đối 
lập với chế độ Sa hoàng chủ trương tập 
trang, Năm 1874, Kropotkin đã bị công 
an Nga bất giữ vì nhữi 


hoạt động cách 


mạng của ông. Tuy nhiên, năm L876, 
ông đã đào thoát sang Anh. Sau một 


thời gian lưu lại Thụy Sĩ. 
xuất khỏi nước này theo cầu của 
- Năm I8§3 ông bị 
tù ở Pháp, cũng vẫn do sự thúc giục 
của cảnh sát Nga. nhưng được giải 
phóng năm 1886, theo lệnh cá nhân 
của tổng thống Jules Grévy. Sau đó. 
ồng sống ở Anh. Kropotkin đã có 
những đóng góp giá trì cho địa chất 
học, địa lý, hóa học, kinh tế. xã hôi 
học và sử học. Tuy không có hệ thống. 
nhưng ông đã chứng tỏ có thị kiến 
trong mọi lĩnh vực hoạt động khoa học 
của ông. Ông đặc biệ 
trong vì áng tỏ những giải đoạn 
quan trọng của cách mạng Pháp trong 
cuốn The Grear Revoluion - Cuộc đại 
cách mạng (1909). Hệ thống xã hội của 
ông được giải thích trong tác phẩm có 


bị tục 


ông 


cảnh sát Sa hoàn 


thành công 
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tựa để Afutual Aid - A Faetor in Evolw- 
tion Tương hỗ — một yếu tố trong sự 
tiến hóa (1902). Đệ nhất thế chiến đã 
cô lập Kropotkin, ông đứng về phía các 


AXELR0D, PAVEL B0RISS0VIDH 


AXELROD. PA VEI. BORISSOVICH 
(1850-1928). Lớn lên trong một tỉnh lẻ 
ở Nựa. con trai của một người chủ quán 
trọ Đo Thái nghèo, Axelrod đã nhận định 
rằng sự tìm kiếm trí thức của ông không 
thể tách rời khỏi sự 


ău tranh cho sự tiến 


bộ của con người, rằng. sự khao khát tự 


giáo dục của ông cũng chỉ là một khía 


cạnh của sự khao khát giáo dục quần 
chúng của ông. 

Trong thời còn trẻ, ông là môn đệ 
của Rakunin và vần còn là một người 
duy tâm chủ nghĩa ngay cả sau khí đã 
theo ý niệm Mắc xít về duy vật sử quan. 
Cùng với người bạn thâm giao suốt đời 
Plekhanov, ông đã tr thành một trong 
những nhà sáng lập đẳng đân chú xã 
hội Nga. Plekhanov là lý thuyết gia 
hàng đầu của phong trào này. còn 
Axelrod điểu khiển chương trình tuyên 
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đồng mình Tây phương chống lại Đức 
và những môn đệ theo chủ nghĩa vô 
chính phủ của ông. Năm 1917. ông ủng 
hộ Kerensky chống lại phe Bolshevist. 


truyền và áp dụng lý thuyết vào những 
chính sách thực tế. Chính nhờ phần lớn 
những nỗ lực của ông mà phong trào 
lao động của Nga đã tham gia vào cuộc 
đấu tranh chính trị chống lại chủ nghĩa 
chuyên chế Sa hoàng, thay vì tập trung 
hoạt động vào việc cải thiện kinh tế. 
Ông đã đóng vai trò hàng đầu trong 
điều khiển và hoạch định những chính 
xách của Đảng Menshcvist và đã được 
bầu làm một thành viên của ủy ban 
chấp hành Đệ nhị Quốc tế. Một trong 
những mục đích chính trong các hoạt 
động của ông là tổ chức giới lao động 
Nga và làm cho họ có hoạt động chính 
trị tích cực như những người bạn 
Âu của họ. Ông thường được nhấc đến 
như là nhà xã hội chủ aghia Tây 
phương lớn trong các nhà xã hôi chủ 
nghĩa Nga. Từ 1903 cho đến lúc qua 


đời, ông và Plekhanov đã chiến đấu 
chống lại Lênin và phe Bolshevisi. 


S0LDVIEV, VLADIMIR 


SOLOVIEV, VLADIMIR (1853 
1900) 


“Newian của Nga” hãy 


Seloviev đã được gọi là 
* Carlyle của 
ke, 
của Nga” cũng đúng húy hơn thể nữa 


Vì cuộc đấu tranh chống giáo hội thiết 


Ngà” hoặc được gọi là ard 


lắp. chống sự liên minh giữa giáo hội 


và nhà nước. mà theo ý kiến củ 


la Ông 
là sự thông trị của giáo hội bằng nhà 
nước. Solovicv nỗ lực nghiên cứu học 
thuyết của Đức Kitô. Soloviev phần 
đối việc phần chia nhân loại trong một 
giáo hội tự nhận là nấm được sự thât 
về Thiên Chúa và đại diện cho ý chí 
của Thiên Chúa. với tất cả phần nhân 
loại còn lại. Sự phân cha này như đã 
được triển khai trong lịch sử Kitô 
bị Soloviev phần nàn và lưu ý đến như 


0, 


là sự cám dỗ giáo hội lạm dụng sự 


thèm khát quyền lực. Niềm un sâu xa 
vào sư thật của Kitô giáo, Solovicv đã 
khẳng định ý tưởng “Thiên Nhân”. di 
truyền cho nhân loại và lý tưởng thần 
quyền vũ trụ mà öng quan niệm như 


là tuyệt đối xung khắc với những đòi 


hỏi của giáo hội chính thống 


§oloviev là con trai của một sử gia 


¡ nổi tiếng Sergius Soloviev, người 


đã cống hiến đời mình cho chế độ Sa 


hoàng. giáo hội chính thống và những ý 


tưởng thần Slav. Sự nghiệp của öng hứa 
hẹn rất xán lạn. nhưng ông đã từ bỏ nó 
năm I8§l. suu vụ ám sát Sa hoàng 
Alexander II, khi ông công khái xin ân 
xá cho những kẻ sát nhân. Ông luôn luôn 


mạnh mê chống lại hình phạt tử hình 


Sau đó, rút vào đời sống riêng tư, Soloviev 


trở thành một trong những triết gi 


tôn giáo lớn nhất của Nga. 

Không phải sự độc đáo của tư tưởng 
Soloviev làm cho những công trình của 
ông trở nên quan trọng cho bằng sự liên 
kết những ý tưởng ấy với những 
la tư tưởng Nga 
và quan điểm của ông vẻ sự khủng 
Âu. Ác 
cảm của Soloviev đối với chủ nghĩa dân 


khuynh hướng cơ bản c¡ 


hong của nền văn minh châu 
tộc, đặc biệt là chủ nghĩa dân tộc Nga 
cũng mạnh không kém sự đối lập của 
ông với những đồi hỏi của Giáo hội 
chính thống. Vào lúc cuối đời, ông công 


nhận Roma là trung tâm của Kitô giáo 


Lilaubở*.Siafotiev 


nhưng vẫn không cải đạo sang gi 
La Mã. Học thuyết t 
lên tứi đỉnh điểm 


y hội 


cực của ông 


rong sự biện mình 
cho điều thiện”, dựa trên tầm lý học 
về nhận thức của con người và dựa trên 
niềm tin mạnh mẽ của ông rằng, con 


BERDYAEV, NICH0LAS 


BERDYAEV, NICHOLAS (1874- 
1948), Berd 
trường Võ bị thiểu sinh quản Sa hoàng, 
xuu này ông trở thành người Mắc - xit, 
bị bất giữ năm 1898 vì những hoại 


iev được giáo dục trong 


người không thể hoàn toàn xấu xa, Ông 
là một người đã sống phù hợp với những 
ý tưởng của 
thuộc mọi giai cấp tôn kính như vị thánh. 
Phần mô của ông đã trở thành một địa 
điểm hành hương, 


mình và được nhân dân 


động xã hội chủ nghĩa của ông và bị 
lưu đày ở miễn Bắc nước Nga ba năm 
Vào khoảng năm 1905, ông trở lại với 
đức tn Khê 
nhục mạ Hội đồng tôn giáo năm 1914 
Phiên tòa xử õng năm 1917, đã kết thúc 
bằng cuộc cách mạng Nga. Chính phú 
Bolshevixt đã bất giam ông. năm 1920 


giáo nhưng bị cáo buộc tội 


và rỏi lại bất giam ông, nâm 1922. Ông 
bị trục xuất khỏi Lí 
ông dai dâng ủng hộ đức tin Kiô giáo 
Ông đã sống quãng đời còn lại ở Pháp. 

Ông tư coi mình là tiên trí của một 
thế giới mới sắp khởi đầu. Ông tiên 


n bang Xô viết vì 


đoán một "thời trung cổ mới” sẽ chấm 
đứt chủ nghĩa nhân bản, chủ nghĩa cá 
nhân, chủ nghĩa tự do hình thức, chủ 
nghĩa quốc gia, chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghia cộng sản, Nó sẽ là khởi đầu của 
một tập thể tôn 


o mới không do một 


hệ thống giáo phẩm cai quản, nhưng 
sẽ thấm nhuần trì thức. đạo đức. nghệ 
thuật và những định chế kinh tế, chính 
trị với một tĩnh thắn tôn giáo không lẻ 
thuộc vào những ép buộc bên ngoài 


Triết học của Berdyaev quan niệm con 
người như là sự kết hợp của thế giới 
thiên nhiên và thể giới thắn linh. Con 
người được sáng tạo bởi một Đấng tạo 
hóa. tất nhiên phải tiếp tục quá trình 


xán 


ao để chứng tỏ đặc tính sáng tạo 


của những khả năng nhận thức của con 


người, và dùng những khả năng 
làm cho nên văn mình đích thực trở nên 
đi đến quan 
sau nhiều lẳn thay đổi quan 


hoàn hảo. Berdyaev 


điểm ấy 


trọng trong triết học của riêng ông. 


.ủa 


“an Patiur (ƑA49-/916). -Vihù âm đÝ đục nà vữtÁr 
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MARX, KARL 


MARX, KARI. (1818-1883). Trong 
lịch sử triết học, không có gì tương tự 
như xung lực của học thuyết Marx về 
những tư tưởng chính trị, xã hội và 
những thay đổi kiến trúc xã hội tiếp 
theo. Chỉ có những nhà cải 
ö mới sản sinh ra được những thày 
đổi tương tự. Điều phân biệt Marx với 
các triết gia khác. những người đã ảnh 
hưởng nhiều hay ít đến những ý tưởng 
chính trị xã hội là những học thuyết của 
ông tác động trực tiếp đến tính thần 


ch tôn 


của quần chúng lao động ở nhiều nước 
hông những bằng cá 
những quyền lợi vật chất 
hơn thế nữa bằng cách thấm nhuẫn họ 
ý vào sự thật tuyệt 
đối của những lời khẳng định và tiên 
đoán của ông. Trong cuốn These+ on 
Fenerbach - Chủ để về Fewerbach 
(1845). Marx, lúc ấy đã từ chủ nghĩa 
cấp tiến chính trị của phe Hegel cánh 
tả quay sang cái mà sau đó ông gọi là 
chủ nghĩa cộng sản và sau này là chủ 
nghĩa xã hội khoa học, đã tuyên bố 


h kêu gọi đến 


ủa họ mà 


408 vu. 


ÁP KỶ HINH BI BÍNE SẢN 


+ đối khôr 
phải là vấn để lý thuyết mà là vấn đề 
thực hành. rằng thực tại và sức mạnh 
của tư tưởng phải được chứng minh 
trong thực hành bằng cả cách diễn giải 
lẫn cách thay đổi thế giới. Tuy nhiên. 
ông luôn nhấn mạnh rằng một học 
thuyết có tính thuyết phục là diễu rất 
cần thiết cho việc phá hủy một xã hội 
sa đọa và xây dựng một xã hội mới. 
như là một hành động kỷ luật công hiệu. 
Trong cuốn Crifigwe of Poliical Eco- 
học (1859). 
Marx gọi phương pháp của mình là duy 
kinh nghiệm, ông đã làm như thế để 
đánh đấu sự đối lập của mình với thuyết 
phân biệt vật chất và tinh thần trừu 
tượng, nhưng ông vẫn tiếp tục khinh 
miệt những người theo chủ nghĩa kinh 
nghiệm. Ông nghiên cứu biên chứng 


rằng, vấn để sự thật tu: 


nomicx - Phê bình kinh tế 


của Hepel vì ông nghĩ rằng, đường 
tiến hành từ trừu tượng đến cụ thể, 


từ lý tưởng đến thực tế của Hegel 
không bao giờ đạt tới được thực tại và 
rằng, quan niệm của Hegel về chuyển 
động biện chứng, như là sự phát triển 
của nhận thức. là phản bội toàn thể 


nhân loại. Tuy nhiên, khi Marx tuyên 
bố ngược với Hegel rằng, không phải 
nhận thức đã quyết định sự tổn tại của 
con người mà rằng, sự tốn tại của con 
người trong xã hội đã quyết định nhận 
thức của con người. ông đã coi biện 
chứng pháp như là phương pháp suy 
nghĩ khoa học duy nhất có thể tin được 
mà mọi trí thức kinh nghiệm về các sự 
kiện phải lệ thu ào. Ông trách 
Fcucrbach vì đã từ bỏ chẳng những chủ 
nghia duy tâm - mà ông tán thành - mà 
biện chứng pháp lịch sử, theo Marx, 


€ 
có nghĩa là từ bỏ sự chính xác của khoa 
học. Cùng một cách như thế, mặc dù 
ông áp dụng lý thuyết của mình chủ 
yêu vào đời sống kinh tế hội. và 
dốc hết sức lực vào việc điều kh 
những phong trào chính trị, Marx vẫn 
là triết gia của phong trào biện chứng 
pháp. chủ trưởng cả niềm tin của Hegel 
rằng cái thật là hợp lý v m biện 
chứng pháp của Hegel về cái trở thành. 
Ông tiếp tục đông ý với Hegel rằng 
thực tại là một quá trình, sự sống có 
nghĩa là chính nó ái mâu thuẫn của 
nó, và ngay khi mâu thuần hết hành 
động. sự sống cũng đi tới kết thúc 

Đặc tính cơ bản của học thụ 
Marx không phải là lý thuyết vẻ 
trung của cải trong tay một số ít nhà Tư 
bản có thế lực, 


hay sự lên án việc 
“người bóc lột người”. Những quan 
điểm này vay mươn từ Saint - Simon. 
Sismondi và Constantin Pecqueur. cũng 
không phải là lý thuyết giai cấp dấu 
mượn từ những sử 
gia Pháp đương thời, hay lý thuyết thãng 


tranh của ông, va 


dư giá trị của ông, vay mượn từ những 
nhà kinh tế Anh. Cái thật sự khống chế 
tính thống nhất của tư tưởng ông là 
\ của ông về lịch sử. theo đó 
sẵn xuất kinh tế quyết định 
hinh thức xã hội của con người và sự. 


€ 


để những ý tưởng, giá trị luân lý. tiêu 
chuẩn mỹ học, ý niệm chính trị và xã 
hội, hệ thống giáo dục và tôn giáo được 
quan niệm như là do hoàn cảnh kinh tế 
sản sinh ra. Bao lầu mà "thượng tẳng 
kiến trúc ý thức hệ” vẫn còn phù hợp 
với những điều kiện của sản xuất kinh 
tế 
mạnh, nhưng khi những điều kiện ni 
đã thay đổi nhanh hơn thượng tầng kiến 
trúc, thì không thể tránh được những 
khủng hoảng văn hóa và khi nhân dân 
không có khả năng hiểu biết những 
định luật lịch sử, kháng cự lại những 
thay đổi do lịch sử tạo ra, tất nhiên Ì 
phải có cách mạng. Trong tác phẩm 
chính của ông, Das Kapital (Tư Bản 


ấy lâu nễn văn minh vẫn còn lành 


c_o 19 


luận, |§67 và sau này), Marx đã triển 
khai triết học của ông bằng cách áp 
dụng nó vào sinh hoạt kinh tế, chứng 
mình, bằng cách phân tích kinh tế học 
theo quan điểm lịch sử và xã hội. rằng 
cái mà ông gọi là giới m bản đã hoàn 
thành nhiệm vụ lịch sử của họ bằng 
những thành tích quan trọng, nhưng nó 
không có khả năng tự thích ứng với 
đã thay đổi 
và phải nhường chỗ cho giới vô sản 
Marx cổ gắng coi hiện tượng như là 
xư thay đổi không ngừng, sự sống như 
là một chuyển động liên tục của phát 
triển và phá hoại đến nỗi không thể có 
cái gì bất biển có thể tỐn tại ngoại trừ 
lý do đó, 


những điểu kiện sản xu 


\ởng nhà mái 2 (Áamckester trog caẶc cốc 
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của ðng, Eriedrich Engels. đã nói rằng. 
Marx đã kiểm chế đưứa ra trong tác phẩm 
chính của mình bất cứ môt định nghĩa 
nào có tính cố định và có thể áp dụng 
phổ quát. Marx còn phê bình cả Đẳng 
dẫn chủ xã hội Đức. mà trong chương 
trình hành động, nám 1875. của nó có 
nói đến "Nhà nước hỏm nay”, Marx 
coi nhà nước hôm này như là một 

yên giả tưởng vì nó khác nhau từ 
nước này đến nước khác. 

Mặc dù trong những năm cuối đời, 
ích định 
ý niệm VÌ sợ rằng có khi mình 
thừa nhận sự tồn tại cố định nào đồ bằng 
cách ấy. ông duy tì niềm tin của mình 
kinh 
n động lực của sinh hoạt 
lịch sử. Ông đã trình bày niềm tun này 
như một định luật có giá tị vĩnh cửu 
của thiên nhiên, như là tòa án tổ 
mà tạ không thể kêu gọi tới tòa án nà 
khác nữa. Ông đã trình bày niểm tin 
bằng giong nói riêng không lay chuyển 
được. thích làm vỡ mộng và với sự mỉa 
mãi khô khan, miệt thị các nhà đạo đức 
học. các triết gia không tưởng, các nhà 
cải cách, những người mà theo ông đà 
cố gắng vô ích để thoát khỏi sự cưởng 
bách do những định luật lịch sử tạo ra. 
như việc sử dụng biện chứng pháp đúng 
cách đã cho thấy, Về phần mình, ông 
thừa nhận là mình đã dạy cách làm thê 
nào để hợp tác với tiến trình hợp lý của 
sự tiến hóa lịch sử. Khi mỗi khoa học 
đã trở thành hoàn hảo, triết học sẽ trở 
nên vô dụng, ngoại trừ luận lý học 
chính thức và biện chứng pháp. Trong 


Marx càng ngày càng không t 


hai môn học này. biện chứng pháp được 
coi là thượng đẳng với tư cách là phương 
pháp tiến từ cái biết đến cái không biết 
Theo Marx. biện chứng pháp là con 
đường đi xa hơn chân tr‹ 
luận lý học chính thứ 
đựng mầm móng của một thế giới 
quan phát triển hơn. Ông thích biện 
chứng pháp vì ông quan niệm nó như 
là một sự lên men không ngừng. Sự 
nghiên cứu của Marx vẻ nguyên nhân 
và Kết quả của quá trình lịch sử đã được 


¡ chật hẹp của 


ì nó chứa 


nhiễu người tranh cãi. Cuộc nghiên 
cứu ấy cho rằng con người, trong khi 
tạo ra những phương tiện tổn tại 


chất đã đi vào những quan hệ nhân 
án. không lệ thuộc vào ý chí của họ 
à thay đổi những quan hệ nhân bản 
này độc lập với ý chí của họ khi 
đường lối sản xuất đã thay đổi. Tuy 
nhiên, nhiều triết gia, sử gia và nhà 
xã hội học mâu thuẫn với ông vẫn 


xẵn sàng thừa nhận rằng, ông đã sáng 
tạo một học thuyết có hiệu quả. 


J¿ các nhà đâm cá Vũ ñội Ê)tc ở Zuuich, 
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ENGELS, FRIEDRICH 

ENGEL.S. FRIEDRICH (1820- 


1895).Engels là người bạn thâm giao. 
qgười cộng tác và là người ủng hộ Karl 
Murx. Tuy Engels luôn luôn ở phía sau. 
nhưng nếu không có tiền bạc, sự 
khuyến khích tỉnh thần và võ số những 


việc giúp đỡ khác của ông thì 
chết từ lâu. Nhiều tác phẩm do 
hợp tác viết ra. Engels luôn 
thừa nhận Marx là người ở bã 
Sau khi Marx qua đời, Engels đã xuất 
bản tập thứ nhì và tập thứ ba của bộ 
Cupual - Tư bản luận của Marx. khi một 
xỗ nhà xã hội chủ nghĩa bất đồng ý kiến 
về ý nghĩa của tác phẩm 
đối thủ bóp méo nó, thì 


trên ông. 


„ hay các 


Engels diễn 


giải không mệt mỗi ý nghĩa của ngườ 
bạn quá cố của mình. 

Engels là hậu duệ của một triều đại 
lếp Đức theo tư 
chính thống tôn giáo và chủ nghĩa 
bảo thủ chính trị, Lúc còn trẻ ông đã 
dự tính trở thành một thỉ sĩ vì ông là 


những nhà công r 
tướn; 
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một người nhiệt tình với chủ nghĩa lăng 
mạn Đức, với quá khứ lịch sử và vẻ 
đẹp thiên nhiên trong nghệ thuật. Khi 
một cuộc khủng hoảng phương Đông 
mới đe dọa đưa đến chiến tranh giữa 
Pháp và Đức (1840). Engels vẫn còn là 
một người theo chủ nghĩa dân tộc. ông 
đã mơ ước Đức chiến thắng. Một thời 
gian lưu lại Luân Đôn và quân dịch trong 
hàng ngũ quân đội Phổ đã làm ông xét 
lại những niềm tin của mình. Ông đã từ 
bỏ chủ nghĩa dân tộc Đức và mọi viễn 
ảnh kế tục cha ông trong công việc kinh 
doanh đáng làm. Sau đó. ông đã tân 
hiến đời mình cho việc đấu tranh đòi 
quyền lợi của giai 
cho việc thực hiện hoạch của 
Marx. Năm 1845, Engels xuất bản cuốn 
sách nhỏ của ông tựa để On The Siua- 
tion øƒ The Working Class - Bàn vẻ hoàn 
cảnh của giai cấp lao động, ở Anh. Ông 
phải hàm ứn Constantin Pecqueur rất 
nhiều. Pecqueur c õ 


ấp công nhân v 


ỗn 


ng \ 
sách nhỏ về cùng một vấn để như ông. 
Sự hợp tác sau đó giữa Engels và Marx 
mật thiết đến độ không thể định rõ vai 
trò của ông trong đó một cách đích xác. 
Engels đã pha trộn chủ nghĩa duy vật 
biện chứng pháp (như Marx đã quan 
niệm về nó) với chủ nghĩa duy vật triết 
h bành trướng 
ý nghĩa từ ngữ học của Marx. Ông rất 
quan tâm đến nhân chủng học để 
thể công kích những quy ước xã hội 
bằng những luận cứ chứng tổ tính tương 
đối của những 8 giá. trị xã hội. Cho tới 
khi qua đời. ông vẫn là người thi hành 
Marx. 


mỘTI cl 


học. Ông cũng cố tìm cá 


ó 


di chúc của 


LASSALLE, FERDINAND 


LASSALLE. FERDINAND (1825- 
1864). Một trong nhiều điều nghịch lý 
trong cuộc đời của 


rdinand Lassalle 
là ông đã bị tử thương trong một trận 
quyết đấu. m 


đủ ông không ngừng 
đấu tranh chống lại những định chế và 
qui ước lỗi thời. Ông cũng thường làm 
cho cả những người ngưỡng mộ mình 
và những địch thủ c 


a ông phải ngạc 
nhiên vì những nét mâu thuẫn trong cá 
tính của ông, nhưng chính những nét 
mâu thuần nội tại của ông mới chính là 
những thành phần chính cấu tạo nên. 

August Boeckh, mồt trong những 
nhà sinh lý học và sử gia lớn nhất thời 
đó đã ghỉ trên mộ chí của phần mộ 
Lassalle trong nghĩa trang Do Thái 
Breslau câu sau đây: “Đây là nơi an 
nghỉ cái phần không bất tử của 
Eerdinand Lassalle, nhà tư tưởng và 
người đầu tranh”. Khi đã dân thân vào 
một cuộc xung đội, Lassalle chiến đấu 
ách liều lĩnh và táo tợn, không 
thương xót. Với tư cách là một nhà tư 
tưởng, ông phá hủy những ảo tưởng 
chứ không phải những lý tưởng 


một 


Trong 


khi làm cho những quyền lợi của giải 


cấp lao dộng thắng lợi, ông đã kêu gọi 
đến những sự kiện tần nhẫn của quyển 
lực và kinh tế chính trị, cũng như kêu 
gọi đến những ý tưởng nhãn đạo. Ông 
là một học giả uyên thâm. Tác phẩm 
của ông về Heraclitus vẫn còn được các 
xinh viên thế kỷ 19 tham khảo sau khi 
nó xuất hiện System đer 


Eworbenen Rechie (|§6|) chứa đựng 


Cuốn 


những nhân xét có ảnh hưởng lớn đối 


với triết học luật pháp. Ông cũng là một 
nhà tổ chức tài giỏi. người đã sáng 
ở nướ 


à một lãnh tụ nổi tiếng mà những 


ra Đảng lao đông đầu tiê 


và 
chiến dịch hùng biện đã chiếm đoạt tư 
tưởng quấn chúng. Adolf Hider, n 
dù 
vẫn nghiên cứu những bài diễn vân của 


người tích cực bài Do Thái, cũng 


Lassalle và cố gắng bất chước một số 


những tác dụng của các bài diễn 


n 
. Tuy nhiên, Hitler chỉ nắm bất được 


quy thôi 
Lassalle. Ông không thể hiểu được sự 


n năng lôi cuốn và thôi miên của 


trong sáng và văn hóa tỉnh thần của 
Lassalle và nhiệt tình vững vàng của 


Lassalle để nâng cao trình độ trí thức 


cho cử tọa của ông. 


raudhewi vỡ cắc cofft 
Mau phẩn € 


PR0UDH0N, PIERRE J0SHEPH 


PROUDHON, JOSHEPH 
(1809-1865). ác lý thuyết 
gia xã hội chủ nghĩa của thế kỷ 19, 
Proudhon là người phong phú nhất về 
ý tưởng nhưng là người ít có khả năng 
am tường những ý tưởng ấy nhất. Ông 
là một nhà tư tưởng kiên cường nhưng 
được đào tạo rất kém, đôi khi rất độc 
đáo và độc lập nhưng có khi lại bị thành 
kiến và những ý tưởng chợt đến ám 
ảnh. Đối với ông, triết học chỉ là phương 
tiện để trao đổi tư tưởng giữa con người. 
Karl Marx đã gặp Proudhon ở Paris và 
ngưỡng mộ ông rất nhiều, đã áp dụng 


PIERRE 
Trong tất cả 


504 re, 


quan điểm của Proudhon cho rằng triết 
gia chẳng những phâi diễn giải thế giới 
mà còn phải thay đổi thế giới. Marx đã 
học được nhiều ở Proudhon và cho 
Proudhon biết nhiều thông tin về Hegel, 
những thông tin này đã làm cho 
Proudhon bối rối hơn là truyền cảm 
hứng cho ông. Proudhon, cũng như 
Marx, đã phê bình những người tiền 
nhiệm xã hội chủ nghĩa nghiêm khấc 
không kém những nhà kinh tế học cổ 
điển Ông bác bỏ hệ thống không tưởng 
và cả chủ nghĩa cộng sản với tư cách là 


những hình thức chính quyển. Về căn 
bản, ông không phải là một nhà cách 
mạng mà là một nhà 


ải cách, có chủ ý 


cải thiện những phương pháp sản xuất 
hiên có, thay vì bài bỏ những phương 
pháp ấy. Ông thường nói rằng La 
Đropriéte, Tư hữu là của 
ăn cấp”) không có nghĩa như là một 
dịnh nghĩa về tư hữu, nhưng như là sự 
lên án điều mà ông coi như sự lạm dụng 
tư hữu nói rõ là quyền năng đem lại 
những thu nhập bất chính. Ngoài quyển 
sung công và cho vay lấy lời, Proudhon 
tuyên bố rằng, tư hữu. sự sử dụng 
những kết quả của lao động và tiết 
kiêm, là bản chất của tự do vi mốt 
kích thích tố cân thiết cho lao động và 
năng lực, 

Triết học của Proudhon chủ trưởng 
rằng, tính liên đới là một đặc tính tự 
nhiên và độc đáo của con người, còn 
sự ích kỷ là kết quả của việc đi chệch 
ra ngoài những điều kiện tự nhiền. Con 
người phải được hướng dẫn để đi lùi 
lại từ sự cô lập hiện nay của nó đến 
một cộng đồng trong đó sự quân bình 
giữa các quyển của cá nhân và lý trí 


c"ew le với Cử 


PLEKHAN0V, GE0RGE 


PLEKHANOV, GEORGE (I857- 
1918). Mặc dù trong nhiều năm), từ 1904 
cho tới khi ông qua đời, Plekhanov đã 
mạnh mẽ chống đối Lenin và phe Bol- 
shevist, và đã bị bất giam sau khi họ 


lập thể” 
lập lại, và phải ngăn cấm sự bất bình 
đẳng quá lớn về của cải. Ông chống 
lại giả định cho rằng. những ý tưởng 
công bằng và đạo đức lệ thuộc vào 
những điều kiện kinh tế hay xã hội. 
Về phương diện này. ông tô ra là một 
người theo chủ nghĩa Plato. 

Proudhon là con của một người thợ 


“công” hay, phải được thiết 


đóng thùng nghèo, không có phương 
tiện cho con cái học đã chết 
trong nghèo khổ vì ông từ chối không 
tiền công nhiều hơn lý thuy 
cả công bằng”, thời trung cổ cho. phép. 
Do đó. Proudhon đã mưu sinh bằng nghề 
thợ in, thợ sắp chữ và người sửa bản thảo. 
trước khi trở thành nhà báo tự do. Những 
cuộc nghiên cứu đâu tiên của ông, với 
tính cách là một nhà kinh tế học, liên 
quan đến số phận của cha ông. Từ đó. 
ông rút ra kết luận rằng, thế giới phải 
được thay đổi, mặc dù ông vẫn duy tì 
niễm tin của cha mình là không ai được 
phép kiếm hơn "giá cả công bằng”. 


no hơn, V 


giá 


chiến thắng năm 1917, Lenin đã không 
phủ nhận là ông hàm ơn tính thần đối 
thủ của mình và những nhà cầm quyền 
của nước Nga Xô viết công nhận giá 
1rị của những công rình của Plekhanov 
và cho phép học viện Marx - Engels 
tái bản những công trình ấy. 
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Plekhanov là nhà sáng 


p đẳng Dã 
y sau này chia 
đãng Menshevik và Bol- 


chủ Xã hội Nga, đẳng â 
ra thành 
xhevik 


Ông là con một nhà quý tộc, nhưng 
không giàu.có, cha mẹ ông đã đối xử 
không thương xót với các nông nỗ củu 
mình. Sau khí cha ông qua đời, mẹ ông 
tìm cách lừa bịp các nông dân của mình, 
người con trai đã ngăn cản mẹ mình 
làm như thế bằng cách dọa sẽ đốt hết 
nhà của cha mình. 

Khi còn là một sinh viên, Plekhanov 
ïa nhập phong trào Narodniki (Bạn 
của nhân đân). 


đã 


à phong trào chủ trương 
xã hội hóa tức khấc nước Nga. Tuy 
nhiên. năm 1880, ông 


đã cải sang chủ 
nghĩa Mác - xí và trên cơ sở điễn giải 
học thuyết này của mình. ông đã đối 
lập với phong trào Nurodniki bằng cách 
lấp luận rằng, những điều kiện kinh tế 
của nước Nga chưa chín muỗi để có 
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thể đưa chủ nghĩa xã hội vào đất nước 
này. Vì những hoạt động cách mạng 
của ông, Plekhanov đã bị lưu đầy 


Nhưng năm sau đó, ông đã thành lập 
*Liên hiệp Giải phóng Lao động”, tế 
bào mẫm của Đảng Dân chủ Xã hội 
Nga mà chương trình hành động là do 
ông soạn ra. Theo yêu cẩu của những 
Đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội Đức. 
ông đã soạn ra cuốn Anarchism amd So- 


cialien - Chử nghĩa vô chính phủ và 
chủ nghĩa xã hội (894). Năm sau ông 
viết cuốn On rhe Quewion 0ƒ the Ðevel- 
opment øƒ the Monist View in Hitory - 
Bàn vẻ vấn đề phát triển xử quan Nhất 
nguyên luận để chống lại phái 
Năm 1896, cuốn Ewsuy øm 
the Historv 0ƒ Matertalism 


Narodniki. 
Tiểu luận 
về Lịch sử Đuy vật chủ nghĩa của ông 
đã được xuất bắn. Cuốn sách này cũng 
như cuốn Fưndamemial Problems oƒ 
Marxisn - Nhiềng vấn để cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - xíi (908) của ông, nói 
chung, đã được thừa nhận là một sự 
diễn giải chủ nghĩa Mac xít có thể tin 
- Plekhanov đã đầu tranh chồng lại 
những người xét lại chủ nghĩa xã hội ở 
Đức và Pháp, năm 1901 đứng vẻ phía 
phe Menshevik Nga chống lại Lenin 
Khi Plekhanov ở về Nga, sau việc lật 
đổ chế độ Sa hoàng, ông bị bệnh phổi 
g được, nhưng vẫn 
đấu tranh chống lại phe Bolshevist tới 
giây phút cuối cùng 


cả 


không hy vong sối 


LENIN, V. I. 


LENIN. V. L (1870-1924). Dưới sự 
lãnh đạo của I 


nin, đầng Bolshevist đã 
nấm chính quyển ở Nga vào ngày 07 
tháng lÏ năm 1917, một chương mới 
đã mở ra trong lịch sử, chẳng những ở 
Nga mà còn ở toàn thể giới. Đặc tính 
và những tác động của cuộc cách mạng 
Bolshevist và chế độ của đẳng này là 
một vấn để tranh luận bất tận. Hơn nữa 
côn có sự bất đồng ý kiến về cá nhân 
Lenin và vai trò của ông trong cuộc cách 
Nga. Tuy nhiền. có một sự kiệ 
hình như là chấc chấn - rằng không có 
Lenin thì chủ nghĩu 
trong cái khung lý thuyết của nó, đã 


hội của Marx 


không thể được thiết lập và duy tì như 
một thực thể cẩm quyển tuyết đối ở 
nước Nga. Việc thì hành chính quyển 
của Nhà nước Bolshevist có phù hợp 
với chính sách chính thức ấy huy khôn 


lại là một vấn để khác. Tuy nhiên, 


chính Lenin, và chỉ mình ông thôi 
người chịu trách nhiệm về sự thành 
lập và diễn tiến liên tục của một tiến 
trình hành pháp, mặc dù trên thực tế 
đôi khi sắn sàng chấp nhận những sự 
thỏa hiệp hay đi chệch hướng. vẫn 
nhãn mạnh đến thẩm quyền tuyệt đối 
ä hôi mang đấu ấn c 


của chủ nghĩa 


Marx và thủ tiêu mọi nỗ lực phát biểu 
những quan điểm không chính thống. 
Vì lý do này. Lenin thườn 
cả những người không phải là Bolshe- 
víst là những nhà tư tưởng lớn nhất c 


coi ngày 


cuộc cách mạng Nga. Tuy nhiên, 


quyển hành không thể tranh cãi được 


của ông như là lãnh tụ đẳng ôn 
như là người cẵm quyển trên khắp đất 
nước ông, không có nghĩa là ông cũng 


và 


ở cấp thượng đẳng như thế trong lĩnh 
vực tư tưởng. 

Quả thị 
năm để soạn ra nên tảng lý thuyết và 
tổ chức của cuộc cách mạng Bolshe- 
vist, ông đã xây dựng những nét chính 
cho chương trình hành động của chính 
phủ ông khi có thời cơ nấm chính 
quyển. Lenin, với cái tên nguyễn thủy 
là Viadimir Hyich Ulanov đã nghiên 
cứu chiến lược nội chiến. 


Lenin đã mất khoảng 20 


ác chiến 
thuật chống trả, những nhược điểm của 
những nhóm chống đối và tính thống 
nhất của quần chúng Nga. Tuy nhiên. 


trong những ý tưởng tổng quát của 
Theo 
Lenin, Marx đã giải thích thế giới khá 


mình, ông vẫn lệ thuộc vào Mara 


đủ và để lại cho ông nhiệm vụ thay 
đổi thế giới này. Ông không chú trong 
đến nên tảng triết học của chủ nghĩa 
Mác xíL. Thiếu sự hiếu kỳ trí thức, Lenin 
miễn cưỡng dấn thân vào hoại động tư 
tưởng 


Tức phẩm Aaterialism and 


Viường nhà HIỀN trẻ của chủ dghữa cộng sửa. 


Wfuyt: tờigaÁ4, Lưng bà Xf@Áiw (tr A4iag /96iả1) 


tmpiro Crisisism - Clủi nghĩứ Dy vật 
và Chủ nghĩa Phê bình kính nghiệm 


11909), tác phẩm duy nhất vẻ những 


nguyên tắc triết học của Lenin. có một 
xố những sự hiểu lầm 


nhấm đến là ngăn chặn những người 
khỏi đọc Avenariux 


Mục dích nó 


xã hội chủ n 


huy Mach hơn là để bác bố những luận 


cứ của họ. Cuốn rmperialism - Chủ nghĩa 
Để quốc (1916) của Lenin không phải 
là một cuốn phân tích độc đáo về những 
sự kiện chính trị. kinh tế hay xã hột học 
mà thay vào đó, là một sưu tập những 
lữi phê bình các trích dẫn trong cuốn 
Fimanskapiraf (Tư bản tài phiệU của nhà 
xã hội học Đức Rudolph Hilferdi 
Trang nhiều cuộc 


anh cãi với những 
người xã hồi chú nghĩa chống đổi, I 


tan 
đã hài lòng với việc đưa ra một vẫn 
bản của Marx hay 
các đối thủ. Sự tin tưởng vào các: 
thấy của mình là một nguồn sức mạnh 
cho Lenin, người lãnh đạo đảng và chính 
khách. Ngoài tư tưởng chính thống Mác 
xít của ông, Lenin là một người đa tài 
và tháo vát, phẩn lớn là vì ông iL quan 
tâm đến tứ tưởng triết học. Những 
người ngoại quốc không phải cộng sẵn, 
thường bị ấn tượng vì những nhận xét 
châm biếm của Lenin vể những người 
công sản cuỗng tín không có khi 
và coi sự thả 


ngels để đè bẹp 


lậc 


năng 
ng thắn của mình như là 
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tả rể xa. 


một bằng chứng ông không lệ thuộc 
vào thành kiến. Tuy nhi 
phán đoán người \g của 
h sắc bén và hầu như không 
có thiên vị ai. ông vẫn tận hiến cho 
niềm tin của mình một cách kiên quyết 
ông biết rằng, sở dĩ ông nắm được 
vai trò lãnh đạo không phải vì tư tưởn 
lỷ thuyết hay khả năng thực hành của 
ông mà vì nhiệt tình, năng lực. mệnh: 
lệnh những tài năng giáo dục và kỹ 
năng duy trì kỷ luật của ông 


c dù ông 


n. 


theo khả năng 


họ một 


PENN, WILLIAM 


PENN, WILLIAM (1644-1718). Vai 
trò của William Penn trong việc làm cho 
tự do lương tâm được thắng lợi tại Mỹ 


có một tẩm quan trọng chủ yếu, ngay 


củ cứ cho rằng, rất nhiều người, đã đã 


u 
tranh cho cùng một chính nghĩa như thế 
Ngay khi ông cải đạo sang giáo phái 


Quaker, ông đã mạnh mẽ biểu lộ sự 
khao khát tự do sùng bái của mình và 
sự đối lập của ông đổi với sự bất khoan 
dung tôn giáo. Ông đã sẵn sàng hy sinh 
chính tự đo của mình cho niềm tin củi: 
mình. trong khi bị giam cẩm, ông đã 


bảo với người cai ngục rằng: "Ông 
khinh bì thứ tôn giáo không đắng để 
người tì phải chịu gian khổ, và không 
có khả năng chống đỡ cho những ai đã 
bị đau khổ vì nó”. Tuy nhiên, khi chính 
ông trở thành nhà cẩm quyền trên một 
lãnh thổ mã ngày nay là một bang của 


Liên Hiệp, đứt 


thứ ba vẻ dân số, ông 


ra lệnh rằng không ai bị bắt buộc phải 


“lui tới hay duy trì bất kỳ một sự xùng 


— §JPÄIf §INI BI TÂN IIÍ tiúI 


Áf IIIÌ THẦN MJ MỸ 


bái. địa điểm hay chức vụ tôn giáo nào 


trái với lương tâm” của họ. Nhiều đạo 


luật của ông trở nh cơ sở cho những 


điều luật tương đương trong hiến pháp 
của Hoa Kỳ 
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1hủa đẩc của Pewn vi người đa đồ 


.à Wei 


Một sự tổ hợp những hoàn cảnh kỳ 
lạ đã khiển cho Penn tham giá 
mà ông gọi là "một kinh nghiệm. 


ö cái 
nh” 


và lấp ra một nền "Dân chủ thần 


quyền”. khác với tất cả những thuộc 
địa Anh khác ở Mỹ, Việc cha ông. Đô 
đốc Sịr William Penn, đời được tiễn ứng 
trước của nhà vua và ông được thừa 
hưởng di sản đó đã giúp ông có cơ hội 
mua được lãnh thổ Pennsylvania và lập 
ra đ đó một nhà nước phù hợp với 
những ý tưởng tỏn giáo và chính trị của 
ông. Không có cơ hội này. Penn chẳng 
làm gì khác hơn là một kẻ sách động, 
tuy có ảnh hưởng và tự kiểm chế, giam 


hãm trong một mỗi trường không có 
nhiều hứa hẹn thành công, hay nói cách 
khác chỉ là tác giả của một kế hoạch 
không tưởng, Ông đã không thể bảo 
đảm sự thực hiện thường xuyên lý tưởng 
của mình, nhưng ông đã lập ra và đã 
duy trì một chính quyển * 
b äi rút kiếm ra khỏi vỏ 
hiệp ước của ông với người da đỏ đã 
làm ngay cả Voltaire cũng phải khâm 
phục. Voltaire đã ca ngợi những hiệp 
ước ấy, vì những hiệp ước ấy "không 
được phê chuẩn bằng một lời tuyên thệ 
và cũng không bao giờ bị vị phạm”. 
Pei 


hông báo 
hững 


n là một người cầu toàn tôn giáo. 


Ông viết về những kinh nghiệm tôn 
giáo của mình với một văn phong rất 


sáng sủa nhưng những mối quan tâm 
của ông không hạn chế trong tôn giáo 
và thần học. Nhiều tác phẩm của ông 
íy, ông có học thức rất uyên bác. 
Sư khoan dung tôn giáo là viên đá góc 
tường của hệ thống chính trị của ông 
trong đó có sự phân biệt giữa những 
luật cơ bản và những luật trường hợp. 
Ông nhấn mạnh nhiều lắn rằng: "sự 
thống nhất về chính trị của các công 
dân trung thành không phụ thuộc vào 
xự thống nhất về tín ngưỡng”. 


(ikovge Ji (8624-76 hội “hán 


Kiểm ((JMAÄ£F) ứ W bẩi tia 


tổg giao li d7 


Cũnh4 


$a#t ÄÁ¿ có lụt Âu tôn giả, vtÌHDNg gi lực soát 


đÀ! đùa tubn (ÂulNgg Âdckt đội tả giao. 


CủnÑ nhưng người @uaker 6 
2ug /Arujc địa Mu 


Ñ hằng roi 


t4€f/62//4 


€iawon -Medlier (04d.)-/7.39). Một nhá điển học 


4u buổi Âu Ú:Veu #nglaud Ác 


tực lấ hư plk thuy. tt 


Ự 3⁄44 /ổÏ 


nhường tạ tan mà âng cho đồ ÁAtông 


củi ÈÀÌPlự. Tác Khả củ "ÂM tắcÂ tôm giáo ở 


củia Hội công trì vệ học rỂ thời thuộc đặt 
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.JưnatlụAdd Ea/xÍv 


EDWARDS, JDNATHAN 


EDWARDS, !IONATHAN (1703- 
758). Mãi tới lúc kết thúc thể kỷ 19 


Jonathan Edwards mới được coi là triết 
gia lớn nhất của Hoa Kỳ. Chỉ trong 
những sách giáo khoa triết học xuất bản 
tại Hoa Kỳ sau này mới có những người 
như Charles Peiree và William James 
được công nhân một cách do dự như 
ng hàng với ông. Ngoài Hoa Kỳ ra 
triết học của Edwards gần như không 
được ai biết đến, tên ông chỉ được nói 
đến trong những sách lịch sử về 
hoạt tôn giáo ở Hoa Kỳ 

'Từ rất sớm, Edw 


sinh 


ds đã khâm phụ 
Locke và áp dụng những ý tưởng của 


Cudworth và những người theo học 


512g 


thuyết Plato khác ở Cambridge. Sau khí 
được phong chức mục sư (|736) ở nhà 
thờ Northampton, ông đã không 
quan tâm đến triết học lý thuyết. Là 
một nhà thuyết giáo có tính thuyết phục 
và là một người lãnh đạo tỉnh thần tân 


còn 


tụy với g 


áo đoàn của mình, ông cũng 


có ảnh hưởng rất lớn như là tác giả của 
nhiều sách khái luận tôn giáo và thần 


học. Bài thuyết giáo Zwstificatiem by 
Failh - Biện minh cho đức tin (1734) 
ông đã đánh dấu bước khởi đã 

củu “Thần học New England". 
này đã chế ngự các giáo đoàn của New 
England mãi tới 18Ñ0. Thời côn trẻ 
Edwards đã nổi loạn chống học thuyết 


€ 


h 
„ thẫn học 


Calvin và đã khai sáng cái mà ông gọi 
là “Thuyết C “Thuy 
Calvin nghiêm chỉnh” hay *Thẩn học 
mới”. Ông đã bênh vực những học 
thuyết cần bản của thuyết ấy chống lại 
phải Arminia và phái Tự nhiên thần giáo 
và rao giảng học thuyết vẻ tính nội tại 
và sáng tạo của Thiên Chú 
nhận tự do của ý chí con người và 
khẳng định sự lựa chọn bằng tiền định. 
Giáo đoàn của ông là khởi điểm của 
ö ở New Eng 
Edwards chẳng những là nhà thần học 
của phong trào này mà còn là sử gia và 
tâm lý học của phong trào đó. Cuốn 


vin nhất quấn 


Ông phủ 


cuộc đại giác ng mnd 


Treatise Concerning Religious Afctions 
- Khái luận liên quan đến những cảm 
tính tôn giáo (746) của ông cố gắng 


phân biệt giữa cảm xúc tôn giáo chân 
thật, sự cải đạo đích thực, dị giáo, tình 
cảm giả dối và nhiệt tình thái quá. Wil- 
liam lames đã ca tụng sự mô tả của 


Edwards như là " 
một cách đáng khâm phục”. 

Rất không may là đời sống xùng mộ 
và sự thuần khiết ma Edwurds c 


hong phú và tế nhị 


cải tạo giáo dân của mình đi tới lại vượt 
quá sự hiểu biết của họ. Vào năm 1750. 
ñng bị các giáo dân trong giáo xứ của 
mình bãi nhiệm, khi ôn, 


công những thành viên của giáo đoàn 


rút phép thông, 


Jacolis du} đa phi fÂMÀy auấãm #62 - Iranh: 


không tương ứng với lý tưởng của ông. 


Ông quay về với công việc truyễt 
giữa những người thổ dân dại đỏ 
viết những tác phẩm dẫy cộm về những 
chủ để mà ông đã bàn đến trước đó 
dưới hình thức ngắn gọn. Năm 1757 
ông được bẫu làm viện trưởng Đại học 


à đã 


New Jersey mà sau này là trường Đại 
học Princeton 


tia AdIfevan 


Wiumdoin, /azmex (1726-1790). Là c#ink ÁÃ, 


“ 


Änk tụ cách shạng flaa Ái. thản viên của 


thị ngày Ẩiểu gháp nà san nảy là 78ôg đt 
Eainge.Álassae-luesady. .HậY ngu) uyên hác đã li 
tuydc slriếw dâaHÁ dể tà cá cỉ nứt katÊNg frớag t2Ệc 
tư biến hờng tí tin rự  dío, đưêa đỀw cước 
¿ch saate “lao Ấ], MP2Ng no 0 HỆC /PuhỄm 


Mê luồng 1giujÊn lắc Ä giả clÃ2 ông 


#Öueoddrr “uưÁcr(0Ä/0-/860). Hực sứ giáơ da¿ 
thẻ Ki" 09, có duuk hai 6đy đền 'V/ xự luận. J3 
trang tự đo trong nàng Bằi tÌnuyếí gido của dang. 


dữ ệi lê sự pÄtê bình mạuÁt sẽ bừ ângg để đóng 
trai frò lồng điễw trong cuộc trankh đâu cArôixp (ạt 
chế độ nổ (£ 


BH xe 


ALLEN, ETHAN 


ALLEN, ETHAN (I738-1789). 
Mười năm trước khi Thomas Paine xuất 
bản cuốn Thời dại cảa lý trí. cuốn Ñea- 
son, The onlv Oracle oƒ Man - LÝ trí, 


sẩm wigôn duy nhất của con người 
(1784) của Ethan Allen đã trình bày 


những nguyên tắc của thuyết hữu thần 
trong đời sống người Mỹ. Bị hàng giáo 
phẩm và các trường Đại học New En- 
gland lên án, cuốn sách ấy được các 
nhà tự đo tư tưởng nói đến với sự khâm 
phục như là *Kinh thánh của Ethan”. 
Khi một ngọn lửa ở nhà in thiêu hủy 
hết những bản thảo. các nhà chính thống 
giáo hoan nghênh tai nạn đó như là 
*một hành động của Thiên Chúa 

Tuy Allen là một người hay suy tư, 


nhưng ông đã sống một đời hoạt động. 
dấn thân vào những ngành nông 
hiệp. hầm mỏ, sản xuất và những giao 
dịch địa 
cuộc chiến tranh giữa Pháp và thổ dân 


Ông đã là một chiến sĩ trong 


và trong chiến tranh giành độc lập, ông 
đã chỉ huy binh đoàn Những đứa con 
Núi xanh của Vermont và đã chiếm 


Íi (Ị ilÍt PHI 


được đồn Ticonderoga của Anh, cửa 
ngũ chính vào Canada. Ö 
tiên phong trong việc phát triển đời 
sống kinh tế ở Mỹ và đã xây một lò 
luyện kim ở Litchfield Hills của bang 


glà 


Conneeticut, bang quê hương ông. Ver- 
momt là bang ông cư ngụ nền ông đã 
bênh vực quyết liệt biên giới và những 
yêu sách về đất đai chống lại những 
yêu sách của các bang New York và 
New Hampshire. 


#iAan -Álien đang củửu niường đa đrẻ (hấi lục 
trung tùng lWAtức Áonetaiims, .VMđổw /hâaÖ đ6c4r 
ah làng của ông đã trở thamÀ Átagyên fâpögf 
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ÁWfen ruêng hà thì ff0ttAtf 


Allen đã được nuôi di; 
thuyết Amminia. Niễm tin tôn giáo này 
khoan dung đối với tư tưởng chính thống 
Culvin, nó nhấn manh đến những bổn 
phận của con người hơn là sự suy diễn 
thần học. Allen nổi loạn chốn 


bằng học 


lại mọi 


áo mà là một người hữu thần 


đối lập với mọi học giả và 


tuyên bố rằng. truyền thống có thể sai 
lý trí là tặng phẩm cao quý nhất củ 
Thiên Chúa và đức tin không đáng tin 
cậy bằng lý trí và không quan trọng 
Ông coi con người lä "một mớ hỗn tạp 


Mộ phấn của cAÁlea gẩu 


VETMAN NEK| 


/0rÑíngfan, EêrððV 


ích kỷ nhất, kỳ cục nhất và xảo trá nhất 
lữa các hữu thể 
trụ” và mặc dù những quan niệm về 
điều kiện sinh hoạt của người đương 


ùng tẩm cỡ trong vũ 


đại cũng bị quan như thế, ông vẫn tỉn 
tưởng rằng chiến thắng tối hậu của đức 
hạnh sẽ giúp con người tiến bô. Ông 
tỉn sự hiện xinh của con người 
cần thiết để duy trì thế giới do Thiên 
Chúa "không thể 
có sự thất bại tối hậu”. Ông chủ trương 
rằng, điều thiện và hạnh phúc sẽ chiến 


ăn, 


áng tạo, và do đó 


thắng trong giai đoạn phát triển cuối 
cùng của con người, vì Thiên Chúa 


PAINE, THDMAS 


PAINE, THOMAS (1737-1809). 
Những người đương thời khi nói về 
Paine bằng thái đô hoặc là hỗ hởi hoặc 
là miệt thị. Jelferson và Hamillon, tuy 
dị biệt về nhiều điểm, đều đồng ý cho 
cắn tránh né 
hay không tin được. Anh quốc, đất nước 
quê hương ông. đã đặt ôn 


rằng Paine là một người 


rà ngoài 
vòng pháp luật, Jacobin Franee, nơi lúc 
dân 


danh dự và được bẩu làm một thành 


đầu Paine đã được phong là côi 


viên của Hội đồng quốc gia mặc dẫu 
khôn 


từ ông vì ông 


ông 


nói được tiếng Pháp. đã bỏ 


ä sách động chống lại 
việc hành quyết của nhà vưa. Khi Paine 
qua,đời, ông rất nghèo, ốm đau và bị 


'\ftầng giờ p®uit cuốÏ cũng ciêa Tom fÖaine 


lưu đày trong nhiều năm. Một thế kỷ 
sau khi ông qua đời, Theodore 
Roosevelt còn miệt thị ông như là một 
"tên vô thắn nhỏ bé xấu xa”. 

Tuy vậy, những nhà sử học độc lập 
đã công nhận là Paine, bằng cuốn tiểu 
luận Comumon Sense Lê thường (1716) 
và bằng sự sách động không mệt mỗi, 
đã thuyết phục được những người Mỹ 
có thế lực nhưng do dự rằng, cần phải 
tuyên bố độc lập vì đó là đường lối duy 
nhất để cứu văn các thuộc địa. Cũng 
chính Paine là người đã thúc giục việc 
triệu tập Hội nghị Liên lục địa với mục 
đích định hình một Hiến chương Liên 
lục địa 


Xa hơn nữa cũng chính Païne là 
đời, đã công bố nhiệm vụ của nước 
Mỹ là bênh vực tự đo và dân chủ, bằng 
cách trình 


ùy với toàn thế giới gương 


Tượng ñản thân Polwe cu loha Wevlev. lurtis 
Hội vữ húc New York 


mẫu một nước công hòa của những 
người tự do, 

Một điều không thể hoài nghỉ. là 
nước Mỹ và nhân loại nói chung phải 
tưởng nhớ và biết ơn Ông. dù rằng ông 
không tránh khỏi tính tự cao tự đại và 
không được giáo dục đây đủ. Tuy nhiên, 


t 


một đất nước. Ông đã bênh vực cuộc 


ine không phải là người chỉ phục vụ 


cách mạng Pháp chống lại Edmund 
Burke trong tác phẩm Tiie Rigua oƒ an 

Quyền còn người (17911 cũng nhiệt 
tỉnh như ông đã bênh vực cuộc cách 
mạnh Hoa Kỳ, và cổ tìm cách cách 
mạng hóa Anh quốc, nhưng không 


8Ögi hót đóng 


thành công. Trong tác phẩm Age ø/ 
Thời đại lý trí L1794 


mưu cấu sự giải phóng nhân loại khỏi 


Reasun 96) ông 


những truyền thống Kitô giáo và lập ra 


một tôn giáo hữu thần giáo. Ông không 
công nhận thời đại lý trí đã kết thúc khi 
tác phẩm của ông đã được ấn hành 

Sau và qua nhiều thất bại trong kinh 
doanh khi côn sống ở Anh quốc, Paine 
đã tự giáo dục mình bằng cách hạn định 
những mỗi quan tâm tình thắn của mình 
trong khoa học của thời đại ông. Ông 
là một nhà văn giản đị và tự nhiên, mặc 
dù ông tỏ rà có biệt tài về những chăm 
\ và thuyết trình 


FRANKLIN, BENJAMIN 


FRANKLIN. BENIAMIN (1706- 
1790). Mở đầu cuốn Ar2biograpliy - 
Tự sự của mình, Franklin nói rằng, nếu 
Đăng quan phòng cho phép ông được 
lựa chọn "ông sẽ lại đi hết một cuộc 


đời từ đầu đến cuối, không phản đối 
chỉ yêu cầu được lợi thế mà các tác 
ä thường có, để hiệu đính trong lần 
xuất bản thử nhì những sat xót của lần 
xuât bắn thứ nhất”. Franklin thường 
thịch những nhận xét vô hại 


à khôn 


ngoan để ngăn chặn dấu hiệu xúc 
động. Khuynh hướng này đã đưa đến 
một huyền thoại nói rần 


ông không 
được giao cho việc việt Declaretion of 
Independeace - Bản tuyên ngôn độc 
lập, vì các Quốc phụ sợ ông có thể đưa 
vào một chuyện đùa cợt trong khi viết 
bản tuyên ngôn trang trọng. 

Trong suốt đời mình, Franklin đã 
hãng say nỗ lực để hoàn thiện tỉnh thần 


và cá tính của mình. Ông xem sự thiểu 
ñn hòa là không thích hợp với việc hoàn 
thiện con người, nhân phẩm, năng lực 
và thành công. Câu chuyện về mỗi tình 
và sự tán tỉnh vợ ông. chứng tỏ ông có 
tài điểu hòa sự đam mê của mình. Ông 
đọc thơ cho vui và để cải thiện vần 
phong của mình, nhưng không cho 
phép mình bị thu hút 


ào vẻ quyến rũ 
của thị ca. Ông luân phản ứng lại với 


cuộc sống một cách say mê với sự thanh 
thản. hài hước. Ông coi lý trí là phương 
tiên nhờ đó con người có thể hướng 
dẫn đời sống một cách thông mình. Lúc 


còn trẻ. ông rất quan tâm đến siêu hình 


v.EWEBb. 


#indHÀin Ñúc CÔN #rẺ, CạtHÁI nHếL (ít Cư dáng 


#7aMÀlÙI tì cấp ÁllMI Ji 0A 


#iNÁt rư. 
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ghdt nl2Ã rữ 
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ˆranAAin là chiết suÂY điện mi lêng của 2g 


520 ` 


học, nhưng sau đó, công khai từ bổ 
ngành triết học này; vấn để sự thật tuyết 
đối và nhất quần không làm ông mảy 
may quan tâm. 

Ông là một nhà phát minh nổi tiếng 
lh một người làm việc từ thiện, một 
chính trị gia và nhà ngoạ 
Ông luôn hoàn tất nhiệm vụ và chu 
toàn bổn phận của mình, vì lương 
đạo đức hướng öng đến việc chu toàn 
luận thường đạo lý. Mặc dù rất bận 
rộn, ông luôn sẩn sàng phục tùng 
những đỏi hỏi 


lao tài bà. 


m 


ủa công đồng và đấi 


#iàn giã của FranÄfim 


nước. vì ông khêng bao giờ hoàn toàn 
bị thủ hút vào những công việc của 
chính mình. Chỉ có khoa học là điều 
ông bị lồi cuốn sâu sắc. Trong khoa 
ông tìm kiếm những định luật điều 
khiển thiên nhiền và hướng tới sự trật 
tự của những quan hệ giữa vũ trụ và 
con người. tuy biết rằng những khoa 
đạo đức học thời ông còn tụt hậu rất 
xa số với những tiêu chuẩn của các 
Khoa học tự nhiên 

Eranklin tóm tắt những kinh nghiệm 
của mình bằng cách loại trừ những từ 
“chắc chắn là" và " 
là" ra khỏi ngữ vựng của ông. Thay vào 
những từ ấy, ông ấp dụng: 
niệm rằng, tôi hiểu rằng, tôi tưởng 
chuyện đó là thế, hay đối với tôi có vẻ 
như là thế vào lúc này”. Nhiều nhà tư 


hông còn hỗ nghỉ 


Tôi quan 


ADAMS, J0HN 


ADAMS. JOHN (1735-1826). Vị 
tổng thống thứ nhì của Hoa Kỳ tự coi 
mình là “một trong những người Tìn 
Lành chả Ông 
bác bỏ chủ nghĩa Plato. những học 
thuyết của các phái Kitô giáo, bữu 
thần giáo, duy vật chủ nghĩa và 
iễu những người tin vào khẩ năng 
hoàn thiện của bân tính con người và 
sự phát triển 


# in vào cát gì 


chế 


lần đẳn của trí tuệ con 
người. Vốn là một người giản dị, 
nghiêm khác vị tha và cứng đầu, ông 


tưởng, trước và sau Franklin cũng di 
theo cùng một đường lối ấy. Đối với 
ông đó chẳng những là kết quả của lý 
luận mà còn là một phương tiện thành 


công. Ông đặc biệ “ưu 
thế của việc thay đổi” dù là nó liên 


quan đến những cách thức của chính 


ông hay những mối liên quan của ông 
đối với bạn bè. Sự thật không có ích 
đối với ông không phải là sự thật. Ông 
đã công thức hóa tín ngưỡng của mình 
bằng những từ: "sự thật. sự chân thành 
và sự lương thiện như là 


ố tầm quan 
trọng tột bậc đối với việc diễn đạt đút 
cuộc sống”. FranMin không bị lòi cuốn 
vào chủ nghĩa duy lợi: ông hướng thụ 
sự thật và sự lương thiên, "một vẻ trong 
xắng ngây ngô "một cách độc lập và 
thành công 


đã chốt 
không tin vào 


đối nền đân chủ vì ông 
tười dân, tuy ông vẫn 
ự phôn vinh của toàn thể 
đất nước. Ông chủ trưởng rằng, 
giai cấp quý tộc có thể đem lại lợi ích 
cho người nghèo thích đáng hơn là 
quần chúng bình dân mà những quyền 
lợi đích thực có thể bị lâm nị 
Adamw là một triết gia chính trị, mặc 
dù ông có thái độ coi thường triết học. 
Những ý niệm về chính quyền của ông 


tận tụy với 


một 


dựa trên những luận cứ của Aristotle 
và Montcsquieu, Ông ngưỡng mỏ 
những ý tưởng của các vĩ nhân này, 
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ng 


cho dù họ là những triết gia. Cũng 


cách ấy, ông kinh trọng Bolinghroke, 


Hume và Voltaire như nhữi 
củu tư tưởi 


hệ thối 


sao chói 


Ông kiên quyết bênh vực 


chính quyển kiểm tra và cần 


chống đối lại nhữi 


đồi hỏi tập tru 
dân chủ 
lầu trong 
việc chỗng đối Đạo luật Con tem năm 


quyền hành hay bành trướn 


Adams đóng vai trò hàng đ 


1765 và trong việc tổ chức chiến tranh 


giành độc lập, nhưng öng vẫn là một 


1rwi9Ng /Agf Aục /Watrvayd dây f 757 nào fÌtớÿ #dlpa - él@/m% đl@,Y Hự 


h 4 Mua Ni 0 


Tory trong cảm tình nhất quán của mình 
đối với bình thức chính quyển Anh. Do 
đó hiến pháp của bang Massachusets 
do ông viết ra có tính rất bảo thủ. Với 


tư cách tổng thống, Adams đã chống 


lại yêu cầu của Alexander Hamilton đòi 


tuyên chiến với Pháp và chống lại sự 
phủ nhận những đòi hỏi của giai cấp 
hạ lưu. Chính sách nội bộ của Adams 
chủ trương theo đạo trung dung 


là một 
thất bại; những kinh nghiệm làm tổng 


'phưájp 1.2 00Öt c24Ño 


22M -|ckl2x J4jfervua tiểi BẢm tuiên ngàu độc lộ 


thống đã củng cố những cảm nhận của "một gánh phân đẹp đẽ là sự truo 


ông về thuyết khuyển nho. Sau khi ông — đổi công bằng cho những danh dự và 


rời khỏi điện Capitol, ông đã tuyên hố đức hạnh của thế giới”. 


tiện Capadied lien Äš si VÔ, nào tÂuủi Jelltn êÂuanx &âtm fïyg thi 


JEFFERS0N, THMAS 


JEFFERSON, THOMAS (1743- 
1826). Thể theo ý nguy 


n của chỉnh 
Jefferson. mộ chỉ của ông được ghi 
như sau: 
Đây là nơi chân cất Thomax 
Jefferyon 
Túc giá của Bản tuyên ngôn độc 
lập Hoa Kỳ 
Của quy chế Bang Virginia về tự 
do tôn giáo 
Và là người khai sáng Đại học 


Viginia. 


Jefferson không muốn nói đến ông 
đã là Thốn 


đốc Bang Virginia, đại biểu 
Quốc hội, Đại sứ tại Pháp. Bộ trưởng 


ngoại giao, phó Tổng thống và là Tổng 
thống thứ ba của Hoa Kỳ. Jefferson 
không thích chính trị mà thích cuộc sối 
yên hình trong tra 


g trại giữa các 
phẩm của ông hơn. Chắc chắn những 
lời tuyên bố này là thành thật. Ông là 
một người trắm lặng. Ông không phải 
là người của hành động, nhưng tron 
nhiều thập kỷ ông đã dính líu đến những 
cuộc đấu tranh chính trị. vì những cuộc 


đấu tranh ấy không liên quan đến quy 


lợi vật cả ông cho băng triết học 


của ông. Chính triết học của ông, ít nhất 
trong nhữn đã gây ra 
một biến động chính trị đột ngột quan 
trọng đưa đến chiến thắng của Jefferson 
đối với nhữn 


nét đại cươn 


con người củi 


hoạt đông 
và đưa đến việc bầu ông làm Tổng thống. 


(Ñôi nÈQ nữi EaqfiayvifES tỷ AronE đủ (tt ni 
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Triết học chính trị của Jefferson dựa 
trên nhữn tưởng của ông về bản tính 
Con người. Châm ngôn của ông là “Tôi 
không thể hành đông như thể mọi 
người đều bất trung chỉ vì một số người 
bất trung... Tôi thà là nạn nhân của sự 
phản bột hơn là từ bổ niểm tin nói 
chung của tôi về tính lương thiện của 
con người”. Niềm tin của ông không 
chú trọng đến những dị biệt về giáo 
Mục đích 
hoạt động chính trị của ông là một đời 
xống tự do trong đó mọi cá nhân có thể 
phát triển bản tính đạo đức và trí thức 
của mình và theo đuổi hạnh phúc của 
mình. Ông cũng tin răng người thường 
cũng có thể đem lại thẩm quyền cho 
những nhà lãnh đạo tốt và khôn ngoan. 
Ông tin chắc rằng, Đấng quan phòng 
đã sáng tạo ra con người để xống trong 
xã hội và phú cho con người ý thức 
đúng, sai để một xã hội có trật tự tổn 
tại được, 

Jefterson, lúc trẻ là người 


dục. của cải, địa vị xã hội. 


*thích 


RUSH, BENJAMIN 


RUSH, BENJAMIN (1745-1813). 
Trường Đại học Y khoa Rush, nay sáp 
nhập vào viện Đại học Chicago đã được 
đặt tên như vậy để vinh danh Benjamin 
Rush, một trong những vị bác sĩ thành 
công nhất ở Mỹ thế kỷ I8, bác sĩ quân 
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khiêu vũ, vui chơi tiệc tùng và giỏi luồn 
lách”, là một người có kiến thức chắc 
chắn về nhiều lĩnh vực. Ông là một nhà 
làm luật sâu sắc. am tường toán học, 
thực vật học và khí tượng học. quan 
tâm đến động vật học, thiên văn học 
và nhân chủng học, cơ học 
thâm cứu văn học cổ điển và hiện đại. 
một nhạc sĩ có tài và một nông gia kiểu 
u. Ông đối lập với triết học chính 
thống Calvin. biên hộ cho sự khoan 
dung tôn giáo. sự giải phóng nô lệ và 
giáo dục công cộng. Trong số những 
nhà kinh tế học hiện đại có một số người 
nghĩ rằng, lefferson là "một người tự 
do chủ nghĩa tiểu tư sản không quan 
trọng” là đúng nhất. Quả thật Jefferson, 
lãnh tụ của các nông gia nhỏ, những, 
cửa hàng trưởng và thợ thủ công, không, 
thích những việc kinh doanh lớn và vi 
công nghiệp hóa đại qui mô. Nhưng 
triết học của ông chỉ là sự phát biểu 
những mối quan tâm vật chất hay những 
thành kiến của ông 


m 


y trưởng trong cuộc chiến tranh cách 
mạng, một người ký vào Bản tuyên 
ngôn độc lập. tắc giả của sách giáo khoa 
đầu tiên về hóa học ở Mỹ, Bộ trưởng 
ngân khố Hoa Kỳ 
và là người viết nhiều sách về y khoa, 
những vấn đề xã hội. những khoa học 
tự nhiên và triết học. 


Nại 
những kinh nghiệm về bệnh học tâm 
thần đã quyết định phương pháp tiếp 
cặn triết học của ông. Ông chủ yếu 


nghiệp y khoa, đặc biệt là 


quan tâm đến việc tìm hiểu tác dụng 
của những nguyên nhân vật lý trên tỉnh 
thắn, và tác dung của những sự biến 
đổi tâm thần trên cơ thể. Những tác 
phẩm Inợưiy Upon Phụxical Cawsex 
LUpon the Moral Faeultiy - Khảo sát 
nhường nguyên nhân vật lê lắc động lên 
khả năng tỉnh thân (1786) và Medical 
Ingtiries and Observations Lipon the 
Diseases 0ƒ the Mind - Nghiên cứu và 
guan sát Y học về những bệnh tâm trí 
(TR12) của ông 


một thời gian đài đã 
được coi là những công trình bệnh học 
tâm thần tiêu chuẩn. Rush mạnh mẽ 
đẻ xướng việc hiểu biết nhân bản về 
người mắc bệnh tâm thần và cũng đề 
xướng việc trị liệu phạm nhân hình sự. 
Ông đời hỏi bãi bổ hình phạt xử giảo 
và chế độ nô lệ. Tuy thế. lòng nhân ái 
của ông không bao hàm một sự lỏng 

íc đạo 
đức. Rush tin rằng, khoa học và tôn giáo 


lễo nào trong những nguyên 


hộ MÃI CÁHHIỄN, giay thỘf tr tùng (Mộ pÂtit, đê 
củ máiy đang để "trẩi ri những trường lngj /201 


cơn điềm ” 


4eajasmin Rịa 


.. 
ÁA DDRES8S 
| rô 


THETVHABITANTS 


Britih Settlements 
„ 


A^MERRILICA, 


tư 


SLAVE-KEEPING. 


PHILADELPHIAL Pônel, 


305T0N: 
«re hy Jeện Reroee Kr ae eee-ee.Gạ 
———.— 
†— 


| 


/Uiệu triệu bài chế độ n5 lệ của Ruci, £ 


_¿— 527 


hòa hợp với nhau. rằng đạo đức 
học dựa trên đức tin Kitô giáo, 
ông phản đối không mệt mỏi 
sự diễn giải duy vật chủ 
+ của những kết quả công 
trình nghiên cứu tâm lý 
ồn 


học của 


Chính trên những nên tảng tôn 
giáo mà Rush đã trở thành một nhà ái 
quốc Mỹ. người đấu tranh cách mạng 
và người bảo vệ chính phủ của dân. 
Ông là bạn tâm giao của Thomas Paine 
mà tựa để cuốn tiểu luận F2 rhường là 
Rush không phẩi là 
người thân giáo mà là một người Kitô 


giáo liên Kết mặt thiết với Paine về 


do Rush gợi ý 


phương diện chính trị 
thách thức ngay cả quyển hành của 
Gcorgc Wushington. Những ý tưởng tôn 


lä cùng với Paine 


giáo và chính trị của Rush đã khiến ông 
hộ sự giả tăng kiên 
thức và sự cải thiên nên giáo dục. Ông 


trở thành người ủng 


tham gia tích cực và 


o việc sáng lập c 
trường dại học và tiểu học. luôn luôn 


tin tướng việ tăng trị thức sẽ củng 


võ nên dân chủ và tín ngưỡng tôn giáo. 


thoa nguÒi diễn trang smột cái cái là cách trị đều 


1#titÙng (liÑÌ! trang (tế &l' ỨÄ 
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LINC0LN, ABRAHAM 


LINCOLN, ABRAHAM (1809- 
1865). So với Abraham Lincoln. nhiều 
vĩ nhân trong lịch sử thế giới, nhiều nhà 
lãnh đạo quốc gia vĩ đại. có vẻ như là 
nhữn 
Không 
Cách cư xử của ông đơn giản đến nỗi 


liễn viên đóng vai trò vĩ nhân 


có gì là diễn viên trong Lincoln, 


chẳng những các địch thủ của ông mà 
về mặi 
chính trị và rất nhiều trong số những 
#, không thể tưởng 
tượng được ông là một vị anh hùng. Như 
Emerson đã nói trong điếu văn của ông, 
Lineoln là mệt người bình dân, một vị 
đng thống thuô, 


cả những người ủng hộ ôn 


thuộc cấp của ö 


giải cấp trung lưu, 
“đúng thể, trong cách thức và tình cẩm, 
chứ không phải trong quyển lực, vì 
quyền lực của ông là thương đẳng”. 
Lincoln chưa bao giờ đánh mất đặc tính 
của một luật sư tỉnh lẻ, thường có hứng 
thú nói chuyện bông đùa. Tuy thế qua 
không khi bông đùa vẫn lóe lên sự sáng 


m lúc 
n đời 
ông cho đất nước. Tên ông mãi mãi 


chói của tư tưởng và tính nghỉ 
của ông, ngọn lửa của sự tận hị 


được liên kết bất khả phân ly với cái 
mà Lincoln coi là đồng nhất với tỉnh 
thắn quốc gia - chính nghĩa của chính 
quyền nhân dân. Dẫn dẫn, người ta 
nhận ra sự sắc sảo, lòng dũng cảm 
tính kiên nhẫn. ý thức công bằng và 
thái đô độ lượng của Lincoln. Trước 
nhất là người dã 
sau đó là cả thế g 


trong Liên hiệp và 


ới. Ông được công 
nhận là một thiện nhân. một hiển nhân 
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dám Jalip Jir0w * 


\ Hoa si. Việ B 


mà sự khôn ngoan là kết quả của một 


cuộc đời luôn cổ gắ 


ng vươn lên, xự tự 
giáo dục và đánh giá cao những biến 
cố và bất trắc bể ngoài có vẻ không 
quan trọng trong đời sống của người 
dân thường, đời sống hưởng thụ và nhẫn 
Ngay cả 
Gettysburg nổi tị 


nhục bản hiệu triệu ở 


hg 
Lbiểu niềm tin vào “chính quyền 
n dân, do nhân dân và vì nhân 
dân” đã và sẽ còn được trích dẫn đi 
trích dẫn lại. cũng không tác đông đến 
cử tọa của ông ngay lập tức. Phải có 
thời gian trước khi những câu nói của 


ủa ông, trong đó 


Lincoln có tác động đến công chúng, 
nhưng đến lúc đó thì ấn tượng sâu xa 
sẽ trường tổn mãi mãi. Lincoln có biệt 
tài làm cho những từ đơn giản trở nên 
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Vự Ansuee 2o Tx de 
Ea. -kà TH s1 c4. _i 
vn Ân sang ti 


ân tô tả tiêu Biểu wẺ #ÄtĐe xõ đệ dla đem dư 
đem hắn 


đây ý nghĩa và đặt ra những câu nói đã 
trở thành nhữn 
ngoan trong hầu hết mọi ngôn nạ 


câu cách ngôn khôn 
ữ. Ông 
đã kêu gọi đến sự thông mỉnh chứ 
không phải những bản năng thô thiển 


của công chúng, và ông biết cách làm 
thế nào để có những quyết định và đặt 
những vấn để khó khăn mà đầu óc 
không được rèn luyện của quần chúng 
có thể hiểu đượ: 
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ALC0TT, AM0S BR0NS0N 


ALCOTT. AMOS BRONSON 
(1799-1R88), Alcott thường được nói 
đến như một người mơ mộng. vì môn 
triết học không có phương pháp. che 
đây kỹ lưỡng của ôn 


y, cũng 
merson - ông được coï 
là người dại diện đích thực của phong 
trào siêu nghiệm chủ nghĩa ở New 
England. Ông được đón tiếp nỗng nhiệt 
trong những cuộc tụ họp nhỏ. nơi 
người ta kiên nhẫn lắng nghe những ý 
tưởng đông đài. hãm hở nắm bắt ý 
nghĩa bí mật của tư tưởng chính thống 


như bạn ông - E 


TII W† IRÍItU THÌMW Ï TRÍI HỊt HUI Ỳ 


của ông. Những người bình phẩm ông 
thích dựa trên những cá tính kỳ cục 
của ông, khiến cho những đức tính và 
tứ tưởng của ông được íL người biết 
đến. Tuy nhiề 


ông qua khắp mỉ 


nhiều bài giảng của 
n Đông Âu và Trung 
Âu đã được đăng trên tờ The Điaf, Ông 
cũng là tác giả của AMlường câu thẫn 
chủ, Bài vị, và Órphic Savings Tablers, 
và  Coneordl Daws - Những ngày Con- 
cord. Chủ yếu là một người phân hổ 
cúc ý tưởng, một người lặp lại những 
ý niêm thành hình từ trước, öng giảng 
dạy bằng cách đàm thoại. hơn là nhỏi 
s học thuyết. Ông lập ra nhiều trường 
phái dựa trên những ý tưởng này, và 
là một thành viên của kinh ngh 
Không tưởng yểu mệnh ở Fruitands. 
Qua tình bạn vững bền với Ralph 
Waldo Emerson và m T. Hamis. 
ông đã có thể thực hiện gi 
mình về một trường phái triết học ở 
Concord, Massachusetts. 

Bất chấp những đóng góp của ông 
cho văn chương và triết học Hoa Kỳ, 
người ta thường hay nói đời ông là 
một sự thất bại = phần lớn vì tủ đựng 


mỡ của 


Ciữa nÀà cảa -ÁÁcow về Cuaeond, Maxvee set 


thức ăn của ông hầu như lúc nào cũng 


trổ 


# rỗng, Điều đó không hể do sự 
trung thành của gia đình ông đối với 
ống. Con gái ông, Louisa May Aleott, 
vẽ chân dun 


ông như là ông nội 


EMERSDN, RALPH WALDũ 


§ 
188 
hai Emerson: một Emerson 
New EI 
cập mắt sắc s 
những khuyết 


sRSON,. RALPH WALDO (1803 
). William lames chỉ ra rả 


cá 


người 
gland sống theo bản nãng mà 


» đã nhìn xuyên qua 


t của nền Công hòa 
Mỹ mà không thất vọng vì nó; còn 
Emerson kia là người theo chủ nghĩa 
Plato, đã tán thưởng ý niệm Vũ trụ 


Ävof trong 


trong tác phẩm Liule Women. Bất 
ấp những lời bình luận về õ 
người yêu sư khôn r 


dị 


oan hay đi lang 
nột trong những đứa 
con đáng yêu nhất của New Ei 


thang này vẫn là 


and 


hỗn mà trước đại hồn ấy những phát 
hiện về thời gian. khôn 


gian và thiên 
Nhiều khi 
Emerson nhân biết rằng, sự sẵn sàng 


nhiền đều teo đi hết 


cảm nhân nhiều hiện tượng khác nhau 


h trương những mối 


của ông và khuế 


quan tâm tỉnh thần 


ông có 


tâm trí ông đi theo những chiểu hướng 
hoàn toàn khúc nhau, Henry James 


đã khẳng định rằng Emerson "không 
có lương tắm, quả thật ông đã sống 
bằng trí giác”. Emerson coi sự nhất 
quán như là giống yêu tỉnh bệ lò sưởi 
của những đấu óc tiểu nhân. Trong 
cuốn Selƒ - Relianee - Tự tin ông phát 
biểu rị với sự nhất quán, đại hồn 
đơn giản chẳng có việc gì để làm cả" 


ng: 
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Trong cuốn Hisrory - Lịch sử, ông 


tuyên bố rằng, chính là do lỗi của lỗi 


nói cường điệu của chúng ta 

Khi Emerson nói về lĩnh vực linh 
hồn bạo quát cả tâm trí và tỉnh thần là 
ông nói với sự chấc chắn và tin tưởng 
chứ không phải là trí thức lý thuyết. 
Ông phân biệt giữ như 
Spinoza, KanL và Coleridge và những 
người khác như Locke, Paley, Maeck- 
intosh và Stewart. Ông cho rằng. những 
người đầu tiên nói từ bên trong hay từ 
kinh nghiệm với tư cách như là những 
người tham gia vào hay chiếm hữu sự 
kiện, trong khi những người kia nói từ 
bên ngoài, như là những khán giả mà 
sở dĩ biết được sự kiện là do những 


các triết gi 


Vi #mervem ở Cuncar# 


ời thứ ba làm chứng. Ông coi khinh 
những người nà 
họ, ông cho 


và học thuyết của 
ằng họ như là những 
người thô thiển chuyển dịch sự vật vào 
ý thức mà không biết đến mối quan 
hệ giữa linh hồn và thần khí Thiên 
Chúa. Mối quan hê này là điều duy 
nhất có ý nghĩa đổi với Emerson. Đối 
ông không có sự kiện nào tự nó là 
thân thiêng cả; không có sư kiện nào 
vô giá trị ngoại trừ nó đột nhiên trở 
thành quan trọng khi nó chỉ ra hoặc 
tưởng trưng: lịch sử của linh hỗn sống 
động, là nó nói về một sự tưởng 


ví 


*#mervon cửMg thân vic lấn của vắcÉ nổ “ 
Mã Học tả Hoa ÑVI 


tượng thẫn bí. lịch sử, luật pháp, tập 


qu n, tỉnh 
thần sáng tạo của nghệ nhân và thi xĩ, 
sự chiêm nghiệm của thánh nhân, 
quyết định của vị anh hùng hay câu 
chuyệ những người thường. Ông 
tin tưởng rằng, giá trị của bất cứ một 
cá nhân nào đều xuất phát từ vũ trụ. 
nơi chứa đựng tất cả đời sống nhân 
loại. do đó. là huyển bí, Ông coi mọi 
người như là lối vào tỉnh thần vũ trụ. 
có thể cảm nhận và hiểu biết điều xảy 
ra cho bất cứ người nào vào bất cứ thời 
điểm nào. 


án. sự khôn ngoan cách 
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TH0REAU, HENRY DAVID 
THOREAU, HENRY DAVID 


(1817-1863). Thoreau không chỉ hài 
lòng với việc xem xét một ý kiến và 


Va 72orvda, ở Concor# 


588 


horcau dung dê cây ở HaÁdcn am! 


thưởng thức ông quyết định 
phải sống ý kiến đó. Đối với chính ông 
và đối với mọi cá nhân, ông đòi hỏi 


quyền làm cách mạng chống lại những 
chính quyển xấu. Ông còn coi quy 


CC S232 mm” 


# mersun cắm nận trọng lác ciie sức. 


hành của một chính quyền tốt là quyền 
hành không thuần khiết. Ông biên hô 
cho sự bất tuân luật pháp và từ chối 
đóng thuế sau khi đã đối mặt và chịu 
đau khổ vì tù đày. Thoreau vi 
một chính quyền đã sỉ 
công bất kỳ ai, vị trí đích thực cho một 
hiển nhân cũng là nhà tù”. Tình t 
nổi loạn thúc 


ục sống cô lập. 4 


Thiên Chúa. cũng như những vấn để 
thực dụng khác, đã khiến ông sống 
ẩn dật đ Walden Pond (1845-46). Ở 
đó ông đã chiêm ngưỡng thiên nhiên 
và trầm tư mặc tưởng về thiên nhiên. 
“Thoreau là một học giả, vừa là thí 
xĩ. một người lập đị và một nhà hiện 
thực chủ nghĩa sắc sảo. Cuốn Wallen 
(1854) của ông, công trình của một 
nhà tự nhiên chủ nghĩa, và còn lớn 
hơn nữa, một thi nhân về thiên nhiên, 
đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. 
Thorcau nói rằng: “Trẻ thành một 
triết gia không phải chỉ cần có tư tưởng 
tỉnh tế. hay ngay cả sáng lập một trường 
phái, mà còn phải yêu sự khôn ngoan, 
cũng như sống một đời giản dị, độ 


cao thượng và thành thật. phù hợp với 
xự chỉ bảo của khôn ngoan”, Không 
phải là một hiển nhân điểm tĩnh. sự 
hung bạo của Thoreau thường làm 
phiền những người bạn trung thành nhất 
của ông và khiến cho Emerson, 
thời là người cộng tác mật thiết với ông 
phải xa lánh ông. Tính khí ông lôi cuốn 
ông vào hành động, đức tìn của ông lôi 
cuốn ông vào sự chiêm nghiệm. Cho 
đến năm 1850, Thoreau là người nhiệt 
tình với đời sống công đồng. $¡ 
ông trở thành đối thủ kiên qu\ 
những phong trào bình dân. 


ä có 


Đối với ông. đời sống chủ yếu có 
nghĩa là sống trong thiên nhiên. Theo 
ông, gánh nặng của nền văn minh 
trong thời đại ông không phải chỉ do 
những khiếm khuyết của tổ chức công 
nghiệp và phân phối, mà đúng hơn. là 
đo sự thống trị của chính công nghiệp 
đối với những lợi ích của con người. 
Chống lại sự tiến hóa văn học mà ông 
lên án là đưa đến sự xao lãng những, 
giá trị nhân bản. Thorcau đã quyết định 
sống thời gian của chính mình trong 
chính ông đặt ra. 
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BEECHER, HENRY WARD 


BEECHER. HENRY WARD(1813- 
ISÑ7), Một trong những nhắn vật xuất 
chúng của xã hội Hoa Ky và môi nhà 
thuyết giáo có khả năng thuyết phục 
xuất sắc, Henry Ward Beecher, lúc còn 
trẻ, ông bị cha mẹ, thấy giáo và hạn 


bè xem là anh chàng ngu ngốc. Ông 


đã quyết định học nghề hằng hải và 
trở thành một thủy thủ vì ông cảm thấy 


không thích hợp với những nghể khác 


Một sự thay đổi lấn lao đã diễn ra trong 


óng, khi ông lưu trú ở Học viện cổ 


điển Mount Pleusant ở Amherst, bang 
Massachusetts. Sức sống khác thường 


đã bừng dây rong ông. Ông tưở nẻn 


hiếu động trong thể thao, đọc sách 


4c: Ha Bevefyer 
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¡ nghiến. và quyết định trở thành 
một nhà thuyết giáo, Sau đó, ông theo 
học Chúng viện thắn học Lane ở Cin: 
cinnati. Ở đây. ông nổi loạn chống 
lại thuyết CalVin và tuyên xưng thuyết 
Calvin độc lập nhân đanh sự sống và 
vẻ đẹp của thiên nhiên 

Beecher không phải là một người 
có tư tưởng độc đáo. Ông không khởi 


xướng một phong trào mới nào. như 


ông đã thành công trong việc thu hút 


táo dục tín đỗ và giúp họ phát triển 


khả năng chịu đựng những thử thách 


và những xun; 


lột của đời sống. Ông 


đã dùng những bài thuyết § 


ng của 


mình để biện hộ cho những cải cách 


xã hội. Ông quyết liệt chống đối chế 
độ nó lệ, mặc đầu óng không thích 


những người theo chủ hĩa thủ tiêu 


cấp tiến. Ông đã giảng dạy sự không 
tin có hỏa ngục, đã bênh vực sự tiến 
ất thích. 
cuộc sống ngoài trời. Mặc dù những 


hóa và để xướng điểu mà ông 


bài giảng của ông rất thành công. ông 
ng không lấy làm hài lòng cho lắm. 
Ông thân trong xem xét kỹ và đi theo 


Œ 


những phương pháp của Jonathan 
Edwards, nhà lãnh đạo phong trào Đại 
e ngộ ở New England, và những 
ác Sứ đỗ như đã 
nạ vụ. Những 
năm cuối đời, ông bị xáo trộn vì một 


giá 
phương pháp của 
mô tả trong sách Sử ¿ 


phiên tòa được công khái hóa. trong 
đó ông bị cáo buộc là ngoại tình. Bồi 
thẩm đoàn không đồng ý được với 
nhau và một Hội đồng giáo phẩm đã 
tha bổng ông. Beecher là mục sư, từ 
I847 đến khi ông qua đời, ở nhà thờ 


Plymouth, Brooklyn. New York. Tuy 
nhiều khi đứng vẻ phía những chính 
nghĩa không được ưa thích, quyển năng. 
thuyết phục của Beecher lớn đến đỗ 
những bài giảng của ông đã được toàn 
quốc Hoa Kì 
hưởng đến ý kiến quản chúng 


lắng nghe và đã gã 


WHITMAN, WALT 


WHITMAN. WALT (1819-1892). 
Chẳng những ở Mỹ mà cả ở Anh. Pháp. 
Đức và nhiều nước khác. Whitman đã 
được tôn sùng như là nhà tiên trí của 
thời đại dẫn chủ. một tước vị mã chính 
nhà thơ cũng thích thú. Kỹ thuật mới 
về phát biểu và mô tả trữ tình mà ông 
khai sáng ra đã được nhiều nhà thơ 
Pháp xuất chúng và những nhà thơ 
trong nhiều ngôn ngữ áp dụng. 

Whitman quan niệm chức năng của 
thi ca chẳng những gây hứng thú mà 
côn hướng dẫn và giáo dục con người 

và trong nhiều bài thở của mình, ông 
đã cố gắng Ốp) HT”) nhữn 8 . vấn dễ triết 
học. 


để triết học P cá ép 
của ống. Năm I§47, ông không trn là 
mình đã trở thành một triết gia lớn. 


Năm 1860. ông đã v 


với cùng một 


feecker trong phiên tùa ki (âi geeof (án 


tâm trạng như thể rằng. ông chưa ủm 
ra một trường phái triết học nào, Theo 
một cúch nào đó öng còn bác bỏ cử 
triết học như là một sự trói buộc tư 
tưởng, v đã là lớn rằng: “Tôi từ bỏ 
„ tôi cũng yêu cầu các bạn từ bỏ 
cả". Tuy nhiên, ông cũng đòi nhà thơ 
*phải tiến hước đến những để nhất 
nguyên lý, xuyên qua mọi sự phản đi 
che đậy. náo động và các chiến thuật 
Trong cuốn #2ssage to ndia - Chuyển 
đi đến Ấn Độ. ông tuyên bố rỉ 
thơ nấu chảy thiên nhiên và con người 
cả hai đã được khuếch tín từ trước 
Quả thất. Whitman đã có nhiệt tâm với 
một môn triết học tổ hợp phiếm thắn 
giáo, với niễm Lin mãnh liệt vào hành 
đông con người - điều hợp nhất linh 
hỗn con người với đời sống vũ trụ - 
nhưng nhấn mạnh đến tính độc nhất 
của nhân vị và những mổi quan hẻ 
nhân bản. Nhận thức ú 


y nhà 


nhân bản của ông bất nguồn từ môt 
cảm nhận về sự liên đới vũ trụ bao 
quát tất cả, ông thận trọng tránh né 


mọi cái có thể 


m suy giảm sự liên 
đới ấy, và không để bị ngăn cần vì sự 
di dời tâm linh đến những đối tượng 


xu nhất. Tuy nhiên. cũng chính sự căng 
năng lực thị ca 
gây nguy hại đến 
sự thống nhất của cá tính ông. Tử 
những chuyến phiêu du vũ trụ. ông 
luôn tìm được đường trở vẻ với sự thật 


thẳng này đã cũng c‹ 


của ông và không 


đơn giản và lẽ thường. 
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H0WIS0N, GE0RGE H0LMES 


HOWISON, GEORGE HOLMES 
(1834-1916). Một trong những giáo sư 
triết học truyền cảm nhất của Hoa Kỳ. 
Ông đã giảng dạy ở Học viên Kỹ thuật 
Massachusetts, trưởng Đại học Michi 
trường Đại học California. Triết 


học của Howison, mà ông gọi là “chủ 
nghĩa duy tâm nhân vị”, là một chú 


nghĩa hữu thân độc đáo, với Thiên 


Chúa. đại diện cho Nhân vị hoàn hảo, 
Nguyên nhân cuối cùng và Trung tâm 
của một chế độ Cộng hòa của những 
nhân vị. Ông đối lập với chủ nghĩa duy 
tâm (uyệt đối hay thuyết hữu thần vũ 
trụ như là nhất nguyên luận triệt để 
vì nó phá hủy những ngụ ý của kinh 


nghiêm. vì nó thu gọn vào thuyết duy 


ngã và dẫn đến thuyết phiếm thần 


HARRIS, WILLIAM TũRREY 


HARRIS. WILLIAM TORREY 
(1835-1909). Khi những đam mê dâng 
cao vào lúc khởi đầu cuộc Nội chiến 
Hoa Kỳ, một nhóm n 
St. Louis và bình tĩnh diễn giải các biến 


sười đã tụ tập ở 


cố như là một phần của kế hoạch vũ 


trụ. sự khai triển của một biện chứn, 


pháp vĩnh cửu mà Hegel đã giải thích 


trong mọi tác phẩm của ông, đặc biệt 


(rorge /fulmex /Ï0Wfvurl 


trong cuốn Phílosophy øƑ Hivorv Đuy 
vậ? sử gưan. Một trong những người 
chủ chốt của hội triết học này là Har- 
ris. Ông đã từ một chức giáo sư trường 
công lên chức giám sắt viên và ủy 


ầ 
ông đảm trách trong mười bẩy năm 


viên Hội đồng giáo dục Hoa Kỳ, r 


lâu hơn những người đương nhiệm 
khác. Người ta có thể 


à nhà 


ví ông 
duy tâm chủ nghĩa trong giáo dục, bởi 
vì ông đã tổ chức mọi giai đoạn giáo 
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Mi/fiam Torrxt Jiarrir 


dục trên một khoa sư phạm triết học 
hóa. trong đó những nhà duy tâm chủ 
nghĩa Đức. Hegel. Kant. Fichte và 
Goethe là những vị thẩy chính của 


ông, ngoại trừ Froebel, Pestalozzi và 
số còn lại. 

Harris đã sáng lập và ấn hành tờ 
tạp chí triết học đầu tiên ở Hoa Kỳ, tờ 
Journal Speculaive Philexophv Nhật 
báo tr 
người như William James, Josiah Royce 
và John Dewey lần đầu tiên được bày 
tỏ tư tưởng, Ông đã khai sáng, cùng 
với Brokmeyer. phong trào trì 


ết học suy đoán. trong đó những 


thọc 


SL. Louis, một phong trào có ảnh hưởng 
sâu rộng, Cùng với Amos Bronson 


Aleott và với sự ủng hộ của Emerson. 


ông đã phục hồi chủ nẹh 
New England. nhưng đã uốn nắn lại 


ä siêu nghiêm 


cho nó có vẻ siêu hình học hợp lý hơn 
Ông giảng dạy từ bờ biển này đến bờ 
biển kia như là một tron 


những nhà 
a Hoa Kỳ, 
đã làm cho những người nghe 


giáo dục nổi tiếng nhất e 


ông 
giảng hiểu được tầm quan trọng của 
triết học, của việc có những mục tiêu 
trong một nền giáo dục vì dân chủ và 
của việc nhân định sự vật trong tổng 
thể của nó. 

Không hể là người mơ mộng, ông 
rất thức tế trong những hoạt động của 
mình. Với tư cách là trưởng ban biên 
tập tự điển Webster. ông đã khai sinh 
ra kiểu trang chia đôi. Ông khuếch 
trương những chức năng của Cục giáo 
dục: ông đã trình bày Hoa Kỳ bằng 
những triển lãm đồ thị trong nhiều cuộc 


triển lãm quốc tế: ông đã s 


áp nhập 
trường mẫu giáo đầu tiên vào hệ thống 
loa Kỳ và là người 
có trách nhiệm trong việc đem nai tuần 
lộc vào Alaska, như một điểu kiện để 
giáo dục các thổ dân. nhờ đó đã đem 
đến cho họ một nến công nghiệp và 
một kế sinh nhai mà những người sản 
cá voi và những người đánh bẫy thú ẩy 
gần như đã dập tất 


giáo dục công cội 


GE0RGE, HENRY 


GEORGE. HENRY (1839-1897) 


John Dewey gọi Henry George là "một 


trong 
th 


những triết gia xã hội lớn nhất của 


' giới. chắc chắn là triết gia xã hội 
lớn nhất mà đất nước chũng ta đã sẵn 


xinh ra" 


Nhiễu người Hoa Kỳ không 
đồng ý với sự tán dương George của 
Dewey. Đại đa số các nhà kinh tế học 
Hoa Kỳ nghiêm khắc phê bình việc 
„e nhấn mạnh đến sự quốc hữu 
hóa ruộng đất và đánh *thuế độc nhất”, 
hai chủ trươi 


chính trong hệ thống cửa 


ông. Năm 1941, George R. Geiger phát 
biểu rằng, những câu lạc bộ tự do và 
ấp tiến quên mất hay không biết đến 
Henry George vì những bài bình luận 
bảo thủ của ông. nhưng lời phát biểu 
này chỉ đúng ở Hoa Kỳ. Ở Anh và 
Đức, học thuyết của Henry George 
luôn có ảnh hưởng lớn hơn ở quê 


hương ông và vẫn còn nhiều người ủng 
hộ ông ở những nơi đó. Cuốn Pzogrøss 
and Poverty - Tiến bộ và nghèo khó 
(1880) của ông đã có một hậu quả đặc 
biệt đối với chủ nghĩa xã hội Anh. 
cũng như đối với Liên đoàn xã hội 
chủ nghĩa do William Morris lãnh đạo 
và Hội Fabian, trường đào tạo lãnh tụ 
lao động lớn của Anh 


#lenry (7eoree 


George đã bác bỏ chủ nghĩa duy 
vật và thuyết tiến hóa. Ông mạnh mẽ 
công kích Herbert Speneer vì, năm 
1850, Spencer đã tuyên bố rằng, tư hữu 
ruộng đất là sai và, năm 1882, đã rút 
lui ý kiến về cái mà George coi là sự 
thật cơ bản. 
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FISKE, J0HN 


FISKE. IOHN (1843-1901). Một sử 
cũng nổi tiếng về những 
lực của ông để chứng tỏ rằng, 
n hóa và tôn giáo tương thích. 
với nhau. Theo Eiske. những biến cố 
của quá trình tụ à kết 


n hóa là quả 
mối quan hệ nhân quả nhãn tiền của 
Thiên Chúa hằng sống. “Quyền năng 
vô hạn v 


vĩnh cửu 


lộ trong mỗi 
xung động của vũ trụ” vì quá trình tiến 
hóa dẩn dẫn hướng về những tính chất 
đạo đức và tỉnh thần cao nhất của con 
người. Chúng tạ công nhận sự tương 
yếu của linh hồn con người 
với Thiên Chúa và chúng ta khẳng 
định, tính cách “gẩn như người” và đạo 
đức của Thiên Chúa 


đồng thí 
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PEIRCE, CHARLES SAUNDERS 


PEIRCE 
(1839-1914) 


CHARLES SAUNDERS 

Mãi đến khi William 
lames quay sang triết học và đã làm 
cho chủ nghĩa thực dụng trở thành phổ 
biến, người bạn suối đời của ông. 
Peirce, người khai sáng ra phong trào. 
này, hầu như chưa được a¡ biết đến 
Peiree đã thuyết trình ở Harvard trong 
những thời kỳ IR64-65 và 1869-70 và 
đ Johns Hopkins trong thời kỳ 1§79- 
§4. Ông đã đóng góp vào những sư 


phê bình khoa học và tổng quát, nhưng 


không một đại học nào đã bố nhiệm 
ống vào chức giáo sư vì những tác 
phẩm của ông. Trong ba mươi năm ông 
đã cộng.tắc với Cục giám sát duyên 


#*ữrcc Ô (Mỗi ñaf s4⁄2Ì 


hải và trắc địa Hoa Ông đã không 


có thời gian để hoàn tất một cuốn sách, 


ngoại trừ cuốn Grand Logic Luận lý 
học toàn tập của ông. Tuy nhiên tác 
phẩm này chỉ được xuất bản sau khi 
ông qua đời, cùng với những tác phẩm 
khác mà ông đã để lại 

Trước khi những người như lames 


và Dewey làm cho tên tuổi ông nổi 


tiếng, õi 


đã phát biểu: *Tôi là người 
mà các nhà phê bình không bao giờ 
tìm thấy một điều gì tốt đáng nói” 
Nhưng đ 
sướng vì bị một n 


ä có lần ông có phẩn sung 
phê bình tình 


quái trách cứ ông là không tin chắc 


vào những kết luận của mình. Peirce 
đã coi lời trách cứ này như là một lời 
khen ngợi, vì đối với ông mọi sự thật 
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chỉ là tạm thời. Trong mọi để xuất, ta 
phải lưu ý đến xác suất. Lý thuyết 
„ mà Peirce gọi là “Thuyết khả 
„ là một sự thay thế cho chủ nghĩa 
hoài nghỉ và là một thành nhân cấu 
tạo của hệ thống triết học ông. có tầm 
quan trọng không kém chủ nghĩa thực 
dụng, mà ông đã dùng thay thế cho 
chủ nghĩa thực chứng. 

Peirce là con trai của nhà toán học 
lớn - Bcnjamin Peirce - và chính ông 


cũng là một nhà toán học đi tiên phong 
trong nhiều lĩnh vực khác nhan. Trước 
khi tập trung vào việc nghiên cứu triết 
học, ông đã làm việc trong những 
phòng thí nghiệm hóa học trong mười 
năm và đã hiến mình cho khoa học 
chính xác. Tự bản chất ông là một nhà 
luận lý học, chính sự thích thú của ông 
trong luận lý học đã khiến ông trở 
thành một triết gia. Quan niềm của ông. 
về chủ nghĩa thực dụng không phải là 
một lý thuyết siêu bình học mà là một 
lý thuyết luận lý học. Sau khi nghiên 
cứu các triết học Đức và Anh, Peirce 
tuyên bố rằng, người Đức đã giúp ông 
quen biết "một cái mỏ phong phú về 


những gợi ý, nhưng không có trọng 
lượng luận lý bao nhiều”, trong khi 
những kết quả của người Anh thì “ 
nghèo nàn nhưng chính xác hơn”. 

Chủ nghĩa thực dụng của Peircc, 
tuy là một lý thuyết luận lý học, diễn 
giải tư tưởng theo sự hoạt động và 
kiểm soát. Đặc điểm nổi bật của nó 
là sự liên kết bất khả phân ly giữa 
nhận thức hợp lý và mục đích hợp 
lý. Toàn bộ chức năng tư tưởng. theo 
Peircc, chỉ là một bước trong việc sản 
xuất ra các thói quen hành động. Sự 
khẳng định về mối quan hệ mật thiết 
giữa tư tưởng và cách cư xử của con 
người thường hay được hiểu sai như 
thể Peirce đã công bố sự lệ thuộc của 
lý trí vào hành động. ngay cả vào lợi 
nhuận và những tư lợi đặc biệt. Quả 
thật Pciree đã định nghĩa một ý niệm 
hay một để xuất như là một hình thức 
có thể ấp đụng trực tiếp cho việc tự 
kiểm soát trong mọi trường hợp và 
với mọi mục đích. Theo ông. ý nghĩa 
hợp lý của mỗi để xuất nằm trong 
tương lai mà ông coi là trắc nghiệm 
sự thật của vấn đề. 


JAMES WILLIAM 


TAMES WILLIAM (1842-1910). 
William James thường được xem là 
người không những có ảnh hưởng lớn 
nhất trong tất cả các triết gia Hoa Kỳ 
mà còn là người đại diện đích thực của 
tư tưởng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những 
thành quả tư tưởng của ông không hể 
hạn định trong quê hương ông và tư 
tưởng ông lĩnh hội được không phải 
chỉ thuần túy là tư tưởng Hoa Kỳ, Rất 
ít những gia đình Hoa Kỳ duy sự 
tiếp xúc mật thiết với châu Âu như 
Henry James, Cha, một nhà thần học, 
tác giả triết học và tài tử nghiệp dư về 
văn hóa rộng lớn. Các con ông. Will- 
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iam và Henry, tiểu thuyết gia lớn, sống 
ở Pháp và Anh nhiều hơn trên quê 
hương mình. William James thường 
thăm châu Âu, nơi ông đã làm quen 
với Alexander Bain, Herbert Spencer, 
Wilhelm Wundt và 
Helmholtz mà các tác phẩm được ông 
đánh giá cao như là những nguồn 
thông tin, nhưng các nguyên tắc đã bị 
ông bác bỏ. Ông đã trở thành bạn thân 
của James Ward và Carl Stumpf và đã 
cảm thấy hàm ơn Charles Renouvier 
mà ông kính trọng nhân cách. 

Trong thời còn trẻ, William James 
đã mong muốn trở thành nổi tiếng như 
một họa sĩ. Tuy nhiên, trong khi sống 
với nghề thuật. ông học được rằng. 


Hermann von 


M1/fian ,Jazye (0895) 


mình có thể sống không cẩn nghệ 
thuật. đã quay sang y khoa và các khoa 
học tự nhiên. Tuy nhiên, việc học vẽ 
lúc đầu của ông không phải là uổ 
công võ ích. Trái lại James đã rút ra từ 
đó cách thức viết triết học đẩy hình 
tượng. Điểu đó không dính đáng đến 
vẻ đẹp như trong tranh của văn phong 
ông. mà đúng hơn nó liên quan đến 
nh hiện tạ 
của một tình huống, đến việc tìm ra 


g 


tài nâng truyền đạt khía c 
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niềm vui trong sự đa đạng của những 
vẻ bể ngoài mà từ đó ông đi đến chỗ 
được hưởng niềm vui của 


những thí 
nghiệm tâm linh khác nhau, trong khi 
vẫn có thể mô tả những thí nghiệm ất 
bằng những từ ngữ khoa học mới mà 
không bận tâm nhiều đến từ ngữ 
truyền thống. Sự pha trộn giữa tính sắc 
sảo khoa học với tính nhạy cảm nghệ 
thuật, là lý do đưa ông đến thành công 
lớn. Công chúng đã biết những tài năng 
thiên phú của ông vào năm 1890, khi 
iples oƒ Paychology - 
Iự nguyên tắc tâm lý học xuất hiện 
đánh đấu môt thời kỳ mới của ngành 
khoa học đặc biệt này và báo trước 
việc ông quay lại triết học. 

Chính con người tiềm ẩn trong 
James đã khiến cho việc ông xử lý các 
vấn để 


đạo đức, nhận thức học và siêu 
hình học trở thành sự nổi loạn của tỉnh 
thần kinh nghiêm cụ thể tức khắc 
chống lại chủ nghĩa duy tâm chủ trí 
Chủ nghĩa kinh nghiệm triệt để của 
James chủ trương có nhiều đơn vị thật, 
mà theo ông, hợp thành kinh nghiệm. 
chống lại nhất nguyên luận hòa phối 
hay đơn giản hóa. Chủ nghĩa thực 
dụng, như lames định nghĩa, đã có hậu 
quả bao la trong tự tưởng hiện đại 
Jame vượt qua Hume bằng sự phủ 
nhân nhận thức. Ông thừa nhân có một 
dòng kinh nghiệm nhưng không phải 
là một dòng kinh nghiệm hữu thức. Do 
đó, ông phủ nhận rằng, trong trí thức, 
mối quan hệ giữa chủ thể biết và đối 
tượng được biết là cơ bản, điều mà hầu 


hết các triết gia hiện đại đều đồng ý. 
Sự phú nhận này đã khiến cho nhiều 
triết gia đương thời, mã 


; dù chống đối 


R0YGE, J0SIAH 


ROYCE, IOSIAH (1855-1916] 
Royce sinh ở Grass Valley, hạt Ne- 
vada. bang California. một thành phố 
mổ già hơn ông khoảng năm tuổi 
Sống giữa những con người đi tiên 
phong có bản tay nhầm, cậu bé nhút 
nhát, nhạy cắm, thiếu sức khỏe và kỹ 
năng từ rất sớm đã nhân ra giá trị của 
một trật tự xã hội ổn định. vì môi trường, 
xung quanh của cậu không cố một trật 
tự như thế. Khi än mừng sinh nhật thứ 
16 của mình, Royce. nhìn lại sự phát 
triển tỉnh thần của mình, đã phát biểu 
cảm nhận mạnh mẽ của mình 
những động cơ và những vấn để sâu 


xu nhất của ông đã tập trung vào ý 
tưởng về một cộng đồng. dù rằng ông 
chỉ dẫn dần nhận ra rõ rằng ý tưởng 
Đồng máu Platonie trong đầu ông 
đã khiến âng đặt cơ sở cho ý tưởng về 


một cộng đồng nhân bản trên một lý 
thuyết về đời sống và trên một quan 
niệm về bản chất của sự thật và thực 
tại. Đối với ông, siêu hình học duy tâm 
là đảm bảo chẳng những cho sự chắc 


những quan điểm của James, phải xét 
lại những cơ sở và khởi điểm những tư 
tưởng của chính họ. 


chắn tuyệt đối mà còn là sự bảo đấm 
cho việc điều hành toàn bộ đời sống 
bằng sự phán đoán đúng dưới sự điể 


ñ) 
khiển của ý thức về sự thật tuyệt đối. 
Tuy nhiên, tư tưởng lý thuyết của 
Royce luôn luôn liên kết với, và được 
sự ủng hộ của kinh nghiệm sinh hoạt 


Puyec 


#uxúak 
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tôn giáo. Mặc dù ông có thể tuyên bố 
là mình đã được sinh ra như là một 
người không tuân giáo và không liên 
kết với “bất kỳ một thực thể tôn giáo 
nào thấy được”, chính những vấn để 
tôn giáo đã đưa ông đến triết học v 
ính đức tỉn tôn giáo đã được ông coi 
là nền tầng của sự liên đới giữa con 
người và lòng trung thành trong xã hội. 
với tính cách là một yếu tố gắn bó của 
một cộng đồng. 

Trong cuốn Religious Aspeet öƒ Phi- 
losophy - Khía cạnh tôn giáo của triết 
học (IB8Š) của ông, ảnh hưởng của 
Hegel là trội nhất. sau này trong cuốn 
The World and Individual - Thế giới và 
cá nhấn (1900-01) Royce đã xích lại 
gắn hơn với Fichte và Schopenhauer, 
ông đã chuyển hướng sự nhấn mạnh từ 
tư tưởng sang ý chí, tự gọi mình là "một 
người theo ý chỉ luận và chủ nghĩa kinh 
nghiệm, nhưng vẫn còn tin vào Tuyệt 


S80 


vẻ thích 
siêu hình học 


đối". Đối với Royce, ý ch 
hợp với việc dung hè 
duy tâm và kinh nghiệm con người, 
với việc chứng thực. những đức hạnh 
chính như can đảm, cần mẫn, trung 
thực, liên đới và, trên hết, với việc 
thống nhất quan niệm vẻ Thiên Chúa 
với tư tưởng triết học vẻ Tuyệt đối 
Trong khi Tuyết đối lúc đầu được 
quan niệm như là chủ thể hiểu biết 
phổ quát, như là đơn vị của tư tưởng 
vô hạn. Royce không bỏ rơi lý trí tuyệt 


đối nhưng. theo ông, đúng hơn, hàm 
chứa sự lựa chọn tuyệt đối, và sự 
thống nhất thánh thiêng của lý trí và 
ýc 


ý chí bao hầm tự do cá nhãn, mà theo 
Kant, chẳng những thuộc về thế giới 
hiện tượng và tạm thời mà còn thuộc 
VỀ một trật tự cao hơn trong đó con 
người là một bộ phận. 

Trong những năm cuối đời, Royce 
đã nghiên cứu những tác phẩm của 
Charles Pcircc và, trong cuốn The Prob- 
lem oƒ Christianitv + Vấn để Kiô giáo 
(1913) ông đã trình bày một bộ 
lý học, trí ñ diễn gì 
Y chí luậ \ 
thuyết ứi thức của Royce. Hiểu biết 
được coi là một hành động. Ý tưởng 
phải là một phản của phán đoán hay tự 
nó là phần đoán thì mới nhậu thức được. 
Tuy thế, sự thay đổi này lại củng cố 
niễm tin lúc trước của Royce rằng, mọi 
thực tại là thực tại vì có thể có những 
phần đoán thực về nó. Quyết định 
những phán đoán nào là thật và những 
phán đoán nào là giả thuộc về tư tưởng 
võ hạn. Đấng tối cao 


tạ luận 


Trong vòng 30 năm. Royce và Wil- 
liam James đã là đôi bạn tâm giao, đồng 
thời cũng là những đối thủ kiên quyết 
của nhau. James đã giúp Royce được 
bổ nhiệm làm giáo sư ở Harvard. Trong 
khi phê bình lẫn nhau, chấc c 
cũng ảnh hưởng đến nhau hoäc bằng 


n họ 


cách ra những ý tưởng mâu thuẫn 


hay bằng cách thừa nhân một số quan 


điểm nào đó. Royce đôi khi bầy Lỏ nỗi 


B0WNE, B0RDEN PARKER 


BOWNE, BORDEN 
(1847-1910). Trong hơn 30 
đã là giáo sư trí 


PARKER 


ăm, Bowne. 


fLhọc ở Đại học Bos- 
ton, nơi ông đã nhiệt tình với việc giải 
phóng tư tưởng tôn giáo và đã thành 
công, mặc dù bầu không khí tỉnh thân 
của truyền thống tôn giáo ở đó có vẻ 
để chịu đối với ông 

Vốn là nhà phê bình sắc sảo của 
chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa 
thiên nhiên. ông đã chú trương bênh 
vực không mệt mỏi chính nghĩa của 
hữu thân thuyể 


đối với những quan 
điểm của nhận thức luận, luận lý họ 
tâm lý học, siêu hình học, tư tưởn 
xã hội. Ông đã phân loại những 


tôn 


giáo 


quan điểm của mình như là chủ nghĩa 


Berkeley Kantit - hóa 


chủ nghĩa kinh 
nghiêm siêu nghiệm và cuối cùng là 


chủ nghĩa nhân vị ~ một từ được nhiễu 


buồn về việc bất buộc phải công kích 


triết học của James mà chính ông cắm 


ấy hàm ơn trên thực tế về tất cả 


ết ra. James, mà sự. 


những gì ông đã vi 


phê hình những tác phẩm của Royce 
đôi khi có thể gây ra những hậu quả 
tàn khốt 


năm xau kế từ. 


, đã có lần thốt lên rằng: 


gày hôm nay, Harvard 
sẽ được biết đến như là nơi đã có lần 


Josiah Royee giảng dạy 


triết gia dùng đến để đặc trưng những 
hệ thống của họ. Họ khác với Bowne 
về tất cả những chủ đề cơ bản, Bowne 
chịu ảnh hưởng chính của Loe 


Những vấn để tôn giáo và niết học 
của Bowne liên hiệp trong thái độ của 
chúng đối với sự thay đổi và bản sắc, 
Vẻ nhận thức hẹ tâm lý học, Rowne 
coi bản sắc như là nền tảng của nhân vị 
Ông lập luận rằng. không có bản sắc 
thì không thể nh: 


v 


ân ra được: không nhận 
ra được thì ký ức không thể hình thành; 
ký ức. bản chất của cái tôi, là điền 
kiện quan trọng nhất của sinh hoạt tỉnh 
thần. Ông nhấn mạnh rằng tỉnh thần. 
chứ không phẩ 
bằng chứng về thực tại, rằng thực tại 
được hiểu bằng nhiều cách hơn là 
những khả năng nhân thức ng đời 
sống và nguyện vọng đã đâm rễ trong 


giác quan đã đưa ra 


ADLER, FELIX 


ADLER, FELIX (1851-1933). 
Được cha ông. một giáo sĩ Do Thái. 
đưa vào Hoa Kỳ lúc lên sáu tuổi. Felix 
Adler cũng được giáo dục để đảm 
nhân chức vụ giáo sĩ. Ông đã nhận 
được bằng tiến sĩ ở Đại học Heidel- 
berg và trở về thuyết giáo ở đền thờ 
Emanu — EI thành phố New York. 
Chính nơi này ông đã không thành 
công khi nói vẻ Thiền Chúa trong 


những bài giảng của mình. Tuy ông 
không bất trung với Do Thái giáo, với 
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cá nhân sâu xa hơn là tư tưởng luận lý: 
do đó, cần phải biện mình cho mỹ học, 


đạo đức học và siêu hình học. Bowne 
phát biểu rằng, không có sự đối Kháng 
cơ bản nào giữa tư tưởng và khả năng 
cảm nhận. Vấn để tự do bao hàm mật 
thiết trong cấu trúc của lý trí. Mọi trì thức 
đều là thành quả của nỗ lực tìm kiếm 
đáng kể. Khoa học là hậu quả của tự do 
con người chứ không phải của sự thật 
hoạt động tự động. Bowne đã áp dụng 
triết học thay đổi và bản sắc của ông 
vào những kinh nghiệm của sinh hoạt 
xã hội thường ngày. và đã cố thiết lập 
sự quân bình giữa những yêu sách của 
tiến bộ và chủ nghĩa bảo thủ 


tư cách là một nhà duy lý chủ nghĩa, 
ínH : nghỉ thức 
theo bất kỳ nghĩu đen nào. Ông đã từ 


ông không thể c| ận 


nhiệm chức vụ giáo sĩ và các bạn ông 
đã dành cho ông môi chân giáo sư về 
văn học Hebrd và Đông phương ở Đại 
học Cornell 

Chính do niềm tin cửa ông vào 
nguyên tắc có thể sống một đời thiện 
hảo. mà không phải lệ thuộc vào nghỉ 
thức hay tín điều tôn giáo, đã dẫn ông 
đến việc sáng lập ra Liên hiệp đạo 
đức học Hoa Kỳ và Hội văn học đạo 
đức ở New York (từ đó hội đã bành 


đến nhiều nhóm người ở khấp 
Hoa Kỳ và trên toàn lục địa). Ong chủ 
trương rằng ý tưởng vẻ một Thiên 


Chúa ngôi vị không cẩn thiết, rằng 
cách ăn ở đạo đức và xã hội của con 
người, nếu đem lai những mối quan 
hệ hài hòa giữa người với người. là 
cái đầu của Thiên Chúa; rì 


ng nhân 


ất độc nhất 
và bất khả xâm phạm của nó là lực 
trung tâm củu tôn giáo. Ông còn để 


cách con người do ở bản e 


xướng nhiều hơn không chỉ là sự bao 


dung tôn giáo mà thôi; con người còn 
phải tôn trọng những sự dị biệt tôn 
giáo giữa họ với nhau 

Trong những tác phẩm của ông, tựa 
để Creed and Đeed Tin ngưỡng và hành 
động (878) và xách Mozal lnxtruetion 
ðƑ chíldren - Dạy đạo đức cho trẻ em 
(1893). ông đã có thể hỗn hợp những 
ảnh hưởng không đồng nhất: Do Thải 


giáo, KitÕ giáo, Kant, Emerson, và 
những ý tưởng xã hội chủ nghĩa có sức 
thuyết phục trong thời đại ông, Ông đã 


nổi tiếng về những nỗ lực xã hội của 


CARUS, PAUL 


CARUS. PAUL (1§53-1919). Tổ 
chức Carus, phòng giầng viên Carus 
và Hiệp hôi triết học Hoa Kỳ vẫn còn 
nhớ mãi Paul Carus, người chiết trung, 


Paul Carus thích coi mình là nhà thần 


#zfir Adfer 


mình trong những lĩnh vực như lớp mẫu 


giáo và những trường huãn luyện thủ 


công. và việc hủy bỏ lao động trẻ em 


học hơn là triết giu. Ông nói đến mình 
như là *một người vô thắn yêu Thiên 
Chúa”. Quả thật, ông là một người 
phiếm thần giáo nhấn mạnh rắn 
Thiên Chúa với tính cách là một trật 
tự vũ trụ. là một cá 
cả những gì nuôi đời sống tỉnh thần”. 


tên báo gồm “tất 
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Ông chủ trương rằng ý niệm về một 
Thiên Chúa ngõi vị là không đứng 
vững. Nhất nguyên luân của Carus 
thường liên kết nhiều hơn với một thứ 
phiếm thần giáo, mặc dù đôi khi nó 
đồng nhất với chủ nghĩa thực chứng 
Thân học phiếm thắn của ông coi mỗi 
định luật thiên nhiên như là một phần 
của hiên sinh Thiên Chúa. Mặc dù khi 
chủ trương rằng những định luật cơ học 
tượng trưng cho hành động của hiện 
xinh tỉnh thẩn, người ta chưa bao giờ 
hoàn toàn hiểu rõ có phải ông định 


nói rằng, cơ học là một phản của hiện 


sinh Thiên Chúa, hay đơn giản hơn ông 


có ý nói rằng vật chất đồng nhất với 


tĩnh thắn; như thế ông đã không bị liên 
lụy đến đặc tính củu thiên tính. Ông 
thừa nhận Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu 
thế, nhưng không phải là Đấng cứu 
thế duy nhất „ Đức Phật 
và những nhà sáng lập tôn g 


„ vì ông tin rằn, 


öø khác 
cũng được phú cho những tính chất ấy 

Carus đã cố giữ đường lõi trung dung 
giữa siêu hình học duy tâm và chủ nghĩa 


duy vật, Ông bất đồng ý kiến với những 


nhà siêu hình học vì họ “vật hóa 


các 
từ và bàn đến chúng như thể chúng 
những thực tại. Ông chống đối chủ nghĩa 
duy vật vì nó không biết hay xem 
thường tầm quan trọng của hình thức. 
Carus không ngừng nhấn mạnh đến 


là 


hình thức bằng cách quan niệm thiên 
tính như là trật tự vũ trụ. Ông cũng 
chối 
thống nhất của thế giới không phải ở 
trong sự thống nhất của sự thật mà là 


g đối mọi nhất nguyên luận coi sự 


trong sự độc nhất của một giả định theo 


Ông coi nhữn; 
~ đơn nhất thẩn 
giáo” chứ không phải nhất ngỏn luận. 
Ông phát biểu rằng, sự thật không lệ 
thuộc vào thời gian, dục vọng con 


luận lý học về ý tưởng 


ý niệm như thế như 


người và hành đông con người. Do đó 
khoa học không phải là một phát mình 
của con người mà là một sự mặc khải 
cho con người, cần được nắm bắt; khám 
phú có nghĩ: : là thành quả 
hay biểu hiện của trật tự vũ trụ trong 
đó mọi sự thật cuối cùng đều hòa hợp. 
với nhau. 


là nắm t 


VEBLEN, TH0RSTEIN 


BLEN, THORSTEIN (1857- 
1929). Trước khi Veblen nghiên cứu 
những sự kiện và lý thuyết kinh tế và 
xã hội, ông đã 


Ập trung vào việc 


nghiên cứu triết học, đặc biệt là những 


tác phẩm của Kant, Comte và Spencer 


và trong những n 


m cuối đời. những 
vấn để về kinh tế vẫn còn được liên 
Veblen, 
ín để cơ bản về đời sống, 


kết mật thiết, trong đầu óc 


với những v 
văn minh và lý thuyết khoa học tổng 
quất. Ông có chủ ý sáp nhập kinh tế 
học vào phong trào khoa học nói 
chung, Veblen đã bình luận về sự tiến 
hóa của quan điểm khoa học, vị trí củ 
khoa:họe bên trong khuôn khổ của 


nền văn minh và chức năng của tiến 


hóa bên trong kinh tế học. Mặc dù 
học thuyết tiến hóa dã gãy ấn tượng 
mạnh cho Veblen. ông đối lập với 
việc áp dung đơn giản nhữi 


# nguyên 


tắc tiến hóa vào sự khảo cứu các hiện 


tượng xã hội. Ông cũng đối lập mạnh 


mẽ với chủ nghĩa thực chứng và dự 


vào chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩ 
lăng mạn Đức nhiều hơn. Đôi khi ông 
tán tính những lý thuyết gia phân hiệt 
chủng tộc như Gobineau và H. S Cham- 
berlain và nếu không chịu ảnh hưởng 
của George Sorel ông đã đi theo 


đường lối riêng của mình rất gần với 
quan điểm của Chamberlain, Cả Sorel 
lẫn Veblen đểu nhãn cảm hứng từ 
Marx và đã phê bình Marx bằng 


những luận cứ tương tự như nhau. Cả 


hai đều say mê với ý tưởng đẩy mạnh 


sản xuất công nghiệp bằng những thay 
đổi chính trị và xã hội. Cả hai cũng coi 
nhà tư bã 


n không thích hợp với việc 
tạo ra tiến bộ kỹ thuật và họ để xướng 
việc tuyển chọn những nhà lãnh đạo 
öng nghiệp, từ những giai cấp kỹ thuật 
ông nhân ñn lương. 
Việc Veblen kịch liệt công kích 
giai cấp doanh nhân và ý thức hệ của 


gia và 


giai cấp ấy đã gây ra những cuộc ưanh 
luận dữ dội ở Hoa Kỳ. Ở châu Âu, 
Veblen hầu như vẫn còn chưa được 
ai biết đến. Lớn lên trong một công 
dân từ Na 
Uy. Veblen không bao giờ hoàn toàn 


đồng thị tộc của những di 


cảm thấy tự nhiên với lối sống Hoa 


cẽ- 555 


Kỳ. Ông không có tài giảng dạy và 


sư nghiệp học viễn của ông bì ngăn 


trở vì những xáo trộn trong đời tư của 
ông. Tuy nhiên, trước tác của ông, 
đặt biệt là tác phẩm chính và đầu tay 


DEWEY, J0HN 


DEWEY, JOHN. (1859-1952) 
Trong bữa Uệc mừng sinh nhật thứ 90 
của ống, John Dewey đã tuyên bố 
rằng, mất In tưởng vào đồng loại của 
mình có nghĩa lä mất tìn tưởng vào 


của ông, tựa để 7#/eory øf the Leisưe 


cfass - Lý thuyết vẻ giai cấp nhàn rỗi 
(1899) đã có một tác dụng tiểm tàng 
đối với tư tưởng xã hội và kinh tế ở 


Hoa Kỳ. 


chính mình. “Đỏ là một tội lỗi không 
thể tha thứ được”. Dewey. được thừa 
nhận là triết gia hàng đầu của Hoa Kỳ 
và là sứ đồ lỗi lạc nhất của đức tin vào 
sự thống nhất chủ yếu của tỉnh thắn 
triết học và dân chủ. Từ khi nổi loạn 
chống lại triết học Đức. ông đã bác 
bỏ sự phân ly giữa cá nhân và xã hội, 
cả hai yếu tố này theo ông, là những 
nét và khả năng cụ thể của con người 
Ông luốn coi lý trí không phải l 
hiện hữu tên tại vô hạn định trong bản 
chất của sứ vật, mà chỉ là một sự phát 
triển phức tạp và mà 
ăn lối ở của con người. Sự phê bình 
những khái niệm truyền thống về sự 
thật được thể hiện trong thuyết cổng 
cự của ông mà ông định nghĩa như là 
“một nỗ lực tạo ra một lý thuyết hợp 
lý chính xác về ý niệm phán đoán và 
xuy luận trong nhiều dạng khác nhau 
của chúng ch tìm hiểu tư tưởng 
hoạt động như thế nào trong những 
quyết định thực nghiệm về những hậu 
q4 Đún 
thâm cứu bản chất của luận lý học hơn 
là sự thât hay trí thức 


y mắn của cách 


ảng cá 


tưởng lai” ra, Dewey đã 


Ông coi triết học như là sự phê bình 
những tín ngưỡng qui 


" trọng về mật 
xã hội, những tín ngưỡng ấy là một phần 
của đời sống văn hóa và xã hội củ 
những cộng đồng nhân loại. Sự phê 
bình ấy bao hàm việc quan sắt đường 
lối hoạt động của các ý tưởng, được 


coi là giải pháp cho từng vấn để trong 
một phạm vi rộng hơn. Chính bằng cách 
này mà một lý thuyết trí thức - luận lý 


học, đạo đức học, tâm lý học và siêu 


hình học - trở nên cẩn thiết và có thể 
giải thích được. Những trỉ thức này 
không được rút ra từ giả định về một 
sự thật trừu tượng, nghĩa là, một thực 
tại cao hơn hay một thực tại khác với 
thực tại trong đó chúng ta đang sống 
hành động, cũng không phải rút ra 
từ những giá trị trường cửu, Dewey phản 


và 


đối các triết gia siêu nghiệm vì họ 
không biết đến loại tình huống kinh 
nghiệm gắn liển với những để tài của 
họ: ngay cả những triết gia siêu nghiệm 
nhất cũng dùng nội dung kinh nghiệm. 
Tuy nhiên, họ trở thành phi kinh nghiệm 
vì họ không thể đưa ra những phương 
hướng cho việc thực nghiệm. Việc 
cung cấp những phương hướng như thể 
là cốt lõi của triết học Dewey. Tiêu 
chuẩn tín ngưỡng và tư cách con người 
của ông được coi là nằm trong, một hoàn 
cảnh sống có thể chia sẻ. Đối lập với 
việc Dewcy tìm kiếm một kìm chỉ nam 
cho những tín ngưỡng của một hoàn 
cảnh chia sẻ được, các nhà duy tầm chủ 
nghĩa phú nhân khả năng sinh hoạt 
chung có thể tạo ra những phương pháp 
điều hòa cho chính nó; họ nhận là đã 


wang cán] phòng Kiục °t/ME fMrdï vưéa, cứha (h4) 
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đạt đến sự thật theo cách riêng. Trong 
triết học về dân chủ của Dewey, sinh 
hoạt chung là thực tại của một phẩm 
tước tương đương với phẩm tước của 
thiên nhiên hay cá nhân 

Dewe 
chẳng những điều kiện, mà còn cả 
những hậu quả của trì thức. Ông chưa 
bạo giờ làm cho triết học trở thành công 


đã nhiệt tình nghiên cứu, 


cụ phục vụ cho những đặc quyền, đặc 
lợi của bất cứ g 


¡ cấp h: 


quốc gia 
nào: ông cũng không sợ làm tổn thương. 
bất cứ con người nhạy cảm nào. Ông 


nhần mạnh 


ự, 
mọi hoạt động khác của con người, 
phải được cho phép đứng ngoài và 
đứng trên phạm vi công cộng để có 
thể duy trì những mổi quan hệ lành 


riết học, ngược với 


_¬e— 5Bï 
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mạnh với những hoạt động khác của 
con người và có thể đóng góp vào sự 
tiên bọ của những hoạt động này 


Dewey đối lập với mọi sự cô lập kinh 
nghiệm nhận thức và nội dung của nó. 
với những kiểu kinh nghiêm khác và 
nội dung của những kinh nghiệm ấy, 
Vì ông cố gắng sáp nhập đời sống tỉnh 
thần vào trong khuôn khổ của các hiện 
tượng thiên nhiên và, vì kinh nghiệm 
bao quát tất cả, đã cố gắng gạt bỏ sự 
phân biệt giữa đối tượng và chủ thể, 
tâm linh và vật lý. Ông phủ nhân rằng 
đối tượng đặc trưng của trì thức có vị trí 
tương đương ưu tiên với một thực tại 
được cho là tối hậu, Ông nhấn mạnh 
rằng. hành đồng bao gồm trong tri thức 


và tri thức không lệ thuộc vào 
động hay đường lối thực hành, rằng 
chính trong kiến thức kinh nghiệm mà 
ta có thể tìm ra sự lương thiện trí thức 
thật sự. 
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Dewey không chấp nhận bất cứ một 
giải pháp tha 
trí tuệ V 
*hành đông trí thức "mới là vấn để. Sự 
thất bại của trí óc con người trong phạm 
vi xã hội đã khiến Dewey mạnh mẽ nhấn 
mạnh đến những khía cạnh xã hôi của 
triết học ông. Suốt đời mình. ông đã cố 
gắng chẳng những íp dụng những 
phương pháp liên quan đến thực nghiệm 
vào triết học xã hội mà còn tích cực tham 
gia vào những cuộc tranh luận và đấu 
tranh chính trị. xã hội và văn học. Những 
động cơ chính trị, xã hội, văn hóa và lý 
thuyết đã khiến Dewey quan tâm nhiều 
hơn đến giáo dục. Trong hơn bốn mươi 
năm, Dewey đứng trong hàng ngũ lãnh 
ö dục Hoa Kỳ, đã dưa 
vào công việc sinh hoạt của nhà trường 
mối quan tâm đến lợi ích con người, đưa 
ra sự cổ vũ cho sáng kiến và trách nhiệm 


/ thế nào giữa trị thức hay 
hành động, Đối với ông, chính 


đạo của nên gi 


của học sinh. Thuyết công cụ của Dewey 
lần đầu tiên được phát biểu trong tác 
phẩm của ông, tưa đề Siuđiex in Logical 
Theory - Nghiên cứu về Lý thuyết luận lý 


học (1903) trong đó ông công nhận có 


hàm ơn với William James, Những tác 
phẩm chính khác của ông là: Øemøc 

racy dud Educdatten - Dân chủ và giáo 
thục (1916), Exsays in Eerimemal Logiv 
- Tiểu luận vẻ luận lý học thực nghiệm 
(1917). Reconstruclion t1 Philosophiv 

° (1920), Hu- 
man Ngfure anel Condwet - Bản chất và 
tư cách con người (1922), The Quexl for 
Ceraimty - Tìm kiểm sự đích xác (1929), 
Lagic: The Theorv of Inguiry - Luận lý 
học: Lý thuyết thâm cứu (1938). 


Tái câu trúc trong triết họ 


WHITEHEAD, ALFRED N0RTHH 


WHITEHEAD, ALFRED NORTH 
(1861-1947). Whirehead đã trở thành 
một khoa học gia nổi tiếng, là một 
tron 


những nhà sáng lâp môn logic 
, trước khi ông tập 
trung nghiên cứu triết học. Năm 63 
tuổi, ông đã từ nhiệm chức giáo sư toán 
Kỹ thuật 
học Hoàng Gia ở Luân Đôn, để có thể 
trở thành giáo sư triết học ở Đại học 


toản học hiện đạ 


học ở Đại học Khoa học 


Harvard. Tuy thế, những công trình 
nghiên cứu loán học của ông vẫn có 
liên quan đến môn siêu hình học. và 
ngay cả Whilehead, nhà siêu hình học 

người đã phản đối rằng 
cuối cùng của tư tưởng triết học không 
thể căn cứ trên những khẳng định chính 
xác đã tạo thành cơ sở của những khoa 


"quan niệm 


học chuyên môn” vẫn giữ nguyên 


niềm mơ ước lớn lao e 


a ông về những 
khả năng của lý thuyết trừu tượng. 
Whitehead luôn thú nhận sự hàm 
ơn của ông đối với William James. 
Samuel Alexander và Henri Bergson 
về việc phát triển những tư tưởng triết 
học của chính ông. hay sự đồng hóa 
tan của Minkowski 
và thuyết tương đối của Einstein đã 
kích thích tư tưởn 
sự hàm ân này không có 


không gian và thời 


gõ 


#. Tuy nhiên, 


la là một 


tỉnh hưởng thật sự mà có phần dúng 
hơn là sự kiến tạo một hoàn cảnh mới, 
cho phép Whitehead tiến tới theo 
đường lối của chính ông 


Nét đặc thù của hoàn cảnh mới này 


được hình thành do ảnh hưởng của việc 


James phủ nhận quan niệm cho rằng, 
quan hệ chủ thể - đối tượng là cơ bản 
cho trí thức. Bằng cách phủ nhận điều 
đó, khi có sự nhận biết một thực thể, 
được coi như là người biết, như là một 
tỉnh thần hay linh hỗn, đứng trước một 
đối tượng. dù đối tượn 


ấy lồn tại bên 


ngoài hay là sự tự nhận thức của chính 
người hiểu biết, lames cũng loại bỏ thói 
quen phân biệt tỉnh thắn và vật chất 
Trong khi Whitehead luôn khẳng định 
rằng. sự phân chiu sắc nét giữa thiên 
nhiên và tỉnh thần do Descartes lập ra 
đã "đầu độc mọi triết học tiếp theo” và 
làm nguy hại đền ý nghĩa đích thực của 
sự sống 


đã khôi phục lại quan hệ chủ 
thể - đối tượng như là kiểu cấu trúc cơ 
bản của kinh nghiêm *nhưng không 
phải theo nghĩa chủ thể - đối tượng được 


đồng nhất hóa với cái hiểu biết - cái 


được biết". Đối với Whitchead, “cơ quan 
hay kinh nghiệm sống là những vật thể 
xống”. Kinh nghiệm con người bắt 
ồn từ những hoạt động thể lý của 
toàn thể cơ thể, cái có khuynh hướng 
tái điều chỉnh khi có một bộ phận nào 
n định. Mặc dù, 


của nó trở nên bất 
kinh nghĩ 
liền quan đến não hộ hơn, Whitehcad 
chủ trương "chúng ta không thể xác 
định não bộ bất với những phân tử 
nào và phần còn lại của cơ thể kết thúc 
với những phân tử nào". Do đó, kinh 
nghiệm con người được định nghĩa như 
là "hành động tự phát bao hàm toàn bộ 
bản c| 


hạn định trong viễn cảnh của 
một vùng trung tâm định vị bên trong 
cơ thể, nhưag không tất nhiên tiếp tục 
tồn tại ở bất kỳ môt tọa độ cố định nào 
bên ưong một phẩn xác định nào của 
não bộ”. 

Dựa vào quan niệm này của kinh 
nghiệm con người, Whitchead đã sáng 
lập một triết học mới của ông về cơ thể, 
vũ trụ học. sự bảo vệ lý trí suy đoán, 
những ý tưởng của ông vẻ tiến trình của 
tự nhiên, phương pháp tiếp cận Thiên 
Chúa hợp lý của ông. Mục đích triết học 
suy đoán của ông là “cấu tạo một hệ 
thống nhất quán, hợp lý, tất yếu về 
những tư tưởng tổng quát mà mỗi tiết 
mục kinh nghiệm của chúng ta có thể 
diễn giải theo”. Whitchcad nghĩ rằng, 
triết học, gồm cả siêu hình học suy đoán, 
không phải, hay không thể là một sự 
h luận đữ dội giữa các giáo sư cáu 


bẩn mà là “một cái nhìn tổng quát về 
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những khả năng và sự so sánh khả năng 
với thực tế”, cân đối sự kiện, lý thuyết, 
giải pháp tưởng. g cách đó, có 
thể là tủ những niềm tin cơ bản 


quyết định tính của con người. 
Thời kỳ hoạt động đầu tiên của 
Whitehcad dành cho toán học và logic. 


Ông bắt đầu với Unixersal Aleebra - Đại 
số học phổ thông xuất bản năm 1898, 
sau bảy năm làm việc, tiếp tục với Marh- 
emarical Concepts oƒ the Marerial World 
- Những khái niệm toán học về thế giới 
vậr chất (1905) và lên đến cao điểm 
trong công trình Prineipia Mathemarica 
- Nguyên lý toán học (1910-1913) viết 
chung với Bertrand Russell. Đặc tính thời 
kỳ thứ nhì của Whitehead, trong đó ông 
nghiên cứu triết học về khoa học tự 
nhiên mà không trình bày một ý kiến 
siêu hình học nào, là A» Engir Cøn- 
cerning the Prineiples o[ Naiural Knowil- 
edse - Thâm cứu liên quan đến những 
nguyên tắc trì thức tự nhiên (I919). The 
Concept öƒ Nature - Ý niệm về thiên 
nhiên (1920). The Principle of Relativify 
- Nguyên lý tương đối (1922) Seience 
and the Modern World - Khoa học và 
thế giới hiện đại (1925), tác phẩm này 
đã nói đến nhưng chưa toan tính một sự 
tổng hợp siêu hình học của hiện sinh, 

Những quan điểm siêu hình học có 
ý nghĩa nhất của Whitehcad là Pro- 
cess and Realiy - Quá trình và thực tại 
(1929), Adventes öƒ ldeas - Những 
ý rưởng (1933) 
và Modes øƒ Thoughử - Những phương 
thức né tưởng (1938). 


cuộc phiêu lựa của các 


MEAD, GE0RGE HERBERT 


MEAD, 
(1863-1931) 


một trong những sinh viên tốt nghiệp 


GEORGE_ HERBERT 
Sau khi Mead qua đời, 


của ông đã tuyên bố rằng trong nhiều 
năm tới, nhiều bài báo và ngay cả 
những cuốn sách sẽ tiếp tục được xuất 
bản mà tác giả ban đầu là George Mead 
John Dewey, một người bạn thầm giao 
của ông đã nói rằng, Mead có "một 


tỉnh thần gieo giống hạng nhị 
Mired Whitehead, sau khi đọc một số 
xách của M 


ad xuất bản sau khi ông 
qua đời, đã công khai ủng hộ quan điểm 
này, Dewey cũng công nhân rằng 


Mead, mà sự uyên bắc về khoa học tự 
nhiên cao hơn chính ông, đã ảnh hưởng 


đến ông ng những cuộc đàm thoại 
kéo dài hàng nhiều nãm. 
Mead đã xuất bẵn rất ít trong thời 


sinh tiền và không viết một công trình 


có hệ thống nào, nhưng ông là môt 
nhà tư tưởng nhất quấn. Ông đã phát 
biểu nhất quán ác cảm của mình đối 


với siêu hình học và cũng đối lập với 


chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy 
vật. Những mối quan tâm chính của 
ông dành cho việc khảo sát hậu quả 
của những lý thuyết sinh học đối với 
tâm lý học khoa học. Ông chủ trương 
rằng, những hiện tượng tâm lý học kể 


cả những hiện tượng tư tưởng và hiểu 


biết. phải được mô tả như là nhữn 


nh dộng hay những phản ứng của 


cơ thể sống trong một môi trường và 


điểu hòa những quan hệ của nó với 


những điểu kiện sống khách quan 
bằng hệ thống thắn kinh mà não bộ là 
một phẩn. Đối với Mead, bệnh tâm 
thân là trạng thái xảy ra khi, những 
mối quan hệ hoàn thành từ trước của 
cơ thể với mỗi trường xung quanh bị 
đổ vỡ và những mỗi quan hệ mới chưa 
được thiết lập. Hành động là đơn vị 
hiện sinh của cá nhân được cơi như là 
một đơn vị cụ thể, không thể bắt chước 
không thể giải thích duy lý nhưng có 


thể sửa đổi qua mối quan hệ của nó 


với xã hội. Mead mưu toan đuy trì một 


sự quân bình giữa sự quyết định của 
cá nhân về toàn thể, dù toàn th 
th 


của toàn thể về cá nhân, 


ấy là 


xã hội 


giới, và sự quyết định 
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CALKINS, MARY WHIT0N 


CAL.KINS,MARY WHITON (IR63- 
1930). Niễm tin của Calkins được phát 
biểu trong hón lời tuyên bố chính được 
triển khai trong tác phẩm của bà: TH 
Perviremr Problemy oƒ Phìlosophy 
Những tân để dai đẳng của triết học 
(1907) và The Gaod Alan and The good 

Thiện nhân và Điều thiện (1918). Bà 


đã đi từ niềm tin rằng, vũ trụ chứa đựng 


những thực tai tỉnh thần phân biệt 
rằng, mặc dù tinh thần đã xuất hiện từ 
một trình độ thấp của sự sông, nó 
không còn thuộc về trình đô đó mã 


đúng hơn thuộc vể một trật tự mới của 


sự sống với những luật hành xử riêng 
của nó. Những thực tại tỉnh thần này là 


hữu ngà, nhân thức không bao giờ xảy 


ra phi ngã. Bà đã định nghĩa triết học là 
"khoa học của cái Mình. như là hữu 
Bà cũng khẳng định rà 
nơi trong vũ trụ đều là tỉnh thần, 


thức ” 


khắp 


rằng 


bất cứ điểu gì có thật cuối cùng cũng là 
tỉnh thần và do đó hữu ngã. Bà 
vũ trụ là một cái Mình bao hàm 


kết luận 


một cá thể tuyệt đối. một hữu 


MUNSTERBER6, HU60 


MUNSTERBERG, HUGO (1863 
1916). Đồng đời của Munsterberg có 


S6 ce, 


để hiểu biết cái tôi hậu là thất”. Đối 
với bà, siêu hình học không hàm ý trở 
lại thuyết vạn vật có hồn và bà phát 
biểu nó tương thích với những ý niệm 
vẻ định luật khoa học và rằng. lý luận 


phân cách siêu hình học với thần bí 


học. Bà chịu ảnh hưởng đáng kể của 
Royce; và đối lập với thuyết nguyễn 
tử và thuyết công cụ. Về nhiều vấn để, 
bà đồng ý với Samuel Alexander, 


nhưng đòi phải nhất quán hơn 


vẻ chảy chậm đọc theo dòng các đại 
học Đức, đột nhiên quay sang những 
nhiệm vụ. kinh nghiệm và ý tưởng mới 


đo một lá thư của William lames gởi 


cho ông ngày 21 tháng 2. 892. lamex 


đã gập Munsterberg ở một Hội nghị 


Quốc tế ba năm về trước và đã có ấn 
tượng sâu sắc vẻ những phương pháp 
và những quan điểm triết học của ông, 
và mới ông điều khiển phòng thí 
nghiệm tâm lý học của trường Đại học 
Harvard. lames tuyên bổ rằng, trong 
cả thế giới không thể tìm thấy người 
não tốt hơn Munsterberg để giữ chức 
vụ đó. Munsterberg đã chấp nhận. và 
ngoại trừ những năm 1895 đến ]§97 
và 1910 đến 1911. đã giáng dạy 
Harvard cho đến lúc ông qua đời, 
Trong suốt thời gian sống ở Hoa 
Kỳ. những mối quan tâm khoa học 
của Munsterberg xoắn xuýt với những 
mỗi quan tâm chính trị và văn hó 


tại 


Say mê cuộc sống Hoa Kỳ 


ông cố 
g ấy ở Đức. 
quê hương ông và làm cho người Mỹ 
quen với những thành tích vấn học 
và những phương pháp khou học của 
Đức, Vị trí của ông trổ nên mong 
munh khi Đệ nhất thế chiến bùng nổ. 
Munsterberg không che đậy thiện 
cảm của ông với nước Đức nhưng. 
tuy thế. vẫn không chấp nhận những 
biện pháp mà chính phủ Đức đưa ra. 

Niễm tin khoa học của Munsterbei 
là tâm lý học phải ấn khớp với một 
hệ thống những yếu tố tương quan 
nhân quả. Chức năng của tâm lý học 


Ýng diễn giải cuộc sống 


ÄWwantcrberE (nigilj<lằng xưa cai ân, l giiu lú 


,hhòng (Âu aiglilÈAw sắm ÉL lụúc c2ie 


là phân tích đời sốn: 


thành những yếu 
tố tương đương với những yếu tố vật 
chất mà vật lý học tái tạo. Tuy nhiên, 
ông mạnh mẽ cảnh báo đừng lắn lồn 
sự tổn tại ấy, mà những cuộc nhân 
tích tâm lý học đã mặc nhận, với thực 
tại tức khắc của đời sống như đã trở 
nên rõ rằng trong những hoạt động 
đạo đức và thực dụng, trong nghệ 
thuật và tôn giáo. Tâm lý học nguyên 
nhân phải được bổ sung bằng tâm lý 
học mục đích và tâm lý học mục đích 
phải căn cứ trên một lý thuy: 


t giả trị 


Munsterberg cũng rất thận trọng 
ấp dụng tâm lý học vào 


trong vi 


ý trị liệu, sâ 


trường 


dạy nghề và sự gia tăng hiệu năng 


hiệp. Ông là nhà tâm lý học 
đầu tiên thừa nhận tẩm quan ưrọng 
nghệ thuật và những khả năng của 
điện ảnh. 


công 
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W00DBRIDGE, FREDERICK JAMES 
EUGENE 


WOODBRIDG FREDERICK 
IAMES EUGENE_ (1867-1940) 
Woodbridge, một trong những giáo sư 


hấp dẫn nhất và gây nhiều hứng thú 
nhấn trong lịch sử các trường Đại học 
Hoa Kỳ, tự gọi mình là một nhà hiện 
thực chủ nghĩa ngây ngô, Trong nhữn 


näm cuối đời, ông chịu ấn tượng sâu 
xa những trước tác của Santiyvana mà 
ông ca ngợi hết mình và coi như là đã 
soi sáng và củng cố mạnh mẽ sự hiểu 
biết của chính ông về những vấn để 


văn hóa và triết học. Tuy nhiên, nền 


triết hục của ông được trình hày 


tưrrderkÄ J4 
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"haa Eiuner More (1464-19/17), nẴà phê bùnk tà 


triể gia Ai, đã giẳng đạy tạí #đarvar4 và fiyynl 
1entz tà đZ fÀtwyÈƒ trình Ở PYriec lon. 1Ý tiêu 
#iếu lửng đâu của elii aglia aiân bản Hoa Ãï 
thế 4ÿ 20. .Viuâng tiếu luận củúa ông dữ ñàm dlái† 


lên sạt phế bảnk xót nÓŸ trong (hi ông 


trong cúc lúc phẩm 7e Puœpose oƒ Hiš 
tory - Aiục đích của sử học (1916) và 
The Realm of Mind - Lãnh vực tỉnh thân 
(1926). đã được thiết lập trước khi ông 
làm quen với những tư tưởng của 
Santayana. 

Tính sáng tao của chủ nghĩa hiện 
thực Woodbridge bị che phủ bởi việc 
chính ông đã đặc trưng triết học của 
mình như là "một sự tổng hợp Aristotle 
và Spinoza. được chủ nghĩa kinh 
nghiệm của Locke làm ôn hòa bớt” 
Woodbridge công khai thừa nhận ông 
hàm ơn Aristotle về chủ nghĩa tự nhiền 
và quan niệm về năng suất, và Spinoza 


về "sự nhấn mạnh đến cấu trúc”, trong 
khi Locke. # nói, đã dạy 
ông “cách tư duy căn bản là lành mạnh”. 
*Kém sắc bén hơn Descartes và kém 
tỉnh tế hơn Kant nhiề 


theo như ồn 


. ông vững vàng 
hơn cả Kant lẫn Descartes rất nhiều”. 
Tuy nhiên. người ta cho rằng Wood- 
Đridge đã phạm sai lẫm. khi rút ra những 
từ Aristotle, 
Spinoza và Locke. Ba triết gi ảnh 
hưở ương 


tư tưởng của chính ôn 


này 


g đến ông như là những 


mẫu về triết học hóa hơn là những người 


truyền ý tưởng, và Spinoza và Locke 


SANTAYANA, GEDRGE 


SANTAYANA, GEORGE (l863- 
1952). Santayana có cha là người Tây 
Bạn Nha và mẹ là người Mỹ. Ong ám 
chỉ đến sự cạn kiệt sinh lực của người 
Tây Ban Nha rong chính ông, khi ông 
mô tả tỉnh thần của miễn nam như là 
bị nhối sọ học thuyết lâu ngày. không 


còn ảo tưởng, tích bạch, hoài nghĩ 


hiểm độc, tuy vậy, trong giai đoạn biết 
nh kiến 


suy nghĩ 


lại không có t 


m tư, để có thể coi thường mọi rối 
rấm, có thể chế ngự ý chí và nhìn ngay 
vào sư thật không chớp mắt. Ông nghĩ 
tỉnh thần Hoa Kỳ chính xác hơn là khôn 
ngoan. Hoa Kỳ là cơ cấu. Tây Ban Nha 
là kiến trúc của tâm trí S 


antayana, Hoa 


gây ấn tượng đặc biệt đối với ông như 
là những nhân cách hơn là những người 
hình thành học thuyết. Sự thâm cứu của 
Woodbridge vào bản chất cị 
và hoạt động và những mối quan hệ 


¡ câu trúc. 


của chúng với nhau là công trình của 
một nhà tư tưởng độc lập. Đối với ông, 
cấu trúc quy 


định cái gì là có thể còn. 
hoạt động quyết định cái gì đang có 
Những ý niệm này đã được xây dựng 
bằng sự phân tích thận trọng và mềm 


dẻo thực tại như chính Woodbridee 
thấy nó 
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Kỳ gây ấn tương đối với quan điểm 
tỉnh thần của ông nhưng, tuy đã thành 
nh hưởng lớn 
ở Harvard, ông chưa bao giờ cảm thấy 
tự nhiên ở đó. Truyền thống Tây Bàn 
Nhú phù hợp với những khuynh hướng 
củu ông rât nhiều, và mặc dù ông 
Không quan tâm đến chức quyền, ông 
rất quý trọng miễn đất của lịch sử 
truyền thống và những định chế nhân 
bạn mà nếu không có, tư tưởng và trí 
tưởng tượng đã trở thành tầm thường. 

Khi Santayana quyết định sống phần 
còn lại của đời mình trong một tu viện 
y ông đã 


Ý. với tư cách là khách mời, 
không bỏ rơi niềm tin triết học của mình 
nà một trong những nét nổi bật là chủ 
nghĩa duy vật không nguôi. Ông đã 
sắn bó với đạo Công giáo” 


nhưng 
“hoàn toàn ly hôn với đức tin” và 
kháng nghị rằng, sự hoài nghi của ông 
củng cố sự gắn bó ấy. Ông tiếp tục 
chủ trương rằng "những lý tưởng 
truyền thống nhất, kể cả những lý 
tưởng tôn giáo, đều không thích đáng 
đối với bản chất thật sự và khả năng 
thật sự của những người chấp nhận 
những lý tưởng Ông không công 
nhận những tín điểu Kitô giáo nhưng 
ông thích Kitô giáo vì những lý do lịch 
sử và mỹ học. Tuy nhiên, ông không 
coi chủ nghĩa lãng mạn là ưu tiên và 
càng không chủ trương say mê ý nghĩa 
bị thẩm của cuộc đời. 

Sự gấn bó của Santayana với đạo 
Công giáo cũng đích thực như mối quan 
hệ của ông với học thuyết Plato. 
Santayana tự đuy thco hai lĩnh vực tôn 


56B cày, 


tại, lĩnh vực hiện sinh và lĩnh vực bản 
chất. Về hiện sinh, ông tuyên xưng chủ 
hĩa duy Lĩnh vực bản ch 
ông có nguồn gốc học thuyết Plato. 
Nhưng Santayana không coi bản chất 
là những thực tai thực hơn những vật 
hiện có. hay thiết lập lĩnh vực bản cÌ 
trên hoạt động của Thiên Chúa hị 
lập bản chất với tùy thể và biến thể. 
Theo Santaiyana, bản chất không cần 
cho tư tưởng cũng không giải thích tư 
tưởng và cũng không quyết định cơ sở 
tổn tại cụ thể. Cơ sở và nguyên lý của 
khởi nguyên là vật chất chứ không phải 
Bản chất có thể giải thích trực 
tạo hình cho tổng giác, + 
cho tồn tại và giúp tỉnh thần nắm bắt 
và giữ lại được tính chất và bản sắc của 
những hiện sinh thay đổi. Tuy nhiên 
trong khi sự tiến hóa của những sự vậ 
đang có làm thay đổi đặc tính của chúng 
từng giây từng phút, thì bản chất, tượng, 
trưng cho mỗi giây phút của sự thay đổi 
này vẫn giữ nguyên bản sắc luận lý 
học của nó. Bản chất là bất cứ thứ gì rõ 
rệt có thể xuất hiện và nghĩ tới được. 
Thật là vô nghĩa khi tín vào nó, vì niềm 
tín bao hàm sự giả định hiện sinh đích 
thực. Trực giác của bản chất không hể 
là trí thức vì ảo tưởng và sai lầm cũng 
là những trực giác. Tri thức là một tổ 
hợp của xác tín và kỳ vọng bản năng, 
đứ và sự trực giác bản 
chất. Chính bản chất, giúp cho việc theo 
đuổi, chú ý đến và những cảm nhận, 
những cái tạo thành kiến thức. được sao 
chếp thành nhận thức bằng những ng 
ngữ mỹ học, đạo đức hay lời nói. Vật 


của 


tỉn của con 


chất là một dòng chảy: tnh thần, mà 
Santayana quan niện 
trong cơ thể”, về mật hiện sinh là cái 
chuyên chổ chuyển động của dòng 
chảy ấy nhưng có thể giữ lại một dữ 
kiện nào đó. khác với cái mà trí giác 
được kích thích có thể khớp với. Dữ 
mà chỉ có tỉnh thần 


"chỉ là trí giác 


mới có thể phát biểu ngôn ngữ của 
những kinh nghiệm của nó. 

Không còn ảo tưởng, Santayana đã 
không loại trừ triết học ông ra khẻ 
sự phán đoán chung của hệ thốt 
học. dẫu tin rằng công trình của ông là 
đúng với sự 
hệ thống trí 
Những hệ thống ấy là những đị giáo của 


triết 


ật. Đối với ông tất cả các 


št học đều có tính cá nhân. 


MrcD0U6ALL, WILLIAM 


MecDOUGALL, WILLIAM (I871- 
1938). MeDougall đã tự gọi mình là 
“ngạo mạn” và những nhà nghiên cứu 
h ứng xử. những nhà phân tâm học, 
những nhà tâm lý học cấu trúc, những 
nhà thực dụng chủ nghĩa và một số 
đông người trong những trường phái 
triết học và tâm lý học khác bị ông 
công kích thừa nhận tính chất này của 
ông. Là một người có thế giá như là 
Oxford và Harvard, 
MecDougall cảm thấy mình sống trong 
một bầu không khí trí thức thù địch. 


giáo sư ở 


con người. Tính chính thống của những 
dị giáo này, không phải là nội dung riêng 
hay đóng kín của học thuyết. Nó là “sự 
tưởng tượng và lương tri thông thường 
của nhân loại”, một mớ những tín ngưỡng 
và đánh giá hết sức hỗn độn, có thể có 
sai lâm và quá qui ước đến độ không 
thể làm hài lòng những đầu óc tư duy 
có khả năng sửa chữa những sai lầm ấy 
Do đó cần có những tư tưởng triết học 
cá nhân, do đó không có khả năng đạt 
đến mục đích hình thành một triết học 
làm thỏa mãn con người. Còn về phân 
Santayana, ông đồng ý với sự thâm cứu 
này và thích nói về những sự bất đồng 
giữa tâm trí của ông và tâm trí của những 
người bình luận tư tưởng ông. 


Quả thật. ông có lý đo để chua xót, vì 
nhận ra rằng những lý thuyết của 
mình thường được trình bày sai. Tác 
phẩm của ông đã được bàn cãi theo 
quan điểm thuyết bản năng nhưng. thật 
ra McDougall đã coi bản chất bản năng 
của con người chỉ là cơ sở và chú trương 
rằng, thuyết tình cảm là chìa khóa để 
vào hệ thống triết học của ông. Theo 
triết học ấy, trong con người có tính 
cách phát triển, có rất ít hành động xuất 
phát trực tiếp từ cơ sở bản năng 
Ngoài những cuộc du lịch nhiều nơi 
xuyên qua Ấn Độ, Indonesia và Trung 
Quốc để "nghe Đông phương”, 


- 


MeDougall đã chuẩn bị tiếp cận những 
vấn để về tĩnh thân con người bằng 
những cuộc nghiên cứu thần kinh học 
và tâm lý học. Tuy nhiên. sau cuốn 
Phyoiological Poyvchology- Tâm lý hot 
vinh lý (1905), ông đã tập trung vào vấn 


để nội quan và hổi cố tâm lý học. Tác 


phẩm /mroduction to Social Psvchology 

Khái luận về tâm lý học xã hội (1908) 
của ông đã thách thức mọi quan niệm 
có từ trước và gây ra một cuộc tranh 


cãi sôi nổi. Ông chủ trương rầ 


bản năng. yếu tố vẫn được cơi là một 


giả thuyết có hiệu quả, lẫn cá nhãn, 
được đặc trưng như mỗt sự trừu xuất, 
đều không thể cu 
cơ bẩn cho 


cấp những dữ kiện 


m lý học xã hội mà đúng 
hơn là những ảnh huởng uốn nấn của 


môi trường xã hội mới làm được việc 


ấy. Sự kiện cơ bản về cách ứng xử của 
con người là mỗ lực có mục đích. Do đó 
MeDougall gọi tâm lý học là hormiv 
(xung kích), xuất phát từ từ Hy Lạp 
horme — Xung lực sống, lực thúc đẩy 
đến hành động mà theo ông là đặc tính 
của tỉnh thắn, trong khi ông coi trí tuệ 
không phải là một nguồn năng lượn 


mà là một hệ thống hòa nhập các tín 
y được 
coi là toàn thể những khả nãng nhận 


ngưỡng của con người (sau nà 


thức bẩm sinh và thủ đắc được của con 
người), Trong cuốn #ody and Mind 

Thần xác và (1911), 
MeDougall phát biểu rầng, tỉnh thần 
phải được coi là một nguyên nhã 
hóa tiểm tàng, MecDougall cũng viết 
cuốn The Group Mind - Tình thắn tập 
thể (1920), cuốn The Fronfiers of Psv- 


tính thần 


n tiến 


chology - Biên giới của tâm lý học 
(1936) và cuốn The Rứldle oƒ Life - Bí 
ẩn của sự sống (1938) 


L0VEJ0Y, ARTHUR 0NCKEN 


LOVEIOY, ARTHUR ONCKEN (873 
1962), Trước ngày đầu thế kỷ 20 
không lâu. hai chàng thanh niên, lúc 
Ấy chưa nổi danh. hai triết gia Mỹ đi du 
lịch trên một chiếc xe ngựa. Trong cuộc 
du lịch ấy, một người tên là William P. 
Montague hỏi người kía, tên là Arthur 
/ coi mục đích chính 
và Loveloy đã trả 


©. Loveloy, người 


của đời người là gì 


lời: tự nhận thức, đúng là cái mà đa số 
các triết gia coi là khởi điểm tư duy của 
họ. Quan điểm này đã trở thành đặc 
tính của triết học LoveJoy, Cái mà 
những nhà tư tưởng khác có thể cho là 


đã được chấp nhân. thì ông lại dể cập 


đến như một vấn để 

Loveloy gọi lập trường của ông là 
“chủ nghĩa hiện thực đơi thời gian” 
xự kiện chắc chấn nhất 
của toàn thể kinh nghiệm của chúng 


Đốt với ôn 


ta là chính kinh nghiềm có tính thời 
gián. Ông đã dũng nhân thức này như 
là hòn đá thử phải được áp dụng vào 
mọt lý thuyết về bản chất của thực tại 
hay của trí thức. Ông đã dùng nhận 
thức ấy để bác bỏ mọi hình thức thống 
trị củ 


chủ nghĩa duy tâm và nhất ngôn 
luận. Ông chủ trương rằng, sự hợp lý, 
khi được quan niệm như là đẩy đủ và 
loại bổ mọi độc đoán, lại tự nó trở 
thành một thứ phi lý, loại trừ bất kỳ 


một nguyên tấc han định và lựa chọn 


nào, Thế giới hiện sinh cụ thể là 


lới ty thuộc mà những định 


môi thể 


cho thấy những nét độc đoán vững 
chắc, nếu không, nó sẽ là một thế giới 
không có quyển lựa chọn, thế giới 
không có cá tính. Lịch sử của tư duy 
con n 


tời và nhất là lịch sử của triết 


học, trong một phạm vi rộng lớn, là lịch 
sử của sự hỗn loạn tư tưởng và Lovejoy 
đã dành hết năng lực của rnình để phân 
tích và tháo gỡ sự hỗn loạn ấy. Một thí 
dụ độc đáo của phương pháp của ông 
được trình bày trong tác phẩm The Grear 
Chain of Being - Chuỗi hữu thể lớn 
(1936). Như vậy mối quan tâm của 
Lovejoy trong triết học phê bình gấn 
bó mật thiết với mối quan tâm của ông 
trong tư tưởng và sự khảo sát sử học 


CŨHEN, M0RRIS RAPHAEL 


COHEN, MORRIS RAPHAEL 
(1880-1947). Khi Cohen còn là một đứa 
trẻ ở Minsk. Ng tời ta gọi ông là 
Kallyeleh, từ tiếng Yiddish nghĩa là đần 
độn, Năm lên l2 ông di cư đến Hoa 
Kỳ. Dân chúng ở quê hương Cohen hết 


sức sữï 


sỡ khi nghe tin, trong những 
năm sau này con người được mênh danh 
là đân độn đó được mọi ngưỳ 


công nhận 
là một trong những lực lượng trí th 
mạnh nhất của nên giáo dục và trì 
học Hoa Kỳ 
những đầu óc dương thời lớn nh 
Einstein, Woobridge, Dewey, Russell, 


Oliver Wendell Holmes. Ir và Cardozo, 


Nhiều người tro 


coi Cohen là người ngang hàng với họ. 
Các môn đệ của ông khâm phục sự khòn 
ngoan và những phương pháp giẳng dạy 
của ông. Bản chất chính của ông là 
lương thiện. Ông là một nhà luận lý học 


và một nhà toán học xuất chú 


Ông 


là người có trách nhiệm chính trong việc 


phục hưng ứnh thần triết học trong luật 
pháp Hoa Kỹ. 
Mối quan tâm của Cohen trong 


triết học về luật pháp và tôn giáo. bắt 


đầu từ tuổi thơ ấu "đắn độn " của ông 
khi ông được giáo dục trong luật pháp 
của Thánh kinh và Pháp điển và đọc 
các sách Maimonides và sách Kuzari 
của Judah Halevi. Khí là một thanh 


niên ông đã bị lôi cuốn theo chủ nghĩa 


xã hội của Marx, nhưng niềm tin mãnh 
liệt vào chế độ dân chủ đã giúp ông 
khám phú ra những đường lối khác 
để phục vụ lẽ thường và hành động 
phù hợp với lương tâm xã hội của 
ông. Felix Adler đã ảnh hưởng đến 
phươi 


# pháp tiếp cận đạo đức học 
của ông, nhưng Cohen vốn là nhả 
luận lý đã tận tuy với logic toán học 
và với sự nghiên cứu mốt tương quan 
Fa khoa học và triết học. Ông tự 
đặc trưng mình như một người duy lý 


hiện thực, người quan niệm lý trí như 


là *sự sử dụng những suy luận cả diễn 


h 


lẫn qui nạp, sử dụng tư liệu của 


kinh nghiệm”. Ông coi thực tại là một 


phạm trù thuộc về khoa học chứ 


không thuộc về tồn giáo. 


BRIDBMAN, P. W 


BRIDGMAN. P. W (1882-1961). Là 
một giáo sư toán học và triết học tự 
nhiên ở Đại học Harvard, một thẩm 
quyền về nhiệt động học, điện học và 
lý khác, Perey 
Bridgman nổi tiếng vì việc công bố 
thuyết ý nghĩa "vận toán” trong các tác 
phẩm của ông, tựa để The Logic of 
Modern Physics - Luận lý học của vật 
lý học hiện đại (1927) và The Natre ðf' 
Physical Theony - Bán tính của lý thuyết 
vật lý học (1936). Ông xác định rằng, 
quan niệm cổ điển về vật lý học là 
không thích đáng. Ông định ngh 
niệm như là một tập hợp những vận 
hành bao gồm hoạt động tỉnh thần và 
thể lý. Sự thật đồng nghĩa với sự chứng 
mình được. và tiêu chuẩn của sự thật 
khoa học là phương pháp thực nghiêm. 
Mặc dù Bridgman không chịu ảnh 
hưởng của cả Dewey lẫn James, thuyết 
vận hành của ông tương đương với 
thuyết công cụ của Dewey. 

Bridgman đã mổ rộng phạm vi quan 
xất và tư tưởng của ông trong tác pl 
The Imelligem Idividual - Cá nhân trí 


nhiều khoa học vậ 


thức và xã hội (1938). Khởi điểm của 
ông là sự phi lý của con người trong 
xã hội đương thời. Con người nhận ru 
sự phi lý ấy, khao khát một cuộc xống 
trí thức có trật tự, dù sự khao khát như: 
thế có thể hướng đến khả năng làm 
cho những dục vọng con người trở nên 
hoàn hảo. Nếu không đạt đến được 
đời sống hoàn hảo thì cũng có thể đạt 
đến một đời sống thỏa mãn bầ 
hiểu biết những mối quan hệ. những 
hậu quả, những đòi hồi của khuynh 
hướng hay bằng cách thỏa mãn những 
khuynh hướng ấy một cách trí thức. 
Những khuynh hướng này không lệ 
thuộc vào tranh luận mà chỉ lệ thuộc 
vào sự điều tra và sửa đổi thông qua 
giáo dục. Sự hợp lý không có tất cả 
những tính chất mà nhiệm vụ này đòi 
hỏi. Sự điều chỉnh tình cảm có thể bổ 
sung cho sự hợp lý. 

Về mặt lý tưởng, giáo dục phải cung 
cấp cho cá nhân kỹ thuật phê bình và 
sửa đổi từng khuynh hướng riêng. Như 
thế, Bridgman mưu tìm sự bảo đảm 
quyên tự do cá nhân trong xã hội. Lý 
tưởng của ông là một sự tổng hợp lương 
thiện trí thức và lương thiện tình cảm. 
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EINSTEIN, ALBERT 


EINSTEIN. ALBERT (1879-1955). 
Đại đa số các nhà khoa học vẫn tiếp 
tục chứng thực rằng. Einstein đã hoàn 
thành 


một trong những sự tổng quất 


hóa lớn nhất của mọi thời” và *đã cách 
mạng hóa những ý niệm của thế kỷ 
thứ 19 của chúng ta chẳng những trong 
thiên văn học mà còn trong cả bản chất 


của thời gian, không gian và bản chất 


của nhữ 


ý tưởng cơ bản của khoa 
Nhân loại hiện đại tôn kính 
Einstein như là một trong những nhà tư 


học” 


tưởng của nhân loại, cũng như là một 
người có tính lương thiện trí thức cao 
nhất, không có tham vọng cá nhân. một 
chiến sĩ gan dạ đấu tranh cho quyển 
con người. công bằng xã hội và trách 


nhiệm xã hội. Chỉ trong một vài thập 


kỷ đã trôi qua từ lúc Einstein công bố 
thuyết tương đối của ông đến lúc ông 
ăn mững sinh nhật thứ 7U của mình đã 
có hơn 500 tác phẩm và sách tiểu luận 


thuộc mọi nụ 
công tình của ông được xuât bản. W 
dù chính Einstcin không làm gì để phổ 
biến những ý tưởng 


òn ngữ nói về ông và về 
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của mình, danh 
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tiếng của ông đã lầy lừng khắp thế giới, 
sau Khi ông tiên đoán ánh sáng đi lệch 
trong một môi trường hấp lực sẽ xảy ra 
vào năm I916 và 919. Ông vẫn còn 
những người chống đối I 
những người có thành kiến vì ông vẫn 
ý thức mình là người Do Thái. Tuy 
nhiên, những người hèn mọn trên khắp 
thế giới đều cảm thấy được an ủi khi 
biết rằng Einstein. mà tư tưởng trải khắp 
vũ trụ thông cảm với mọi người bị áp 
bức và bách hại. Ít khi có những người 
trở nên quá nổi tiếng, ngay dù lý thuyết 
người ấy vượt quá xa sự tuởng 
tưởng và tư tưởng lẽ thường. Trong khi 
những thành tích của Copemic, Galileo, 
Newlon và Darwin có thể giải thích 
ì rong đại 
cương, cho đến nay vẫn không thể diễn 
giải lý thuyết tương đối của Einstein một 
cách thích đắng bằng ngôn ngữ phi kỹ 
thuật của văn học bình dân. 

quan trọng nhất 
đặc biỆt c 
tư tưởng triết học 


được eho công chúng, ít ra 


của thuyết 
Einstein đối vớ 
à khoa học là sự 
thay đổi những ý niêm về thời gian 
không 
giả định cho rằng có một thời gian đơn 
giản bao quát tất cả, trong đó mọi biến 
cố trong vũ trụ đều có vị trí của chúng. 
Ông đã chứng minh rằng "không thể 
xác định chuyển động tuyệt đối bằng 
bất kỳ thí nghiệm nào dù là gì đi nữ: 
Chừng nào mà thời gian và không gian 
được đo lường riêng rẽ, chừng đó vẫn 
còn có một kiểu chủ quan tác động 
chẳng những đến người quan sát mà 
đến cả mọi sự vật khác. Thời gian và 


lan. Einstein đã phá hủy 


Tháp kimafcin Ö /0IN(HdM, do iiastein đã 0lleo 
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n. mà với vật lý 
nh phần cấu tạo tuyệt đối 
đi, dược vật lý học của 
Einstein quan niêm như là, lệ thuộc 
vào nhau tạo ra mối quan hệ có thể 
phân tích được bằng nhiều cách khác 
nhau, thành cái được nói đến như là 
khoảng không gian hay khoảng thời 
gian. Thời gian, cái mà trước kia người 
ta coi là một số đo của vũ trụ được 
Einstein trình bày như là "giờ địa 
phương” nối kết với chuyển động của 
trái đất. Ông quan niệm thời gian hoàn 
toàn tương tự với ba chiều của không 
gian mà vật lý học có thể biến đổi 
thành một hình học bốn chiều. Mặt 


học c‹ 
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khác, thuyết tương đối đặc biết gần 
một ý nghĩa tuyệt đối cho một đại 
lượng, tức là vận tốc ánh sáng. đai 
lượng ấy chỉ có một ý nghĩa tương đối 
trong vật lý học cổ điển 

Sau lý thuyết đặc biệt này, Einstein 
đã hình thành thuyết tương đối tổn 
quát đưa ra những sư giải thích vẻ kích 
cỡ của vũ trụ, của hấp lực và quán 
tính. Những thành tích của Einstein 
không hề bị hạn định trong những lý 


thuyết tương đối đặc biệt và tổng quát 
Ông được trao giải Nobel nãm ]922 vì 
những cuộc nghiên cứu của ông về 
những tương đương quang hóa. Sau 


này ông đã đóng vai trò hàng đầu trong 


AdnÀ Jãu A00 cha F2AVEjN, ĐI 7W tát Độ 
1u mút 


nghiên cứu nguyên tử năng. 


Trong nhiều địp ông đã bày tổ quan 


điểm cá nhân của mình về những vấn 
để thường ngày, lịch sử đương đại. 
chiến tranh, hòa bình, giáo dục, tôn 
giáo, khoa học và định mệnh người 
Do Thái. 

Nghiên cứu ở Thụy Đức. 
Einstcin đã nhanh chóng lừng danh trên 
tới. Những năm trưởng thành. 
ỳ, nơi đã trở thành thiên 
đường của ông. cũng như đã trở thành 


thiên đường của hàng triệu nàn nhân 
khác của sự xâm lược. Thuyết tương đi 
c biệt cũng như thuyết thống nhất 
trường của ông được triển khai ở Học 
viện nghiên cứu cấp cao ở Princeton. 


LỊCH SỬ TRIẾ 


Đapnbe Í) làn 


HỌC" 


MEN NUẬI BẠN VN HÓA 


HÔNG HN 
4116 Đặc THỜ 
8 93507705007 


Clnu trà. Ít nhšên xuại hạn HỤ E VIỆE BẮC: 


Chịu trách phiền hạn thao Tế Tiên Đăng 
Hiện tị Nghyễn Thế Vĩnh 
Tinh kạy Đông Phương 
\ẻ ha 11s, Quấc Ấn, 
Su ẩn tà Hà Nguyên Thạch 


k 


CÔNG TY CÔ PHẨN VĂN HỌA VĂN ĐANG NV VN LẠ NG 
l0 SỐ Nebyen TH Minh Kha, Q E, TPIICM 
DĨ 34315, ÁNID2* Tại KILĂN }1SH?U, 


„ 


Án ŠU0 cuốn khe Tbx 34m hạt xương HÉC CP HT Văn Lang 
Ngdane kệ NHNH SỐ 200/CNH/0R v62 IETT 
(Q0xe1linN vui | 


XỸt 690/291 VJHT]T cập gáy T905 20A 
lạ None và Hết lạm cháu gu Í năm (109 


IAñIlftft Ï. RIINES 


TRETHI 


Ni, m 
„=.4t+ RỂ) Tị 
4; sim II! ® 


——_— 


THUzI 
LIC%) 


PIIIIN8 0ÚN 


P{ b N \G II 
= Mã“ ÌÌÌ||l|| — 
= 8ll25573057é1201 


Giá: 200.000đ 


